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THÁNH GIÁO YẾU LÝ TAM GIẢI NGHĨA LÀ GÌ 

Ta gọi sách nầy là Thánh Giáo Yếu Lú Tam Giải, nghĩa 
là, Sách tóm lại những lẽ cần đạo thánh dạy có ba thứ nghĩa : 
một là, Bồn nghĩa; hai là, Chỉnh nghĩa: ba là, Diễn nghĩa. 

1. — BỒN NGHĨ \ 

Ta cứ theo bồn Sách Phần quen dùng bấy lầu nay trong 
Địa Phàn Saigons Bồn ấy chia ra đặng làm năm phần, hết 
thấy có mười bốn Thiên, hay là mười bốn Đoạn, lại có 
phần Phụ thêm về phép Thêm sức cùng Cách xưng tôi. 

Phần thử nhứt. Những sự phải tin, như thấy đặng trong 
Thiên hay là Đoạn tuửừ Lý H, HH, cùng thứ XIV về nghĩa 
kinh Tin kinh. 

Phần thử Hai. Những sự phải lánh, là Tỏi, cùng những 
sự phái làm, là giữ Nhơn đức, như thấy đặng trong Đoan IV. 

Phần thử ba. Những phương phát dùng cho đắng ơn 


"Chúa, là chịu lấy cáê phép Bí tích, nhữ thấy đặng trong 


Đoan thử V, VI, VI, VI, IX cùng trong phần Phụ thêm về 
phép Thêm sức. 

Phần thứ Bốn. Những sự phúi giữ, là mười Giái ràn Đức 
Chủa Trời cùng sản Luật điều Hội thánh, như thấy đặng 
trong Đoạn thứ X, cùng thử XI. — Phần này cũng thuộc về 
Phần thứ Hai, vì chưng giữ nên mọi điều Răn Đức Chúa 
Trời cùng Hội thánh, qy là lánh sự dữ, cùng làm sự lành, 
và nên người nhơn đức mà chớ. 

Phần thử Nàm, VỀ sự Đọc kinh cùng Nguyện gẫm, như 
thấy đặng trong Đoạn thứ XH và XIHI. Phần nầy cũng thuộc 
xề Phần thứ Ba, vì đọc kính cầu xin là một phương rất cần 
và rất thần hiệu cho đặng ơn Chúa. 

Phần Phụ Thêm. Nghĩa phép Thêm sức cùng Điều dạy 
Đề cách xưng lội. 

Hắn thật Sách nầy, tuy nhỏ cùng văn tắt, mà đầy những 
Ý vÌ eao sâu, gần có đủ mọi sự cần kíp, kẻ eó đạo phải biết 
cùng phải giữ cho đặng rồi linh hồn. Song cỏ nhiều người 
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giáo hữu chè sách nầy rằng nhỏ mọn, xửng hạp cho đỏng 
nhỉ tuồi trẻ, chẳng xứng cho mình là kẻ thành nhơn. Kế 
nói như vậy, làm chứng mình chưa có xét tới nghĩa lý sách 
nầy rõ ràng chính đính mà chớ. Nhơn vì sự ấy ta ra công 
giải nghĩa Sách nầy cho minh bạch, vừa sức vừa trí mọi 
người, hầu kẻ xem sách nầy đoạn, thì chẳng còn đảm chè 
sách nhỏ mọn, xửng hạp cho đồng nhỉ tuổi trẻ: song sẽ đem 
lòng yêu chuộng sách ấy, cùng xưng ra; đầu kẻ đại trí đại 
ài, hiều cũng chẳng thông suốt hết những nghĩa lý cao sảu 
mầu nhiệm sách ấy nữa. 
9. — CHÍNH NGHĨA 


Trong chỏ nầy ta giải nghĩa mỗi tiếng, mỗi cầu, cho 
(rúng theo Bồn nghĩa. Ta lấy đều nầy làm cần cùng trọng, 
vì chưng đông nhỉ nam nữ các họ thường thuộc lòng mặt 
chữ Sách Phần, song chẳng có hiều nghĩa sách ấy là bao 
nhiêu, bỡi đó cho nên nếu có hỏi cách khác một chút, thi ì 
không thưa lại đặng. Ta tưởng tại trong những kẻ dạy Sách 
Phần, có ít người lo mà cắt nghĩa từng tiếng từng cầu, theo... 
bôn Sách Phần nhỏ, cùng cứ thứ tự theo Bồn mà giải nghĩa. - | 
Vậy trong chỗ Chính nghĩa nầy ta ra sức cắt nghĩa mỗi tiếng 3 
mỗi câu cho rð ràng trúng theo Bồn nghĩa : hoặc hỏi thưa 
cách khác, mà giúp đồng nhỉ cho đề hiệu lời hỏi thưa trong. 
Bồn. Lại nếu trong bồn có thiếu lời nào cần kíp về lề đạo, -~ 
thì ta cũng thêm vào ở đây cho đủ. Còn khi trong Bồn có 
lời hỏi thưa nào cần phải cắt nghĩa cho rộng hơn, thì ta bỏ 
chỗ Chính nghĩa, mà giải cầu ấy trong chỗ Diễn nghĩa. . 

bằng về sự phải cắt nghĩa từng tiếng từng câu thề nào, 
thi sẽ nói sau. 
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8. — DIỄN NGBRĨA ‡ 


Chỏ nầy đề mà giải nghĩa cho rộng hơn một hai tiếng — | 
hay là một ít cầu khó hiêu trong Bồn nghĩa hay là trong — < 
Ghính nghĩa. Lại cũng trong chỏ này ta thêm vào một hai 
đều cần kíp, hoặc không cỏ trong Bồn, hay là không nói dủ,..~ 
như về sự Đức Chúa Trời đựng nên trời đất, cùng nguøn ~- 
tô loài người thẻ nào, về tội tô tòng, vẻ nhơn đức, về ơn. š 
Chúa cùng về sự đọc kinh nguyện gầm, vân vần. 1 

Nota.— Trong Phần Phụ Thêm ta chẳng cắt nghĩa về Đ£n - _ 
đạu oỀ cách xưng tỏi, vì đồng nhỉ chẳng quen học thuộc —- Ỷ 
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lòng điều ấy, lại vì đã cắt nghĩa sự äy trong Đoạn thứ bay 
cùng (hứ tám. Nhưng mà thể vì điều ấy, thì sẽ chỉ Luái 
riêng người giáo hữu, dạy phải làm những việc bồn phận 
mình thẻ nào cho nên. 

Lại sau Tiêu dẫn ta thêm một ít tời sơ uấn, cùng tờ tóm 
lại mọi sự cần kíp phải giữ cho đăng rồi lính hồn. — và cách 
thể, nà xưng đức tỉn mình ra. 
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Trước hết đồng nhỉ nam nữ chỉa ra địng làm ba hạng. 
— Hạng thứ nhứi: Những đồng nhi xưng tội bao dồng, gọi 
đăng là Phần Xưng tội oờ lỏng. — Hạng thử hai: Nhùng 
đồng nhi dọn mình rước lẻ vỡ lòng gọi đặng là Phần Hước 
lễ oữ lòng. — Hạng thứ ba: Những đồng nhỉ đã rước lễ vờ 
lòng rồi, quen đến nghe cát nghìa Sách Phần mọi ngày Chúa 
nhựt Lễ cä, gọi đặng là Phan Bồn dõ. 

Hạng thứ nhứ!. Phân Xưng tội 0ð lòng. — Phải lo cho 
đồng nhi nam nữ hạng này thuộc biết 7ở tóm lại những sự 
cần kíp cho đặng rồi linh hồn: phải nắng cắt nghĩa lẽ dạo 
theo tờ tóm lại ấy, cùng cắt nghìa thêm về phép Giới tỏi. 
Những chầu nhưng lớn tuổi, trước khi chịu phép Hửa tội, 
cùng khi chịu phép Rửa tội đoạn, cùng phải lo cho kẻ ấy 
thuộc biết fở fm lại này nữa. 

Vã dạy theo fở fóm lại nầy sinh ra đặng nhiều ích: phần 
thì đăng năng lặp lại nhiều lân trong một tuần những lẽ 
cần kip đạo thánh dạy; phần thì tò ấy lầy ra bời những 
kinh bồn đạo quen đọc mọi ngày Chúa nhụt, Lễ cä, cho 
nên để nhớ, dễ học biết hơn: sau nữa đến kì phải lo dọn 
đồng nhỉ rước lễ vỡ lòng, thì sẽ dè hơn bội phần. 

Hạng thử hai. Phần rước tế Vỡ lòng. — Phải lo cho đồng 
nhỉ hạng nầy thuộc lòng mười phần, mười giái cùng sảu 
tuật điều Hội thánh, và cách đọc kinh cầu xin cho nên; 
đoạn phải lo giải nghìa fừng tiếng, từng cán, cho ai nấy 
được hiểu rồ bồn nghĩa sách Phần, lại cắt nghĩa cách riêng 
hơn về phép Giải föï cùng phép Mình Thánh Chúa. Nhưng 
mà lo cho nó hiểu biết lề đạo mà thôi, thì chưa đủ, nhứt 
là phải lo tập rèn nó cho biết thờ phượng Chúa nên, vì vàyv 


phải tập nó giữ Luật riêng người giáo hữu. IShi gần tới kỉ 


nó nước lễ vỡ lòng, càng phải nhắc bảo nó hiểu biết đó là < 


việc rất trọng cùng can hệ lắm, vì chưng nếu nó rước lễ 


vờ lòng tử tế, thì cả và đời nó sẽ được bình an cùng sẽ - 

.k - " — . = —~ TT  - _ ˆ s _¬a 
đăng rồi; nhược bằng nó rước lễ vỡ lòng chẳng nên, âu là... 
nó phải khốn nạn trọn đời, rồi sau phải mất linh bồn 


chang. — Lai phải bắt nó nắng xưng tội, nhứt là mỗi lần 


xưng tội, bảo nó phải đốc lòng chừa một tính nết xấu nào . 


Xách riêng hơn. 

Nhưng mà cắt nghĩa từng tiếng terib câu theo Chính 
nghĩa là làm sao, thì bây giỏ ta chỉ cách cho mà làm. Ví dụ: 

Câu đầu trong sách Phần rằng: Hỏi. Gó mấu dàng lên 
Thiên đàng ? Phải giải nghĩa từng tiếng thề nầy: đảng nghĩa 
là gì? Là phương, cách, thể dùng mà đi cho đến nơi mình 
muốn đến, như đàng bộ, đàng biền, đàng sông. — Tiếng 
Thiên đàng nghĩa là gì? Nghĩa là lầu đài Ủ trên trời. — Lên 
Thiên đàng nghĩa là gì? Nghĩa là lân trời cho đăng hưởng 
phước thanh nhàn pui ĐỂ 0ô củng. — Vậy lời hồi: Có mấu 
đàng lên Thiên đàng, nghĩa là gì? Nghĩa là hỏi: Có mẫu 


phương thế ta phải dùng mà lên trời cho đăng hưởng phước - 


puÏ ĐẺ Đô œùng. — Đoạn cắt nghĩa lời thưa: Gó một đàng rất 
chính rất thật là đạo thánh Đức Chúa Trời. — Phải hồi: Làm 
sao gọi đạo thánh là đàng? Vì đạo thánh đưa ta cho đến 
quề thật là nước Thiên đàng. — Làm sao gọi là một đàng? 
VÌ có một đạo thát làm cho ta hưởng phước vui vẻ vô cùng 
mà thôi, lại vì có một Đức Chúa Trời, cho nên phải có mội 


_ đạo, mọt cách thờ phượng Chúa mà chớ. — Làm sao gọi đạo 
thánh là đàng rất chính? Là vì đạo thánh là đảng irúng- 


lắm, đưa ta đi ngay thẳng rằng tới nước Thiên đàng .—Lâm 
sao gọi đạo thánh là đàng rãi thái ? Là vì Đức Chúa Trời là 
Đăng chơn thật uô cùng, chẳng hề sai lầm cùng đối ai đăng, 
đã truyền đạo cho ta phải giữ, hầu đặng rồi linh hồn.— Làm 
sao ØỌọi là đạo (hánh ? — Vì có một mình đạo Đức Chúa Trời 


làm đặng cho ta được sạch tội cùng được nên (hánh mà 


chớ. — Làm sao gọi là đạo Đức Ghúa Trời? Là vì Đức Chúa 
Trời đã truyền đạo thật cho ta đặng giữ. — Vậy fa muốn lên 


Thiên đàng thì phới làm sự gì? Phải giữ đạo thánh Đức. ễ 
Chúa Trời. — Phới giữ đạo thủnh Chúa nghĩa là gì? Nghĩa ˆ 
là phải fin mọi sự mầu nhiêm đạo thánh dạy; phải øa lánh. = 
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đàng tội lỗi, phải giữ nhơn dức, là giữ mười điêu Hàn Đức 
Chúa Trời cùng sáu luật điều Hội thánh; phi chịu lấu các 
phép Bí tích, cùng phải siêng nàng đọc kỉnh cầu guu¿n. 
— Mà sách nào dại ta cho biết sự ấy ? Là sách Thánh Giáo 
Yếu Lý, quen gọi là sách Phản, vì chia ra nhiêu phần, nhiều 
đoạn cho để nhớ, dễ học. — Vậy thuộc biết sách Phần có 
phải là sự cần kíp chẳng ? Là sự cần kíp lắm, bồi đó cho 
nên kẻ nào làm biếng, chẳng muốn học, hay là nghe cắt 
nghĩa sách Phần, thì chẳng khỏi tỏi đàu. 

Về mỗi càu khác eũng phải cắt nghĩa như làm vậy. 

Mà khi thấy đồng nhỉ hiều được, trả lời được, thì phải 
tập nó giục lòng tín, cùng xưng đức tin mình ra, và giữ 
sự nó mới nghe cải nghĩa. Ấy là đều cần, mà có ít kẻ lo 
về sự ấy. Vậy làm được thề nầy: Thiên đàng ở đâu ? — t:ó 
muốn lên Thiên đàng chàng * — Muốn lên Thiên dàng, thì 
làm sao ? — Phúi giữ dạo thánh Chúa nghĩa là gì? — Xách 
nào dạu các sự âu? — Vậu có luật buộc chủng con phái học 
biết sách Phần chàng? — .\¡ làm biếng chẳng muốn học có 
tòi chừng ?— Vàu chúng con phái dốc lòng thể nào?— Chúng 
con muốn bắt chước ai? — Hỏi đồng nhỉ nam rồi, thì hỏi 
đồng nhỉ nữ. — Ban đầu mình phải giúp nỏ trả lời, đến sau 
nỏ quen rồi, thì đễ hơn. — Làm cách ấy, thì nó chẳng có 
sinh nhàm lờn mà nghe dạy sách Phần, song nó sẽ ham 
nghe dạy, cùng đua nhau mà trả lời cho trúng, lại sự ấy tập 
nó hiệp cùng nhau, mà xưng đức tín mình ra trước mặt 
thiên hạ nữa. 

Hạng thử ba. Phần Bền đồ. — Là những đồng nhì rước 
lễ vờ lòng rồi, quen đi nghe cắt nghìa sách Phần mọi ngày 
Chủa nhựt, cùng ngày Lễ cả. 

Đặng ơn Chúa cùng giữ lấy on ấy bên đỏ trong linh hôn 
cho đến chết, là hai đều khác nhau, cùng cần kíp cả và hai, 
theo như lời Đức Chúa Giêsu đã phán rằng: Ñhỏng có Tao 
giúp, thì bau chẳng làm « được 0iệc ( gì » cho dáng lên Thiên 
đàng. Chúa cũng phán nữa rằng: «kể nào bền đỏ» giữ HD 
với Tao «cho dến củng, » thì (nấy mới đặng rồi linh hồn. ì 
Nhưng mà phải làm thể nào, bầu đặng bên đỗ, mà giữ trọn 
nghĩa cùng Chúa cho đến chết ?— Phải eử đi nghe đạy sách 
Phần, cho những lề đức tin đặng chăm rẻ sâu hơn trong 
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linh hồn mình, hầu được chống cự cùng đông tố chước _ 
cám đồ ma quÏ, thể gian và xác thịt sẽ làm nỗi dậy, mà xô 
linh hồn mình ngã sa trong đàng tội lôi. 

Vậy thì phải cứ theo bồn sách Phần nhỏ, mà cắt nghĩa 
cho đồng nhỉ đề nhớ lại những sự nó đã học khi trước, 
song phải giải nghĩa cho rộng hơn, theo chỗ Điền nghĩa, 
cùng thêm được nhiều lề khác nữa. Vậy làm được thề nầy; 

L— Những sự phát Tin. Phải lấy kinh Tin Kính mà 
cäảt nghĩa. 

H. — Những sự phải aa lánh là Tội, cùng những sự phải 
làm là giữ Nhơn đức. Phải cắt nghĩa lại Đoạn thứ bốn, lấy 
những lề có trong chỏ Điền nghĩa. 

II. — Những sự phải giề, là giữ mười điều Hàùn Đức 
Chúa Trời cùng sáu điều răn Hội Thánh. Phải cầt nghĩa lại 
Đoạn thứ murời cùng thứ mười mỘội. 

IV. — Những Phương phái dùng cho đăng ơn Chúa, là | 
chịu lầu các phép BL tích cùng siêng nàng đọc kừnh nguyện 
gảm, Phải cắt nghĩa từ Đoạn thứ năm cho đến Đoạn thử 
chín, và Đoạn thứ mười hai cùng mười ba. 

Lại ta tưởng, chẳng có cách nào tiện giúp giáo hữu cho 
mau thuộc biết lẽ đạo, cùng để nhớ lời Thầy cả giảng dạy, 
cho bằng mọi ngày Chúa nhựt cắt nghĩa lề đạo theo cuốn 
sách Phần 7am Giải nầy. Vì chưng khi nói ra một câu sách 
Phần, thì đầu kể già đầu người trẻ, cũng đều hiều biết 
được cha sở mình muốn giảng ngày hôm nay về sự gì, cùng: 
để nhớ lại trót cä và ngày, vì là cầu sách Phần ai nấy đều 
thuộc biết hết. Mà khi nghe giải nghĩa minh bạch về câu 
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äy, thì càng đặng hiều biết lề đạo cho rồ ràng hơn nữa, ‡ 
cùng ghi tạc vào lòng mình khắn khẳn; như vậy chẳng š 
những mìỉnh thông suốt lề dạo cho mình nhờ, mà lại cùng... 
đạy đỏ đăng kẻ khác cho biết đàng rỏi linh hôn nữa. Xưa... 
Đức thầy Cheverus đã làm như vậy, thi đã làm ích cho bồn ề 
đạo khôn kề xiết. Số là người thấy giáo hữu thuộc về địa “ 
sở người cai, ít thuộc biết lẽ đạo, cho nên người quyết $ 
lòng, mọi ngày Chúa nhựt trong khi làm lễ sớm mai, sẽ cát {1 
nghĩa sách Phần nhỏ, đồng nhỉ nam nữ quen học, song. Ƒ 


người chẳng nói ra sự ấy. Nhưng mà bỡi người cắt nghĩa : 
một cách mỉnh bạch rõ ràng, cho nên kẻ lớn người nhỏ, F 
kẻ thông minh người dốt nát, kể nghèo người sang, hết thấy - 
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đều tuôn đến mà nghe giảng, cùng khen người nói hay lắm. 
Bấy giò người mới nói cho ai nấy đặng biết rằng: «Ví bằng 
ban đầu tôi nói cho anh em rằng: mọi ngày Chúa nhụt tôi 
sẽ đạy về sách Phần, ắt là anh em chẳng có tới động đắn, 
mà nghe tôi dạy như bày giờ, vì anh em hoặc tưởng sự 
nghe dạy sách Phần xửng cho bực đồng nhỉ, con nít, chớ 
chẳng xứng cho bực mình là đấng thành nhơn. Nhưng mà 
trong sáu tháng nay, tôi một eät nghĩa sách Phần cho anh 
em mà thôi, nhưng vày mọi người Irong anh em đều ưa 
nghe lắm. Vậy anh em phải biết: cuốn sách Phần là sách 
đầu kẻ già người trẻ, đầu kẻ tài trí, người dốt nát, đều phải 
€oi luôn, vì là sách tóm lại mọi đều cần kíp anh em phải 
biết cho đặng rồi linh hồn. » 

Những sự phải dạy, thì chia ra được làm bốn phần như 
trước nầy, bði đó trong ba bốn năm bồn đạo được nên 
thông thái về lẽ đạo chẳng sai. 

—-ắT 
VỀ SỰ THUẬT TRUYỆN 

Vốn đồng nhi nam nữ ham nghe thuật truyện lắm. Ấy 
cũng là một phương rất hay, mà bắt trí nó chăm chỉ, cùng 
mau hiệu lời mình đạy, và để tập nó giữ nhơn đức. Nhưng 
mà trong các truyện, thì phải chọn lấy những truyện có 
trong sách Sấm truyền cũ và Sấm truyền mới, cùng trong 
hạnh thánh, hơn là mọi truyện khác. Vì chưng những truyện 
ñV, chẳng những rất hay cùng để nhớ, song lại có ơn riêng 
mà soi sáng trí khôn, cho để hiều biết lề đạo thánh hơn, 
cùng có sức mạnh, mà thối thúc lòng người ta ái mộ muốn 
đồi theo chơn các thánh nữa. 

Vậy khi đã cắt nghĩa một dều nào rồi, thì hãy thuật lai 
một truyện ám hạp cùng bài mới dạy, đoạn bắt đồng nhỉ 
thuật lại truyện ấy, cùng hỏi truyện ấy muốn đạy ta về sự 
gì. Cùng thuật lại được nhiều truyện, nhiều lời ví dụ khác, 
mà làm cho đồng nhỉ để hiểu cùng nhớ lời mình dạy. 

—_- Ái lÀ VÁC — 
VỀ CA HÁT 

Vốn tuôi trẻ thi chẳng cầm lòng cầm trí, mà chăm chỉ 
nghe đạy lầu đăng: bời đó cho nên khi đã cắt nghĩa chừng 
nửa giò, hay là ít hơn, thì phải eho nó nghỉ môt chút, mà 
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bät nó hát một hai cầu gì trong Liếng Latinh, hay là trong 
tiếng Langsa, Hoặc chọn một bài ea ngày lễ có trong Mục. 
le, và trong (Œqa ngơi Đức Chúa Giôsu cùng trong Ca ngợi 
Đức Bà. Ấy cũng là một cách làm cho đồng nhỉ khỏi nhàm 
lòn, mà nghe dạy sách Phần. 


CUỐN LUẬT RIÊNG GIÁO HỮU 

Biết cùng tin eáce lẽ đạo thánh mà thôi, thì chưa đủ cho 
đắng rồi linh hồn, lại phải ra sức giữ các lẽ ấy, cùng tập 
mình làm các việc thở phượng Chúa cho nên. Nhưng 
mà ai muốn thờ pnượng Chúa cho nên, thì nấy phải lo 
làm việc thường hằng ngày cho sốt sắng tử tế, Vì vậy 
phải lo tập đồng nhỉ giữ cuốn luật riêng giáo hữu, cho biết 
phải làm mọi việc thường hăng ngày làm sao, cho được đẹp 
lòng Chúa, hầu ngày sau đặng hưởng phước trên nước thiên 
đàng. Ấy vậy mọi ngày khi đạy sách Phần rồi, thì cắt nghĩa 
một điều thong cuốn luật ấy, cùng bảo nó phải tập mình về 
sự ấy. Ví dụ chỉ cho nó biết, khi thức dậy hồi sớm mai phải 
làm những sự gì, và qua ngày sau, hỏi nó đã thức dậy hồi 
sớm mai nầy thê nào, có giữ các đều đã dạy chăng. Mà khi 
nó đã giữ đều ấy khá khá, thì chỉ đều khác. Ta lấy việc nầy 
làm trọng, vì chưng nếu có tập đồng nhỉ từ niên ấu, cho 
biết cách làm mọi việc bôn phận mình cho nên, thì nó sẽ 
cứ vày cho đến già, cùng sẽ nên người nhơn đức trọn lành. 
Ví bằng nhiều người bên phương tây được nên người đạo 
đức sốt sắng, cùng làm thánh, thì nhứt là tại nhà cha mẹ 
đã tập luyện mình từ thuở nhỏ, cho biết cách làm mọi việc 

thường hằng ngày cho nên mà chớ. 

= Lủ 

TA ĐÃ DỌN RA SÁCH NÂY MÀ LÀM CHI 

Trước hết ta có ý cho các thầy, cùng các kẻ lãnh việc 
dạy đỗ đồng nhi về sách Phần, đều có một cách mà dạy như 
nhau. Sau thì muốn cho những kẻ chẳng đến đặng, mà nghe 
cắt nghĩa lề đạo mọi ngày Chúa nhựt, Lễ Cả, phải coi sách 
nầy, cho đặng nhớ lại những sự cần kíp mình phải biết, 
cùng phải giữ cho đặng rồi lính hồn. Ta lại ước ao, phải 


chỉ các đẳng bề trên cai trưởng, cùng những nhà viên tụ, 
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chi cách cho các thầy cùng cho những người nhà dòng, nhà 
phước phải dùng cuốn 7am Giới này làm sao, phái cắt nghĩa 
thê nào, những đều nào phải năng lập đi lập lại, còn những 
sự nào phải nói lược qua mà thôi; nếu có như làm vày, 
thì sách nầy mới làm ích nhiều hơn. 


* 
“ . 


Vă những sách giúp ta làm ra cuốn nảy là: Ca!echismus 
(oneilii Tridentini, — Le Direeteur des Caléchismes, par M. 
lFAbbé R. TURCAN, — Sommaire de la octrine Cathoftiquc, 


-_ par FAuTrEuR des Paillettes đ'or, — Thánh Giáo Yếu LỤ Chính 


Giải, — Le Caléchisme de Rome. — Œours đ'lnstructions ƒfa- 
milières, par ANGE HAINERIL. 

Vốn việc đạy sách Phần là việc khó nhọc lắm, song cũng 
là một sự rất cần; vì chưng những lẽ đạo thánh một phen 
In vào trí con trẻ, thì đính đó khắn khắn, cùng làm cho 
những kẻ ải mộ đi đàng nhơn đức. Ví đầu đến sau có đứa 
nào ra hoang đàng hư hốt, thì có lẽ mạnh trông cày nó sẽ 
hối cải ăn nắn. Lại sự dạy sách Phần giúp ta lập công rất 
trọng, đáng lãnh phần thưởng ở trên nước thiên đàng, như 
lời Thánh Kinh rằng: « KẾ nào dạy đồ người ta cho biết 
‹Ổ đàng phước đức, thì sẽ đăng sảng tảng chói lòa nht ngòi 
tỉnh tủ bày. › 

Làm tại Nhà trường Latinh Saigon 
Phaolö QUI 


Linh mục bồn quốc: 


XOTA. — Những lời hỏi có hoa thị(* ) là những cản ta 
đã thêm, mà cắt nghĩa cho rồ ràng dễ hiều hơn, những lề 
cần đạo thánh không có trong Bồn nghĩa, hay là đó, mà chẳng 
rõ nghĩa. 
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VỀ TÊN CÓ ĐẠO — VỀ DẤU THÁNH GIÁ — 
VỀ NHÀ THÒ — CÙNG VỀ BÌNH NƯỚC THÁNH 


I. — Hỏi. Con có đạo chăng ? 

Thưa. Nhò ơn Đức Chúa Tròi, con có đạo Chúa Kitô. 

Hỏi. Gó đạo Chúa Kitô nghĩa là gì ? 

Thưa. Nghĩa là, tín kính Đức Chúa Giêsu Kirixitô, cùng 
vưng giữ luật Người. 

Hỏi. Ai muốn nên người có đạo Chúa Kitô, thì phái làm 
thể nào 3 

Thưa. Phải chịu phép Hửa tội, thì liền đặng nên người 
có đạo Chúa Kitô. 

II. — Hỏi. Đấu nào chỉ người có đạo CGhủa Kitô 9 

Thưa. Dấu thánh Giá. 

Hỏi. kàm sao dấu thánh Giá là dấu chỉ người có đạo 
Chúa Kitò ? 

Thưa. Bời vì dấu ấy phản lia kẻ có đạo ra khỏi số 
người ngoại, cho nên khi thấy ai làm đấu thánh Giá, thì 
biết người ấy là người có đạo Chúa Kitô. 

Hỏi. hàm đấu thánh Giá thể nào? 

Thưa. Lấy tay mà đề trên trán mà nói rằng : : Nhơn danh 
ha; rồi đem tay xuống ngực, và nói rằng: ok Con; đoạn 
đem tay bên vai tả và vai hữu, mà nói rằng: pà Thánh Thần : 
sau hết nói: lmen. 

Hỏi. Đấu thủnh Giá nhắc lại những sự gì ? 

Thưa. Nhắc lại hai sự mầu nhiệm eä đạo thánh, một tà, 
sự mầu nhiệm một Đức Chúa Trời Ba Ngôi; hai là, sự mầu 
nhiệm Đức Chúa Giêsu lširixitô là Chúa chúng ta đã ra đòi, 
đä chịu nạn, và chịu chết trên cây thánh Giá vì ta. 

Hỏi Dấu thánh Giá nhắc lại sự mần nhiệm một Đức 
Chủa Trời Ba Ngôi thê nào ? 

Thưa, Khi nói : Nhơn danh, ta xưng ra có một Đức Chủa 
Trời mà thôi; và khi nói: Cha pà Con pà Thánh Thần, ta 
xưng ra trong Đức Chúa Trời có Ba Ngôi khác nhau, song 
Ba Ngôi ấy giống nhau 0ề tính, vì có một tính Dức Chúa 
Trời mà thôi. 
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Hỏi. Làm sao dẫu thánh Giá nhắc lại sự mầu nhiệm Đức 
(hủa Giêsu chịu nạn chịu chết pì ta 

Thưa. Bỡi gì khi làm dấu thánh Giá, thì làm hình dấu 
chữ thập, là dấu nhắc lại cày thập ác, xưa Con Đức Chúa 
Trời làm người đã chịu nạn chịu chết trên cày ấy, mà 
chuộc tội cho ci và loài người ta. 

Hỏi. Nàng làm dâu thánh Gia có ích gì chàng 2 

Thưa. Có ích lắm : mội là, dấu ấy giúp ta càng đặng 
mạnh tin hơn nữa; hai là, dấu ấy có sức xua đuôi ma qui, 
cùng khử trừ mọi chước cám đỏ ; bưứ id, làm cho tà đặng 
chịu nhiều ơn Chúa, cùng đặng nhờ nhiêu àn xá. Nhơn vi 
sự ấy các thánh năng làm đấu thánh Giá, cùng dùng dấu ấy 
mà làm nhiều phép lạ; lại trong khi làm lề, khi làm các 
phép bí tích cùng khi đọc kinb, thì Hội thánh năng làm dấu 
thánh Giá lắm. 

Hỏi. Ta khá nàng làm dấu thánh Giá, nhứt là khi nào? 

Thưa. Ta khá nắng làm dấu thánh Giá, nhứt là những 
khi nầy: trước khi ngủ, cùng khi thức đậy; trước khi đọc 
kinh, khi học, khi ìn cơm, khi làm việc gì, cùng khi làm 
những việc ấy đoạn; nhút là khi vô, ra nhà thờ; khi mắc 
hiềm nghèo cùng khi bị cảm đồ. 

Mỗi lần ai làm dấu thánh Giá và nói rằng: Nhơn danh 
ha, oà Con bà Thánh Thần. \men.— thì đăng 50 ngày Tiêu xú. 
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HIL. — Hỏi. Chỏ bồn dạo quen tựu lại, mà dọc kinh, em 
lễ thường gọi là chỗ nào ? 

Thường gọi là nhà thờ, đền thờ, vì là nơi đề mà làm mọi 
việc thờ phượng Chủa cách riêng. Gọi là nhà chung, vì là 
nhà chung cho các con cải Đức Chúa Trời đẳng phé) tựu 
lại cùng nhau, mà thờ phượng Đức Chúa Trời, là Cha cả 
chung mọi người, lại cho các bồn dạo được nhìn biết mình 
là con một nhà, cho nên mọi người là anh em cùng nhau, 
vì vậy phải thương yêu nhau và giúp đờ nhau, chẳng nên 
giận hòn, phân bì ghen ghét nhau. Lại gọi là nhà thánh, nhà 
Đức Chủa Trời, vì đã làm phép đưng chốn ấy cho Chúa, và 
quen làm lễ cùng làm các phép Bí tích, là những sự thánh 
ở đó nùa. 

Hỏi. Vảu nhà thờ có phút là chốn dáng kính chẳng ? 

Thưa. Thật là chốn đáng kính lắm, vì những lề mới nói 
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Irưởe cùng vì những lẽ sau nầy: đột là, nhà thờ là nơi Đức 
Chúa Giêsu hằng ngự đó đêm ngày, mà nghe lời ta cầu xin, 
cùng dùng lời giảng, nhứt là Mình Thánh Máu Thánh mình 
mà nuôi linh hồn ta, và làm cho tà đặng đầy đẩy mọi sự 
lành khôn kề xiết, ebo nên ta pbải eung kính và tríu mến 
nhà thờ mọi đàng. — Hai là, nhà thờ nhắc lại cho ta nhỏ, 
ngày ta chịu phép lửa tội cùng chịu phép Thêm sức thì 
hồn xác ta đã trở nên đền thờ Đức Chúa Tròi Ba Ngôi ngự, 
vì vậy ta phải lo gìn giữ hôn xác ta cho vẹn sạch tội lỗi, cùng 
lo làm việc lành mà trau giỏi nó, cho nó xứng đảng nơi 
Chúa ngự. — Ba là, nhà thờ nhắc lại cho ta nhớ, ta thuộc 
về Hội thánh Rôma ở khắp thế nầy, vì vậy ta ra sức ăn Ở 
nhơn đức, hầu làm sáng danh Hội tháảnh.— Bốn là, nhà thờ 
là hình bóng chỉ nước Thiên đàng, là chốn ta sẽ sum hiệp 
cùng nhau, mà hướng phước vui vẻ đời đời, như bây giờ 
la quen hiệp cùng nhau trong nhà thờ vày. 

Hỏi. Hằng nàm Hội thánh có làm lễ nhắc lại ngàu làm 
phép dưng nhà thờ chàng ? 

Thưa. Hắng nàm Hội thánh dạy làm lễ Long thê, ngày 


làm phép dưng nhà thờ vì ba ý này: Một là, có ý giục bão 


ta cám tạ đội ơn Đức Chúa Trời, vì mọi ơn lành Chúa ban 
cho ta trong nhà thờ. — Hơi là, có ý xin Chúa khấng thứ 
tha mọi sự lầm lỗi ta quen phạm, khi ở trong nhà thờ. 


— Pa là, có ÿ giục bảo ta thêm lòng eung kính, và yêu 


chuộng nhà thờ họ ta hơn nữa, vì vậy ta phải dốc lòng năng 
đến viếng nhà thờ, và chẳng nệ tốn của nhọc công, mà lo 
cho nhà thờ ra chốn oai nghỉ vén vang, hầu xửng đáng nơi 
thỏ: phượng Chúa. 


x* 


IV. — Hỏi. Hội thánh dạu để bình nước thủnh bên cửa 
nhà thờ mà làm chỉ? 

Thưa. Hội thánh có ý cho bồn đạo, khi vào nhà thờ, 
tay chấm nước thánh mà làm dấu thánh Giá, hầu đặng khử 
trừ ma qui ra khỏi lòng trí mình, kẻo nó cảm đồ ta*ngủ 
gục, lo ra, nói chuyện trong nhà thờ. Lai như trước cữa 
nhà sang trọng có đề tấm nì, cho kẻ vào đặng chùi chơn 
cho sạch, cùng một lẽ ấy, ta vào nhà thờ, là nơi Vua eä cai 
trị trời đất ngự, thì tà phải lấy nước thánh mà rửa linh 
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hồn t ta cho sạch mọi tội nhẹ, như bụi đính chơn, hầu đặng 
xửng đáng ra trước mặt Chúa. Hội thánh muốn giục lòng 
ta làm sự ấy cho có ý tử sốt sắng, thì ban Tiêu xá 100 ngày 
cho kể nào chấm nước thánh, mà làm dấu thánh Giá, 


TỜ TÓM LAI 
MỌI SỰ CẦN KÍP PHẢI GIỮ CHO ĐẶNG 
RỒI LINH HỒN 


PHẦN THỨ NHÚT 
NHỮNG SỰ PHẢI TIN CHO ĐẶNG RỒI LINH HỒN 


#inh Tin Kính cắt nghĩa phân ra làm 12 câu. 

1. — Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Gha phép tắc 0ö cùng 
dựng nên trời đất. — Cầu thử nhứt dạy ta tin; có một Đức 
Chúa Trời, mà Người có Ba Ngôi, Ngôi thử Nhứt là Đức 
Chúa Cha, Người đã lấy phép tắc vô cùng, mà đựng nên 
trời đất. 

"`. - Tới (in kinh Đức Chúa Giêsu Ririxitò là Con một 
Đức Chúa ha cùng là Chúa chúng tỏi. — Cầu thử hai dạy 
ta tin: Con một Đức Chúa Cha, là Ngôi thử Hai, khi ra đời 
đất tên là Giêsu Kirixitô là Chúa chúng tôi. 

8. — Bồời phép Đức Chủa Thánh Thần mà Người xuống 
thai sinh bởi Bà Maria Đồng trình. — Cầu thử ba dạy ta tin: 
Đức Bà Maria khi chịu thai cùng sanh đẻ Đức Chúa Giêsu, 
mà còn trọn mình đồng trình sạch sẽ là bðời phép Đức 
Chúa Thánh Thần. : 

4.— Chịu nạn đời quan Phongxiỏ Phiatö, chịu đóng 
đỉnh trên câu thánh Giá chết 0à tảng xác.— Cầu thứ bốn dạy 
ta tin: Đức Chúa Giêsu chịu nạn. chịu chết trên cây thánh 
Giá, bời quan Philatö, là quan trấn thủ nước Giudêu, dạy 
đóng đỉnh Đức Chúa Giêsu ; mà Đức Chúa Giêsu chết đoạn, 
có hai môn đệ Người táng xác Người trong huyệt đá mới. 

8. — Xuống ngục Tồ tông, ngày thử ba bỡi trong kẻ chối 
mà sống lại.— Càu thử năm dạy ta tin: Linh hồn Đức Chúa 
Giêsu xuống ngục tô tông, viếng linh hồn các thánh Tô tông; 
đến ngày thứ ba Người lấy phép tác Người mà sống lại. 
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6. — Lên trời ngự bền hừu Đức Chúa Cha sàn ỗ tức Đô 
cùng. — Càu thử sáu dạy ta tin: linh hỏn và xác Đức Chúa 
Giêsu lên trời, đang khi đứng bóng, ngự bên hữu Đức Chúa 
Cha phép tắc vô cùng. 

7.— Ngày sau bởi trời lại xuống phản xét kẻ sống Đà kẻ 
chết. — Càu thử bảy dạy ta tin: Đến ngày tận thể, Người 
lại xuống phán xét chung cả và loài người ta. 

8. — Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. — Càu thử tắm 
dạy ta tin: Đức Chúa Thánh Thần là Ngôi thử Ba, bời Đức 
Cha và Đức Chúa Con mà ra, và có một tính một phép cùng 
hai Ngôi cực trọng Ấy, cho nên Người là Đức Chúa Trời thạt. 

9. — Tủöi tin có Hội thánh hằng có ö khắp thế nầy, các 
(húnh thòng công. — Càu thử chín dạy ta tin : Bốn phương 
thiên hạ, đều có Hội thánh, lại dạy ta tin các thánh ở trên 
rời, cúc Đẳng Ở lửa luyện ngục, cùng các giáo nhơn ở khắp 
thế gian, ba chốn ấy đều thông công cùng nhau. 

10. — Tỏi tin phép tha lội. — Càu thử mười dạy ta lỨn: 
trong Hội thánh Đức Chúa Giêsu dã truyền bảy phép Bí 
Lich, đề mà tha tội cho cả và loài người ta. 

11. — Tỏi tỉn xúc loài người ngày sau sống lại. — Cau 
thứ mười một dạy ta tín: Đến ngày tàn thể xác loài người 
ta đêu sống lại hết. 

19. — Tỏi lin hằng sống »ảu. — Cầu thử mười hai dạy 
ta tín: Xác loài người ta chẳng hề chết nữa. 

(Mục lục đệ tam thiên› 


PHÂN THỨ HAI 
NHỪNG SỰ PHÁI XA LÁNH, LÀ TỘI LÔI, 
VÀ NHỮNG SỰ' PHÁI LÀM, LÀ GIỮ' CÁC NHƠN ĐỨC 
Cải tội bảy mỗi có bảy đức 

[. — Khiêm nhượng, chớ kiêu ngạo, ( chuộng mình, khen 
mình cùng khinh đồ kẻ khúc. ) 

II — Rộng rãi, chở hà tiện, ( mê tham của củi thể gian 
trdi lề cùng quá lẽ. ) 

II, — Giữ mình sạch sẽ chớ mê đảm dục, ( chở io, HÓÏ, 
coi, làm đều gì dàm dục. ) 

IV.—I1Iay nhịn, chớ hờn giần, (mừng nhiếc cùng bảo oán.) 

V.—Riêng bót, chớ mê ăn uống. ( cùng say sữa quá lề.) 
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VL. — Yêu người, chó ghen ghét, ( chớ 0ui mừng, khi 
thấu kẻ mình chẳng tra phải khốn, ha là buồn bực, khi thấu 
kẻ ấu đăng thạnh lợi nề phần hồn hay là phần xác. ) 

VI. — Siêng nắng việc Đức Chúa Trời, chở làm biếng, 
( biệc bồn phản mình. ) 


PHAN THUƯ BA 
NHỮNG SỰ PHÁI GIỮ, LÀ MƯỜI ĐIỀU RĂN 
ĐỨC CHÚA TRỜI CÙNG SÁU ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH 
1. — Về mười điều Răn Đức Chúa Trời 


l.— Thờ phượng mọi Đức Chúa Trời nà kứnh tiến Người 
trên hết mọi sự. — Điều nầy dạy ta tin, cậy, kính mến, thờ 
phượng một Đức Chúa Troi, và cầu xin cùng Chúa và các 
thành; — lại cấm phạm dến người thánh, chốn thánh, sự 
thành, cùng tín cày dị đoan. 

HH. — CGhở kêu tên Đức Chúa Trời uỏ cỏ. — Điều này cấm 
Lhẻ quấy; hay là nói lộng ngôn, rúa mình hay kẻ khác; — 
lại dạy phải giữ lời mình khẩn hứa, và lời mình đà thê 
theo lẽ phải nữa. 

IH. — Giữ ngàu Chua nhự(. — Điều nầy dạy ta phải di 
xem lễ ngày Chúa nhưựt, — và cấm làm việc xác. 

IV. — Thủo kính cha mẹ. — Điều nầy dạy con cái phải 
Lòn kính, chở có khinh đề, — yêu tiến, chớ có giàn ghét, 
— vưng lời, chớ có co cượng,— giúp dờ, chớ có hất hưởng 
chi mẹ cùng kẻ bề trên ; — lại dạy cha mẹ cùng kẻ bề trên 
phải dạy đồ, sửa phạt, làm gương tốt cùng đường nuôi con 
cải và kẻ bề dưới; —lại dạy anh em phải thương yêu nhau, 
giúp đờ nhau ƒ chở có giàn ghét nhau, đập đánh nhau. 

V. — Chở giết người. — Điều này cấm lấy Ý riêng mà 
giết mình, hoặc kẻ khác, bay là đánh đập nhau; — cùng 
cẩm ghen ghét, bỏ vạ, cáo gian, khinh đề, hờn giận, báo 
thù, nhiếc nhóc, trù ¿o, cùng muốn làm đều gì thiệt hại, 
hay là làm gương xấu cho người ta. 

VI. — Chở làm sự ddm dục. — Điều nầy căm coi, nói, 
làm đều gì nghịch cùng nhoơn đức sạch sẽ, một mình hay 
là với kẻ khác. 
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VII. — Chớ lấy của người. — Điều nầy cấm ăn cắp, ăn 
trộm, ăn cướp của người ta, -- hăm cầm của kẻ khác trái 
lề, — hay là làm hư hại của người ta. 

VIHI. — Chớ làm chứng dối. — Điều nầy cấm nói dối, 
làm chứng dối, bỏ dạ, nói hành, xét trái, vô cớ trọng mà 
tổ ra sự kín kẻ khác. 

IX.—Chở muốn 0ợ chồng người. — Điều nầy cắm tưởng, 
nhớ, cùng vui mầng, ước ao đều gì đầm dục. 

X. — Chớ tham của người. = Điều nầy cấm mơ ước lấy 
của kẻ khác trái phép công bình. 

Mười điều răn tóm về hai nầy mà chở: Trước kính 
mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yên người 
như mình †q 0ậU. 

2. — Về sáu điều rản Hội Thánh 

I. — Giữ những ngày lễ cả sau nầy: lễ Sinh nhựt Đức 
Chúa Giêsu; — lễ Đức Chúa Giêsu thăng thiên; — lễ Đức 
Bà mông triệu thăng thiên; — và lễ các thánh Nam Nữ. 

I. — Ngày lễ cả, ngày Chúa nhựt phải xem lễ cùng 
đừng làm việc xúc. 

HIL — Khi đến tuôi khôn, phải xưng tội trong một năm 
ít là một lần. ' 

IV.—Từ rước lễ vờ lòng sấp lên, phải chịu Mình Thánh 
Chúa, ít nữa là trong mùa Phục Sinh. (Mùa ấy, trong Địa 
Phận ta, kề từ ngày Chúa nhựt thử bốn mùa Chay cả cho 
đến lễ Đức Chúa Trời Ba Nuôi. ` 

V. — Đúng 91 tuôi trọn, cho đến 60 tui, phải an chay 
môi ngày thứ sáu trong mùa Chay cả, ngày áp lễ Mỏng triệu 
cùng ngày áp lễ Sinh nhựt Đức Chúa Giêsu. 

VI. — Kiêng thịt môi ngày thử sáu trong nắm, mỗi ngày 
thử tư và thử sáu mùa Chay cả, cùng ngày áp lễ Sinh nhựt 
Đức Chúa Giêsu, và áp lễ Đức Bà mông triệu — Lại phải 
cúng dưng của mình, mà giúp việc Hội thánh, tùy theo thê 
lệ mọi nơi, 


PHẦN THỨ BÔN 
NHỮNG PHƯƠNG TA PHÁI DÙNG, LÀ CHỊU LẦY CÁC PHÉP 
BÍ TÍCH, CÙNG SIÊNG NĂNG ĐỌC KÌNH CÂU NGUYỆN 


Ây là hai phương rất cần cho đặng ơn Chúa, vì chưng 
bời sức riêng, ta chẳng dặng tin Đạo thánh, xa lánh tội lôi, 


= 
Fạ 
Lễ” 


Ta 


4 
¡ lự 
“+ 
. 


ví # 


TỜ' TÓM LẠI MỌI §" CẨN KÍP PHẦN RỒI XXI 


đi đàng nhơn đức, giữ mọi điêu Ràn Đức Chúa Trời, cùng 
luật điều Hội thánh, phải có ơn Chúa giúp, thì mới đẳng. 


1. — Bảy phép Bí tích 

IL — Phép lửa tỏi tha tội Tô tông, cùng in dâu thiêng 
liêng làm con Đức Chúa Trời, và con Hội thánh vào trong 
linh hồn chẳng hay mất. 

HH. —Phép Thêm sức làm cho ta đăng lòng mạnh mề mà 
giữ dạo, cùng in dấu thiêng liêng làm quân lính Đức Chúa 
Giêsu vào trong linh hồn chẳng hay mất đặng. 

II. — Phép Mình Thánh Chúa nền lễ Misa, cùng nên 
lương thực thiêng liêng nuôi linh hồn ta, đặng kết hiệp với 
Đức Chúa Giêsu cho bên chặt. 

IV. — Phép Giải tỏi tha những tội riêng ta phạm, từ khi 
đã chịu phép Rửa tội, và đền tội mình cho cần xứng. 

V. — Phép Xức đầu thánh giúp kẻ liệt đắng chết lành, 
hay là đặng khoẻ mạnh lại về phần xác. 

VI. — Phép Truyền chức thánh phong một Ít người đặng 
quờn tế lễ Đức Chúa Trời, cùng giúp việc Hội thánh, lại in 
đấu thiêng liêng làm thầy cả Đức Chúa Giêsu đời đòi. 

VII.— Phép Hôn phối giúp vợ chồng kết hiệp cùng nhau 
theo ý Chúa định, mà sinh con cái, thêm số kẻ làm con 


“Hội thánh. 


2 — Cầu xin và nguyện gẫm 

Cầu xin là nhắc trí lòng lên cùng Đức Chúa Trời mà 
thờ lạy, — cảm tạ Chúa, — xin lôi, — cùng xin mọi ơn ta 
thiếu thốn. Ấy là sự rất cần kíp giúp ta đặng rồi linh hồn ;` 
song cỏ ít kẻ giữ việc ấy cho nên. 

Nguyên gâm là suy đi nghĩ lại một íL lẽ trong đạo thánh, 
đề giục lòng ta yêu mến Chúa, chê ghét tội lôi, cùng ái mộ đi 
đàng nhơn đức.— Đọc chậm chậm kỉnh Lạy Cha, Kính mừng, 
Tin kính, Tảm mối phước thật, mười bốn chặng Đàng 
thánh Giá, vân vân...; mỏi câu, hoặc mỗi tiếng nín lại, mà 
suy xét coi sự ấy đạy ta làm sao: ấy là cách suy gầm rất dễ, 
vừa sức vừa trí mọi người, cùng sinh nhiều ích trọng 
khôn kề xiết. 
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Tỏi là (mô) tín oững pàng, cùng xưng ra mọi điều trong 
kinh Tin Kính, Hội thánh Hỏma quen dùng, là như sau nầy). - 
Tôi tin kinh một Đức Chúa Trời là Cha phép tắc 0ô củng, đã 
dụng nên trời đất, mọi giống con mắt xác thịt ta xem thấu 
đăng, cùng xem thấu chẳng đăng. Tôi lại tin kính một Đức 
Chủa Giêsu Kirtvitỏ, là Con một Đức Chúa Trời. Người dã 
sinh ra bởi Đức Chủa Cha trước hết mọi đời. Người là Đức 
Ghúủa Trời bời Đức Chúa Trời, Người là sự súng bởi sự sảng, 
Người là Dức Chúa Trời thật bối Đức Chúa Trời thát. Người 
có bời đã sinh ra, chẳng phải bồi đã chịu dựng nên, Người cũng 


- một tính cùng Đức CGhủa Cha, Người dà dựng nên mọi loài 


mọi pặt, Người bởi trời mà xuống thế nâu pì người ta, cho 
chúng ta đặng phần rồi. Người lấu xúc bồi phép Đức Chúa 
Tháảnh Thần, cùng bối mình bà Maria Đồng trình, mà làm. 
người ta. Người cũng đã phải đóng đỉnh trên củy thánh Giả. 
thuở quan Phong+iỏ Phiatồ, Người đã chịu nạn, cùng đã chịu 
túng ác. Người đã sốn/ lại ngày thứ ba, như lời dù RỤ chép” 
trong Ninh Thánh. Người dã lên trời. ngự bên hữu Đức Chúa 
Gha. Đến ngài san, Người lại sẽ xuống oai nghỉ sáng láng, 
mà phản xét kẻ sống pà kẻ chết, nước Người trị chẳng khi 
nào sẽ cùng tản. Tòi tìn kinh Đức Chúa Thánh Thần là Chúa, 
cùng ban sự sống, Người có bởi Đức Chủa Cha oà bồi Đức 
Chủa Con thông ra. Người dạng thiên hạ thờ phượng, củng 
ngợi khen làm một oởới Đức Chúa Cha ouà Đức Chúa Con, 
Người đã dùng các tiền tri mà phản xưa. Tỏi tín có một Hội 
thánh, hàng có ở khắp thế nầu, nà bỡi các thánh Tông đồ mà 
ra. Tỏi tưng ra có một phép Rửa tội đề mà tha tội. Tôi trông - 
kẻ chốt sống lại. Tôi cũng tròng sự sống đời sau. men. 

Tỏi chịu lấu rất oững uàng, nà tuân cử mọi đều các thánh 
Tông đồ, nà Hội thánh dì truyền, càng mọi đếu khác Hội 
thánh quen giữ, bà các luật phép nữa. 

Tôi cũng chịu lấn mọi đều đã kụ chép trong Kinh Thành, 
mà hiều các đều ấy như Hội thánh, là Mẹ chúng ta, đã hiều 
xa na. Đì Hội thánh có quờn phép mà xét đoán 0ê nghĩa 
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chính, oà cách cắt nghĩa Sách Thanh. Vàu các thánh Thần 
phụ xưa nay đã thuận một Ú, mà cắt nghĩa Sách Thánh thê 
nào, thì tôi sẽ ưng chịu pà cắt nghĩa thề ñu. 

Tôi cũng xưng ra, hẳn hỏi pà chỉnh đính có bảy phép Bí 
tích bề Luật mới, Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta đã lập ra, 
cho người ta dụng: phần rồi, đầu hết thấy các phép ấy chẳng 
phải tà cần cho mỗi một người. Vậy bảy phép ấy là : phép lửa 
tội, phép Thêm sức, phép Thánh Thể, phép Giải lội, phép Xức 
đầu thánh cho kẻ liệt, phép Truyền chức thánh, oà phép Bôn 
phối. Sau nữa tôi xưng ra, bảu phép ấu ban on thánh. Sau 
lại tôi xưng ra, trong bảy phép ấu, thì phép Rửa tỏi, oà phép 
Thêm sức. cùng phép Thuyền chức thánh, chẳng ai đăng chỉn 
hai lần, mà khỏi phạm sự thánh. Các lề phép Hội thánh hàng 
có ở khắp thế nâu đã trnụg chịu pà nhàn lấu, mà làm các phép 
Bí tích đã kề trước nâu cho trọng thẻ, thì tôi cũng trnụ chỉu 
lu các lề phép ấu. 

: Gác dều Hội thánh dã phán đoán pà phản định trong 
h \ thánh Công luàn Triđdentinô, oề tội Tô tông, cùng pề on Đức 
_: Chúa Trời ban cho kẻ có tội đăng nghĩa lại bởi Người, thì tôi 
chịu lấu các đều ấu cách chung, cùng chịu lấu cách riêng từ đều. 
_ Tôi cũng xưng ra, khi dựng lễ Misa, thì là dựng lễ tế cho 
' Dức Chúa Tròi, là lề tế thát chính đỉnh pà đền 0ì tội, cho kể 
| lẳ sống bà kẻ chết đền đăng hưởng nhờ. Tôi lại xưng ra trong 


phép Thánh Thể, thì thật sự, hẳn hỏi bà chỉnh thề có Mình 
cùng ãláu làm một cùng linh hồn Đức Chúa Giêsu Niririô là 


Iñ (hủa chủng ta, nà bồn tỉnh Đức Chủa Trời nữa Sau lại tôi 
HỆ ưng ra trót tính bánh trở nền Mình Đức Chúa Giêsu; cùng 
w qrng ra trót tính rượu trở nên Máu Người: mà phép bánh 
Í nượtut trở nền mình máu Người làm 0à, thì Hội thánh hằng 
có ở khắp thê nầu, gọi phép ấu là phép đồi tỉnh. Tôi cũng 
' Ệ tưng ra, dầu ai chỉu một hình bánh, ha là một hình rượu 
| lộ mà thôi, thì chịu trọn cùng trót Đức Chúa Gicsn Kiriyllo, lại 
l chịu phép Bỉ tích thải. 
| Tòi tỉn pững pàng có nơi Luyện ngục, Đà các linh hồn bị 


! giam cầm đó, thì đăng nhờ lời các giáo hữu cầu thay 
nguyên qLủ). 

LỆ Tòi cũng tìn pừng nàng các Thánh đang trí cùng Đức 

Qhủa Giêsu Kirixitô, thị đảng tôn kính [bà kêu cầu khần 

nguyện. Tôi lại tỉn nững pàng các thánh ñU nguyên cầu cùng 
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Đức Chủa W®ät bà giúp chúng ta, Sau nữa lôi lỉn bừng 0uàng 


xương đầu các thánh fu, thì cũng đảng tôn kinh. 
Tôi tỉn rất pững uàng ứnh tượng Đức Chúa Giêsu Kirixitô: 


Đà ứnh tương Đức Mẹ Chúa Trời trọn dừi Đồng trinh, củng 


anh lượng các thủnh khác, là giống xửng đảng cho ta giữ 
lấu, cùng tôn trọng cung kính cho đúng phép. 

Tỏi lại quả quuết Đức Chúa Giêsu Nirivitô đã đề quờn 
cho Hội thánh đăng ban phép ân xé, nà dân bồn đạo Ririvitô 
dùng phép âu, thì dặng Ích thần hiệu lắm. 

Hội thủnh Hôma hằng có ở khắp thế nầu, cùng bồi các 
thánh Tông đồ mà ra, thì tòi nhìn là Mẹ, cùng là Thầu các 
Hội thánh thấy thấy. Tôi lại hứa cùng thê, thật ưng lời chịu 
lụy Đức Giám mục Hôma, là đãng nối quờn ông thánh Phônò, 
là đầu mục các thánh Tông đồ, pà là đăng thay mặt Đức 
(hủa Giêsu Nirixiô nữa. 

Còn mọi đều khác Hội thánh đã truyền, cùng đã phản 
định, pà đã phán đoán trong luật thánh, pà trong các Gông 
luận chung, nhứt là trong thánh Công luận Trideniinô, nà 
Irongtl Công luận chung Vaticanỏ, nhứt là bề sự Đức Giáo Tông 
lòma là đầu mục, nà có phép đạp đỗ mà chẳng hay sai lâm, 
thì lôi chịu lấn, cùng xưng ra các đều âu, chẳng hồ nghỉ chúi 
nào. Lại mọi sự nghịch cùng các đều ấu, oà mọi sự lạc đạo 
Hội thành đã cấm đoán, cùng đã bỏ pà đã trừ, thì TH 
căm doán, pà bỏ cùng trừ như Dậ. 

Ấu là những đều thật Hội thánh hà: g có ở khắp thế nầu 
đà tỉn aưa ngự, ,bằng qi chẳng có lòng tìn như uậu, thì chẳng 
đăng rồi linh hồn. Ràu tôi cả lỏng ưng ra đức tỉn ấu, củng 
nữmn giữ chắc chắn. Lai tôi cậu ơn Đức Chúa Trời giúp. mà 
hưữa nà qu uết cùng thề nguồn nắm giầ, nà xưng ra đức tỉn 
tỤ cho nguyên frọn 0à nẹn (uyên, một cách rất bền 0uững cho 
đến hơi thở sau hết. Sau nữa tôi hứa lo hết sức cho kẻ bề 
dưới tôi, củng các kế tôi sẽ phải coi sóc trong đứng bực tôi, 
thì cằng tin pà nghe dạu cùng nghe giảng các đều ấu nữa. 

Tôi là (mỗ) nay hứa, bà khấn, cùng thề, sẽ giữ như oậu, 
xin Đức Chúa Trời nà sách thánh Êuang nầu, hầu giúp tôi 
như âu. Amen 
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1. — Phát tìn có một Đức Chúa Trời, — mà có Da Ngôi, — 
đã dựng nên trời đất, Thiên thần cùng loài người la. 
__9,— Phải tín Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người, — 
chịu nạn chịu chết mì tội loài người ta, 

8.— Phải tỉn những sự sau hết loài người ta, là sự Chết, 


Phán xét, Thiên đàng, Hóa ngục, gọi là Tử chung. 
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BỒN NGHĨA CHÍNH NGHĨA 
THIÊN CHÚA NHƯT ĐOẠN THỨ NHỨT. ĐẠO THÁNH 
2 xxx: | DẠY TẢ TIN CÓ MỘT ĐÚC CHÚA 
TU ị M VI, ĐỂ: | TRỜI, — BA NGÔI, — ĐÃ DỰNG 
NHƯT THỊIEN. (*) NÊN THỜI ĐẶT, THIÊN THÂN 

_ CỬNG LOẠI NGƯỜI TA, 

Í. — VỀ ĐẠO THÁNH ĐỨC CHÚA TRÒI 


1) Hỏi. Có mấu đàng Có mấy phương cách phải dùng 


lên Thiên đàng ? ¡ mà lên trời, cho đặng hướng 
: phước vô cùng ? 
Thưa. Có mỏi dàng rãi Có một phương cách trúng, 


1 đ hả .” 
chính, rất thật là đạo | "#aY thẳng lắm, cùng hẳn hòi 
vn —....... không sai, là phái gi đạo thánh 
Lhiinh Đức (hủa Trời. Đức Chúa Trời. 
(*) Thiên, (rời, Chúa, Chữ, nhứt, mọi, thê, fnh, tam, ba, vì, 
Ngôi, đệ, thứ, nIứt, mội, thiên, đoạn— đoạn thử nhút về Đức 
Chúa Trời eá môi! tính, mà Ba ngôi. 


= 
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DIỄN NGHĨA 

Tiếng Thiên dàng, nghĩa là, đền dài lầu các ở 
trên trời, là chốn Thiên thần và các thánh hưởng 
phước đời đời, vì đặng xem thấy mặt Đức Chúa Trời 
luôn. Vốn Đức Chúa Trời sanh dựng ra ta, có ý 
cho ngày sau được lên nơi vui vẻ ấy. Mà ai muốn 
lên chốn ấy, thì phải giữ đạo thánh Đức Chúa Trời. 

(Gọi đạo thánh là đảng, vì đưa ta đi cho tới 
quê thật là nước thiên đàng, Gọi đạo thánh là đàng 
rữt chính, vì là đàng chánh, đàng trúng, ngau thẳng 
đưa ta đi mau cho (rúng nước thiên đàng. — 


Gọi Đạo thánh là đàng rất thái, vì Đức Chúa Trời. 


là Đấng chơn thật vô cùng, đã truyền dạy các 


lề đạo chánh cho ta giữ. nên chẳng cỏ lẽ gì mà: 


sợ sai lâm đặng. — Gọi đạo thánh là một đàng, 
vì có một Đức Chúa Trời, cho nên phải có mới 
cách thờ phượng Người mà thôi; bỡi đó, kẻ nói 
đạo nào cũng tốt hết, thì nói đều phi lý phạm 
thượng mà chớ. — Gọi là (hính, vì Đấng truyền 
đạo là Đức Chúa Trời, là Thánh trên hết các 
thánh, cùng muốn cho mọi người nên thánh, lại 
trong đạo thánh Chúa có đủ mọi phương thế giúp 
ta nên thánh, cho nên cỏ một kế giữ đạo Người, 
thì mới đắng nên thánh mà thôi. — Lại gọi là đạo 
thánh Đức Chúa Trỏi, vì có một mình Đức Chúa 
Trời được truyền đạo cho loài người ta, cùng buộc 
phải giữ mà chớ. 

Song le bỡi vì đạo thánh là một đều rất trọng, 
cùng can hệ lắm, mà có nhiều kẻ sai lầm, cho nên 
ta phải phần giải lược qua về sự đạo cho tỏ. 
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Í. — VỀ ĐẠO THÁNH ĐỨC CHÚA THỜI 


L. — Đạo là dị gì? — Tiếng dạo chỉ trụm mọi 
lề luật cùng các lễ phép phải giữ, mà thờ phượng 
Đức Chúa Trời. Vì chưng Đức Chúa Trời là Đăng 
đã sinh dựng ra ta, cùng làm Chủ cả ta, lại hằng 
xuống ơn cho ta vô số vô ngắn, bỡi đó lẽ đang 
nhiên buộc ta phải (hở phượng Chúa, phải cầu xín 
cùng Người mọi sự ta thiếu thốn, phải hằng cám tq 
đỏi œn Người: lại vì ta cũng nắng phạm tội mất 
lòng Chúa, nên phải xin Người /hứ tha mọi tôi lôi 
ta. Nhưng mà Chúa đã sinh dựng mọi người khác 
như ta, vì vậy đạo cũng chỉ cách phải ăn ở với 
người ta nữa. Nhơn vì sự ấy mọi lề luật đạo thánh 
dạy, tóm lại về hai điều đại cái nầy, là trước kính 
mến một Đức Chúa Trời lrên hết mọi sự, sau thì 
tiên người nhìt mình fd 0â. Hệ ai giữ trọn hai điều 
ấy, thì gọi là người đạo đức mà chớ. 


II. — Đạo chỉa ra đăng làm mấu thứ 23 — Đạo 
chia ra đặng làm hai thứ: một là, Đưo tự nhiên, 
hay là Táúnh giáo ; hai là Đạo Chúa truyền, hay là 
Đạo trôi tánh. nghĩa là, đạo trên tính tự nhiên, quá 
khỏi tính tự nhiên; bây giờ quen gọi là Đao Thiên 
Chúa, hay là Đạo Đức Chúa Trôi. 

Đao tự nhiên, là dạo Đức Chúa Trời đã in vào 
trong lương tàm môi người, cho biết có Đấng đầu 
cội rê đã dựng nên hết mọi sự, cùng biết phân lành 
dữ, phước tội, chơn giả, cho nên cũng biết có phần 
thưởng phạt đời sau, lại cũng biết môi người có linh 
hồn hằng sống, chẳng hề chết mất, hầu đặng cbịu 
thưởng hay là chịu phạt đòi dời. Hề ai cử lẽ mà 
suy, thì cũng biết đặng các đều ấy ít nhiều. Song 
đạo tự nhiên chẳng chỉ cho t2 Đấng đầu cội rê ấy 
là ai, ta phải làm những việc nào mà thờ phương 
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Đấng ấy ‹ cho trúng phần; lại loài Người ta sinh ra 
ở bực nào, bực tự nhiên hay là quá khỏi bực tự 
nhiên, lại phần thưởng phạt đời sau là làm sao, — 
(ho nên đạo tự nhiên làm cho mọi người biết mình 
cần phải có Đạo Chúa truyền, thì mới biết đặng 
cho rõ ràng chính đính những việc bồn phận mình 
phải giữ với Đức Chúa Trời, với mình cùng với 
mọi người khác nữa. 

Vậy Đạo Chúa truụồn là đạo Chúa truyền thêm 
cho loài người ta, đặng đề biết cùng đồ giữ đạo tự 
nhiên cho khỏi sai lầm, song nhứt là cho loài người 
ta đặng hiệu tỏ mọi sự cần kip mình phải biết, cùng 
phải giữ trong đấng bực rất cao trọng Chúa đã định 
nhắc mình lên, là bực kế làm con cái Đức Chúa 
Trời, cho ngày sau đặng xem thấy mặt Người tỏ 
tường, mà hưởng phưởe thanh nhàn đời đời ở trên 
nước Thiên đàng. Ấy là bực rất cao, rất trọng quá 
sức quá trí loài người ta, cho nên cần phải có Chúa 
truyền những sự ta phải biết, phải tin cùng phải 
làm trong đấng bực trọng ấy. Nhơn vì sự ấy giữ dao 
lự nhiên mà thôi, thì chẳng đủ, phải giữ đạo Chúa 
truyền, thì mới đặng rỗi linh hồn. Mà hẳn thật từ 
thuở đầu Chúa mới dựng nên loài người ta, thì 
Chúa đã truyền dạy nhiều sự cho loài người ta đặng 
vâng giữ, như thấy đặng trong Thánh kinh, cùng 
trong sử ký các nước thiên hạ. 

Vã những sự đại cái Chúa truyền thuở đầu, 
cùng ghi tạc vào lòng trí mọi người là: Có một 
Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật, cùng 
loài người ta; — có Đấng bảo tồn vạn vật, thưởng 
lành, phạt ác; — có sự sống đời sau, lại xác người 
ta sẽ sống lại ; — có tội tô tông, cùng những sự khốn 
nạn bổi tội ấy mà ra; — ngày sau có Chúa Cứu thế 
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ra đời, mà đền tội cho thiên hạ; — phải tế lễ cho 
Đức Chủa Trời, mà thò phượng Người, cùng phạt 
tạ Người ; —- có thần lành, và thần dữ, là ma qui. 
Lại những kẻ thông sử ký các nước, thì thấy rõ đều 
nầy, là các dàn mọi nước mọi đời, dầu cỏ thêm 
nhiều việc dị đoan phi lý mặc lòng, song cũng tin 
i( nhiều các đều trước nầy. Sự ấy làm chứng từ 
đầu có Đạo Chúa truyền cho tô tông loài người 
ta mà chở. 


IHL — Đúc Chúa Trời dà truyền dạo thánh 
Người cho ta khi nào cùng thề nào ? — Có lời ông 
thánh Phaolồ dạy rằng: « Thuớ trước Đức Chúa 
Tròi dà dùng các thánh tiên trí, mà phán truụên 
cho tô tông ta nhiều lần nhiều cách. Đến đòi sau 
rốt nầu, Người mới phán cùng chúng ta bời miệng 
Con mót mình, là Đức Chúa Giêsu Kirixtô.» Những 
lời ấy làm chứng Đức Chúa Trời đã truyền đạo 
thánh mình cho ta, trong ba kỳ khác nhau, như 
sau nầy. 

Kù thứ nhứt. Đức Chủa Trời đã truyền đạo 
thánh mình cho òng Adong, là đầu loài người ta, 
và cho các lô tông khác, mà dạy phải truyền lại 
_eho con chắu noi giữ cho đến ông Môisen; quen 
gọi kỳ ấy là đạo iỗ lông; 

Kù thứ hai. Đức Chúa Trời đã truyền đạo thánh 
mình cho ông Môisen, là thánh tiên tri cả, cùng 
ban cho người mười điều răn thích vào hai bia đá, 
lại dạy người chép các lề luật Chúa truyền vào sách, 
cho dân Giudêu đặng nắm giữ cho đến Chúa Cứu 
thể ra đời. Quen gọi đạo ấy là dạo ÄMỏien, hoặc 
kêu là đạo Giudêu. Kỳ nầy và kỳ thứ nhứt thường 
lên là Øø cù. 
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RUÙ thứ ba. Chỉnh mình Con một Đức Chúa 
Trời, là Đúc Chúa Giêsu lirixHô là Chúa chúng 
la, đã xuống thế làm người, chẳng những cho đặng 
đền tội ta, mà cứu chuộc ta, song cũng cỏ ý làm 
Thầy mà dạy đô ta cho biết dàng rồi linh hồn nữa. 
Thường gọi đạo kỳ thứ ba nầy là dạo thánh Đức 
Chủa Tròi, vì Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời 
đã truyền đạo cho ta năm giữ cho đến tàn thế. Cũng 
kêu là Đạo mới, nghĩa là, lời giao kết mới Chúa đã 
làm lại vói loài người ta. Cũng gọi là Hội thánh, là 
Hội Đức Chủa Giêsu đã lặp cho ta đặng nhờ phần 
rồi cho đến tàn thể, 


IV. — Bá giỏ mọi người phái giữ dạo nảo, 
cho đăng rồi tỉnh hồn ? Phải giữ một mình dạo Đức 
Chúa Giósu đà truyền, nghĩa là phải vào trong Hội 
thánh Người đã lập, thì mới đặng rồi linh hồn. Vì 
chưng, như ta đã nói trước này, giữ dạo tự nhiên 
mà thôi, thì chẳng đủ; mà muốn nói cho rõ, thì 
chẳng có đạo tự nhiên khi nào sốt, vì khi Chúa 
dựng nên loài người ta, tlủ liền nhắc lên bực quá 
khỏi sức tự nhiên, là bực kẻ làm con cái Đức Chúa 
Trời, hầu ngày sau đặng lãnh phần gia tài mình ở 
trên nước thiên đàng. Vậy bởi vì bực ấy là bực 
quả khỏi trí sức tự nhiên, thì đạo fự nhiên không 
có sức mà giúp ta giữ bực ấy đặng, phải nhờ đạo 
Chúa truuền thêm sức thiêng liêng, thì ta mỏi giữ 
bực ấy đặng. Còn đạo tô tông, dạo Môisen, đạo cũ, 
thì Chúa truyền dạy giữ cho đến kỳ Chúa Cứu thế 
ra đời mà thôi. Vày khi Đức Chủa Giêsu đã ra đời, 
Neười truyền đạo nào cho ta phải giữ, thì ta phải 
nắm giữ một đạo ấy, mới trông đặng rỗi linh hồn; 
bàng ai tự ở không muốn giữ đạo Người, thì lạc 
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đàng phần rồi mà chớ. Vã lại dạo cù, dạo Môiscn, 
đạo Giudẻu, là như hình bóng chỉ về trước đứo 
mỏi, dạo Đức Chúa Giỏsut : mà khi đã có sự thật, 
có đạo mới rồi, thì còn lo đến hình bóng, còn giữ 
đạo cũ làm chỉ nữa ? Như lòi Hội thành hát rằng : 


Việc nạ khử piệc đầu, 
Œd ra thì mọn dứt, 

St thạt and sự bóng, 
Tối lấp œì Sảng giơ. 


V. — Bời dàu ta biết dũng có một mình đạo 
Đức Chúa Giesu là dạo chính ta phải gi mà thôi ? 
— Có những dấu bề trong cùng những dấu bề ngoài 
làm chứng rõ ràng, một mình đạo Đức Chúa Giêsu 
là đạo chánh, đạo thật ta phải giữ cho đặng rỗi 
linh hồn. ` 

1° — Có hai dấu bề trong : Mọt là, đạo thành 
Đức Chúa Giêsu rất trọn lành, chỉ cho ta biết rồ ràng 
những sự rất cao trọng, mà chẳng cỏ chút øì sai lầm, 
như dạy cho ta biết Đức Chúa Trời là đầu cội rẻ 
_ mọi sự, đã dựng nên thế gian, cùng hằng coi sóc gìn 
giữ; đã sinh ra loài người ta có phần xác và phần 
hồn thiêng liêng chẳng hề chết, cùng thong dong, mà 
làm lành lánh dữ, hầu đáng lãnh phần thưởng, hay 
là đáng chịu phạt đời sau. Lại dầu là những lẽ rất 
cao trọng, song cũng vừa sức vừa trí mọi người mọi 
bực thảy thầy. — Hai lủ, đạo Đức Chúa Giêsu sinh 
ra những ích trọng 0ô số 0õ ngắn : sửa lại trí lòng 
mọi người cho khỏi lầm lạc, khói mê theo tính hư 
thói xấu mình; sửa lại gia thất cho biết giữ phép 
nhứt phu nhứt phụ, vợ chồng hòa thuận thương yêu 
nhau, cùng đạy dỗ con cái mình che nhằm khuôn 
phép ; sửa lại nhà nước cho biết giữ mực thằng công 
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lề san thượng bòa he mục, bình an -iHØ thói. Vì 
đạo thánh Chúa có ra luật phép lê nghị, có lập nhiều 
phương thần hiệu, mà chỉ cho ta biết phải (hờ 
phượng Đức Chúa Trời thề nào, cho xứng bồn tính 
cao trọng Chúa; lại phải ở cùng mình làm sao, phải 
xa lãnh những sự gì, phải tạp những nhơn đức nào, 
phải dùng những phương linh nghiệm nào, chẳng 
những cho đặng rồi linh hồn, mà cho đặng nên 
người trọn lành cùng nên thánh nữa. Lại cũng 
chỉ rõ ràng phải ở øới kẻ khác làm sao, phải yêu mọi 
người như mình vậy thê nào nữa. Hễ nhà nước nào, 
gia thất nào, cùng người nào bất luận, giữ trọn đắng 
các lề luật đạo thánh dạy, tùy theo bực mình, thì 
nhà nước ấy đặng thới thạnh, gia đạo ấy đặng bình 
an, cùng mọi người ấy được an cư lạc nghiệp ở đời 
nầy, và đòi sau đặng sunm vầy cùng nhau một chỗ ở 
trên trời, mà hưởng phước vui vẻ vô cùng. Hản thật 
có một mình đạo thảnh Đức Chúa Giêsu làm đặng 
thê ấy mà thôi. 

2° — Có sáu dấu bề ngoài làm chứng đạo Đức 
Chúa Giêsu là đạo chánh ta phải giữ: Một LÀ, có - _ 
lời thánh tiên trì, phản trước làu đời về tánh hạnh 
Đúc Chúa Giêsu, cùng về đạo thảnh Người sẽ lập, 
thì rày thấy ứng nghiệm cả thầy, chẳng sai một mắy. 
— HAI Là, chính mình Đức Chúa Giêsu đầ phản tó 
tường mình là on thật Đức Chúa Tròi, là Chúa 
Cứu thế, lại làm nhiều phép lạ 0ô số mà làm chứng 
sự ău. Chúa cũng phản tiên tri về mình, về môn đệ 
mình, về việc lập Hội thánh, về sự dân Giudêu phải 
phạt nặng nề, mà hết thảy đều đặng ứng nghiệm. 
Song nhứt là sự Người chết chẳng đủ ba ngày, rồi 
cho mình sống lại: một phép lạ nầy đủ mà làm 
chứng Người là Đức Chúa Trời thật. — BA Là, dầu 
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có x. hào bánh thế ngăn trở việc giảng đạo 
thánh Đức Chúa Giêsu, song dầu đời các thánh Tông 
đồ, thì đạo thánh Người đã loán ra khắp miền khắp 
xứ, một cách chóng mau lạ lùng, — BỐN Là, có hơn 
18 triệu thánh tử vì đạo, đủ các thứ người, đủ mọi 
đứng bực, rất hớn hở vui lòng chịu các giống hình 
khô dữ dẫn, cùng đồ máu mình ra, mà làm chứng 
đạo Đức Chúa Giêsu là đạo thật. — NĂM LÀ, có 
muôn vàn đấng thông mỉnh trí huệ, đã học xét kỉ 
cang đạo thánh Đức Chúa Giêsu, thì liền nhìn tó 
là đạo chánh, cùng nắm giữ cho đến chết. — Sáu 
Là, đầu đạo thánh Đức Chúa Giêsu hằng bị bắt bớ, 
từ đầu cho đến bày giờ gần hai ngàn nắm, song 
hằng cứ vững bền một mực, chẳng đồi luật phép, 
đâu đó hằng cứ giữ đạo một thê như nhau, lại số 
bồn đạo càng ngày càng thêm. Ây là một phép cả 
thê, làm chứng rồ ràng có một mình đạo thánh Đức 
Chúa Giêsu đã lập, là chánh đạo thật mà chớ. Ôi ! 
hằng ngày ta phải cám tạ đội ơn Đức Chúa Trời là 
đường nào, vì đã cho ta đặng phước biết đạo thật 
mà giữ, hầu đặng rôi linh hồn! Ta lại phải gắn vó 
nài xin Chúa khấng khai quang cho kẻ ngoại đặng 
biết đạo thánh Đức Chúa Trời, cho kẻ lạc đạo, rối 
đạo, cùng các kẻ vô nhơn đặng trỏ về cùng Hội 
thánh, hầu ngày sau đặng sum hiệp cùng nhau ở 
trên nướe thiên đàng, mà tán tạ khong khen lòng 
nhơn từ Chúa đời đời chẳng cùng. 

Như ta thấy có một mình đạo Đức Chúa Giẻsu 
là đạo thạt, thì đạo Nhu, đạo Phật, đạo Lão Tủ, đạo 
Thầy pháp, đạo Òng bà cùng nhiều thứ đạo khác, 
phải kẻ là đạo tà, chẳng nên theo, cùng chẳng khá 
nói đến làm chỉ. Nhưng mà ta muốn biết các đạo ấy 
dạy những đều quấy quá lầm lạc làm sao, hầu thêm 
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lòng chuộng đạo chánh ta hơn nữa, thì hãy coi sách 
BIỆN PHÀN CHÁNH Tì, sách Hội ĐỒNG Tử GIÁO 
sách ĐẠo THẬT. 


VỊ. — Những lè dạo thánh dạu lâu ra ở dàn ?— 
Đã lấy ra trong hai chỗ nầy: Mỏt lá, trong sách 
Thánh Kinh, là Sim truyền. củ và Sẩm truyền mỏi, 
hết thấy có 72 cuốn: 15 cuốn về Sấm truyền cũ và 
27 cuốn Sấm truyền mi. Ấy là những sách trọng 
vọng châu báu đảng tín cùng đáng kính mọi đàng, 
vì có Đức Chúa Thánh Thần đã soi sảng cho một i† 
người chép những sách ấy, cùng gìn giữ cho khỏi 
sai lầm trong nhữug đều trọng về đức tin cùng về 
phong hóa. — Hai là, trong kởi truyền miệng, cũng 
là lời Đức Chủa Trời phản dạy, song chẳng có chép 
vào Thánh linh, Chúa một truyền miệng cho một ít 
người, cùng dạy truyền lại cho Hội thánh gìn giữ mà 
dạy đô thiên hạ. Ta gặp đặng những Lời truuền 
miếng ấy, 1° trong các lời nghị định trọng thê tòa 
công luận, hoặc chung, hoặc riêng, cùng trong 
những kinh xưng ra đức tin, mà có Hội thánh nhận 
lấy ; 2° trong sách vỡ các thánh thần phụ cùng các 
thánh sư; 3° trong sắc chỉ Tòa thánh đã ra,mà đạy 
sự øì phải tin, cùng phải giữ cho đặng rỗi linh hồn: 
4° trong sách Lễ nhạc, Lễ phép Hội thánh dùng, mà 
làm việc thờ phượng Chúa, khi tế lễ, cùng khi làm 
các phép bí tích; 5° trong Sử ký Hội thánh nữa. 


VII.— Đức Chúa Giêsu có sai ai mà giảng truyền 
đạo thánh Người cho đến tận thể chăng ? — Đức 
Chúa Giêsu sai Hội thánh, là Hội Người đã lặp cho 
thiên hạ đặng nhờ phần rỗi cho đến tận thế. Chúa 
giao cho Hội thánh gìn giữ mọi lề đạo thánh có 
trong Thánh Kinh, và trong Lời truyền miệng, cùng 
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ban phép cắt nghĩa những lời ấy cho khỏi sai lầm. 
Nhưng mà ai trong Hội thánh có quờn dạy đỏ thiên 
hạ ? — Trên thì có ông thánh Phêrô, và những dũng 
kế vị ông thánh ấy, là các vì Giáo Tông, đặng phép 
cai trị cả và Hội thánh thay mặt Đức Chúa Giêsu 
ở dưới đất nầy, cùng đặng ơn riêng khỏi sai lầm, 
khi dùng quờn cä mình mà dạy đều gì phải tin, hay 
là phải giữ cho đặng rỗi linh hồn. Bði đó giám mục, 
linh mục cùng các giáo hữu đều phải vưng nghe lời 
Đức Giáo Tông dạy, cùng tòn kính người mọi đàng. 
Dưới thì có các thánh Tông đồ, và những dẳng nổi 
quờn các thánh ấy, là các giảm mục, đặng quờn 
phép dạy đỗ thiên hạ mọi nơi theo lịnh Đức Chúa 
Giêsu, cùng thay mặt Đức Giáo Tông trong địa 
phận mình. Vì vày linh mục cùng bồn đạo phải tôn 
kinh vưng lời giảm mục, như tôn kính vưng lời 
Đức Giáo Tông vậy. Nhưng mà bổi giảm mục một 
mình coi địa phận chẳng xiết, thì chọn một it người 
mà phong chức thầy cả, cùng sai đi các họ, mà coi 
sóc và dạy dô bồn đạo thay mặt mình. Vì vậy các 
bòn đạo phải tôn kính vưng nghe lòi cha sở mình 
đạy, như tôn kính, vưng nghe lòi Đức Chúa Giêsu 
vậy. Vì chưng cha bồn sở thay mặt giắm mục mà . 
dạy dỗ mình, còn giám mục thay mặt Đức Giáo 
Tông, lại Đức Giáo Tông thay mặt Đức Chúa Giêsu, 
cho nên khi bồn đạo nghe, cùng tin lòi cha sở mình - 
dạy, thì như mình nghe cùng tin lòi Đức Chúa Giêsu 
dạy vậy mà chớ, 


VIH.— Những lè dạo thánh dau tóm lại trong 
sách nào ? — Tóm lại trong sách kêu là Thánh Giáo 
Yên Lú, nghĩa là, sách tóm lại những lẽ cần kíp 
đạo thánh dạy, mọi người phải biết cho đặng rỗi 
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linh hồn. Sách ấy thường gọi là Sách Phần, vì chia 
ra nhiều phần. 

Vày mọi người phải lo học thuộc hiểu sách ấy, 
vì Hội thánh dạy các Giám mục phải lấy quyền 
mình, mà buộc nhặt các linh mục phải dạy sách 
phần cho bồn đạo, môi buôồi chiều ngày Chúa nhựt 
cùng ngày lề cả. Nhứt là khi đồng nhi nam nữ gần 
tới kỳ dọn mình rước lễ vỡ lòng, thì phải lo dạy 
sách phần cho àn cần hơn nữa. Vày nếu Hội thánh 
buộc nhặt thầy cả dạy sách phần, thì cũng buộc 
nhặt bôn đạo phải lo thuộc biết, cùng đi nghe dạy 
sách ấy nữa. Nhơn vì sự ấy cha mẹ, chủ nhà chẳng 
lo cho con cái, tôi tớ đi nghe dạy sách phần, lại - 
đồng nhỉ nam nữ trễ nải làm biếng, chẳng đi nghe 
cắt nghĩa sách phần, thì chẳng khỏi tội đâu. Hội 
thánh cũng ban nhiều ân xá cho những kẻ học sách 
phần, hay là đi nghe dạy, cùng những kẻ cắt nghĩa 
sách phần cho kẻ khác nữa, (như thấy đặng trong 
cuốn Tu sĩ trương 387, và như ta chỉ sau nầy cuối 
đoạn nói về Ân tứ. ) 


IX. — Bài hôm nau dạu ta phát giữ những sự 
gì? — Dạy ta phải giữ năm sự nầy : Mỏ! (à, hằng 
ngày ta phải cảm tạ đội ơn Đức Chúa Trời, vì đã 
chọn ta vào chịu đạo, đặng nhờ mọi sự lành trong 
Hội thánh, và quyết lòng như bà thánh Têrêsa, dầu 
sống dầu chết, muốn làm con Hội thánh mà thôi. 
— Hai là, cha mẹ phải soi gương ông Tôbia cùng 
bà thánh Annà, mà dạy dỗ con cái mình từ niên ấu, 
cho thông đạo thảnh, cho biết kinh sợ Đức Chúa 
Tròi, và xa lánh đàng tội lôi cùng làm việc lành, — 
Ba là, đồng nhỉ phải bắt chước Đức Chúa Giêsu 
ham đi nhà thờ, mà nghe dạy đô, cùng thưa hỏi 


| 
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cách khôn ngoan, và soi gương Đức Bà Maria hằng 
chăm chỉ ham nghe bà thánh Annà là mẹ mình cắt 
nghĩa lời Thánh kinh. Lại bỡi đâu Á thánh Mátthêu 
Gâm được lòng mạnh mẽ mà chịu tử vì đạo ? Chẳng 
qua là vì người thuở còn đồng nhỉ siêng nắng học 
kinh phần mà chớ. Vậy mọi người phải ái mộ học 
sách phần, cùng lấy giờ đặng nghe cắt nghĩa sách 
ấy làm trọng nhứt, chẳng dám trễ bỏ bao giờ. — 
Bốn là, trước khi học cùng nghe dạy sách phần, 
phải cầu xin Chủa soi sáng cho mình được thông 
biết lẽ đạo, và đang khi thầy dạy, phải chắm chỉ 
nghe cắt nghĩa, lại khi nghe dạy đoạn, phải cắm ơn 
Chủa, và nhớ di nhớ lại lời mới nghe cắt nghĩa, 
cùng ra sức lập mình giữ những sự mình nghe dạy 
cho nên, — Wưm là, chạy đến cùng Đức Bà là Töa 
Đăng khôn ngoan, mà xin Đức Mẹ giúp ta càng ngày 
càng đặng thuộc biết lẽ đạo cho nhiều hơn nữa. 
Đừo mũn càng nếm, càng sa, 
Càng cao đạo Đị, càng dày công phu. 

IÍ. — VỀ SỰ MẦU NHIỆM CÓ MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI 

2) Hỏi. Đức Chúa 
Trời là ai 2 

Thưa. Là Đấng dựng 
nên trời đất muon 0át 


ức Chúa Trời là Đấng nào ? 


Là Đấng tự hữu, bỡi không đã ˆ 
làm nên cho có trời đất, những 
sự thấy đặng cùng những sự 
chẳng thấy đặng. 

4° — Tiếng Đức Chúa Trời hay là Thiên Cluúa, 
nghĩa là, Đấng làm Chủ, làm Chúa tròi. Dầu Đức 
Chúa Trời cũng làm Chủ đất nắy mặc lòng, song ta 
gọi Người là Chúa, là (2 hủ tròi, có ý cho ta nhìn 
biết Đức Chủa Trời là Đấng sang trọng cao cả vô 
lượng vô biên, vì Người là Chúa cai các tầng trời 
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cùng mọi sự trên ấy; lại tiếng Đức Chúa Trời cũng 
làm cho ta đầy lòng vui mầng, trông cậy cùng. hạ 
mình xuống, vì Đấng cai trị các tầng trời ấy cũng 
là Cha ta, dựng nêu trời đất vì ta, cùng sắm nước 
Thiên đàng ở trên trời, cho ta đặng hưởng phước 
và cai trị làm một với Người: nhưng mà tiếng ấy 
cũng làm cho ta phải hạ mình xuống, vì ta là loài 
ở dưới đất, cùng xấu xa hèn hạ nói không xiết. 

2° — Ta thêm tiếng fự hữu, mà chỉ cả và bồn 
tính Đức Chúa Trời, những việc Chúa làm bề trong 
cùng bề ngoài, cho nên chỉ gồm trụm các sự trọn 
tốt trọn lành vô cùng Người. 

s° — Tiếng dựng nên, nghĩa là, bði không mà 
làm ra cho có, thì phải hiểu rằng : trước chẳng có 
trời, chẳng có đất, mà sau Đức Chúa Trời đã làm 
nên cho có trời đất. 

4° — Tiếng muôn pát chỉ trạm hết mọi loài mọi 
vật trên trời dưới đất, mà mọi loài mọi vật ấy chia 
ta làm hai hạng : một hạng gọi là những vật hữu 
hình, có xác, ngũ quan ta (hấu đăng, biết đăng, như 
trời, đất, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, màu 
se, mùi hơi, gió, khí, thảo mộc, cầm thú, côn 
trùng, cả, núi cùng phần xắc ta. Hạng khác gọi là 
những vật 0ở hình, thiêng liêng, ngũ quan ta thấu 
chẳng đăng, biết chẳng đăng, như Thiên thần, linh 
hồn ta, on Chúa cùng các sự thiêng liêng. Vậy 
bối không mà Đức Chúa Trời dựng nên cho có 
các sự Ấy. 


®— Mà có Đấng tự hữu dựng nên trời đất 
muôn vàt ấy chăng? — Có sáu lề làm chứng có 
Đức Chúa Trời là Đẳng tự hữu, dã dựng nên tròi 
đất muôn nát thầy thảy. 
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a) Thấy tròi đất muôn vạt liền biết có Đức 
Chúa Trời ; như khi thấy nhà hay là đền đài lầu 
các rất xinh tốt, tức thì biết có thợ khôn khẻo đã 
làm nhà hay là đền đài ấy ; cũng một lẽ ấy thấy 
trời đất rộng rãi cao lớn quá lể, thì tự nhiên ta 
liên biết có Đấng phép tắc vô cùng, cầm quòn ra 
máy nhiệm đã làm, thì mỏi có mà chớ ; mà Đẳng 
ấy là Đức Chúa Trời. 

b) Thấy trong trời đất có thứ tự lớp lang khôn 
khẻo lạ lùng, như thấy mặt trời, mặt trăng, các 
ngôi sao, càn triền luân chuyền theo độ số thật 
mực thật chừng, bốn mùa đắp đồi nhau luôn, dất 
sinh ra hoa quả thảo mộc, lại thân thê người ta, 
cùng muôn vật khác có những đều nhiệm lạ quá 
trí khôn lường, tức thì ta liên biết phải có Đấng 
phép tắc vô cùng, tài cao trí huệ vô lượng vô biên, 
cầm quờn xem sóc cùng cai trị mọi sự ấy mà chở. 

©) Mọi dàn mọi đời đều thuận một ý, mà nhìn 
có Chúa tÈ càn khôn dựng nên trời đất muôn vật, 
cho nên lập chùa dựng miều mà thò Đấng ấy ; lại 
khi những kẻ ấy làm nạn, hay là bị kẻ khác làm 
húng hiếp mình, liền kêu lên rằng : « Trời ôi ! Xin 
hãy cứu tôi ! Xin hãy chứng mìỉnh tôi oan ức lắm ! 
Xin trời thương ! Nhờ trời mới đặng khá ›» Vậy tự 
nhiên mọi người đều nhìn có Đấng cao cả cai trị 
mọi sự, mà Đấng ấy ta gọi là Đức Chúa Trời, 

đ) Lương tâm ta cũng làm chứng có Đức Chủa 
Trời, vì khi ta làm đều øì xấu xa trái lẽ, dầu không 
ai thấy, không ai hay mặc lòng, song ta bối rối sợ 
hãi rầu rïĩ, vì ta nhìn biết có Đấng kia ở trên đầu 
la, thấu biết tường tận mọi sự, Người thấy sự ta 
làm, nên tự nhiên ta sọ Người sẽ phạt ta, bối đó 
tự nhiên bắt bối rối rầu rï mà chở. 
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©) Ta có cả và sách Sấm truyền cũ và Sấm 
truyền mới, là lời Đức Chúa Trời đều làm chứng 
có Đức Chúa Trời. 

ï) Sau nữa đức tin dạy ta phải tin vững vàng, 
có Đức Chúa Trời là Đấng làm đầu cội rễ dựng 
nên mọi sự, cùng là phước chung ta nữa, như 
mọi ngày ta đọc trong kinh Tin kính rằng : Tôi tín 
kinh Đức Chúa Tròi, là Cha phép tắc 0ô cùng dựng 
nên tròi đất, 
S$) Hỏi. Đức Chúa Trời 
lấu đi gì mà dựng nên 
trời đt muôn 0át ? 


Chúa có dùng vật nào, mà 
_ gầy dựng cho có trời đất muôn 
vật chăng ? 


Chúa không cần phải dùng 
vật nào sốt, Chúa một dùng tài 
cao trí huê, và lông nhơn từ vô 
lượng vô biên mình, mà dựng 

_ nên hết mọi sự cho có. _ 


Thưa. Lấu phép tắc 
ĐÔ CHNH. 


Chúa dùng tài cao trí huệ, 
cùng lòng nhơn từ vô lượng vô 
biên mình nghĩa là gì? 


%4) Hỏi. Lấu phép lắc 
ĐÔ cùng nghĩa là làm. 
sao 2 _ 

Thưa. Nghĩa là, Người: 
phản một lời, liền bời 
không liền mới có trời 
(đt muôn 0át. 


Nghĩa là, pỡi lòng Chúa nhơn 
từ muốn thông sự lành mình ra 
cho mọi loài đặng nhờ, như phản 
. một tiếng trong lòng trí mình, 
_ tức thì liền có tròi đấtcùng mọi 
_ sự trong ấy thấy thầy. 

Hảẳn thật có một mình Đức Chúa Trời là Đấng 
phép tắc vô cùng mà chớ. Vua chứa thế gian quen 
khoe mình là kể có quờn phép cả, song vốn là 
không ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chưng dầu 
các vua các nước thế gian dùng cả và sức, cùng trí 
khôn ngoan mình, thì dựng nên một eon muỗi, con 
mòng, eon mạt hay là một hột lúa cñng chẳng đặng. 
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Song Đức Chúa Trời muốn một cái, phán một tiếng, 
tức thì nào trời đất, nhựt nguyệt, tỉnh thần, nào 
cìm thủ, thảo mộc, hoa quả, côn trùng, cả mú, sông 
biển, núi non, liền cỏ đủ hết, mà không hề phải sửa 
đi sửa lại, hay là phải tốn của. thì khíe, cùng nhọc 
công. Lại sự Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, và 


_ sự ông thợ dựng nên nhà cũa, hai ấy cách xa nhau 


vô cùng. Ông thợ cần phải có nhiều vật trước, như 
cây gô, đá gạch, lại phải nhọc nhăn, phải tốn nhiều 
ngày nhiều tháng mới làm đặng một cải nhà nhỏ. 
Bằng Đức Chúa Trời phán một tiếng, liền eó đủ mọi 
sự. Vậy 1° ta phải kính sợ một mình Đức Chúa Trời 
là Đấng phép tắc vô cùng, chớ vì nề ai mà dám 
làm mất lòng Người; 2° phải trông cậy một mình 
Người, vì Người có muôn cách mà cứu ta cho khỏi 
mọi sự dữ, và cho ta gặp được mọi sự lành; 3" phải 
ở khiêm nhượng trưởc mặt Người: 4° phải kính 
mến Người, vì Đấng phép tíc dường ấy hằng lo 
lắng nuôi dưỡng coi sóc ta, cùng thương ta quá hơn 
cha mẹ thương con. 


5) Hỏi. Vì Ú nào mà ` 
Đức Chúa Trời dựng nòn- 
trời đất muôn pật ? 

Thưa, Có cho sảng 
danh Người, cùng cho ta | 
đừng dùng. 


((húa dịyng nên trời đất muân 
vật mà làm chỉ ? 


Chúa có liai ý nầy: |. cho ta 
đặng nhìn biết Chúa là Đắng 
phép tắc, khôn ngoan, trí huê và 
tốt lành vô cùng, hằng xem sóc, 
nuôi đưỡng gìn giữ cùng cai trị 
mọi sự ; 2, Chúa có ý cho những 
vật ấy giúp La đặng rỗi linh hồn. 


1° — Có Ú cho sáng danh Người. Nghĩa là Đức 
Chúa Trời có ý cho mọi sự trên trời dưởi đất làm 
cho ta đặng hiều biết, cùng tin thật 1° có Đấng đã 
2 
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xẻ: nên các sự ấy, là Đức Chúa Trời chúc; » 
Chúa là Đấng khôn khéo và phép tíc vô cùng, sang 
trọng và giàu có vô lượng vô biên ; 3° Chúa là Đấng 


NT... a . SN 


bảo tồn xem sóc cai trị mọi sự; 4° Chúa là Đấng 'Í 
nhơn từ và tốt lành vô cùng, nuôi dưỡng mọi loài | 


hằng ngày đặng ấm cật no lòng, nhúứt là hằng lolắng — { 
về loài người ta là con cái mình cách riêng, dầu l 


một sợi tóc trên đầu, Chúa cũng đếm nữa ; cho nên 
ta phải fhở phượng, tin, cậy cùng kính mến Người 1 
trên hết mọi sự mà chớ. Vua"thánh Đayit, cùng Ì 
nhiều thánh kháe năng suy mọi sự trên trời dưởi | 


đất, mà ngợi khen Đức Chúa Trời, cùng cảm tạ đội 
œn Chúa, và giục lòng mình kính mến Chúa nữa. 
2° — Cho ta đăng dùng. Tiếng ấy chỉ ta chẳng cỏ 
làm chủ cả mọi sự ta có, song Đức Chúa Trời là Chủ 
cả ban phép cho ta đặng dùng mọi của ấy theo ý 
Người, và có ngày Neười sẽ đòi ta đến tòa Người, 
mà tra hỏi ta đẩ dùng của Người thể nào. Nếu dã | 
dùng nên theo ý Người, thì Người sẽ thưởng ta lên | 
thiên đàng: nhược bằng ta dùng chẳng nên, thì __ | 
Người sẽ phạt ta sa xuống hỏa ngục, như truyện ~ 
thăng đây tớ biếng nhác kia đẩ chôn bạc chủ nó | | 
dưới đất, chẳng lo sinh lời cho chủ nó. Vậy linh _ 
hồn và xác ta, cùng mọi tài năng và ngĩ quan, và 
của cải ở đời là của Đức Chúa Trời ban phát cho | 
ta mượn mà làm việc Chúa, là thờ phượng kính | 
mến Người ở đời nây. Nếu ta dùng nên, thì ngày | 
sau Người sẽ thưởng cho ta lên nước thiên đàng ; ị 
ví bằng ta dùng mà phạm tội, thì Chủa sẽ phạt ta 


sa xuống hỏa ngục mà chở. : F 
6) Hỏi. Thuở chưa cỏ Hồi chưa có trời đất thì Chúa B: 
trời đất, Đức Chúa Trời | nương ngụ ở chỗ nào ? {| 


ở dâu ? 


II. — CÓ MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI l 


[lầu trước khi có trỏi đất, đầu 
sau đã có rồi thì Đức Ghủa Trời 
chẳng cần những vật ấy, vi 
Người hăng eó luôn trước thuở 
tạo thiên lập địa; lại vì Người 
là Đấng thiêng liêng vô hình vỏ 
ttrợng, không cần phải có chỗ 
_ nà0 mà ở. 

- Thế gian nầy mới có từ sáu ngàn năm nay, song 
(rước khi Chúa “dựng nên trời đất, thì biết đã mấy 
triệu đời có Đức Chúa Trời rồi! Mà Chúa khi ấy ở 
đâu 9 làm việc gì) — Từ đời đời Ba Ngôi là Đức 
Chúa Cha, Đức Chủa Con và Đức Chúa Thánh Thần 
hằng ở cùng nhau, hằng thanh nhàn tư tại vinh 
phước chẳng cùng. Vậy nếu Chúa dựng nên trời 
đất, chẳng phải vì Chúa cần phải có chỗ mà ở như 
ta đâu; song Chúa là Đấng tự túc tốt lành vô cùng, 
đã dựng nên trời đất cùng sinh ra ta, thì có ý cho 
ta và mọi loài đặng nhờ phước dư dật mình. Vậy 
ta phải vui mừng, vì Chúa giàu có sang trọng vô 
cùng, không cần nhờ al, song mọi vật cần phải nhờ 
Người mà thôi. Lại ta phải kính mến Đức Chúa 
"Trời, vì từ thuở đời đời Đức Chúa Cha, Đức Chúa 
Con và Đức Chúa Thánh Thần nhở đến ta, thương 
(a, tính cùng nhau mà dựng nên ta, và ban phát 
mọi sự lành cho ta. Vày Chúa đã thương ta lầu đời 
là chừng nào! mà sao ta chẳng kính mến Người 


Thưa. Trước sưu cùng 
Đâu, ĐÌ Người là tính. 
Ihiếng Hệng, chẳng lựa 
đó noi nào, thì mới ở 
đăng. 


ÑNì Hỏi. Ai sinh ra ta? Đấng nào đã dựng nên xác hần 
chúng ta? 
Thưa. Đức Chúa Tròi một mình Chúa đã sinh 
sinh ra ía. | dựng nên xác hôn chúng ta mà 
thôi. 


Trước một trắm nắm nay ta là vật gì? — Là 
không. Bây giờ ta sinh ra ở đời nầy eó linh hồn có 
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xác, thì ai đã ban cho ta có bấy nhiêu sự ấy ? — Thật, 
chẳng phải là Thần, là Phàt nào, hay là cha mẹ ta 
đã sinh dựng ra ta, cùng cho ta những sự ấy : chín 
thật có một mình Đứe Chủa Trời, đã dựng hồn xác 
ta cùng cho ta sinh ra ở đời này, lại hằng xem sóc 
nuôi dưỡng cùng gìn giữ ta mà chở. 

Vậy ta phải làm ba sự nầy: /ỏ! là, phải hạ 
mình xuống, ở khiêm nhượng, vì vốn ta là không. 
Hai là, phải cám đội on Chúa, vì mọi sự gì ta có 
là của Chúa ban cho ta. Øa là, phải hết lòng kính 
mến Chúa, vì Chúa đã thương ta từ thuở đời đời, 
mà định sinh ra ta, chẳng những trong bực tự nhiên 
kẻ làm người, song trong bực kẻ làm con cái Chủa, 
là bực cao trọng trôi xa hơn mọi quờn chứe phầm 
trật thế gian muôn phần. Ôi! ta có phước là dường 
nào! vì Cha ta là Đức Chúa Tròi Ba Ngôi, sang 
trọng phép tắc vô cùng, là Vua cả cai trị trời đất, 
Vậy ta phải ra sức ăn ở tử tế nhơn đức, cho xứng 
đạo kẻ làm con cái Chúa cao trong dường ấy. 


3) Hỏi. Đức (húa Trời 
sinh t†q làm chỉ? 
Thưa. Đức Chúa Trời 


sinh la cho đăng thờ. 


phượng kính mến Người, 
hầu ngày sau hưởng 
phước đòi đòn, 


Vì ý nào mà Đứe Chúa Tròi đã 
sinh đựng nên ta ở thế gian nầy? 


Chúa sinh dựng nên ta vì hai 
ý nầy: 1. cho sảng danh Người 
là cho ta nhìn biết, kinh mến 
cùng làm tôi Người ở đời nầy; 
3. cho fa đặng rồi tính hồn, 
là cho đời sau ta đặng thấy mặt 


| Người ở trên trời, mà hưởng 


phước vui vẻ vô cùng. 


Nhưng mà hai ý ấy hằng hiệp cùng nhau, như 
một ý vày; vì chưng Đức Chúa Trời là Cha rất nhơn 
từ và tốt lành vô cùng, bỡi có lòng thương ta là 


con cái Người, cho nên Chúa phân định, hễ sự gì làm 
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tàÖg đính Người, cũng là chính sự làm cho ta đăng 
phước nữa. Vì vậy ta càng làm sáng danh Chúa bao 


- nhiêu, thì ta càng đặng phước bấy nhiêu; lại ta 


càng đặng hưởng phước chừng nào, thì ta càng đặng 
làm sáng danh Chúa chừng ấy mà chở. 

Bây giờ ta phải suy những lời trước nây cỏ 
nghĩa làm sao. Đức Chúa Trời sỉnh ta ở đời 1° cho 
đăng thờ Chúa, là nhìn biết một mình Đức Chúa 
Trời là Đầu cội rễ cùng là Chủ cả mọi sự, nên ta 
phải kính chuộng Người trên hết mọi loài mọi vật 
thầy thấy; 2° cho dựng phượng Chúa, là phục 
tùng vưng lịnh Chúa, nắm giữ mọi điều Chủa răn 
cùng làm những việc thờ phượng Chúa, như đọc 
kinh, xem lễ cùng các việc lành khác; 3° cho đăng 
kính mến Người, là yêu mến kính chuộng Chúa 
trên hết mọi sự, sẵn lòng thà chết, mà chẳng thà 
phạm tội mất lòng Người; ấy là chính việc bồn 
phận rất cần ta phải làm ở đời nầy mà chở; 
4° hầu ngàu sau đăng hướng phước đòi dò, Vì Chúa 
rất nhơn từ vô cùng sinh ra ta, có ý cho ta được 
sống lâu vui vẻ vô cùng vô tận ở trên nước Thiên 

đàng, làm một với Người đời đời. Ôi ! Chúa thương 
ta là đường nào ! Sao ta chẳng lấy lòng sốt sắng mà 
làm tôi tá Người, hầu ngày sau đặng thanh nhàn 
tư tại đòi đòi ? 

9) Hỏi, Đức Chúa Trời, Chúa có bồn tính thề nào ? 
*;ýxi: tôn Ễ ch:  Ah: | (húa có gồm hết mọi sựr xinh 

thưa. Đức Chúa Trời | tất đẹp đề vô số, Chúa có đủ hết 
là Đăng trọn lôL trọn mọi giồng phước đức vò ngằn ; 
lành, thiêng lông sảng | Người vốn là Đấng thuần thần vô 
sảng Đồ cùng. | hình vô lượng, ngũ quan ta thấy 
chẳng đăng, biết chẳng đăng, lại là Đấng thông minh tri huệ khôn 
ngoan, hiều thấu hết mọi sự khôn kề siết, cùrg hằng ổ khíp mọi nơi. 
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4° — Tiếng trọn tốt oö cùng, nghĩa là ĐCTT là 
Đẳng +ỉnh tốt cao trọng quá trí khôn lường, cùng là 
mạch và cội rề mọi sự xinh tốt cao trọng trên trời 
dưới đất, trong Thiên thần và loài người ta, trong 
Đức Bà cùng tính người ta trong Đức Chúa Giêsu 
nữa. Đấng như vậy chẳng đảng cho ta yêu chuộng 
hơn mọi sự xinh tốt đẹp để, cùng cao ltrọng sao 3 


2° — Tiếng trọn lành uô cùng, đề chỉ Đức Chúa 
Trời là Đấng có gồm đủ mọi sự lành, mọi ơn phước 
đức thấy thấy, cho nên Người là Đấng khôn ngoan 
vỏ cùng, lòng lành vô cùng, hay thương xót vô 
cùng, sạch sẽ vỏ cùng, thánh vô cùng và công bình 
vô lượng vô biên, Nói tít một lời, Đức Chủa Trời 
là Đấng trọn lành trên hết mọi sự trọn lành, xinh 
Lôt trên hết mọi sự xinh tốt, cao trọng trên hết 
IMỌi sự cao trọng, nhơn từ trên hết mọi sự nhơn 
từ, hay thương xót trên hết mọi sự thương xót, 
rộng rãi trên hết mọi sự rộng rãi, và công bình 
trên hết mọi sự công bình. Ôi! Đấng gồm đủ mọi 
sự trọn tốt trọn lành thẻ ấy, chẳng đáng cho ta 
kinh mến Người hết lòng, hết sức, trên hết mọi 
sự sao ? 


3°— Tiếng thiêng liêng, chẳng những chỉ vô 
hình vô tượng, con mắt cùng ngĩ quan ta thấy 
chẳng đặng, biết chẳng đặng, song cũng chỉ Đấng 
có trí khôn biết suy xẻt, có lòng hay mến yêu, cùng 
thong dong thơ thới nữa. Vã có ba đấng thiêng 
liêng là Đức Chúa Trời, Thiên thần cùng linh hồn 
người ta. Song sự thiêng liêng Đức Chúa Tròi trồi 
xa hơn sự thiêng liêng Thiên thần cùng linh hồn 
người ta bội phần, vì Đức Chúa Trời là Đấng thiêng 
liêng vô cùng, là sự thiêng liêng tính ròng, như lòi 
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Đức Chúa Giêsu phán rằng : « Đức Chúa Tròi là Đăng 
thiêng liêng ; » lại công luận chung Vaticanô rằng : 


Hội thánh hằng tin Đức Chúa Tròi là Đấng thiêng 


tinh ròng. » Còn sự thiêng liêng Thiên thần, và linh 
hồn ta là sự thiêng liêng Chúa dựng nên, và có 


cùng có hạn, 


Hoặc có kế hỏi rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời 
là Đấng thiêng liêng tỉnh ròng, nhơn sao Thánh 
kinh nói: Đức Chúa Trời có miệng, có con mắt, có 
chơn tay, có lỗ tai, vàn vân? — Thánh kinh nói thê 
ấy mà giúp ta hiều bồn tính Đức Chủa Trời một 
chút. Như nói Chủa có miệng lưỡi, mà chỉ Người 
soi sảng cho ta, như nói, phán cùng ta vậy; nói 
Chủa có con mắt, mà chỉ Người thấy ta tường tận ; 
nói Chúa có lô tai, mà chỉ Chúa nghe hiểu thấu mọi 
sự ta nói, ta xin; lại nói Chúa có tay, đề chỉ Người 


có phép tắc vô cùng, muốn làm sự gì, thì được sự 


ấy; nói Chúa có chon, mà chỉ Người ở khắp mọi 
nơi. — Lại đầu Chúa là Đấng thiêng liêng, song 
muốn giúp ta hiệu biết Người, thì dùng hình nọ hình 
kia mà vẽ tạc Người. Bỡi đó vẽ hình Đức Chủa Cha 
như kẻ già cả cao niên, vì Sách Thánh gọi Người là 
Đăng (Cố ưu lâu đời ; về hình Đức Chúa Con như kẻ 
đang thì, vì Người đã xuống thế làm người, và khi 
chết, Người có tuôi băng kẻ đang thì ; sau nữa về 
hình Đức Chủa Thánh Thần như chim bò câu, vì đã 
lấy hình chim ấy mà đồ trên đầu Đức Chủa Giêsu 
hồi Người chịu ông thánh Gioan rửa mình dưởi 
sông Giudong. 

4° — Tiếng súng láng, chẳng những chỉ Đức 
Chúa Trời là sự sáng láng öô cùng quá hon sự sảng 
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mặt trời cùng các thánh ở trên Thiên đàng ngàn 
trùng, song cũng chỉ Đức Chủa Trời là Đấng thông 
suòt biết hết mọi sự thấu thấu. Vậy Chúa thấu suốt 
1° tính mình cùng mọi sự trọn lành mình; 2" Chúa 
biết mọi loài mọi vật đã cỏ và đang cỏ bây giờ, cùng 
sẽ có sau, hay là có lễ mà có đặng nữa; 3° Chúa 


biết mọi sự tưởng lo, mọi lòi nói, mọi việc làm: 


các loài thấy thảy; 4° Chúa thấy hết mọi sự sẽ có 
muôn đời sau thảy thấy, chẳng có sự øì giấu đặng 
kín đáo trước mặt Người. Nói tắt một lời: Chúa 
biết rõ ràng mọi sự đã qua, mọi sự đang có bây giò, 
và mọi sự sẽ có sau trên trời dưới đất, cũng như 
khi ta thấy đồng hồ, thì ta thấy một lượt những giờ 
đã qua rồi, và giờ nào có bày giờ, cùng mấy giờ sẽ 
đến, sẽ có sau nữa. 

Vậy 1° bỡi Đức Chủa Trời là Đấng trọn: tối 
trọn lành 0uô cùng, nên ta phải kinh mến yêu chuộng 
Người trên hết mọi sự, đến đổi ta sẵn lòng chết 
trăm ngàn lần, chẳng thà phạm tội mất lòng Người ; 
2' bối Chủa là Đăng thiêng liệng 0ô cùng, nên 
la phải thờ phượng Người, nhứt là cách thiêng 
liêng bề trong, cùng yêu chuộng mọi việc lành 
thiêng liêng bề trong hơn mọi việc lành phần xác 
bề ngoài, vì chưng mọi việc bề ngoài được nên tốt 
lành, đẹp lòng Chúa, cùng đáng Chúa thưởng trên 
Thiên đàng, thì đều tại ý chỉ bề trong mà chớ; 
ở" bỡi Chúa là Đăng thông mình sáng láng 0ô cùng, 
nên ta phải có lòng tin các sự mầu nhiệm Người 
đã khẵng tỏ ra cho ta, vì Đức Chúa Trời hiệu thấu 
đặng nhiều sự hơn ta bội phần, cùng làm được 
muôn việc hơn ta vô cùng. _ 
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10) Hỏi. Đức Chúa | 


lròi ở dáu ? 


Thưa. Đức Chúa Trời 


2 bả ở * 
Ớ khắp HỌE nOI. 


11) Hỏi, Đức 
làm sao ia xem chẳng 
thầu ? 

Thưa. V¡ Người là 
lính thiêng Hồng, cho nên 
con mắt fa em chẳng 
thầu. ï 


12) Hỏi. Ta dà chẳng 
thấu Đức Chúa Trời, mà | 
Người có thấu ta chàng ? 

Thưa. Người xeim thầu 


lô tường, đầu những sự 
kín nhiệm trong lòng tỉa, 


thì Người cầng soL thầu ` 


nửa. 


(hủa 
Trời ở khắp mọi nơi | 


Chúa ở chỗ nào ? 


Chúa ở cùng mọi nơi mọi xứ 
một lượt, không có chỗ nào mà 
không có Chúa ; Chúa ở trên trời 


| dưới đất, ở trên Thiên đàng, ở 


đdưởi hóa ngục, ở trong lửa luyên 
Lội ; ở (rong, ở ngoài ta ngày đêm 
luôn luôn. 

Ví bằng có Chúa ở khíp mọi 
nơi, vì ý nào mà ta chẳng thấy 
Người ? 


Ví băng Đức Chúa Trời có xác 
như ta, tít là ta thấy Người đăng, 
cùng đá đến Người đặng ; song 
bởi vì Người có tính thiêng liêng, 
vô hình vô tượng, không có xúc, 
cho nến ngũ quan ta chẳng thấy, 
chẳng đả đến Người đăng. Nhưng 
mà thật Ñeười ở gần ta ; ta sống 
cùng lo tưởng nói làm trong Đức 
Ghủa Trời Ba Ngôi luôn luôn. 


[Dầu ta chẳng thấy đặng Chúa, 
mà Chúa có thấy ta chắng ? 


Chúa thấy ta rò ràng linn, chẳng 
những thấy mọi việc ta làm bề 
ngoài, mà lại những đều kín đáo 
khuất tịch, ta trững, muốn, ước 
ao trong lòng, thiên hạ không 


ai hay biết mặc lòng, song Chúa 


cũng thông hiều biết hết nữa. 


Sự năng nhớ Đức Chúa Trời hằng ở trước mặt 


ta sinh ra*nhiều ich trọng lắm : 


1° ngăn cấm kẻo 


tì phạm tội làm mất lòng Chúa, như ông Giuse, bà 
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Susanna bối nhớ có Đức Chúa Trời ở trước mặt, 
thì chẳng hề nghe lời kể xấu dỗ dành mình phạm 
tội ; 2° giục lòng ta ái mộ làm việc lành : giữ mình 
nết na, vì nhớ có Chúa coi ta luôn, cùng giục bảo 


ta cam lòng chịu gian nan lo buồn rủi ro, vì biết ' 


mình ở trong tay Đức Chủa Tròi Ba Ngôi, lòng 
lành, khôn ngoan và phép tắc vô cùng, hằng yêu 
dấn ta quá trí khôn lường, cho nên ta phải phú 
mọi sự cho Người định liệu. — Các thánh Tô tông 
xưa quen nhớ mình ở trước mặt Đức Chúa Trời, 
cho nên khi gặp sự gì, tức thì nói: « Chúa làm ; 
c Chúa đồ sự ấu xá đến; ú Chúa muốn nhĩt 0ậu. » 

13) Hỏi. Đức Chúa 
Trời mới có thuở: nào 2 | 


Chúa mới khi sự có hồi nào 3 


Thưa. Người là Đăng- 
tt hừu hằng có đời đời. 


Uhúa là Bấng có luôn, sống 
hoài, vì Người là Đấng vô thí vô 
chung, chẳng bao giờ mới khỉ 
¡ SỰ Cố, Củng chẳng ngày nào sẽ 
ra không, một bằng sống, hằng 
trị, hằng thanh nhàn tư tại muôn 
kiếp chẳng cùng. 


Tiếng tự hữu, nghĩa là, bờiminh mà có, chẳng 
phải hiều rằng : Đức Chủa Trời đã dựng nên mình 
cho có đâu, song phải hiệu : Chúa có sự sống luôn 
Irong mình, tự mình mà có, mà sống, chẳng ai đã 
dựng nên Người sốt. 

Lại tiếng ft hữu xem ra như sự trọn lành đại 
cải Đức Chúa Trời, làm đầu các sự trọn lành khác. 
Vì chưng Đấng ir hữu, tự mình mà có, mà sống, 
thì phải là Đấng phép tắc vô cùng, làm đầu cội rễ 
hết mọi sự trên trời dưới đất, không ở dưởi phép 
ai, không thuộc về ai, cho nên mình là Đấng thong 
dong thơ thởi; có gồm đủ mọi sự trọn tốt trọn 
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lành, cho nên mình là Đấng tự túc giàu có vô cùng, 
(ư tại vinh phước vô lượng vô biên. Như không ai 
_eho mình sự sống, thì cïng không ai cất sự sống 
mình đi đặng, cho nên hằng sống luôn, chẳng bao 
giờ chết, chẳng hề tàn bại, như lời Thánh Kinh 
rằng: «Lạy Chúa, từ thuở nguơn sanh Chúa dà 
«‹ dựng nên trời đất, và các từng trời cũng là việc 
‹tay Chúa dựng làm. — Các từng trời sẽ đồi tàn, 
« mà Chúa hằng có luôn, lại các từng trời sẽ ra cũ 
« như áo mặc vậy, Chúa sẽ đồi thay nó như áo rách 
cvậy, thì nó phải thay đồi; mà Chúa là Đấng 
« thường sinh, chẳng hề thay đồi, và tuôi Chúa là 
« tuôi đời đời chẳng hề khuy khuyết. » 

Vậy 1° la phải vui mầng, vì Đức Chúa Trời là 
Đấng fựy hữu hằng có đời đòi, có đủ mọi sự tốt 
lành, có gồm các lề chơn thật, có hết mọi phước 
thanh nhàn tư tại đời đời. 2' Ta cũng phải mầng, 
vì ta đặng phước làm tôi, làm con cái Đấng rất 
sang trọng dường ấy, hằng sống hằng trị đời đời, 
mà coi sóc gìn giữ bình vực ta, cùng thương ta 
chẳng khi dùng. 3° Ta phải hạ mình xuống, 
nhìn biết ta là không, và cần phải nhờ Đức Chúa 
Trời, quá hơn phần xác phải nhờ linh hồn, thì mới 
đặng sống. 4' Ta phải kính mến một Đức Chúa 
Trời trên hết mọi sự, phải đặt Đức Chúa Trời làm 
Đấng thứ nhút trong hết mọi việc ta làm, và sẵn 
lòng thà chết, chẳng thà làm mất lòng Cha rất nhơn 
từ, cùng sang trọng phép tắc dường ấy, Lại ta phải 
chê ghét mọi sự đời tạm nầy, vì chưng hề sự gì 
chẳng phải là sự đời đời, thì ta phải kề làm như 
không. Hãy bắt chước ông thánh Stanislao mà 
năng nỏi rằng: «Tôi sinh ra mà lo những sự đời 
đời, cnẳng phải cho đặng lo về những vật hèn 


28 ĐỆ NHỨT THIÊN 


chóng qua đâu». 5" Ta phải năng gầm về những 
sự trọn tốt trọn lành Đức Chúa Trời, ấy là sựcó 4 
it người làm lắm. Nhưng mà chẳng có sự gì làm | 
cho ta hiệu biết Đức Chúa Trời là Đấng cao trọng H 
và tốt lành đáng yêu chuộng trên hết mọi sự, cùng ~ 
cỏ sức làm cho ta ghét tội, ở khiêm nhượng, có . 
lòng trông cậy Chúa, cho bằng năng nhớ đến 
những sự trọn lành vô cùng Đức Chúa Trời Nhứút ~ 
là phải lo in sự ấy vào lòng trí con trẻ, hãy còn  † 
sạch tội, còn mềm mỏng, như vày nó đặng lòng | 
kính mến Đức Chúa Trời cho sớm, cùng nhìn biết  † 
Chủa là Đấng cao trọng trên hết mọi sự. | 


w.....a 


LII.— VỀ SỰ MẪU NHIỆM MỘT CHÚA BA NGÔI 
Nói chung pề sự mầu nhiệm 


41°— Sự mầu nhiệm là di gì — Sự mầu nhiệm hiều 
cách chung, là sự báu lạ, kín đáo, cao sâu, quả khỏi 
trí ta hiều biết đặng. Còn hiều cách riêng Đề 0iệc 
đạo, thì sự mầu nhiệm là !ð chơn thàt Chúa truyền 
cho ta tin, hầu đặng rồi. mà lẽ chon thật ấy quả 
khói trí ta suụ lượng, lại đầu Chúa đã tô ra rồi 
mặc lòng, song le có nhiều sự trí ta hiểu thấu 
cũng chẳng đặng nữa. Như sự mầu nhiệm một 
Chúa mà Ba Ngôi; sự Ngôi thứ Hai ra đòi làm 
người, và chịu nạn chịu chết, mà chuộc tội cho 
loài người ta ; sự Đức Chủa Giêsu ngự thật trong 
phép Thánh Thê, vân vân. 
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2° — Hòi đâu mà trí ta hiều thầu sự mầu nhiệm 
chẳng dặng ? — Sự ấy tại trí ta thấp hèn có cùng có _ 
hạn, hiểu thông chẳng đặng, chớ chẳng phải tại sự 
mầu nhiệm đâu, như mắt ta ngỏ mặt trời chẳng nồi, 
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ÍII, — MỘT CHÚA BA NGÒI A9 
vì tại mắt ta yếu sức, chẳng phải tại mặt trời. Cũng 
một lề ấy, tính ĐT và mọi sự trọn tốt trọn lành 
Chúa chói lòa sảng lắng hơn mặt trời bội phần, song 
trí ta hèn mọn, như eon mắt yếu sức, thì chẳng có 
lễ nào mà hiều thấu đặng. Lại như ngao sò kỉa nhỏ 
mọn quả lể, mà trử nước biên cho hết đặng sao ? 
Vậy trí ta nhỏ mọn thấp hèn, mà muốn hiệu biết 
tính Chúa rộng lớn, quá hơn biên cả muôn trùng, 
thì chẳng phải là ơ hờ cùng đại đột quả lẽ sao 9 


*— Tỉn những sự mầu nhiêm trí ta hiều chẳng 
thấu, có phái là đều nghịch lú chăng ? — Chẳng 
phải là đều nghịch lý chút nào, vì cho đặng tin sự 
mầu nhiệm nào, chẳng cần phải hiều cho thấu sự 
mầu nhiệm ấy, biết thật có sự mầu nhiệm ấy, thì 
đã đủ. Như ta biết ĐCT có một tính, có Ba Ngôi, 
thì đã đủ, chẳng cần phải hiểu biết !ảm sao cỏ 
một Chúa mà Ba Ngôi đặng Lại ví bằng đều nào 
ta tìm ra đặng. hay là ta hiều thấu đặng, ta mới 
nên lấy làm có thật, thì ta gần không biết gì đặng 
hết, Vì chưng biết là bao nhiêu sự khó ở trong ta, 
ở ngoài ta, ta biết có thật, song ta chẳng tìm nó ra 
đặng, cũng chẳng hiều thấu tình tỉnh nó đặng nữa ! 
Như ta biết ta có xác, có linh hồn, mà có hiểu biết 
lùm sao nỏ hiệp cùng nhau được, mà thành nên 
một người ta chăng ? — Đồ ta ăn, lửm sao trở nên 
xương thịt ta ? — Hột giống kia gieo xuống đất, bời 
phép nào mà mọc lên, thành cây cùng sinh trái 
đặng ? — Cững một thứ lửa, mà lửm sứo khi thì 
làm cho đồ lỏng ra đặc, khi thì làm cho đồ đặc ra 
lông? — Vì ý nảo cây kim địa bàn hằng chỉ bên phía 
bắc? Ai dám nói mình thỏng hiểu, cùng cắt nghĩa 
đặng bấy nhiêu sự ấy cùng nhiều sự kháe chăng ? 
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Vậy ví bằng những sự dưới đất ta thấy sờ sờ 
trước con mắt, song ta hiều bồn tánh nó chẳng 
đăng, huống chỉ những sự mầu nhiệm trên tròi, 
những sự thuộc về tính Đức Chúa Trời cùng các lề 
đạo thánh dạy, mà ta muốn hiệu thấu đặng sao ? - 
Lại nếu sự øì ta thấy đặng, hiều đặng, ta mới tin có 
thật, thì ta muốn học sử kỷ, muốn thông thiên văn 
địa lý, muốn học nghề kia nghề nọ làm sao đặng ? 
Vậy nếu ta phải tin lời người ta nói, sự kẻ khác 
dạy biêu ta, huống chỉ la phải tin mọi sự mầu nhiệm 
Đức Chúa Trời đã tô ra, cùng dạy Hội thánh truyền 
lại cho ta tin, vì người ta có lề sai lầm đặng, song 
Đức Chúa Trời cùng Hội thành chẳng có lề nào sai 
lầm đặng đâu. 

%4* — Chúa truuền những sự mâu nhiệm mà làm 
chỉ? — Chủa có hai ý nầy: một là, cho sảng danh 
Người: hai là, cho ta đặng rồi. Những sự mầu nhiệm 
làm sáng danh Chúa, vì làm cho ta nhìn biết Chúa 
là Đấng khôn ngoan duệ trí vô cùng, lòng lành vò 
lượng vô biên, và công bình phép tắc vô cùng. — 
Lại những sự mầu nhiệm giúp ta đăng rồi. vì làm 
cho ta ở khiêm nhượng, nhìn biết ta là không, và 


có trí mọn thấp hèn lắm; lại làm cho ta kính sợ. 


phép Chúa, nhứtlà làm cho ta dễ tin, cậu, kính mn 
Chúa nà yên người hơn. Kìa các thánh bỡi năng suy 
gàm những sự mầu nhiệm đạo thánh, nhứt là về sự 
Con Đức Chúa Trời ra đời làm người, và chịu nạn 
chịu chết cùng đề truyền phép Thánh Thẻ, thì các 
thánh ấy càng đặng thêm lòng kính mến Chủa chỉ 
thiết cùng yêu người cách lạ mọi đàng mà chớ. 


414) Hỏi. Có mẫu Đức | — Có lš gì mà có nhiều Đức Chúa 
Chúa Trời? | Trời đăng chăng ? 
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li. — MỘT CHÚA BA NGỘI "1 


Thưa. Có một Đức 
Chủa Trời, mà Người 


có Ba Ngôi: Ngôi thứ ` 
nhứt là Cha, Ngôi thứ” 


Hai là Con, Ngôi thứ Ba 
lù Thánh Thần. 


I5) Hỏi. Ngồi thứ 
Nhứt có phái là Chúa 
chăng 2 

Thưa. Phái. 


16)Hỏi. Ngỏi thứ Hai” 
có phải là Chúa chăng ?- 


Thưa. Phái, 
17) Hỏi. Ngôi thứ Ba 
có phải là Chúa chăng ? 
Thưa. Phái. 
t8) Hỏi. 


Nồều  áu 


chẳng phải là ba Đức. 


Chúa Tròi sao ? 
Thưa. Chẳng phải, bì 


Ba Ngôi cầng một tính 


một phép, cho nên Ba 
Ngôi cũng một Chúa mà 
thôi. 


19) Hỏi. Có Vgôi nào 
lớn, Ngôi nào bé chăng 9 | 


Không, vì Đấng trọn tốt trọn 
lành vô cùng, phép te vô cùng, - 
làm Chủ cả mọi sự, thì phải có 
một mà thôi. Nhưng mà có một 
Chúa mà œó Ba Ngôi, là Đức Chúa 
Cha, Đức Chúa Con, và Đứe Chúa 


| Thánh Thần, \y là sự mắu nhiên: 


quá trí khôn lường, ta một phải 
tin vững vàng, vì Chúa đã dạy, 
và Hội thánh truyền chơ ta phải 
tin, hầu ngày sau đặng xem thầy 
Ba Ngôi ấy ở trên thiên đàng, 
mà hưởng phước vui về vô cùng. 

Ngôi thứ Nhứt là Cha có phii 
là Đức Chúa Trời chắng ? 


Phải, là Đức 0húa Trời thật. 


Ngôi thứ Hai là Con có phải là 
Đức Chúa Trời chăng ? 


Phải, là Đức Chúa Tròi thật, 
Ngôi thứ Ba là Thánh Thần có 
phải là Đức Chúa Trời chăng ? 


Phải, là Đức Chúa Tròi thật. 


Nhược bằng Ba Ngôi là Đức 
Chúa Trời, thì chẳng phải nói Ba 
Ngôi là ba Đức Chúa Trời sao ? 


Chẳng phải, bời vì ba Ngôi 
đồng có một tính, một quờn 
phép như nhau mọi đàng, cho 
nên Da Ngôi chẳng phải là ba 
Đức Chúa Trời, song là một 
Đức Chúa Trời mà thôi. 

Trong Ba Ngôi, có Ngôi nào 
trọng hơn, có Ñgôi nào nhỏ hơn 
chăng ? 


Đ NH°T THIÊN 
| Thưa. Đa Ngỏi củng Trong Ba Ngôi, không có Ngài 
ị - bằng nhau, Không lớn | nào sang hơn, không Ngôi nào 


hèn hơn, không Ngôi nào có trước 
không Ngỏi nào có sau. la Ngôi 
đồng có một lượt từ thuở đời 
đời, cho nên ba Ngôi có mọi sự 
trọn tôt trọn lành vỏ cùng bằng 
nhau. Vì ba Ngôi đồng có một 
tính mà thôi là tính Đức Chúa 
Trời ; khác nhau về Ngôi. Ấy là 
sự mầu nhiêm cao trọng quả trí 
mọi loài, ta phải tin, mựa khá 
hồ nghỉ. 


„mon [ritúc sau. 


(oi nghĩa kinh Tin kính : Điều thứ nhứt.) 


1° — Ta phái tin. cậu 0à kính mến Đức Chúa 
Trời Ba Ngôi thề nào 3 

aA) Đức tín dạy ta phải xưng ra có một Đức 
Chúa Trời, mà Người có Ba Ngôi, Đức Chúa Cha, 
Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi 
ấy eó một tỉnh một phép vô cùng như nhau. Từ 
trước các đời, Ba Ngôi ấy đồng có một lượt, chẳng 
Ngôi nào có trước, chẳng Ngôi nào có sau, không 
Ngôi nào lớn hơn, không Ngôi nào nhỏ hơn, Ba 
Ngôi ấy có gồm mọi sự trọn tốt trọn lành, vinh 
phước tư tại đời đời bằng nhau, lại hằng ở cùng 
nhau chẳng hề lìa nhau. — Lại đức tin dạy ta phải 
xưng ra Ba Ngôi ấy giống nhau về tỉnh, mà khác 
nhau về ngôi, là Đức Chúa Cha chẳng phải là Đức 
Chúa Con, Đức Chúa Con không phải là Đức Chúa 
Cha hay là Đức Chúa Thánh Thần, và Đức Chúa 
Thánh Thần chẳng phải là Đức Chúa Cha hay là 
Đức Chúa Con. — Sau nữa ta phải tin Đức Chúa 
Cha chẳng bỡi Ngôi nào mà ra, Đức Chúa Con bỡi 
một mình Đức Cbúa Cha mà sỉnh ra, còn Đức Chúa 
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II, — MỘT PHÉA BÀ Nuôi kiện 


Thánh Thần bối Đức Chúa Cha: và Đức Chúa Con 
như bời một cội rề mà ra vày. Ấy là sự mầu nhiệm 
cao trọng quá khỏi trí loài người, (a phải tin cho 
vững vàng, hầu ngày sau đặng thấy mặt Ba Ngôi ấy 
tỏ tường ở trên nước Thiên đàng. 

Bằng về sự một Ngôi ra bổi Ngôi khác thê nào, 
thì đức tin chẳng có dạy, song thường nói : tù thuở 
đời đời Đức Chúa Cha thông hiểu tính mình tỏ 
tường, hơn kẻ xem thấy mặt mình trong gương, 
thì có Đức Chúa Con gọi là lời Đức Chúa Tròi, 
là hình :inh sống cùng là Con một Đức Chúa Cha. 
Mà bỡi Đức Chúa Cha thấy Con mình trọn tốt trọn 
lành giống mình mọi đàng, thì yêu mến Người vô 
cùng ; lại Đức Chúa Con thấy Đúc Chủa Cha tốt 
lành vô cùng, mà thông cho mình tính rất trọng 
ấy, thì kính mến Đức Chúa Cha vô lượng vô biên. 
Mà bối hai Ngôi vêu dấu nhau thê ấy, thì có 
Đức Chúa Thánh Thần, gọi là sự yẻu mến 0ô m4 
Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. 

b) Ta phải cả lòng fróng cậu Đức Chúa Trời Ba 
Ngôi sẽ ban ơn cho ta, đặng thờ phượng Ba Ngôi ấy 
ở đời nầy cho nên, và ngày sau sẽ cho ta lên nước 
thiên đàng. 

©) Lại la cũng phải hết lòng kính mến Đức 
Chúa Trời Ba Ngôi, vì sinh dựng ra ta, hằng coi 
sóc gìn giữ, dưỡng nuôi ta, lại đã cho Ngôi thứ 
Hai xuống thế chịu chết mà cứu lấy ta, cùng xuống 
nhiều ơn cho linh hồn ta khôn kề xiết. 


2° — Ta muốn lòn kinh Đức Chúa Tròi Ba 
Ngôi. phát làm những sự gì ? — Ta muốn tô lòng 
lồn kính Đức Chúa Trời Ba Ngôi, thì phải giữ năm 
sự nầy : Ä2/ là, phải năng nhỏ Đức Chúa Trời Ba 
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Ngôi hằng ở với ta, theo ta khíp mọi nơi, mà binh 
vực, cứu chữa ta, và thương ta vô cùng, bỡi đỏ ta 
phải năng nói khó cùng Đức Chúa Trời Ba Ngôi, 
năng chạy đến cùng Ba Ngôi cực trọng ấy, nhút là 
khi ta bị cám dỗ cùng khi thế ngặt. — Hai là, phải 
năng đọc ba kinh Lạ Chúa tôi, là ba kinh rất 
trọng, như xiêng kết hiệp ta lại cùng Đức Chúa 
Trời Ba Ngôi cho bền chặt. Bỡi đó Hội thánh ban 
nhiều àn tứ cho kẻ đọc ba kinh ấy. Lại cũng năng 
đọc kinh Tin kính, kinh Sáng danh. Sau nữa phải 
lấy lòng sốt sắng mà xem lễ Misa, vì lê Misa làm 
sảng danh Đức Chúa Trời Ba Ngôi, và làm ích cho 
la hơn các việc lành khác. — Öa fả, khi đến ngày 
lê Đức Chúa Trời Ba Ngôi, phải xưng tội rước lễ, 
mà cám tạ đội ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi, cùng 
phạt ta Người và xin Người cứ phù hộ binh vực 
ta, cùng xuống ơn cho ta phần hồn phần xắc. -—- 
Bốn là, ra sức mà làm dấu thánh giả cho có ý tứ 
hơn, vì dấu ấy nhắc lại sự mầu nhiệm một Chúa 
Ba Ngôi, cùng sự Ngôi thứ Hai ra đòi, chịn nạn 
chịu chết trên cây thánh Giá vì tội-loài người ta. 
Ma qui sợ dấu ấy lắm, vì là Cày đã thắng trận nó,— 


Nam là, ta phải ra sức bắt chước Đức Chúa Trời  - 


Ba Ngôi, mà ghét tội trên hết mọi sự ghét, yêu 
chuộng những việc lành thiêng liêng, nhịn nhục 
nết xấu kẻ khác, cùng yêu mọi người vì Chúa, lại 
vùa giúp kẻ khốn nạn phần xác phần hồn tùy theo 
sức mình. 


ch 
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IV. — ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT, 
THIÊN THẦN CÙNG LOÀI NGƯỜI TA 

*Hói, Thế gian nầy đã có từ thuở đời đời chăng? 

Thưa. Không, song thiên địa hải hà cùng mọi 
sự Irong ấy mới cỏ sảu ngàn năm nay, Chín thật 
có một mình Đức Chúa Trời là Đăng tự hữu hằng 
có đời đời mà thôi ; song bỡi Chủa tốt lành vô cùng, 
muốn thông sự lành mình cho mọi loài đặng nhờ, 
thì đã đựng nên trời đất. Thiên thần cùng loài 
người ta, và đã làm mọi sự hoàn tất trong sáu ngày. 

Ngàu thứ nhứt. Chúa dựng nên sự sảng, và rẻ 
ra khói tôi tắm. 

Ngàu thứ hai. Chúa làm cao thiên bên chặt 
vững vàng gọi là trời. 

Ngàu thứ ba. Chúa phân nước ra khỏi đất, mà 
cho ở một chổ, gọi là biền; cùng dạy đất sinh ra 
thảo mộc hoa quả. 

Ngàu thứ bốn. Đức Chủa Trời dựng nên mặt 
trời, mặt trắng cùng các ngôi sao, lại đặt ó mọi 
từng trời, có thứ tự lớp lang, đề soi sáng ngày đêm, 
phân có năm, tháng, ngày giờ, bốn mùa, tám tiết, 
xày đi vần lại thật chừng. 

Ngàu thứ năm. Đức Chúa Trời dạy nước sinh 
ra các loài tôm cá lội dưới sông biên, cùng sinh ra 
các thứ chim bay trên không, cùng dạy nó cứ theo 

loài mình mà sinh sản ra nhau luôn. 
| Ngàu thứ sáu. Đức Chúa Trời sinh ra các giống 
tầu thú lục súc côn trùng, cùng dạy nó nối nhau 
mà sinh sản ra luôn ở thế gian nầy. Cũng một ngày 
ấy Đức Chúa Trời dựng nên loài người ta, đề làm 
vua cai trị mọi loài mọi vật khác. Đức Chúa Trời 
như Cha rất nhơn từ lập luôn vườn tược, cất nhà 
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cửa cho con röi, mới đem con về ở; bởi đó Chúa 
dựng nên loài người ta sau rốt mà thôi. 

Ngàu thứ báu. Chúa nghỉ, là thôi dựng nên, 
cùng dạy người ta phải bắt chước mình, mà chuyên 
việc bồn phàn làm lụng trong sáu ngày, còn ngày 
thứ bảy phải nghỉ rảnh rang việc phần xác, cho dễ lo 
việc thờ phượng Chúa. Đến sau các thánh Tông đồ 
đồi nghỉ ngày thứ bảy, mà dạy phải nghỉ ngày Chúa 


nhựt, nghĩa là, ngày của Chúa, đề cám tạ đội ơn - 


Đức Chúa Trời vì ba ơn rất trọng nầy: mỏi là, đã 
dựng nên trời đất vì ta, trong ngày thứ nhứt; hai là, 
Đức Chúa Giêsu đã sống lại vì ta nhằm ngày Chúa 
nhựt; bơ là, Đức Chúa Thánh Thần đã xuống trên 
các thánh Tông đồ ngày Chúa nhựt mà lập Hội thánh. 

20) Hỏi. Đức Chúa 
Trời đà sinh ra loài nào 
trong hơn ? 

Thưa. Đức Chúa Trời 
đà sinh ra hút loài [rong ` 
hơn, một là Thiên thân, 
hút là Người la. 


Trong mọi loài Chúa đã dựng 
nên, loài nào cao c¡i, sảng trọng, 
tất lành hơn? - 


Có hai loài cao cï, sang trọng, 
tốt lành hơn mọi loài khác, là 
Thiên thần củng loài Người ta, 
vì hai loài ấy có trí khôn, biết 
| suy xét lễ, có lòng hay mến yêu 
sự lành, cùng thong đong thơ 
thới, hiết chọn lứa sự nầy sự kỉa 
| | mặc thửa ý mình. 

24) Hỏi. Thiên thần. 
lù đẳng nào 2 da 1S 
Thưa. Thiên thần là 
đãng thiêng liòng, Đức 
Chúa Trời dựng nên mà 


Thiên thần là loài nào? 


tượng, không có phần xác, song 
œó trí khôn sáng láng hơn loài 
ro ¡ người ta. Đức Ghủa Trời đã dựng 
châu chục Người, 0d | nên nhiều vô số, cho đặng nhìn 
hưởng phước đòi đòi. ` biết, kính mến, thờ phượng, hầu 
ha Chúa, cho được hưởng phước thanh nhàn vni về vô cùng ở trên 
nước thiên đàng, 


Là loài thọ sinh về hình vô: 
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Tiếng Thiên thần, nghĩa là, loài thêng liêng ở 
rên tròi; Cœlestes spirilus ; tiếng ấy đề chỉ bồn tính 
Thiên thân khác xa người ta, vì là loài thiêng liêng 
tỉnh ròng, chẳng có phần xác. Còn khi nào Đức 
Chúa Trời sai Thiên thần đi làm việc gì, hoặc là 
đem tin øì, hay là giữ gìn người ta, thì gọi là Angeh, 
nghĩa là khảm súi, thiên sứ, thân sứ, sứ trời. Vậy hết 
thấy các Thiên thần chia ra làm ba phầm, mỗi phầm 
có ba hội, hay là ba bực; song thường kêu là chín 
phầm Thiên thần - 1° XênApHM — Đầu lửư sốt sắng ; 
2" ÊRUBIM = Thông minh; 3° THRONI — Ngúi; 
1° DOMINATIONES==Lkàm chủ ; 5° PRICIPATUS—- (2d tri ; 
Ú° POTESTATES =—= Quởn phép ; 7° VIRTUTES — Phép 
lắc; 8° ARCHANGELI —= lông lầnh thiên thần ; 
9° ANGELI=Khảm sai, Thiên sử, Thần sứ, thường gọi 
là Thiên thần. — Sách Thánh có kề lạ bốn tên Thiên 
thần: 1° Lu+iphe, là nhút phầm làm đầu cai các 
Thiên thần khác, song bỡi nó kiêu ngạo muốn lên 
bằng Đức Chúa Tròi, thì Chúa đã cất chức nó, cùng 
phạt nó sa xuống hóa ngục, làm qui chủa đàng; 
2° Micac, nghĩa là, ai bằng Đức Chúa Trời, là 
đấng đã thắng trận thăng Luxiphe, và đặng Đức 
Chủa Trời đặt lên làm tông thống đạo binh thiên 
quốc, làm đầu cai các Thiên thần khác, thế lại thằng 
Luxiphe; ð' @ab¡rie, nghĩa là, sức mạnh Đức Chúa 
Tròi, là đẳng Chúa sai truyền sự mầu nhiệm Ngôi 
Hai ra đời, mà dánh phá mọi phép ma qui; 
4° Haphac, nghĩa là, lính dược Đức Chúa Trời, vì 
đã chữa ông Tôbia xưa cho khỏi tối mắt. 

23) Hỏi. Hết! tháu các Các Thiên thần có đặng lên 
Thiên thần có đăng | thiền đàng. mà hưởng phước 
hưởng phước đòi đời | thanh nhàn hết thấy chăng ? 
chăng ? 


nh 
Thưa. Chẳng đăng, mì 

có Re phạm tỏi kiêu ngạo, 

nên Đức Chúa Tròi phạt 


MA quí. 


23) Hỏi. Cúc Thiên 
thần dụng nghĩa cùng 
Ghúủa báu giờ ở dảu 7 

Thưa. Các đãng ấu 
đựng hướng phước đời 
đòi trên thiên dàng, 


2⁄4) Hỏi. Các Thiên 
thần có giúp người ta 
chăng 2 _ 

Thưa. Môi người có 
một Thiên thần gìn giữ 
mình; nên ta phải tín 
€qUJ} Đđ lòn kính người 
lm. 


nó trong hóa ngục, goi là - 
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Ruông đặng lên hết, vì trong 
ð+ phản có một phần phạm tội 
kiêu ngạo cãi lịnh Chúa, muốn 
lên bằng bực Đức Chúa Trời, 
theo thăng Luxiplie làm đầu, cho 
nên Chúa liền phạt quân ấy xuống 
hóa ngục, chịu lửa thiêu đốt đòi 
đời kiêp kiếp. Thường gọi những 
thần ngụy tặc ấy là ma qui, hoặc 
thần đữ, tinh yêu, !à những nố 
hay làm hại, cám đồ, lường gạt 
người ta sa phạm tôi, hầu chịu 
phạt làm một với nó, 


Những thân lành chẳng hề lỗi 
nghĩa cùng Đúc Chúa Tròi, thì 
Chúa thưởng cho ở chốn nào 3 


lỡi chưng các đấng ấy theo 
tông lãnh Thiên thần Mieac 


làm đầu, hằng ở khiêm nhượng 


vưng phục Chúa luôn, nèn đặng 
Chúa thưởng cho lên thiên đàng, 
mà hưởrg phước vui về vô cùng 


Các Thiên thần lành có làm sự 


gi mà giúp chúng ta chẳng ? 


Có: l9 các đẳng ầy giúp đỡ 


_ người ta cách chung nhiều cách 


nhiều đàng; 2° giúp đỡ mọi 
người cách riêng, là gìn giữ mỗi 
tiột người, từ khi lọt ra khôi 
lòng mẹ cho đến chết, hằng binh 
vực, soi sáng ta, chuyên cần cho 
ta chẳng khi đừng ; nên ta phải 
hết lòng; 1® tin kính ; 3° trông 
œây ; 3° yêu mến: 4® hắt chước 
nưuưử! mọi đàng, 
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I.— Các đấng Thiên thần giúp người ta cách 
chung, là: 1° dưng cho Đức Chúa Trời mọi lời ta 
cầu xin, mọi việc lành ta làm, và chuyên cầu cho ta 
nữa ; 2° truyền lịnh Chúa cho người ta; 3° gìn giữ 
Hội thánh cùng binh vực các giáo hữu. 


HI. — Các đấng ấy giúp người ta cách riêng, là 
Chúa cho môi người eó một Thiên thần mà gìn giữ 
ta, từ ngày sinh cho đến chết : nẻn ta phải đội ơn 
Chúa, cùng làm bốn sự nầy mà tôn kính Thiên thần 
giữ mình : 1° tin vững vàng có người hẳng ở với ta, 
nên chớ dám làm trước mặt người những sự trái 
lẽ; 2° trông cày người, năng chạy đến xin người 
soi sáng, cứu giúp, nhứt là khi bị cám dô ; 3° kính 
mến người, : năng nói khó với người; 1° bắt chước 
người mà ăn ở sạch sẽ, khiêm nhượng, nhịn nhục, 
hiền lành, yêu người, chịu lụy cùng sốt sắng kính 
mến Đức Chúa Trời. — Truyện Thiên thần Raphae 
dẫn đàng cho ông Tôbia, là hình bóng chỉ những ơn 
Thiên thần làm cho ta, cùng đạy ta bắt chước ông 
Tôbia mà tôn kinh, tin cậy Thiên thần giữ mình ta. 

*Hói, Loài người ta là ai ? 

Thưa. Là loài có xác, có linh hồn, cỏ trí khôn 
biết suy lẽ, có lòng biết mến yêu sự lành, và thong 
dong biết chọn việc gì mặc thửa ở mình, Đức 
Chúa Trời đã dựng nên mà nhìn biết, thờ phượng 


- Chúa ở đời nầy cho nên, hầu ngày sau đặng lên 


thiên đàng mà hưởng phước đời đời, như các 
thánh Thiên thần. Vì vậy loài người ta giống như 
Thiên thần về phần linh hồn, còn về phần xác thì 
giống như loài vàt khác. Nhưng vậy phần xác 
người ta thì trọng hơn loài vạt, vì Chúa dựng nên 
xác đề hiệp cùng linh hồn, mà làm sự lành hay là 
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làm sự dữ, cho ngày sau đặng hưởng phước cùng 
nhau, hay là sẽ chịu phạt cùng nhau đời đời. Song 
loài người ta trồi xa hơn loài vật, nhứt là về phần 
linh hồn, vì có trí khôn biết xét lẽ, eó lòng biết 
yêu mến, và thong dong biết chọn việc mà làm, lại 
hằng sống luôn, chẳng bệ lầu mại. 

Loài người la nên giống hình ảnh Chúa thề 
nào? — Loài người ta nên giống hình ảnh Đức 
Chúa Trời vì bảy lẽ nầy: 1° Linh hồn ta có tính 
thiêng liêng, con mắt phần. xác thấy chẳng đặng, 
như Đức Chúa Tròi, lại ở trót hết trong xác, 
cùng trong môi phần xác, như Đức Chúa Trời ngự 
trót trong cả và thế gian, cùng tronỡ mọi nơi mọi 
chỏ cả và thế gian nữa. 2° Linh hồn ta hằng sống, 
chẳng hay chết, chẳng hay hư nát giống như Chúa. 
39 Có trí khôn, biết suy xét hiệu biết sự ehơn thật 
như Đức Chủa Trời. 4° Thong dong thơ thói, muốn 
chọn sự nầy sự khác, mặc ý mình như Đức Chúa 
Trời. 9° Có lòng hay yêu sự lành, chuộng dàng 
phước dức, mến đều nhơn ngãi. 6° Có sức hưởng 
nhờ Đức ©>hủa Trời, cho nên có một mình Đức Chúa 
Trời làm cho lòng ta phí tình phí dạ mà thôi, 
7° Đầu linh hồn ta có một, song có trí nhớ, trí 
hiều, ý muốn khác nhau, mà ba tài ấy làm một 
linh hôn; cũng như Đức Chúa Trời có một tính 
một phép mà thôi, song có Ba Ngôi khác nhau, mà Ba 
Ngôi ấy là một Chúa, chẳng phải là nhiều Chúa đàu. 

255, Hỏi. Tô (òng loài | Kế làm đầu sinh sản ra loài 
người ta là qt 2 | người ta là ai ? 

Thưa. Tô fông loài 
người là ông Adong 0à 


Là ông Adong và bà và, 
Đức Chủa Trời đã dựng nên 


: làm đầu, mà sinh sản cả và 
bà EUua. % . HN hoyt2 6 
loài người ta. 
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Đức Chúa Tròi đã dựng nẻn nguơn tô loài 
| người ta làm sao? — Chủa lấy đất nắn xác người 
| namốt lành, đoạn Chúa dựng nên linh hồn thiêng 
| liêng hằng sống, mà cho hiệp cùng xác ấy, liên nên 
- một người xinh tốt đẹp đề, cùng đặt tên là Adong. 
Đoạn Đức Chúa Tròi khiến òng ấy ngủ, và đang 
khi ngủ, Chúa lấy một cái xương sườn người, mà 
tạc xác người nữ, đoạn dựng nên một linh hồn, và 
cho hiệp cùng xác ấy, mà nên một người nữ mĩ 
miều, và đặt tên là Evà. Chúa cho hai người ấy 
làm bạn cùng nhau, mà sinh ra con cháu ở thế 
| gian nầy cho đến tận thế. Đỏ là hai ông bà nguơn 
| tô loài người ta; cả và thiên hạ đều bối gốc một 
ông bà ấy mà sinh ra, cho nên mọi người là anh 
em cùng nhau : tứ húi giai huynh d. 

Vị bằng Đức Chúa Trời muốn dựng loài người 
la trong bực tự nhiên, cùng cho hướng phước theo 
bực ấy luôn, thì cũng đặng. Song bỡi Chúa lòng lành 
nhơn từ, và rộng rãi vô cùng, cho nên đã khẳng 
nhắc loài người ta lên bực rất cao trọng (ri tính, 
mà làm con cái Chúa, và ngày sau được xem thấy 
Đức Chúa Tròi tỏ tường, mà hưởng phước đời đời. 
—— Nhơn vì sự ấy Chúa ban thẻm nhiều ơn quởi trọng 

khác, mà trau giôi linh hồn và xác loài người ta cho 

xứng đáng bực cực trọng ấy. 


<< — 


~ c.n ` 26 92'g,+~2 380-282 a đng 2e 


Sân Séc} s9 x2 bay Tu kh —7: 511 Tr4492see 7 


“4 —=.- 
=4 


z ÝÃ An 6o %. nợ 


Chúa bạn thêm những ơn nào cho tô tông loài 
người (ta ? — Chúa ban thêm hai giống ơn nầy : mỏi 
| — là, những on trôi tính; hai là, những ơn trôi cách. 
____ Những ơn (rồi tính là 1° thuở nguon sinh đặng vẹn 
| sạch tội lỗi, đặngơn nghĩa cùng Chúa, là đặng thông 
IR công bồn tính Đức Chúa Trời ; 2° ngày sau đặng sự 
| sảng vinh hiền mà xem thấy Đức Chúa Trời trên 

Thiên đàng. Gọi những ơn ấy là ơn (rồi tính, nghĩa là, 
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quả sức loài thọ sinh trên bực tự nhiên, Chúa ban 
bỡi lòng rộng rài, chẳng phải là nợ Chúa mắc với 
loài người ta đầu. — Còn những ơn frôi cách, là ơn 
vốn tự nhiên, song xét (heo cách ban, hay là kẻ 
đăng œn ấu, thì là đều quá sức loài thọ sinh. Có 
năm ơn trôi cách, là 1° ơn thông mình trí huệ xứng 
đĩng bực mình; 2" đặng khỏi tình tư dục, là xác 
thịt vàng phép linh hồn, mà linh hồn hằng vâng 
phục Chủa; 3° đặng khỏi chết phần xác; đến kỳ 
Chủa định, thì linh hồn và xác lên Thiên đàng; 
4° đặng sung sướng, khỏi bịnh hoạn, khói gian nan 
cực khô, nóng nực giá rét; 5° đặng làm vua cai trị 
mọi loài mọi vật, mà nó vàng phục mình mọi đàng. 
Ày là những ơn Chúa ban. mà làm cho số phận tô 
tông ta đặng fính toàn trọn háo, cho xứng bậc cao 
lrọng mình. Gọi hai thử ơn ấy là ơn nguơn lô, 
nghĩa là, ơn đầu Chúa ban cho tô tông loài người 
ta, nh mạch, như suối chây ra cho con chảu đặng 
nhờ như tô tông mình vậy. Vì chưng Đức Chúa 
Trời đã đặt ông Adong làm đầu cá pà loài người ta, 
cho nên ví bằng người ở chỉ tín cùng Chúa, thì 
người đặng phép truuền những ơn đầu ấy cho các 
con chảu mình nữa. 


%6) Hỏi. Ông Adong, 


bà Euà có giữ nghìu cùng | 


Đức Chủa Tròt chàng ? 


Thưa. Chẳng giữ, cho | 


nên nếu chẳng có công 
nghiệp Chúa Cứu thể, thì 


c{ pà loài người †a đà 
phát khốn nạn đòi dòi - 


llai ông bà có giữ ơn phước 
ấy luòn chăng ? 


Không giữ luôn, vì ông Adong - 


đã cả lòng nghe theo lời bà Evà, 
nà phạm tội in trải Chúa cẩm. 
Vậy bối đã phạm tội cực Irọng 
làm vây, liền mất ơn nghĩa Chúa 
cùng các phước khác, và làm 
hai mình cùng cả và loài người 


la phải khốn. Lại ví bằng ĐC Giêsu chẳng cỏ ra đòi mà cứu chuộc 
mình, thì mình đòng củ và thiên ba phải khốn nạn chịu phạt vô cùng, 
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Vậy bỡi tô list ta đã trở long) ngũ kg} cùng 
Đức Chúa Trời thê ấy, thì người đã mất hết mọi 
ơn trồi tính, cùng những ơn trôi cách, là những ơn 
Chúa ban thêm bời lỏng rộng rài như ta đã nói 
trước nầy, song chẳng mất những ơn fự nhiên, cho 
nên còn cỏ trí khôn biết phản lành dữ, có lòng biết 
mến yêu sự lành, cùng thong dong, và làm chủ ý 
mình. Ông Adong lại mất chức làm đầu loài người 
ta, cho nẻn dầu mà sau người đã ăn nắn lội, đã 
đặng ơn nghĩa lại mặc lòng, thì người chẳng có 
phép mà truyền ơn nghĩa ấy cho con cháu, vì Đức 
Chủa Tròi đã định một Đấng khác, là Đức Chúa 
Giêsu sẽ thế lấy người, mà làm đầu cả và thiên hạ, 
hầu chuộc lại ơn nghĩa cùng các ơn giúp, cho 
người ta đặng rôi linh hồn. 

Nhưng mà tội ông Adong phạm, chẳng những 
làm hại một mình ông ấy, mà lại cũng làm hại mọi 
người ta thảy thấy nữa. Vì vậy mọi người sinh ra 
ở thế đều mắc lội tô tông, trừ ra một mình Đức Bà 
Maria chẳng hề vướng lấy tội ấy bao giò sốt, ấy là 
hai đều ta phải tin cho vững vàng, chẳng nên hồ 
nghi chút nào. 

Mà người ta mắc tội tô tông truyền thê nào ? 
— Là mọi người khi mới thọ sinh trong lòng mẹ, 
thì phần hôn mất ơn nghĩa cùng Chúa, mất nước 
thiên đàng, phải ở dưởi phép ma qui; lại trí khôn 
ra mê muội tối tăm, khó biết sự thật, đề sai lầm ; 
lòng ra yếu đuối, hay chìu theo sự dữ, ưa những 
sự đời tạm nầy quá lẽ, cùng bị tình tư dục kéo 
mình theo những sự vui giả hư hèn. Còn phần tác 
phải lao đao cực khô, bịnh hoạn tật nguyền, rồi 
sau phải chết ra tro mạt. Ấy là những sự dữ bỡi 
tội tò tông mà ra, cùng làm cho mọi người phải 
khốn nạn thì làm vày. 
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Vã loài người ta đã trở lòng ngụy cùng Đức 
Chúa Trời, như thần dữ, cho nên lẽ thì cũng đáng 
cho Chủa bỏ mình cùng phạt mình đời đời, như 
đã phạt ma qui. Nhưng mà Chủa lòng lành vô cùng, 
chẳng nổ bỏ cả và loài người ta vì tội một người 
làm đầu đã phạm; cho nên khi ông Adong và bà 
[và phạm tội đoạn, Chúa liên hiện dến mà quở 
cùng phạt hai ông Bà, song cũng một trật ấy Chúa 
phán hứa ngày sau sẽ sai một Đấng Cứu thế đến, 
mà chuộc lại loài người ta cho đặng rôi. Hai ông 
bà nghe tin ấy thì mừng lắm, và lưu truyền cho 
con cháu phải trông đợi Đấng Cứu thế ấy, cùng - 
cày nhờ công nghiệp vô 'cùng Người sẽ cứu lấy 
mình cho khỏi tội, và cho mình đặng rỗi. Ấy vậy 
những kẻ sống trước Chúa ra đời, hề ai cỏ lòng 
tiạ cậy công nghiệp Đức Chúa Œiiêsu, thì đặng khỏi 
tội, khỏi sa hỏa ngục; chết rồi xuống ngục Tô tông, 
ở đó trông đợi Chúa Cứu thế ra đời mà cứu lấy 
mình, cùng đem mình về nước thiên đàng. Vã từ 


khi Đức Chúa Trời phán hứa làm vày, cho đến khi 


Đức Chúa Giêsu ra đòi, thì kề đặng chừng bốn 
ngàn năm. 

Vậy 1° ta phải sợ phép công bình Đức Chúa 
Trời, và chê ghét tội trọng trên hết mọi sự ghét, 
vì nó làm cho Đức Chúa Trời là Đấng nhơn từ vô 
cùng, phải dùng phép công thẳng mà phạt loài 
người ta phải trăm ngàn sự dữ là thê nào. 2° Phải 
ở khiêm nhượng, nhìn biết ta là phi trần xấu xa. 
3° Phải cám tạ đội ơn Chủa, vì cho ta sinh ra trong 
Hội thánh, đặng chịu phép Rửa tội; cho khỏi tội tô 
tông, đặng làm con Chúa, đặng trông lên nước thiên 
đàng. 4% Phải tôn kính rất thánh Đức Bà Maria 
chúng hề mắc tội tồ tông cách riêng, vì Chúa đã 
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phản hứa Đức Mẹ ngày sau sẽ giày đạp đầu con 
răn, là đặng khỏi tội tò tông, như đạp đầu ma qui 
ở dưới chơn mình vậy. 
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1° — Thuở đầu trước hết mọi sự, có một mình 
Đức Chúa Trời là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng: 
tư tại vinh phước hằng có đời đời. Vày bỡi Chúa 
muốn thông ra sự lành mình eho mọi loài mọi vài 
đặng hưởng nhờ, thì đã dựng nên trời đất muôn 
vật trong sáu ngày. Người nguơn tô loài người ta, 
là ông Adong cùng bà Evà:; Chúa đã đề hai ông bà 
ở trong chốn địa đàng, và hứa, bằng hai người ấy 
ở cho chỉ tín trung thành, thì sẽ ban cho đặng 
hưởng phước lộc tuyền vẹn ở đời nầy và đời sau, 
lại đặng phép lưu truyền phước ấy cho thiên hạ 
nữa. Mà phước trọng ấy là linh hồn đặng ơn nghĩa 
(Chúa hóa nên nhơn đức cùng đẹp lòng Chúa mọi 
đàng. Còn phần xác được sung sưởng khoái lạc vô 
hồi; những loài thủ vật phục tuân mình hết; lại 
khỏi bịnh hoạn cùng khỏi chết ; đến kỳ Chúa định, 
thì hồn xác lên thiên đàng, mà hưởng phước vui 


vẻ đời đời. Song hai ông bà đã cãi lịnh Chúa răn 


mà ăn trải cấm; liền mất ơn nghĩa Chúa; hóa ra 
lôi tá ma qui; mà bỡi bội ngãi vong àn như vày, 
nên đã phải xua đuồi ra khỏi vườn địa đàng, cùng 
bị án Chúa phạt mình cùng con chảu hết thầy, sống 
thì gian nan cực khô, rồi lại phải chết, và phải 
trầm luàn khốn nạn. | 

Tuy tội đà dĩ lỡ ra rồi, song Đức Chúa Trời 
lòng lành vô cùng phản hứa ngày sau sẽ ban mội 


để ĐỀ NHÚT THIÊN 
Đấng Cứu chuộc ra đời, mà đền tội cho hai CN bà 
cùng cả và thiên hạ, lại sẽ mở cữa nước thiên đàng 
ra cho mà vào. Vậy thiên hạ hằng trông đợi Đấng 
ấy hơn bốn ngàn năm, mà bổi cậy tin Đấng nầy và 
nhờ công nghiệp Người, thì hai ông bà cùng con 
cháu mới đặng rồi ; song khi chết rồi, phải xuống 


ngục Tô tông, đợi ngày sau Đấng nầy ra đời xuống. 


cứu lấy mìnb, mà đem lên nước Thiên đàng. 

Khi ông Adong và bà Evà phải đuôi ra khỏi 
vườn địa đàng, thì sinh đặng ba người con trai, là 
Cain, ông Abêlê và ông Sét; con gái thì nhiều. Ông 
Adong sống đặng chín trắm ba mươi tuôi mới chết. 
Vã thằng Cain lội lỗi Chúa không nhìn đến; nó 
thấy Đức Chúa Trời thương ông Abêlê, vì là kẻ 
nhơn đức nên nỏ ghét mà giết em đi. Đức Chúa 
Trời liền phạt nó phải đi bình bồng khắp xứ, và 
đào tị mội nơi. 

Vày ông Abelê chết sớm, không có con cháu 
nối dòng, còn thằng Cain sinh ra con cháu đông, 
mà tôi lỗi xấu xa. 

Ông Sẻt sinh ra eon chảu cũng nhiều, thường 
ciữ đạo đức, mà cũng có nhiều kế bắt chước nết 
hư thói xấu con cháu thằng Cai, nên Đức Chúa 
Trời dịnh để một nhánh đạo đức về dòng ông Sét 
lại mà thôi, còn mấy nhánh khác Người định làm 
lụt cả mà phá đi cho tận tuyệt. 


2° — Vậy Đức Chúa Trời dạy ông Noe, là dòng 
dõi đạo đức ông Sét, đóng một chiếc tàu một trăm 
năm mới rồi, đề đến ngày lụt cả mà chở mình 
cùng vợ con mình, và các loài cầm thú mỗi giống 
môi đôi cho sống. — Vậy từ tạo thiên lập địa cho 
dến 1500 năm, Đức Chúa Trời liên cho mưa lớn 


{ 
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l; 
bỡi trời sa xuống trong bồn mươi đêm ngày, lút 
đánh núi cao mười lắm thước, nên cả và loài người 
ta cùng muông chim thú vật đều chết hết, còn sống 
nội nhà ông Noe là tám người, với các loài vật ở 
trong tàu mà thôi. — Khi hết lụt, ông Noe và vợ 
con cùng các loài vật ra khỏi tàu mới lên bờ ; ông 
NÑoe làm một bàn thờ mà tế lễ tạ œn Đức Chúa Trời, 
thì Đức Chúa Trời làm phép lành cho cả và nhà 
ông Noe mà phán rằng : « Bay hãy sinh sẵn ra cho 
‹ nhiều, mà nối nhau ở thế nầy, lại từ nầy về sau 
‹ Tao chẳng còn làm lụt lớn mà hủy hoại loài 
‹ người ta nửa ; và Tao ban phép cho ăn thị các 
‹ giống loài vật. » 

Vã ông Noe có ba con trai, là ông Xem, Cam 
và Giaphét; ấy là ba người làm đầu lập lại loài 
người ta ở thế gian này. Cam vô phép lôi nghĩa 
cùng ông Noe, nên ông ấy chúc dữ cho nó, và dòng 
đối nó phải làm tôi tá khốn nạn ; còn ông Xem và 
Giaphét thì ông.Noe chúc cho mọi sự lành. Ông 
Noe sống đến chín trăm năm mươi tuôi mới chết. 

Khi ông Noe qua đời rồi, con cháu ông sinh ra 
đông nhiều, mà cững còn phạm tội lôi, không sợ 
phép Chúa phạt nặng nề. Nó rủ nhau xây tháp 
Babel cho cao tận trời. Khi xày đến nửa chừng, 
Đức Chúa Trời thấy nó không tin lời Người phản 
hứa, bèn phạt nó hóa ra nhiều tiếng nói, không còn 
hiểu nhau đặng, nên phải bỏ việc, liền phân nhau 
di ở khắp thế gian. Từ ấy về sau thiên hạ đua nhau 
thờ lạy ma qui bụt thần chẳng còn nhìn biết 
Đức Chúa Trời mà thờ phượng Người, lại ít giữ lề 
cang thường. 

$°— Còn có một mình ông Abaraham hằng 
g1ữ đạo chánh mà thôi, cho nên Đức Chúa Trời 
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chọn người làm đầu đông thánh, là từ tạo thiên lập 
địa cho đến khi ấy chừng 2000 năm, và đặt người 
làm tô tông dân riêng Chúa chọn, trước gọi là dân 
[sarae, sau gọi là dàn Giudêu. Lại Chúa có ý chọn 
dòng ông Abaraham làm dân riêng, mà giữ lấy đạo 
Chúa truyền, và phán hứa ngày sau Chúa Cứu thế 
sẽ sinh ra bỡi dòng ấy, mà Cứu chuộc loài người, 
như lời Người đã phán hứa cùng ông Adong xưa. 

Thuổ ấy Đức Chúa Trời dạy ông Abaraham bỏ 
đất Calađêa, là quê quán xứ sở mình, mà đi ở đất 
Canaan, là đất Đức Chúa Trời hứa cho người ở, 
sau kêu là xứ Palestina, hoặc nước Giudêu, hay là 
Thánh Địa. — Nhưng mà ông Abaraham ở với bà 
Sara lầu nắm mà chẳng sinh đặng con nối dòng ; 
song Đức Chúa Trời phán hứa người sẽ sỉnh ra 
một đứa con trai, làm đầu dòng dõi đông lắm như 
sao ở trên trời vậy. Ông Abaraham tin lời Chúa 
phán, và hẳn thật đã sinh đặng một con trai đặt tên 
là Igiàc. Khi ông Igiác khôn lớn, Đức Chúa Trời 
muốn thử lòng ông Abaraham, coi có tin cậy mình 
chăng, liền dạy ông ấy đem con đi giết trên nủi 
kia, mà tế lễ cho mình. Ông Abaraham chẳng chút 
dụ dự, liền bảo ông lgiác vác củi, còn người tay 
xách gươm, tay cầm lửa. Khi đến chốn Đức Chúa 
Trời đã chỉ, vừa giơ gươm lên giết con mà tế lê, 
thì Thiên thần cầm gươm lại, không cho chém 
- xuống mà nói rằng : « Đức Chúa Trời đã biết ông 
‹ có lòng tin cậy kính mến Người thì thôi ; hãy 
« bắt con chiên đương vướng đây trong bụi kia, mà 
« tế lễ cho Chúa thay vì con. » — Abaraham sống 
đặng một trắm bảy mươi lăm tuôi mới chết. 

Đến sau ông Igiác làm bạn với bà Rêbêca, 
sinh đặng hai con trai là Edau và Giacóp. Bữa kia 
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ông Giacóp nấu chảo đậu, l¿dau đi sắn về mệt mỏi 
lắm, xin em một bát cháo. Ông Giaeóp liền giao 


__ rằng: «Anh muốn ăn cháo tôi, thì anh nhường 


« chức trưởng nam cho tôi, thì tôi mới cho. » dau 
ưng, chịu bán chức trưởng nam cho đặng một bát 
cháo. Vậy ông Giacóp đặng quờn trưởng nam, nên 
ông Igiác chúc cho người mọi sự lành, và Đức 
(húa Trời phán hứa con chắu người ngày sau sinh 
ta nhiều như bụi đất, lại Đấng Cứu thế sẽ sinh ra 
bỡi dòng dõi người. Ông Igiác sống đặng một trăm 
tăm mươi tuôi mới chết. 

Vã ông Giacóp sinh đặng mười hai người con 
trai là Ruben, Simêon, Lêvi, Giuda, Đan, Nêthali, 
Gát, Ade, ldaca, Dabulon, Giuse và Bendamiinh. 
Mười hai người ấy làm đầu dòng dõi dân Giudêu, 
mà ngày sau Chúa Cứu thế sinh ra bỡi dòng dồi 
thứ bốn, là dòng ông Giuđa. 

Trong mười hai con, có ông (iiuse nết na đạo 
đức, nên ông Giacóp thương yêu ; các anh thấy vậy 
ghen ghét, liền bán người sang nước lgýptô, làm 
tôi tá hèn hạ. Ai ngờ Đức Chúa Tròi phù hộ người 
khỏi làm tôi tá, mà đặng làm quan nhứt phầm 
trong nước ấy. — Chẳng khỏi mấy năm mất mùa 
đói khát, các anh người phải qua nước Pgýptô mà 
mua lúa ắn. Người nhìn biết các anh, thì biêu về, 
đem ông già với bà con hết thấy là bảy mươi người 
qua ở với người. Ông Giacỏp ở an (rong nước 
lgýptô đặng mười bảy năm, sống một trăm bốn 
mươi bảy tuồi mới chết. Ông Giuse đem xác cha về 
đất Canaan, mà chôn gần mồ ông Abaraham, theo 
như lời cha đã trối. — Ông Giuse làm phó quân trị 
nước gvptô đăng tảm mươi năm, sống đến một 
trăm mười tuôi mới chết. 


S() ĐỀ NHỨT THIÊN 


— 8e T—— _—=—— —m 'IH— “TH mm TIM: 


—= —TT TT ——-%— -=—ma==minm==-STmmsfNESE-SSBBESĐSmSĐNNSSSE=m—ssS= “SS==— -S5S=== - ~ 


Khi ông Giuse chết đoạn, thì vua khác lên trị 
vì, chẳng còn nghĩ đến công nghiệp ông Giuse, mà 
(hương đến con cháu ông Giacóp nữa, lại thấy eon 
chảu người một lầu một nhiều quá, sợ sau chiếm 
nước mình, mới toan mưu làm hại cho chết đi bót. 
Vậy vua dạy bắt dân Isarae, làm xâu nặng nề, gánh 
gạch, xây thành đắp lãy, lại dạy các mụ bà khi đi 
làm mụ trong dân Isarae, thì phải bóp mũi con trai 
đi hết. Mà mụ bà dầu ngoại không nổ vưng linh độc 
àc dường ấy. Vua lại dạy, hễ con trai dân Isarae 
mới sinh ra, thì phải bắt mà thả trôi sông hết. 

4° — Thuở ấy có một đờn bà Isarae sinh đặng 
một con trai tốt lành, thương tiếc, thì giấu đặng ba 
tháng, mà tỉnh giấu lầu nữa không nhẹm, mởi đan 
một cái nôi, trét đầu, rồi thả trôi sông, cùng cho 
con gái đi theo nom coi việc sẽ ra thề nào. Tình 
cờ có bà công chúa đi tím nghe khóc, động lòng 
thương vớt lên, thấy tượng mạo tốt lành, dốc lòng 
nuôi làm con, đặt tên là Môisen, nghĩa là khỏi chết 
trôi. Khi ấy người chị thấy vậy, chạy lại, thưa xin 
bà công chúa đề mình lãnh lo kiếm vú nuôi, sau 
khôn lớn đem dâng lại. Khi ông Môisen khôn lớn, 
thì vú nuôi là mẹ người đem dàng cho bà công chúa. 
— Nhưng mà khi ông Môisen thành nhơn, bèn bỏ 
đền đài vua Pharao, đi ở nước Mađian làm nghề 
chăn chiên đặng bốn mươi năm, rồi Đức Chúa 
Trời hiện đến bảo người phải trở về nước Ègý ptô, 
ra trước mặt vua Pharao, xin vua thả dân Isarae 
trở về đất Canaan. Vua không chịu, thì Đức Chúa 
Trời dạy người làm phép lạ mà phạt nước Êgýptô 
mười sự dữ, phần phạt thứ mười là phạt các con 
đầu lòng nước Ègýptô phẩi chết, nên vua mới sợ 
hãi mà cho dân Isarae trở về đất Canaan, Bằng về - 
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đân Giudêu thì khỏi chết con đầu lòng, nhờ máu 
con chiên Phanxica trây hình chữ thập trên mày cữa. 

Vậy ông Môisen dạy nam phụ lão ấu dân Isarae 
phải lên đàng trở về đất Đức Chúa Trời hứa, hết 
thảy là sảu mươi muôn người tráng lực, còn phụ 
nữ lão ấu thì kề chẳng xiết. Khi ông Môisen đem 
dân Isarae gần ra khỏi nước gýptô tới bờ Biền đỏ, 
vua Pharao tiếc mất bấy nhiêu muôn dân, liền 
truyền tướng binh xe ngựa đi cùng mình, theo bắt 
lại gần kịp. Bấy giờ ông Môisen cầu nguyện, lấy 
gày chỉ dòng nước, tức thì biên rể ra làm hai, dựng 
lên hai bên như nủi, thành đàng rộng lớn khô ráo 
cho đân Isarae kéo qua. Vua Pharao cùng quan 
binh xe ngựa cũng đuôi theo đàng biên ấy. Song 
khi cả và dân Isarae lên bờ hết, thì Đức Chúa Trời 
liền dạy ông Môisen giơ gậy trên biên, Lức thì nước 
liền nhíp lại, vua quan binh ngựa nước l*gýptô đều 
chết tàn tuyệt, chẳng sót lại người nào sốt. 

Đân Isarae qua khỏi biên đỏ, đi làu ngày hết 
lương, ông Môisen cầu xin cùng Đức Chúa Trời, 
thì Chúa cho Manna bỡi trời sa xuống, trong bốn 

| mươi nắm hồi còn ở trên rừng, mà nuôi nó. Lại 
` khi đến chỗ kia thiếu nước uống, Đức Chúa Trời 
_ dạy ông Môisen lấy gây gõ trên hoàn đá, tức thì 


ị có mạch nước ngọt chẩy ra cho dàn uống, cùng 
LÌ chảy theo nó mọi nơi trên rừng. 


Í Từ khi dân Isarae ra khỏi nước Ègýptô đặng 
LÍ năm mươi ngày, khi đến núi Xina, thì Đức Chúa 
rÍ Trời ban truyền thơ giáo ra bề ngoài, cùng dạy 
ô J_— ông Môisen chép vào hai bia đá, cho người ta đề 
' giữ đạo tánh giảo và đạo tô phụ truyền, vì chưng 
N mười điều rắn Đức Chúa Trời đã truyền, thì có ý cắt 
' nghĩa luật tự nhiên là tánh giáo cho rõ hơn mà thôi. 
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ân Isarae đã đi trên rừng cát đủ bốn mươi 
năm, mới tới gần đất Chúa hứa; Chúa dạy ông 
Môisen phong chức cho ông Gioduệ làm đại tưởng 
thay vì người, mà đem dân về cho đến đất Đức 
Chúa Trời hứa, rồi người lên núi Nêbô mà sinh 
thì ở đỏ, sống đặng một trăm hai mươi tuôi. 

Đức Chúa Trời cho ông Gioduệ làm phép lạ, 
mà đem dân Isarae qua khỏi sông Giudong, và trong 
sắảu năm người đánh giặc, có ba mươi mốt vua 
hàng đầu; lại khi quân phân điền thồ cho mười 
hai dòng dân Isarae đoạn, người sinh thì; rồi có 
các tưởng nổi nhau mà trị nước Isarae, cho đến 
khi nỏ cầu phong vương. 


° — Đức Chúa Trời dạy tiên trí Samue phong 
ông Saolê làm vua đầu bịn, song vua nầy chẳng 
hay vâng lịnh Chúa, nên Chủa bỏ mà chọn ông 
Đavit là người về dòng ông Giuda, vì người hay 
vàng lịnh Chúa, lại mạnh mẽ gan dạ, đã giết thăng 
(roliát, đến sau làm vua cai trị dân Isarae đặng bốn 
mươi năm, sống đến bảy mươi tuôi mới qua đời. 
Vua nầy cũng phạm vài ba tội, song người ăn nắn 
trở lại cho kíp, và đặt nhiều bài ca vịnh rất hay, 
rày Hội thánh còn dùng mà dọc kinh hát kinh. 
Nhứt là vua ấy nói tiên tri về sự ngày sau Chúa 
Cứu thế sẽ sinh bỡi dòng dõi mình. _ 

Vua Đayvit đã truyền ngôi cho con là Salomong. 
Vua nầy có tiếng khôn ngoan và giàu có, các vua 
đời trước và đời sau không ai bằng ; người đã cất 
một đền thờ tại thành Giêrusalem trọng vọng vô 
hồi. Nhưng mà sau đã bỏ Đức Chúa Trời mà thờ 
bụt thần; không biết rõ, hồi chết có ăn năn trở 
lai chăng. 


V. — TÓM 1ẠI SẴM TRUYỀN CỈ SỐ 

Khi vua Salomong băng đoạn, thái tử là Roboam 
tức vi, mà không nghe lời lão thần can gián, nên 
mười dòng Isarae đã bỏ vua ấy, mà chọn ông GIiê- 
roboam lên làm vua, còn hai dòng phục vua Ho- 
boam mà thôi, là dòng ông Giuđa và ông Bendamiinh. 


6° — Từ khi đã chia ra làm hai nước, có nhiều 
vua. kế vị trong hai nước ấy, kẻ giữ nghĩa cùng 
Đức Chúa Trời thì ít, kẻ thờ lạy bụt thần thì nhiều, 
cho nên Đức Chúa Trời đề cho vua Navôcô, là vua 
ngoại tại xứ Babilon lấy nước Giudêu, bắt dân đem 
sang qua thành Babilon làm tôi tá khô sở. Khỏi bảy 
mươi năm dân ấy mới khỏi làm tôi, trở về nước 
mình, lập lại thành Giêrusalem cùng đền thánh. Tù 
ấy sấp về sau dân Giêdêu nhiều kẻ giữ đạo chín 
chắn hơn, và thà chết chẳng tà bỏ đạo ông Môisen, 
cho đến khi hoàng để nuỏc Hôma, tên là Xêdarê 
kiêm trị các nước thế gian, đặt ông Erode là 
người ngoại quốc làm vua chư hầu trị nước Giudêu. 
Bồi đó đã đến kỳ Đức Chúa Trời ban Thân giáo, là 
sai Con một mình là Đức Chúa Giêsu xuống thế 
làm người, cứu chuộc loài người ta ; từ tạo thiên 
lập địa cho đến khi ấy kế đặng bốn ngàn năm. 


7° — Nhưng mà trước khi Đức Chúa Trời sai 
Con một mình xuống thế, thì Chủa năng sai nhiều 
đấng tiên tri đến cùng dàn Giudêu, cho đặng nhắc 
nhổ nó øìn giữ luật Chúa, an ủi nó cùng quởỏ trách 
tội lỗi nó sa phạm, và nhứt là bảo tin lành về 
Đấng Cứu thế hòng đến, hoặc chỉ trước lâu đời 
chừng nào Chúa đến, và nói gốc tích Người bỡi 
dòng ông Giuda mà ra, cho nên Người thật là con 
vua Đavit, lại chỉ Người sẽ sinh xuống trong thành 
Bêlem bỡi rất thánh Nữ trọn đời đồng trỉnh, sau 
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Người sẽ chịu nạn chịu chết vì tội loài người ta, rồi 
sẽ sống lại. Cũng nỏi, chẳng những Chủa sẽ gọi một 
mình dàn Giudêu thờ phượng Chúa mà thôi, song 
cũng gọi các dàn thiên hạ vào trong Hội thánh, là 
hội Chúa Cứu thế sẽ lập, cho người ta đặng nhờ 
phần rôi cho đến tàn thế. 

Nhữ ng đấng tiên tri có danh hết thảy là 16 ông: 
bốn ông nầy, là Isaia, Giêrêmia, Edêkiêlê và Đanie 
thì gọi là Đại Tiên tri, vì chép sách vỡ nhiều ; còn 

12 ông khác thì gọi là Tiêu tiên tri, vì chép sách vỡ 
không có bao nhiêu. Nhưng vậy có nhiều đẳng tiên 
tri khác, như ông Èlia và Êlidêu cũng có danh tiếng, 
song khòng cỏ chép sách vỡ đề truyền, chỉ lấy lòi 
nói mà giảng dạy thiên hạ mà thôi. 

Ấy vày Đức Chúa Trời dạy nhiều đấng tiên tri 
bảo tin trước về Chúa Cứu thế như vậy, để cho đặng 
chừng nào Chủa Cứu thể giáng sinh, người ta nhìn 
biết Người cho đê hơn, mà vưng nghe lời Người 
giẳng dạy. 

Sau hết từ ông Adong là tô tông loài người ta đã 
phạm tội, cho đến ngày Chúa định sai Đấng Cứu thế, 
mà đền tội cho cả và thiên hạ, ước chừng đặng bốn 
ngàn năm, thì Đức Chúa Giêsu Eirixitô là Con Đức 
Chúa Trời đã sinh ra tại thành Belem, bỡi rất thảnh 
Nữ Đồng trình, tên trọng là Maria về dòng đổi vua 
thánh Đayit. 
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=W LẮ 
BÒN NGHĨA CHÍNH NGHĨA 
GIẢNG SANH CÚU ĐOẠN THỨ HAI. DẠY VẺ SỰ 
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THIÊN HẠ. 
DIÈN NGHĨA 


Ấy là hai sự mầu nhiệm rất cao rất trọng tóm 
lại các lề buộc ta phải tin, cày, kính mến Đức Chúa 
Giêsu trên hết mọi sự, cùng cám ơn Người chẳng 
khi dừng, và soi gương các thánh, nhứt là ông 
thánh Phaolồ, mà học cho thuộc biết tảnh hạnh 
Người đã ra đời, cùng chịu nạn chịu chết trên cây 
thánh giá vì tội loài người ta, theo như lời ông 
thánh ấy nói về mình rằng: « Thầy chẳng tưởng - 
‹ mình thuộc biết đều gì khác cần cùng trọng hơn, 
cho bằng biết đặng Đức Chúa Giêsu Kirixitô, cùng 
‹ biết Người đã chịu nạn cbịu chết trên cày thánh 
(‹ giả ». (°”) 


Í. — VỀ SỰ MÂU NHIỆM NGÒI THỬ HAI 
RA ĐỜI LÀM NGƯỜI 


1) Hỏi, Đa Ngôi, Ngòi Trong ba Ngôi, Ngôi nào đã 
"Thưa. Nuôi thứ Hai Ngôi thứ Hai là Đức Chúa Con 
ra đời. đã xuống thế làm người, có linh 
lhön và xác như ta. 
(*) Giáng, xuống, sanh, sinh ra, cứu, chữa, thế, đời, đê nhị 
thiên. đoạn thử hai, 
(ˆ”) Phải eoi đoạn thứ mười bốn, giải nghĩa kinh Tìn kính, 
từ Điều thứ hai cho đến Điều thứ sản. 
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I.— Tiếng ra dời cùng sanh ra ở đời khắc nhau; 
Liếng ra đòi chỉ một đấng thiêng liêng mặc lấy tính 
loài người ta, mà sinh ra ở thế nầy ; nhưng mà ta 
biết có một mình Ngôi thứ Hai đã xuống thế mặc 
lấy tính loài người ta như vậy mà thôi, cho nên 
tiếng ra đỏ¿ hiệu về sự mầu nhiệm Con Đức Chúa 
Tròi đã xuống thế làm người, chẳng hiều về người 
nào khác nữa. Bằng sự nói quỉ vương ngày sau rđ 
dởi, thì phải hiệu quỉ vương ấy cũng là người ta; 
song bỡi nó dữ tợn cùng xấu như qui, cho nên xem 
ra như qui đã ám lấy xác nó, mà hiện hình rả ở 
đời vậy. Còn tiếng sanh ra ở doi, thì chỉ mọi người 
ta sinh ra ở đời nầy, cho nên hiều đặng về mọi 
người ta thảy thảy, 

1I.— Vì j nào Nuôi thủ Hai đà ra dời? — Chúa 
có hai ý nầy: Äó( là, cho đặng làm sáng danh Đức 
Chúa Trời: hai là, cho ta dăng rồi linh hồn. 

° — Trước hết sự mầu nhiệm Ngôi Hai ra đời 
lưm sáng danh Chúa lắm, nghĩa là, làm cho ta được 
nhìn biết Người là Đấng phép tắc uô cùng, vì làm 
đăng cho hai tính khác xa nhau vô cùng, là tính 
Đức Chúa Trời cùng tính loài người ta, hiệp lại làm 
một triến trang liên lạc quá lẽ : xưa Chúa dựng nên 
loài người giống như hình ảnh mình, rày Người 
nên giống như hình ảnh ta. «Đấng cỏ trước các 
đời, nay sinh ra đời, Đấng chưởng trị muôn vật, 
rày lấy hình tôi tớ; Đấng hằng hưởng phước 
thanh nhàn, rày làm người hay chịu khó, Đấng 
chẳng hay chết, rày phục luật phải chết (S. LEo). » 
— Cũng làm cho ta thấy tỏ Chúa là Đấng khỏn 
ngoan thượng trí 0ö cùng, vì hòa hiệp được sự công 
bình cùng lòng thương xót 0ó cùng làm một cùng 
nhau, vì chưng đã gặp được cách thế giữ đức công 


„li 
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bình vô cùng, là bắt Con mình đến tội thay vì người 
la, mà chẳng mích dức từ bị, vì tha phạt cho kẻ 
có lội, — Lại làm cho ta thấy rổ Chúa rất nhơn từ 
tốt lành là dường nào, øì thiưương loài người ta đến 
đổi bạn Con một mình cho ta. Oï! Chúa càng hạ 
mình xuống vì ta chừng nào, thì càng dáng cho ta 
kính mến Người hơn nữa chừng ấy mà chớ. — 
Sau nữa làm cho ta được nhìn biết sự mầu nhiệm 
một Đức Chúa Trời Ba Ngôi. 

2°— Ngôi thứ Hai ra đời có ý cho ta rồi lính 
hồn, là cứu chuộc ta, cùng giúp ta cho đề làm piéc 
lnh. Vậy Đức Chúa Giêsu đến mà cứu (a cho khỏi 
mọi sự đữ, là cứu ta khỏi tội, khỏi làm tôi tá ma qui, 
khỏi sa hỏa ngục ; và giúp ta lướt thắng mọi chước 
cám đô, làm cho ta chè ghé! tội trên hết mọi sự ghét, 
nhút là bớt cậy mình kiêu ngạo, là cội rễ mọi tội 
lôi. — Đức Chúa Giêsu cũng lập công mà chuộc lại 
cho ta mọi sự lành, là ban cho ta đặng ơn nghĩa 
Chúa, các ơn giúp cùng nước thiên đàng. — Chúa 
đến mà giúp ta cho dề làm 0iệc lành, là giúp ta cho 
đễ fín hơn, vì chính mình Người là Con Đức Chúa 
Tròi xuống thế, mà truyền mọi sự ta phải tin; làm 
cho ta dễ trông cậu hơn, vì Người làm cho ta nên 
con Chúa, đặng lãnh phần gia tài ở trên nước thiên 
đàng ; Người giúp ta cho dễ kính mến Chúa hơn, vì 
Người là sự kính mến tín ròng lấy hình trắm về, mà 
giục ép lòng ta yêu dấu Người; Người đến mà giúp 
ta cho dễ giữ mọi nhơn đức khác, nhứt là sự khiêm 
nhượng, vì Người làm sương về mọi giống phước 
đức thảy thảy, bày sờ sờ ở trước mặt ta, đặng ta 
xem mà bắt chước. Òi I Đức Chúa Giêsu có lòng 
thương ta cho đến đồi nào | 
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Lại Ngôi thứ Hai ra đời có ý giúp ta, cho dê 
kết hiệp làm một cùng Đức Chúa Trời. Ta là người 
ở dưới đất, có phần xác, quen thấy những vật có: 
hình, cho nên khi phải suy về Đức Chúa Trời là 
Đấng thiêng liêng tỉnh ròng, cùng về những sự trên 
trời, thì ta lấy làm khó lắm, những muốn bày về 
trong trí Đức Chúa Trời có hình giống như mình 
vậy, ấy là đều chẳng nhằm lẽ. Vậy Chúa thấy ta 
nhắc trí lòng mình cho đến tính Người chẳng nồi, 
thì Người đã khẳng hạ mình xuống cho đến ta, Ñgười 
mặc lấy tính loài người, có xác thịt như ta, mà đến 
ỏ giữa ta, như một người giống như ta vậy, hầu cho 
ta nương nhờ tỉnh loài người có trong Người, như 
cái (hang, như cửa như đóng, mà lên, mà đi qua 
cho đến tính Đức Chúa Trời, ngõ đăng kết hiệp làm 
mỏt cùng Người. Ấy vậy nếu bày giờ ta bày về 
(rong trí Chúa có xác thịt như ta, thì chẳng phải là 
đều lầm lạc nữa, vì hẳn thật Chúa có xác thịt giống 
như ta mà lại sự ấy càng giúp ta, cho dễ cầm lòng 
cìm trí lại, mà suy về tính Đức Chúa Trời, cùng 
về những sự thiêng liêng trên trời. 

Hội thánh bối hiệu biết ý Chúa thê ấy, cho nên 
đã lập những ngày lễ quanh năm chỉ về phần xác 
Chúa, như lễ Sinh Nhựt, lễ Đặt Tên, lễ Ba Vua, lễ 
Mình thánh Chúa, lễ Trái Tim, và lề kính những 
hình khô Chủa chịu xưa trên xác mình, cho giáo 
hữu nương lấy, mà suy cho dễ hơn về tính Đức 
Chúa Trời, cùng về những sự trọn tốt trọn lành 
Người, nhứt là về lòng Người thương ta quả hậu. 

Sau nữa Ngôi thứ Hai ra đời, cho đặng nhắc tính 
loài người ta lên bực rất cao trọng quá phầm, vì 
cho hiệp cùng tính mình, mà trở nên Agười Đức 
Chúa Tròi, và cho ngự bên hữu Đức Chúa Cha 
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phép tắc vỏ cùng, trên hết mọi loài mọi vật thảy 
thảy. Ấy là một lề rất mạnh làm cho ta trông cậy 
sẽ đặng rôi linh hồn, vì Đức Chủa Giêsu là đầu ta, 
cho nên hệ Người ở đàu, ắt ta là phần thân thê mầu 
nhiệm Người cũng sẽ đặng ở đó chẳng sai, như lời 
Người đẩ nguyện rằng: « Lạy Cha, Con ở đâu, thì 
Con muốn cho những kẻ Cha đà phú cho Con, cùng 
được ở đó 0ới (?on nữa, hầu dược xem thấu sự sáng 
lúng Cha dà ban cho Con. »—Òï! ý Chúa rất tốt lành 
cùng cao trọng là dường nào ! Song có ít người hiệu 
biết, vì chẳng mấy khi nghe giảng, cùng nghe cắt 
nghĩa về sự ấy. Vậy ta phải năng coi Đức Chúa 
Giêsu, phải năng suy mọi việc Chúa làm, cùng mọi 
nhơn đức Chúa giữ mà bắt chước, ắt ta sẽ đặng 
chỏng nên người thiêng liêng, cùng sẽ nói đặng như 
lời ông thánh Phaolồ rằng : « Vốn tôi sống, mà chẳng 
phải là tôi sống, KEE dể Đức Chúa Giẻsu Kirivitô 
sống trong tôi mà chớ. 


2) Hỏi, Ngôi thứ Hới | 
ra đới, nghìa là làm sao 2 | 


Ngôi thứ Hai xuông thế làm 
người, nghĩa là gì? 


Nghĩa là, Ngôi thứ Hai là Đức 
Chúa Con rất cao ca oai nghỉ 
phép tc vô cùng, mà chẳng nè 
hạ mình xuống, mặc lấy tính loài 
người hèn hạ yếu đuổi, có hồn 
có xác giống như ta, hầu đặng 
cửu ta cho khỏi chết đời đòi. 


Thưa. Nghìa là, (húa 
rằt sang trọng 0ô cùng, 
lâu xác lău linh hôn, làm. 
người hèn hạ như Íd 0Q. 


Lời thưa này chỉ trụm sự mầu nhiệm Chúa ra 
đời, 1° 4¡ da ra dời? Là Ngôi thứ Hai, là Chúa sang 
trọng vô cùng, cho nên là Đức Chúa Trời thật. 
2° Đà lầu tính nào 3 Đã lấy tỉnh loài người ta, là 
mặc lấy xác và linh hồn người ta, cho nên NgHÙA 
là người ta thật. 5° Đà hiệp hai tính ấu lại thề nào ? 
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Ngôi thứ Hai đã lấy tính loài người ta, mà hiệp 
cùng Ngôi mình, và làm chủ tính ấy thay vì ngôi 
người ta, vì vày Ngôi thứ Hai ra như ở giữa, mà 
kết hiệp tính Đức Chúa Tròi cùng tính loài người 
la lại với nhau, và một mình làm Ngôi chung cho 
hai tinh ấy. Ấy vậy Đức Chúa Giêsu là Ngôi thứ 
Hai ấy chúc, mà có hai tính, là tính Đức Chúa Trời, 
và tính loài người ta, lại dầu hai tính ấy kết hiệp 
cùng nhau liên lạc luôn mặc lòng, song hai tính 
ấy còn giữ lại bồn tính riêng mình, chẳng có lộn 
lạo cùng nhau đâu. Ày là những sự mầu nhiệm 
đại cải ta sẽ cắt nghĩa sau nầy. 

‹Òng thánh Phaolồ nói về sự ấy thê nầy rằng: 
« Đức Chúa Giêsu KirixiHô, bởi Người có tính Đức 
c‹ Chúa Trời thật, cho nên Người tướng mình là 
« Đấng bằng Đức Chúa Trời, thì Người chẳng có 
« cướp quyền Đức Chúa Trời đầu. Nhưng mà Người 
‹ đã hạ mình xuống ra như không, mà mặc lấy hình 
c tượng kẻ làm tôi tá, cùng nên giống loài người ta, 
cđến đôi ai xem thấy cách Người ăn ở bề ngoài, 
‹ thì đều nhìn lấy Người là loài người ta. Vậy Người 
‹ đã hạ mình xuống, mà vàng lời chịu lụy cho đến 


«‹ chết, lại chết trên cày thánh giá. » Ôi! Chúa yêu - 


dấu ta là đường nào! Ai mà chẳng thương mến 
Người lại sao ? 

3$) Hỏi. Ngồi thứ Hai | — Chính gốc Ngôi thứ Hai có 
Dốn phái là người chàng 2 phải là người ta chăng ? 

Thưa. Vốn thật là | Không, chính gốc Người là 
Chúa, song khỉ ra - Đức Chúa Trời cùng giữ bồn tính 
th yêt, X2: 0909111) ca ày luôn. Nhưng mà khi Người 
cùng thạt là người ta 
nửa. 


đã lấy tính loài người ta mà hiệp 


cùng tính Đức Chúa Trời mình, cho nên Người là Đức Chúa Trời 
thật, mà cũng là người ta thật nữa, 


xuống thế làm người, thì Người. 


Ì 
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Ấy vậy Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thật, 
vì Người có tính Đức Chúa Trời; mà Người cũng 
là người ta thật, vì Người có tính loài người. Ày 
là sự ta phải tin cho vững vàng, và khi nào ta suy 
về Đức Chúa Giêsu, hoặc khi xem lễ, rước lễ, hay 
là khi viếng Mình thánh Chúa, thì ta chớ khá suy 
Người là Đức Chúa Trời không, mà chẳng nhớ 
Người cũng là người ta nữa, hay là nhớ Người là 
người ta, mà chẳng suy Người cũng là Đức Chúa 
Trời nữa. Ông thánh Gioan dạy ta phải suy làm 
vậy, vì chưng khi người nói Ngôi thứ Hai là Đức 
Chúa Trời, đã có thuở đầu trước hết mọi sự, cùng 
đã dựng nên hết mọi sự, đoạn đã thêm rằng: « Mà 
« Ngôi Hai ấy đã làm người và đã ở giữa chúng ta, 
‹mà chúng ta đã thấy sự sang trọng phép tắc 
« Người, là sự sang trọng thật xứng đáng Con một 
sinh ra bỡi Đức Chúa Cha, đầy ơn phước cùng 
« sự chơn thật. » 

Khi Đức Chúa Giêsu ra đời, thì hằng là chứng 
mình cỏ hai tínb ấy. Vì chưng nếu Người xuống 
đầu thai trong lòng Đức Bà Maria, sinh ra trong 
thành Bêlem, cùng nằm trong máng cỏ về tính loài 
người ta, song vững một khi ấy Người tỏ ra mình 
có tính Đức Chúa trời, vì bối phép Đức Chúa 
Thánh Thần Người đã xuống thai, sinh bổi rất 
thánh Nữ Đồng trinh, lại Thiên thần, mục đồng 
cùng Ba Vua đến thờ lạy Người như Đức Chúa 
Trời vậy, Lại ví bằng Người lấy hình kế có tội, mà 


chịu ông thánh Gioan rửa mình dưởi sông Giudong 


về tính người ta, thì cñng một trật ấy Ñgười làm 
chứng mình là Đức Chúa Trời, vì có Đức Chúa 
Thánh Thần lấy hình bò câu hiện xuống đồ trên 
đầu Người, và có tiếng Đức Chúa Cha phán rằng: 


v — ÏÃ— 
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« Đăng nàu là Con Tao )éu dấu, cùng dẹp lòng Tao 
mọi đàng.» Ví bằng Người ăn ở hèn hạ khó khăn, 
biết đói biết khát, biết mỏi mệt về tính loài người 
ta, song Người là Đức Chúa Trời thật, vì khi Người 
tịnh trai trên rừng, có các đấng Thiên Thần xuống 
chầu chực giúp đỡ Người ; và Người lấy phép tắc 
riêng mình, mà làm phép lạ vô hồi vô số. Lại ví 
bằng Người chịu nạn chịu chết, cùng chịu mai táng 
trong huyệt đả mới về tính loài người ta, song cũng 
một trật ấy Người tỏ ra mình là Đức Chúa Trời, vì 
Người phán một tiếng, tức thì quàn dữ đến bắt 
Người ngã lăn xuống đất, lại khi Người chết trên 
cây thánh giá. thì mặt trời mất sáng, có đất động, 
nủi vỡ, đá tan, và đầu xác Người năm trong mồ ba 
ngày, chẳng hư thủi như xác kẻ khác, song nhút là 
Người lấy phép tắc riêng mình, mà sống lại ra 
khỏi huyệt đá sáng láng tốt lành. Hẳn thật Đức 
Chúa Giêsu hằng làm chứng mình là Đức Chúa 
Trời, và cũng là người ta nữa. Vậy khi ta suy về 
Đức Chúa Giêsu, thì ta phải nhớ về hai tính ấy một 
trật, cho ta biết cám đội, cùng tin, cậy, kính mến 
Người nhiều hơn. 

Lại bởi Đức Chủa Giêsu hằng kết hiệp cùng 
Đức Chủa Cha và Đức Chúa Thánh Thần, cho nên 
khi ta có Đức Chúa Giêsu ngự trong lòng ta, thì 
ta cũng có hai Ngôi kia ở với ta nữa. Ấy là sự ít 
người suy đến, cho nên chẳng được lòng tin cho 
vững vàng, trông cày cho bền đỗ, cùng kính mến 


Chúa cho sốt sắng, và chẳng có lòng khiêm nhượng 


hạ mình xuống cho thắm sâu trước mặt Đức 
Chúa Tròi. 
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4 ) Hỏi. Ngôi thứ /Vhút, | lúc Chúa Cha và Đức Chúa 
SG: si. : 1¬ + | Thánh Thần có mặ« lấy tính loài 
Ngôi thứ Ba có ra đời Ì Thánh thà TỰ chế 
5 20M 9 { người ta, mà xuông thể chíng ? 

Thưa. Có mội Ngôi thứ 
Hai ra đòi mà thôi. 


Vốn Đức Chúa Cha và Đức 
| Chúa Thánh Thần có ra đời cũng 
đăng, song đức tin đạy ta phải 
xưng ra, có một mình Đức Chúa 
{ Con xuống thế làm người mà thôi. 


| Mà vì ý nào Ngôi thứ Hai ra đời, chẳng phải là 

Đức Chúa Cha hay là Đức Chúa Thánh Thân, thì các 
thánh Sư nói có nhiều lẽ xứng hạp, song nhút là vì 
lễ chánh này, là vì Ngôi thứ Hai là Con một Đức 
Chúa Cha, nay xuống thế iàm người, hầu tỏ ra cho 
thế gian đặng biết, có một Cha rất tốt lành ở trên 
lrời, đã sinh ra mình từ thuở đời đòi, và sai mình 
xuống thế, mà chuộc lại cho ta quờn chức làm con 

ức Chúa Trời, là bực rất trọng, cùng soi gương mình 
cho biết phải ăn ở thể nào, cho xứng đạo kẻ làm 
con Cha rất tốt lành cao trọng dường ấy. Bổỡi đỏ cho 
nên, khi Chủa ra giảng dạy, thì nắng nhắc lại cho 
ta biết, ta có một Cha ở trên trời, hằng lo lắng về 
ta, cho nên ta phải tin, cậy, kính mến Người. Chúa 
lại đặt ra một kinh rất trọng, là kinh kạau Cha, cho 
ta đặng nhó luôn quờn chức mình đặng làm con cái 
_Đức Chúa Trời, cùng chỉ những việc ta phải làm, 
mà tôn kính Người, và những ơn phần hồn phần 
xác ta phải xin cùng Người nữa. — Nhưng mà hề 
con có cha, thì cũng có mẹ, song Đức Chủa Giêsu 
về tính Đức Chúa Trời, có Cha mà không cóme, vì 
vậy Chúa ra đời làm người đã chọn Đức Bà Maria 
làm Mẹ mình, cùng ban Người làm Mẹ ta nữa. Ôi ! 
Đức Chúa Tròi có lòng thương ta là dường nào, 
đến đôi ban ơn cho ta được gọi là con cải Người, 
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cùng nên con Người thật, lại cho ta làm con Đứe 
Mẹ nữa! Vậy như ta phải lấy lòng sốt sắng, mà 
năng đọc kinh Lạy Cha, cho đặng nhớ ơn trọng ta 
đặng làm con cái Chúa, thì ta cũng lấy lòng ái mộ 
mà năng đọc kinh Kính mừng, cho đặng nhớ phần 
phước ta được làm con Đức Mẹ nữa. Vì chưng khi 
Đức Mẹ mới chịu thai Đức Chúa Giêsu trong dạ, 
cũng một trật ấy Người đã khỉ sự làm Mẹ ta. 

) Hỏi. Ngói thứ Hai Đức Chúa Con đã xuống thế ' 
lấy xúc lấy lính hồn ở | lầm người thề nào, và ở trong 
đâu làm ngưới mà ra xăm J1ể, 

(lời 3 

Thưa. Người xuống Đức Chúa Con xuống thế mặc 

thai trong lòng rất thánh | lấy tính loài người ta, trong lồng 


Đức Bà Maria tron đời | TẾU thành Đức bà Maria, là kể 
03227 8 siữ mình đông trinh sạch sẽ cho 
dòng trùnh. 


¡ đến trọn đời. 

Ngôi thứ Hai đã xuống thế mặc lấy tính loài 
người ta, trong lòng Đức Bà thê nầy : khi đã đến 
kì Chúa Cứu thế ra đời mà chuộc tội cho thiên hạ, 
tù dựng nên trời đất đặng bốn ngàn nắm, thì Đức 
Chúa Trời sai Tông lãnh thiên thần Gabirie hiện 
đến cùng rất thánh Nữ Đồng trình Maria, mà truyền 
cho Người hay, ý Chúa muốn chọn Người làm Mẹ 
sinh ra Đăng Cứu thế ấy. Khi Đức Mẹ thưa ưng chịu 
mà vàng linh Chúa dạy, tức thì Đức Chủa Thánh Thần. 
lấy máu cực thanh cực tịnh trong lòng Đức Mẹ, mà 
tạc hình phần xác, bỡi không lại đựng một linh hồn 
hiệp cùng xác ấy mà nên người ta, củng một lượt 
ấy Ngôi thứ Hai liền hiệp với linh hồn và xác ấy, 
mà nên người thật như ta vậy, thiếu một đều là 
chẳng có ngôi người ta mà thôi, song được Ngôi thứ 
Hai, là Chúa cao cả trọng vọng vô cùng, làm Ngôi 
riêng mình, thể lại ngôi người ta. 
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Ấy vậy trong Đức Chúa Giêsu có hai tính, là 
tính Đức Chúa Trời cùng tính loài người ta, song 
có một Ngôi mà thôi là Ngôi thứ Hai; nhưng mà 
chẳng phải hiều rằng : Tính Đức Chúa Trời cùng 
tính loài người ta hiệp nhau lại, mà làm một Ngôi 
là Đức Chúa Giêsu, song phải hiều rằng : Đức Chúa 
Giêsu là Ngôi thứ Hai ấy chúc đã lấy tính loài 
người ta, mà hiệp cùng tính Đức Chúa Trời mình, 
một cách liên lạc bên chặt đời đời ; song hai tính 
ấy chẳng có lộn lạo cùng nhau, môi tỉnh đều giữ 
những sự riêng thuộc về tính mình : ấy là sự Hội 
thánh buộc ta phải tín cho vững vàng, mựa khá 
hồ nghỉ. 


I' — Vày bởi trong Đức Chúa Giêsu có mới 
Nợói mà thôi là Ngôi thủ Hai, là Con một Đức 
Chúa Cha, thì có những đều mầu nhiệm cao trọng 
nầy: 1° Mọi việc gì tính người ta làm cùng chịu 
trong Đức Chúa Giêsu, thì là việc Đức Chúa Trời 
Ngôi thứ Hai làm cùng chịu, cho nên mọi việc ấy 
có công trọng vô cùng, chẳng những đền tội ta vừa 
đủ, mà lại dầu cứu chuộc muôn vàn thế gian khác, 
thì cững còn dư đật nữa. Lại đầu một lời Chúa cầu 
xin than thở cùng Đức Chúa Cha, thì cũng có công 
vô cùng, làm sáng danh Đức Chúa Trời hơn mọi 
lời chúc tụng Thiên thần các thánh, và cỏ sức mà 
đền tội cho cả và loài người ta nữa. Vậy ta phải 
suy, khi xem lê, rước lễ, thì cä và Đức Chúa Giêsu 
trỏ nên của riêng ta, cho ta nhờ mà thờ phượng 
cám tạ Đức Chủa Trời, và đền tội ta cùng xin được 
mọi ơn lành, nhơn sao ta chẳng lo dùng của trọng 
dường ấy? 2° Rất thánh Đức Bà Maria là Mẹ 
thật Đức Chúa Trời, vì khi Đức Me chiu thai, thì 
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đã chịu thai Ngôi thứ Hai có tính Đức Chúa Trời và 
Lính loài người ta, cho nên Đức Mẹ là Mẹ thật Đức 
Chúa Trời mà chớ. 3° Đức Chúa Giêsu là Con một 
Đức Cha, chẳng những về tính Đức Chúa Trời, mà 
lại về tính loài người ta nữa. 4° Ta phải thờ phượng 
Đức Chúa Giêsu bằng Đức Chúa Cha và Đức Chúa 
Thánh Thần, vì Người là Đức Chúa Trời thật, có 
một tính một phép cũng bằng Đức Chủa Cha và 
Đức Chúa Thánh Thần mọi đàng. Mà lại mọi phần 
thân thề Đức Chúa Giêsu cũng đáng thờ phượng, 
vì là phần thân thể Đức Chúa Trời; ấy vậy mình 
thánh, xác thánh Đức Chúa Giêsu trong phép Thánh 
Thẻ, và máu thánh Chúa cùng Trái tìm Chúa đáng 
thờ lạy kính chuộng vô cùng, vì xác, máu cùng 
Trái tìm ấy hằng hiệp thành một thê cùng Ngôi thứ 
Hai luôn. 5° Nói đặng về Đức Chúa Giêsu rằng: 
Đức Chúa Trời đã xuống thể làm người, đã sinh 
ra đời, đã chịu nạn chịu chết, hay là nói: một 
người loài người ta là Đức Chủa Trời, có phép tắc 
vô cùng, lòng lành vô lượng vô biên. Vì chưng 
những tiếng ấy chỉ về Đức Chúa Giêsu có gồm hai 
tính một lượt. 

II. — Lại trong Đức Chúa Giêsu có hứi tính, 
là tính Đức Chúa Trời cùng tính người ta, mà hai 
tính ấy hiệp cùng nhau một cách triến trang liên 
lạc đời đời, chẳng hề lìa khỏi nhau bao giò sốt, 
song hai tính ấy chẳng lộn lạo cùng nhau, mỗi tính 
đều giữ những sự riêng thuộc về tính mình. — Vậy 
bỡi Đức Chúa Giêsu có tính Đức Chúa Tròi, thì 
Người có ý muốn, và mọi sự trọn tốt trọn lành vô 
cùng thuộc về bồn tính ấy. Vì vậy Người là Đấng 
tự hữu hằng cỏ đời đời, là đầu cội rễ dựng nên 
hết mọi sư, cùng hằng bảo tồn vạn vật làm một 
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với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần, Người 
ở khắp mọi nơi, sáng láng thấu suốt hết mọi sự 
trên trời dưới đất, dầu những sự kín nhiệm trong 
lòng người ta, những đều/quá khứ vị lai, thì Người 
cũng hiểu biết tường lận nữa. — Người là Đấng 
rất thánh, có lòng ghét tội vô cùng, công bình vô 


-cùng, mà cũng lòng lành vô lượng vô biên, thương 


yêu loài người ta quá trí khôn lường. — Người 
cũng là chính căn bồn làm cho Thiên thần, cùng 
các thánh hưởng phước vui vẻ vô cùng. — Lại Đức 
Chúa Giêsu có fính loát người la, cho nên cũng có 
linh hồn và xác, cùng mọi sự riêng thuộc về tính 
ấy nữa. Vì vậy Đức Chúa Trời có phân xác và phần 
thân thê như ta, song khác xa phần xác ta lắm, vì 
xác Đức Chúa Giêsu và các phần thân thề Người 
hiệp thành một thê cùng Ngôi thứ Hai luôn, cho 
nên là xác rất thánh, đáng kính chuộng vô ngăn, 
lại đầu xác ấy chết rồi nằm trong huyệt đá ba ngày, 
thì cững đáng kính chuộng vô cùng, vì tính Đức 
Chúa Trời hằng hiệp cùng xác ấy, chờ đến ngày 
thú ba, mà cho xắc ấy sống lại sáng lắng vang hiền 
tốt lành. 

Mà vì ở nào Đức Chúa Giêsu muốn lấy xác loài 
người ta mà ra đời? - Chúa có nhiều ý mầu nhiệm : 
1° Cho xác ấy trở nên đên thờ, cung thánh cho linh 
hồn Người cùng tính Đức Chúa Trời ngự đó luôn, 
mà thờ phượng Chúa và chuyền cầu cho ta, lại làm 
gương cho ta biết gìn giữ xác ta là thể nào, vì xác 
ta bỡi chịu phép Rửa tội, mà nhút là bối rước lề, 
cũng đẩ trở nên đền thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi 


ngự nữa. 2' Đức Chúa Giêsu mặc lấy xác, cho 


được làm gương về mọi nhơn đức bề ngoài, cho ta 
soi mà bắt chước, hầu biết khi đọc kinh xem lễ, 
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khi nói về Chúa, thì phải có lòng cung kính khiêm 
nhượng là thê nào, — lại phải ở thật thà, công bình, 
hiền lành, nhơn từ với kế khác làm sao, — sau 
nữa phải giữ sự làm thính, phải làm việc xác, phải 
biết hầm mình ép xác chịu khó, cùng bắt nó khinh 
đề mọi của phù vân là thê nào. 3" Đức Chúa Giêsu 
đã mặc lấy phần xác như của lề đền tội, mà làm 
phí nguyền phép công bình Đức Chúa Trời. 1° Đức 
Chủa Giêsu cỏ phần xác, hầu nên lương thực cho 
dễ ngự vào lòng ta, mà nuôi lấy linh hồn ta. 5° 
Đức Chúa Giêsu mặc lấy phần xác, như dấu bày 
tỏ các nhơn đức linh hôn, cùng nhữag sự trọn lành 
Đức Chúa Trời, và nên giống Chúa dùng mà làm 
phép lạ vô số, đặng làm chứng mình là Chúa Cứu 
thế cùng là Đức Chúa Trời thật. 6° Sau nữa Đức 
Chúa Giêsu có ý cho xác thánh vinh hiền Người 
ngày sau nên cội rẻ, mà làm cho phần xác, và ngũ 
quan ta được hưởng mọi sự vui vẻ khoái lạc ở trên 
nước thiên đàng. O¡! xác Đức Chúa Giêsu rất cao 
trọng đáng kính chuộng vô cùng là dường nào ! 
Nhưng mà bỡi lòng thương ta Chúa đã phú xác ấy 
chịu các giống hình khô, các thứ sỉ nhục cùng mọi 
sự dau đớn gian nan, mà đền tội ta, thì có lễ nào 


mà ta chẳng kính mến Người, hầu trả nghĩa lại sao? . 


Đức Chúa Giêsu lại có lính hồn cùng các tài 
năng là frí khôn, trí nhớ, oà lòng muốn giồng như linh 
hồn ta ; song cũng khác xa lắm, vì linh hồn cùng các 
tài năng Đức Chúa Giêsu hằng hiệp thành một thê 
cùng Ngôi thứ Hai, cho nên dáng kính chuộng vô 
cùng. Ấy vậy 1° Linh hồn Đức Chúa Giêsu là thánh 


vô cùng, bỡi sự thảnh Ngôi thứ Hai thông ra cho: 
mình, làm cho linh hồn ấy ghét tội vô cùng, chẳng 


có lẽ øì mà phạm tội đặng. Lại linh hồn Đức Chúa 


- 


4 
| 
: 


_cc _“ 


.c=% 


v, 354201242552 2XA 5 
' LẤV NON v 


Ís — NGỘI HAI HẠ BỞI 09 


(iêsu đặng ơn nghĩa thánh, li lòng Đức Chúa Trời 
hơn Thiên thần cùng các thánh thảy thảy, và đặng 
đầy dày mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần, cùng các 
nhơn đức khảe quá trí khôn lường. Nhơn vì sự ấy 
Đức Chúa Giêsu là thánh trên hết các thánh, cùng 
làm cho người ta được nên thánh nữa. Và khi Đức 
Chúa Giêsu vừa thọ sinh trong lòng Ð Mẹ, cũng một 
khi ấy Người đầy dây mọi ơn mọi phước tràn trề, 
chẳng có lẽ thêm đặng. 2° Lại Đức Chúa Giêsu vừa 
xuống đầu thai, cũng một khi ấy linh hồn Người 
đặng xem thấy tính Đức Chúa Trời tỏ tường, quá 
hơn Thiên thần cùng các thánh đang hưởng thấy 
mặt Chúa bây giờ ở trên trời; linh hồn Người đặng 
thông suốt mọi sự trên trời dưới đất, Chúa thấy rõ 
cùng biết hết mọi loài tường tận cho đến rốt cùng 
đời. Vì vày khi Chúa ở trong lòng Đức Mẹ, sinh ra 
tại thành Bêlem, nương ngụ tại Nadarét, chịu chết 
trên cây thánh giá, thì Chúa thấy và biết hết môi một 
người trong ta, đầu những sự kín nhiệm trong lòng 
ta, thì trí khôn Chúa cũng rõ thấu nữa. 3° Sau nữa 
Đức Chủa Giêsu vừa xuống thế làm Người: tức thì 
liền khí sự kính mến Đức Chủa Trời, cùng yêu 
người ta vô lượng vô biên; Người phú trót mình cho 
Đức Chúa Trời, muốn thuận theo ý Chúa mọi đàng, 
mà bỡi biết ở Chúa muốn cho mình chịu nạn chịu 
chết, mà chuộc tội cho thiên hạ, cho nên Người liên 
vui lòng ôm lấy cây thánh giả vì phần rồi người ta, 
Ôi! Đức Chúa Giêsu có lòng yêu dấu ta là dường 
nào ! Ấy kể lược qua một it sự mầu nhiệm về Đức 
Chúa Giêsu, ta phải nắng nhở năng suy, cho được 
sinh lòng mến Người một làu một nhiều hơn nữa. 

Nhưng mà có ít kẻ hiệu biết những sự trọn tốt 


trọn lành trong linh hồn Đức Chủa Giêsu là thê 
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nào! Có nh:ều người biết hạnh Chúa bề ngoài, như 
sự Người xuống đầu thai trong lòng Đức Mẹ, sự - 
Người sinh ra tại thành Bêlem, sự Người nương 
náu tại thành Nadarét, ra giảng tại nước Giudêu, 
chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá. Hản thật 
phải biết những sự ấy, sonø biết bấy nhiêu mà thôi 
thì chẳng gọi là biết tánh hạnh Đức Chúa Giêsu cho 
trọn; phải thấu vào bề trong cho đến Trái tìm 
Người; mà học các sự trọn tốt trọn lành vô cùng 
Người, nhứt là lòng Người thương ta cho đến đồi 
liều mình chết vì ta, cùng lập phép Thánh Thể, mà 
cử ở lại với ta cho đến tận thế, 

Hẳn thật trước phải dạy cho người ta hiều biết 
Lành bạnh Chúa bề ngoài, mà khi thấy thuộc biết 
khá rồi, thì sau phải cắt nghĩa những sự mầu nhiệm 
về tảnh hạnh Chúa bề trong. Nhút là phải giảng về sự 


ấy ngày Chúa nhựt, hoặc sớm mai hay là buồi chiều. 
G6) Hỏi. Đức Bà trọn 

đời đồng trỉnh mà chịu | 

thai làm sao đăng 2 


Thưa. Chẳng phái là: 
sự thường như người thế | 
| lề như thỏi quen người ta đâu, vì 


gian, song thật bời phép 
Đức Chúa Thánh Thân, 
cho nẻn khi chịu thai 


cùng sinh đẻ, mà hầu còn: 
trrnh \ 


trọn mình đông 
sạch sẽ. 


Đức Bà đã chịu thai cùng sinh 
để con, mà còn gọi là kế đồng 
trinh làm sao đặng ? 


Sự Đức bà chịu thai cùng sinh 
để con, chẳng phii là việc thường 


người ta khi chịu thai cùng sinh 
đẻ, thì liền mất bực đồng trình. 
Song Đức Mẹ chịu thai Ngôi thứ 
Hai bời phép lạ Đức Chúa Thánh 
Thần làm, mà gìn giữ Người cho 
lhói mất sự đồng trính. Bối đó 


đầu khi chịu thai, đầu khi sinh để con đoạn, thì Đức Mẹ hãy còn giữ 
bực đồng trinh sạch sẽ cho đên chết. \y là ơn riêng lạ có mội 
mình Bức Mẹ đã đặng; cùng là một đều thuộc về đức tin buộc các 
giáo hữu phải tin vững vàng, mựa khá hồ nghĩ. 
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7) Hói., Ngỏi thức Hai 


ra đòi đất tên là gì 2 


Thưa. Đại tên là Giósu, | 


| thế, là cứu chuộc thiên hị cho 


nghĩa là, Cứu thế, 


Đức Chúa Con khi xuống thế 


_ làm người, gọi là làm sao ? 


(iọi là Giêsu, nghìa là, Cứu 


đáng rồi linh hồn. 


Ấy là tên cực trọng Đức Chúa Cha đã đặt cho 


Con mình, cùng sai Thiên thần đến bảo tin cho 
Đức Bà, phải đặt tên ấy cho Đức Chúa Giêsu, 
trước khi Người xuống thai trong lòng Đức Mẹ. Vậy 
ta phải yêu mến, tôn kính, trông cậy tên trọng ấy 
cùng phải năng kêu, nhứt là khi bị chước cám dỗ 


và khi gần chết. 


8) Hỏi. Chúa Cứu thể | 
thế gian nầy, Người làm những 
| sự gì mà cứu chuộc thiên hạ ? 


làm những sự gì, khi còn 
ở thế gian nâu ? 

Thưa. Người dạu dò 
la pề đàng rồi linh hôn, 


Đà lặp công nghiệp giúp” 


cho ta đăng nên thánh. 


Khi Đức Chúa Giêsu sống ở 


Chủa dùng gương lành cùng 
lòi nói, mà dạy ta cho biết đàng 
rỗi linh hồn, lại lập công mà đền 
tội (la, cùng chuộc lại chở ta mọi 
ơn cần kíp, hầu giúp ta được ơn 


| nghìa và các ơn giúp, mà làm 
việc lành cùng lánh việc dữ. 
Vậy khi Ð. C. G. đã xuống thai trong lòng Ð. Mẹ 
đủ chín tháng, đoạn đã sinh ra trong hang đá ở 
thành Bêlem, nằm trong máng có. Khỏi tắm ngày 
Chúa chịu phép cắt bì, và đặt tên là Giêsu ; rồi Chúa 
phải trốn qua nước ÊÈgýptô, bỡi vì vua Erode tìm mà 
giết Người, sau Chúa trở về thành Nadarét, mà ở đỏ 
cho đến ba mươi tuồi, những đọc kinh cầu nguyện, 
chịu khó làm việc, cùng hẳng vâng lời Đức Mẹ và 
ông thánh Giuse mọi đàng. Đến chừng ba mươi 
tuôi, Chúa mới ra mặt mà dạy đồ thiên hạ ba nắm, 
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mà trong ba năm ấy Chúa hằng làm gương về mọi 
giống phước đức: Chúa ở hiền lành, khiêm 
nhượng, nhịn nhục, chịu khó giảng dạy thiên hạ 
cho biết đảng rồi linh hồn. Chủa lại làm phép lạ 
vô số vô ngăn, mà làm chứng mình là Chúa Cứu 
thế, là Con thật Đức Chúa Cha : Chúa cho kế điếc 
đặng nghe, kẻ càm đặng nỏi, kẻ dui đặng thấy, kẻ 
chết đăng sống lại. Khỏi ba năm Người phú mình 


. chịu chết, hết ra mặt nữa ; nhưng mà trước khi 


Người lìa mặt chúng ta mà về trời, thì Người đã 


làp phép Thánh Thẻ, nên của lễ cho chúng ta dưng 
thượng tiến Đức Chúa Trời, và nên lương thực 
mà nuôi lấy lĩnh hồn ta. Ày kê lược qua những sự 


Đức Chúa Giêsu đã làm dưới thể gian nầy, mà lập 
công đền tội, hầu giúp ta đặng rồi linh hồn và nên 
thánh. Ví bằng một lời Đức Chúa Giêsu than thở 
cùng Đức Chúa Cha, có sức mà đền tội cùng cứu 
chuộc muôn vàn thế gian đặng rồi, vì là việc Con 
Đức Chúa Trời làm, có công nghiệp vô cùng, 
huống chỉ trong ba mươi ba năm, Đức Chúa Giêsu 
hằng làm nhiều việc lành khôn kê xiết, thì Chúa 
làp công nghiệp biết là chừng nào '! bỡi đó Người 
đền tội ta, chẳng những vừa đủ, là mà lại dư dật 
nữa. Vậy ta phải cám tạ đội ơn, cùng kinh mến 
Đức Chủa Giêsu, và trông cậy công nghiệp Người 


là thẻ nào l 


9) Hỏi. Công nghiệp | 
Chúa (Cứu thể là dỉ gì 2- 


Thưa. Là Người chỉ. 


nạn chịu chẽt trên cdU 


thính (GỈ DÌ lỐI loài. 


ñgtrÒt Ía, 


Khi nói vẻ còng nghiệp Chúa 
Cứu thế, thì nhứt là phải hiều về 
sự g1? 

Nhứt là hiều về sự Người bỡi 
lòng thương ta quá bội, nên đã 
liều mình chịu trăm ngàn sự 


_ thương khó, cho đến chịu chết 


trên cây thánh Giá, mà đền tội 
thay vì chúng ta. 
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Vốn tù khi Đức Chúa Giêsu mới xuống đầu 
thai trong lòng Đức Mẹ, thì Chúa liên khỉ sự làm 
việc cửu chuộc ta cho đến chết mặc lòng, song Chúa 
đã định làm huờn tất việc cứu chuộc chúng ta, 
nhứt là ngày Người chịu đủ các giống hình khô, các 
thứ sĩ nhục, mọi sự đau đón đắng cay chua xót bề 
trong cùng bề ngoài, cho đến trút linh hồn ra trên 
cây thánh Giá, mà làm phỉ nguyền phép công bình 
Đức Chúa Cha, và cho đặng tó ra lòng Người yêu 
dấu ta vô lượng vỏ biên. Ví bằng một giọt mồ hôi, 
một giọt máu Chúa đồ ra cỏ sức chuộc tội muôn 
vàn thế gian khác nữa, phương chỉ Chủa đã đồ ra cả 
và máu thánh Người, lại phủ mạng sống mình 
là mạng sống trọng vô cùng, mà chẳng đền tội cho 
ta được sao ? Ôi! ta mang ơn Đức Chúa Giêsu 
biết là ngăn nào ! 


10) Hỏi. Người chùi 


chết ngàu nào ? 

Thưa. Người chỉu chết 
ngàu thứ sáu trước lẻ 
Phục Sinh. 


11) Hỏi. Đúc Chúa 
(i6su là Đức Chúa Tròi 
mà chỉu chết làm sao 
đăng ? 

Thưa. Đức Chúa (7ièsu 
có hai tính, mọt là, tính 
Đức Chúa Tròi chẳng 
hau chùi chối, hai là, 


lính loài người †a mới 


hau chịu chối. 


lúc Chúa tiêsu đã chị" nan 
chịu chết ngày nảo ? 

Neười chịu chết ngày thử sảu 
tuần thánh, nhắm giỏ thứ ba 


| chiều, ba ngày trước lồ Phục 
| Ninh ; khi ấy Chúa đặng chừng 
33 tuồi. 


Đức Chủa G1su lì Chúa trời 
đất, hăng sống hãng vinh phước, 
mà chịa nạn chịu chết làm sao 
đăng ? 


Đức Chúa G1êsu có hai tính, 


_ là tính Đức Chúa Trời cùng tính 


loài pgười ta. Luận về tính Đức 
Chúa Trời, thì Đức Chủa Giêsu, 
chịu nạn chịu chết chẳng đăng ; 
bàng xét về tính loài người ta, 
thì Đức Chúa Giêsu chịu nạn 
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chịu chết đặng, nghĩa là, Chúa chịu cực khô, chịu đau đớn rầu rị - 


cùng chịu chết đăng, là linh hồn Người lia ra khối xác như mọi 
người chết vày ; song tính Đức Chủa Tròi còn ở với linh hồn và 
vác Người luôn, chẳng hề lia khỏi đân. 

Ta hãy khong khen lòng lành, và sự khôn ngoan 
cùng phép tíc Đức Chúa Trời. Vì chưng nếu Đức 
Chủa Giêsu có tính Đức Chúa Trời mà thôi, thì 
chịu nạn chịu chết chẳng đặng, nên đền tội thiên hạ 
chẳng đặng ; nhược bằng Người có tính loài người 
ta mà thôi, thì chịu nạn chịu chết đặng, song lập 
công vô cùng chẳng đặng, nên đền tội cho người tạ 
chẳng nội, vì tội người ta phạm làm sỉ nhục cho 
Đức Chúa Trời vô cùng, bỡi đó phải có công vô 
cùng mà đền tội ấy thì mởi cân xứng, mới làm 
đăng cho phỉ nguyền phép công bình Đức Chúa Tròi. 
Vậy bời Đức Chúa Giêsu có tính loài người ta, thì 
Người hạ mình xuống mà chịu nạn chịu chết đăng, 
song lại bỡi Người cũng có tính Đức Chúa Trời 
nửa, thì sự Người hạ mình xuống mà chịu nạn 
chịu chết, trở nên việc có công vô cùng, như vậy 
Người làm đặng phi nguyên phép công bình Chúa, 
cùng đền tội đặng cho cả và loài người ta, chẳng 
những cân xứng, mà lại dư dật nữa. Mà cũng một 
trật ấy Người tỏ ra lòng thương ta quá bội, vì 
Người vô tội, mà lãnh chịu phạt thay vì ta là 
kẻ tội lôi; Người là mạch sự sống vô cùng, mà 


liều mình chết cho đặng cứu ta khỏi chết đời đời. 


Ôi ! Chúa thương ta dường ấy, mà ta chẳng kinh 
mến Người, hầu trả nghĩa lại cho l 

12) Hỏi. Xác Đức Chúa Giôsu láng ở dân ?~ 

Thưa. Táng trong huyệt đả mới. 

Khi Đức Chúa Giêsu sinh thì đoạn, thì eó một 
tèn lính lấy lưỡi dòng đầm cạch nương long Người 
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thấu đến Trái Tim, liền có máu cùng nước chảy ra. 
Đoạn hai môn đệ là ông Nicôđêmô và ông Œiuse, 
đến hạ xác Đức Chủa Giêsu xuống trong tay Đức 
Mẹ ăm kính thắm sầu khôn kề xiết, rồi lấy thuốc 
thơm xức xác thánh ấy, và lấy khăn sạch vấn lấy, 
đoạn khiêng đem chôn trong huyệt đả mởi gần đó. 
Nhưng mà tính Đức Chúa Trời hằng hiệp cùng xắc 
ấy, mà giữ cho khỏi hư thủi, và dọợi ngày thứ ba 
mà cho xác ấy sống lại. 

123) Hỏi. Lính hòn Đức Chúa (¿su dỉ đáu 2 

Thưa. Linh hồn Đức Chúa (iósu xuống ngục 
tồ lông, đem lỉnh hồn các thánh lên, pì từ ông Adong 
phạm tôi, thì chẳng dL đăng lên tròi. 

Linh hồn Đức Chúa Giêsu hằng hiệp cùng tính 
Đức Chúa Trời, liền xuống trong ngục dưởi đất, 
kêu là ngực tô tông, là nơi giam cầm các thánh tô 
tông, mà cứu phô đấng ấy, cho xem thấy tính Đức 
Chúa Trời tỏ tường. Đến ngày thứ ba, linh hồn Đức 
Chủa Giêsu ra khỏi ngục tô tông, cùng đem các 
thánh ấy lên theo mình, chờ ngày thăng thiên mà 
đem kẻ ấy về trời. Vì chưng từ ngày ông Adong 
phạm tội, thì cửa Thiên đàng đóng lại, cho đến ngày 
Đức Chúa Giêsu chết cùng lên trời mà mở cữa ấy, 
thì người ta mới đặng lên Thiên đàng. Nhược bắng 
chẳng có công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì chẳng 
ai được lên chốn vui vẻ ấy. Vày ta phải cắm tạ 
kính mến Đức Chúa Giêsu biết là ngăn nào ! 

1⁄4) Hỏi. Chúa Cứu thế có sống lại chàng ? 

Thưa. Chốt chẳng dú ba ngàu, mà Người 
sống lại. 

Vày Đức Chủa Giêsu chẳng có chết luôn như 
kể khác. Song Người chết chẳng dủ ba ngày, rồi 
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Nguft lấy óc lau mình, mà sống lại ra khỏi 
huyệt đá sảng lắng tốt lành, Thiền ngày Chúa nhụt, 
gọi là ngày Chúa Phục sinh : ấy là một phép lạ rất 
trọng, làm chứng Người là Đức Chủa Trời thật. 


15) Hỏi. Sống lại doạn Đức Chúa Giesu dỉ dâu 2 

Thưa. Sống lại, Người ở thế gian bồn mươi 
ngàu dạu đô các thánh Tông đồ, hầu mà giảng dạo 
cho thiên hạ, đoạn thì Người ngự 0ề trời, mà Đức 
Chúa Thánh Thân hiện xuống trên các thánh 
Tông dò. 

Vậy sống lại röỏi, Chúa không có ngự về trời 
liền. Song, Chúa còn ở lại thế gian nầy bốn mươi 
ngày, năng hiện đến cùng các thánh Tông đồ, mà 
làm chứng mình đã sống lại thật, và an ủi các thánh 
ấy, lại dạy thêm một iL đều cần về phép cai trị Hội 
thánh, mà mở mang đạo thánh Người khắp mọi 
nơi, lại dạy những sự cần kíp về các phép Bi tích, 


và mọi đều giúp người ta đặng rồi. — Đoạn khỏi . 


bốn mươi ngày, Người lấy phép riêng mình, mà lên 
trời trước mặt các thánh đầy tớ xem thấy rõ ràng 
ở trên núi Ôlivêtê. — Hồi kế mười ngày, Người cho 
Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các thánh 
Tông đồ, mà làm cho kẻ ấy được đầy dây mọi on 
mọi phước, hầu đặng lòng mạnh mẽ mà đi khắp 
thể giảng đạo.. 

*Hỏi. Đức Chúa Giêsu đã làm cách nào cho kể 
nối nhau, mà đạy đồ người ta thay mặt mình cho 
đến tận thế 2 

Thưa. Chúa đã lặp Hội thánh, đề thay mặt 
Người, mà dạy dỗ người ta về đàng rồi linh hồn 
cho đến tàn thế. Cho nên hề ai nghe theo lời Hội 
thánh dạy, thì nấy đặng rỗi ; bằng kẻ nào tự ý chẳng 
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muốn vâng lời Hội thánh, thì nấy sẽ mất lỉnh hồn. 
Vì có lời Chúa phản cùng những đẳng chính quyền 
cai Hội thánh rằng: « Hể dỉ nghe bau, thì nấu nghe 
Tao, mà kế nào khinh dồ bau, thì nấu khinh đề 
Tao mà chớ. » 


16) Hỏi. Báu giò Đức Chúa Giỏsu ở dâu ? 

Thưa. Luận pề tính Đức Chúa Tròi, thì Người 
ở khắp mọi noi; bằng 0ề tính người ta, thì Người ở 
trên tròi nà ở trong Thánh thề Bỉ tích. 

Nét về tính Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Giêsu 
ở khắp mọi noi mọi chỗ thấy thấy; nhược bằng 
luận về tính loài người ta, thì Người ở hiện tại hai 
nơi một lượt, là ở trên trời ngự bên hữu Đức Chúa 
Cha sang trọng phép tíc oai nghỉ, các thánh đặng 
xem thấy Người tỏ tường; hai là, Người ở dưới 
đất nầy, mọi nơi nào có làm lễ, có để Mình thánh 
Chúa, thì Người ngự đó thật cả gồm hai tính, song 
một cách kin nhiệm, ngữ quan ta thấy cùng biết 
chẳng đặng, để cho ta đặng lập công về đức tin, 
cùng cho dễ mà ngự vào lòng ta, lại cho ta đám 
tới gần Người, mà nói khó cùng Người, và xin mọi 
sự lành ta thiếu thốn. 


17) Hỏi. Chúa Cứu thế có khi nào lại vuống thế 
ra chàng 2 

Thưa. Đến ngàu tàn thế, Người lại vuống phán 
tét chung cả 0à loài người ta. 

Đến ngày tàn thế, Đức Chúa Giêsu bối trời sẽ 
ngự xuống oai nghỉ sang trọng phép tíc, mà phản 
xét chung, cùng thưởng phạt tội phước mọi người 
thầy thảy, và xác và hồn trước mặt cả và thiên hạ, 


7Š ĐỀ NHỊ THIÊN 


18) Hỏi, Vậy thì còn phản vét riêng sao ? 

Thưa. Môi người, khi linh hồn ra khói xác, đều 
phát chỉu phản xét riêng nữa. 

Vậy khi linh hồn mỗi một người lìa ra khỏi 
xác đoạn, tức thì phải đến trước tòa Đức Chúa 
Giêsu, mà chịu phản xét riêng về mọi việc lành dữ 
mình đã làm khi còn sống. 


19) Hỏi. Đã chín phán xéi riêng, còn phán xét 
chung làm chỉ nữa 2 

Thưa. Ngồ cho quờn ca Chúa Cứu thể, oà những 
sịt Đang hiền các kẻ lành, cùng mọi đều sĩ nhục phô 
loài dữ càng tô ra trước mặt thiên hạ. 

Vày Chúa định có phán xét chung vì bốn ý 
nầy : 1° cho mọi người đặng nhìn biết Đức Chúa 


(Giêsu, là Đắng Cứu thế rày làm Vua rất sang trọng . 


phép tắc cai trị mọi sự trên trời dưới đất, cho nên 
mọi loài phải kính lạy thờ phượng Người; 2° Chúa 
có ý tổ ra mọi việc lành phước đức kẻ lành, mà 
khen kẻ ấy trước mặt mọi người ; 3' Chúa muốn tô 
ra các tội lôi kế đữ, mà làm xấu hồ sỉ nhục cho nó 
trước mặt cả và thiên hạ ; 1° khi ở đời linh hồn và 
xác đồng làm tội, hay là làm phước, song khi phản 
xét riêng, thì một mình linh hồn đặng thưởng, hay 
là chịu phạt mà thôi, nên Chúa định có ngày phản 
xét chung, cho xác mọi người sống lại hiệp cùng 
linh hồn, mà đồng chịu thưởng, hay là chịu phạt 
cùng nhau đời đời, làm vậy mới tó lẽ công bình 
mọi đàng mà chớ. 
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ị II. — TÓM LAI SẤM TRUYỀN MỚI, 
CÙNG TRUYỆN HỘI THÁNH CHO ĐẾN ĐỜI TA 


Đức Chúa Giêsu Kirixitô là Đấng Đức Chúa 
Trời đã hứa ban cho Adong xưa, vừa khi ông nầy 
mới sa phạm tội, cũng là Đấng thiên hạ hằng trông 
4000 năm trước ; vậy Đấng ấy đã giáng sanh tại 
thành Bêlem, bỡi rất thánh Nữ Đồng trinh Maria. 
Người ở giữa dân Giudêu 33 năm, những giảng rao 
đạo thánh trọn lành, làm nhiều phép lạ vô số, cùng 
làm gương mọi việc lành phước đức. — Mà quân 
Giudêu ở bạc tình, bắt Chúa mà đóng đỉnh trên 
cây thánh Giá ; song chết chẳng khỏi ba ngày, 
| Người liền sống lại. _ 
| Vã Chủa xuống thế ra đòi, có ý cứu chuộc 

người ta ; bỡi đó Chúa lặp Hội thánh, đề dạy mọi 

người đặng thông công phần rồi. Trong những môn 
đệ Chúa chọn mười hai người làm Tông đồ, mà 
người đầu mục những Tông đồ ấy là ông thánh 

Phêrô, cñng là đấng làm Đức Giáo Tông trước hết. 

Khi Chúa toan ngự về trời, thì đã ra lịnh sai các 

thánh Tông đồ đi giảng rao đạo Người cho cả và 

thiên hạ : hễ ai tin và chịu phép Rửa tội, thì đặng 
_ phần rồi. Vậy các thánh ấy đi tủa khắp thế gian, và 
đem đặng nhiều người trở về đạo chí::h. — Trong 
_ 300 nắm các giáo hữu lớp trước hằng chịu gian nan 
bắt bớ vì đạo, ứng như lời Chúa đã phán thuở xưa ; 
mà đầu muôn vàn giáo hữu phải giết, thì số người 
thờ phượng Chúa càng ngày càng thêm. 

San nhờ hoàng đế Constantinô đề cho Hội thánh 
bình an thơ thới ; chừng ấy mới khá lo việc phần 
rồi chán chường. Những kẻ khốn nạn đặng bề giúp 
đỡ thỏa lòng, mọi nồi gian nan trắc trở thấy đều 


- 


"Ta —=; =cnơn = 
1 


| ' 
Ô' ƒ 
F 


... L0 N1ĂSs0a........ b ÿ mm 5 5 
S0 ĐỀ NHỊ THIÊN 


nhờ Hội thánh lước thắng dẹp tan; nhứt là mấy phe 
lạc đạo hùng hào nôi dày, Hội thánh nhờ có mấy tấn 
sĩ thông mỉnh, cùng những lời nghị định mấy Tòa 


công luận hẳn hòi, đề mà chống lại. — Hội thánh: 


cũng đem đàn man di ngoại quốc tọa lạc bên Tây, 
đặng trở về cùng Chúa. Lại trong đời Trung cò, các 
Giáo Tông, Giám mục, thầy cả, thầy tu, chuyên lo 
trau chuốt linh hồn, và mở dạy phong hóa cho 
những dân tánh còn mọi rợ dữ tợn. 

Đến đời thứ mười sáu, có phe lạc đạo Profestan1s 
nôi lên, thì Hội thánh nhóm Tòa công luận chung 
tại thành Triđentê, mà cao rao những lẽ chon chính 
chống với những lẽ quái gở phe nầy. Khi ấy Đức 
Chúa Trời sai nhiều kẻ đi giảng đạo, thêm số kế làm 
con Hội thánh trong những nơi xa xác còn theo 
đạo bụt thần 


Các thầy dòng ông thánh Đôminicô đi giảng. 


đạo cho dàn Thiên Trước, ông thánh Phanxicỏ 
Xavie trong mười năm đã giảng đạo các xứ bên 
Phương Đông nầy, cho đến nước Nhựt Bồn, mà dc 
nhiều người theo đạo đông đắn lắm. Năm 1665, có 
lập tại kinh đô Paris một Hội Đòng Sai, gọi là Dòng 
các cba giảng đạo ngoại quốc trong cả+ xứ Phương 
Đông. Có nhiêu người nước Trung Huê, Tây Tàng, 
Triều Tiên, Xiêm, Nhựt Bồn, nhứt là nước Việt Ñam 
đã trở lại chịu đạo, cùng hằng phải chịu bắt bớ vì 
đạo thánh Chúa nhiều phen. 

Vã nước Annam đã khỉ sự chịu đạo nắm 1555; 
trước hết có các Cha Dòng Ð. €. Giêsu, dòng thánh 
Đôminicô, dòng thánh Phanxicô giảng đạo lrong xứ 
mìy cho đến năm 1660, đoạn Toà Thánh giao nước 
Annam cho các Cha Đòng Sai coi sóc, trừ ra 4 Địa 
phân bên Bắc, là Hải-phòng, Bùi-chu, Bắc-ninh, 
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Lạng-sơn và Cao-bằng, còn đẻ lại cho các Cha dòng 
ông thánh Đôminicô cai trị. Phần các cha Dòng sai 
có 10 Địa phận, còn Địa phận Phát-diệm, năm 1955, 
thì Toà thánh mới giao cho Giám mục bồn quốc. quí 
đanh là Đức cha Gioan Baotixita Ñguyên-bả-Tòng, 
người thuộc địa phận Saigon mà đã đặng Đức Giáo 
Tông chọn làm (iắm mục phó Địa phận Phát-diệm 
cùng sẽ nối quờn mà cai trị đó. Chính tay Đức Giáo 
Tông đã truyền chức Giám mục cho người tại thành 
Hôma trong đền thờ ông thánh Phêrô, ngày 11 luin 
1933. Nhơn số bồn đạo nội trong cẳ và nướec.Annam 
kê đặng chừng 1 300.000. Hội thánh Annam đã phải 
chu bắt bở vì đạo thánh Chúa gần ba trăm năm, 
giống như bồn đạo đời xưa thuở mới lập đạo thánh 
Đức Chúa Giêsu, cùng đã lấy lòng mạnh mẽ mà 
chịu đủ các giống hình khô, chẳng kém øì hon các 
thánh Tử vì đạo trong những đời hoàng đế Hôma. 
Mà Đức Chúa Trời đã chọn trong phô dấng ấy 
một it người nên anh hùng hào kiệt, đề làm sáng 
danh Người hơn, cùng nên gương cho kẻ khác soi 
mà bắt chước. Vậy năm canh tí 1900, ngày 27 thắng 
Mai, Đức Giáo Tông Lêô XIHI đã ra sắc chỉ. mà tôn 
49 Đấng trong nước Việt Nam lên bực Á Thánh 
lần đầu hết, và năm 1909 ngày 2 Mai Đức Giáo 
Tông Piô X lại phong 33 vì Á Thánh nữa, cùng ban 
phép đặt hài cốt phô Đấng ấy trên bàn thờ cho bồn 
đạo kính; mà trong số 82 người ấy có đủ mọi bực, 
có những kẻ làm thầy cả cùng kẻ ở nhà Đức Chúa 
Trời, lại có nhiều người khác ở bực bồn đạo thường 
như Á thánh Mátthêu Gẫm, Á thánh Minhghê nhà 
Simon Hoà, Tôma Thiện là học trò nhà trường, v. 
Hội thánh những mảng lo gìn giữ, cùng mô 
rộng đạo chỉnh, sau phá đẹp đạo tà, cho nên hằng 
b 
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eứ sai các thầy cả đến trong những nước còn ngoại, 
mà giảng đạo cho người ta ; còn trong những nơi đã 
có người giảo hữu rồi, thì nhờ cỏ các Giảm mục, 
linh mục và các thây ở nhà Đức Chúa Trời, cùng 
những người nữ tu trong các nhà phước giúp giữ 
lề đạo cho vững bền. — Sau nữa trong đời rốt nầy, 
Đức Giáo Tông Piô IX đã cao rao trọng thê, rất 
thánh Đức Bà Maria chẳng hề mắc tội tô tông truyền 
cho; lại có nhóm Toà công luận chúng Vatieanô, 
mà cao rao về đều buộc phải tin rằng :« Đức Giáo 
Tông không hề sai lầm ».— Khi Đức Giáo Tông nầy 
đã qua đòi, thì Đức Giáo Tông Lêô XIH đã tức vị 
ngày 20 tháng Février, năm 1876, và cai trị Hội 
Thánh cho đến năm 1903, kề được 25 năm, rồi mới 
qua đời ngày 20 tháng Juillet : đoạn Đức Giáo Tông 
Piô X lên kế vị, ngày mồng 4 tháng Aoùt 1903; 
người qua đời ngày 20 Aoùt 1914. Qua ngày mồng 
ở Septembre 1911, Đức Giáo Tông Bênêditô XV 
lên quờn cai trị cho đến 22 Janvier 1922: sau hết 
Đức Giáo Tông Piô XI tức vị ngày mồng 6 Février 
1922 và đang kiêm trị Hội thánh cách vinh hiền 

Vậy dầu Hội thánh hằng phải chịu bắt bớ gian 
nan khốn khó thể nào mặc lòng, thì Hội thánh cững 
sẽ còn bền đỗ luôn cho đến ngày tận thế, theo lời 
Chúa đã phản hứa, và cứ việc thường ngày thường 
giảng đạo, cùng lo cho linh hồn mọi người đặng rồi 
cho đến rốt cùng đời mà chớ. Lại từ đầu Hội 
thánh cho đến rày, là từ ông thánh Phêrô là Giáo 
Tông thứ nhúứt, cho đến Đức thánh Phapha Piô 
XI hiện tại bây giò ở thành Rôma, thì kề lại đặng 
266 vì Giáo Tông hằng nối quờn liên tiếp nhau, 
mà cai trị Hội thánh thay mặt Đức Chúa Giêsu, 
chẳng hề dứt khi nào, Ấy là một phép lạ rất trọng 
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làm chứng Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời 
thật, và có một mình Hội thánh Hôma, là Hội 
thánh thật Đức Chúa Giêsu đã lập mà chớ. 
97000105006 
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BÓN NGHĨA CHÍNH NGHĨA 


TA hệ 4! Sa ĐOẠN THỨ BA. — DẠY VỀ BỒN 
TƯ CHUNG HUU SỰ SAU HẾT LOÀI NGƯỜI TA 


ĐINH, - Ð lộ TAM | cuÚaA BÀ CHÍ ĐỊNH. 
THIEN (' ). 


Ï. — VỀ SỰ CHẾT. 


4) Hỏi. (Có khi nào ta | “Mọi người có phải chết, là lia 
phải chết chăng ? bỏ đời nầy mà sang kiếp khúc 

chăng ? 

Thưa. Đấn kì Chúa Mọi người đều phải chết một 
định, chúng ta đều phải | lầm Xy là lịnh Chúa đã ra mà phạt 
chết. tôi tô tông, cùng là sự ta thường 

thấy, lại có đức tin qui quyết sự 
ấy nữa, cho nên chie ta sẽ chết, 
DIỄN NGHĨA 

Nhưng mà ta sẽ chết khi nào, thì ta chẳng biết 
chắc đặng: ta một biết sự nầy, là đến ngày giờ 
Chúa định, dầu ta làm cách nào, cũng không khỏi 
chết đặng, lại phải chết một lần mà thôi, nên lần 
ấy ta may sạch tội trọng, sẽ đặng lên thiên đàng, mà 
rủi mắc tội trọng, thì sẽ sa xuống hỏa ngục. Vậy ta 
phải lo giữ mình vẹn sạch luôn, phải năng giục 
. lòng ăn năn tội cách trọn trước khi ngủ, khi mắc 
hiềm nghèo, cùng khi đã lỡ mà sa phạm tội trọng 
nào, kẻo giờ chết bông đâu đến, như kẻ ăn trộm 
tới lén ban đêm, mà ta trổ tay chẳng kịp chăng. 

thiên, đoan thứ ba, 
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— Lại ta phải nắng nhớ đến sự chết, vì nó giúp ta 
chê bỏ mọi sự đời tạm nầy, như ông thánh Phanxieô 
Borgia thấy xác bà hoàng hậu Isabelle hôi thúi 
xấu xa. liền bỏ thế gian mà vào Dòng Đức Chúa 
(iêsu. Nó cũng giúp ta mau tấn tới trong đàng 
nhơn đức, cùng cam lòng chịu khó hầm mình: 


2) Hỏi. Chết đoan vác - 


ta ra thề nào ? 
Thưa. Xác fa đều phải 
hìt nút. 


_#$) Hỏi. Xác ta có phải 
hự nát đòi đòi chẳng 2 

Thưa. Đến ngàu tàn 
thế vác. ta đều sống lại 
hốt. 


Khi linh hồn lìa bó xác, thì 


xúc ta ra làm sao ? 


Nó sẽ nên môi nuôi giòi tửa, 


và sau sẽ trở nên bui đất tro mạt. 


Xác như vậy có đắng cho ta tưng - 
trọng, cùng liều mất linh hồn vì 
nó chăng ? 


Xác ta sẽ ra tro mạt luôn chẳng? 
Không, đến ngày tân thế Chúa 


sẽ cho xác mọi người hiệp cùng 
linh hồn mình, mà sống lại hết, 


Song chẳng sống lại giống như nhau. Xác kẻ 


lành sống lại sáng láng, nhẹ nhàng, gần thuần thần, 
cùng chẳng hay chết, một sống luôn mà hưởng 
phước vui vẻ đời đời. Còn xác kẻ dữ sống lại đen 
điu xấu xa, nặng nề, bị trăng trói, chẳng đặng đi 
đâu, cbẳng chết đặng nữa, một sống hoài mà chịu 
các øiống bình khô vô cùng vô tận. 


IÍ. — VỀ SỰ PHÁN XÉT RIÊNG 
%4) Hỏi. hình hồn ta | 
có chết chăng ? 


Linh hồn la có ra tàn mạt như 
xúc chắng ? 

Thưa. Linh hồn” là | 
lính thiêng liêng chẳng 
hề chết dũng 


Không, vì là giống thiêng liêng, 
hằng sống luôn, chẳng hay chết 
cùng hư nát đăng. 


dàng, hoặc 


1H, .. 


VÉ THIÊN ĐÀNG S.) 


5) Hỏi. Vậy khi xúc 


chết doan, thì linh hòn 


( dàu ? 


Thưa. Linh hồn phải 


đến tòa Đức Chúa Giesu 
mà chỉu phán xét. 
6) Hỏi. Đức Chúa Giêsu 


phán xét 0ê những sự g1? 


Thưa. Người phán véi 


ĐỀ mọi sự lành dờừ, đà 


lo, dã nói, đà làm. 


7) Hỏi. hán xét doạn, 
linh hồn đi dâu 2 

Thưa. Hoặc lên Thiên 
wuống Hóa 
ngục, ha là oào Luyện 
ngục, mặc piệc lụnh dữ 
đà làm khi còn sống. 


III. 
8) Hỏi. 7 hiện -ườc là 
đL gì 2 


Thưa. Thiên dàng là ` 


chốn Thiên thần 0à các 


thánh hướng phước dời. 


đời, Dì đăng xem thấu 
măt Đức Chúa Tròi luôn. 


Vậy khi linh hồn lia ra khỏi 
xác, thì nó đi đâu ? 


Linh hồn ta liền phải đến trước 
tòa Đức Chúa G1èsu, mà chịu phín 
xét riêng một mình. 


khi ấy Đức Chúa Giêsu sẽ tra 


| hói ta về những việc nào ? 


Đức Chúa Giêsu sẽ tra hỏi tí 
¬ * TW. 5 ¬ s... 
về moi sự ta khi còn sống, tưởng, 
lo, nói, làm, đầu lành dầu dữ 


| không sót một mìy lông. 


khi Chúa tra xẻt cùng làm ấn 
đoạn, lính hồn ta sẽ đi đâu? 


Ví bằng lính hồn ta chẳng tuắc 
một Lôi nào sốt, thỉ sẽ lên thiên 


* hư k.Ỏ : LỀ 
đảng thắng răng ; nhược bằng 


mi đẩu một tội trọng, mà thỏi, 
thì phai xuống nị gay hủa ngục tức 
thì. Song nếu chẳng mắc tội trọng, 
mà miúc tội nhẹ, hay là đền tội 


mình chưa đủ ở đời nầy,thì phải 


xuống Luyên ngục mà đền, cho 
đến khi được sạch mọi sự Đơn” 
nhơ, rồi sẽ lên thiên đàng. 


` THIÊN ĐÀNG 


Thiên đàng là chỗ nào ? 


Là một đền đải lầu các rực rỡ 
Đức Chúa Trời sấm, đề thưởng 
các thánh Thiên thần, và các thánh 
nam nữ, mà cho hưởng phước 
vui về vô n2 Mà phước vui vẻ 
ay là hằng đặng xem thấy mất 


/ 


Ũ BỆ TAM THIÊN 


Đức Chúa Trời ba Ngôi tô tường, bằng đăng kính mến Chúa hết lòng 
hết sức mình, cùng đặng hướng mọi sự vui vẻ khoái lạc phí chỉ 


đời đời chẳng cùng. 
9) Hỏi. Những ai dũng 
lên Thiên dạng 2 


Thưa. Những kẻ chẳng | 


hệ phạm lội gì trong, ha\ 
là phạm. mà đà ăn nạn 
lội nẻn. 


Những ngưòi nào đăng bưởng 


phước trên nước Thiên đàng ? 


Những kế chẳng hề lỗi nghĩa 
cùng Đức Chúa Trời. chẳng có 
phạm tội trọng nào, như ông 
thiinh Gioan Baotixita, ông thành 


_ Giuse, ông thánh Aloydiô cùng 


nhiều thánh khác, hay là những 
lẻ đã sa phạm tội, như bà thánh 
Madalena, ông thánh Augntinô, 
nhưng mà sau đã ăn năn đền tội 
mình rồi, cùng chết lành trong 
ơn nghĩa Chúa. 


( Coi sách Thicn đảng. ) 
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LV. — VỀ HÓA NGỤC 


10) Hỏi. Hóa ngục là 
chốn nào ? 


Thưa. Lư nơi hình khô | 


Đức Chúa Tròi phạt cầm 
má quí Đà Kẻ có tội đời 
dời chẳng cùng. 


11) Hỏi. Những di 


phái sa hóa ngục ? 


Thưa. Những kẻ chẳng | 


he nhìn biết Đức Chúa 
Trời, mà thờ phượng 


Hóa ngục là nơi làm sao ? 


Là màt tù rạc, thường nói nó 
ở trung tim trải đất, đầy những 
hình khô góm ghê, cùng có lửa 
sinh diêm đòi đòi, Đức Chúa 
Trời đã lập ra để phạt cầm các 
thần đữ là ma qui và những kể 
cỏ tội theo nó, chẳng hề đặng 
thầy mặt Đức Chúa Trời là mạch 
mọi sự lành, lại phải chịn thiêu 


| đôt muôn đời chẳng cùng? 


Chúa phạt những ai phải sa 
xuống hỏa ngục ? 


Chúa phạt trong hóa ngục, 
trước là ma quÏ, sau là những kẻ 
| ngoại, chẳng muốn nhìn biết Đức 
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bụt thần ma quí cho đến 
chốt, 0à mọi người có 
đạo còn mắc tội {rong 


mà qua đội. 


Chúa Tròi, một cứ thò thần phải 
qu'! ma cho đến chết, và mọi 
người có đạo đã chết còn mắc 
tội trọng, mà chẳng lo ăn năn 
chửa củi cho kíp. 


Vày ta phải chê ghét tội trọng trên hết mọi sự 
ghét, vì có một mình nó xô ta đặng xuống hỏa ngục, 
mà chịu khốn khó vô cùng vô tận, Chẳng những ta 
phải xa lánh tội trọng, song cũng phải bỏ mọi dịp 
hiểm nghèo, mọi nết xấu, và tội nhẹ nữa, vì lần lần 
nó làm cở cho ta sa phạm tội trọng, mà phải khốn 


đời đời trong hóa ngục. 


( Coi sách Hỏa ngục. ) 


12) Hỏi, Luyện ngục 
là chốn nào ? 

Thưa. Là nơi hình khô 
phạt cầm những hẻ lành 


1h 


khi còn sống Immứ còn mắc - 


lôi nhẹ, hau là đền lôi 
trong chưa đủ. 


LUYỆN NGỤC 


Luyên ngục là nơi làm sao ? 


Luyên ngục cũng là một chỗ 
hình khồ dữ dẫn khốn nạn, hơn 
mọi giống gian nan đau đớn ở 
đòi nầy, Đức Chúa Trời lòn+ 
lành và công bình vô cùng đã 
săm, đề phạt cầm tạm những linh 
hồn khi chết không mắc lội 
trọng, một mắc tội nhẹ, hay là 
thuở còn sống không lo mà đền 
tôi mình cho đủ, nên rày phải 
lo đền tôi mình ở đó; bao giò 
đền đủ rồi, thì sẽ đặng ra, mà 
lên thiên đàng. 


L. — Tiếng luyện, nghĩa là; làm cho tỉnh ròng, 
làm cho sạch; tiếng (ó¿ là mọi sự bọn nhơ bỡi lội 
mà ra, là các phần phạt tạm phải chịu đền vì lôi. 
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Noi hình khô. Tiếng ấy có hai ho Te2 1° Thải 
khó, là phần phạt chẳng đặng thấy mặt Đức Chúa 
Trời tỏ tường tạm vậy. Các linh hồn lấy hình khô 
nầy làm nặng nề lắm, vì thấy mình mất hưởng mặt 
Đức Chúa Trời, là mạch mọi sự lành, cùng là Đấng 
mình bày giờ hết lòng ước ao cho đặng xem thấy, 
mà chẳng đặng thấy, lại các linh hồn ấy biết mình 
chẳng đặng sự ấy cho mau, là tại lỗi mình mà ra, 
2° Giác khô, là biết đau đớn khốn cực. Thường nói 
các đẳng phải chịu lửa thiêu đốt mình dau đón quá 


trí khôn lường. Trong khi làm lễ Misa, Hội thánh. 


cu xin Chúa khấng ban cho các linh hồn đặng chốn 
thanh lương mát mở, sáng láng cùng bình tên. 
Tiếng thanh lương mát mẻ, xem ra chỉ các đẳng ö 
trong ngọn lửa nóng nực rát rao ; tiếng sáng láng, 
chỉ các đẳng bị giam trong chốn tối tâm u ám; 
tiếng bình rẻn, chỉ các đẳng phải lo buồn dau đón. 
— Nhưng mà hai hình khô ấy, dữ dăn chừng nào, 
thì chẳng có ai hiểu thấu cùng cắt nghĩa đăng. Ông 
thành Tôma nói, mỏi phần phat rất nhe các linh hồn 
chịu trong lửa luyện ngục, thì quá khỏi hình phai 
rất năng nề ở đời nầu. — Song bởi các linh hồn ấy 
thấy mình rày đặng chắc về phần rồi, và chẳng còn 
làm mất lòng Đức Chúa Trời đặng nữa, lại thấy 
mình được tin, cậy, kính mến Cbúa, thì sự ấy có 
sức an ủi các đẳng lắm, mà làm cho mình vui lòng 
chịu phạt, hầu đặng làm phí nguyên phép công 
bình Chúa, cho nên hằng thuận theoý Chúa mọi đàng. 

Tiếng kẻ lành, là kẻ đặng giữ on nghĩa bền đô 
cho đến chết, — hủ còn sống, mà hàu còn mắc lội 
nhẹ, nghĩa là, còn mắc lội nhẹ hồi gần chết, mà 
chưa kịp ăn năn, vì hoặc chết thình lình đang khi 
neủ, khi mê mần. Vậy trong lúc linh hồn vừa lìa 
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ra khỏi xác, thì thường trưởng kẻ ấy đăng on Chủa 
soi sáng, cho biết các tội nhẹ, và tính nết xấu mình 
còn mắc, tức thì giục lòng kính mến Chúa, hay là 
ăn năn đau đớn về mọi tội lôi mình, liền đặng ơn 
thứ ta về phần lôi các tòi nhẹ cùng các nết vău, còn 
về phần phạt tam, thì còn nguyên, chẳng đặng khỏi 
chút nào, vì trong giò ấy mình một phần còn thuộc 
về kẻ còn sống ở đời, cho nên còn được nhờ ơn tha 
thứ, và một phần thuộc về kẻ sang kiếp khúc, cho 
nên không còn được lập công, và đến tội mình 
đăng nữa. _ 

Hau là dền lôi trọng chưa đủ. Muốn hiều lời 
ấy, thì phải biết tội trọng có hai phần, một phần là 
lôi nặng, làm cho ta mất ơn nghĩa cùng Chúa, còn 
phần khác là phần phạt nặng, làm cho ta đáng chịu 
phạt đời đời trong hỏa ngục. Vậy khi ai ăn nắn tội 
trở lại, thì Đức Chúa Trời tha phần lỏi, còn phần 
phạt đời đời, thì Chúa đôi ra phần phạt tạm. Một hai 
khi có kẻ ăn năn đau đớn thẳm thiết, đến đôi cũng 
đặng khỏi phần phạt tạm ấy nữa, song nhiều lần 
chẳng dặng khỏi, cho nên phải đền ở đời nầy, hay 
là ở đời sau trong Luyện ngục: Vậy như ai khi 
chết, mà chưa đền dủ tội mình khi còn sống, 
( phải chịu đền trong Luyện ngục chẳng sai, 
Nhưng mà sự đền tội minh ở đời nầy, hay là đền 
ở đời sau, thì khác nhau: ai chịu khó đền tội mình 
ở đời nầy, thì chẳng những được bớt phần phạt tạm, 
mà lại cũng được lặp công, làm cho mình hưởng 
phước trên nước thiên đàng; bằng kẻ đên trong 
Luyện ngục; thì dầu chịu cực khô cho đến tàn thế, 
cũng chẳng lập được một chút công nào cho đáng 
thưởng trên thiên đàng. Vậy kẻ lo chịu khó đền 
lội mình ở đời nầy, thì có phước bội phần, 
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LÍ. — Nhưng mà có Lujên ngục chứng ? — Về 
đều ấy ta chẳng nên hồ nghỉ, vì đức tin dạy ta 
phải tin có Luyên ngục đề giam cầm những linh hồn 
kẻ lành chết trong ơn nghĩa Chúa, song chưa đền 
lội mình cho cản xứng, thì phái chùi phạt trong 
Luuện ngục ¡mmà rửa mình cho sạch bọn nhơ. 
Ây là lời thánh công luận chung Triđentinô và 


Phôrentinô đã phán dạy làm vậy. Lại Hội thánh - 


đã lập Lễ Các Đẳng, cùng hằng cầu nguyện, làm lê 


cho những linh hồn trong Luyện ngục, và mọi - 


người dầu trong đạo cũ, dầu trong đạo mới đều 
tin như vậy. — Bằng về Luyện ngục ở chổ nào, 
các linh hồn phải chịu phạt bao lân, thì Hội thánh 
chẳng có phán dạy về sự ấy; ta một biết là chốn 


phạt fưmn, có ít nữa cho đến ngày phán xét chung 


mà thôi. 

LHI. — Ta có cứu giúp đăng các linh hồn trong 
lửa Luyện ngục chăng ? — Chẳng những ta cứu 
giúp các linh hồn ấy đặng lắm, vì cũng là một đều 
Hội thánh buộc ta phải tin, song cỏ nhiều lẽ giục 
bảo ta phải làm sự ấy nữa, như có lời Thánh Kinh 
dạy rằng : « Nhớ câu nguu¿n cho kẻ dà qua đòi là 
một piệc lành, cùng hau làm ích. » Là một 0uiệc lành, 
vì là việc rất đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đẳng ước 


ao muốn đem những linh hồn ấy về nước thiên . 


đàng cho mau, song phép công bình Người còn cầm 
phải ở lại, cho đến khi đền tội mình cho đủ ; cũng 
là việc đẹp lòng các đẳng lắm, vì hằng mong mi 
ước trông cho đặng xem thấy mặt Đức Chủa Trời ; 
lại là piệc lành, vì là việc yêu người cách lạ, cho 
nên sẽ giúp ta lập công rất trọng. — Là miệc hau 
làm ích, vì khi các linh hồn ấy đặng lên thiên đàng 
sẽ cầu nguyện cho ta, và cũng có lề mạnh mà 
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tưởng các linh hồn ấy, đầu còn ở trong Luyện ngục, 
cũng đặng chuyền cầu cho ta trước tòa Chúa, như 
có nhiều tích trong hạnh các thánh làm chứng sự 
ấy. Lại sự ấy cũng làm ích cho ta, vì làm cho ta sợ 
phép công bình Đức Chúa Trời, mà lo xa lánh tính 
nguội lạnh: trễ nải, cùng thối thúc ta lo đên tội 
mình ở đời nầy, kẻo sau phải đền nặng nề, cùng 
làu dài trong Luyện ngục chắng. — Sau nữa lỏng 
hiếu tháo buộc ta phải cứu giúp cha mẹ, bà con, 
bạn hữu ta bị giam trong Luyện ngục; và lề công 
bình cũng buộc, vì hoặc có khi tại cớ ta, mà những ì 
linh hồn ấy phải chịu phạt nặng nề chăng. 


IV. — Những piệc lành nào ta làm đăng, mà 
cứu giúp các lỉnh hồn ở lửa Luyên ngục ? — Thánh 
công luận chung ở thành Phôrentinô chỉ những 
việc nầy rằng: «‹ Những việc giáo hữu còn sống 
làm đặng mà giúp các linh hồn ở lửa Luyện ngục, | 
cho đặng giảm bót phần phạt các linh hồn ấy chịu, 
là piệc lế lề Misa, những lời đọc kính cầu nguuẻn, 
những của bố thí cùng nhiều uiéc lành khác, » như | 
ăn chau hằm mình, nhờ các ản tứ về chuối Môi 
Khôi, về sự Đi đàng Thánh Giá, về những họ ảo 
Đức Bà, vân vàn. 


V. — Trong piệc lành ta làm, phần nào ta dang 
đặng mà giúp các đẳng ?— Mỗi một việc lành ta 
làm, sinh ra ba đều ích nầy : mỏi là, sinh ra công 
nghiệp ; hai là, có sức xin ơn cho mình hay là cho 
kẻ khác ; ba là, có sức đền tội, là đền phần phạt 
ta đáng chịu vì tội. Phần CÔN nghiệp. ta chẳng 
nhường lại đặng cho ai, nó là của riêng ta đề dành, 
mà mua nước thiên đàng ; phần +in ơn, ta muốn 
nhường lại cho kẻ khác cũng đặng ; còn về phần 
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đền tội, ta dâng đặng mà giúp các đẳng, vì các đẳng 
cần nhờ phần ấy mà thôi. Vậy xem ra ta mất hết 
một phần, song mất mội, mà đặng lợi một trăm, 
vì việc lành ta làm là việc yêu người đẹp lòng Chúa 
lắm, cho nên sinh đặng phần công nghiệp nhiều 
hơn, la phần ta sẽ đặng nhờ đời đời, lại làm cho 
phần xỉn on càng có sức giục ép lòng Chúa nhàm 
lời ta xin hơn nữa. 


VI. — Lửa Luyện ngục dạu ta những sự gì? ——~ 
Lạy ta năm đều này : Äỏt là, ta phải biết Đức Chúa 
Trời là Đấng thánh vô cùng, có lòng ghét tội trên 
hết mọi sự ghét, vì chẳng chịu cho kẻ lành lên 
thiên đàng, mà còn vương lấy một sự bợn nhơ nhỏ 
mọn nào sốt. Hơi là, ta phải sợ phép công bình 
Chúa, vì dầu các linh hồn ở Luyện ngục là con 
Chúa rất yêu dấu mặc lòng, song Chúa bắt chịu 
phạt nặng nề, mà đền tội mình cho đủ. Ba là, ta 
cũng phải khonz khen lòng nhơn từ Chúa, vì sắm 
một chô cho các linh hồn ấy đặng rửa mình cho 
sạch, bằng không, thì chẳng bao giờ được hưởng 
phước đời đời. Bốn là, ta phải lo đền tội mình ở 
đời nầy, cho khỏi đền nhiệm nhặt làu dài ở đời 
sau, mà chẳng lập được một chút công nào. Năm 
là, cách tốt nhứt cứu ta cho khói đến tội dời sau, . 
hay là đặng mau qua khỏi lửa Luyện ngục, là lấy 
lòng sốt sắng mà lo cứu giúp các linh hồn ở Luyện 
ngục, vì theo lời Đức Chúa Giêsu phán dạy rằng : 
‹ Bau lâu lường nào mà dong cho kẻ khác, thì ngàu 
sau sẽ dong lường ấu lại cho bau. — Kẻ hau thương 
wót người, ấu là phước thật, oì ngày sau sẽ đặng 
Đức Chúa Trời thương xót mình pậu.» Vậy ta 
chẳng khá đề qua ngày nào, mà chẳng cầu nguyện 


'| 
3 
§ 
Ũ 
 Y... Ị 
| 
Í 


Y, — VỀ LUYỆN Nö[( Q5 


_—=m—nn——>—= — —_—__— x~=—== ~ - = 


cho ông bà cha mẹ, cùng cho những kẻ làm ơn cho 
ta, lại cïng phải cầu cách riêng cho những lỉnh hồn 
mồ côi, không ai nhở đến. 

( Coi sách tháng Các Đăng ) 


Ấy là những sự sau hết loài người ta, ta kề lược 
qua vậy, vì có nhiều sách giảng về sự ấy. Ta phải 
năng suy gầm về sự ấy, vì là một lẽ rất mạnh làm 
cho ta chê ghét tội, cùng ăn năn trở lại cho kíp, 
lại giục giả ta làm việc phước dức, như lời Đức 
Chúa Thánh Thần phán rằng : « Trong mọi piệc mìầu 
làm, hầu nhớ những sự sau hết mâu,» là sự chết, 
phán xét, Thiên đàng, Hỏa ngục cùng Luyện ngục, 
« thì dời đòi mầu chẳng hề sẽ phạm tội nào sốt. » 
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PHẦN THỬ HAI 


NHỮNG SỰ PHÁI XA LÁNH, LÀ TỘI 
CÙNG NHỮNG SỰ PHÁI GIỮ, LÀ NHƠN ĐỨC 


—......a 
=IV= 
BỒN NGHĨA CHÍNH NGHĨA 
NHƠN SANH TÔI( Đ%oẠạN THỨ BỔỐN. — DẠY 


CHƯ NG VỀ TỘI VÀ DẠY BRIỀNG 


GIÔNG ĐỀ TU TRIENHÀI VỀ BẤY MỐI TỘI ĐẦU. 


Í. — DẠY CHUNG VỀ TỘI 


1) Hỏi, Tội là dị gì? |— Tội là sự gì? 
Thưa. Tỏi là những sự Tôi là sự tự ý muốn lỗi phạm 
ngũ nghịch cùng Ð. É. T. đến lẽ luật Chúa. 
DIỄN NGHĨA _ 

Tiếng ngũ nghịch, nghĩa là, eo đượng, chống căi, 
chẳng muốn chỉu phục, chẳng vưng lời Chúa dạy 
làm, hay là làm sự Chúa rắn cấm. Những kẻ chẳng 
vưng giữ luật Hội thánh, hay chẳng vưng lời các 
đấng bề trên phần đời hay là phần đạo, khi dạy 
những đều công bình phải lẽ, thì cũng gọi là kẻ 
phạm lề luật Đức Chúa Trời, vì Chúa dạy phải vưng 
lời Hội thánh cùng kẻ bề trên. 

Nhưng mà cho ra sự tội phải có hai đều này : 
Một là, kịp suy, biết có luật Chúa cấm, hay là dạy 
sự øì; hai là, đành lòng tự ý muốn lỗi phạm luật 
ấy. Hai đều ấy, nếu thiếu một, thì chẳng phải là tội: 


(*) Nhơn, người, sanh, sinh ra, tôi, tôi, giống, thứ, đệ tứ 
thiên, đoạn thứ bốn, 
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hoặc gọi là sự lầm mà thôi. Ñhư kẻ bị cảm đô nghịch 
nhơn đức sạch sẽ, nếu kịp suy biết là tội mà chồng 
trả tức thì, thì chẳng những không phạm tội, lại 
đặng Chúa thưởng mình nữa. Cũng như kẻ ăn thịt 
ngày thứ sáu, tưởng là ngày thứ nắm, thì không 
phạm tội, vì không muốn phạm thịt, một ăn lầm 
mà thôi. 

Lại trong sự tội eó ba bực: Một là, bị cám đồ 
về sự øì nghịch cùng lề luật Đức Chúa Trời ; hai là, 
biết động lòng, biết vui sướng trong xác thịt; 
ba là, kịp suy cùng cả lòng ưng theo sự ấy. — Öị 
cám đỏ chẳng phải là tội: Đức Chúa Giêsu và các 
thánh cũng bị ma qui cám dỗ mình, cho nên đầu ta 
bị cám đồ trót đời, nếu ta chẳng ưng chịu, thì chẳng 
những ta chẳng làm mất lòng Chúa, mà lại được 
đẹp lòng Chúa lắm, được lập công đảng lãnh phần 
thưởng trên thiền đàng. — Biết động, biết pui strứng 
trong xác thự, thì cũng chưa gọi là tội. Như xưa bà 
thánh Catharinà bị ma quỉ cám dỗ dữ dẫn nghịch 
cùng nhơn đức sạch sẽ: người biết xác thịt nồi lên 
cùng biết sự vui sướng, song người chẳng hề mất 
lòng Chủa, vì đang lúc ấy chẳng những người chẳng 
ưng theo, mà lại người lấy làm rầu rĩ cực khốn lắm ; 
cho nên thoát chúc người đặng xem thấy Đức Chúa 
Giêsu hiện đến mà an ủi người. — Bực thứ ba là 
trng chịu theo sự cám đỏ, ấy mới có tội mà thồi. 


2) Hỏi. Có mấu giống tội ? 

Thưa. Có hai giống : một là, tỏi tà tông ; hai là, 
tỏi mình làm, 

Tội chia ra được làm hai thứ : mỏt là, tội tô tông 
truyền cho thiên hạ ; hú là, tội riêng người ta phạm 
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$) Hỏi. Tỏi tô tông là tôi nào 3 

Thưa. Lẻ tội ông Adong bà Euà chẳng oảng lời 
Đức Chúa Trời răn, mà truyền lại tội ấu cho thiên hạ. 

Vậy tội tô tông là tội ông Adong là tô tông loài 
người ta, đã cä lòng phạm lịnh Chủa mà ăn trái 
cấm, cùng truyền lại sự lôi ấy cho cả và thiên hạ. 
Có một mình Đức Bà Maria đặng ơn riêng Chúa gìn 
giữ, cho khỏi mang tội ấy mà thôi. Bày giò những 
kẻ mắc tội tô tông, phải chịn phép Rửa tội, thì 
mới đăng khỏi tội ấy. 

%4) Hỏi, Tỏi mình làm là tôi nào ? 

Thưa. Là lòng lo, miệng nói, mình làm đều gì 
nghịch điều răn Đức Chúa Tròi. 

Vậy tội mình làm là tội kẻ đến tuôi khôn, tự ý 
muốn lôi phạm luật Chúa. Mà người ta phạm lội có 
bốn cách: 1° tự ý muốn tưởng nhở, ước ao cùng 
vui mầng về sự gì xấu trong lòng; 2° miệng lưỡi 
nói ra những sự ấy bề ngoài; 3° tay chơn, ngĩ quan 
làm đều gì nghịch cùng lề luật Chúa; 4° bổ, chẳng 
làm những sự Chủa dạy làm, hay là làm một cách 
sơ sài biếng nhắc. 

») Hỏi. Tỏi mình làm có mấu thề ? 

Thưa. Có hai: mót là, tỏi trọng ; hút là, tôi nhẹ. 

6) Hỏi, Tỏi trọng là dị gì 2 

Thưa. Là lội làm cho ta mất ơn nghĩa cùng 
(Thúa, bà dng chu phạt ớt đòi. 

Vậy tội trọng là, khi ta tự ý cä lòng muốn làm 
sự gì nghịch cùng lề luật Chúa dạy, hay là cấm 
trong sự frọng, sự nặng. Mà kẻ dám làm như vậy, 
— thì nó trở lòng ngũ nghịch cùng Chúa, — khinh 
mạn dễ duôi Chúa, — và ở vong àn bội ngãi cùng 
Chúa quá lề, — cho nên nó mất ơn nghĩa cùng Chúa, 
— và đáng chịu phạt đời đời trong hỏa ngục. 
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Z7) Hỏi. Tội nhẹ là di gì ? 

Thưa. Lẻ tỏi làm cho ta nguội lạnh yếu đuối, 0à 
đúng chín phạt trong lửa Luuên ngục. 

Vậy tội nhẹ là khi ta muốn theo ý riêng, mà 
lỗi phạm luật Chúa về đều nhẹ. Gọi nó là nhẹ, vì 
nó chẳng làm cho ta mất nghĩa cùng Chúa và đáng 
sa hỏa ngục. Song nó cũng xấu xa quái gở, vì nó 
làm cho ta phạm đến Đức Chúa Trời là Cha, là Vua, 
là Chủ ta, cùng là Đấng hằng xuống ơn cho ta vô 
ngằn. — Lại nó làm cho ta ra nguội lạnh trê nải 
mà thờ phượng Chúa ; — nó lại làm cho ta một làu 
một yếu sức, nên lần lần sa phạm tội trọng; - sau 
nữa nó làm cho ta đáng chịu phạt nặng nề trong 
lửa Luyện ngục. Vậy ta phải sợ tội nhẹ cùng xa 
lánh nó, như xa lánh con rắn độc vậy. 
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Ñ) Hỏi. Có mẫu mối tỏi dâu ? 

Thưa. Có báu : một là kiên ngạo ; hai là hà tiên ; 
bú là dâm dục; bốn là ghen ghét; năm là mê ăn 
nống ; sáu là hòn giận: báu là làm biếng piệc lành. 


9) Hỏi. Vì sứu gọi là | Vì ý nào gọi bảy tôi ấy là tội 
tội đầu ? "ii 

Thưa. Vì ld căn nguơn Vì bấy tội ấy như bảy gốc rễ, 
môL tôi lôi khúc. bảy mạch suối sinh ra mọi giống 

vn" S - tôi lỗi khảo. 

Gọi bảy tội ấy là căn, nghĩa là, cöi câU, rẻ cày, 
vì như nhiều nhánh, lá, bông, trải đều ra bồi cội 
cây, rễ cày thê nào, thì các tội khác cũng ra bỡi 
bảy mỗi tội đầu như làm vày. — Ngươn, nghĩa là 
nguồn, mạch, suối; vày như bối một nguồn, bỡi 
một mạch, bối một suối nước chảy ra mà làm nhiều 
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rạch, ngòi, sông, biển thê nào, thì bởi một tội đầu 


cũng sinh ra được nhiều tội khác thề ấy nữa. Cho 
nên ta phải sợ bảy mối tội đầu ấy, cùng ra sức 
dánh gốc nhồ rê nó đi cho tận tuyệt, bằng chẳng, 
thì ta liều mình phạm nhiều lội biết là ngằn nào. 
Kìia bỡi vua Đayvít chẳng lo khử trừ tính mê sung 
sướng xác thịt, nên đã sa phạm tội ngoại tình cùng 
Lội giết người. — Thằng Giudà bối không lo mà 
chừa bỏ tính tham lam bòn đải, thì sau đã phạm 
lội rất quải gở, là bán Đức Chúa Giêsu cho quân 
(iudêu 30 đồng bạc, rồi ngã lòng, tự vàn mình mà 
chết khốn nạn đời đời. — Ông thánh Phêrô có tính 
hay cậy mình, mà chẳng lo dứt bỏ nó đi cho sớm, 
nên sau đã chối đạo, chối Đức Chúa Giêsu ba lần. 
— Vua Saolê có tính hay phân bì, mà chẳng lo đón 
ngăn, thì sau đã liều mình phạm tội muốn giết ông 
ĐaviL nhiều lần, cùng nhiều tội khảc, và đến sau 
lại tự vàn giết mình nữa. Vậy mỗi một người phải 
lo xét mình, eoi trong bảy mối tội đầu ấy mình bị 
tội nào; đoạn lo dùng mọi phương thế, mà tiền 
thảo trừ căn nó đi, 
1Ó) Hỏi. Tỏi kiêu ngạo | — Tôi kiêu ngạo là tội nào ? 
là dị: gì 2 _ 
Là tội hay làm cho ta l. yêu 
riêng mình cùng lấy mình làm 
_ trọng hơn kế khác, bồi thấy 
mình đặng sự lành hay là tưởng 
mình có sự lành; 2 hay ngợi khen 
khoe khoang mình, cùng những 
việc mình làm; 3 chê ghẻt cùng 
khinh dề kẻ khác chẳng bằng 
' mình. 
Trong truyện thăng Pharisêu cầu nguyện trong 
nhà thờ, ta thấy đặng ba bực tội kiêu ngạo ấy tỏ 


Thưa. Là tỏi hau làm | 
cho người fqd tiêu chuộng, 
Đà tăng mình lên quá, 
cùng khinh dề kẻ khác 
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tường: 1° Nó lấy mình làm trọng hơn kẻ khác, nên 
đi ngay vào cho đến trước bàn thờ, rồi đứng mà 
cìu nguyện, không quì gối mà thờ lạy Chúa như 
kẻ khác, lại nó đọc thầm trong miệng, trong bụng, 
chẳng thèm đọc kinh chung với kế khác. 2° Nó khoe 
mình cùng khen những việc lành nó làm: nó nói 
mình chẳng phải là kể gian giảo ngoa nguyệt như 
kẻ kháe đâu, song nó là kế nhơn đức lắm; nó khoe 
mình ăn chay một tuần lễ hai lần, hay ở rộng rãi 
với nhà chung nhà thánh, hay bố thí cho người ta. 
3° Nó khinh dễ kể khác, chê người Publieanô là 
đứa tội lỗi xấu xa quái gở trước mặt mọi người. 

W1) HÔI Tôi dị Có. 
phát là tỏi trong lắm 
chăng ? 

Thưa. Nó là lỏi thứ 
nhứt, 0à trọng hơn cùng 
hiềm nghèo hơn các lội 


Tội kiêu ngạo có phải là tội 
năng nề eùng quii gở chăng 3 


Phải, vì nó là tội đầu, cùng 
năng nề hơn và hiềm nghèo hơn 
mọi tội lỗi khác. 


l:húc. 

1° — Gọi nó là tội †hứ nhứi, nghĩa là, tội ma 
qui cùng loài người ta đã phạm đầu bịn trước hết; 
lại nó là fhứ nhứt, vì nó làm đầu sinh ra các tội 
khác, như lời Thánh Kinh rằng: « Tội kiêu ngạo là 
đầu cội rê sinh ra các tội «thấy thầy. » 

2° — Vốn nó là (ói trọng, vì nó xô ta xuống 
hỏa ngục, lại frong hơn các lội khác, vì nó tranh 
đoạt cho mình sự sảng danh Chúa ; nhứt là vì nó 
làm hư hại các việc lành thiêng liêng, là của trọng 
hơn mọi của thế gian bội phần. 

3° — Nó hiềm nghèo hon các tôi khác, vì năm 
lề nầy: Mội là. nó làm cho ta mất nhờ ơn Chúa mả 
làm lành lánh dữ, như lời Thánh Kinh rằng: « Đúc 


` 


, ' L) Í s I á $ rp 
` 1Ä .“wv ^&c bó 1L 1x0» ' 


ĐỀ TỨ THIÊN 


K: 

Š 100 
| ‹ Chúa Tròi chống cự với kẻ kiêu ngạo, chẳng xuống 
cơn cho nó, một ban ơn cho kẻ khiêm nhượng mà 
‹ thôi. » Hai là, nó hằng theo ta, ở với ta, chỉ làm 
hại ta, phá mọi việc lành ta làm một cách khẻo léo: 
qui quyệt lắm. Nội công thì hiềm nghèo hơn là 
ngoại kích ( kẻ nghịch trong thì hiềm nghèo hơn kể 
nghịch ở ngoài ). Ba là, những tính xấu khác sinh ra 
bỡi việc xấu ta làm, song nó sinh ra bỡi việc lành ta 
làm. Bốn là, Đức Chúa Trời cùng người ta đều ghét 
kể kiêu ngạo, cùng kiểm dịp mà hạ nó xuống thình | 
lình cho xấu hồ. Hãy nhớ lại thằng Luxiphe, vua 
NÑôvôcô, quan Aman phải phạt nặng bồng chúc vì 
tội kiêu ngạo là thê nào. Năm là, không có sự gì khó 
cho bằng an ủi một người kiêu ngạo trở lại ; ví bằng : 
nó phải tay Chúa phạt, cho mắc tai vạ rủi ro, bị xấu 
hồ sỉ nhục, hoặc đề cho nó sa ngã như ông thánh 
Phêrô, họa may sẽ trở lại lòng khiêm nhượng 
chăng. Nó như kẻ có dấu phải sa hỏa ngục, nhứt là 
khi nỏ tưởng mình tài trí, biết lẽ lý hơn mọi người, 
hơn kể bề trên nữa, vì nó bắt chước ma qui, 
thì cũng sẽ bị phạt đời đời trong hỏa ngục làm một 
với ma qui mà chở. Vậy ta phải sợ tội kiêu ngạo cho 
lim, cùng dùng mọi cách thế hiệu nghiệm mà chừa 
bỏ nó. | 

12) Hỏi. Phải làm đì gì cho khối tôi ấu 2 

Thưa. Phái cầu xin cùng Chúa ban nhon đức 
khiêm nhượng, cùng nhớ lại kể kiêu ngạo chẳng 
đãng đăng lên nước thiên đàng. 

Phải làm ba sự nầy : Í° cầu xin cùng Chúa cứu 
ta cho khỏi tội cậy mình kiêu nøạo ; 2° gắn vó nài xin 
Chúa ban ơn cho ta được lòng khiêm nhưọng, cùng 
tập mình về nhơn đức ấy ; 3° năng nhở lại, chẳng 
những Chúa phạt kẻ kiêu ngạo đời sau trong hỏa 


Ù 
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ngục, mà lại nhiều lần Chúa phạt ở đời nây: hoặc 
cho nó bi kẻ khác bắt bở, làm xấu hồ sỉ nhục cho nó, 
hay là Chúa đề cho nó sa phạm tội, nhứt là tội xấu 
xa ô uế, hầu biết mình hèn hạ yếu đuối, mà bỏ lòng 
cậy sức mình. 

Như tội kiêu ngạo có ba bực, thì nhơn đức 
khiêm nhượng chống cùng lội ấy, cùng có ba bực 
nữa. )Mỏ/ là, phải chê phét, cùng lấy mình làm hèn 
và khinh dễ mình, vì mình là không, lại xấu hơn sự 
không nữa, bỡi đã phạm muôn vàn tội lỗi kê chẳng 
xiết. Hai là, chó hề khoe mình cùng các việc mình 
làm, hay là làm cách nọ thế kia có ý cho người ta 
lặng khen mình. Ba l¿, hằng yêu chuộng, kính 
nhường kẻ khác, như bề trên mình, hay là có phần 
khả hơn mình; lại bằng lòng cho kẻ khác khinh dẻ, 
nhạo bảng chê cười mình là kẻ bất tài siên trí. Hãy 
nhớ của nuôi sự khiêm nhượng là những sự yếu 
đuối xấu hồ sỉ nhục ta gặp, cho nên khi ta cầu xin 
cùng Đức Chúa Tròi ban cho ta nhơn đức khiêm 
nhượng, thì ta nguyện xin Chúa ban cho ta được gặp 
dịp mà chịu sĩ nhục, và những sự cho ta mất cỡ xấu 
hồ, cùng ra hèn hạ trước mặt người ta. Song biết 
mấy lần Chủa nhậm lời ta mà cho ta những dịp ẤY, 
thì ta lại buồn bực rầu rĩ, cùng chẳng muốn chịu ! Ấy 
là dấu ta là kẻ giả hình, cầu xin, mà sợ Chúa nhậm 
lời mình xin chăng. Nhưng mà ta muốn cho đặng 
sự ấy thì phải năng nhở gương khiêm nhượng Đức 
Chủa Giêsu đã làm xưa. 

13) Hỏi. Tội hà tiện là tội nào 2 

Thưa. Là tội hau làm cho người ta mê tham của 
củi thế gian quá lề. 

Vậy tội hà tiện là tội hay làm cho lòng trí người 
la 1° mê theo, trínu mến của đời tạm nầy quá 


5 : So 8.2. .- 


lẽ, những b» lăng đêm ngày, tìm mọi cách thế mà 
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thêm của cải, nên nhiều lần lấy của làm trọng hơn 
người, hơn mình, hơn Đức Chúa Trời, hơn nước 
thiên đàng, bỡi đó liêu mình phạm tội trọng cho 
đặng chút của, hay là cho khỏi mất của mình:. 
2° tham lam, muốn đặng nhiêu của luôn, nên ghe 
phen làm gian giao, — cho vay ăn lời quá lẽ, —- lấy 
của người ta, — cầm công cầm của trái phép công 
bình, — không muốn trả nợ, — không muốn bố thí 
cho kể khỏ khăn, — cùng sẵn lòng phạm nhiều 
tội khác, ` 

Ông thành Phaolồ gọi tội hà tiện là tội thờ bụt 
thần, vì kẻ mê tham của cäii quá lẽ, nó coi tiền của 
như chúa nó thờ vậy. Bðỡi đó Đức Chúa Giêsu phán 
rằng : « Chẳng ai được làm tôi hai chủ. Cũng một 
clề ấy bay làm tôi Đức Chúa Trời, cùng tiền của 
« một lược chẳng được đâu. » Ấy vậy lội hà tiện vốn 
là tội trọng cùng quái gỡ lắm. Ñó đã làm cho Giudà 
là tông đỏ, trở nên kẻ nộp Quan Thầy thánh mình 
cùng bán Chủa mình, và sau hết xô nỏ xuống hóa 
ngục. Nó đã làm cho Achan bị ném đá, cùng làm 
cớ cho cả và đạo bính đân Isarae phải thua hai tràn, 
cũng vì tội nó tham của mà ra. Lại nó đã làm cho 
thằng đầy tớ ông thánh tiên tri Pliđèu, cùng cả và 
dòng họ nó mang tật phụng luôn luôn. Vày tội hà 
tiện là giống quái gở là dường nào ! 


14) Hỏi. Người ta có nàng phạm lội äU chăng ? 
Thưa. Dầu kẻ ( giàu người khó, cùng nàng phạm 
tòi ấU. 

- €ó nhiều kẻ phạm tội hà tiện, như lời Thánh 
Kinh rằng: « Từ kẻ trẻ cho đến người già, thầy đều 
mắc tội «‹ hà tiện » Vậy kế giàu có năng phạm lội 
nầy, vì muốn cho đặng thêm của cải, kể khó khăn 
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cũng năng phạm tội nầy, vì nó ước ao cho đặng có 
của quá lẽ. Cho nên có nhiều người phạm tội ấy, 
song có ít kể tưởng mình bị tội ấy, một tưởng mình 
là kẻ tiết kiệm, lo phòng hàu cho mình cùng con 
chảu mình, bỡi đó không lo chừa cải, và sau phải 
khốn nạn đời đời. 


1ã) Hỏi. Phái làm thề nào cho khói tỏi ấu ? 

Thưa. Phới lấu lòng rộng rầi mà bố thí cho 
Dừa sức mình. 

Phải giữ bốn sự nầy: 1° Lấy lòng rộng rãi mà 
bố thí cho kẻ khó khăn, vì có luật Chủa dạy, và sự 
bố thí cứu ta khỏi tội, giúp fa đền tội cùng, lập công, 
làm cho Chúa và người ta yêu chuộng ta ở đời nầy, 
mà ngày sau đặng Chúa thưởng ta ở trên trời 2°Săn 
lòng thà mất của cải, chẳng thà lỗi nghĩa cùng Chúa. 
3" Sắm ăn mặc cho vừa phải bực mình. 4° Năng 
gầm. về tứ chung, nhứt là về sự chết, vì khi chết, 
ta sẽ bỏ hết mọi sự, 


16)Hỏi. Tỏi dàm dục là gì ? 

Thưa. Người ta mắc lội ầu, khi bời tướng, ha 
là nói, hau là làm piệc gì, trng Du theo tính xác thịt; 
song giáo hữu phải gớm ghiếc tội ấu, đến đổi chẳng 
đám nói đến thì hơn. 

Tội nầy làm cho người ta mê những sự sung 
sướng nghịch cùng nhơn đức sạch sẽ. Vã người ta 
phạm tội ấy có nhiều cách: 1° Lòng động lòng lo 
mơ lưởng, — cùng ước ao những sự ô uể trong 
lòng; — hoặc nhớ lại những tội cũ mình đã phạm 
mà lấy làm vui về sự ấy. 2° Nói tục tỉu, nói hoa 
tình cùng lời ám hiểu ý tà. 3° Bằng lòng nghe nói đến 
những sự ấy. 4° Tự ở coi xem những sự ô uế. 5° Làm 
những sự chẳng nên một mình, hay là với kể khác 


sáx 
* 
+ 
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( mà kẻ ấy là người bà con, hay là có đôi bạn, hoặc 
đã khẩn hứa giữ mình sạch sẽ hay không: ấy là 
những cớ làm cho tội nầy ra hai tội, nên khi xưng 
tội, phải xưng những cớ ấy nữa ). 

Ông thánh Phaolô muốn cho bồn đạo gớm 
ghiếc tội này, thì người dạy đừng thèm nói đến tên 
tội nây bao giờ sốt; bỡi vì nó là giống xấu xa lắm: 
1° nó làm cho trí ta ra mê muội như ngựa, như lừa, 
lòng ra chai đá chẳng biết xấu hồ mất cỡ, chẳng 
còn biết động lòng sợ tội, sợ sa hỏa ngục, sợ mất 
tiếng tốt, chẳng thương đến cha mẹ bà con phải xấu 
hồ ; 2" nỏ phạm đến xả2 ta là đền thờ Đức Chúa 
Thánh Thần ngự; 3° Chúa phạt nặng nề những kẻ 
phạm tội nầy, chẳng những đời sau trong hỏa ngục, 
mà lại trong Sấm Truyền có kề lại nhiều tích Chúa 
phạt tội ấy ở đời nầy nữa, như truyện lụt đại hồng 
thủy, lửa sinh diêm bỡi trời xuống đốt phả thành 
Sôđôma cùng các thành làn cận... 

Vậu phái làm thê nào cho khói tội quái gở ấu ? 
Phải làm ba sự nầy : Một là, phải canh giữ mình : 
I° là giữ ngũ quan cho nhiệm. nhặt, nhứt là con 
mắt cùng lô tai; 2° xa lánh địp hiểm nghèo, như 
ở không nhưng, kết nghĩa trái, đến áng bội bè, xem 
sách hoa tình; 3° xa lánh sự cậy mình kiêu ngạo, _ 
vì tội kiêu ngạo và tội mê dàm dục là chị em sanh 
đôi, hay theo kế nhau. Hai là, phái siêng năng đọc 
kinh cầu xin : 1° khi bị cảm dỗ, tức thì kêu xin 
Chúa, chạy đến cùng Đức Mẹ, hôn áo ảnh, làm dấu 
thánh Giá ; 2° năng xưng tội chịu lễ ; 3° tôn kính 
Đức Bà chẳng hề mắc tội tô tông và ông thánh 
Giuse cách riêng. ÖØa lẻ, siêng năng làm niệc bồn 
phản mình. Khi bị cám dô, tức thì tưởng đến sự 
khác, hoặc làm việc nọ việc kia... 
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17) Hỏi. Tỏi ghen ghét là thề nào 2 

Thưa. Là lột hau làm cho người ta phản bì cùng 
buồn bực, khi Rẻ khác dũng thanh lợt uề phần hồn 
hau là phần vác. 

Tội phản bì ghen ghét là tội : 1° hay làm cho 
người ta buồn bực ganh gô, khi thấy kẻ khác, nhứt 
là kế mình chẳng ưa, đặng phước về phần hồn, 
như đặng di đàng nhơn đức, đặng chịu nhiều ơn 


Chúa, hay là phần xác, như đặng giàu có, đặng - 


người ta thương hon mình, đặng quờn chức trên 
mình hay là bằng mình, cùng lấy phước ấy như 
đều thiệt hại cho mình, như thăng Cain phân bì 
ông thánh Abêlê, các con ông Giacóp phản bì ông 
thành Giuse, vua Saolê phân bì ông Đavit; 2° nó 
lại làm cho mình vui mầng, khi thấy kể mình chẳng 
ưa mắc gian nan, bị sỉ nhục xấu hồ, cùng xem sự 
ấy như sự lành mình đặng vậy. Vậy ta phải chê 
ghét tội nầy cho lắm, vì nó là tội ma quỉ phạm, lại 
sinh ra nhiều sự đữ khôn kề xiết; nó phá nhơn đức 
yêu người là nhon đức trọng nhúứt trong đạo. 

18) Hỏi. Phái làm đều gì cho khói tội ấu ? 

Thưa. Phát giữ điều răn Chúa dụạu uêu người 
như mình 0ạq. 

Muốn khỏi tỉnh hay phàn bì ghen ghét, phải ra 
sức yêu mọi người như mình vậy. Phải vui mầng 
cùng kẻ vui mầng, phải khóc lóc cùng kẻ khóc lóc. 
Hề sự gì ta muốn cho kẻ khác làm cho ta, thì hãy 
làm đều ấy cho kẻ khác, mà sự nào ta không 
muốn cho người ta làm cho ta, thì đừng làm sự 
ấy cho người ta, 

19) Hỏi. Tóọi mê ăn tổng là làm sao 2 

Thưa, kLả khi người ta ăn uống quả lề, nhút 
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lạ những kẻ uống rượu sau, thì trở nên ngttời Dồ tâm 
ĐÔ trí, cùng liều mình phạm nhiều tôi khác. 

lội mê ăn uống là tội hay làm cho người ta: 
° ăn no quả lẽ, nên làm việc bồn phận mình chẳng 
đặng, hay là sinh cớ cho mình mắt bịnh nặng nề ; 
2° uống rượu say sưa, đến đồi mất trí, không biết 
mình nói, làm đi gì. Những kể uống rượu say như 
vậy, thì liêu mình phạm nhiều tội lắm : dức lác, 
chưới rủa, nói tục tu, nói lộng ngôn, đánh đập, 
giết người, phá cữa hại nhà, mê tội đâm dục, bỏ 
việc bôn phận mình, đọc kinh xem lễ, xưng tội, 
rước Ïễ... 

20) Húói. Phái dùng cách nào cho khỏi tội ấu ? 

Thưa. Phái dùng nhơn đức tiết kiệm 

I. — Ai muốn khỏi lỗi trong sự mê ăn uống 
quá lẽ, thì phải: 1° có ý ngay lành ; 2° dùng đồ 
thường cùng ăn trúng bữa ; 3° ăn no vừa đủ sức 
mà làm việc ; 4° ăn uống khoan thai tử tế, giữ phép 
lịch sự; 5° đọc kinh ăn cơm cùng kinh cám ơn. 

II. — Về sự rượu chè, thì chở bao giờ uống 
quá chẻn, mà ra say sưa mê muội ; phải ra sức ở 
tiết kiệm, cùng hay ăn chay hẩm mình, 


21) Hỏi. Tội hờn giận là làm sao ? 

Thưa. Là khỉ người ta bời tính nóng nàu trong 
lòng cùng bề ngoài, nên giận quá lề, hau là muốn 
bo on, 

Tội hờa giàn là tội hay xui giục ta theo tính 
nóng nảy : 1° mà giàn ghét người ta trong lòng, chẳng 
tổ ra dấu bề ngoài; 2° bỡi giận trong lòng lắm, thì 
tỏ nỏ ra bề ngoài nơi mặt mũi, hoặc dức lác, chưởi 
mắng, rủa thả; 3° trả thù, trả nủa, làm thiệt hại 
cho kẻ mình giận ghét, như đánh đập, đâm chém, 
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cho uống thuốc độc, làm cho kẻ ¬y mắc rủi ro thiệt 
hại, hay là muốn làm những sự ấy mà báo thù. Ấy 
là ba bực giàn dữ, mà bực thứ ba thì nặng hơn. 

29) Hỏi. Phái làm dều gì cho khỏi tội ấ ? 

Thưa. Lẻ frong lời nót piệc làm, chớ khá theo 
lính nóng ndu, một theo lề phải, củng g1ừ sự nhịn 
nhục hiền lành. 

Muốn khử trừ tính nóng nảy giận hờn, thì: 
1° khi phắt nóng giận, tức thì cầm nỏ lại, nhúứt là 
đừng nói ra, đừng làm sự gì tỏ dấu mình giàn ; 
2° khi sửa phạt, quở trách sự lôi kẻ khác, phải theo 
lề chính cùng ý ngay lành, chớ theo tỉnh nóng giận 
muốn cho đã nư; 3° ra sức tập mình nhịn nhục sự 
lôi kể khác, ở hiền lành với kể mình chẳng ưa, 
cùng cầu nguyện cho kẻ ấy. 

23) Hỏi Đấng bề trên quở trách cùng sửa phại 
kẻ bề dưới, thì có tội chăng ? 

Thưa. Khi có lề mà sửa phạt, nếu bề trên chẳng 
sửa phạt, thì người mắc lôi 

Vị bằng có muốn theo tính nóng giận, raà sửa 
phạt cho đã nư, thì mắc tội hờn giận : nhược bằng 
cứ lẽ phải mà sửa phạt, thì không phạm tội, mà lại 
nếu mình chẳng sửa phạt, thì mình mắc tội nữa. 

24) Hỏi. Tội làm biếng là tội nào ? 

Thưa. Là tôi làm cho ta trề nải, chẳng muốn 
chịu khó cho đăng rồi lính hồn, pà làm các 0iệc 
cho xứng bồn phản mình. 

Tội làm biếng là tội hay làm cho ta ra nguội 
lạnh trễ nải: 1" chẳng muốn chịu khỏ mà giữ đạo, 
đọc kinh, xem lê, đi đàng nhơn đức cho đặng rồi 
linh hồn; 2° nó làm cho ta muốn ở không nhưng, 
chẳng muốn chuyên việc bồn phận mình, hay là 
làm một cách sơ sài lật đật cùng chiếu lệ mà thôi, 
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25) Hỏi. Có nhiều kẻ phạm tỏi ấu chăng ? 

Thưa. Nhiều người phạm tỏi ấu, mà có ít kế xét 
mình, 0à lấu sự làm biếng là lội. 

26) Hỏi, Có phái sợ tỏi âu chăng 2 

Thưa. Phái sợ lắm, ðì sự ở nhưng là côi rễ t 
immọL sự đừ. 

Phải chê ghét nó hết lòng hết sức, vì nó là cội 
rẻ sinh ra nhiều sự dữ: 1° sinh ra sự ở nhưng 
không, mất ngày giờ vô ích; 2° nỏ sinh ra tính nhút 
nhát, hằng sợ sự cực khô; 3° sinh ra sự nhàm lờn 
việc lành, khinh dễ luật phép; 1° sinh ra sự nhẹ 
dạ nhẹ tính, muốn vui chơi; 5° sinh ra sự ngã lòng 
rủn chí về phần rồi, và sau phải chết khốn nạn, 
phải chịu bỏ vào hỏa ngục, như truyện thẳng đầy : 


tớ biếng nhác Chúa phán trong sách l¿vang. Ỉ 
Phàn phụ thêm Ả 


VỀ NHƠN ĐỨC 

* Hỏi. Lo bỏ tội cùng các tỉnh nết xấu mà thôi 
có đủ chăng 3 

Thưa. Chẳng dủ, lại phải lo mà giữ nhơn đức 
với nữa, như lời Thánh kinh rằng: « Mầy phải xa 
« lánh sự dữ, cùng phải làm sự lành.» Như kẻêmuốn 4 
làm ruộng làm vườn, lo phát gai gốc, mần có, cuốc 
lên, bừa xuống, đập đất, lặt có trước đã, sau thì lo 1 
mà trồng trặc, gieo vãi, gặt hải, mới trông có lúa _ 
mà ăn. Cũng một lẽ ấy, kẻ muốn rôi linh hồn, ... 
muốn đi đàng nhon đức, trước hết phải bỏ tội, 
đánh gốc, nhồ rễ các tính nết xấu, đoạn trồng cây; | 
vài mạ, là tập làm việc lành phước đức, thì mới _ 
trông có lúa mà ăn, là đặng hưởng phước trên 
nước Thiên đàng. 
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"Hỏi. Nhơn đức là đi gì ? 

Thưa. Hiệu chung: nhơn đức là (ính lành Đức 
Chúa Trời ban vuống trong lỉnh hồn ta, mà làm cho 
lòng trí ta nghiêng chìu muốn làm piệc lnh phước 
đitc. Hiều cách riêng hơn: nhơn đức là lòng hứng 
0ui ái mộ muốn kính mến Chúa cùng yêu người nhữ 
mình âu. Vốn kẻ sạch tội trọng, có ơn nghĩa trong 
linh hồn, cũng là kẻ có lòng kính mến Đức Chúa 
Trời trên hết mọi sự, và yêu người như mình vày. 
Song le có một sự ấy mà thôi, thì chưa đáng gọi là 
người nhơn đức; phải có lòng hứng oi ái mộ thờ: 
phượng Chúa nữa, thì mới gọi là kẻ nhơn đức thật 
mà chớ. bỏng hứng pui là chóng vánh mà làm việc 
lành; ái là yêu chuộng việc lành, cùng làm hết mọi 
sự cho sáng danh Chúa, nhứt là vì lòng kính mến 
Đức Chủa Trời ; mỏ là ham hố, sốt sắng, siêng năng, 
cùng bền đồ mà làm mọi việc thờ phượng Chúa 
cho đến chết. 


“Hỏi. Mọi người có phải lo mà giữ nhơn đức 
chăng ° 
Thưa. Phải, vì có lời Đức Chúa Giêsu dạy rằng: 
« Bay phải nên người trọn lành, như Cha bay ở trên 
« trời là Đấng trọn lành. » Lại khi phán xét chung, 
Đức Chúa Giêsu chẳng những nhắc lại tội lỗi kẻ 
đữ làm mà phạt nó, mà lại nhứt là Chúa nhắc lại 
sự nó chẳng lo làm việc lành, chẳng có lòng thương 
giúp kẻ lưng vơi khốn nạn, mà phạt nó nữa. 
“Hỏi. Mọi người có đi đàng nhơn đức được 
hết chăng ? 
Thưa. Được hết, tùy theo đấng bực mình. Dầu 
trong đạo cũ, đạo mởi, chẳng những cỏ người nhơn 
đức trong môi bực, lại eïng có nhiều kế làm thánh 
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nữa. Như ông thánh Abaraham, ông thánh lgiắc, ông 
thánh Giacóp, ông thánh Gióp, ông thánh Tôbia, vua 
thánh Đavyit, bà thánh Sara, bà thánh Giudít cùng 
nhiều bà thánh khác trong đạo cũ, là những người 
có đôi bạn, có cửa nhà, có quờn cai trị người ta. 
Lại trong đạo mới cũng có nhiều đấng thánh đủ 
các bực, như ông thánh Giuse làm nghề thợ mộc ; 
bà thánh Môniea trước có chồng có con, sau thủ 
tiết trọn đời ở giữa thế gian ; ông thánh Luuy là vua 
nước Phalangsa; ông thánh Sêbastianô, ông thánh 
Maurieiô làm quan giúp việc nhà nước, ông thánh 
-Hõc là kẻ làm nghề nông phu; ông thánh Giude 
Bênêditô Labre là người ăn mày; bà thánh Dita là 
thê nữ ở mưởn cho người ta. Lại trong nước Việt 
Nam Hội thánh đã lặng lên bực á thánh đặng 82 
người nước ta, mà trong 82 người ấy có đủ mọi 
bực, có những kẻ làm thầy cả, những người dưng 
mình !rong nhà Đức Chúa Trời, cỏ nhiều kể khác 
ở bực bồn đạo thường: như ông Mátthêu Gẫm là 
cắt lái đi thương mãi; Tôma Thiện là học trò các 
cha; Phaolö Bường làm quan đội; Šimon Hòa là 
thầy thuốc; Mieae Mỹ làm lý trưởng, vân vân. Vậy 
đầu ai có chức phận nào, làm nghề nghiệp gì, thì 
cũng đặng đi đàng nhơn đức, ở siêng năng kính 
thờ Đức Chúa Trời trong đấng bực mình thấy thầy. 

"Hỏi. Sự đi đàng nhơn đức có sinh nhiều ích 
lợi lắm chăng 9 

Thưa. Sự đi đàng nhơn đức là một phương 
sinh lợi lộc rất lớn, mà phần lợi lộc ấy hằng có 
bền đô với ta cho đến đời đời, 

Ông thánh Phanxicô Salêdiô muốn phân tỏ sự 
đi đàng nhon đức làm nhiều ích rất trọng cho linh 
hồn ta, thì người lấy nhiều ví dụ mà cắt nghĩa sự ấy. 
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Như trải cây chưa chín thì nó chua chác, song nếu 
có ngào nó với đường, thì nó mất chua, mà trở nên 
ngon ngọt: cũng một lẽ ấy, sự nhơn đức là như 
đường thiêng liêng làm cho mọi sự cực khô đắng 
cay chua xót đời nầy ra giống vui mừng ngon ngọt, 
Nó an ủi kế khó khăn cho bớt sự lao phiền rầu rï; 
nó làm cho kẻ giàu có đặng lòng khiêm nhượng, hạ 
mình xuống cùng: ở rộng rãi với kẻ khó khăn; nó 
cứu kẻ thua kiện bỡi quan xét chẳng công bình, cho 
khỏi cực lực trong lòng: nó làm cho thầy tu hành 
tìn sĩ một mình đặng vui mừng, và kẻ ở cùng nhau 
được giữ sự vắng về bề trong. Sự nhơn đức chẳng 
những không làm ngăn trở, không làm hư việc nào 
bực nào, mà lại nó giúp người ta đặng giữ chín chắn 
tử tế hơn mọi việc thuộc về đấng bực mình. Ñó làm 
cho dàn sự càng ở thật thà trung tín cùng vua quan 
mình; kẻ có vợ chồng càng đặng tính ngãi, hòa 


nhã cùng thương yêu nhau, lại siêng nắng vui mừng 


mà làm mọi việc trong cữa nhà cho nên, Như con 
ong nút hoa khéo lắm vì nó chẳng có làm hư hoa, 
một còn tốt tươi như trước, thì sự nhơa đức càng 
khéo hơn nữa, vì chẳng những nó chẳng làm hư 
việc nào, mà lại nó làm cho các việc thấy thầy càng 
nên xìn tốt dẹp để hơn trước bội phần. Vậy nếu ta 
muốn đặng phước đời nầy và nhứt là đời sau, thì 
hãy gắng công ra sức mà đi đàng nhơn đức cho nên. 


"Hỏi. Các nhơn đức chỉa ra làm mấy thứ ? 

Thưa. Chia ra làm nhiều thứ, song nhứt là có 
hai thứ nầy : 1° nhơn đức Đức Chúa Trời; 2° nhơn 
đức căn bồn, hay là phong hóa — Có ba nhơn đức 
gọi là nhon đức Đức Chúa Trời, là nhơn đức 
(In, nhơn đức cáu và nhơn đức kính mến. Gọi ba 
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nhơn đức ấy là nhơn đức Đức Chúa Trời, vì chẳng 
những nó bởi Đức Chúa Trời mà ra, mà lại nỏ chỉ 
ngay đến Chúa, lo vẽ Chúa, thuộc về Đức Chúa 
Trời Ba Ngôi cách riêng hơn. Thường nói nhơn đức 
tin thuộc về Đức Chúa Cha, bỡi vì Người là mạch 
mọi sự chon thật; nhơn đức cậy thuộc về Đức 
Chúa Con, vì Người đã mở cữa nước thiên đàng 
cho ta được trông cậy hưởng phước đời đời ; nhơn 
đức kính mến thuộc về Đức Chúa Thánh Thần, là 
sự yêu mến vô cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa 
Con. Vì vậy khi ta giữ ba nhoơn đức ấy, thì ta kính 
Đức Chúa Trời Ba Ngôi cách riêng: ta kính Đứ› 
Chúa Cha là Đấng chơn thật vô cùng, chẳng hề lầm 
cùng dối ai đặng; ta kính Đức Chúa Con là mạch 
mọi sự vui vẻ khoái lạc vô cùng, ta kính Đức Chúa 
Thánh Thần là lò lửa kính mến vô cùng. trọn 


_ tốt trọn lành vô lượng vô biên, đảng cho ta yêu mến 


Người trên hết mọi sự. Vậy ba nhơn đức ấy là ba 
nhơn đức rất trọng, vì chỉ ngay đến Đức Chúa 
Trời Ba Ngôi. Ta sẽ cát nghĩa về ba nhơn đức ấy 
trong Gái thứ nhứt. Đây ta một nói lược qua về 
nhơn đức căn bồn, về Báu on Đức Chúa Thánh 
Thần, cùng về Tảm mối phước thái. 


Í. — VỀ NHƠN ĐỨC CẮN BỒN 


"Hỏi. Có mấy nhơn đức căn bồn hay là phong hóa? 

Thưa. Có bốn: 1° nhơn đức khôn ngoan; 39 
nhơn đức công bình; 3° nhơn đức mạnh mè; 1° nhơn 
đức tiếi kiệm. Gọi bốn nhơn đức ấy lò nhơn đức 
càn bồn, vì nó là như nền cùng cội rễ các nhơn đức 
khác ; lại gọi là phong hóa, vì giúp ta sửa tính nết, 
chỉ cách ta phải ăn ở vỏi mình cùng với kể khác thê 
nào cho nên. 
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Trong nhơn đức trước, ta ra sức bắt chước cùng 
lôn kính mọi việc trọn lành Đức Chúa Trời Ba 
Ngôi ; còn trong những nhơn đức sau nầy, ta ra sức 
bắt chước cách Đức Chúa Trời ăn ở với mọi loài. 
mọi vật Người đã dựng nên là thê nào. NÑhon vì sự ấy 
kẻ đi đàng nhơn đức hằng phải nhìn xem Đức Chúa 
Trời, như gương sảng láng về mọi việc lành phước 
đức, mà bắt chước, theo lời Đức Chúa Giêsu phán 
dạy rằng: « Bay phải nên người trọn lành, như Cha 
« bay ở trên trời là Đấng trọn lành. » Nhưng mà bổỡi 
ta ở dưới đất có phần xác, ít hiều biết những việc 
lành thiêng liêng Cha ta ở trên trời làm, cho nên 
Đức Chúa Giêsu bỡi trời đã xuống dất, mặc lấy tính 
loài người ta, mà làm gương về mọi nhoơn đức, eho 
ta biết phải ăn ở với Đức Chúa Trời, với kẻ khác 
cùng với ta thể nào, cho phải đạo làm con Đức 
Chúa Trời, cùng phải đạo anh em đồng bào cốt 
nhục cùng nhau nữa. 


w 
»* 


) — Về nhơn đức Nhỏn ngoan. 


"Hỏi Nhơn đức khôn ngoan là di gì ? 

Thưa. Là nhon đứe hay làm cho ta biết lo liêu 
tót 0iệc nào là piệc lành phái làm, piệc nào là 0iệc 
đừ phải lánh. Vậy nhoa đức nầy 1° làm cho ta 
xét cách thế nào eần kíp cho được sự ta muốn làm ; 
2° khiến ta thương lượng toán độ, suy xét những 
cách thế ấy cỏ tiện chăng; 3° khi thấy những cách 
thế ấy là những phương tiện bạp, thì đức khôn 
ngoan liền khiến ta phải tra tay hành sự, theo lượng 
độ mình đã toan định trước. 

"Hỏi. Những nhơn đức nào liên tiếp theo nhơn 
đức khôn ngoan ? 
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Thưa. Có nhiều, mà nhứt là có những nhơn đức 
sau nầy: 1° trí nhớ suy xét việc đã qua; 2° trí hiểu 
lo xét việc bày giờ; 3° lòng mềm mỏng biết toan 
liệu bàn tính hỏi han kẻ kháe;1° sự biết lo phòng 
hậu, xem trước xét sau; 5° sự bền chí siêng năng 
cần mân, mà tìm phải lẽ nọ lẽ kia, cho đến khi | 
mình được biết rõ sự gì xét làm hay là phải lánh. _ 


"Hỏi. Có những đều gì nghịch cùng nhon đức _ 
nầy chăng ? ì 

Thưa. Có bốn sự nầy: 1° sự nhẹ dạ nhẹ tính, 
chẳng hay suy xét; 2° tính dục tốc làm cho ta hành 
sự khi chưa kịp tra xét trước; 3° hay theo tình tư 
dục, khi nhớ đến sự gì, thì liền vội yêu hay là vội 
ghét; 4° sự qui quái xảo quyệt trong việc thế sự, 
hay làm cho ta dùng mưu nọ chước kia mà lường 
øạt kẻ khác. 


"Hỏi nhơn đức khôn ngoan có phải là nhơn đức 
cần cùng trọng lắm chăng ? 

Thưa. Là một nhơn đức rất cần, cùng rất trọng 
trong những nhơn đức căn bồn, vì nhơn đức nầy 
làm cho ta giữ mực thích trung trong mọi việc lành 
ta làm, chẳng thới quá, cũng không bất cập, cho 
nên ông thánh Badiliô nói kể không có nhơn đức 
khôn ngoan, thì như thuyền không ai cầm lái, nếu 
vậy ắt là thuyền sẽ đàm vào bụi vào bờ, hay là sấn 
trên cồn cát, lố rạn mà chớ. Xưa các thánh tu rừng 
đã nhóm nhau lại, mà xét cho biết nhơn đức nào 
trọng cùng cần hơn trong việc đi đàng trọn lành, 
thì ông thánh Antôn đoán nhơn đức khôn ngoan là 1.) 
một nhơn đức đần đàng cho các nhơn đức khác  ‡. 
khỏi lầm lạc, vì hoặc chẳng cho làm thới quá, hay : 
là giục bảo khi làm chẳng đủ. 
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“Hỏi. Ta muốn đặng nhon đức nầy, thì phải 
làm những sự gì ? 

Thưa. Phải giữ năm sự nầy : 1° Phải bắt chước 
vua Salomon, gắn vó nài xin cùng Đức Chúa Trời 
ban cho mình được sự khôn ngoan, mà toán độ 
mọi sự cho nhằm ý Chúa, Các thánh lâu nay đều 
làm vậy, cho nên ít sai lầm. 2" Phải hãm dẹp tình 
tư dục, kẻo nó che lấp trí khôn, chẳng cho xét theo 
lẽ phải. 3° Phải năng hồi tàm lại mà xét mình về mọi 
việc mình mới làm thể nào, có tưởng lo, xét đoán, 
nói làm theo lẽ khôn ngoan chăng. 4° Phải bàn tính 
với kế khôn ngoan, như lời Đức Chúa Thánh Thần 
dạy rằng : « Ở con, con chớ làm việc vì mà chẳng 
‹ toan liệu bàn hỏi trước, như vậy thì sau con khỏi 
căn năn,» 5" Phải năng đọc Sách Thánh, sử ký, 
hạnh các thánh cho biết phải ăn ở làm sao cho 
khôn ngoan. 


1ì 
* sø 


b) — V2 nhơn đức Công bình 


* Hỏi. Nhơn đức công bình là đi gì ? 
Thưa. Là nhơn đức hứu làm cho ta đăng lòng 
. -. ` ~ , Nà tạ , TỶ ng s4 
Đừng bền theo lề chính, mà tra cho Đức Chúa Trời 
những sự thuộc pề Chúa, cùng trả chỏ kế khác 
những sự thuộc bề kẻ ấu. 


“Hỏi. Những nhơn đức nào tiếp theo nhơn 
đức nầy ? 

Thưa. Có những nhon đức sau nầy : 1° sự ái 
mộ thờ phượng Đức Chúa Trời, cùng ăn năn thống 
hối; 2° sự tôn kính Đức Bà cùng các thánh ở trên 
trời; 3° sự vàng lời chịu lụy các đấng bề trên phần 
đạo cùng phần đời; 1° lòng hiếu thảo với cha mẹ, 
với anh em, bà con, cô bác; lại sự cha mẹ và kẻ 
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bề trên phải ở với con cái cùng kẻ bề dưới cho 
công bình ; 5° thương yêu mọi người như mình 
vậy ; 6° dứt lòng yêu chuộng của cải thế gian quá lề, 
"Hỏi. Có mấy đều nghịch cùng nhơn đức nầy ? 
Thưa. Nhứt là cỏ hai đều nầy : 1° phạm đến lễ 
công bình cách nào ; 2° đòi hỏi của mình mội cách - 
riết rỏng quá lể, nhứt là với những kẻ khó khăn. 
"Hỏi. Phải làm thê nào mà giữ nhơn đứ›» 
công bình 9 
Thưa. Phải giữ ba sự nầy : 1° Phải dứt lòng 
yêu của cải thế gian quá lề, vì lòng tham lam hay 
sinh nhiều tội gian giảo, chước móc dối trá, phỉnh 
phờ gạt gầm. 2° Phải giữ cho khỏi tính hay ăn cắp 
vặt, hay lấy ngang. mà chẳng hỏi, chẳng xin, vì nó 
lần lần làm cho mình bắt chước thằng Giudà mà 
bán nộp Đức Chúa Giêsu. 3° Năng xét mình coi 
có lồi phép công bình cách nào chăng ; mà khi thấy 
mình đã phạm phép công bình, tức thì lo đền bồi 
trả lại cho kíp. 


L) 
x...x 


©) — Về nhơn đức Mạnh mề 


"Hỏi. Nhơn đức mạnh mề là đi gì 9 

Thưa. Là nhơn đức làm cho ta sẵn lòng chịu 
moi sự khó mà giữ dạo, cùng làm những piệc bồn 
phản mình cho nên. 

"Hỏi. Những nhơn đức nào tiếp theo nhơn 
đứ¿ mạnh mẽ ? 

Thưa. Nhứt là có bốn nhơn đức nầy : 1° lòng 
can đẩm làm những việc mắt mỏ hiềm nghèo; 
2° lòng nhịn nhục chịu mọi sự khó thường gặp, các 
sự rủi ro tai hại, và thà chiu chết mà chẳng thà làm 
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mất lòng Chúa, như ông thánh Gióp, ông thánh 


Tobia cùng các thánh tử đạo đã chịu xưa, nhút là 
hãy soi gương Đức Chủa Giêsu đã chịu trắm ngàn 
sự thương khó vì ta, cho đến chết trên cây thánh 
Giá; 3° đức quảng đại, khiến ta ăn ở rộng rãi, 
chẳng nệ tốn của mà làm việc lành, cùng thương 
giúp) kẻ lưng vơi khốn nạn ; 4° nhơn đức hằng tăm 
bền đô, khiến ta ở vững vàng một trực trong việc 
lành, dầu cho mắc mỏ nhọc nhăn, dầu phải chịu 
bịnh hoạn, khô khan lạt lẽo chầy: ngày chầy tháng, 
thì cũng chẳng hề bỏ đàng nhon đức, không thôi 
lăn tụng ngợi khen Chúa. 


* Hỏi. Có mấy đều nghịch cùng nhơn đức nầy ? 

Thưa. Có ba sự nầy : 1° Chứng làm vong làm 
đồng, lộng lượt xơn xao cả quyết làm những sự 
quá sức trí tài mình, hay là những việc chưa phải 
thì phải thế. 2° Chứng ươn ế nhút nhát, hay sợ chịu 
cực khô, làm cho ta chẳng đảm gảnh vác đều phải 
gánh vác theo bồn phận mình. 3° Chứng rủn chỉ 
sờn lòng chẳng dám chịu lấy những việc vừa sức 
mình, là những việc làm cho mình nên anh hùng 
quản tử, _ 


* Hỏi. Ta muốn ăn ở mạnh mẽ thì phải làm sao? 

Thưa. 1° Trước hết ta phải cầu xin Đức Chúa 
Thánh Thần thêm sức mạnh cho ta. Đức Chúa Giêsu 
bỡi lòng thương muốn cho ta theo gương Người, 
mà ở gan dạ mạnh mẽ uống chén đắng cho đến cặn 
cảu, thì đã lập một phép Bi tích, gọi là phép Thêm 
sức, đặng làm cho ta được lòng vững vàng mạnh 
mẽ, mà giữ đạo thánh Người cho đến chết. 2° Ta 
phải lo xét trước, thường những dịp nào hay làm 
cho ta mất lòng nhịn nhục, mà chẳng đặng lướt 


l XA% là, “6 *s... ¿ 
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thắng tính ý €Ï& ta. ở' Tạp mình chịu các sự gian 
nan vặt vạnh, ta thường gặp hằng ngày. 4° Năng 
nhở đến sự Thương khó Đức Chủa Giêsu, đã cam 
lòng chịu khó vì ta là thể nào. 5° Nhỏ đến phần 
thưởng đòi đời, Chúa sắm đề dành cho kẻ toàn 
công thăng tràn ở trên trời. 


* 
* * 


d) — Về nhơn đức Tiết kiêm 

*Hỏi. Nhơn đức (iết kiệm là đi gì 3 
Thưa. Là nhơn đức dức làm cho ta dùng mọi 
* . ' LẮ. ¬ . 
sịt thê gian cho 0ừa phái: nó điều chế trong mọi 
việc, cùng giúp ta giữ mực thích trung trong đồ ăn 
mặc, trong sự bẩm mình phạt xác, trong cách ăn 

ở, trong sự vui chơi phần xác nữa. 


"Hỏi. Những nhơn đức nào tiếp theo nhơn 


đức nầy? 

Thưa. Nhứt là có những nhơn đức nầy: 1° Sự 
giữ mình nết ta đức hạnh; 2° sự kiêng cữ trong 
việc ăn uống; 3° đức đồng trình sạch sẽ; ‡° đức 
nhơn từ điều chế lòng giàn dữ, chẳng cho ta sửa 
phạt kẻ có lôi thởới quả; 5° đức khiêm nhượng; 
6° đức hiền lành. 

“ Hỏi. Những sự nào nghịch cùng đức tiết kiệm ? 

Thưa. 1° Tính mê sung sướng xác thịt; 3° chứng 
trắc nết, ăn ở quê kịch; 3' chứng bạo tàng hung 
dữ: 4° chứng làm biếng trê nải. 


"Hói. Ta muốn nên người tiết kiệm thì phải 
làm những sự øì ? 

Thưa. 1° Phải giữ mình sạch sẽ tùy theo bực 
mình ; 3° canh giữ ngũ quan; 3" giữ ngày chay lòng, 
cùng ngày kiêng thịt Hội thánh buộc phải giữ; 


, 
k° 
ï 
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4° chuyên việc bực mình; 5° ăn uống vừa phải, cho 
được làm việc bòn phản mình, chở ăn no quá lẽ, 
nhứt là đừng rượu chè say sưa; 6° ăn ở hiền lành 
hòa thuận cùng mọi người thứ tha cho kẻ lầm 
lôi; 7° hãm dẹp tính ham học, ham biết những sự 
chẳng cần, tính hay tọc mạch muốn biết các sự 
chẳng dự đến mình, vân vân, 

(Hãy coi sách Đánh giặc thiêng liêng,— Dàn nào 
đàng trọn lành, — Tạp đủ dàng nhơn đức, — Tóm 
lạt dàng nhơn đức trọn lành, — Gương Phước. ) 


[I. — VỀ NHỮNG ƠN ĐỨC CHÚA THÁNH THÂN 


Œn Đức Chúa Thánh Thần là đi gì ? — Là 
những thói lành (rỗi (tính, đề giúp những tài năng 
linh hồn ta, đặng theo mọi đều Đức Chúa Thánh 
Thần soi sảng giục bảo cho chóng vánh, 


-_ Có mẫu ơn Đức Chúa Thánh Thần ? Có bảy: 
1° Sự khôn ngoan; 2" Sự thông mình sáng lắng; 
ở° Sự biết lo liệu; 4' Sức mạnh; 5° Hay suy biết; 
6° Sự nhơn đức; 7° Sự kính sợ Đức Chúa Tròi. 


(Œn Đức (Chúa Thánh Thần có khác nhơn đức 
chẳng ? — Œn Đức Chúa Thánh Thần khác nhơn 
đức về ba sự nầy: 1° nhơn đức giúp tài nắng linh 
hồn ta, cho đăng sức mà làm việc lành, còn ơn Đức 
Chúa Thánh Thần giúp ta cho đề làm các việc lành 
ấy; 2° nhơn đức giúp ta làm những việc lành 
thường, còn ơn Đức Chúa Thánh Thần giúp ta làm 
những việc lành phi thường, cùng những việc hảo 
kiệt mạnh mề ; ä° nhơn đức giúp ta chóng vưng theo 
lề phải, còn ơn Đức Chúa Thánh Thần làm cho ta 
chóng theo đêu Đức Chúa Thánh Thần giặc bảo soi 
sáng, như khi bà thánh Apollonia, cùng nhiêu thánh 
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tử đạo khác, chẳng đợi quân dữ quăng mình vào lửa, 
song theo ơn Đức Chúa Thánh Thần soi sắng liền 
đi vào trong lửa; thật các thánh ấy tỏ lòng gan dạ 


mạnh mẽ lắm. 


Chúa ban on Đức Chúa Thánh Thần cho tạ mà 
làm chỉ? — Chúa có ý giúp ta đăng có lòng tín, cậy, 
kính mến cho vững vàng kiên cố hơn, lại có ý giúp 
ta làm mọi việc lành cho chóng vánh, hầu đặng 
nên người nhơn đức trọn lành. (Về môi ơn Đức 
"Chúa Thánh Thần, hãy coi Điều dạy pề phép 
Thêm sức. ) 


II1. 


— VỀ TÁM MỖI PHƯỚC THẬT 


Phước thật là đí gì ? — Phước thật là sự làm 
cho lòng trí ta đặng an nhàn ở đời nầy, và trông cậy 
ngày sau sẽ đặng thanh nhàn tư tại vui vẻ vô cùng. 


Phước: thật ở lại sự gì ? — Phước thật chẳng 
ở Lại tiền của danh vọng, cùng những sự vui sướng 


thế gian, song ở tại sự nhìn biết Đức Chúa Trời, 
cùng kinh mến Chủa mà chở. 


phước thạt, như Đức Chúa Giesu đã dạy trong 


(0 


mẫu 


tối phước 


sách vang rằng: 


1° — AI có lòng khó khăn ấy là phước thật, vì 
chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vày. 
2°— Ai hiền lành ấy là phước thật, vì chưng 
sẽ đặng đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy. 

j9 — AI khóc lóc ấy là phước thật, vì chưng sẽ 
đặng an ủi vậy. 
“AI khao khát nhơn đức trọn lành ấy là 
phước thật vì chưng sẽ đặng no đủ vậy. 


, 


(hạt ? -—- Có làm mối 
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29 — Ai thương xót người ấy là phước thật, vì 
_. mình sẽ đặng thương xót vậy. 
6° — Ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phước thật, vì 


chưng sẽ đặng thấy mặt Đức Chúa Trời vậy, 


7" — Ai làm cho người hòa thuàn ấy là phước 
thật, vì chưng sẽ đặng gọi là con Đức Chúa 
Trời vày. 

8° — Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là 
phước thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của 
mình vày. 

Đức Chúa Giesu dạu tám mối phước thật mà 
lùm chỉ? — Chúa có ý cho ta chê ghét những lẽ 
thói thế gian, hay khen kẻ giàu có, kẻ đặng quờn 
chức sang trọng, cùng những người phong lưu 
sung sướng, chẳng chịu sự gì cực, cùng gọi những 
kẻ ấy là những người có phước; song Chúa muốn 


_cho ta yêu chuộng cùng giữ lời Êvang, mà ngợi 


khen những kẻ có lòng khó khăn, khiêm nhượng, 
hiền lành, hòa thuận, yêu người, cùng ải mộ đi 
đàng nhơn đức, và vui lòng chịu khó vì Chúa, là 
những người có phước thật, vì ở đời nầy lòng trỉ 
kẻ ấy được an nhàn vui vẻ, và đời sau đặng cả 
lòng trông cậy lên Thiên đàng, mà hưởng phước 
thanh nhàn đời đời chẳng cùng. 

(Coi tám mối phước thật trong Sách gảm 
quanh năm, cuốn thứ IHH, và thứ IV. ) 
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PHẦN THỬ BA 


NHỮNG PHƯƠNG PHẢI DÙNG CHO ĐẶNG ƠN CHÚA, 
LÀ CHỊU LẤY CÁC PHÉP BÍ TÍCH 
——s-®22@<—-e— 
=> ÝV= 
BÒN NGHĨA _—— GHÍNH NGHĨA 
THÁNH BÍ TÍCH, ĐOẠN THỨ NĂM. — DẠY VỀ 
BỆ NGŨ THIÊN. ()ˆ | “ẩm sa vì 


THÊM SỨC, 


Ï. — VỀ ƠN ĐỨC CHỦA TRỜI 

1) Hỏi. Đời sức riêng ta Đời sức tự nhiên ta có làm 
có đăng rồi linh hồn đăng sự gì, cho đáng lên thiên 

lề se đàng chăng ? 
chăng : 

Thưa. Chẳng đăng, có 
ơœn Chủa giúp thì mới 
đăng. 


Chẳng đăng, có on Chúa giúp 
thì mới đặng. 


DIỄN NGHĨA 

l. — Bồi sức tự nhiên ífa, thì ta còn biết đăng 
một it lẽ chơn thật, lánh được một hai sự xấu, làm 
đăng một ít việc lành tự nhiên đáng thưởng ở đời 
này; như trong kẻ ngoại cũng có kẻ hay bố thí, 
hay thương kẻ khốn nạn, giữ sự công bình. Đức 
Chúa Trời đã trả công cho các mụ bà nước lgýptô 
đặng sự lành ở đời nầy, vì đã thương dàn Isarae. 


II. — Song bời sức tự nhiên ta, thì ta biết chẳng 
đừng hết mọi lề chơn chánh tự nhiên mà ăn ở cho 
nên; lướ( chẳng đăng hết mọi cơn cám đồ nặng, 


( ) Thánh, thánh, bí, kín nhiệm, tích, dấn, đê ngũ thiên, 
đoạn thi Hàm, 


|. — VỀ ŒN ĐỨC CHÚA TRỜI 


chẳng gữt dũng trọn làu mọt luật tự nhiên ; sau nữa 
chẳng làm được một 0iệc gì lành, dâu rất nhỏ mọn 
cho đáng lãnh phần thưởng đời đời trên thiên đàng; 
cần kíp phẩi có oœn Chúa giúp, thì mới đặng. Äy 
vậy ta cần phải có ơn Chúa giúp; thì ta mới đặng 
1° khí sự tín, kính sợ Chúa, trông cảu Chúa, khỉ sự 
gẻu mến (2húa, an năn ghét tội, dóc lòng trô lại, cho 
đăng ơn nghìa cùng Chúa; 2' mới đặng muốn 
cùng làm miéc lành cho đáng lãnh phần thưởng đòi 
sau; 3° mới đặng bền đô giữ nghĩu cùng Chúa 
cho đến chết, như lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: 
« Chẳng có Tao giúp, thì bay chẳng làm đặng sự gì 
sốt», nghĩa là không có ơn Tao, thì bay chẳng đặng 
biết sự thật, chuộng dàng nhơn đức, tróc ao, cầu 
ăn, làm một piệc gì lành, dầu rất nhỏ mọn cho đắng 
Chủa thưởng bay ngày sau ở trên tròi. 
2) Hỏi. n Chúa nghĩa | Ơn Chúa là đi gì ? 
là dị gi? | 
Thưa. Agihìu là sức là sức mạnh trên bồn tính tự 
thiêng liêng Đức Chúa PIÊN Go CN. là ENHENG 
_ mm # trong linh hòn ta bời lòng rộng 
Trời ban, DÌ CỎIJ nghiệÐ | vại lê — ( cac nưin 
Đức (hủa (13H, cho i‡a- Đứa Chúa Giêsu đã ra đòi chỉu 
đăng rồi linh hồn. | nạn chịu chết, mà chuộc ơn lại 
cho ta, hầu giúp ta được hưởng 
phước đời đời. 
4° — Gọi on Chúa là sức, vì là sự sống Đức 
Chúa Trời ở trong linh hồn ta, mà làm cho ta sống 
trên bồn tính tự nhiên, là sống trong ơn nghĩa 
Chúa, — cùng là phép tắc Đức Chúa Tròi, giúp trí 
khôn ta đặng biết, cùng tin các lẽ dạo thánh dạy, 
lại là sức mạnh Chúa thêm cho lòng fđ được muốn 
-_ eùng làm sự lành và lãnh sự dữ, cho ngày sau đặng 
rôi lính hồn. 
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Ta thêm tiếng trôi tính, nghĩa là, trên mọi sức 
tính tự nhiên. Tiếng ấy chỉ rõ bồn tánh, ơn Chúa 


.là làm sao, cùng phản ra cho khỏi những ơn tự 


nhiên Chúa ban cho ta ở đời nầy. Vày ơn Chúa 
chẳng có nghịch tính tự nhiên, hay là phả tài năng 
nỏ, song Ở irén tính tự nhiên, mà nhắc nỏ lên đến 
mình, đặng giúp nó làm nồi những sự gì bỡi bồn 
tính tự nhiên nó làm chẳng nồi ; còn sự gì bỡi sức 
tự nhiên nỏ làm đặng, thì ơn Chúa giúp nó cho để 
làm hơn, cùng gìn giữ nó cho khỏi sai lầm. Lại 


tiếng trôi lính cũng chỉ ơn Chúa là sự bởi lòng 
rộng rài Chúa ban, chẳng phải là như nợ Chúa mắc 


ta đàu. 


2° — Tiếng (thiêng liêng chỉ ơn Chúa vô hình vô 


tượng ngũ quan ta thấy, biết, chẳng đặng; lại tiếng 
ấy phân biện những ơn Chúa ban cho phần xắc 


và phần hồn, cùng chỉ khi nào Chúa ban ơn, thì có. 


ý nhứt là cho phần linh hồn ta đặng nhờ. 

d° — Đức Chúa Trời bạn. Tiếng ấy chỉ Đức 
Chủa Trời là Chủ cả mọi ơn, nên có một mình 
Người ban ơn đặng cho ta mà thôi; lại tiếng ấy 
chỉ Chúa chẳng mắc nọ ta, song khi ban ơn nào 
cho ta, thì Chúa ban bởi lòng rộng răi nhơn lừ 
Người mà thôi. 
__ #°— Vi công nghiệp Đức Chúa Giản. Tiếng ấy 
chỉ ta đặng ơn nào, đều nhờ công nghiệp vô cùng 
Đức Chúa Giêsu đã ra đời, chịu nạn chịu chết, đồ 
máu mình ra làm giả, mà chuộc lại mọi ơn cho ta 
thấy thấy ; nên ta phải cảm tạ đội on Đức Chúa 
Giêsu, cùng yêu chuộng ơn Người là thê nào Ï 

ø° — (tho {a dũng rồi lính hồn. Tiếng ấy chỉ 


Đức Chúa Trời ban ơn cho ta, thì cỏ một ý giúp ta. 


cho ngày sau đặng hưởng phước đời dời mà chớ, 


R 
: 
lá 
- 


"Hỏi, Œn nào là ơn củn híp cho la đng rồi 
linh hồn ? 

Thưa. Là ơn nghĩa cùng 01t giữ). 

(n nghĩa cần cho hết mọi người, ai có ơn nầy, 
thì mới đặng lên nước thiên đàng, bằng chẳng có, 
thì đời đời chẳng hề đặng hưởng phước vui vẻ 
VÔ cùng. 

(n giúp cần cho kẻ eó tuôi khôn, đặng giữ ơn 
nghĩa, cùng thêm ơn nghĩa trong linh hôn mình, 
hay là nếu cỏ mất ơn nghĩa ấy, thì ơn giúp làm cho 
la được ơn ấy lại. Ấy là hai ơn rất trọng cùng rất 
cần. đáng cho ta yêu chuộng hơn mọi sự ở đời nầy. 

I.— Về ơn nghĩa 

(n nghìa là đi gì 3 — Là ơn thành thiêng liêng, 
ở bền đô trong linh hồn ta, làm cho ta được sạch 
tội, nên con Đức Chúa Trời, đáng lên thiên đàng. 

[. — Gọi ơn nghĩa là ơn, vì là sự Chúa ban cho 
ta bối lòng rộng rãi mình, cùng vì công nghiệp Đức 
Chúa Giêsu đã ra đời, chịu nạn chịu chết, đô hết 
máu mình ra, mà chuộc ơn ấy lại cho ta. Bỡi đó ơn 
nghĩa là của trọng vọng châu báu lắm, đáng cho ta 
yêu chuộng trên hết mọi sự thế gian. 

HH — Gọi ơn nghĩa là ơn thánh, vì ơn ấy làm 
cho được vẹn sạch tội lôi và đẹp lòng Chúa, lại có 
một kẻ đặng ơn nghĩa, mới được nên thánh mà 
thôi. Nhơn vì sự ấy thuở xưa khi ông thánh Phaolồ 
gởi thơ cho bồn đạo, thì gọi kẻ ấy là người thánh, 
vì đã đặng on nghĩa khi chịu phép Rửa tội, cùng 
ra sức nên thánh một ngày một hơn. 

HH. — Gọi ơn thánh là ơn thiêng liêng, vì là ơn 
vô hình vô tượng, ngũ quan ta biết chẳng đặng. lại 
cũng là ơn trôi tính tự nhiên Đức Chúa Trời ban 
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xuống, mà nhắc tính ta lên bực mới, bực cao trọng, 
là bực làm con Chủa, đáng lãnh phần gia tài ở trên 
trời. Đó là sự sống thiêng liêng rất quới trọng trôi 
xa hơn sự sống phần xác, cũng như trời cao trọng 
hơn đất vày. Nhơn vì sự ấy kẻ đặng ơn nghĩa, mà _ 
ra sức sống theo bực mới này, thì gọi là người 
thiêng liêng, sống như các thánh thiên thần ở trên 
trời vậy. 

IV. — Gọi ơn nghĩa là ơn ở bền đồ trong lỉnh 
hồn. Tiếng ấy đề chỉ ơn nghĩa khác ơn giúp lắm, 
vì œn giúp là ơn tạm giúp ta được làm việc nọ việc 
kia mà thôi; song ơn nghĩa là ơn hằng có bền đô 
hiệp cùng linh hồn ta, vì là sự sống linh hồn ta, 
nên phải ở với linh hồn liên, mà làm cho nó được 
sống trong Chúa. 

V, — Ơn nghĩa lưm cho la dược sạch lội, là 
bôi tầy mọi tội, nhứt là tội trọng, mà làm cho ta 
trỏ nên người mới, ở bậc mới; trước là kẻ tội lỗi, 
rày trở nên thánh; trước là kẻ nghịch cùng Chúa, 
bày giờ hóa ra người có nghĩa cùng Chúa; trước 
đáng sa hỏa ngục, mà nay đáng lãnh phần gia tài 
ở trên trời. — Chẳng khác chi như khi có mặt trời, 
thì mọi sự tối tắm liền biến đi mất hết. Ơn nghĩa 
cùng Chúa là như ban ngày, còn tội trọng là như 
ban đêm; hai ấy chẳng lề ở chung cùng nhau đặng : 
hề có đêm, thì không có ngày; mà cỏ ngày, thì 
không có đêm. Vậy Đức Chúa Giiêsu là mặt tròi 
công bình chính trực, mọc lên trong lòng ta, là ban 
oœn nghĩa cho ta, thì bao nhiêu sự tôi tắm, là các 
Lội trọng liền tan đi mất hết, chẳng còn ở lại đặng 
trong linh hồn ta nữa. 

Ta nói ơn nghĩa bôi tìv nhứt là các lội trong : 
bằng về tỏi nhẹ, bối chẳng làm cho ta mất ơn nghĩa, 
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nên ở chung đặng với ơn nghĩa trong linh hồn ta; 
nhược bằng tạ có lòng ăn nắn cùng chê ghét nó, 
thì ơœn nghĩa cũng bôi tìy nó đi nữa. 

VỊ. — Ơn nghĩa làm cho ta nên con Ð. C, T. 
Khi ai mắc tội trọng, thì nó trở nên eon ma qui, và 
linh hồn nó nên nhà ma qui ở; song khi kẻ ấy vừa 
đăng œn nghĩa, tức thì hóa ra làm con cải Đức Chúa 
Trời thật, như lời ông thánh Gioan rằng: « Anh em 
hầu gầm lòng Đức Chúa Cha thương ta là đường 
nào, đến đôi Người cho ta được gọi là con cái Đức 
(húa Trời, cùng nên con (2húa thái.» Lạt lĩnh hồn 
kẻ ấy trỏ nên đền thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi đến 
ngự đó, như lời Đức Chúa Giêsu phản rằng: « Ái 
kính mến Tao, là đặng on nghĩa cùng Tao, thì (?ha 
Tao sề têu dấu nó, lại Ta, là Đức Chúa Cha, Đức 
Chủa Con và Đức Chủa Thánh Thần, sẽ đến cùng 
nó mà ở tại nó luôn, » như ngự trong đền đài riêng 
mình vậy. Ôi! kể đặng ơn nghĩa thì rất có phước 
là ngắn nào! Giả như có đứa ăn mày ngoài chọ, 
tình cờ có vua ngự qua, thấy nó bèn động lòng 
thương, kêu nó lại cùng đem nó về đền mình, mà 
cho nó làm con nuôi mình. Ai mà chẳng khen thằng 
ăn mày ấy là người có lộc lắm sao ? Số vận nó thoát 
chúc trở nên khác là dường nào! Trước nó là đứa 
rất hèn hạ khốn nạn, là tôi dàn vua như kế khác, 
mà rày nó được lên bậc rất sang trọng, là lên vì 
đông cung thái tử, được nên eon vua, được quyền 
lớn hon các quan cùng mọi người ở trong nước. 
Xưa nỏ là đứa ăn mày ở đình ở chợ, mà rày được 
ăn mâm cao cô đầy, đặng ở trong cung điện, ra vào 
trong phòng vua, chầu gần vua, nói khó cùng vua, 
như eon cái nói chuyện với cha mẹ. Ấy là ví dụ mĩa 
mai chỉ một linh hồn đăng nghĩa cùng Chúa, thì 
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đăng ¿ ở bậc mới lề đôi ra khác xa jtok Irước là thê 
nào. Œn nghĩa làm cho ta đặng thông phần bồn 
tính Đức Chúa Trời cho ngày sau đặng sứe mà xem 
thấy Đức Chúa Trời tỏ tường trên nước Thiên đàng. 

VII — Ơn nghĩa làm cho ta đáng lên nước 
Thiên dàng. Vì chứng nước Thiên đàng là phần gia 
tài Chủa hứa cho các kẻ làm con Đức Chúa Trời; 


- vậy nhờ ơn nghĩa, ta được sinh lại làm con Chúa, 


cho nên ta sẽ được lãnh phần gia tài kẻ làm con 


Chúa, là được hưởng mọi sự vui vẻ thanh nhàn 


khoái lạc ở trên nước Thiên đàng. 

Các thánh trưng ví ơn ngbĩa với hột giống. Vậy 
như hề giống nào thì sinh ra trải nấy : hột giống dưa 
thì sinh ra dưa, chẳng hề sinh ra trái khác. Cũng 
một lẽ ấy, ơn nghĩa cùng Chúa là hột giống thông 
phần tính Đứe Chúa Trời, thì nó sẽ sinh ra sự sáng 


vinh hiền soi cho đặng xem thấy Đức Chúa Trời - 


tỏ tường trên nước Thiên đàng. Nhơn vì sự ấy hễ 
ai còn giữ lấy hột giống ơn nghĩa ấy trong linh hồn 
mình cho đến chết, thì chắc sẽ đặng hưởng phước 
tư tại vô cùng ở trên trời; mà kẻ nào làm mất hột 
giống ơn nghĩa ấy, thì chẳng đặng hưởng nhờ trái 
cây trường thọ ở trên nước thiên đàng mà chớ. 
Ấy vậy lo mà giữ lấy on nghĩa cùng Chúa bền đỗ 
trong linh hồn mình cho đến chết, là việc rất cần 
kíp cùng can hệ mọi đàng. 


Œn nghĩa còn làm ơn lành nào khác nữa cho 


ta chăng ? — Chẳng những ơn nghĩa bôi tội trọng, 
làm cho ta nên con Đức Chúa Trời, đáng lên nước 
thiên đàng, mà lại làm cho ta nên con riêng Đức 
Bà Maria, làm con Hội thánh, được nên anh em 
bậu bạn với chín phầm thiên thần, cùng các thánh 
nam nữ ở trên trời, với các đẳng ở trong luyện 
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ngục lại với eác bồn đạo ở khắp thế nầy nữa. Ơn 
nghĩa lại làm cho ta được chịu bảy ơn Đức Chúa 
Thánh Thần, được mọi nhơn đức, cùng tắm mỗi 
phước thật. Ông thánh Bonaventura nói rằng:c Đức 
Chúa Trời ban cho ta các nhơn đức, là đức tin, 
đức cậy, đức kính mến, và các nhơn đức căn bồn, 
đề giúp ta làm việc lành; Chúa ban bấy ơn Đức 
Chúa Thánh Thần, có Ý giúp ta làm mọi việc phước 
đức cho chóng vánh, mạnh mẽ, hón hở vui mừng, 
lại ban cho ta fđm mối phước thật, đề giúp ta làm 
mọi việc lành cho hoàn thành trọn hảo. » — Ñhơn 
vì sự ấy linh hồn nào đặng ơn nghĩa, thoát chúc 
trở nên xinh tốt đẹp để quả trí khôn lường. Như 


_, `.* “y =w s %‹« - ^"* sử 
_ mặt trời chẳng những xua đuồi sự tối tắm, song 


cũng soi sắng mọi nơi, làm cho mọi vật ra sắc sở 
tươi màu thể nào, thì ơn nghĩa cững làm cho linh 
hồn ta nên sáng láng, xinh tốt, trắng trẻo, mĩ miều 
như làm vậy. Ngày kia bà thánh Catharinà đặng 
xem thấy một linh hồn có ơn nghĩa cùng Chúa, 
người liền sững sốt, lấy làm lạ quá lề mà nói rằng : 
cÔï ! lĩnh hồn ấy xinh tốt sang trọng là đường nào ! 
Nếu tôi chẳng biết có một Đức Chúa Trời mà thôi, 
âu là tôi tưởng linh hồn ấy là một ngôi thiên Chúa 
mà chớ. Vì hình ảnh Đức Chúa Trời chiếu trong 
linh hồn ấy, như mặt trời chiếu trong nước vậy, » 

Thánh Kinh nói một linh hồn đặng nghĩa cùng 
Chúa, như một nữ vương ăn mặc các đồ nữ trang 
xinh tốt đẹp để, ngự bên hữu bạn mình, là Đức 
Chúa Trời. Ôi! phải chỉ mọi người đặng xem thấy 
hình tích một linh hồn đặng nghĩa cùng Chúa xinh 
tốt là chừng nào, như bà thánh Têrêsa, ắt là ai nấy lo 
ling đêm ngày, mà giữ gìn linh hồn mình cho khỏi sa 
phạm tôi trọng, kẻo mất bực quới trọng ấy chăng. 
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Œn nghĩa lại ban cho ta được sức lập công 
nghiệp, cho ngày sau đáng lãnh phần thưởng ở trên 
nước thiên đàng. Cũng như mặt trời chẳng những 
soi sáng, mà lại làm cho cây cối ngũ cốc trỗ sinh 
bông trái nữa. Vậy kẻ có ơn nghĩa cùng Chúa làm 
việc gì lành, tức thì việc ấy nên trọng đáng lãnh 
phần thưởng đời sau. Còn những kẻ mắc tội trọng 
có làm việc gì phước đức, thì việc ấy là như việc 
chết vậy, chẳng đáng lãnh phần thưởng đời sau, 
một làm cho Đức Chúa Trời đoái thương, mà xuống 
ơn cho kẻ ấy được ăn năn trở lại mà thôi. 

Sau nữa hễ kẻ có ơn nghĩa, thì cñng có sự kính 
mến Chúa 0à yêu người, hai sự ấy chẳng hề lìa 
nhau ; cũng như mặt trời, chẳng những nó soi sáng, 
mà lại cũng nóng đốt mọi sự nữa. Có lời ông thánh 
Viannay nói rằng: « Khi lòng ai sạch tội, thì chẳng 
lề nào mà không kính mến Đức Chúa Trời, vì kể 


ấy đã gặp Đức Chúa Trời là mạch mọi sự yêu mến.» - 


Nhơn vì sự ấy kẻ có ơn nghĩa là bạn hữu cùng Đức 
Chúa Trời Ba Ngơi: Đức Chúa Cha thương kẻ ấy 
như con mình rất yêu dấu; Đức Chúa Giêsu yêu 
kẻ ấy như em mình rất thiết nghĩa ; còn Đức Chúa 
Thánh Thần tríu mến kẻ ấy như bạn mình rất hay 
lân ái vậy. Bỡi đó cho nên con mắt Đức Chúa Trời 
hằng ngó đến kẻ ấy, cùng tuôn xuống cho mọi sự 
lành, và hằng binh vực bàu chữa kẻ ấy mọi đàng. 
Đã có truyện ông thánh Abaraham, ông Isaắc, ông 
(iacóp, ông Giuse, ông Gióp, cùng các thánh mọi 
đời, đều làm chứng Đức Chúa Trời thương yêu 
tưng trọng kẻ lành là đường nào. 

Vã có hai thứ ơn nghĩa: 1° Œn nghĩa thứ nhút, 
làm cho ta sạch tội trọng và đặng nghĩa lại cùng 
Đức Chúa Trời. Ta đặng ơn ấy khi chịu phép Rửa 
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Lội, và nó ở bền đồ trong linh hồn ta, eho đến ngày 
nào ta phạm tội trọng, ta liền mất ơn ấy. Đoạn ta 
muốn đặng lại ơn ấy, thì phải chịu phép Giải tội, 
hay là giục lòng ăn năn tội cách trọn. Bằng về tội 
nhẹ bao nhiêu, nó chẳng làm cho ta mất ơn nghĩa 
đặng, nó một làm cho ta ra nguội lạnh lần lần, rồi 
sau sa phạm tội trọng mà thôi. 2° Œ n nghìa thứ hai, 
là on thêm cho kẻ đã có ơn nghĩa thứ nhứt rồi. 
Mỗi lần ta chịu phép Bí tích, làm việc lành, thì ta 
làm cho ơn nghĩa thử nhứt ra lớn hơn, nhiều hơn, 
và thêm một bực vinh hiền cho ta ở trên nước 
Thiên đàng. 


Ta có biết đăng chắc mình có œn nghìa cùng 
Chúa chăng ? — Nếu chẳng có ơn Chúa soi sảng 
cách riêng, thì ta chẳng biết chắc đặng sự ấy, cho nên 
ta phải ở khiêm nhượng, phải lo sợ, cùng canh giữ 
và siêng năng đọc kinh cầu nguyện. Nhưng vậy cũng 
cỏ một íL dấu làm cho ta được trông cậy, fa có ơn 
nghĩa cùng Chúa trong linh hồn 1° lòng hay sợ lội, 
dầu tội nhẹ cũng chê ghét nữa ; 2" sắn lòng thà chết, 
mà chẳng thà phạm lội nào ; 3" giữ mọi đều Chúa 
khuyên dạy ta trong sách vang; 1° cam lòng chịu 
mọi sự khốn khó vì Chúa ; 5° yêu kẻ ghét mình, thứ 
tha cho kẻ làm mất lòng mình; 6° ái mộ những sự 
thiêng liêng, muốn tấn tới trong đàng nbơn đức ; 
7° ham nghe giảng,nghe nói về những sự thiêng liêng, 
cùng tra coi sách dạy về lễ đạo cùng đàng nhơn đức ; 
8" có lòng khiêm nhượng, khinh dễ mọi sự sang 
trọng của cải thế gian; 9° sốt sắng kính mến Đức Mẹ 
cách riêng; 10° khi ta lấy lòng sốt sắng dọn mình, 
mà chịu phép Bí lích nào cho nên, thì có lễ mạnh 
trông cậy la có ơn nghĩa cùng Chúa, 
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Sự nâu dạu ta những sự gì? — Dạy ta sâu sự 
nầy: 1⁄ó( là, ta phải yêu chuộng ơn nghĩa cùng 
Chúa hơn mọi sự thế gian, cùng hơn mạng sống ta 
nữa. Hai là, sợ tội trọng trên hết mọi sự dữ, vì có 
một mình nó làm đặng cho ta mất ơn nghĩa cùng 
Chúa. Nhơn vì sự ấy, ví bằng ta lỡ sa phạm tội 
trọng nào, phải lo đi xưng tội ấy cho kíp, hay là 
it nữa giục lòng ăn năn tội cách trọn cho mau. 
_ Ba là, xa lánh mọi dịp hiểm nghèo về phần linh 
hồn : chừa bỏ những tội nhẹ và nết xấu làm đầu, 
vì lần lần nó sẽ làm cho ta sa ngã phạm lội trọng. 
Bốn là, ra sức làm nhiều việc lành, năng đọc kinh 
suy gẫm, và phứt là năng xưng tội chịu lễ, hầu được 
thêm cùng giữ ơn nghĩa cùng Chúa trong linh hồn 
ta. Nấm là, nắng hồi tâm lại, mà vào kính lạy Đức 
Chúa Trời Ba Ngôi ngự trong lòng ta. Sáu là kính 
nhường kẻ khác là đền thò Đức Chúa Thánh Thần, 
là con Đức Chúa Cha yêu dấu, cùng là em Đức Chúa 
Giêsu đã đồ máu châu báu mình ra mà chuộc lại. 


LÍ. — VỀ ƠN GIÚP 


(n giúp là dị gì ? — Là sức tạm thiêng liêng 
Đức Chúa Trời ban vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, 
cho ta được ơn nghĩa thánh, hay là giúp ta gìn giữ 
cùng thêm ơn nghĩa ấy trong linh hồn ta, hoặc giúp 
ta làm các việc lành, chống trả mọi chước cám dỗ, 
cho đáng lãnh phần thưởng trên nước thiên đàng. 
Vã có nhiều thứ ơn giúp: ơn giúp bề ngoài, như 
nghe giảng, đọc sách, thấy gương lành ; ơn giúp bề 
trong, là khi Chúa soi sáng linh hồn ta, như khi 
(húa mở lòng ta trở lại, bỏ dịp tội, ái mộ đi đàng 
nhơn đức, kính mến Chúa, khinh dễ mọi sự thế gian, 
vân vân, Vốn hai thứ ơn giúp ấy là của trọng, song 
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ơn giúp bề trong là cần hơn, vì nếu không có 
ơn giúp bề trong, thì ơn giúp bề ngoài chẳng cỏ sức, 

mà làm cho ta làm lành lánh dữ đặng. 
Thánh lSinh có dùng nhiều hình bóng, nhiều ví 
dụ, đề chỉ ơn giúp làm những sự gì trong linh hồn 
ta. 1° Ơn giúp là giống như đầu thắp ( Pnov. xxI, 2) 
đề mà soi sáng chốn tối tắm, — nuôi dưỡng, chữa 
đã, — làm cho mọi sự cứng ra mềm mại, bớt đau 
đớn nhức nhối, làm cho êm ái. Ơn Chúa cũng làm 
như vậy trong linh hồn ta. 2° Ơn giúp là giống 
như rượu ( Ís. LV, 1) hay thêm sức mạnh, — cùng 
làm cho ta được lòng sốt sing, hứng vui ải mộ làm 
mọi việc thờ phượng Chúa. 3° Ơn Chủa là giống như 
sữa (T Co. II, 2.) rất ngọt ngào, làm cho ta được 
nếm những sự vui vẻ trên trời. 4° n giúp là giống 
như lửa ( MATTH. I", 1Í. ) hay đốt ten rét, phá mọi 
đều ngăn trở, — làm cho nóng nảy, — cất ngọn lên 
trời, — sáng láng chiếu ra, — làm cho những 
đồ cứng ra mềm mại, — bắt vật trở nên giống như 
mình. 5° Ơn giúp là giống như mư(i và sương tuuếi 
(1s. Lv, 10. ) bỡi trời xuống một cách êm ái lặng lẽ, 
— lần lần thấm vào đất, — cùng làm cho đất nhuần 
nhã, làm cho cây cối được có bông có trái tùy theo 
giống mình. 6° Ơn giúp là như nước (JOAN. 1V, 13. ) 
hay rửa sạch mọi sự bợn nhơ, — làm cho mát mẽ, 
— cứu ta khỏi khát khao. 7° Ơn giúp là như kho 
tàng ( Pnov. xxu, 20. ) tích của qui trọng, là giả máu 
thánh Đức Chúa Giêsu, chẳng hề cạn cùng hằng mở 

ra cho mọi người đặng đến lãnh lấy. 


3) Hỏi. Ơn nào là ơn | — Ơn giúp nào là cần kíp cho kể 
cần kíp cho ta đăng rội | Có tuổi khôn, đặng nhờ mà lo về 
lính hồn 9 vã | việc rỗi lĩnh hồn mình ? 
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Thưa. Lú ơn soL trí Là ơn giúp bề trong, Chúa 
khôn cho biết sự phái sự | ban soi sắng trí khôn ta, cho 
chẳng, cùng giục lòng | đặng biết - phước sự tội, cùng 
lm sự lành mà lánh- ” Bi Ôn in 

b ược xa lánh sự đữ và làm 
sự dữ. sự lành. 

Ày vậy ta phải nhờ ơn ì giúp bề trong, Chúa ban 
soi trí mở lòng ta tin, cày, kinh mến Chúa, — muốn 
sự lành cùng làm sự lành, — nắm giữ mọi điều răn 
Chúa, — xa lánh mọi đàng tội lỗi, — chống trả mọi 
chước cắm đô, — tập làm mọi việc lành phước đức, 
— cầu xin cho nên, cùng được bền đô giữ trọn 
nghĩa cùng Chúa cho đến chết, hầu đáng lãnh phần 
thưởng trên trời. Ví bằng ta chẳng có ơn Chúa, thì 
ta chẳng làm đặng bấy nhiêu sự ấy. Ay là đều 
la phải tin cho vững vàng, mựa khá hồ nghỉ. 

Cũng có nhiều ví dụ làm cho ta hiều rõ ta cần 
phải nhờ ơn Chúa giúp ta làm sự lành, và lánh sự 
dữ là thê nào. Như phần xác phải nhờ linh hồn, mới 
đặng sống, mới đặng làm việc nọ việc kia, thì linh 
hồn ta cũng cần phải nhờ ơn nghĩa cho đặng sống, 
và ơn giúp cho đặng mạnh sức mà làm sự lành và 
lãnh sự đữ. — Lại như con nít mới sinh, cần phải 
nhờ mẹ nó cho bủ mớm cùng nuôi dưỡng bồng ăm, 
— như con mắt phải nhờ sự sáng mới thấy đặng, 
— như đất phải nhờ mưa, cùng khí nóng mặt trời 
mới đặng trô sinh hoa quả, — nhành phải nhờ cội, 
thì mới đặng sống cùng Irô sinh, — kẻ quá giang 
phải nhờ thuyền, gió, chèo bơi, —- ngòi viết phải 
nhờ mực, — dây nho phải nhờ choại chống đỡ nó 
bò lên, thì mới đặng sình trái, — lại như chim phải 
nhờ cánh, cùng khí, mới bay đdặng; cũng mội lẽ ấy, 
linh hồn ta cần phải nhờ ơn giúp, thì mới làm đặng 
các việc thiêng liêng, cho ngày sau đặng sống đời đời, 
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Ấy vậy hề ta cỏ ơn Chúa giúp, thì ta làm được nên 
hết mọi việc, bằng chẳng có ơn Người giúp đỡ, 
| thì ta chẳng được làm nên một việc gì lành, dầu rất 
_ nhỏ mọn, như kêu tên Giêsu, cho đáng lãnh phần 
thưởng đời sau. 

Vậy sự nầy dạy ta ba đều này: l° ta phải ở 
khiêm nhượng nhìn biết ta là kẻ yếu duối mọi 
đàng, nên chẳng bao giờ dám tin cậy sức riêng ta ; 
2° cả lòng trông cậy Chúa, vì như lời ông thánh 
Phaolồ nói về mình rằng : c‹ Bằng Chúa có thêm sức 
giúp đỡ tôi, thì tôi làm được xong xả hết mọi sự, 
‹ cho nên tôi trông cậy một mình Chúa mà thôi › ; 
3° ái mộ việc đọc kinh cầu nguyện, vì Đức Chúa 
Giêsu hứa cùng buộc mình ban ơn cho mọi kẻ lấy 
lòng tin cậy, khiêm nhượng cùng bền đỗ, mà chạy 
đến kêu xin cùng Người. 


%) Hỏi. Ta có từ chối ơn Chúa dăng chúng 2 

Thưa. Có nhiều lần ta từ chối ơn Chúa. 

Vì Chúa đề ta thong thả, muốn theo ơn Người 
mà đi đàng nhơn dức, hay là từ bỏ ơn Người mà đi 
đàng tội lôi, thì mặc ý ta. Nhưng mà bỡi ta muốn 
theo ý riêng hư hốt mình, nên ta từ bỏ ơn Chúa 
chẳng biết là mấy lần. Song khốn cho kẻ từ chối ơn 
Chúa, vì Chúa cũng sẽ bỏ nó ra mê muội tối tăm, 
lòng ra chai đá, mà cứ theo đàng trái cho đến chết. 
Hãy nhớ lại truyện dàn Giudêu, bỡi nó từ chối ơn 
Chủa, thì nó bị phạt nặng nề là dường nào. 


) Hỏi. Đức Chúa Trời có ban ơn cho mọi người 
bằng nhau chàng ? 

Thưa. Đức Chúa Trời rất nhơn lừ 0à công bình 
0ô cùng, chẳng mắc nợ di; Người muốn ban ơn thề 
nào, thì nên thề ấu. 
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Vốn Đức Chủa Trời là Đấng nhơn từ và tốt 
lành vô cùng, hằng ban những ơn cần kíp đủ cho 
mọi người đặng rồi, song chẳng có luật nào buộc 
Chúa phải xuống ơn bằng nhau cho hết mọi người, 
vì Chúa không mắc nợ ai; lại Ñgười làm Chủ cả 
mọi ơn, nên Người muốn ban ơn cho ai nhiều ít, 


thì mặc ý Người. Nhưng vày hề ai dùng on Chúa. 


nên, thì Người ban cho nó đặng nhiều on hơn. Có 
Lhí dụ kẻ làm mướn trong vườn nho, và kẻ lãnh bạc 
quan thầy mà đi buôn bản làm chứng sự ấy. 


6) Hỏi. Ta phái làm dd gì cho đăng on Ð QT? 

Thưa. Phái chịu lầu các phép Bi tích, cùng siêng 
nũng (đọc hinh cầu ngHUẺn. 

Vậy ta muốn đặng ơn Chủa, thì phải làm hai sự 
nầy : một là, phải chịu phép Bi tích cho nên, vì phép 
Bí tích là máng Chúa dùng mà thông ơn cho ta; 
hai là, phải ân cần sốt sắng bền đô đọc kinh cầu 
xin, vì Chúa hứa ban ơn cho kẻ nào xin cùng Người. 


PHẦN PHỤ THÊM 
VỀ ƠN CHÚA GỌI CÙNG VỀ CÔNG NGHIỆP 
l. — Về Œn Chúa gọi 


Mọt người phải lo lắng 0ê phần rồi mình chăng 2 
— Ai nấy đều phải lo cho mình đặng rồi, vì là việc 
trọng nhút, cùng cần kíp hơn mọi việc khác 
thầy thảy. 


Ta phái lo oiệc phần rồi mình thề nào ? — Phải 
lo về việc rồi linh hồn ta, trong đấng bực Chúa 
phân định cho ta ở đời nầy. 
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(ÌN CHÚA GỌI lở dĩ gì ? — Là sự Chúa chọn, cùng 
phân định mỗi người theo bực riêng mình, lại ban 
ơn đủ cho kẻ ấy được rôi linh hồn trong bực ấy 
cho đề hơn. 


Ta có phép mà chọn đng bực nào mặc j ía 
chăng ? — Không, ta một phải chọn đấng bực Chúa 
chỉ định cho ta mà thôi. Như trong nhà nước mọi 
người chẳng được phép mà làm việc nọ việc kia 
mặc ý mình, song phải làm những sự vua quan cbi 
định cùng khiến dạy mà chớ. Vậy sự chọn đẳng bục 
mình eho nhằm ý Chúa phản định, là việc trọng lim. 

Kẻ nào chọn đẳng bực chẳng nhằm theo ý Chúa 
(nh, có mắc phát khốn nạn lắm chăng ?— Kẻ ấy liều 
mình phải ba sự dữ nầy : 1° Liều mình phạm nhiều 
tội lôi, vì mình chẳng được ơn riêng trong bực mình 
chọn. 2° Kẻ ấy thường bị rúi ro, tai hại, rầu rĩ, vì Đức 
Chúa Trời chẳng làm phép lành cho mọi việc mình 
làm sái ý Người. 3° Kẻ ấy liều mình mất linh hồn 
đời đời, vì chưng nếu kẻ đặng ơn cần đủ trong bực 
Chúa gọi, còn khó rồi thay, huống chỉ kẻ không 
đặng những ơn riêng cần ấy, thì dê lo phần rồi 
mình sao? Nhơn vì sự ấy các thánh đều dạy : kẻ 
chọn đấng bực sái ý Chúa, thì khó rồi linh hồn lắm. 

Vậu kẻ dã chọn lờ bực chẳng nhằm theo ú Chúa, 
thì phái làm sao? — Kế ấy phải ăn năn, xin Chúa 
tha sự lỗi, chẳng khá ngã lòng, đoạn phải lo gắng 
công dùng ơn Chúa cho nên, thì cũng còn có lẽ 
trông rồi linh hồn đặng. 

Ta phải làm thề nào mà chọn đẳng bực cho nhằm 
theo Chúa dịnh ?— Phải làm ba sự nầy: 1° Phải 
thưa hỏi Đức Chúa Trời, là gắn vó nài xin Chúa soi 
sáng, cho ta dược biết ý Người muốn cho ta chọn 


¬"r xu L2 


+ - _—x~x~ 


F 1n _—._c — “ỶẪ—Y n1 nh mn=s 


¬‹ 
.... 
% 


' '?)ngĂ“CC- “ si -LSN —r PP ốằẰ _.ằc.ên. 7 wnn rẽ" 
. 


cớ: n * 5u —. 
138 ĐỆ NGỦ THIÊN 


đẳng bực nào. 2° Phải hỏi mình, là xét mình coi có 
ưa hạp, có tài năng, có sức lực đủ, mà ở trong đấng 
bực ta muốn chọn chăng. 3° Phải hỏi cha giải tội, 
hoặc kẻ khôn ngoan nhơn đức giúp ta đặng chọn 
đẳng bực cho nên. 

Hết thấu có mẫu đãng bực ? — Có nhiều đăng 
bực, song nhứt là có ba bực đại cái nầy: Mỏt là, 
đắng bực kẻ ở nhà viện tu, nhà Đức Chúa Trời; 
hai là, bực kẻ làm thầy cả; ba là, bực người bồn 
đạo thường. 


Bực kẻ ở nhà niên tH, nhà Đức Chúa Trời là 
bực nào ? — Là bực Hội thánh đã lập ra, cho những 
người bồn đạo muốn hiệp làm một cùng nhau trong 
một nhà, mà theo lề luật giúp mình được giữ lời 
Chúa khuyên cho trọn, cùng lo tấn tới trong đàng 
nhơn đức, và khấn hứa giữ sự khó khăn, đồng trinh 
cùng vưng lời cho trọn. Trong Địa phận Saigon nầy 
có Nhà phước Kín, gọi là dòng Đức Bà Caramêlô, 
Nhà phước dòng ông thánh Phaolồ, tại Saigon, Nhà 
phước Mến Thánh Giá, tại Chọ-quán, Thủ-thiêm, 
Cải-mong, Cái-nhum, nhà dòng Thầy giảng tại Cái 
Nhum, và nhà dòng các Thầy dạy trường có đạo, 
Nhà phước dòng thánh Vinsentê tại Thủ-dức. Mỗi 
nhà có ý chỉ riêng, cho kẻ muốn vào, phải xét mình 
có ưa hạp những ý chỉ nhà ấy chăng. 


Wé dược Chúa gọi bào bực nâu, có phước chăng ? 
— Ông thánh Ligôriô nói kẻ ấy có phước lắm, nhứt 
là đặng năm ơn nầy: 1° Đặng dê lo về phần rồi 
mình hơn kẻ còn ở ngoài thế gian, vì được nhiều 
phương thần hiệu giúp mình được nên thánh. 
2° Được trông chết lành. 3° Được bình an vui vẻ về 
ph:ần lĩnh hồn. 1° Được ở sần cũi một bên Đức Chúa 
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Giêsu hằng ngự trong nhà tạm. 5° Được phần vinh 
hiên rực rỡ hơn ở trên nước thiên đàng. 

Đấng bực kẻ làm thầu cá là bực nào ? — Là bực 
rất cao trọng Chúa gọi một ít người chịu chức, mà 
tế lề cho Đức Chúa Trời cùng giúp việc Hội thành, 
là giảng dạy, làm các phép Bí tích hầu giúp người 
ta đặng rồi. 

Mọi người có được 0ào bực nâu chăng ?. — 
Không, có một kẻ Chúa gọi mà thôi. 

Có những dấu nào cho ta biết dược Chúa chọn 
la 0ào bậc nầu ? — Có nhiều dấu, nhứt là có nắm 
dấu nầy : 1° Ý ngay lành, muốn chịu chức mà làm 
sáng danh Chúa, cùng vì phần rồi người ta. 2° Có 
lài năng trí huệ đủ, mà làm nồi những việc thuộc 
về đấng bậc thầy cả. 3° Sạch tội, cùng ăn ở nhơn 
đức mọi đàng. 1° Ưa hạp những việc đấng bậc thầy 
cả, 5° Có đấng bề trên gọi mình chịu chức ấy. 

Phát làm những sự gì, mà theo ơn (2húa gọt cho 
đến cùng ? 1° Phải chê ghét tội trên hết mọi sự 
ghét; 2° phải ở thật thà với cha giải tội; 3° phải 
siêng năng đọc kinh cầu nguyện; 1? cả lòng trông 
cày Đức Mẹ cùng ông thánh Giuse; 5° nắng xưng 
tội chịu lễ; 6° chí thú làm mọi việc bồn phận mình 
cho nên, là giữ luật phép nhà cho chín chắn. 

Bạc bồn đạo thường là bậc nào ?— Là bậc kê 
ở ngoài thế gian, hoặc có đôi bạn gánh lo việc cữa 
nhà, hay là giữ mình trình khiết trọn đời. Những 
kẻ toan lo đòi bạn phải cầu xỉn cùng Chúa, và bàn 
lính với cha mẹ, cho biết phải kết bạn cùng ai cho 
nhằm theo ý Chúa phân định. Phải soi gương ông 
Tôbia trong việc trọng ấy. Những kẻ ở bậc nầy 
nhằm ý Chúa phàn định, thì chẳng những dễ rôi 
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linh hồn, bi cũng dược nên thánh nữa, như các 
thành Tô tông đạo cũ đều là những người ở bậc 
thường nhơn, có nhà cữa vợ con của cải, hoặc cỏ 
quyền chức sang trọng, mà phô kẻ ấy đã được 
nên thánh. 
1Ï. — VỀ GÔNG NGHIỆP 

(ông nghiệp là địt gì ? — Là mọi việc gì lành ta 
làm mà đáng thưởng. Công nghiệp thiêng liêng là 
mọi việc gì lành ta làm bỡi ơn Chúa giúp, đáng 
ngày sau Chúa trả công cho ta ở trên nước Thiên 
đàng. Vày công nghiệp là phần gia tài thiêng liêng 
của ta, là lường ngày sau đong lấy phước đời đời. 
Hề công càng nhiều, thì phước thanh nhàn càng 
trọng, càng làm cho ta chầu gần Chúa hơn nữa. 

Phái làm cách nào, cho piệc ta làm dáng có 
công mà lành phần thướng đời sau ? — Phải giữ 
sảu đều nầy: 1° Việc ta làm phải là việc lành, việc 
tốt, thì mới đáng thưởng, như lời Đức Chúa Giêsu 
phản rằng: « Kế nào làm việc lành, thì sẽ ra khỏi 
‹ mồ mà sống lại, cho đặng sống lâu vui vẻ chẳng 
‹ cùng, còn kẻ làm sự dữ, cũng sẽ sống lại, mà 
« chịu đoán phạt đời đời. » 2° Việc ấy phải nhờ ơn 
Chúa giúp, vì bỡi sức riêng ta thì ta chẳng được 
làm việc gì lành, cho đáng lãnh phần thưởng đời 
sau. 3° Kẻ làm việc ấy phải có ơn nghĩa cùng Chúa, 
4° Kế ấy phải là khách còn ở đời tạm nầy. 5" Phải 
có sự thong dong thong thả, chẳng phải cực chẳng 
đã, nghịch cùng ý mình muốn. 6° Phải làm việc vì 
Chúa, hoặc làm vì lòng kinh mến Chúa, hay là vì 
ý lành nào khác. Nhưng mà hề việc gì ta làm bổỡi 
lòng kinh mến Chúa, có ý cho đẹp lòng Chúa, thì 
việc ấy càng được có công nhiều hơn nữa bội phần, 
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Một piệc lành làm cho từ t có công thể nào 2 
1° Một việc lành ấy thêm cho ta ơn nghĩa cùng Chúa, 
thêm đức tin, đức cậy, đức kính mễn cùng các nhơn 
đức khác, và bẩy ơn Đức Chúa Thánh Thần. 2° Làm 
cho ta được thêm một bậc vinh hiền ở trên nước 
Thiên đàng, vì mọi việc lành làm vì lòng kinh mến 
Chủa đáng sự sống đời đời. 3° Đặng thêm nhiều ơn 
giúp. #* Đặng đên tội mình. 5° Đặng xin ơn cùng 
Chúa, Vậy nếu một việc lành được sinh công nghiệp 
thề ấy, huống chỉ mười, một trăm, một ngàn việc 
lành sẽ sinh công nghiệp biết là chừng nào ! 

Gông nghiện ta lập có hị mất dăng chăng ? — 
Vốn nó chẳng hư mất đặng, nên dầu trên trời dưởi 
đất, cùng mọi phép tắc trong hỏa ngục, cũng chẳng 
có ai phá đặng mọi công nghiệp ta đã lập. Có một 
mình tội trọng phá đặng mà thôi. Nhon vì sự ấy hề 
ai phạm tội trọng, tức (hì mất hết mọi công nghiệp 
mình đã chịu khó mà tích trử bấy lâu. Ôi ! tội trọng 
là giống góm ghiếc, cùng đáng sợ trên hết mọi sự 
dữ là dường nào ! 

Tội nhẹ có làm đăng cho ta mất mọi công nghiệp 
chăng ? — Tội nhẹ đầu nhiều mực nào, chẳng phá 
đặng mọi công nghiệp ta đã lập, hay là truất bót 
phần nào ; nó một ngăn trở, kẻo ta đặng lập công 
cho trọn cùng cho nhiều hơn. 

Kẻ ăn năn lội trở lại, có được lại mọi công 
nghiệp mình dà mất chăng ? — Được lại hết ; bối đó 
khi ai đã lỡ sa phạm tội trọng, tức thì phải lo giục 
lòng ăn năn tội cách trọn cùng xưng lội ấy cho kíp. 

Ta có nhường lại đọc công nghiệp ta cho kẻ 
khác chăng ? — Không, vì là của riêng mọi người 
phải giữ mà mua nước thiên đàng. 
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Vàu ta phát đốc lòng thề nào 23 — Ta phải dốc 
lòng làm bốn sự này : 1° la sức giữ nghĩa cùng 
(húa, xa lánh mọi tội trọng cùng mọi tội nhẹ, năng 
giục lòng ăn năn tội cùng kính mến Chúa, vì chưng 
ta càng sạch tội, cùng sốt sắng kính mến Chúa, mà 
làm việc lành chừng nào, thì càng được lập công 
chừng ấy. 2' Ha sức làm nhiều việc lành : năng 
xưng tội rước lề, cầu xin, bố thí, hẩäm mình. Ôi ! 
phải chỉ ta hiệu thấu, một việc lành làm cho ta lập 
công đáng hưởng phước đời đời, ắt là ta nong nã 
làm nhiều việc phước đức cho tử tế sốt sắng là thê 
nào!ð° Ha sức làm mọi việc cho có ý ngay lành, 
nhứt là vì lòng kính mến Chúa, cùng năng nhắc lại 
ý ấy, 1° Nếu đã sa phạm lội trọng, phải lo đi xưng 
tội ấy cho kíp, hay là giục lòng ăn năn tội cách 
trọn, bối lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự. 

C2 Sài 6y 
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7) Hỏi. Phép Bi tích là đdL gì? 

Thưa. Là đâu nhiệm bề ngoài, chỉ uà làm ơn 
thiêng liệng bề trong Đức Chúa Gi6su đà lập, cho ta 
đăng nên thánh. 

1° —- Gọi phép Bi tích là đấu, là cái gì ta biết 
rồi, mà làm cho ta biết có sự khác, là sự hoặc ta 
chưa thấy, hay là thấy chẳng đặng. Ví dụ, khi thấy 
dấu chơn, ta Hiền biết có người đã đi qua đó ; thấy 
khói, ta liền biết có lửa; ta thấy một người đội cái 
mấn, đề chế, tức thì ta biết có ai trong cha mẹ bà 
con kẻ ấy đã qua đời, vân vân. Vậy gọi phép Bi tíah 
là đấu, vì khi làm phép Bi tích, thì dùng vật bề 
ngoài, như trong phép Rửa tội, dùng nước, là giống 
người ta biết đề rửa giặt cho sạch những sự bợn 


|, — VỀ ỚN ĐỨC CHÚA TRỜI 1:15 
nhơ, thì dùng nó đề chỉ một sự khác thiêng liêng ta 
thấy chẳng đặng, là ơn Chúa xuống rửa linh hồn 
cho sạch tội lôi. 

2° — Gọi rằng nhiệm, vì phép Bí tích thật là sự 
rất mầu nhiệm, ần che những ơn qui trọng lắm; lại 
nhiềm, vì những ơn ấy ở kín đáo trong linh hồn. 

¿9 — (rọi rằng dấu nhiệm bề ngoài, nghĩa là, sự 
nøgĩ quan ta thấy được, nghe được, biêu biết được, 
như nước rửa tội, dầu làm phép Thêm sức, cùng lời 
đọc là dấu nhiệm bề ngoải : 1° giúp ta hiểu thấu những 
sự thiêng liêng bề trong; 2° lại giúp ta cho đễ cầm 
trí lại mà chăm chỉ kẻo lo ra, và dễ động lòng cùng 
đề nhớ ; 3° dấu bề ngoài ấy là như dây kết hiệp bồn 
đạo lại cùng nhau,echo dê nhìn biết nhau thuộc về một 
Hội thánh ; 4° lại đầu bề ngoài ấy giúp ta thờ phượng 
Đức Chúa Trời cho xứng dáng; 5" sau nữa dấu bê 
ngoài ấy nên như đàng thiêng liêng, Chúa dùng mà 
xuống đến ta, và ta dùng mà lên cho đến Chúa. Ôi ! 
Đức Chúa Giêsu rất nhơn từ có lòng thương giúp 
tính yếu đuối ta, khi lập phép Bi tích là thề nào! Vi 
bằng ta là thiêng liêng như thiên thần, thì ta chẳng 
cần nhờ những dấu bề ngoài ấy, cho được chịu lấy 
ơœn Đức Chúa Trời. 

%4° — Gọi rằng chỉ, vì phép Bi tích chỉ tỏ có ơn 
Chúa xuống trong linh hồn ta, như khi thầy cả lấy 
nước đồ trên đầu con nít mà đọc rằng: « Tao rửa 
mầy.., » tức thì ta biết có ơn Chúa xuống rửa linh 
hồn con nit ấy cho sạch tội tò tông, hóa nên con 
Đức Chúa Trời, đáng lên nước thiên đàng. 

s°— (oi rằng chỉ và làm ơn thiêng liếng bề trong, 
vì phép Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập chẳng những 
chỉ, như phép Bi tich đạo cũ, lại eó sức sinh ra ơn 
thiêng liêng bề trong trong linh hồn nữa. Nhơn vì 
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sự ấy phép Bí tich đạo mới thì trọng hơn các phép 
đạo cù; ví dụ, phép cắt bì chẳng có sức tha tội tÔ 
l- tông, song phép ấy đề chỉ vì cóng nghiép Chúa Cứu 
(hễ ngày sau, thì mởi đặng khỏi tội tô tông mà thôi. 

G°— Gọi rằng Đức Chúa Gièsu đã lập. Tiếng ấy chỉ 
| Đức Chúa Giêsu đã lập bảy phép Bi tích, vì có một 
_ mình Đức Chủa Giêsu là Đức Chúa Trời có phép 
muốn, cùng khiến dạy những dấu nhiệm bề ngoài 
| 


a được sinh ơa trong linh hồn mà chở. 
7°— Cho ta đăng nên thánh. Tiếng ấy đề chỉ mì ú 
no Đức Chúa (Giêsu đã lập ra phép Bí tích. Vậy Chúa 
lập phép Bí tích nên như máng mà thông ơn, hoặc 
__ tha tội mà làm cho ta được nên thánh, hoặc thêm ơn 
thánh ấy' trong lĩnh hồn ta. Nhơn vì sự ấy ông thánh 


| Phaolồ gọi các bồn đạo là người thánh, vì đặng 
ì ơn nghĩa thánh. kết hiệp cùng Chúa, lại Chúa gọi 


hơn nữa. 
Vì vậy cho đăng gọi là phép Bí tích, phải có ba 
đều nầy : 1° dấu nhiệm bề ngoài, gọi là chất và mô ; 
| 2° phi có Đức Chúa Giêsu đã lập; 5" sinh ơn thiêng | 
| liêng trong linh hồn ta; — thêm đặng đều thứ bốn 
| là có bền đỗ luôn trong Hội thánh. Ấy vậy phép rửa 
_ông thánh Gioan Baotixita chẳng phải là phép Bi 


| vào chịu dạo, cho được càng ngày càng nên thánh 


| tích thật, vì chẳng phải là Đức Chúa Giêsu đã lập, 
| cùng chẳng sinh ơn, là chẳng làm cho người ta sạch 
| tội, như phép Rửa tội Đức Chủa Giêsu, lại chẳng có | 
bền đô luôn trong Hội thánh. Í 
8) Hỏi. Có mấu Phép bí tích? l 
Thưa. (ó báu : thứ nhứt là phép Rửa lôi, thứ hai. 
là phép Thêm sức, thứ ba là phép Mình Thánh Chúa, - 
thứ bốn là phép Giải tội thứ năm là phép Xức dầu  { 
ị thánh cho kể gần chết, thứ sáu là phép Truyền chức  - 
| sa. 74509 99 1Ekit56 9471x510: _ Í 
Ỹ thánh, thứ báu là phép Hỏn phối. 
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Sự sống phần xác là hình bóng chỉ mía mai 
sự sống thiêng liêng phần linh hồn; vày như sống 
phần xác phải có bảy đều cần : 1° sinh ra, 2'lớn n lên, 
3° nuôi dưỡng, 4° uống thuốc khi mắc bịnh, 5° bồ 
sức lại, 6° phải có kẻ lớn cai trị, 7° phải nối Rhẹt mà 
sinh sẵn ở đời nầy cho đến tận thế. Cũng một lẽ ấy, 
sự sống thiêng liêng phần linh hồn cñng có bảy đều 
cần : 1° phải chịu phép Rửa tôi, cho đặng sinh lại 
làm con Đức Chúa Trời ; 3° phải chịu phép Thêm sức 
cho đặng mạnh sức mà lớn lên ; 3" phải rước Minh 
Thánh Chúa, như lương thực nuôi lấy phần linh hồn 
mình: 49 khi phạm tội, là mắc bịnh thiêng liêng, phải 
uống thuốc Giái tội cho được lành đã ; 5° phải chịu 
phép Xức đầu thánh cho đặng bồ sức lại, mà qua 
đường hiềm thế gian nầy cho đến nước thiên đàng; 
6° phải có kẻ chịu phép Truyền chức thánh, mà xem 
sóc linh hồn giảo nhơn; 7° phải có phép Hồn phối, 
mà sinh sản con cái, hầu có kẻ giữ đạo thánh Đức 
Chúa Trời cho đến tận thế. Ấy trong Hội thánh có 
bảy phép bí tích đó mà thôi, chẳng có nhiều hơn 
hay là ít hơn. 

Nhưng mà bảy phép Bí tích ấy chẳng trọng 
cùng cần kíp bằng nhau. Như phép Mình Thánh 
Chúa thì trọng hơn mọi phép khác, vì các phép 
khác trử ơn, song phép nầy trử Đức Chúa Giêsu 
là mạch mọi ơn thấy thảy. 

Lại phép Rửa tội và phép Giải tội là eần kíp hơn, 
nên kẻ ngoại chẳng chịu phép Rửa tội, và kở có 
đạo mắc tội trọng, mà chẳng muốn chịu phép Giải 
tội, thì chẳng đặng rỗi linh hồn. Còn mấy phép 
khác cần, khi có luật buộc phải chịu, như phép 
Thêm sức, phép Mình Thánh Chúa, vân vân, 

I0 
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Có mẫu =" bạn ơn nghĩa thứ nhứt ? — Có 
hai, là phép Rửa tội và phép Giải tội, gọi là phép 
Bí tích ké chốt, nghĩa là, kẻ mắc lội trọng, như chết 
phần linh hồn, phải chịu hai phép nầy cho đặng 
sống lại. Vì Đức Chúa Giêsu đã lập hai phép nầy, 
ý thứ nhứt là cho đặng tha tội trọng, và ban ơn 
nghữa cùng Chúa trong linh hồn. Nhược bằng kể 
chịu hai phép ấy đã sạch tội trọng rồi, thì hai phép 
ấy cũng ban ơn nghĩa thứ hai. 

Gó mẫu phép ban ơn nghĩa thứ hai? — Là năm - 
phép khác, gọi là phép Bí tích kẻ sống, nghĩa là, 
kể không mắc lội trọng, là sống phần linh hồn, 
đặng chịu phép ấy, hầu thêm ơn trọng Chúa cho 
mình. Nhưng mà một hai khi cũng ban đặng ơn 
nghĩa thứ nhứt, là khi kẻ chịu những phép ấy mắc 
tội trọng, mà mình chẳng biết, nếu có giục lòng ăn 
năn lội, ít nữa là cách chẳng trọn, thì những phép 
ấy cũng ban đặng ơn nghĩa thứ nhứt, mà làm cho 
mình được sạch tội trọng. 


đó mẫu phép chữyA được một lần mà thôi? — 
Có ba, là phép Rửa tôi, phép Thêm sức và phép 
Truyền Chức thánh, vì ba phép ấy in dấu thiêng 
liêng vào trong linh hồn chẳng hay mất, cho nên 
cấm chẳng cho mình chịu lại một lần nữa. 

Môi một phép Bí tích có ban ơn riêng cho mình 
chăng ? — Mỗi phép Bi tích có ban ơn riêng thuộc 
về phép Bí tích ấy, làm. cho ta được phép chịu 
những ơn cần kíp, mà làm những việc riêng phép 
Bí tích ấy dạy ta phải làm. Ví dụ trong phép Rửa 
tội, ơn riêng phép ấy là giúp ta được giữ ơn sinh 
lạt làm con Đức Chúa Trủi, nên thanh tịnh sạch sẽ, 
bền đỗ trong linh hồn ta cho đến chết. 
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Phải có mấu dều cần, mới làm nèn đăng mội 
phép Bí tích ? —- Phải có bốn đều nầy: 1° phải có 
chất và mô hiệp lại cùng nhau; 2° phải có kể làm 
phép nầy ; 3° phải có kẻ chịu; 4° phải có những lễ 
phép bề ngoài mà làm phép nầy. 

GhữI oà mô phép Bí tích là đì gì ? — Chất là 
đồ dùng mà làm phép Bí tích, còn mỏ là lời đọc 
mà làm phép ấy. Ví dụ trong phép Rửa tội, chất là 
nước là tự nhiên; mô là lời nầy: « Tao rửa mầu 
nhơn danh Cha ðà Con bà Thánh Thần.» Nhưng 
mà chất và mô ấy phải hiệp cùng nhau, nghĩa là, 
klúi lấy nước lä giội trên đầu, cïng một lượt ấy 
phí nói: « Tdo rửa mầu... » 

Ai được làm phép Bí tích ? — Theo lệ thường 
là Giảm mục cùng hàng Linh mục: Giảm mục làm 
được đú bảy phép Bi tích, Linh mục chẳng làm được 
phép Truyền chức thánh, và phép Thêm sức, trừ ra 
khi có phép Tòa thánh ban. Còn khi thế gấp, ngoài 
lệ thường, thì mọi người làm được phép Rửa lội. 

Kẻ làm phép Bí tích phải có ú nào ? — Phải có 
ý làm như Hội thánh đã quen làm: bằng chẳng có 
Ý đó, một có ý chơi bời mà thôi, thì chẳng làm 
phép Bi tích thật. 

Kẻ mắc lội trọng có làm đăng phép Bí tích 
chẳng ? — Làm đặng, chẳng cần phải có đức tin, 
phải có ơn nghĩa cùng Chúa, song kẻ ấy phạm sự 
thánh. Vì vậy kế mắc tội trọng, trước khi làm phép 
Bí tích nào, phải giục lòng ăn nắn tội cách trọn. 
Bằng về phép Thánh Thê, thì phải ăn năn cùng 
xưng lội. 

Âi chịu được phép Bí tích? — Mọi người ta còn 
ở đời nầy, song le chẳng phẩi mọi người ehiu được 
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các ._—c Bí tích hết đàu, như kẻ chưa chịu .. 
Rửa tội, thì chẳng đặng chịu các phép Bí tích khác ; 
lại đờn bà chẳng chịu đặng phép Truyền chức 
thánh; con nít chưa có tuôi khôn chưa biết phạm 
tội, chẳng chịu đặng phép Giải tội, cùng phép Xức 
đầu thánh. 

Kế dốn tuôi khôn, mà muốn chịu phép Bí tích 
nào, phải có lòng thề nào ?— Phải có ý chịu, băng 
chẳng có ý chịu chút nào, thì chẳng chịu phép Bí 
tích cho thật. 


Ai muốn chịu phép Bí tích cho nên, thì phải 
làm những sự gì ? 1° Về phép Bí tích kẻ chết, phải có 
đa) lòng tỉn; b) lo buồn đau đớn về mọi tội lôi mình, 
ít là cách chẳng trọn; e) phải khỉ sự kính mến Chúa, 
săn lòng nằm giữ luật Chúa dạy. 2° Còn 0ê phép Bí 
tích kẻ sống, phải sạch tội trọng, thì mới nên chịu; 
bằng chẳng, thì phạm sự thánh. Về dấu thiêng liêng 
thì chịu được luôn, miễn là có ý chịu. 


Mọi người có chịu ơn Chúa bằng nhau chẳng ? 
— Không, hễ ai dọn mình sốt sắng tử tế hơn, thì 
đặng chịu ơn Chúa nhiều hơn. 


Khi Hội thánh làm phép Bi tích, có dùng nhiều 
lồ phép chăng ? — Có, Hội thánh làm như vậy, có 
ý cho ta biết kính chuộng các phép Bi tích là sự 
rất trọng rất thánh trong đạo, lại có ý giục bảo ta 
lấy lòng sốt sắng, mà chịu lấy các phép ấy cho xứng 


đáng, chẳng nên lấy làm việc thường đâu. 


Hội thánh có lập thêm phép nào khác chăng ? 
— Hội thánh có lập những SAcRAMENTALIA để xin 
ơn cho ta, hoặc phần xác hay là phần linh hồn, 
Những phép ấy chẳng phải là phép bí tích thật, song 
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giống mỉa mai như phép bỉ tích vậy, vì là dẫu nhiệm 
bề ngoài, giúp ta được chịu on Đức Chúa Trời, 


Có mẫu phép SAGCRAMENTALIA ? — Có nhiều: 
1° Kinh Lạu Cha cùng những kinh chung Hội thành 
dạy đọc, như lễ Misa, Breviarium; 2' nước thánh; 
3° bánh thánh Hội thánh làm phép ; 4° kinh Cáo mình 
đọc khi làm lễ, trước khi rước lễ; 5° bố thí ; tiếng ấy 
hiểu về những việc lành thương người có 14 mỗi : 
như dạy sách phần cho kẻ dốt nát, bố thí mà giúp 
Đức Giáo Tông, giúp hội Tấn giáo; 6° phép lành 
thầy cả làm, mọi khi làm chính việc đấng bực mình, 
như khi làm phép lành Mình Thánh Chúa, khi cho 
hôn thánh Giá, khi cho chịu lễ cùng khi gần rồi lề, 
lại khi Giắm mục làm phép lành; 7° khi hôn kính 
những đồ Hội thánh làm phép, như anh chuộc lội, 
— ảnh vảy, chuỗi, áo Đức Bà, — Agnus Dei,—đèn 
- thảnh, — cho lãnh lá, — chịu xức tro, — mang dây 
ông thánh Giuse, ông thánh Phanxicô, ông thánh 
Tôma thánh sư, vân vân. 


Những SAGRAMENTAUIA ấU sinh ra những ơn 
nào ?— Vốn những SACRAMENTALIA ấy bổi sức mình 
chẳng sinh ra on nào, song vì lời Hội thánh cầu 
xin, khi làm phép các đồ ấy, cùng bởi lòng sốt sắng 
kẻ dùng những của ấy, thì Đức Chúa Trời quen 
ban những ơn nầy : 1° tha tội nhẹ, nghĩa là, những 
đồ ấy giúp ta cho được lòng ăn năn, cùng chê ghét 
những tội nhẹ cho dễ hơn; 2° bót phần phạt tạm 
phải đền vì tội; 3° giục lòng kính mến Chúa hơn; 
4° khử trừ ma quỈ và giúp ta lước thắng chước 
cắm đỗ ; 5° hoặc đặng ơn phần xác, khỏi tật bịnh, 
ôn dịch, sấm sét, mất mùa. 
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Ta có đăng luồn hÑ hà on mới kê trước nầu 
chăng ?— Thường đặng, song chẳng đặng luôn, vì 
chẳng có lời Chúa phán hứa ban các ơn ấy, như 
về các phép Bi tích; lại Chúa là Đấng rất khôn 
ngoan vô cùng biết sự gì làm ích cho phần linh hồn 
ta, thì sẽ ban sự ấy ; còn sự øì làm hại, thì chẳng 
ban. Nhưng mà nếu Chúa chẳng ban ơn ta muốn xin, 
thì Chúa ban ơn khác, có khi càng trọng hơn nữa. 
Sau nữa ta nhiều lần ta chẳng đặng ơn, hoặc vì tại 
khi ta dùng những đồ thánh ấy, mà cbẳng có lòng 
tin cậy, cùng sốt sắng. Nhơn vì sự ấy khi ta dùng 
những đồ thánh ấy, thì phải giục lòng tin, và chịu 
lấy một cách cung kính sốt sắng. 


AGNUS DĐEI Íd đi gỉ ? — Là hình con chiên con 
¡in trên sắp ong, Đức Giáo Tông làm phép năm đầu 
khi mới lên quờn, và sau bảy năm làm một lần. 
Ai có dấu ấy, thì đặng khỏi tội nhẹ, khói chước ma 


qui cám đô, khỏi mưa đá, sấm sét, bão bùng, mất - 


mùa, dịch khí ; đờn bà có thai được khỏi nhiều sự 
hiểm nghèo, cùng được sinh thai may mắn. 


LH. — VỀ PHÉP RỦA TỘI . 


9) Hỏi. Phép Rửa tội là đi gì 2 

Thưa. Phép làm cho ta khỏi lội tô tông, cùng 
nẻn con Đức Chúa Trời ouà con Hột thánh nữa. 

Phép Rửa tội là phép Bi tích Đức Chúa Giêsu 
đã lập cho ta đặng : 1° khỏi tội tô tông ; 2° trở nên 
con cái Đức Chúa Trời, quả hơn con ruột cha mẹ 
thế gian, được làm em Đức Chúa Giêsu, nên bạn 
Đức Chúa Thánh Thần, làm con thật Đức Bà, bạn 
cùng thần thánh; 3° lại được làm con Hội thánh, là 
được ăn phần thông công cùng Hội thánh, chịu 
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được các phép Bi tích khác, và dược nhờ mọi sự 
lành trong Hội thánh. Vày kẻ có đạo có phước lắm, 
vì được nên hội hữu với 30U triệu người bồn đạo 
ở khắp thế nây. 


40) Hỏi. Phép Rửa lội có tha lọi mình làm 
chăng 2 

Thưa. Những lội mình dà làm trước Nhị chịu 
phép Rửa tội nên, đều đăng khói hết. 

Vậy Chúa đã lập phép nầy đề tha tôi tô tông, 
cùng như cữa mà vào trong Hội thánh, song những 
kể đến tuôi khôn mà chịu phép nầy, thì chẳng 
những đặng khỏi tội tô tông, mà lại bao nhiêu tội 
riêng mình tự ý phạm, miễn là cỏ lòng ăn nắn thì 
_cũng đặng khỏi hết nữa, cùng khỏi hình phạt đời 
đời và hình phạt tạm, cho nên kẻ ấy có chết tức 
thì, thì đặng lên thiên đàng thẳng rằng. Bằng về 
tình tư dục cùng những sự khó ở đời, sự mê muội 
tối tăm, thì phép Rửa tội chẳng cứu cho khỏi; 
Chúa đề cho ta được chống trả, và chịu khó mà 
lập công nghiệp, lại cho ta đặng nhớ vốn mình là 
- kẻ cỏ tội, mà hạ mình xuống ở khiêm nhượng luôn. 


11) Hỏi. Nẻ chẳng chịu phép Rửa lội, có dặng 
Tôi linh hồn chăng 2 

Thưa. Chẳng dặng, có một khi muốn chịu, 
mà chẳng đăng, thì phái hết lòng trớc ao, cùng 
yêu mến (?húa, ha là chịu tử oì đạo, thì mới đăng 
rồi mà chớ. 

Vốn kẻ không chịu phép Rửa lội, thì chẳng 
đặng rồi, vì phép Rửa tội là phương Đức Chúa 
Giêsu đã lập cho ta đặng rỗi linh hồn, cùng là cữa 
mà vào trong Hội thánh Người. Nhưng vậy khi 
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chịu phép Rửa tội bằng nước chẳng đặng, thì còn 
hai cách khác thể lại, là phép Rửa tội bằng lủa, và 
phép Rửa tội bằng máu. 

{° Phép Hứa lội bằng lửa, là khi kế có tuôi 
khôn, chịu phép Hửa tội bằng nước chẳng đặng, 
nếu kẻ ấy giụe lòng kính mến Chúa cho đặng khỏi 
tôi tô tông, cùng đặng lòng ấn nắn tội cho khỏi tội 
mình làm, lại có lòng ước ao muốn chịu phép Rửa 
tội, thì cũng đặng rỗi linh hồn. 2° Phép Rửa tỏi 
bằng máu, là khi các con trẻ, hay là kể tuôi khôn 
chịu tử vì đạo, đầu chịu phép Rủa tội bằng nước 
chẳng đặng, thì cũng đặng rôi linh hồn, như các 
thánh Anh Hài bị vua Herode giết vì Đức Chúa 
Giêsu, và 50 quàn tử ngoại bà thánh Catarinà đã 
làm cho trở lại đạo, và đã bị giết tức thì, chẳng kịp. 
chịu phép Hứa lội, thì phô người ấy cũng đặng lên 
thiên đàng. Song hai phép ấy chẳng có in dấu 
thiêng liêng vào trong linh hồn, nên sau có lề chịu | 
phép Rửa tội bằng nước đặng. thì phải chịu. _ 
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12) Hỏi. Đăng chíu phép Rửa tỏi mấu lần ? 

Thưa. Đăng chịu một lần mà thôi, oì phép ấu đà 
in môi dấu thiêng liêng ào linh hồn, chẳng haụ 
mất dừng. 

ấu ấy hằng theo ta, mà phân ta ra cho khối 
kẻ ngoại, cùng ban phép cho ta được hưởng nhờ 
mọi sự lành trong Hội thánh. 

13) Hỏi. Ai đăng làm phép Rửa lọi 2 

Thưa. Các hàng Lính mục đăng làm mà thôi; 
song khi thế gấp thì mọi người, dầu mà kẻ ngoại làm 
theo Ú Hỏi thánh, thì cầng dụng, 

Vốn chỉnh hàng Giám mục cùng LÏnh mục | 
đặng làm phép Rửa tội cho người ta. Song khi cần 
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kíp gấp rúc, thì ai ai chẳng những đặng làm, mà 
lại phải làm phép Bửa tội nữa; nên mọi người 
giáo hữu, nhứt là hàng biện cùng bà mụ, thầy 
thuốc, phải học cho biết cách làm phép ấy. Lại dầu 
mà kẻ còn ngoại, nếu nó biết cách rửa tội, và làm 
theo ý Hội thánh, thì cũng làm đặng phép nầy nữa, 


14) Hỏi. Phái rửa tội làm sao ? 

Thưa. Phái lấu nước lầ, giộL trên đầu kẻ chỉu 
phép Rửa lội, cầng một khi ấu dọc lời nầu rằng : 
«€ TẠO RỬA MÂY, NHƠN DANH HA ** Và CON + VÀ THÁNH 
+ THÂN. » 

Trong khi gấp rúc muốn rửa tội cho nên, phải 
giữ những sự nầy: 1? phải có ý làm phép Rửa tội, 
như Hội thánh quen làm; 2° phải lấy nước lä: 
nước sông, nước biên, giếng, suối, nước trời mưa; 
3° chỉnh mình kẻ rửa tội phải giội nước trên đầu, 
hay là trên trán kẻ chịu phép Hửa tội, cũng một 
lượt ấy phải đọc rằng: « Tao rửa mầy, nhơn danh 
‹ Cha, và Con, và Thánh Thần. » Mấy tiếng ấy cần 
lắm, phải đọc cho chính đính tử tế, chẳng nên bỏ 
sót lời nào. 


15) Hỏi. Khi giội nước trên dầu Miếu đng; 
thì phát làm thề nào 2 

Thưa. Phái chọn nội mình nơi nào trọng hơn, 
mà giột đỏ. 

Phải đồ nước trên nơi khác, chỗ nào trọng 
hơn, như ngực, vai, tay, chơn. Nhưng mà khi sau, 
nếu kẻ ấy còn sống, mà rửa trên đầu đặng, thì 
phải rửa tội lại thề nầy: «Nếu mầy chưa chịu 
‹ phép Rửa tội, thì tao rửa mầy : nhơn danh Cha, 
tà Con, và Thánh Thần. » 


_ 
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"Hỏi. Kẻ chịu phép Rửa tội có hứa buộc hành 
làm sao chăng ? 

Thưa. Kẻ ấy hứa cùng buộc mình giữ hai sự 
nầy : 1° kẻ ấy hứa cùng buộc mình từ bổ ma qui, 
mọi việc ma qui, cùng mọi đều trọng thê ma quỉÏ; 
2° kẻ ấy hứa cùng buộc mình theo chơn Đức Chúa 
Giêsu, là giữ đạo thánh Người cho đến trọn đời. 
Khi con nít chịu phép Rửa tội, thì bỗ vủ hứa thay 
vì nó; mà nó khi tới tuôồi khôn, nhứt là khi rước 
lề vỡ lòng, phải hứa lại những lời hứa ấy, cùng 
hằng năm phải nhắc lại lời hứa ấy nữa. 

Vì j nào khi rửa tỏi trọng thề, Hội thánh dau 
phái có kẻ đờ đầu ? — Hội thánh dạy làm vậy vì 
hai ở này : 4fó/ tà, cho đặng làm chứng kẻ mình 
đỡ đầu đã chịu phép Búa tội thật; hưi iả, như con 
nít mới sanh đẻ, cần phải có cha mẹ nuôi dưỡng, 
và khi khôn lớn, dạy dỗ coi sóe nó cũng một lẽ 
ấy, kẻ mới sinh lại làm con Đức Chúa Trời, cần 
phải có kẻ đố đầu, như cha mẹ thiêng liêng, mà 
dạy đô nó cho biết thờ phượng Đức Chúa Trời, 
hầu đdặng giữ trọn nghĩa cùng Chúa cho đến chết. 

Phái có mẫu đều cần, mới gọt là ké đồ đầu thật) 
— Phải có bốn đều nầy 1° kẻ ấy phải chịu phép 
Hửa tội, và có tuôi khôn; 2° phải cỏ cha mẹ chọn, 
hay là cha sở chỉ kẻ ấy đỡ đầu; 3° trong lúc rửa 
tội, kẻ đỡ đầu phải dá đến kẻ chịu phép Rửa tội ; 
4° phải có lòng muốn chịu việc ấy. 

Ai chẳng nén đỡ đầu ? 1° Cha mẹ chẳng nên 
đỡ đầu cho con, hay là vợ chồng chẳng nên đỡ 
đầu cho nhau; 2" kẻ ngoại, hay là kẻ lạc đạo, rối 
đạo, hoặc kẻ bị vạ Hội thánh, hay là kẻ làm gương 
xấu bề ngoài; 3° kẻ chưa đến tuôi khôn; 4° kẻ dốt 
nát, không biết kinh phần ; 5° người nhà dòng, nhà . 
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phước, kẻ có chức thánh, trừ ra có phép Giám mục 
hay là khi có sự cần kíp và có phép Bề trên người 
nhà dòng, nhà phước. | 
Kẻ đờ dầu mắc thân quuến 0uới aL? — Kẻ Ấy 
mắc thân quyến với con thiêng liêng mình. 
Nẻ làm bàu chủ phát ở uới con thiêng liêng mình 
thồ nào ? — Ví băng nó không còn cha mẹ, hay là 


cha mẹ không lo về phần hồn nó, thì kế bàu chủ. 


phải lo cho nó về phần hồn phần xác, như lo cho 
con mình vậy. 

Con thiêng liệng phái ở 0ới hẻ bàu chủ mình 
làm so? — Phải thảo kinh, vưng lời kẻ ấy, như 
con thảo thuàn ở với cha mẹ mình vậy. 

IV. — TÓM LẠI NHỮNG LỄ PHÉP QUEN GIỮ 
KHI LÀM PHÉP RỬA TỘI 

1' — Kẻ chịu phép Rửa tội đứng ngoài cửa 
nhà thờ, đề chỉ kể ấy còn mắc tội tô tòng, còn làm 
tôi tá ma quỉ, chẳng đặng vào trong Hội thánh và 
nước thiên đàng; một đứng ngoài như kẻ ăn mày 
trước cửa người giàu có là Đức Chúa Tròi, mà xin 
Chủa khấng thương xót, làm phước cho mình được 
chịu phép Rửa tội, hầu nên con Chúa, đáng lãnh 
phần thưởng trên thiên dàng. 

—_#Ø° — Thây cả hỏi tên thánh kẻ chịu phép Rửa 
Lội, vì Hội thánh muốn cho ta hiệu biết, kể chịu 
phép Hửa tội được thông công cùng các thánh ở 
trên trời, nên phải chọn một đấng thánh nào, đề 
mà bỉnh vực bàu chữa mình cách riêng, cùng nên 
gương cho mình đặng soi mà bắt chước. 

3° — Thầy cả hỏi muốn xin đi gì ; kẻ chịu phép 
Rửa tội thưa mình xin đức tin; vì đức tin là nền 
đạo thánh, không đức tin, thì chẳng có lể nào được 
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đẹp lòng Chúa. Soi ` tin không, thì =m đủ cho 
đăng rồi linh hồn, phải làm việc lành với nữa, cho 
nên thầy cả bảo kẻ chịu phép Rửa tội rằng : « Mầy 
có muốn vào noi sống làu vui vẻ vô cùng, thì 
phải giữ mọi điều răn Chúa dạy. » 

4° — Đoạn thầy cả thôi hơi ba lần trên mặt kẻ 
chịu phép Rửa tội, mà khiến thần dơ dáy xuất ra 
khỏi lòng kẻ ấy, cùng làm dấu thánh Giá mà chỉ 
mình đuôi quỉ thần, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu 
đã chịu nạn chịu chết trên cày thánh Giá mà chớ. 
Lại làm dấu thánh Giá trên trán kẻ chịu phép Rửa 
tội, mà dạy pbải xưng đạo thánh Chúa ra trước mặt 
thiên hạ, chớ sợ người ta chê cười cùng bắt bở 
mình, và làm dấu thánh Giá trên ngực, mà khuyên 
kẻ ấy phải ấp yêu thánh Giá vào lòng, chớ sợ chịu 
cực khô vì Chúa. Sau nữa thầy cả làm dấu thánh 
Giá trên trắn, trên ngực kẻ ấy, như đánh con dấu 
mà chỉ kẻ ấy thuộc về của riêng Đức Chúa Trời rồi. 

5° — Thầy cả đề tay trên đầu kẻ chịu phép Rửa 
tội, mà dàng nó cho Đức Chúa Trời, cùng chịu lấy 
nó vào sô đàn riêng Chứa, nên sẽ đặng Đức Chúa 
Trời bình vực bàu chữa mình. 

6° — Thầy cả cho kẻ ấy nếm một chút muối có 
làm phép, đề chỉ Đức Chúa Trời ban xuống trong 
lòng kẻ chịu phép Rửa tội ơn khôn ngoan, làm cho 
mình xa lánh tội lôi và từ bỏ của đòi, là giống hay 
làm cho linh hồn mình hư thúi trước mặt Chúa; 
lại ơn ấy sẽ cho mình được lòng ái mộ làm mọi 
việc thờ phượng Đức Chúa Trời, 

- 7° — Đoạn thầy cả đọc kinh trừ ma quÏ ra khỏi 

lòng kể chịu phép Rửa tội, vì công nghiệp Đức 
Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết trên cây thành Giá. 


IR 
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8° — Vì ý nào kẻ chịu phép Rửa tội cầm đầu 
dây các phép thầy cả mà vào nhà thờ? — Sự ấy có 
nhiều ý: 1° Chỉ kẻ chịu phép Bửa tội, như con nÍt 
“mới sinh còn yếu đuối, phải nhờ kẻ dắc mình đi 
đàng nhơn đức kéo ngã xuống chăng. 2° Chỉ kẻ ấy 
phải cậy nhờ quyền phép thầy cả, là kẻ Chúa đặt 
lên mà dắc mình về nước Thiên đàng. 3° Như xưa 
kế có lòng tin cậy đả dến gấu áo Đức Chúa Giêsu, 
thì đặnø lành đã tật nguyền, rày kẻ chịu phép Rửa 
lội, bằng có lòng trông cậy thầy cả là kẻ thay mặt 
Chúa, thì cũng đặng lành đã mọi tật phần lĩnh hồn 
như làm vậy. 

9° — Thầy cả và kẻ chịu phép Rửa tội, khi vào 
nhà thờ, dọc kinh Tỏi fiín hính cùng kinh kạu nha, 
vì hai kinh ấy tóm lại những sự ta phải tin, cùng 
phải xin cho đặng rỗi linh hồn. Lại thầy cả đọc, 
như thầy, như cha làm trước cho môn đệ, cho con 
bắt chước đọc theo sau. Lại cũng có ở chỉ thầy cả 
và các bồn đạo phải hiệp một lòng một ý, mà cầu 
nguyện chung cho nhau. 

40° — Thầy cả lấy ngón tay thấm nước miếng, 
mà xức nơi hai lỗ tai, cùng hai lỗ mũi kẻ chịu phép 
Rửa tội, có ý bắt chước Đức Chúa Giêsu đã làm 
xưa như vậy mà xin Chúa mở tai kẻ ấy được nghe 
hiểu lời Chúa phản dạy, cùng xin soi trí mở lòng 
kẻ ấy được biết mùi thơm tho các nhơn đức Đức 
Chúa Giêsu, mà chạy dõi theo chơn Người. 

11' — Đoạn thầy cả hỏi kẻ chịu phép Rửa tội, 
có từ bỏ ma qui; cùng mọi việc nó chăng; vì ở đời 
nầy có hai vua và có hai đạo binh, là quỉ Satan với 
Đức Chúa Giêsu, cả hai đều làm giặc cùng nhau 
cho đến tận thế. Vậy kẻ muốn theo đạo binh Đức 
Chúa Giêsu, thì trước phải thề hứa mình bỏ ma qui 
và các việc nó, 


xức nơi vai, đề chỉ kẻ ấy sẵn lòng mang ách rất dịu 
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12° — Đoạn thầy cả lấy sài lay cái chấm 
trong đầu thánh, và xức nơi ngực cùng nơi sau vai 
kẻ chịu phép Rửa tội, mà dọn lòng kẻ ấy chịu phép _ 
Rửa tội cho nên. Thầy cả xức nơi ngực, mà khử 
trừ mọi ý tư tưởng trái lẽ, cùng như rửa lòng cho 
sạch, hầu rước Ba Ngôi vào ngự thế lại ma quỉ. Lại 


dàng Đức Chúa Giêsu, là giữ đạo thánh Người cho 
đến chết. 

13° — Thầy cả hỏi kẻ chịu phép Rửa tội, có tin 
mọi điều có trong kinh Tïn kính, cùng có muốn chịu 
phép Rửa tội chăng, vì kể nào muốn rỗi linh hồn, 
thì phải tỉn có Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng 
nên tròi đất, cùng đã sinh ra mình, lại đã ra đòi 
chịu nạn chịu chết vì mình, cho ngày sau mình. 
đặng rôi linh hồn. Nhưng mà Chúa chẳng ép ai tin 
cùng chịu phép Rửa tội, nhơn vì sự ấy thầy cả hỏi, 
có muốn chịu phép Rửa tội chăng, và bao giờ kẻ 
chịu phép Hửa tội, hay là vú bố thưa muốn, thì 
thầy cả mớ: làm phép Rửa tội cho. 

1⁄4° — Đoạn thầy cả lấy nước lä có làm phép, 
giội trên đầu kẻ chịu phép Rửa tội ba lần, và mỗi lần 
iàm dấu thánh Giá cùng dọc rằng; « Tao rửa mầy 
nhơn danh Cha ‡ và Con + và Thánh -+* Thần. » Nầy 
là giờ rất trọng, vì kẻ làm con ma quả, tức thì làm 
con Đức Chúa Trời, đặng khỏi tội tô tông, đáng lên 
thiên đàng, 

1ã' — Đoạn thầy cả lấy ngón tay cái chấm trong 
đầu thánh, có pha thuốc tô hạp, mà xức hình thánh 
Giá trên đỉnh đầu kẻ chịu phép Rửa tội: 1° Có ý 
chỉ kể chịu phép Rửa tội, nên vua thiêng liêng, cai 
trị các tính nết xấu mình, cùng làm thầy cả, nghĩa 
là, tế lễ linh hồn và xác mình cho Đức Chúa Trời, 
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lại hiệp cùng thầy cả, mà dưng lề Misa ; nhơn vì sự 
ấy ông thánh Phêrô gọi bồn đạo là thầy cả cùng là 
vua, là dòng dõi thánh, là dàn riêng Đức Chúa 
Giêsu đã đồ hết máu mình ra làm giá mà chuộc lại. 
2° Thầy cả dùng cũng một đầu thánh, Giảm mục 
quen dùng mà làm phép Thêm sức, đề nhắc lại thuỏ 
xưa, khi làm phép Rửa tội rồi, thì Giảm mục cũng 
làm phép Thêm sức liền cho kế ấy nữa. 3° Lại có ý 
chỉ kể chịu phép Rửa tội pbải làm gương tốt, như 
bay mùi thơm tho, mà kéo người ta học đòi bắt 
chước cho sáng danh đạo thánh. 

46° —- Thầy cả cho kẻ chịu phép Rửa tội mặc 
áo trắng: 1° Đề chỉ kẻ ấy rày mặc áo lễ cưới sạch 
sẽ, là đặng on nghĩa cùng Đức Chúa Trời; mà phải 
giữ áo ấy cho đến chết, thì mới đặng vào nước thiên 
đàng, hầu ăn lễ cưới dời đời với Đức Chúa Giêsu là 
Bạn lĩnh hồn mình. 2° Chỉ kế chíu phép Rửa tội đã 
nên khác bề trong, như nên khác bề ngoài vậy. 3° Chỉ 
kẻ ấy phải mặc lấy Đức Chúa Giêsu, là bắt chước 
các nhơn đức Người. 1° Ai muốn cho áo trắng mình 
đặng sạch luôn, thì phải lo lắng giữ mình cần thận ; 
cũng một lẽ ấy kẻ muốn giữ áo sạch sẽ vô tội Chúa 
ban cho mình thuổ: đầu, thì phải canh giữ mình 
nhiệm nhặt, phải xa lánh mọi dịp hiểm nghèo. 

(7° — Thầy cả lại cho kể cbịu phép Rửa tội 
cầm đèn sắp thắp cháy, đề chỉ kể ấy rày được ba 
nhon đức tin, cậy, kính mến, như đèn sáng phải 
cầm trong tay luôn, mà đi trong đời tối tắm nầy, cho 
khỏi sụp hầm, là khỏi lạc đàng phần rỗi. Lại cầm 
đèn ngay thẳng, chỉ mình hằng cứ trông lên trời, 
ước ao và trông cậy lên nơi vui vẻ vô cùng trên 
nước thiên đàng. Lại đèn ấy cháy nóng, để chỉ lòng 
Imình những cháy lửa kinh mến Chúa, và khao khát 
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những sự trên trời. Lại đèn ấy sáng ra, là chỉ kê 
chịu phép Rửa tội rồi, phải làm gươnz tốt về mọi việc 
lành phước đức, hầu cho mọi người được khen ngọi 
Đức Chúa Trời, là Đấng tốt lành phép tắc vô cùng, 
đã đôi mình trở nên người mới lạ lùng quá lẽ, 

18° — Sau hết thầy cả chúc mọi sự lành cho kẻ 
chịu phép Hửa tội, và bảo trổ về bình yên. Hẳn thật 
kẻ chịu phép Rửa tội rày đặng sự bình an quá khỏi 
trí người thế, làm cho mình được hòa hiệp lại với 
Đức Chúa Trời, ở yên với mọi người, và lòng mình 
được an ồn vui vẻ lạ lùng. Vậy kế ấy phải ước ao đi 
øì? Át là phải ước ao cho Đức Chúa Trời hằng ở 
cùng mình, mà bỉnh vực bàu chữa mình, cùng đưa 
mình cho tới nước thiên đàng mà chớ. Vậy những 
lề phép Rửa tội rất tốt lành, cùng đầy nghĩa lý cao 
sâu mầu nhiệm là thê nào ! nên phải năng cắt nghĩa 
cho chầu nhưng, được dọn mình chịu phép Rửa tội 
cho nên, cùng cho bồn đạo đặng nhớ lại nữa. 


PHẦN PHỤ THÊM 
VỀ PHÉP RỦA TỘI 


Phép Rửa tội là phép Bí tích rất cần kip cho 
đặng rồi linh hồn, cho nên ai chưa chịu phép ấy 
mà hấp hối gần chết, như chẳng có thầy cả đó, thì 
bất kỳ ai, chẳng những là nên, mà lại buộc phải 
làm phép nầy, mà cứu linh hồn tủng ngặt ấy. 

Lại dầu có rủi sày thai, bất kỳ đã đặng mấy 
tuần mấy tháng, hễ thấy hay là nghỉ còn hơi sống, 
nghĩa là chưa hư nát, thì cũng phải rửa tội cho kíp, 
kẻo thiệt hại cho linh bồn ấy đời đời. Có chắc thai 
còn sống, thì rửa tội như thường; bằng hồ nghỉ không 
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chắc, thì rửa tội cách hồ nghỉ rằng : Nếu mầu còn 
sống, thì Tao rửa mầu Nhon danh ha ân 0ân. 
Thường rửa tội cho nhằm phép, thì phải lấy 
nước lã thường, cũng một người vừa xối nước trên 
đầu nó, vừa đọc một lượt rằng: « TẠO RỦA MÂY, 
NHƠN DANH HA }* VÀ CON +* VÀ THÁNH + THẦN. » 
Vậy chẳng huy là cha mẹ có đạo phải hết 


lòng lo cho con mình chịu phép Rửa tội cho nên, 


mà lại khuyên ai nấy, nhứt là các thầy thuốc, các 
mụ bà, phải học cách rửa tội cho chín chắn, cùng 
ra công liệu thế mà rửa tội cho con nít ngoại giáo, 
khi nó yếu liệt, có lề chết đặng. Bằng kẻ có trí 
khôn sấp lên, khi thấy pó hòng làm chung mạng 

một, thì phải hỏi nó cho khéo, hoặc có muốn cho 
mình cứu, có muốn hưởng phước đời đời chăng 3 
vân vân. Đồ nó lần lần, như có chịu, thì nương đó 
mà đạy ít đều cần kip ; dạy văn hay là dài, thì tùy 
theo cơn bịnh gấp hay là huốỡn; giục nó lo buồn 
chê ghét tội mình cùng dốc lòng chùa ; doạn rửa 
tội cho nỏ. Hoặc gặp người bất tỉnh nhơn sự, mà 
mình biết nó hồi còn khỏe mạnh muốn trở lại, 
thì phải rửa tội cho nó cách hồ nghỉ răng : « Nếu 
mầu đành, thì Tao rữa mâu nhơn danh Cha, nà 
Con, oà Thánh Thần. » 

Ấy là việc cứu giúp kẻ ngoại khi mong sinh thì. 
Còn về kẻ khỏe mạnh, nhứt là bà con, kẻ thân 
nghĩa quen thuộc với mình, thì càng phải lo phương 
liệu thế, đem nỏ trở lại đạo Chúa, vì chẳng có sự 
øì tỏ lòng kinh Chúa yêu người, cho bằng cứu linh 
hồn người ta ; chẳng có việc øì nên công cao trước 
mặt Chúa và làm ơn trọng cho người ta, cho bằng 
đem nó thờ phượng Chúa mà hưởng phước đời đời. 
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THIÊN: 


Có lời Đức Giáo Tông Piô XI nói rà: 


« Ở 


trong đoàn chiên Chúa Kirixitô mà chẳng chút chỉ 
lo cho kẻ còn lạc ở ngoài, đó là một đều nghịch: 
cùng đức kính mến ta phải giữ cùng Đức Chủa Trời 


Và Với mỌI H8ƯỜI .. 


Trong việc lo cho kẻ ngoại trở 


lại đạo thì mọi người giáo hữu đều phải lo, chẳng ai 
khỏi đặng. » (Thơ chung Đức Giáo Tông năm 1996.) 
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16) Hỏi. 
sức là đL gì? 

Thưa. bà phép làm cho 
ta chịu Đức Chúa Thánh 
Thân, 0à mọi ơn Người, 


cho đăng lòng bừng 
Đàng, mà xưng  tddao~ 
hinh Chủa ra trước 


mặt thiên hạ. 


17) Hỏi. Kẻ chẳng 
chịu phép Thêm sức, có 


đăng rồi lỉnh hồn chăng 3- 
song kẻ - 
khinh hau là làm biếng 


Thưa. Đăng : 


-. ba M bự 
chẳng muốn chịn, thì 
phạm. tột lại mất những 
ơn trong bòi phép âu mà 
rq. 


18) Hỏi. Nên chịu phép 
nầu nhiều lần chăng 2 


Phép Thêm | 


Phép Thêm sức là phép nào? 


[Là phép bí tích Đức Chúa Giêsu 


_ đã lập, cho ta đặng chịu Đức 


Chủa Thánh Thần, và mọi ơn 
Người đầy đây hơn khi chịu 
phép Hứa tội, hầu được lòng 
mạnh mẽ bền vững mà giữ đạo, 
lại bằng phải xưng đao thánh 
Chúa ra trước mặt người ta, thì 


| mình thà chết, mà chẳng. thà 


chối đạo bao giờ. 


kẻ chẳng clitu phép Thêm sức 
có phạm tội chăng ? 


Kế tới tuôi khôn, đến kỳ phải 
chịu, và có lẽ chịu đặng, mà 
chẳng muốn chịu, hoặc bỡi trễ 
nài làm biếng, hay là bối khinh 
đề, thì phạm tội. cùng liều mình 
mất những ơn sức mạnh thiêng 
liêng mà giữ đạø, hoặc xưng đạo 
thánh Chúa ra trước mặt kế bắt 


_ đao. 


Nên chịu phép nầy mấy lần ? 
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Thưa. Chứng nên ; 
phái: chịu một lần mà 
thôi, 0ì phép âu đã In 0ào 
linh hồn một dâu thiêng 
liêng, chẳng ha mãi. 

19) Hỏi. Ái muốn 


chỉu phép nầu cho nên, | 
|: Ó ng J - thê nào 3 


phái làm đi gì 2 

Thưa. Phái làm ba sự 
nầu : một là, thuộc biết 
những sự chính phải tỉn 
trong đạo, hai là phải 
cho sạch mọi tội, íL nữa 
là sạch các lột trọng : ba 
là, dọc kinh tin, cậu, 
kính mốn, 0à có lòng trớc 
do eho đăng chín phép ấu. 


20) Hỏi. A1¡ còn mắc 


lội trọng mà chịu phép - 


nâu, có phạm tỏi chăng? 
Thưa. Phạm lội rấi 

lrọng, Di 

thánh. 


lũ phạm sự” 
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Nên chịu một lần mà thôi, vì 
phép nầy ¡in vào lĩnh hôn một đấu 
: . ".ã vị , % 
thiêng liêng chắng hay mất, mà 


làm cho mình trở nên quân lính 


Đức Chúa Giêsu, và cấm chẳng 


cho ebiu phép ấy lại nỡa. 


Kế nào muốn chịu phép nầy 
cho tử tế, thì phải dọn mình 


Il,. — Phải đọn linh hồn thề 
nầy 1. phải thuộc biết mọi lễ cần 


_ phải tin, cùng phải giữ cho đặng 
| rỗi linh hồn;92. phải sạch mọi 


tội, ít nữa là sạch các tôi trọng, 
vì phép nây là phép bí tích kế 
sống chịu, cùng thêm ơn nghĩa 
thứ hai; 3. phải cấm phòng, 
cùng năng giục lòng tịn, cây, 
kính mến Đức Chúa Trời, và ước 
ao muốn chịu phép ấy. 

II. — Còn phần xác, phải ïn 


| mặc sạch sẽ, giữ mình nết na 


khiêm nhượng, quì gối trước 


| mặt Giám mục mà chịu phép Ấy, 


Ai biết mình còn đương mắc 
Lôi trọng, mà đám chịu phép nầy 
có phạm tội chăng ? 


Phạm một tội trọng quái gó, là 
phạm sự thánh. Bồi đó kế ấy 
muốn chịu phép nầy cho nên 
phải đi xưng tôi, bay là giục 
lòng ăn nắn tội cách trọụn. 


21) Hỏi. Ái đăng làm phép Thêm sức ? 

Thưa. Các hàng Giám mục đăng quòn chính 
làm mà thôi : bằng có lịnh Đức Giáo Tông ban phép, 
thì các hàng hình mục cầng làm đăng nữa. 

(Goi phần Phụ Thêm oề phép Thêm sức) 
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BỒN NGHĨA CHÍNH NGHĨA 


THÁ Nh THÊ 1) lộ LỤC BOẠN THỨ SÂU. — DẠY vỀ 


THIÊN. (*) _ | PHÉP MÌNH THÁNH GHÚA, 


DIỀN NGHĨA 


Trong bẩy phép Bi tích, thì phép Mình Thánh. 


Chúa là phép cao trọng hơn: 1° Vì các phép. khác 
như máng thông on Chúa cho ta, còn phép nầy trử 
Đức Chúa (iiôsu là mạch mọi ơn mọi phước, cùng 
ban Đấng ấy cho ta. 2° Các phép khác đều chỉ về 
phép nầy, hoặc rửa lòng ta cho sạch tội, hầu đăng 
chịu phép nầy, vì hoặc thêm ơn nghĩa cho được 
xứng dáng hơn mà kết hiệp cùng Đức Chúa Giêsu, 
hoặc lo cho có kẻ chịu, hay là kẻ làm phép nầy cho 
đến tàn thế, 3° Phép Thánh Thê /ón (ai các sự trọn 
tốt trọn lành Đức Chúa Trời, mọi sự mầu nhiệm 
đạo thánh, mọi ví dụ, mọi hình bóng, mọi lễ phép 
Đạo cũ. 1' Phép Thánh Thể là chính cách thờ 
phượng, rất xứng dáng oai quờn sang trọng Đức 
Chúa Trời. 5° Phép Thánh Thê là chính gốc, chính 
dùng đưa ta mau tới tuyệt đẳnh trọn lành. 6° Phép 
Thánh Thẻ là phép lạ trên hết mọi phép lạ, là “ho 
tich mọi khí giái rất mạnh, mà phá tan đạo bụt thần, 
các chước ma quỉ thế gian xác thịt cám dỗ, cùng 
các nết xấu thảy thấy. — Sau nữa phép Thánh Thê 
là mỏi phép Bí tích hằng làm, hằng có luôn đêm 
luôn ngày, khắp mọi nơi mọi xứ trong cả và thế 
-_ gian, cùng có bên cho đến tận thế, 


(* ) Thánh, thánh. ThÊ xúc, mình, đê lục thiên, đoan thử sáu 


PHÉP THÁNH THỂ 165 


Nhưng mà bði đâu phép Thánh Thê là một 
phép rất cao trọng dường ấy ? Là vì phép Thánh 
Thê cứ tiếp theo luôn sự mầu nhiệm Ngôi thứ Hai 
ra đời làm người, và chịu nạn chịu chết, mà cứu ta 
cho đặng rồi. Vì chưng như xưa Ngôi thứ Hai mặc 
lấy tính Đức Chúa Trời, đặng đến ở giữa loài người 
ta thê nào, nay Đức Chúa Giêsu mượn lấy hình 
bảnh rượu, như ảo che lấy tính Đức Chúa Trời cùng 
Lính loài người ta, cho đặng dê ở cùng ta khắp mọi 
noi cùng mọi đời cho đến tận thế, — Lại như xưa 
Chúa ra giảng đạo, làm phép lạ cứu chữa người ta 
về phần xác phần hồn thê nào, nay khi ta đến viếng 
Mình Thánh Chúa, nhúứt là khi ta rước lẻ, thì Đức 
Chúa Giêsu đến vào nhà linh hồn ta, mà làm ơn 
chữa đã vít tích tội lôi trong linh hồn ta, và bớt tình 
tư dục cùng thêm sức cho ta. — Sau nữa như xưa 
Chúa đã tế lễ mình trên núi Calavariô mà phạt tạ 
Đức Chúa Cha, và đền tội cho loài người ta, thì nay 
trên bàn thờ Đức Chủa Giêsu cũng cứ tế lễ mình 
lại luôn, khác cách tế lễ mà thôi. Nói tắt một lời, 
phép mầu nhiệm Chúa ra đời cùng chuộc tội là 
chính gốc Đức Chúa Gi6su lập mọi công nghiệp 0ô 
cùng, còn phép Thánh Thể là chính máng, Chúa 
dùng mà thông ra mọi công nghiệp vô cùng ấy, cho 
môi người trong ta đặng nhờ cho đến tận thế. Ôi ! 
ta có phước biết là dường nào! Vì ta đặng có Đức 
Chúa Giêsu ở vỏi ta, như xưa Người ở với Đức bà, 
với ông thánh Giuse, với các thánh lông đồ cùng 
với các người (iudẻêu khác. Ấy vậy phép Thánh 
Thề là mói phép mầu nhiệm, làm cho ta đặng cỏ 
Đức Chúa Giêsu ở với ta, nên ta phải hết lòng tin 
kính, cùng năng tới viếng Người ngự trong nhà 
tạm. - Lại là một phép Bí tích làm cho ta được 
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mau nên thánh, vì vậy ta phải năng đến chịu lấy 
cho sốt sắng.— Sau nữa là một phép fế lễ thờ phượng 
Đức Chủa Trời rất xửng đáng, cho nên ta phải ái 
mộ năng đi xem lễ Misa. Ấy là ba đều ta sẽ dạy 
sau nầy, 

Có những truyện cùng những 0í dụ nào chỉ 0ề 
phép Thánh thề chủng ? — Có những truyện cùng 
vi dụ sau nầy : 1° Cày thường sinh ở giữa vườn địa 
đàng, ai ăn trải cày ấy, thì được sống hoài, chăng 
hề chết. 2° Manna, là của ăn có mọi mùi mĩ vị, Đức 
Chúa Trời nuôi dân Isarae 40 năm, khi ở trên rừng. 
3° Bánh thiên thần đem cho thánh tiên trí Êlia ăn, 
đoạn đi luôn 10 đêm ngày, mà chẳng đói cùng mệt 
nhọc. 4° Thây cả Melchiseđếc, dâng bảnh rượu mà 
lế lễ cho Đức Chúa Trời. 5° Con chiên Phanxiea. 
6°" Mười hai cái bánh dâng cho Đức Chúa Trời. 
7° Mọi của lễ đạo cũ là ví dụ chỉ phép Thánh thê 
đạo mới. 8° Sự ông Abaraham tế lễ con mình là ông 
Isakc cho Đức Chúa Trời. 9° Truyện Đức Chúa 
Giêsu dùng nắm cái bánh mà làm cho ra nhiều, để 
nuôi nắm ngàn người đặng ăn no. Song trong kinh 
Œ núi thánh Xion Hội thành nhắc lại ba truyện ví 
dụ ấy chỉ rõ ràng hơn về phép Thánh thê, là truyện 
ông Abaraham tế lễ eon cho Đức Chúa Trời, truyện 
Manna và truyện con chiên lễ Phanxica, như lời 
Hội thánh rằng: | 


Trước đã truyền nhiều hình ảnh 
Mỉa phép thật nầy ; _ 

Xưa những việc tế lễ thường, 
Như hình vẽ đúc, 

Trước lIsaắc chịu dâng cho Chúa, 

Nay còn làm ví cũng khác nao; 
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Xưa Giudêu ăn lễ con chiên, 

Rày đã hản bấy lời dạo trước, 

Sánh dường một lễ Manna tròi, 
Chúa xuống đời xưa, 

Nuôi cứu muôn dân thì cơ cần, 
Người đều dụng túc. » 


( Coi sách Thánh thể, trang 7-31. ) 
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1) Hỏi. Phép Minh Phép Thánh Thề là phép nào ? 
Thánh Chúa nghìu là dL- 
gì ? _ _ 

Thưa. Nghỉa là Minh | Là phép Bí tích — Đúc Chúa 
thánh, Máu thánh, cùng | “1950 đề lập — có trừ xác thánh, 
xa : s máu thánh cùng linh bôn Đức 
kinh hồn Đức Chúa | Chúa Gièsn và tính Đức Chúa 
(is 0à lính Đức Chúa | Trời ở hẵn hòi, — trong hình 
Trời ngự thật trong hình | bánh và hình rượu, — hầu nên 
bánh rươu. lương thực mà nuôi linh hồn các 

giáo nhơn. 

1° — Phép Thánh thề là phép Bí tích thật, vì cỏ 
đủ bốn đều cần mà nên một phép Bi tích: a) có 
chất là bảnh bột mì và rượu nho, cùng hình bánh 
rượu sau khi đọc lời truyền, lại có mô là lời đọc : 
«‹ NÑầy là mình Tao, nầy là máu Tao; » b) có Đức 
Chúa Giêsu đã lập; e€) sinh ơn nghĩa cùng ơn giúp; 
đ) hằng có cho đến tận thể. 

9° — Đức Chúa Gió¿su đà lập phép nầy, như có 
chép trong Sấm truyền Mới, và có lời Hội thánh 
quyền cho ta phải tỉn. 

$° — Có Mình thánh là xương thịt mình mây, 
cùng ngũ quan Đức Chúa Giêsu, như xác một người 
sống vậy; — lại có Äfáu thánh Đức Chúa Giêsu xưa 
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đã đồ ra vì ta, rày châu lưu trong các phần thân 
thê Chúa; — có kinh hồn Đức Chúa Giẻsu hiệp 
cùng xác mà làm người ta thật; — lại có tính Đức 
Chúa Trỏi nữa, cho nên ở trong phép nầy có Đức 
Chúa Giêsu cả gồm bai tỉnh, là tính Đức Chúa Trời 


cùng tính loài người ta. Cũng là một Đức Chủa 


Giêsu xưa đã xuống thai trong lòng Đức Mẹ, đã chịu 
nạn chịu chết, sống lại, lên trời, nay ngự bên hữu 
Đúc Chúa Cha, thì bảy giờ cũng một Đấng ấy ngự 
trong nhà tạm, trên bàn thờ, ở trước mặt ta. 

-4°— Ngự thật, nghĩa là, có Đức Chúa Giêsu ở hẳn 
hòi hiện tại trong phép Thánh Thê, mà chẳng phải 
hiệu rằng : bánh là hình bóng chỉ xác' Đức Chúa 
(Giêsu, và rượu chỉ máu Chúa đâu, song phải tin 
vững vàng có xác thật, máu thật cùng linh hồn Đức 
(Chủa Giêsu và tính Đức Chúa Trời ngự hiện tại ở 
trong phép Thánh Thê. Đầu có ai tin hay là không 
tin, thì cũng có Đức Chúa Giêsu ngự thật luôn trong 
Iình bánh rượu, cho đến khi hai hình ấy hư đi, 
MÐ- còn gọi là bánh, là rượu bề ngoài đặng nữa. 

— Trong hình bánh rượu, như ảo che lấy tính 
Đức ( Chúa Trời cùng tính loài người ta, cho dễ ngự 
vào lòng ta, và cho ta dám tới gần Chúa mà nói khó 
cùng Chúa. Lại Chúa ngự trong hình bánh rượu, mà 
làm cho trí lòng ta được lập công nghiệp về đức tin 
một cách eao trọng lắm, vì Đhát tin nghịch cùng sự 
mình thấy bề ngoài : của tay cầm, miệng nếm, mắt 
xem là hình bánh, là hình rượu ; song ta bắt trí 
mình tin vững vàng có Đức Chúa Giêsu ngự thật 
trong hai bình ấy, nên phải thờ lạy Người. 

6°— Hầu nén lương thực thiêng liêng, mà nuôi 
linh hôn các giáo nhoơn. Tiếng ấy chỉ ơn riêng phép 
Thánh Thể là nuôi linh hồn ta, giúp ta giữ trọn 
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nghĩa cùng Chúa cho đến chết ; lại như của ăn làm 
những ích nào cho phần xác, thì Mình Thánh Chúa 
cũng sinh những ¡ch trọng thiêng liêng cho phần 
linh hồn ta như làm vày. 


2) Hỏi. Bao qiÙ bánh L — \1I có phép làm cho bánh rượu 
rươn trở HIẾN Minh ` trở nên Mình thánh, Máu thánh 
kiợi 2 ai; r ga” | Đức Chúa Giêsu, và làm sự ấy 
thánh, Máu thính Đức" kEFne 3 
Chúa (7i¿su 2 

Thưa. Xh: thâu cả làm Có một mình Giắm mịc cùng 
lè Misq, điển nữa mùa | Thầy cả được làm cho tỉnh bánh 
mà đọc lời Chúa truyền | rượu trở nên xác thánh mắu 
lờn lxo thị bánh cùng ¡ thánh Đức Chúa Giesu, là khi kẻ 
Sa cả “. F : : J _ ấy làm lễ Misa, đến nứa mùa 
rượu trở nên Mình thậi | đạc lời Chúa truyền rằng : « Nầy 
Máu thật Đúc Chúa | là Mình Tao; — Nầy clà chén 
(ztôsu. _ Máu Tao, » bỗng chúc tính bánh 

tính rượu trở nên xác thật, máu 
_ thật Đức Chúa Giêsu ; bồi đó 
| thầy ca liền bái gối, mà kính 

lay Đức Chúa iesu ngự thật 

(rèn bàn thờ, đoạn dưng Mình 
' thánh Máu thánh Chúa lên, cho 

bòn đạo thấy mà kính lạy Người 
- nữa, 

Trong càu nầy dạy ta phải tin: Í° Trong Hội 
Lhánh có một mình Giảm mục, và kẻ đã chịu chức 
Thầy cả được phép làm lê Misa, nghĩa là, được 
phép làm cho tính bánh, tính rượu đồi ra Mình 
thánh, Máu thánh Đức Chúa Giêsu. 2° Khi Thầy cả 
vừa đọc lời Chúa truyền, tức thì có một phép lạ 
rất cao trọng, là tính bánh, tỉnh rượu chẳng còn, 
song liền có Đức Chủa Giêsu ngự thật trên bàn thờ; 
còn lại hình bảnh, hình rượu mà thôi. Cũng như 
xưa khi Đức Chúa Trời phạt vợ ông Lót trở nên 
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hình tượng muối đả, bề ngoài thấy còn hình bà Lót 


in ái, song bề trong xương thịt đã trổ nên muối đá, 
3° Cũng một khi ấy Đức Chúa Giêsu, và ngự bên 
hữu Đức Chúa Cha ở trên trời, và ngự trên bàn thờ 
một lượt. Thật có một mình Đức Chúa Giêsu, là 
Đức Chúa Trời có phép tắc vô cùng, làm đặng 
những phép lạ cả thê như vậy vì lòng thương ta 
mà chớ. Vậy ta phải tin vững vàng, có Đức Chúa 
Giêsu ngự thật trong phép Thánh Thê ; lại hết lòng 
cung kính các thầy cả, vì được quờn chức rất cao 


trọng quả phầm. 


3) Hói. Trong hình 
bánh thì toàn Mình 
thánh, mà trong hình 


(húa mà thỏi sao 2 


Thưa. Chẳng phải, dầu 
trong hình bánh hình 


rượu, thì cá 0à hai đều ` 
Có lrót Mình thánh 0à: 


Máu thánh (:húu. 


Trong hình bánh, có một mình 
xúc Đức Ghúa Giêsu, và trong 
hình rượu có một mình máu 


chớ : ` | Người mà thôi, phải không 3 
rượu thì toàn Máu thánh | ` —- : : 


Không, tuy hình bảnh hình 


rượu bề ngoài ở hai nơi, xem ra 
như xác Ghúa ở mỏi nơi, và máu 
Người ở một nơi mặc lòng, song 
ta phái tin vững vàng, trong hình 


| bánh có Mình thánh, Máu thánh, 
' linh hồn Đức Chúa Giêsu và tính 


Đức Chúa Tròi, cho nên có trót cã 
và ức Chúa Giêsu ngự đó thật ; 


| lại trong hình rượu cũng có máu 


Chủa. xác Chúa, linh hôn Chúa 
và tính Đức Chúa Trời ngự đó 
nửa, vì Đức Chủa Giêsu bảy giờ 


| hằng sống, chẳng hay chết, máu 


thị, chẳng hề la nhau, cho nên 


_ có xác thịt Chúa ở đầu, thì cũng 


có máu Chúa ở đó nữa. 


_ ——m* 
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4) Hỏi, Khi phản rè - 


| làm hai, hay là làm nhiều phần, 


hình bảnh làm hai, có rê 
phản Mình thánh Chúa 
ra chàng 2 


Thưa. Hè phản hình” 


bảnh mà thôi Mình 
Thánh Chúa chẳng hệ 


171 
Khi thầy cả bể hình bánh ra 


thì có chia xác Chúa ra chững ? 


Không, thầy ea bế chia hình 
L) lủ ` Mã *® "-ˆ # Ị W “ 
pảnh mà thôi, chắng có phản chia 


| xác Chúa ra đâu, vì Chúa hằng 


_ sống, chẳng còn chết đặng nữa. 
Lại đầu chia hình bánh ra nhiều 
phầu, và đầu có những phần nhỏ 
mon lắm, miễn còn gọi đặng là 
| hình bánh chưa hư, thì cũng có 
œ\ú và Đức Chúa Giêsu ngự thật 
đó nữa. Nhơn vì sự ầy Hội 
_ thánh đạy thầy cả phải lượm lấy 
| những phần nhỏ mọn ấy, cách 
cũng kính cần thận mà chịu 
vào lòng. 

Vậy ta phải tin vững vàng : 1° dầu thầy cả bẻ 
hình bánh ra làm mấy phần mặc lòng. thì Minh 
Thánh Chúa hãy còn tuyền vẹn ; như khi đập vỡ 
tấm kính soi mặt, thì vỡ tấm kính mà thôi, mặt ta 
chẳng có vỡ hư đi, hãy còn nguyên luôn; 2° có 
trót Đức Chúa Giêsu ngự thật trong mỗi một hình 
bánh lề nhỏ cho bồn đạo rước lề, cho nên dầu có 
một trăm hình bảnh lề đựng trong bình thánh, 
thì có một Đức Chủa Giêsu ngự trỏt hết trong môi 
một hình bánh ấy ; cho nên khi bồn đạo rước lề, 
dầu có một trắm, một ngàn người chịu lẽ, thì mỗi 
một người đều chịu trọn Đức Chúa Giêsu cả gồm 
hai tính hết, chẳng sút bớt phần nào. Cũng như 
tiếng một người nói ra, thì những kẻ nghe, dâu 
nhiều, đầu it, song mỗi một người đều nghe trót 
hết. Lại như tấm kinh bẻ ra trắm miễng, nếu ta có 
soi vào, thì thấy có trót mặt ta trong mỗi một tấm 


phản đăng: đâu trong 
mọt phần nhỏ mọn, cùng 
có lróiL Mình thánh 0ú 
Máu thánh Người. 
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kính, nhưng vày chẳng phải nói có trăm mặt ta, song 
có một mặt mà thôi. Cũng một lẽ ấy, trong môi 
một hình bánh nhỏ mọn, đều có trót Minh thánh, 
Máu thánh Đức Chúa Giêsu ngự đó thật, bằng sống 
hằng trị làm một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa 
Thánh Thần. Ày là những đều mầu nhiệm ta phải tin 
cho vững vàng. mựa chở hồ nghi. 

3) Hỏi. Đức Chúa Giesu lập phép Thánh Thô 
làm chỉ 2 | 

Thưa. Trước là có Ú cho ta ng nhớ công ơn 
Người, 0ì đà chuộc lội chỉu chết pì ta; sau là nên 
lương thực thiêng liêng cho đăng nuôi linh hồn ta. 

Vày Đức Chúa Giêsu lập phép Mình Thánh 
Chúa có ba ý nầy : 1° Có ý nên lễ Misa cho ta đặng 
nhớ, cùng đặng hưởng nhờ lề Người đã tế lê mình 
trên cây thánh Giá, mà chuộc tội cho ta. 2° Chúa 
muốn hóa ra của ăn thiêng liêng, mà nuôi linh hồn 
ta, đặng sống bền đô trong ơn nghĩa Chủa ở đời 
nầy, và đời sau đặng sống làu vui vẻ vô cùng. 
3° Chúa muốn ở giữa ta đêm ngày cho đến tận 
thế, mà dạy đồ ta, binh vực cùng giúp đỡ ta mọi 
đàng, như xưa Người đã ở giữa dàn Giudêu ba 
mươi ba năm vậy. Ôi! ta có phước là dường nào | 

6) Hỏi. Đức Chúa 
ŒGi¿su đà lặp phép nâu 
bao tờ 
Thưa. Đà lặp chưng 

ngài thứ nàm, trước khi 
Người chu nạn. 


Đức Chúa Giêsu đã lập phép 
Thánh Thề khi nào và hồi nào ? 


ức Chúa Giêsu đã lập chiều 

lối ngày thứ năm, trong đêm 

Người chịu Giudà nộp Người 

_ trong tay quân dữ, mà chịu nạn 
chịu chết vì chúng ta. 

Đức Chủa Giêsu như cha rất nhơn từ, trong 

ba mươi ba năm những lo lập công, là phần gia 


Paex 


lễ. 
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tài rất qui bảu vô ngắn ; vày khi Người hòng lìa mặt 
ta mà lên trời, thì trối lại mọi công nghiệp ấy cho 
ta trong phép Thánh Thê. Mà mọi công nghiệp ấy 
là đi gì? Là chính mình Người chúc ngự thật trong 
phép Bí tích yêu dấu, kẻo ta bó quên Người chăng. 
Vậy ban đêm tối Đức Chúa Giêsu cầm bánh bột mì 
trong tay mà phán rằng: « Ñầy là mình Tao »; tức 
thì bánh trở nên Mình Thánh Chúa. Đoạn Chúa cầm 
chén rượu nho mà phán rằng: « Nầy là chén Máu 
Tao » ; tức thì rượu trở nên Máu Chủa thật. — Chúa 
lại ban phép cho các thánh Tông 'đồ, và cho các 
Thầy cả trong Hội thánh được phép làm cho bánh 
rượu trở nên Mình thánh, Máu thành Chúa. Nhơn 
vì sự ấy khi ta chịu lễ, thì ta rước trót Mình thánh, 
Máu thánh, cùng linh hồn Đức Chúa Giêsu và tính 
Đức Chúa Trời, cững như xưa các thánh Tông đô 
đã rước lễ lần đầu hết vậy. 

° 
II. — VỀ sự RƯớc LÊ 


“Hỏi. Rước lễ là rước ai? 

Thưa.-Là rước Mình thánh, Máu thánh, cùng 
linh hồn Đức Chúa Giêsu, và tính Đức Chúa Trời 
ngự thật trong hình bảnh. Vậy kẻ rước lễ rất có 
phước, vì rước cũng một Đấng xưa đã xuống thai 
trong lòng Đức Bà, dã sinh ra trong hang đá, đã 
chịu nạn chịu chết, đã sống lại, lên trên trời, đang 
ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Vốn khi rước lề, ta 
rước Đức Chúa (iiêsu, song bỡi Đức Chúa Giêsu có 
lính Đức Chúa Trời, nên ta cũng rước Đức Chúa 
Cha và Đức Chúa Thánh Thần nữa, vì Ba Ngôi ấy 
chẳng hề lìa nhau. Bði đỏ cho nên lòng kẻ rước lễ 
trở nêñ thiên đàng, vì có Đức Của Trời Ba Ngôi, là 
Vua cả giàu có vô cùng ngự trong lòng mình. 
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2) Hỏi, Kẻ muốn chịu 
Mình Thánh Chúa cho 
nẻn, thì phải làm thề 


Vậy kẻ muốn rước Đức Chúa 
Giêsu là Vua rất sang rất trọng 
vào trong lòng mình, thì phii 
làm những sự gì ? 


nào 2 5 
Thưa. Phái don Tỉnh 
hồn 0à xúc. 


__ Phải làm hai sự nầy : một là, 
| phải dọn lính hồn; bai là phải 
dọn xúc. 

Như ai phải dọn nhà mà rước vua quan, trước 
hết phải lo dọn chính nơi vua quan sẽ ngự, cho 
oai nghỉ vén vang tử tế, sau cũng phải lo dọn đàng 
sá, mọi nơi kể Ấy sẽ đi qua nữa. Cũng một lẽ ny, 
linh hồn ta là chỉnh cung điện Đức Chủa Giêsu sẽ 
ngự đó, làm một với Đức Chúa Cha và Đức Chúa 
Thánh Thần, nên phải dọn nơi ấy cho sạch sẽ oai 
nghỉ ; song cũng phải lo mà đọn phần xác ta, là đàng 
Chúa sẽ ngự qua, cho đặng vào nhà linh hồn ta. Vì 
vày ta phải lo mà dọn cả và hai phần ấy cho xứng 
đáng, mà rước Đức Chúa Giêsu cho nên. Mà sự dọn 
mình như vậy là việc rất cần, cho ta được đầy dây. 
mọi ơn Chúa sẽ ban cho ta. 


8) Hỏi. 
làm sao 
Thưa. Phái xét mình 


Phải làm mấy đều mà đọn linh 


Dọn linh hồn [. 
hôn cho nên ? 


Phải làm hai sự nầy : 1. phải 


bằng có phạm lội gì. thì 


phái ăn nắn cùng xưng. 


tôi ấu ; nà phát có lòng 
tin, cậu, kính mến, khiêm 
nhượng, trớc do cùng 
lq ơn. 


quét rửa linh hồn cho sạch mọi 
Lôi, ít nữa là các Lôi trọng, cho 
nên nếu biết mình mắc tôi trọng 
nào, thì phải ấn nắn cùng xưng 
tội ấy, và chịu phép Giải tôi. — 
2, Phải trao giồi linh hồn, là phải 
giụe lồng làm những sự sau nầy, 


1° Tin có Đức Chúa Giêsu ngự thật trong phép 
Thánh Thê; 2° trồng cậu Chúa đến mà ban ơn cho 
mình ; 3° kính mến Đức Chúa Giêsu, vì chẳng những 
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ra đời chiu nạn chịu chết vì ta, lại đã lập phép 
Thánh Thể nên lương thực nuôi lấy linh hồn ta 
nữa ; 4° ở khiêm nhượng, nhìn biết ta là kế hèn hạ 
xấu xa, chẳng đáng rước Chúa ngự vào nhà linh 
hồn ta; 5° nhưng mà bối Chúa muốn đến, thì ta 
phải hết lòng róc œo rước Người ngự vào linh hồn 
la. — Lại khi rước lễ đoạn, phải lo cám ơn, là giục 
lòng fín, cậu, kính mến, khiêm nhượng, dựng mình 
cho Chúa, và zin œn cho mình cùng cho kẻ khác, 

Giả như ta muốn rước vua quan sang trọng, 
thì trước phải quét nhà cho sạch, sau phải trải 
chiến, lót nệm, phải treo cờ xi, phải chưng bông 
hoa. Cũng một lẽ ấy, ta muốn rước Đức Chúa Giêsu 
là Vua sang trọng hơn hết các vua, thì trước ta phải 
lấy nước mắt ăn năn cùng phép Giải tội, mà rủa 
linh hồn ta cho sạch mọi tội, ít nữa là sạch các tội 
trọng. Đoạn phải lo mà trao đồi linh hồn, là giục 
lòng tin, cày, mến yêu, khiêm nhượng, ước ao, và 
sau khi rước lễ đoạn, phải lo cảm ơn cho nên. Ta 
nói phải sạch mọi tội, ít nữa là sạch các tội trong, 
vì phép Thánh Thê là phép Bí tích kẻ sống chịu, 
nghĩa là, kể không mắc tội trọng mới nên chịu, vì 
là lương thực nuôi linh hồn ta. — Bằng về tội nhẹ, 
_ bỡi ở chung với on nghĩa cùng Chúa đặng, nên 
chẳng có luật buộc xưng những tội ấy. Nhưng vậy 
bối nó làm ngăn trở kẻo ta được rước lê sốt sắng, 
Cùng đặng ơn Chúa cho nhiều, nên ta cũng phải ăn 
năn, mà rửa linh hồn ta cho sạch những tội nhẹ, 
cùng các ý trái nữa. 

"Hỏi. Như kế nhỏ mình sót tội trọng, Irước 
khi rước lẻ, thì phải làm sao 2 

Thưa. Vi bằng có thế tiện, mà kẻ ấy muốn 
xưng tội sót ấy trước khi rước lẻ, thì đi xưng lôi 
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ấy; hay là đi rước lề, rồi phen sau khi xưng lội, 
sẽ xưng ra tội sót ấy, thì cũng đặng. 

"Hỏi. Như kẻ nhớ lại tội trọng mới phạm, trước 
khi rước lễ thì phải là sao 3 _ 

Thưa. Ví bằng kẻ ấy còn quì trong chỗ mình, 
thì đừng đi rước lề; nhược bằng đã ra chỗ mình 
mà đi rước lễ, cùng quì nơi câu lơn rồi, thì chẳng 
khá trở ra, kẻo người ta hồ nghỉ sự trái cho mình, 
song khi ấy phải giục lòng ăn năn tội cách trọn, 
rồi sau phẩi đi xưng tội ấy. Bằng chẳng giụe lòng 
ăn nắn lội cách trọn, thì phạm sự thánh. 


ll & „1 ' kh x4 # " hệ ki kị Ộ x1 “ 
9) Hoi, ¿ còn mức lội Kế biết mình còn đương mĩte 
trong mà chỉn lễ. cổ rước -|' tôi trọng, mà ceÃ lòng vào rước 
D4 Ê To Sai AE 4 : lẻ, có rước thật Đức Chúa 1êsu 
thật Mình thánh, Máu chăng 3 Ra 
thính Chúa chàng 3 ~ _ 


Thưa. Hước thật, song Kế ấy rước thật Mình thánh, 
le những kẻ ấu thật là | Máu thánh Đức Chúa Giêsu, song 
rước hình phạt cho mình, | nó phạm một tội ràt quái gở là 


phạm sự thánh, và ăn nuôt lý 
đoán phạt mình đời đời như 
thăng 6iuđà xưa. 


DÌ là phạm sự thánh. 


Song như ai mắc lội trONgG mà nó chẳng biết, 
nên không lo xưng tội, nếu kẻ ấy rước lẽ, thì phép 
Thánh Thể chẳng làm ích gì, cũng chẳng làm hại 
cho kẻ ấy, nghĩa là, nó chẳng đặng ơn gì bởi sự 
rước lễ mà ra, eñng chẳng mắc tội phạm sự thánh, 
vì nó chẳng biết. Nhược bằng trước khi rước lê, 
kể ấy có giục lòng lo buồn mọi tội mình phạm, thì 
kể ấy chẳng những không phạm sự thánh, mà lại 
được chịu ơn Chủa, là đặng ơn nghĩa thứ nhút, 
làm cho mình sạch tội trọng ấy cùng nên con Đức 
(húa Trời 


10) Hỏi. Phái dọn xác 
thề nào ? 


Thưa. Phái giữ lòng” 


chau sạch từ nửa đêm 
cho đến hi chịu lề, chẳng 
nên tín tống 0ật gì ; phải 
ăn mặc sạch sề nết na tề 
chỉnh ; phải có lòng tôn 
kính, Rhiêm nhượng, qui 
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Phẫi làm những sự øì mà dọn 
xác cho nên ? 


Phải làm hai sự nấy: 1. phải 
giữ lòng m:ình chay sạch, là từ 13 
giờ nửa đêm cho đến khi ruớc 
Minh Thánh Chúa, chẳng nên ăn 


| nống vật øì, đầu nhỏ mọn, như 


một hột gao, một chút nước ; nếu 
có ăn uống thì phá chay, chẳng 
nên đi rước lễ ngày ấy ; 9. phải 


gối mà rước Mình Thánh | ăn mặc cho sạch sẽ, ăn ở nốt na, 
€ uc | tô làng eung kính, hạ mình xuống, 
: quì gối chấp tay. mà rước Bức 

Chúa Giêsu ngự vào lòng mình. 

Hội thánh buộc nhặc ta phải giữ lòng chay, vì 
phải đề cho Đức Chúa Giêsu ngự vô trước đã. Vã có 
ba sự phá chay lòng: 1° Đỏ bời ngoài mà 0ồ, cho 
nên máu trong miệng chảy ra, hay nước miếng, cỏ 
nuốt vô, thì chẳng phá chay, vì chẳng phải là đồ ở 
ngoài mà vô 2° Đồ hay tiệu hóa, cho nên nuốt hột 
cườm, hột vàng, hột chai, thì chẳng phá chay, vì 


_ vật ấy chẳng hay tiêu hóa. 3" .Ín cùng nuốt oỏ ; bỡi 


đó tình eờ bụi, ruồi, muôi, theo hơi thở mà vô, hay 
là khi súc miệng, một hay hột nước theo nước miếng 
mà vô, thì chẳng phá chay. Nhược bằng mình có ý 
nuốt vô, dầu một hột nước, hay là một hột eom, hột 
gạo mà thôi, thì liền phá chay; cho nên đừng đi 
rước lễ ngày ấy, đề rước lễ ngày sau. Vã phải có 
đủ cả ba đều ấy một lượt mới phá chay ; bằng thiếu 
một hay là hai đều, thì chay lòng còn nguyên vẹn. 
— Có một khi liệt nặng, mà phải rước lễ Viatieô, thì 
kihhi-ấy mới khỏi giữ chay lòng, nên đầu đã ăn uống 
của øì rồi mặc lòng, thì cũng rước lễ đặng. 
12 
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Lại „= kẻ đau liệt d đà một tháng, mà chẳng 
trông lành đã mau được, nếu giữ chay không đặng 
trọn, mà phải uống của øì, thì cñng đặng rước lễ 
mội tháng một lần, hay là hai lần, hoặc nhiều hon, 
mặc thửa ý cha giải tội định liệu. 


“Hỏi. Có luật nào buộc ta phải rước lễ chăng ? 

Thưa. Có luật Hội thánh buộc nhặt mọi người 
nam nữ khi đến tuôi khôn, sấp lên, nhút là sau khi 
đã rước lễ vỡ lòng rồi, phải rước lễ một năm ít là 
một lần trong mùa Phục Sinh : trong Địa phận nầy 
mùa ấy khỉ sự từ ngày Chúa nhựt IV mùa Chay cả 
đến lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Lại có luật Chúa 
buộc kẻ đến tuôi khôn, khi gần chết, phải chịu lề gọi 
là Viaticô, là của ăn đi đường, đưa mình qua khỏi 
rừng hiểm thế nầy cho tới nước thiên đàng. 


11) Hỏi. Ta phải ước ao năng chỉu Mình Thánh 
(húa chăng ? 

Thưa. Phải ước ao luôn, càng năng chù_A bao 
nhiều, thì càng đăng ích bấu nhiêu. 

Vì 1' Đức Chúa Giêsu rất ước ao sự ấy, nên 
dùng bánh rượu mà lập phép nầy, đề chỉ ta cần phải 


năng chịu lễ cho đặng giữ sự sống về phần linh hồn; 


2” Hội thánh trớc ao cho ta rước lễ; 3° những ích 
trọng khôn kề xiết bối phép Thánh Thể mà ra, lễ 
thì phải thối thúc ta năng đến mà rước lễ, vì ta 
càng năng rước lẻ nên bao nhiên, thì càng đặng ích 
bấy nhiêu. 

12) Hỏi. Đăng những ích nào ? 

Thưa. Một là, ta đăng hiệp làm một cùng Ghúa : 
hat là, thêm ơn trong Chúa trong ta; ba là, bói 
những tình tr đục ; bốn là, cho ta đăng đấu thất ngàu 
sau sờ hướng phước đòi đời, 
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Vậy kẻ rước lễ nên đặng bốn ơn trọng này: 
1° Đặng đồng mình đồng máu hiệp cùng Đức Chủa 
Giêsu, như một linh hồn, một xác vậy, đến đôi ta 
nói đặng như ông thánh Phaolồ rằng : ‹ Chẳng phải 
‹là tôi sống, song là Đức Chúa Giêsu sống trong 
«tôi.» 2" Đặng thêm ơn nghĩa thứ hai, cùng đặng 
nhiều ơn giúp, thêm sức cho ta xa lánh đàng lội lỗi, 
lước thắng tính nết xấu cùng cơn cám đô, và được 
lòng ái mộ đi đàng nhơn dức. 3” Đặng bớt tình tư 
dụe, là đặng bót tính mê tham của cải, ham hố chức 
quờn, bớt tính kiêu ngạo, hờn giàn, cùng mê sắc dục, 
và đặng bớt nhiều tính nết xấu khác. 1° Phép Thánh 
Thể nên như của cầm, cho ta được trông cậy vững 
vàng, khi chết đoạn, linh hồn ta sẽ lên thiên đàng 
mà hưởng phước vui vẻ vô cùng; còn phần xác la 
đến ngày tàn thế sẽ sống lại sắng lắng tốt lành. Vày 
nếu rước lễ nên mội lần, đặng nhiều ơn trọng đường 
ấy, huống chỉ ta càng năng rước lễ chừng nào, thì 
la càng đặng chịu nhiều ơn Chúa hơn nữa chừng 
ấy mà chở. 

Vậy ta có sẵn của ăn mĩ vị giúp ta khỏi chết, 
là sa phạm l!ội trọng, mà đặng giữ trọn nghĩa cùng 
Chúa, song ta chẳng muốn dùng, thì ta hòng lấy lẽ 
øì mà chữa mình đăng trước tòa Chúa sẽ phán xét la ? 

Thuở xưa vua Mitridatê có bài thứ thuốc mã 
tiền hay lắm, hằng ngày vua ấy uống nó một chút 
cho đặng mạnh sức. Đến sau khi vua ấy bại tràn, 
mà muốn khỏi tay vua nước Rôma bắt mình về làm 
lôi, thì uống thuốc mã Liền mà tự vận, song bỡi 
người mạnh sức lắm, thì đầu uống thuốc độc ấy 
cũng chẳng phải nao, chẳng có chết. Vậy Đức Chúa 
(iêsu đã lập phép Thánh Thẻ là vị thuốc rất hay, 
thêm sức cho linh hồn ta được sống lâu mạnh mẽ 
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trong ơn nghĩa Chúa, nên ta phải năng chịu cho đặng 
mạnh sức, mà chống trả mọi chước cảm dỗ, cho 
khỏi sa ngã. Lại như tiên tri llia xưa, bỡi đã ăn 
cái bánh thiên thần đem cho mình, thì đặng mạnh 
sức đi luôn bốn mươi đêm ngày cho đến núi Horeb, 
mà chẳng mệt mỏi ; huống chỉ phép Minh Thánh 
Chúa càng thêm sức cho ta được đi đàng nhơn đức, 
mà ching môi mệt đừng chơn, eho đến tuyệt đẳnh 
đàng trọn lành, cho tới nước thiên đàng chẳng sai. 


IHI. — vỀ LÊ MISA 
13) Hỏi. Lễ Misa là lồ | Lễ Misa là lã làm sao 3 


nào 2 


Thưa. Là lẻ dừng Mình 
thánh, Máu thánh Đức - 
Chúa (su trong hình 
bánh rượu, mà tế lẻ Đức 
Chúa Tròi như xưa 
(Thúa đầ dưng mình trên 
câu thánh Gui cho Đức 
(húa Cha. 

4° — Tiếng Misd ( bối tiếng latinh 3⁄/ssư mà 
ra.) có nghĩa là của gới; vì chưng trong lễ Misa 
ta dưng Mình thánh, Máu thánh Đức Chúa Giêsu, là 
của rất trọng vọng châu báu, như của lễ 0œ gói lên 
cho Đức Chúa Trời mà cảm tạ đội on và thờ 
phượng Chúa, cùng như của lễ đền tội, mà xin 
Người .. gói wuống cho ta : 1° ơn thứ tha mọi 
tiền khiên; 2° các ơn giúp ta cần phải có, mà làm 
lành lành = 3° ơn cho cả và Hội thánh, cùng cho 
các lĩnh hồn ở lửa luyện ngục đặăng nhờ. - Lại 
tiếng Misa, đó nghĩa là cho øề; cho nên khi lễ rồi, 


Là lễ thầy e1 dưng Minh thánh, 
Máu thánh Đức Chúa G:êsu trên 

bản thờ, trong hình bánh rượn, 
_ mà thờ phượng Đức Chúa Trời, 
cũng giếng như xưa Đức Chúa 
_ ö6iêsu đã tế lễ mình trên cây 
thánh Giá cho Đức Chúa Cha, 
lầu nhìn biết Người là Chúa cao 
trọng trên hết mọi sự. 


Ill‹ —— LỄ MISA 181 


thầy cả trở mặt ra bảo các giáo hữu rằng : « te, 
miss( 6s ð, nghĩa là, lễ Misa rồi, anh em hãy đi về. 

2° — (¡oi lề Misa là /¿, vì là sự tế lễ thật cho 
Đức Chúa Trời, có đủ mọi đều cần mà nèn một lẻ, 
hầu dưng thượng tiến Chúa. 

s$° — Thầu cá dựng. Tiếng ấy chỉ chẳng phải 
mọi người trong Hội thánh có phép tế lề bề ngoài, 
song có những kẻ đã chịu chức thầy cả, mới có 
phép ấy mà thôi. Nhưng vày trong lề Misa, ta chớ 
ngờ thầy cả là chính đẳng tế lê, song là Đức Chúa 
Giêsu là chính đấng tế lê, dùng thầy cả mà làm 
việc cực trọng ấy. 

_ #9 — Dưng Mình thánh, Máu thánh Đức Chúa 
(isu. Tiếng ấy chỉ lề Misa cũng trọng bằng lê 
Đức Chủa Giêsu đã dưng mình trên cây thánh Giá, 
vì cÏng có một của lê Mình thánh, Máu thánh Đức 
Chúa Giêsu. 

3° — Trong hình bánh rượu. Tiếng ấy chỉ 
chính sự tế lề ở tại lời thầy cả đọc trên bánh, trên 
rượu, mà làm cho trở nên Mình thánh, Máu thánh 
Đức Chúa Giêsu. Lời thầy cả đọc như gươm có sức 
chia máu thịt Chúa ra ở hai nơi, như giết thật vậy. Ví 
bằng bây giờ Đức Chúa Giêsu chẳng chết đặng nữa, 
là vì Người đã sống lại rồi, nhưng vậy bề ngoài xem 
ra như Người chết ở trước mặt ta, vì hình bánh, 
hình rượu ở hai nơi riêng, như máu Người lhìa ra 
khói xác mình vày. 

6° — Mà tế lề Đức Chúa Tròi. Tiếng ấy chỉ dầu 
lễ Misa, dầu lễ Đức Chúa Giêsu dưng mình trên 
núi Calavariô, đều có một ý nầy, là cho đặng thờ 
phượng Đức Chúa Tròi, nhìn Người là Chủ cả mọi 
sự, cầm quờn sanh tử mọi vật ở trong tay; lại chỉ 
Người là Đấng cao cả vô cùng, vì phải có một Đấng 
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cao cả vô cùng, vì phải có một Đấng vô cùng là Đức 


Chúa Giêsu thờ phượng Người, thì mới xứng đảng 


mà chở. 

Z7" —= Niúr xưa Chúa dà đìng mình trên câu 
thánh (Giá cho Đức Chúa Chú. Tiếng ấy chỉ lễ Misa 
cũng là một lề như lễ Đức Chúa Giêsu đã dưng 
mình trên cây thánh Giá; chẳng phải là hai lề khác 
nhau đâu, vì cũng có một Đấng tế lễ, và cũng có 
một của lễ là chỉnh mình Đức Chúa Giêsu chúc, 
như sẽ nói sau nầy. 

1⁄4) Hỏi. .Ït pâu thì lề Misa cùng là mỏi lề, như 
qua Chúa đà dưng mình trên cà thánh Giá sao? 

Thưa. Càng thật là mọt lè, song khác hai sự nầu : 
Di xưa thì Chúa đã dựng mình Người, mà nau thì 
bởi la các hàng Đạc đức; lạt xưa Máu Người đà đồ 
ra, mà bảu giờ chẳng còn đỗ ra nữa. 

Hai lề ấy giống nhau và trọng bằng nhau, vì 
cũng có một Đấng dưng là Đức Chúa Giêsu, và cũng 
cỏ mội của lễ là Minh thánh, Máu thành Đức Chúa 
(Giêsu. Song khác ba sự nầy : một là, thuở xưa một 
mình Đức Chúa Giêsu dưng lê, song bây giờ Người 
dùng thầy cả mà tế lề mình; hai là, trong lễ xưa 
Máu Người đồ ra thật bề ngoài, còn trong lễ Misa 
Máu Người chẳng có đồ ra, ba là, khi Đức Chúa 
Giêsu tế lề mình trên cày thánh Giá, thì Người 
lập công nghiệp vô cùng, mà đền tội cho cả và loài 
người ta, song bây giờ trong lễ Misa, Đức Chúa 
Giêsu chẳng có lập công, một phân phát những 
công nghiệp ấy cho mọi người đặng nhờ phần rôi, 
cho nên lề Misa là như máug thông ra mọi ơn, mọi 
công nghiệp đền tội, bỡi lề Chúa xưa dưng mình 
trên cây thánh Giá mà chớ. Vì vậy lễ Misa cũng 
trọng bằng lẻ thuở trước. 
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15) Hỏi. Trong Hội thánh có j gì mà dừng 
lò Misa 
Thưa. (2ó bổn j nâu : mọi là, nhìn biết Đức Chủa 
Troi là Chúa cao trong rên hết mọi sự ; hat lày cho 
dựng tha hết mọt tỏi loi ta; ba là, xỉn cho ta đụng 
mọi sự lành; bốn là, lạ ơn Người, 0Ì mọt on lành 
đầ uống cho la tựa ndaỤ. 
Đức Chúa Giêsu đã lập một lề Misa, mà thế lại 
bốn lễ đạo cũ, nên Chủa có bốn ý này: 1° Có ý 
giúp ta thờ phượng Đức Chúa Trời cho xứng đáng, 
và nhìn biết Người là Đấng cao cả trên hết mọi sự, 
vì đầu Đức Chúa Giêsu là Đấng sang trọng vô cùng, 
mà xưng mình chẳng xứng đáng ở trước mặt Người; 
Người chết cùng tế lễ mạng sống mình, đề xưng ra 
có một mình Đức Chúa Trời đáng hằng sống bằng 
trị mà thôi. Vì vày một lễ Misa làm sáng danh Chúa 
biết là ngăn nào! 2° Cho dặng xin Đức Chúa Trời 
tha hết mọi tội lôi ta, vì bối của lễ nầy Chúa ra 
nguôi ngoai, mà ban ơn cho ta đặng ăn năn tội trở 
lại, cùng tha phần phạt tạ đã đáng chịu vì tội. 3° Cho 
đặng xin Đức Chúa Trời ban xuống mọi sự lành 
phần hồn phần xác, hoặc cho ta hay là cho kẻ khác, 
4° Cho đặng cảm tạ đội ơn Đức Chúa Trời, vì mọi 
ơn lành Chúa hằng xuống cho ta khôn kề xiết, Vậy 
khi ai xem lễ Misa cho nên, thì có phước cùng 
được đầy dây mọi sự lành là dường nào l 
16) Hỏi. Có nên dựng lề Misa, mà tế lồ Đức Bà 
cùng các thánh chăng ? 
Thưa. Chẳng nên, 0ì sự tế lề là thuộc pề mội 
Đức Chúa Trỏi mà thôi. 
Vậy khi Hội thánh làm lề Đức Bà, hay là đấng 
thánh nào, thì Hội thánh chẳng có tế lã cho Đức Bà 
| cùng cho đấng thánh ấy đâu, vì việc tế lễ là phép 
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thờ phượng rất trọng, bối đó nên tế lễ cho một mình 
Dức Chúa Trời mà thôi. Nhon vì sự ấy khi Hội 
thánh làm lễ Đức Bà, hay là dấng thánh nào, thì 
Hội thành dưng lễ cho Đức Chúa Trời, mà cám tạ 
đội ơn Chúa vì mọi œn lành đã ban xuống cho Đức 
Bà cùng cho các thánh, lại xin Đức Mẹ và các đấng 
ấy chuyên cầu cho ta mà thôi. 
17) Hỏi. Những dï | 
đăng hưởng công ơn 
bời lề Misa mà ra ? 


Có mấy thứ người được nhờ 
những ích trọng bồi lễ Misa 
mà ra ? 


Có hai thứ người : một là, kế 
còn sống ở trong Hội thánh ; : hai 


Thưa. Kẻ sống pà kẻ 


chốt dêu dặng hưởng. là, kế đã qua đời. mà còn bị giam 


nhờ. | trong lửa luyện ngục. 
"Hỏi. Những kể còn sống ở trong Hội thánh, 


mà đặng hưởng nhờ những ích trọng bổỡi lễ Misa, - 


là những người nào 9 

—— Thưa. Là những người nầy : 1° thầy cả dâng 
của lễ ; 2° kẻ xin thầy làm lễ cho mình ; 3° kể giúp 
lề; 1° kể xem lễ, dọn đồ lễ cùng làm các việc 


xung quanh nhà thờ; 5° mọi giáo hữu còn ở trong. 


tù, 


Hội thánh : kẻ có tội đặng ơn trở lại, kẻ lành được 


on mà giữ nghĩa cùng Chúa, và làm mọi việc lành 
phước đức. Vä những kẻ ấy càng được sạch tội, 
và càng lấy lòng sốt sắng mà làm lễ, hay là xem 
lề bao nhiêu, thì càng đặng chịu nhiều ơn Chúa 
bấy nhiêu, _ 

* Hỏi. Những kẻ chết nào đặng nhò công ơn 
bỡi lễ Misa mà ra 

Thưa. 1° Chẳng phải là kẻ chết đã sa hỏa ngục 
đặng nhờ công ơn bổỡi lề Misa, vì trong hỏa ngục 
hết trông nhờ ơn cứu chuộc. 2° Chẳng phải kể chết 
đã được hướng phước trên nước thiên đàng, đặng 


` 
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nhờ công ơn bỡi lễ Misa, vì kẻ ấy chẳng còn được 
lập công, và cũng chẳng cần nhờ ơn đền lội, vì đã 
sạch hết mọi sự bợn nhơ. Song lề Misa dược làm 
cho kẻ ấy thêm vui mầng bề ngoài, vì thấy lễ Misa 
làm sảng danh Chúa lắm, cùng làm ích cho Hội 
thánh, 3° Có một mình kẻ dã chết là các lĩnh hồn 
ở lửa luyện ngục, đặng nhờ công ơn bỡi lê Misa 
mà ra, vì đầu các linh hồn ấy chẳng còn lập công 
đặng nữa mặc lòng, song còn phần phạt tạm phải 
chịu mà đền tội hàn Vậy lễ Misa là lễ đền tội bỡi 
công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu, cho nên các 
Đẳng được nhờ phần ấy mà đến tội mình. Ấy là 
đều ta phải tin. Còn sự các linh hồn ấy được nhờ 
công ơn lễ Misa bao nhiêu, thì có một mình Đức 
Chủa Tròi biết mà thôi, cho nên ta phải cứ năng 
cầu hồn, xin lễ nhiều lần cho những linh hồn ấy. 


"Hỏi. Ta có phải xem lễ Misa chăng ? 

Thưa. Ta phải xem lề ít nữa là ngày Chúa 
nhựt, Lễ cả ; còn ngày thường ta càng năng xem 
nhiều lề chừng nào, thì càng đặng cbịu nhiều ơn 
Chúa chừng nẩy. 


"Hỏi. Ta muốn xem lễ cho nên, phải làm 
những sự gì ? 

Thưa. 1° Phải giục lòng ăn năn tội ; 2° phải có 
ý mà xin một ơn gì riêng; 3° phải giữ mình nết 
na, dừng ngủ gục, tự ý lo ra ; 4° dùng một hai cách 
xem lễ, cho dễ cầm lòng cầm trí, như theo bốn ý 


lễ Misa ; theo cách Chiêm lễ trong Mục lục, Nhựt 


khỏa, vân vân:.. 
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IV. — CHẦU PHÉP LÀNH CÙNG VIỄNG 
—— MÌNH THÁNH CHÚA 


"Hỏi. Vì ý nào mà Hội thành dạy làm phép Lành? 

Thưa. Hội thánh có bốn ý nãy: Í° có ý giục 
lòng bồn đạo càng tin vững vàng có Đức Chúa 
(iêsn ngự thật trong phép Thánh Thể ; 2° có ý phạt 
tạ Đức Chủa Giêsu, vì những sự sĩ nhục Người 
hàng chịu trong phép Thành Thể; 3° có ý đốt lòng 
ta kính mến Đức Chúa (iiêsu ; †° có ý xin Đức Chúa 
(nẻsu tuôn xuống mọi sự lành cho ta, cùng xin 
Người làm phép lành cho mọi việc ta làm, Vậy ta 
phải lấy lòng sốt sắng ải mộ di chầu phép Lành, 
¡it nữa là chiều ngày Chúa nhựụt, Lê cả. 


"Hỏi. Sự đi viếng Mình thánh Chúa có phải là 
việc rất lành chăng ? 

Thưa. Phải: — 1° Vì Đức Chúa Giêsu lập phép 
Thánh thê, chẳng những nên của lễ cùng lương 
thực nuôi linh hồn ta, song lại muốn nên bàu bạn 
ở cùng ta đêm ngày, mà an ủi dạy dô ta cùng binh 


vực bàn chữa ta mọi đàng, như lời Người phản ˆ 


rằng : « Ớ những kẻ chịu lao lực cùng gánh năng, hết 
thấu hầu. dến cùng Tao. thì Tao sẽ an ủi bau cùng 
thêm sức lạt cho ĐaU. » 

2° Làm nhiều ích cho ta khôn kề xiết. Chúa 
xưa khi ra đời đã an ủi, dạy đồ, cùng làm phép lạ 
chữa tàt nguyền bịnh hoạn phần xác thể nào, nay 
cũng một Đấng ấy ngự thật trong nhà Tạm, muốn 


an ủi dạy dỗ ta, và chữa vít tích tội lôi linh hồn. 


ta như làm vậy. 

¡9° Các thánh xưa nay đều ái mộ nắng di viễng 
Mình thánh Chúa lắm. Vậy ta phải dốc lòng mỗi 
ngày tới viếng Đức Chúa Giêsu ngự trong nhà Tạm, 
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mà xin mọi sự ta thiếu thốn phần hồn phần xác, 
cùng cầu nguyện cho kẻ khác. Lại ta cïng phải nhớ 
mà viếng Đức Mẹ với nữa (Coi Tu ŠSì Tùi Thân, 
Đoạn thứ VN HHỂP, Đoạn thứ XIV; số vH. ) 


TÓM LẠI MỘT ÍT ĐỀU VI PHÉP THÁNH THÍ 


1° — Con phải tín cho vững vàng có Đức Chúa 
(riẻsu ngự thật trên bàn thờ cùng trong nhà Tạm, 
cho nên khi vào nhà thờ, phải tó lòng cung kính 
bề trong bề ngoài; lấy nước thánh làm dấu thành 
Giá cho có ý tứ, xin Chúa rửa lòng eon cho sạch 
mọi tòi, hầu xứng đảng ở [rước mặt Đức Chúa 
(iêsu đang ngó đến con. 
2° — Vị bằng xem lề được mọi ngày, thì con 
hãy lấy lòng sốt sắng vui mầng mà đến chầu chực 
Đức Chúa Giêsu, như mục đồng cùng ba Vua thuở 
xưa. Con hãy tin thật Đức Chủa Giêsu thấy con có 
lòng tử tế như vậy, thì Người sẽ tuôn mọi sự lành 
- xuống cho con. Song con phải ra sức mà xem lê 
cho nên. 
3° — Con phải năng dọn mình rước lề, iL nữa 
là một thắng một lần. — Môi lần rước lễ, con phải 
có ý mà xin một hai ơn gì riêng. — Từ khi xưng 
tội rồi, con hãy giữ mình nết na, ở vắng vẻ hơn, 
làm các việc cho cần thận, có ý xin Chúa giúp mình 
được rước lề cho sốt sắng; lại phải năng than thỏ 
cùng Đức Chúa Giêsu, nhớ ngày mai mình sẽ ngöi 
bàn cùng Chúa mà ăn tiệc rất mĩ vị. —- Phải lo đi 
ngủ cho sớm, đặng có thức dậy cho sớm, Trước khi 
ngủ con dâng mình cho Rất Thánh Trải Tim Đức 
Chúa Giêsu, cho Đức Mẹ, Thiên thần giữ mình, xin 
giữ xác hồn con cho vẹn sạch, Bằng eó nhớ sót Lội 
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trọng nào, thì chớ bối rồi, mọt lo dọn mình rước 
lẻ. - Sớm mai khi chòi dậy, tức thì đem trí nhớ 
đến Đức Chúa Giêsu hòng ngự vào lòng mình, 
đoạn con lo đi nhà thờ mà xem lẻ, 

4° — Khi tới giờ con rước lễ, con hãy chắp tay, 
mắt ngỏ xuống, đi nghiêm trang tề chỉnh, đọc kinh 
Co mình, giục lòng ấn nắn tội cùng nói ba lần lời 
nầy rằng : cLụu Chúa, tôi chẳng đúng rước Chúa ngự 
Đào nhà lĩnh hòn lôi; song xin Chúa hầu phán mọi 
lời, thì mọi tật trong tỉnh hồn tôi liền đăng lành đầ. » 
— Đoạn con quì gối ngay lên, tay mặt lấy khăn đề 
dưới căm, và tay trái giắng khăn ra. — Rồi con 
ngước mặt lên, le lưỡi ra, đề trên môi dưới. — Khi 
thầy cả trao Mình thánh Chúa cho con, thì con hãy - 
lấy lòng cung kinh mà chịu lấy cùng nuốt đi liền, 
chớ đề làu quá trong miệng, kẻo hình bánh tan đi. 
Ví bằng Mình thánh Chúa có dính nơi răng, nơi nóu, - 
thì phải lấy lưỡi mà lừa cùng nuốt vô. Lại ví bằng 
Mình thánh Chúa có dụng nơi môi, nơi răng, thì 
con chớ bối rồi làm chỉ, P 

3° — Khi đã trở về chô cón, thì đừng mở sách 
ra mà đọc tức thì; song phải vào trong lòng con, 
dường bằng thấy Đức Chúa Giêsu ngự giữa linh hồn 
con, nên con sấp mình kính lạy Người, giục lòng 
tin, cày, kính mến Người, và hạ mình xuống trước 
mặt Người, cùng xin mọi sự con thiếu thốn. Vi bằng 
con thấy lòng mình khô khan, chẳng biết nói khó 
cùng Chúa, thì con dùng sách mà cắm ơn. 

G° — Trót cả và ngày con hãy giữ mình nết na, 
năng than thở cùng Chúa; nếu có lẽ đặng, con hãy 
năng đi nhà thờ, cho đễ cắm ơn Chúa hơn. Ví bằng 
| ngày rước lễ, con năng bị cám dỗ hơn mọi khi,thì - 
chớ lấy làm lạ, vì ma quỉ biết những ích trọng bỡi | 
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sự rước lễ mà ra, nên nó làm trăm cách cho eon 
ngã lòng buôn bực, mà bỏ việc trọng ấy mà thôi. 

7° — Bằng có thế đặng, con phải năng đi viếng 
Mình thánh 'Chúa, ít nữa là một ngày một lần, 
Nhược bằng di chẳng đặng. thì con hãy làm sự ấy 
cách thiêng liêng, cùng năng rước lễ thiêng liêng nữa. 


— >t== — 
PHẦN PHỤ THÊM 


VỀ SỰ RƯỚC LỄ VỠ LÒNG VÀ BAO ĐỒNG TRỌNG THÊ 


SẮC CHÍ TÒA THÁNH 
Định tuôi con nít phái Tước lề lần đầu 


I. — Tuôi khôn mà xưng tội, cùng là tuôi khôn 
mà rước lễ, là tuôi con niít mới vừa biết xét lẽ, 
nghĩa là chừng bảy tuôi, hoặc lớn hơn, hoặc có khi 
nhỏ hơn. Từ đó khỉ sự buộc nó phải giữ hết hai 
luật: luật xưng tội và rước lề. 

II. — Cho đặng xưng tội lần đầu và rước lê 
lần đầu, thì chẳng cần phải biết lẽ đạo cho tường 
tàn. Mà sau nỏ phải học lần cho biết Sách Phần: 
tùy sức trí khôn nó. 


IHI. — Buộc con nỉt cho biết lễ đạo cho được 
dọn mình rước lễ xứng đáng, là buộc vừa sức trí 
khôn nó, phải biết những sự mầu nhiệm cần kíp 
hơn hết cho đặng rồi linh hồn, và biết phân biệt 
bảnh Thánh Thẻ, là Mình Thánh Chúa, chẳng phải 
là bánh thường nuôi xác, cho nó đặng rước lễ sốt 
sing vừa sức con nít, 
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IV. — Luật buộc con nít phải xưng Lội và rước 
lề, thì trước hết là buộc những kẻ lo cho nó: là 
buộc cha mẹ, buộc Cha Giải tội, buộc thầy dạy dỗ: 
buộc Cha sở. Mà theo sách bồn Rôma, thì việc ưng 


cho con nít đi rước lề lần đầu, là chính việc Cha. 


Giải tội, cha nó, hay là kế coi sóc thế vì cha nó. 
V. — Hằng năm Cha sở hãy định một lần, hay 


là nhiều lần, mà lo cho trẻ nhỏ rước lề chung: 


chẳng những là cho mấy đứa rước lề lần đầu, mà 
lại những đứa cha mẹ và Thầy Giải tội đã cho rước 
lễ bấy lâu trước, cũng phải cho nó rước lễ chung 
luôn cuộc với nhau. Lại phải giảng dạy hai lớp ấy 
một Ít ngày Irước,. - 

VỊ. — Những kẻ phải lo cho con trẻ, hãy nông 
công ra sức mà liệu cho mấy đứa đã rước lễ lần 
đầu, được năng rước lễ nữa. Bằng có thế đặng. thì 
cñng lo cho rước lễ hằng ngày, vì Đức Chúa Giêsu 
và Hội thánh Thánh là Mẹ lành, hằng ước trông sự 
ấy: lại phải lo cho nó có lòng cung kính vừa sức 
nó, khi chịu ơn trọng ấy. Vậy kể coi sóc trẻ nhỏ 
hãy nhớ mình có việc bồn phận buộc nhặt lắm, lả 
phải cho trẻ ấy đi nghe dạy chung luôn, bằng chẳng 
đăng, thì phải liệu thế nào khác mà dạy đỗ cho nó 
hiều biết lẽ đạo. 

VHI. — Thói chẳng cho con nít đã đến tuôi 
không xưng tôi, hoặc chẳng giải tội cho nó, thì phải 
bãi đi cho đứt. Cho nên Giám Mục địa phận cũng 
phải liệu phương phép mà khử trừ thói ấy cho tuyệt. 

VIHII. —- Phải từ bỏ thói xấu nầy, là chẳng 
đem Mình Thánh Chúa, chẳng xức Dầu Thánh, cho 
con nít đã đến tuôi khôn, và chôn nó theo phép 
đồng nhỉ. Đâu chẳng chừa thói ấy, thì Giám Mục 
địa phân bẩy sửa trị cho thắng phép. 
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Hước lề Võ lòng là dĩ gì ? — Là rước Đức Chúa 
Giêsu ngự vào lòng mình lần trước hết, có luật 
buộc đồng nhỉ nam nữ, khi đến tuôi khôn, phải 
lo đọn mình rước lễ vỡ lòng. 


Dọn mình rước lề pờ lòng cho nén, có phải là 
biệc cần cùng trọng lắm chăng ? — Là việc rất cần 
cùng rất trọng, vì bốn lẽ nầy: 1° vì sẽ rước Đức 
Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thàt, cùng là Vua cä 
sang trọng vô cùng, lại là Đấng thánh trên hết các 
thánh 2° Vì là việc can hệ mọi đàng, vì chưng 
thường lề hề là rước lễ vỡ lòng nên, thì trót đời 
sẽ giữ đạo tử tế, như vày sẽ đặng chắc phần rỗi; 
nhược bằng rước lề vỡ lòng chẳng xong, thì sẽ 
khốn nạn cả và đời, như vậy khó rỗi linh hồn lắm. 
Cũng như bịnh gia truyền, thì khó chữa hơn các 
bịnh khác. 3' Học thuộc biết lẽ đạo, thì mới giữ 
đạo nên; nhưng mà chẳng cỏ khi nào tiện, mà học 
biết lẽ đạo cho bằng lúc dọn mình rước lề vỡ lòng; 
ví bằng chẳng học khi ấy, thường trót đời cñng 
chẳng học nữa, như vậy sẽ dốt nát về việc rỗi linh 
hồn mình, thì có lề nào mà giữ đạo nên đặng ? 
4° Vì có luật Chúa dạy đến rước Người, lại Người 
ước ao nøựữ vào lòng mình, mà làm cho mình được 
đầy dây mọi sự lành. 


Phải tạm thề nào, mà dọn mình rước lễ bồ lòng 
cho nên ? — Trước hết phải hiểu cho tổ, sự rước 
lề vỡ lòng là việc cao trọng, cho nên mình phải 
quyết lòng lo làm sự ấy cho sốt sắng tử tế mọi đàng, 
Sau thì phải lo giữ một ít đều cần hơn về sự dọn 
mình xa, — dọn mình gần, và những sự phải làm 
chính ngày Hước lề — cùng những sự phải giữ 
ngày sau. Ấy là bốn đều ta sẽ nói lược qua sau nầy 
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IL. — Dọn mình +a 
lọn mình xa là lấy ba bốn thắng trước ngày 
rước lễ, mà học kinh phần cho ân eần hơn, 

Có một ít đều cha sở, thầy dạy, cha mẹ và đồng 
nhỉ khá nắm giữ. 

CHA SỞ, THẦY GIẢI TỘI, — Có lời công luận thành 
Bordeaux nhóm trong năm 1850 dạy rằng : c Nhơn 
bỡi con trẻ cả đời có thể nào, nguội lạnh hay là sốt 
sắng, đặng rồi, hay là mất linh hồn, thường tại ngày 
nó rước lễ vỡ lòng mà ra, cho nên nhơn danh Chúa 
ta gắn vó nài xin các linh mục sở tại, phải ân cần lo 
lắng hết sức, mà dọn đồng nhi nam nữ rước lễ vỡ 
lòng cho nên. Vậy phải bắt nó học sách phần, cùng 
đi nghe cắt nghĩa sách phần vài năm trước, phải dạy 
đô nỏ cách riêng, và năng tra hỏi; mà khi thấy nó 
biết đủ những đều cần kíp, thì mới nên cho nó rước 
lễ. — Phải năng nhắc bảo nó lo dọn chỗ trong lòng 
mình, mà rước Đức Chúa Giêsu là việc trọng lắm. — 
Phải làm phước cho nó. lại càng tới gần ngày rước 
lễ chừng nào, thì càng phải năng làm phước cho nó 
chừng ấy. Trước khi rước lễ vỡ lòng, phải lo cho 
nỏ cấm phòng ba ngày, cùng lo cho nó đặng xưng 
tội bao đồng, và dùng mọi cách thế cho nó được 
thong thả, kéo nó sợ, mà giấu bớt tội nào chắng, 
Bằng về chính ngày rước lễ vỡ lòng, đặng sức làm 
trọng thể ngắn nào, thì làm ngằn ấy, và ngày ấy 
lo cho nó đặng nhắc lại lời hứa khi chịu phép 
Hửa lội. » 

Có nhiều chỗ ngày Chúa nhựt trước khi cấm 
phòng, có thói quen thí đồng nhỉ rước lễ vỡ lòng về 
Sách Phần, trước mặt bồn đạo nhóm lại trong nhà 
thờ. Sự ấy tốt lắm, cùng giúp đồng nhỉ học Sách Phần 
cho tử tế hơn, ˆ 


sẻ tuần Giá 
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THẦY DẠY. — Phải lo cho đồng nhỉ thuộc mặt 
chữ Sách Phần; phải dùng mọi dịp, mà nhắc bảo nó 
nhớ ngày cực trọng, là ngày nó sẽ rước lễ vỡ lòng ; 
— khi xem lễ, khi nỏ ở trong nhà thờ, lo cho nó 
được giữ mình nết na, dạy làm dấu thánh Giá, bái 
gối, quì gối cho tử tế, — năng khuyên nó đi chầu 
Mình Thánh Chúa. Nhút là ngày nó cẩm phòng, lo 
cho nó được giữ luật cẩm phòng cho nên. 


CHA MẸ. — l)ầu cha sở, đầu thầy dạy cỏ lo gìn 
giữ đồng nhi thê nào mặc lòng, nhưng mà nếu cha 
mẹ chẳng lo coi sóc nÓ, tập nó đọc kinh, giúp nó 
sửa tính nết xấu, chẳng năng nhắc nó nhớ ngày nó 
sẽ rước lễ vỡ lòng, thì cha sở, thầy dạy sẽ luống 
công, vì con nít ở cùng cha sở, ở với thầy dạy một 
đôi giờ, còn bao nhiêu giờ khác nó ở với cha mẹ, cho 
nên nếu cha mẹ chẳng hết sức lo giúp nó đặng rước 
lễ, thì mình cỏ lôi trước mặt Chủa nhiều hơn. Vậy 
xin eba mẹ trước phải lo eầu nguyện cho con mình 
đăng rước lễ nên, sau thì phải lo canh giữ nó, Lập nó 
làm việc lành, mà giúp nó dọn mình cho sốt sắng. 


=_ 
"¬ 


ĐỒNG NHI DỌN MÌNH RƯỚC LẺ. — Phải øiữ sâu 
đều nầy : 

4° — Đọc kinh cầu xin cho có ý tứ hơn, vì mình 
cần phải nhờ ơn Chúa giúp, mới đặng dọn mình 
nà rước lễ cho nên: vì vậy phải lấy lòng sốt sắng 
mà xin œn ấy mọi ngày. — Vậy phải siêng năng đọc 
kinh ban hôm, sớm mai, — ra sức năng xem lễ, — 
môi ngày đi viếng Mình Thánh Chúa, khi có lẽ đặng, 
— năng lần hột, — đi Đàng thánh Giá. — chầu 
phép lành theo kẻ khác.. 

2° — Phải thuộc mười phần, mười giải: phải 
chăm chi nghe cắt nghĩa Sách Phần :— năng coi 
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sách đạo. ( Hỏi cha giải Lội, hay là thầy dạy, hoặc 
cha mẹ cho biết phải eoi sách nào. ) 

3° — Phải lo sửa tính nết, xa lánh dịp hiềm 
nghèo, nhứt là lo phả tính nết xấu làm đầu, hoặc 
tính kiêu ngạo, kết nghĩa trái, hay ăn cắp, làm 
biếng học.... 

4° — Phải lo tập một íI nhơn đức nầy : là phải 
có lòng fín; giữ mình nết na, tỏ lòng cung kính khi 
ở trong nhà thờ,— øng lời cha mẹ vùng thầy dạy 
cho chóng vánh, thương xót kẻ khó khăn, cùng 
bố thí ít nhiều, — ở khiêm nhượng, đừng khoe mình, 
nói về mình, — yẻu chuộng nhơn đức sạch sẽ, canh 
giữ ngủ quan, xa lãnh áng bội bè và xa lánh D2 lỦi: - 
kẻ trắc nết. 

®° — Năng hồi tâm lại, nắng xét mình nhút là 
lối trước khi đi ngủ, — Chăm chỉ khi đọc kinh, — 
khi nghe dạy Sách Phân, — năng nhớ Đức Chúa 
KiME trông xem thấy ta. 

° — Tôn kính Đức Bà Maria chẳng hề mắc 
lội ồ Lông cách riêng. Các đồng nhỉ đặng hiệp một 
Ỷ cùng nhau, môi ngày đọc ba kinh Xính mừng 
với lời nầy rằng : ‹ Lạy Đức Bà Maria chẳng hề mắc 
« tội tÖ tông, xin cầu cho chúng tôi đặng ơn đọn 
‹ mình, mà rước lề vỡ lòng cho nên. » 


ILÍ. -- DỌN MÌNH GẦN 


Đọn mình gần là lo cấm phòng ba ngày, trước 
khi rước lê vỡ lòng. 

Phát làm thề nào mà cấm phòng cho nên 2 
— Phải giữ bốn đều nầy : 1° phải cầu xin cả lòng 
sốt sắng; 2° phải lo giữ luật ngày cấm phòng cho 
nên ; 3' chăm cbï nghe giảng, và khi nghe giảng rồi, 
nhớ đi nhớ lại lòi mới nghe, cùng lo làm thề nào, 


ị 
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mà giữ lời ấy ; ví bằng có lề mà viết lại một ít đều 
làm cho mình động lòng, thì sự ấy có ích lắm ; 
4° trong giờ rảnh, hoặc lo xét mình xưng tội bao 
đồng, hoặc coi sách, hoặc lần hột, hay là viếng Mình 
Thánh Chúa. 


Ngàu áp rước lề phút ăn ở thề nào ?— Trước 
hết phải lo mà chịu phép Giải tội cho nên, lo cắm 
ơn cho tử tế, và dốc lòng lại một lần nữa chẳng 
đảm phạm tội nào sốt; rồi ở bằng an, đừng xét đi 
xét lại, coi có ăn năn tội, xưng tội làm sao, kẻo 
sinh bối rối vô ¡ch. Đoạn lo dọn mình rước lê, 
năng øiục lòng tin, cậy kính mến, ước ao rước Đức 
_Chủa Giêsu; xin cha mẹ tha sự lỗi; lại phần mình 
sẵn lòng thứ tha cho mọi kẻ đã làm mất lòng mình, 
Vị băng có nhớ mình quên sót tội trọng nào, thì 
đùng bối rối, một dốc lòng phen sau sẽ xưng lội 
quên ấy. Lại nếu có lỡ sa phạm một hai tội nhẹ, 
như tự ý lo ra, phát nóng giàn, mê ăn uống, thì hãy 
hạ mình xuống, ăn năn về lỗi ấy, rồi lo dọn mình, 
chở có bối rối về lôi ấy nữa. — Phải lo ngủ sớm, 
phú mình trong tay Đức Mẹ, ông thánh Giuse, 
thảnh bồn mạng, Thiên thần giữ mình, xin canh 
giữ lòng mình, đừng cho kẻ nghịch vào đặng; nếu 
có thức giấc ban dêm, hãy nhớ đến Đức Chúa 
(riêsu, rồi lo ngủ lại. 


- IHI. — NGÀY RƯỚC LỄ VỠ LÒNG 


Từ khi thức dậy cho đến khi di nhà thờ, phải 
øiữ mình nết na, nhớ một chút nữa Đức Chúa 
(iêsu sẽ ngự vào nhà linh hồn mình; một giày nữa 
linh hồn mình sẽ trở nên đền thờ Đức Chúa Trèi 
Ba Ngôi ngự. — Khi đi vào nhà thò, hãy đi nghiêm 
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trang tề chỉnh ; khi đến chỗ, ra sức xem lễ eho sốt 
săng, cùng đọc những kinh dọn mình mà rước lê, 

Nhắc lại lời hứa khi chỉ" phép Rửa tỏi, — Trong 
sách Lễ nhạc ngày rước lễ vỡ lòng, Đức Giáo Tông 
Phiô X đã làm, hồi còn làm Tồng lãnh Giảm mục 
tại thành Vênêxia, thì dạy nhắc lại lời hứa khi chịu 
phép Rửa tôi trước khi cho rước lễ, Ta tưởng làm 
như vậy, xem ra nhằm lẽ hơn, vì chưng ai được 
rước Mình Thánh Chúa ? Có một kẻ chiu phép Rửa 
tội, cùng giữ lời mình đã hứa khi chịu phép ấy mà 
chở. Vì vậy trước khi cho đồng nhỉ rước lễ, thì 
phải bắt nó thề mình từ bỏ ma qui, các việc ma qui, 
cùng mọi sự sang trọng ma qui nữa, Vã lại lời đọc, 
kui nhắc lại lời hứa, đều chỉ về sự ăn năn lội, eho 
nên eó làm sự ấy trước khi rước !ê, thì phải lề hơn. 
Song bấy làu nay các họ quen làm sự ấy buồi 
chiều. Ai thấy cách nào tiện, thì làm mặc ý mình, 

ưng mình cho Đức Búù Maria. — Con cái khi 
đặng của gì quởi trọng, thì đem cho mẹ gìn giữ cho 


mình. Vậy kể mới rước lễ vỡ lòng, đã đặng đầy dây - 


mọi ơn mọi phước, ắt phải vội vàng đem dưng cho 
Đức Mẹ, là Mẹ mình rất yêu dấu, mà xin Người 
khấng giữ thay vì mình. Vì vậy phải lấy hết lòng sốt 
snø, mà phú dưng mình cho Đức Mẹ, cùng quyết 
lòng ra sức sẽ làm eon Đức Mẹ cho đến chết. 

Qua ngàu sau. — Hãy tựu lại xem lệ, mà cắm 
tạ đội ơn Đức Chúa Giêsu, cùng gắn vỏ nài xin 
Chúa ban ơn bền đỗ theo đàng lành cho đến chết. 


IV. — VỀ sỰ BỀN ĐỒ 


Có nhiều đồng nhỉ (ưởng, hề rước lề vỡ lòng - 


nồi thì thôi hết việc, chẳng còn phải lo gì nữa. 
Nhưng mà bỡi mình đã rước lề vỡ lòng rồi, thì 


PHÙ THÈM, — RƯỚC LẺ VỠ LÒNG 197 


càng phải ra sức mà lo giữ on trọng ấy bền đỗ 
trong lòng mình hơn nữa. Hước lề vỡ lòng nên, ấy 
là đã gặp đàng lên trời, thì phải cứ theo đàng ấy 
cho đến cùng. Mình đã đặng phước gặp Đức Chúa 
(riêsu rồi, thì phải ở lại với Chúa, phải lo giữ nghĩa 
cùng Người, chở đại mà đuôi Người ra khỏi lòng 
mình. Ấy vậy có muốn giữ nghĩa cùng Chúa luôn, 
thì hãy dùng một ít phương thế thần hiệu sau nầy : 
có những việc phải làm, và những sự phải xa lánh. 


1° — Những piéc phát làm là : — a) Cứ cảm ơn 
Chúa luôn tám bữa ; vì vậy khi có lẽ được, hãy ra 
sức xem lễ mọi ngày, và năng di viếng Mình Thánh 
Chúa, có ý cảm tạ đội ơn Đức Chúa Giêsu, vì đã 
khẩng ngự vào lòng mình. Đọc được những kinh 
cảm ơn sau khi rước lề, có trong Nhựt Khỏa,,. 
Mục Lục... 

b) Đốc lòng năng xưng lội, và rước lễ it là hai 
tuần một lần. 

Ằ) Tôn kính Đức Bà cách riêng. Những đồng 
nhỉ đã rước lê một lớp với nhau, được hiệp mội ý 
cùng nhau, mà đọc môi ngày ba kinh Kính mìầng 
cùng lời nầy rằng : « Lạy Đức Bà Maria chẳng hề 
« mắc tội tô tông, xin cầu nguyện cho chúng tôi được 
« giữ œn bền đô theo dàng lành cho đến chết. » 

() Nẵng quyết lòng cho mạnh mẽ, nhúứt là khi 
bị cảm đô, mình thà chết, mà chẳng thà dám làm 
phiền lòng Đức Chúa Giêsu cùng Đức Ảlc, 

©) Cú đi nghe dạy Sách Phần môi ngày Chúa 
nÏhựt, cùng ngày LẺ éa+ — nắng coi sách Sấm 
truyền, Hạnh các thánh và những sách đạo 


ï) Giữ chín chắn luật riêng người Giáo hữu, 
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— NHưHNšE Ä +... x6. ằẶĂă..__ : 


g) Hằng năm giáp ngày rước lề vỡ lòng, dọn 
mình xưng tội rước lề, và nhắc lại lời hứa khi 
chịu phép Hứa lội, “cùng dưng mình lại cho Đức 
Bà Maria. 


2° —- Những sự phái xa lánh : — a) Xa lành mọi 
dịp hiềm nghèo, đã làm cở cho mình phạm lội 
ngày lrước. 

b) Chớ bao giờ coi sách xấu, sách hoa tình, 
sách dị đoan, những nhựt trình nghịch đạo. 

e) Dầu làm eơn gian truàn cách nào, hoặc thầy 
kẻ xấu bắt bở Hội thánh, bằng làm khốn cực cho 
những kẻ giữ đạo chánh, thì chớ bao giờ đảm sờn 
lòng rủn chí, mà bỏ đàng phước đức ; song càng 
phải lấy lòng mạnh mẽ, mà làm các việc thờ phượng 
Chủa cho chín chắn hơn. Hãy nhớ nước thiên đàng 
là phần thưởng trọng vọng vô cùng, Chúa sắm ban 
cho những kẻ toàn công thắng tràn, chẳng phải 
cho những người nhát gan yêu điệu dâu. 


Chỏ chi ngày: chịu Viaticô lần sau hết, đồng 
nhỉ eũng còn giữ đặng lòng thanh sạch sốt sắng, 
như ngày rước lễ lần trước hết, thì có phước là 
dường nào! Như vậy ắt sẽ đặng gặp Đức Chúa 
Gièsu, chẳng phải như Quan xét nhiệm nhặt, song 
như Cha rất nhơn từ, sẽ rước mình một cách dịu 
dàng, cùng sẽ cho mình đặng nghỉ ngơi đời đời. Vì 
hè q bền dò cho đến cùng, thì nầu sẽ đăng rồi mà chớ. 


c© 
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SẮC CHỈ TOÀ THÁNH 
RAO VỀ SỰ RƯỚC LỄ HẰNG NGÀY 
Đức (HÁO TôNG ĐIÒ Ä ĐÃ CGHẢU PHÊ, 
Vgàu 17 Dócembre 1903. 


Thánh Công luận Tridentô bối rõ biết, giáo 
hữu rước Mình thánh Chúa, thì đặng chịu những 
kho tàng ơn phước khôn kề xiết, cho nên đã phán 
thể nầy rằng: « Thánh Công luận ao ước, cho môi 
‹ lần bồn đạo xem lễ, chẳng những rước lễ thiêng 
liêng, mà lại rước lề bề ngoài nữa » Những lời 
ấy chỉ tỏ đủ lòng Hội thánh sở nguyên, muốn cho 
các giáo hữu đặng hưởng tiệc thiêng liêng nầy môi 
ngày, ngõ đặng nhờ những ích trọng đầy dày bỡi 
đó, mà giúp mình nên thánh. 

Vã lòng Hội thánh sở nguyên làm vày, thì rất 
trũng ý Đức Chúa Giêsu những nóng nảy tước ao, 
khi lập phép Bi tích nầy. Vì chưng Đức Chúa Giêsu 
đã phản nhiều lần, cùng dùng nhiều lời rõ ràng, 
mà phán bảo ý Người muốn buộc giáo hữu năng 
n uống Mình thánh Máu thánh Người, nhứt là khi 
Người phản rằng: Này là Bánh bỡời trời mà xuống ; 
chẳng phải như tô lòng bau đà ăn Manna cùng đà 
chết ; song di ăn Bảnh nàu, thì sề đăng sống dờt đòi: 
Vậy bỡi Chúa sánh Bảnh các thánh Thiên thần cùng 
lương thực phần xác, và sảnh với Manna, thì các 
đầy tớ dễ hiệu, như phần xác cần phải dùng của 
ăn mà nuôi mình hằng ngày, lại như dàn Giudêu 
ở trên rừng mọi ngày ăn Manna, cũng một lẽ ấy 
linh hồn giáo hữu cần phải ăn Bánh trên trời, mà 
nuôi mình hằng ngày như vậy nữa. Lại trong kinh 
Lạu Chu, Người dạy ta xin lương thực hằng ngà 
dùng đứ, thì càc thành Sư trong Hội thánh gần hết 


¬  cx~»^axˆ (ca .7xế n2? gi, Ô|ÔÔ| 


tá 
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thảy tLuận một ý mà dạy; những lời ấy chẳng phi 


hiều về lương thực phần xác cho bằng phải hiểu 
về lương thực Thánh thẻ, ta cần phải ăn hằng ngày. 

Nhưng mà Đức Chúa Giêsu cùng Hội thánh 
ước ao muốn cho mọi người giáo hữu đến hưởng 
tiệc thánh hằng ngày, thì nhứt là có ý cho giáo hữu 
đùng phép Bí tích nầy, mà kết hiệp làm một cùng 
Đức Chúa Trời, hầu được mạnh sức, mà hầm đẹp 
tình tư dục, bôi tầy mọi tội nhẹ rủi sa ngã hằng 
ngày, và cho đặng xa lảnh mọi tội trọng, bỡi tỉnh 
loài người ta yếu đuối hay sa phạm; chớ chẳng 
phải ý thứ nhút là cho ta đặng kính tôn Người ngự 


trong phép Thánh thê, cũng chẳng phải cho kẻ rước. 


lề xem sự chịu lễ, như bồng lộc mình hay là như 
phần thưởng những nhon đức mình đâu. Vì N/ 
Thánh Công luận Triđentô gọi phép Thánh thê, là 
Để thuốc trừ độc, cứu ta cho khói mọi tòi nhẹ phạm 
hàng ngàu, cùng gìn giữ ta cho khói sa phạm mọi 
lọt trọng. 

Bồn đạo tiên tấn biết rõ ý Chúa muốn làm vậy, 
cho nên hằng ngày đến ngồi bàn hằng sống cùng 
đầy sức mạnh nầy, như thánh sử Luea nói rằng : 
Hồn dạo thuở ấu hằng cứ gùï lời các thánh Tông 
đồ dạu, cùng thông phần bẻ bánh chỉa nhau, Mấy 
đời sau cũng còn cứ thỏi lành ấy, và nhờ đó giáo 
hữu đặng tấn tới trong dàng trọn lành cùng nên 
thánh lắm, như các thánh Sư, cùng kẻ chép Sử kỷ 
Hội thánh đều nói cho ta biết đặng sự ấy. 

Nhưng mà khi giảo hữu bớt lòng sốt sắng, nhúứt 
là khi có bè lạc đạo Danxênista ( Jansenis(a ) nồi 
lên, mà làm hại mọi nơi, bấy giờ người ta mới Ìo 
tra xét, phải dọn lòng mình thể nào, hầu đặng rước 
lề nhiều lần, cùng ruớc lề mọi ngày, thì ai nấy đua 


” 
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nhau mà đòi phải có lòng tỉnh toàn trọn hảo, và 
đòi những đều rất khó, như là đều cần phải có, 
mới đặng rước lề. Vày những đều cãi lầy thê ấy, 
thì đã sinh ra sự nầy, là có ít người lắm đặng kề 
là xứng đáng mà rước lê hằng ngày, và nhờ các ích 
trọng bỡi phép Bí tích nầy ; còn kẻ khác hết thầy 
rước lẻ đặng một năm một lần, hay là một tháng 
một lần, hay là hết sức một tuần lề một lần, thì lấy 
làm đủ rồi. Mà lại đã ra nhiệm nhặt quá lẽ, đến đôi 
trót mộtit thứ người, như kẻ buôn bán, hay là kẻ cỏ 
đôi bạn, thì chẳng cho năng rước Mình thánh Chúa. 

Nhưng mà cũng có kẻ khác dạy nghịch lại thởi 
quá nữa. Những kẻ ấy tưởng có luật Chủa buộc 
rước lễ mọi ngày, chẳng khá bỏ sót ngày nào ; cho 
nên kể ấy dạy nhiều đều khác nghịch cùng thói lệ 
Hội thánh, lại đoán rằng: dầu trong ngày thứ Sâu 
Tuần thánh cũng phải rước lễ, và đã cho bồn đạo 
rước lề ngày ấy nữa. 

Vậy Tòa thánh thấy đều trái lẽ thê ấy, thì chẳng 
khá bỏ qua, kẻếo lôi việc bồn phận mình. Vì vậy 
Thánh Hội Công đã luàn đã ra sắc chỉ ngày 13 tháng 


2 Tây, năm 1679, có Đức thánh Phapha Innôxentê 


thứ XI chàu phê, mà đoán phạt những lẽ lầm lạc 
kia, cùng ắc dẹp những thói trái lẽ nọ đi, lại phán 
tỏ tường mọi người thuộc về bực nào mặc lòng, dầu 
là những kẻ buôn bán cùng kể có đôi bạn, cũng 
được cho rước lệ năng hơn, mặc đòi lòng mình sốt 
sắng cùng ý cha giải tội. Lại ngày mồng 6ö tháng 
chạp Tày, năm 1090, Đức thành Phapha Alèxandrô 
thứ VIH đã ra sắc chỉ, mà đoán phạt lời thầy Baiô 
dạy rằng: «Kẻ muốn rước lề phải có lòng kính mến 
Chúa cho tỉnh sạch lim, không nên có chút gì chẳng 
trọn lành được xen vào.» 
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Nhưng vày nọc độc bè lạc đạo Danxênista 
đà làm hại kẻ lành, vì lấy lẽ là phải cỏ lòng cung 
kính Minh Thánh Chúa, nọc độc ấy chẳng đứt đi 
cho tuyệt dàu. Vì chưng dầu Tòa thánh đã phản 
doán rồi mặc lòng, song người ta hãy còn cãi lây 
nhau, về sự phải có lòng thể nào, hầu đặng năng 
nước lề cho nên cùng cho trúng phép. Bði đó cho 
nên có một it thầy thông minh, cũng có tiếng tốt, 
tướng chẳng khá cho bồn đạo rước lễ mọi ngày, 
mà hoặc có cho, thì cho íE vậy, cùng buộc làm 
nhiều đều lắm mà dọn mình rước lễ. 


Song cùng có nhiều kẻ khác thông mình cùng 


nhơn đức, muốn eho bồn đạo đề øiữ thói rất lành 
cùng rất đẹp lòng Chúa, là sự năng rước lễ, thì cử 
theo lời các thánh Sư mà dạy, Hội thánh chẳng 
buộc kẻ rước lễ hằng ngày phải dọn mình cho tử 
tế hơn kẻ rước lễ môi tuần, hay là môi tháng một 
lần; mà lại những kẻ ấy nói, sự rước lễ hằng ngày 
sinh ra những ích trọng nhiều hơn sự rước lề mỗi 
_ tuần, hay là mỗi tháng. 

Vã lại đời ta bây giờ càng thêm cäi nhau về sự 


ấy nhiều hơn nữa, cùng sinh ra đều bất thuận cùng . 


nhau, cho nên làm cho thầy giải tội áy náy, cùng 
làm rối lòng giáo hữu, mà thiệt đàng nhơn đức 
cùng lòng sốt sắng nhiều lắm. Nhơn vì sự ấy có 
nhiều đấng quờn quới cùng nhiều đãng chăn giữ 
linh hồn, gắn vỏ nài xin Đức thánh Phapha Phiô 
thứ X dùng quờn cả mình, mà nhứt định về sự phẩi 
có lòng thể nào, cho đặng rước lễ hằng ngày, ngõ 
cho thỏi rất lành cùng rất đẹp lòng Đức Chúa Trời 
dường ấy, chẳng những không bỏt trong giáo hữu, 
song càng đặng thêm cùng loán ra khắp mọi nơi, 
nhứt là đời ta bày giờ, vì rày đâu đó kẻ xấu muốn 


lương ponmevềịẳỗa. 
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phá dạo thánh, cùng đức tin người giáo hữu, lại 
lòng kính mến Chúa cho thật cùng lòng sốt sắng 
đạo đức càng ngày càng thua sút, 

Vày Đức Giáo Tông hằng ân cần lo lắng, cùng 
sốt sắng về việc bôn phận mình, hết lòng ước ao 
cho đàn có đạo năng đến ngôi Bàn thánh cho nhiều 


lắm, cũng muốn cho bồn đạo được rước Mình 
Thánh Chúa hằng ngày nữa, và đặng nhờ những 


ơn đầy dây bỡi đó mà ra, thì đã giao việc nầy cho 
Hội La tra xét, cùng đoán định cho đành rành. 

Ay vày Thánh Hội Công luàn đã nhóm chung 
ngày 16 tháng Décembre nắm 1905, thì đã tra xét 
việc ấy cho kỷ lưỡng lắm, và khi đã xét mọi lề 
thuận nghịch cho chín chắn đoạn, thì đã nghị định 
cùng phân tỏ các đều sau nầy: 

Điều thứ nhứt. — Nhơn bỡi Đức Chúa Giêsu 
cùng Hội thánh hết lòng ước ao, thì mọi người bồn 
đạo, bất luàn hạng nào, hay là bực nào, cũng đều 
đặng phép năng rước lề, và rước lễ hằng ngày nữa; 
cho nên miên là kẻ ấy có ơn nghĩa cùng Chủa, và 
có ý ngay lành cùng có lòng sốt sắng, thì chẳng ai 
đặng ngăn cấm. 

Điều thứ hai. — Và ý ngay lành ở tại đều này, 
là kẻ đến rước Mình Thánh Chúa, chẳng phải bời 
quen lệ, hay là bồi muốn phô mình nhơn đức, hoặc 
0Ì những ú hèn thể gian; song kẻ ấy muốn rước lê, 
phần thì, cho được làm phí lòng Chúa ao ước; 
phần thì, muốn nhờ đức mến mà kết hiệp cùng 
Người cho bền chặt hơn; phản thì, có ý dùng 
phương linh được cực mầu nầy, mà chữa đã mọi 
tỉnh yếu đuối cùng thỏi quen xấu mình. 

Điều thứ ba. — Dầu kẻ năng rước lề cùng kẻ 
rước lễ mọi ngày, khá sạch những tội nhẹ, ít nữa 


2(){ ĐỀ LỰC THIÊN 


là sạch những tội nhẹ mình cả lòng phạm, cùng 
dứt tình yêu tội nhẹ nữa, là đều có ích lắm mặc 
lòng, nhưng vậy kế nào chẳng mắc tội trọng, cùng 
dốc lòng từ nầy về sau chẳng hề phạm tội nữa, kẻ 
có lòng như vậy cũng đủ mà năng đi rước lễ. Vì 
chưng những kẻ eó lòng chừa cải vững vàng thê 
ấy, nếu đi rước lề hằng ngày, thì chẳng lễ nào mà 
không đứt bỏ lần lần những tội nhẹ, cùng lòng yêu 
tội nhẹ nữa. 


Điều thứ bốn. — Đầu phép Bi tích sinh ơn Chúa 
bỡi mình mặc lòng, song le hề ai đọn mình tử tế 
chừng nào, thì phép Bí tích sẽ ban cho đăng chịu 
nhiều ơn Chúa chừng ấy, vì vậy kẻ muốn rước lê, 
phải lo dọn mình trước cho chín cbắn, cùng phải 
lo cám ơn sau cho phải phép tùy sức, tùy bực cùng 
tùy việc bồn phản mọi người. 


Điều thứ nàm. — Ai muốn cho khỏi sai lầm 
trong sự mình năng rước lễ cùng sự rước lề hằng 
ngày, lại muốn được thêm công nghiệp nhiều hơn, 
thì phải hỏi cha giải tội mình, Mà cha giải tội, khi 
. thầy ai có ơn nghĩa cùng Chúa, và có ý ngay lành 
mà muốn rước lẻ, thì chớ khá ngắn cấm kẻ ấy 
rước lề nhiều lần, hoặc rước lễ hằng ngày nữa. 


Điều thứ sáu. -— Vậy bồi sự năng rước Minh 
Thánh Chúa cùng sự rước lề hằng ngày, làm cho 
ta càng địng kết hiệp cùng Đức Chúa Giêsu hơn, 
nuôi sự sống thiêng liêng nhiều hơn, lại làm cho 
linh hồn ta được giàu có những nhơn đức quới 
trọng hơn, cùng bạn cho kẻ rước lễ được dấu rất 
chic, ngày sau mình sẽ dặng hưởng phước thanh 
nhàn đòi dời, ấy là đều tỏ tường, chẳng khả hồ 
nghỉ; nhơn vì sự ấy các linh mục bồn sở, các thầy 
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cả giải lội, cùng các thầy giảng, phải cứ theo Bồn 
Phần Rôma dạy, mà năng giục bảo, cùng tàn lực 
thối thúc đàn có đạo giữ lấy thói rất lành cùng rất 
hay làm ích dường ấy. _ 

ĐH TÀNY DU: `... Điều thứ tím.... --. : 


Điều thứ chín. — Sau nữa khi đã rao sắc chi 
nầy rồi, mọi người trong Hội thành chép sách làm 
sách chẳng nên cäi cọ cùng nhau nữa về những 


đều cần phải có cho đặng rước lễ nhiều lần, cùng 


rước lễ hằng ngày. 

“Vậy y theo lời Thầy thơ ký Thánh Hội Công 
luận tó bày các điều trướởe nầy, cho Đức thánh 
Phapha Phiô thứ X, khi ra mắt ngày 17 tháng 
IĐécembre nắm 1905, thì Đức thành Phapha đã 
nhận cùng châu phê sắe chỉ nầy, của các đẳng Hồng 
y đã làm, lại dạy phải rao sắc chỉ ấy, cùng bãi mọi 
đều nào nghịch cùng sắc chỉ nãy nữa. Đức thành 
Phapha lại dạy phải tổng sắc chỉ nầy cho các Giảm 
mục cùng các Đấng bề trên nhà viện tu, hầu cho 
phô kẻ ấy gởi cho các nhà trường Latinh, cho các 
Linh mục bồn sở, và cho các nhà viện tu cùng cho 
các thầy cả thuộc về địa hạt mình. Lại Đức Giáo 
Tông cũng truyền đạy, khi Giám mục cùng đấng bề 
trên cai đdòng.làm sỏ, mà trình cho Tòa thánh về 
Địa phận mình, hay là về nhà đòng mình, thì eïng 
phải khai có giữ những điều luật dạy tronø sắc 
chỉ nây chăng. 


Làm tại ôm, ngài 20 tháng lóccmbprpc 1905. 
Đức thầy CAnDINAr, VINCENT làm đầu Hội. 
Thầy GAETAN de LAI thơ ký. 
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HÀ : =- mm... - ~ 
BON NGHIAÀ CHINH NGHIA 
(ÁO GLẤI ĐẸ THẤT | ĐOẠN THỦ BẤY. — DẠY VỀ 
TẪ na Sẽ : PHÉP GIẢI TỘI — VỆ SƯ ĂN NĂN 
THIỂN. (`) TÔI CÙNG ĐỐC LÒNG CHỮA. 
1) Hỏi, Phép Giải tội [ — Phép Giải tội là phép nào } 


là (ÍL gì. 
Nhà. _ vo SỐ p Bí tích — Đức Chúa 
Thưa. Là phép tha lôi ĐỀ PP : 
HÀ + ý š ñ "BÍ : Giêsu đã lập — đô duông thứ 
he? É Xu Ko p LI!. | mọi tội lãi, — cho những kế có 
ngày chịu phép lứa lôi sấp lên. 


1° — Phép Giải tội là phép Bỉ tích thật, vì cô 
dấu nhiệm bề ngoài, là sự ăn năn tội, xưng lội, 
đền tội cùng lời thầy cả đọc mà tha tội, — có Đức 
Chúa Giêsu đã lập, — chỉ và làm ơn thiêng liêng 
bề trong, là tha mọi tội và ban ơn nghĩa cùng Chúa; 
sau nữa phép này hằng có luôn trong Hội thánh 
cho đến lận thế, 

2° — Đức (húa (iêsut đà lập, sau khi Người 
sống lại, hiện đến thôi hơi trên các thánh Tông đồ 
mà phán rằng: « Bay hãy chịu lấy Đức Chúa Thánh 
« Thần, bay tha tội cho ai, thì nấy đặng khỏi, và 
‹ bay cầm tội ai lại, thì nấy còn mắc. » 

3° — 7a Tiếng ấy chỉ phép Giải tội là việc 
xử đoán, nên khi thầy cä làm phép nầy, thì Người 
là quan xét thay mặt Đức Chúa Giêsu, mà làm án 
tha cho kể xưng tội nên, và cầm lại cho kể chẳng 
thật lòng ăn năn chừa cải. 


_"—m————— —— .-_—-_——————————_ỄễỄễễ_ễ Ễ—_—Ậễ—_ _=_—_. ƒỶƒ7Ẽ7ẶẸ—C. TS TS T 


(*) Cáo, fÓ lôi ra, giải, tha, mở ra, đề thất thiên, đoạn thứ báu. 


VỀ PHÉP GIẢI TÔI 2Ú7 
%4° - Tha fọi Tiếng ấy chỉ những ích trọng bối 
phép (riải tôi mà ra, là đừng khói moi tôi lồi mình 
đầ phạm đầu nhiều cùng nặng nề vô số mực nào, 
cũng đặng khói; đựng ơn nghĩa lai cùng Chúa và 
khỏi phần phạt đời dời ; đựng lại mọi công nghiệp 
đ mãt; lại đặng chịu nhiều ơn giip mà bỗ tôi 
cùng chống trả mọi chước cám dô. 
®' — Cho những kẻ đã phạm tọi, từ khi rửa lôi 
bề sau. Tiếng ấy chỉ phép Giải tội khác phép Hứa. 
lội, vì phép Rửa tội tha (ö¿ 0ô tông, còn phép nầy 
tha cho những người có đạo đã chịu phép Hửa tội 
rồi, mà cả lòng tự ý sa phạm tội. 


2) Hỏi. Phép: Giải lôi: 
có phải là sự cần cấp cho_ 
đằng rồi lĩnh hồn chững ? 


Thưa. Là sự rất cần bẩn kíp chữ nñững người có 

cấp cho những kể dà `... = TỶ dạ ÂU sói 

CT n, mà đã ea lòng phạm lội 

phạm lội trong, từ khi | trọng: nếu kế ấy chẳng chịu 

rửa lội ĐỀ sau. | phép Giải tội, thì cbẳng đăng 
rỗi lĩnh hồn. 


r # Na. A ® kụa, , Ằ© 
Phép Giải lôi cần kíp cho 
những người nào ? 


Đức Chúa Giêsu là Cha rất nhơn từ đầy lòng 
(hương xót ta vô cùng, dầu đã làm ơn cho ta đặng 
chịu phép Rửa tội, song bỡi Chúa biết ta là kẻ 
mỏng giòn yếu đuổi, nên đẩ lập phép Giải tội, cho 
kẻ đã chịu phép Bửa tội. mà đã sa phạm (ôi trong 
nứo, đặng chịu phép nây, hầu rửa linh hồn mình 
cho sạch mọi sự bợn nhơ, mà đặng nghĩa lại cùng 
Chúa. Ây là tấm ván thứ hai Chúa nhon từ vô cùng 
quăng cho kế chìm sa trong đàng tội lôi, đặng vin 
lấy mà lội vào bờ, cho khỏi trầm luân trong biền 
lửa hỏa ngục vô cùng. — Vậy kẻ có đạo mắc lội 
tong, mà muốn rôi linh hồn, thì chẳng có cách 


l§ 
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nào khác mà cứu mình cho khói tội, khỏi sa hỗa 
ngục, trừ ra phải chịu phép Giải tội cho nên mà 
chớ, Vì là một phong Đức Chúa Giêsu đã lập 
tra cho mình được khỏi tội, mà đặng nghĩa lại 
cùng Chúa. _ 

Thường gọi phép Giải tội là phép Bí tích kế 
chế! chịu, nghĩa là, kẻ mắc tội trọng như chết phần 
linh hồn, thì phải uống thuốc linh đơn nầy, là vị 
thuốc rất hay, cải tử huờn sanh, làm cho kể đã chết 


trong vòng tội lỗi đặng hồi đương mà sống lại. 


Nhược bằng chẳng eó thế mà chịu đặng phép nầy 
bề ngoài, thì phải giục lòng ăn năn tội cách trọn 
và ước ao chịu phép ấy, thì mới đặng khỏi tội 
mà chó. 

Ta nói phép nầy cần kíp cho kể mắc tỏi trọng, 
bảng về kẻ mắc tội nhẹ, thì chẳng eó luật buộc kế 
ấy phải chịu phép Giải tội cho đặng khỏi tội. Nhưng 
mà nếu kẻ ấy có lòng ăn năn mà chịu phép nầy, 
thì phép nầy tha tội nhẹ, và ban cho kể ấy đặng ơn 
nghĩa thứ hai cùng nhiều ơn khác. 


3) Hỏi. Pháp Giải lỏi | AI muốn chịa phép Giải tội 
có mẫu phần ? ¡ eho nên, phải làm mấy đều ? 


Thưa. Có ba phần . Nhứt là phải làm ha đều nầy : 
môi là, ăn năn tỏi ; hai là, | một là, giục lòn4 ăn năn tội ; bai 
là, xưng mọi tôi mình đã phạm : 
ba là, vưng lòi thầy đạy mà đền 
tôi raình cho đủ. 


ưng lột : ba là đền tỏi. 


Nhưng mà ta muốn ăn năn tội cùng xưng tội, 
thì trước phải biết mình đã phạm những lội nào, 
cho nên phi lo xét mình. Vì vậy kẻ muốn chịu 
phép Giải tội cho nên, phải làm năm sự nầy : 1° xét 


=4 


mình ; 2° ăn năn tội; 3° dốc lòng chừa; 4° xưng ra 


` 1... 
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mọi tội mình đẩ phạm; 5° làm việc đền tội thiìy 
giải Lội dạy. Dầu năm sự ấy là đều cần, song sự 
ăn nữn lôi và dốc lòng chữa là cần hơn; vì vậy 
hoặc một hai khi có lẽ chuần cho khỏi xét mình, 
xưng lội và đền tội, như khi liệt nặng, hoặc á khẩu, 
song chẳng có luật nào chuìn cho khói ăn năn tội 
cùng dốc lòng chừa ; nếu mình chẳng có sự ấy, thì 
chẳng hề khỏi tội, một phải sa hóa ngục mà chở. 
Nhưng mà khi có lẽ làm được năm sự ấy, thì phải 
làm, vì là đều cần cho đặng chịu phép Giải tội cho 
nên; bây giờ ta cắt nghĩa về năm đều ấy. 


Í. — VỀ SỰ XÉT MÌNH 


Xét mình là suy đi nghĩ lại, từ xưng tội lần sau 
hết cho đến rày, mình có lo, nói, làm đều gì nghịch 
cùng mười điều răn Đức Chúa Trời, sáu luật điều 
Hội thánh và những việc bôn phản mình chăng, 

Mà ai muốn xét biết mọi tôi lôi mình nhữ vậy, 
thì phải cầu tín cùng Đức Chúa trời soi sắng, cho 
mình đặng thấy mọi tội lôi mình đã phạm. -- Hãy 
đọc kinh Chúng lôi lau on Đức Chúa Thánh 
Thần..., kinh Lạu (2 ha và kinh Kính mầng : lại cầu 
xin Thiên thần cùng thánh Bồn mạng. — Đoạn xét 
về mưrời điều răn Đức Chúa Tròi. sáu điều rủn Hội 
thánh, bảu mốt tỏi dầu, theo Tờ: tóm lại trước này, 
hay là theo cách xét mình eó trong Mục Lục, Nhựt 
Khóa. Mà phải xét Í° mọi giống, mọi thứ tội trọng 
mình đã phạm ; 2° đã phạm tội trọng ấy mấy lần; 
39 nhữ ng cớ làm cho một tội thành bai, ba Lội khác; 
như tội ăn trộm là tội phạm đến phép công bình, 
song ăn trộm đồ thánh trong nhà thờ, thì tôi ấy 
thành ra ba tôi, là tội phạm đến phép công bình; 


1á 
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tội lấy của Ôyhánh; tội shờ đến chốn thánh. — Ăn 
cắp một đồng bạc thường là tội trọng; song ăn 
cắp một quan, vốn là tội nhẹ, nhưng mà lấy của 
nhà nghèo cực, thì nó trở nên tội trọng ; bổi đó 
phải nói ra cở ấy nữa, vì nó làm cho tội ăn cắp Ấy 
vốn là nhẹ, mà đã trở nên trọng, tại đã lấy của 
nhà khó khăn. 

Bằng kẻ biết chắc mình đã liên lư phép Giải 
tội bấy làu nay, hoặc giấu bót tội trọng nào, hay 
là chẳng thật lòng ăn năn chừa cải, thì kẻ ấy phải 
xét coi: 1" tội nào đã làm cớ cho mình làm hư 
phép Giải tội; 2° mấy lần đi xưng tội, mà cá lòng 
chịu phép Giải tội chẳng nên; 3° mấy lần mình đã 
cả lòng rước lễ phạm sự thánh; 1° các tội trọng 
mình đã xưng ra trong bấy nhiêu phen ấy, cùng 
những tội mình chưa có xưng ra nữa. 


LÍ. — VỀ SỰ ĂN NẤN TỘI 

%4) Hỏi. .Ín nắn tôi là gì ? 

Thưa. La lo buồn đau đón pề mọi tôi đầ phạm, 
bà dốc lòng chừa, chẳng hề phạm tôi ấu nữa. 

Vậy sự ăn năn tội phải có ba đều nầy: 1° rầu 
rï thảm thiết trong lòng, vì đẩ phạm tội mất lòng 
Chủa; 2' chê ghét mọi tội đã phạm ; ;:01.chi quyết 
thà chết, mà chẳng thà phạm tội ấy lại nữa, và sẵn 
lòng dùng mọi cách thế mà bỏ nó. Phải có ba đều 
ấy, mới gọi là ăn năn tội cho thật; bằng thiếu một: 
thì chẳng gọi là ăn năn tội nên. Trong cách ông 
thánh Phêrô ăn năn lội, ta thấy được có ba đều ấy: 
1° là nước mắt người chảy xuống ròng rã là dấu 
người ăn nắn thẩm thiết trong lòng lắm; 2" người 
ra khỏi nhà thầy cả, là dấu người dốc lòng chừa, 
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bỏ địp, bỏ cớ làm cho mình phạm tội ; 3' từ ấy đến 
chết người khóc lóc ăn năn, là dấu người chê ghét 
lội mình lắm. 

Bây giờ ta giải nghĩa mọi tiếng trước nầy. 

1° — Lo buồn đút đớn trong lòng pề mọi lội 
đ phạm. 

— Lo buôn. Như kẻ mất lòng cha mẹ, kẻ mất 
của cải, kế sợ sự gì dữ xảy đến cho mình, thì lo 
buồn sầu não. Huống chỉ khi ta phạm tội, thì ta 
làm mất lòng Đức Chúa Trời, là Cha rất nhơn từ 
và tốt lành vô cùng; lại ta mất ơn nghĩa, mất nước 
thiên đàng, cùng đáng sa hóa ngục mà chịu phạt 
đời đời, thì ta càng phải lo buồn thảm thiết hơn 
nữa biết là chừng nào ! — Đưu đớn. Như kẻ bị đòn 
bọng, mắc bịnh hoạn, hay là thấy cha mẹ phải chết 
tại lỗi mình, ắt là nó đau lòng xót dạ khốn cực 
lắm. Phương chỉ khi ta phạm tội, thì ta làm cho 
linh hồn ta bị vít tích rất nặng, làm có cho Đức 
Chúa Giêsu phải chịu nạn chịu chết vì tội ta, thì 
ta càng phải rầu rï đau đớn khóc lóc ăn năn là 
dường nào! — 7Trong lỏng, là ăn nắn đau đớn bề 
trong cho thật, chẳng phải tại biết động lòng bề 
ngoài mà thôi đâu. 

2° — Chẻ ghét tòi dà phạm. Ta chẻ những sự 
xấu xa, ta ghéí những sự hay làm hại ta; nhưng 
mà nào có sự gì xấu xa gớm ghiếc, cùng độc dữ 
vô ngắn cho bằng tội sao ? Bði đó ta chê ghét lội 
ta phạm trên hết mọi sự ghét. 

3° — Và dốc lòng chừa chẳng hề phạm lội ấu 
nữa, là quyết lòng thật chừa bó lội, cùng dùng mọi 
“cách thế mà xa lánh nó hết sức. — Ây là ba sự rất 
cần cho đặng gọi là ăn năn tội nên; mà ba sự ấy 
theo nhau luôn, 
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>) Hỏi, Jln nàn lôi ©ó Cá mấy cách ăn nãn tậi 9 
mẫu cách ? 

Thưa, Có hai : mọt là, 
tín nắn tội cách trọn; hai 
là, ăn nàn tôi cách chẳng 
tron. : 

6) Hỏi. .Ín nắn tôi 
cách tron, nghĩa là làm 
sao 2 


Úó hai: một là, in năn tôi cách 
trọn, cũng gọi là ăn nắn lội vì 
Chúa : bai là, in năn tội cách chẳng 
trọn, cùng gọi là ăn tôi vì mình. 


Ấn năn tôi eách trọn, hay là vị 
(húa là đi gì ? 


Thưa. Nghĩa là, đau 
đớn 0ì mọi tột lôi đầ mất 
lòng QGhúa rất nhọn từ, 
Dà lốt lành pò cùng. 


Là lo buồn thầm thiết trong 
| lòng, cùng chê ghét mọi tội ta đã 
phạm. và quyết lòng từ bố nó, 
vì nó làm cho ta trổ lòng ngủ 


Gha rất hiền lành, bay thương 
xót vô cùng, và là Đằng trọn tối 
trọn lành đảng yêu mến vô 
lưọng vỏ biên, 


Vậy khi ta giục lòng ăn năn tội cách trọn, thì 
la suy hai lẽ này: 1' ta nhớ lại Đức Chúa Trời là 
Đấng trọn tốt trọn lành mọi đàng, đáng cho ta kính 
mến Người trên hết mọi sự; 2° ta suy mình dám 
dành lòng tự ý phạm tội, mà làm mất lòng Đấng tốt 
lành dường ấy, cho nên ta lo buồn đan đớn cùng 
chê ghét tội, không còn muốn phạm nó nữa. Ấy vua 
thánh Đavi!, ông thánh Phêrô, bà thánh Madalena 
đã ăn năn tội cách trọn như vậy, Lại hễ ai có Ú tứ 
mà đọc kinh Án nến tỏi, ấy là kẻ ăn năn tôi cách 
lrọn mà chớ, 

(iọi ăn năn tội cách trọn là ăn năn tội pì Chúa, 
vì chưng sự làm cho ta động lòng mà bỏ tội, chẳng 
phải vì ta sợ Chúa phạt, song là vì ta thấy tội làm 
cho ta đâm pham đến Đức Chúa Trời, là Cha rất 


nghịch cùng Đức Chúa Trời là. 


bà ®# 
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nhơn từ và tốt lành vô cùng mà thôi, cho nên-ta hết 
lòng chế ghét nó, cùng sẵn lòng chịu tay Chúa 
sửa phạt, miền là Chúa khấng tha tội cho ta, và cho 
ta được kính mến Người, được nghĩa lại cùng Người. 
\gười con trai hoang đàng trong sách ]2vang, rã sã 
trỏ về cùng cha, thì đã có lòng ăn năn tội thẻ ấ 


cách trọn, có dũng ích gì ` cho ta đăng phước nào chúng 2 
chứng ? 

Thưa. Những ké du, 
dầu chưa đăng +rng tòi, 
miền là có lòng muốn 
tương, thì đà khỏi tòi, mà 
lại dụng nghìa cùng 
(:hủa. 


2) Hỏi. At ăn nắn LÓI Án nặn Lôi cách lrọn có làm 


Làm cho ta dạng phước rất 
lrọng nầy, là đâu chưa đi xưng 
Lội me lòng, thì cùng đang khối 
_ tội, và đặng nghĩa lại cùng Chúa 

, - V_. # : 
| tức thị. song phải có lòng uớc ao 
xưng tôi, khi có thể đãng. 


Vua thành Đayil vừa ăn nàn Lội cách trọn, tức 
thì tiên trí Nathan nói cùng vua rằng: « Chúa đã 
cất tội vua đi rồi.» —-=Bà thánh Àladalena vừa ăn 
nần tòi cách trọn, liền nghe Đức Chủa Giêsu phản 
cùng người rằng: ‹ Tao tha tội cho con; con hãy về 


-bình yên. » Lại người trộm lành vừa ăn năn lội 


cách trọn, thì Đức Chúa Giêsu phán cùng người 
ấy rằng: « Ngày hôm nay màầy sẽ đặng ở trên thiên 
đàng cùng Tao. » Vậy nhơn bối sự ăn năn tội cách 
trọn sinh nhiều iech rất Irọng, nên ta phải nắng giục 
lòng ăn nắn tội cách ấy : 1° trước khi đi ngủ ; 2° trước 
khi chịu phép Giải tội cùng trước khi rước lề, cho 
được nhiều ơn Chúa hơn nữa; 3° khi gần chết, hay 
là khi phải thế ngặt; 4° khi đã sa phạm tội trọng nào, 
hầu được ơn nghĩa lại tức thì, cho khỏi liều mình 
chết tươi ăn năn tội chẳng kip, cùng khỏi mất công 
nghiệp mình. 


214 ĐỆ THẤT THIÊN 


Án năn tội cách chẳng trọn, 


) Hỏi. in nản lội | 
hay là ấn nắn vì mình là đi gi? 


cách chẳng trọn là làm 
sao 2 


Thưa. Là lo buôn ddu | Là lo buồn thấm thiết trong 


dớn. bời xấu hồ uì lôi, lòng, cùng chê ghét mọi tội đa 
cùng e mặt nước thiên | 'S0rú \: .ÌX Để heo, Wếtc 

à iệc | ShŠ s„ | 1. vì nó là đều xấu xa quải gở 
ng, haU là sợ hình khô Ì tim: 9, vì nó làm cho ta mất 
hỏa ngục 0Ô cùng, _ nước thiên đàng, chẳng đặng 
xem thấy mặt Chúa; 3. lại làm 
cho ta đáng sa hỗa ngục mà chịu 
hình khồ đời đời, Ầy là ba lẽ đức 
tín giục ta ấn nắn bó lội. 


(rọi ắn năn tội cách chẳng trọn là ăn năn 0i 
mình, thì chẳng phải hiểu rằng: kế ấy vì sợ Chúa 
phạt mà bỏ tội, đến đôi ví bằng Chúa không phạt, 
thì mình săn lòng phạm Lội nữa : ăn năn tội như vậy 
thì xấu lắm, chẳng phải là ăn năn tội nên đâu, Song 
phải hiểu ; kẻ ăn năn tội cách chẳng trọn lo về mình 
nhiều hơn, sợ mất hưởng phước trên nước thiên 
đàng, cùng sợ Chủa phạt mình trong hỏa ngục 
đời đời mà chẳng đặng thấy mặt Chúa. Dầu ăn năn 
cách ấy chẳng trọn mấy, song cũng là cách ăn nắn 
lội nên, vì nương theo lẽ đức tin soi sáng mà lo 
buồn chê ghét tội. Lại kẻ ăn năn tội như vậy, cũng 
khí sự kinh mến Chúa cùng có lòng trông cậy 
Chúa nữa. 


#9) Hỏi. AI ăn nàn lội | — Kế ăn năn tội cách chẳng trọn 
cách nâu có đăng nghĩa có đắng khối tội, và đặng nghĩa 
cùng Chúa chăng ? | lại cùng Chúa tức thì chăng ? 

Không đặng tức thì, nếu có 
chịu phép Giải tôi, thì mới đăng 
khói tội, và đăng nghĩa lại cùng 

¡ Chúa mà thôi. 


Thưa. Chẳng đăng ; 0i 
bằng có chịu phép Giải 
lột, thì mói đăng mà thôi. 
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Vậy ai muốn chịu phép Giải tội cho nên, phải 
ăn năn tội cách nào ? — Phải ăn năn tội it nữa là 
cách chẳng trọn, bằng chẳng, thì mình làm hư phép 
Giải tội. Nói ít nữa là ăn nản lội cách chẳng trọn, vì 
chưng đầu ăn năn tội cách trọn là đều tốt mặc 
lòng, song Chúa chẳng buộc ta ăn nắn tội cách ấy, 
mới đặng chịu phép Giải tội: ai có ăn năn tội cách 
trọn và chịu phép Giải tội, thì càng có phước, vì 
đặng Chúa thêm ơn nghĩa cho mình. Song ai muốn 
chịu phép Giải tội cho nên, thì phải ăn năn tội ít 
nữa là cách chẳng trọn; bằng chẳng, thì mình 
chẳng đặng khỏi tội nào sốt. 


49) Hỏi. n năữn lội 
nên có mẫu Ú ? 

Thưa. Có bốn Ú: môi 
là, cậu sức Chúa guịc 
lòng mà ăn năn lội; hai 
là, dau đớn trong lòng 0ì 


đà phạm tội, chẳng phải. 


lọ buồn bề ngoài mà thỏi: 
ba là, giản ghét tội mình 
1 ở : , A * ' x ^" 1 
chẳng sót tột nào : bón Íd, 
đu đón tội mình hơn Lo 
liếc mọi sự thể gian. 
11) Hỏi. .Ín nữn lọi 


càu sức Ghúa là làm sao? - 


Thưa. Là kh bồi ơn 
Đức Chủa Thúnh Thủàn 
giục lòng mà ta ăn năn lội. 


Phú có mấy đều cần mới gọi 
là ăn nắn tội nên? 


lầu ăn năn tội cách trọn bay 
là cách chẳng trọn, phải có bốn 
đều nầy: một là, lo buôn chè 
ghét tội bời ơn Đức Chúa Thánh 
Thần soi sảng; hai là, lọ buôn 
chét lội trong lòng cho thật ; ba 
là, phai chê phét hết mọi tôi 
trọng ; bốn là, phi sim lòng thà 
chết, thả mất hết của cải quòn 
chức, mà chẳng thả phạm tỏi 
nào sốt. 


An nàn tội bòi ơn Đức Chúa 
Thánh Thần soi sáng, đều ấy có 
mấy ngkìa ? _ 

Gó hai nghĩa : một là, ta phai 
nhờ ơn Đức Chúa Thánh Thân 
soi sáng cùng giục lòng ta ăn nan 


tội, vì bởi sức riêng ta làm sự ấy chẳng đặng ; bai là, ta dùng những 
lẽ đức tin soi sáng, mà lo buồn chè ghét tội, chẳng phải cứ theo lề 


xác thịt thế gian đàn. 


(thủa chủng 2 
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12) Hỏi. Xẻ an năn lọi 
bời imắc phát tai 0q gì, 
nnhr. mất của cau, hay: Tài] P95 1S 8 làm ‹ 
liệt lào, nà lo buồn dau: mình mắc phại tật nguyên bịnh 


| : > an. , | hoạn, kể ấy có ăn nắn tội theo 
đớn, có phát lq cải sức là đức tin soi sáng chăng ? 


ke lo buôn chê ghét tôi, vì nó 
làm cho mình mất của củi, quòn 
chức, danh tiếng, hay là làm ‹ho 


Không, kỏ ấy ăn nãn lo buồn 
chê bó tội theo lề phầu đời, 
theo tính xúc thịt, cho nên khêng 
| đặng khỏi tội trước mặt Chúa, 


Thưa. Chẳng phái, 0ì 
ăn năn thề ấu là theo tính 
tác thị mà thôi. 


' Hỏi, Làm sao ta phải lo buồn đau đớn trong 
lòng ? 

Thưa. DBơi vì phạm tội tại lòng mà ra, cho nên 
lòng ta phải lo buồn chê ghét, thì mới đặng khối 
tội. Dầu bà thánh Madalena ngoài miệng chẳng nói 
đều gì, song bởi người thật lòng lo buồn chê ghét 
tội mình, nên đảng nghe lời Đức Chúa Giêsu an 
ủi mình rằng : « Ở con, Tao tha tội cho con, con 
‹ hãy về nhà bình yên. » 

Có nhiều kế khi giục lòng ăn năn tội, mà chẳng 
thấy mình biết dộng lòng, thì ngờ mình chẳng có 
ăn năn tội nên. Kẻ ấy lầm lắm, vì ai muốn ăn năn 
Lội, thì chẳng cần phải biết mình động lòng lo 
buồn đau đón ; song mình có quyết thật bỏ tội, thì 
đã đủ. Cũng như khi ai muốn phạm tội, chẳng 
cần phải biết động trong lòng ; mình cỏ đành lòng tự 
ở muốn phạm, thì đã phạm tội rồi. Cũng một lẽ ấy 
kẻ thật lòng ăn năn bỏ tội, thì đã bỏ rồi, chẳng 
cần phải khóc lóe than van bề ngoài, hay là phải 
biết mình dộng lòng sốt sẵắng muốn bỏ đàng lôi 
lôi, thì mới gọi là ăn năn tội nên. 


_“ 
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18) Hỏi. .Ín nữn pề mọi tỏi là gì 2 

Thưa, Là dau đớn pề mọt tỏi lôi: nếu mà có 
môt lôi nào mà chẳng lo buồn đến, thì chẳng gọi là 
đI\ nữn lỌL nén, 

Làm sao ta phải lo buôn chê ghét hết mọi 
tội trọng? — Bði gì môi một tội trọng làm cho ta 
mất nghĩa cùng Chúa. và đảng sa hóa ngục, cho 
nên phải lo buồn chẻ ghét hết mọi tội trọng ching 
sót tội nào, đến đồ: nếu có một tội trọng nào mà ta 
ching muốn bỏ, muốn chừa, dầu đã ăn nắn về mọi 
tội trọng khác, thì ta chẳng gọi đặng là kẻ ăn năn 
tội thật, nên chẳng đặng khói khi nào sốt, cùng 


chẳng đặng nghĩa lại cùng Chúa dàu, Ý¡ tội trọng 


và ơn nghĩa cùng Chúa ở chung làm một lượt cùng 
nhau chẳng đặng, như đẻm và ngày chẳng hề ở 
một lượt cùng nhau đặng. 

Nưa ông thánh Xêbaliano hứa cùng quan 
Chrômaxiô, nếu quan ấy đập hết các tượng bụt 
rong nhà, thì sẽ khỏi bịnh nhức gàn. Quan ấy 
vưng lời mà đạp hết các Lượng bụt, song còn đẻ lại 
một tượng, chẳng đập vì tiếc lắm ; thì quan ấy chẳng 
đặng lành đã. Mà đến khi quan ấy đập bề tượng 
bụt ấy mà quăng đi, tức thì liên đặng lành bịnh. 
Về kẻ có tội cũng như làm vậy, dầu lo buôn chê 
ghét mọi tội trọng, trừ ra có một tội mình khòng 
muốn bỏ, thì chẳng đặng lành bịnh linh hôn 
mình dâu. 

Nhưng mà chẳng cần phải ăn năn về môi một 
tội trọng cách riêng, ăn nắn chung về hết mọi tội 
mình phạm thì đã đủ. 

Ta nói phải lo buồn chê ghét hết mọi tội trọng, 
chẳng sót tòi nào; vì chưng bằng về tội nhẹ, chẳng 
cần phải ăn năn dau đớn về mọi tội tháy Lhảy, 
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lội nhẹ ở chung được với on nghĩa cùng Chúa. 
Hề ta chê ghét tội nhẹ nào, thì ta đặng khỏi tội nhẹ 
ấy ; còn tội nhẹ nào ta chẳng lo buồn đến, thì nó 
còn lại ở trong linh hồn ta. Nhơn vì sự ấy ăn năn 
về tội nhẹ, cần phải có ba đều mà thôi : 1° phải cậy 
ơn Chúa giục lòng mà lo buồn chê bỏ nó ; 2° phải 
muốn bỏ nó trong lòng cho thật ; 3° phải lo buồn 
chê ghét nó hơn mọi sự dữ ở đời nầy. 


14) Hói. Đau dớn tỏi mình hơn lo tiếc mọi sự, 
nghìa là làm sao ? 

Thưa. Là ăn năn dau đớn, øì đầ làm mất lòng 
húa, hơn là mắc phái tai nạn, hau là đầ mất moi 
giống châu báu, fa yêu chuộng ở đòi nầu. 

Làm sao ta phải lo buồn chê ghét tội hơn lo 
tiếc mọi sự thế gian? 1° Bồi vì chẳng có sự gì xấu 
xa dộc đữ cho băng tội, nên ta: phải lo buồn chê 
ghét nó hơn mọi sự thế gian. 2° Lại vì chẳng có 
của nào chàu báu quí trọng đáng eho ta yêu chuộng 
cho bằng ơn nghĩa cùng Chúa, nên ta phải sẵn lòng 
thà mất mọi của thế gian, mọi quòn chức, và thà 
chịu mọi sự khốn khỏ cùng thà chết, mà chẳng thà 
phạm tội làm mất lòng Chúa nữa. 

Ông thánh Phêrô, ông thánh Auguftinỏ, vua 
thành Đayi, bà thánh Xladalena cùng nhiều thánh 
khác đã ăn nắn lo buồn chê ghét mọi tội lôi mình 
thê ấy. 

Nhưng mà chẳng nên bày vẽ trong trí giống dữ 
nào cách riêng, mà hỏi mình rằng: Có sẵn lòng 
thà mắc bịnh nầy, tật kia, mà chẳng thà phạm 
tôi chăng ; vì sự bày vẽ như vậy hiềm nghèo. Ta 
săn lòng chịu mọi sự khó cách chung, má chẳng 
thà phạm lội, thì đã đủ, 


| Ũ 
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15) Hỏi. Có mấu thề 
giục lòng ân nàn lọi. 


Thưa. Có hai : mới là,” 
nàit In cùng Chúa cho ta- 
đững lòng đau đón thái, - 


hai là. phải tìm một hai 


cách gì cho đăng giục 


lòng ta. 
16) Hỏi. Những cách 


-thế nào ? 


Thưa. Như thề là suụ 
trông (húa rất nhơn lừ, 
hằng uống œn cho ta 
không ngằn, mà ta lại 
phụ nghìu cùng Người 
dtờng ấu, hau là tưởng 


công nghiệp Đức Chúa 


(16su, bồi lội la nẻn 


Người đà dỗ hết máu” 
ra, cùng là suỤ 


mình 
gaảm, bời tỏi thì dầ đáng 
sa hóa ngục mà chín hình 
khồ dời dòi, lạt mãi 
những sự 0u 0e thiên 
dàng chẳng cùng. 
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Ta muốn đẳng lòng ăn nắn tôi 
thật, thì phải làm những sự gì ? 


Phải làm hai sự nầy : một là, 
phải cần xin cùng Chủa ban ơn 
cho ta được lo buồn chê ghét tội 
cho nên ; hai là, phai dùng một 
lê đức lín soi sảng mà giục 
lòng ta ăn nu lôi, 


Những lễ đức tín soi sáng là 


| những lề nào ? 


Có năm lẽ nây : Một là, nhớ 


|. Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành 


vô củng, mà (a dám phạm: tộ! làm 


_sĩ nhục cho Người, Hai là. suy 


lại Ghúa rất rộng rãi hằng làm 
ơn cho ta khôn kê xiết, mà ta 
đám dùng ơn Chúa mà làm phần 
nghịch cùng Chúa. Ba là, tưởng 
nhớ Đúc Chúa Giêsu đã ra đòi, 
chịu nạn chịu chết, đồ hết máu 
mình ra mà chuộc ta ; song ta 
dâm đóng định Người trên cày 
thánh Giá một lần nữa. bốn là, 
khi ta phạm tội, thì ta liều mình 


" _ ` .. BLˆ*4 ~f 
sa hoa ngục, mà chịu thiêu doöt 


đời đời, cùng các sự dữ lhíe vô 
cùng vô tân. Năm là, tội lỗi ta 


L làm cho ta mất nước thiên đàng, 


mãi hưởng mọi sự vui vẻ khoải 
lạc đời đời kiếp hiếp. 


Có một giảm mục rất thông mình nhơn đức 
chỉ một cách, cho dễ giục lòng ăn nắn cùng chê 
ghét tội lôi mình, là ngỏ lên năm chỗ nầy: 1° ngó 
lên trời, mà nhớ nước Thiên đàng; 2° ngỏ xuống 
đất mà nhở hỏa ngục; 3° ngó lên nhà Tạm, mà nhỏ 
Đức Chúa Giêsu là Cha rất nhon từ và tốt lành vô 
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cùng ; 1° ngỏ lên thành Giá, mà nhớ sự thương 
khó Chủa: 5° ngó lên ảnh Đức Bà là Mẹ nhơn từ, 
hay bàu chữa kẻ có tội, cho đặng ăn nắn Irở lại 
cùng Chúa. 


HH. — VỀ SỰ ĐỐC LÒNG GHỮA 

'Hỏi. Đốc lòng chừa là làm sao ? 

Thưa. Là quyết lòng thật từ nầy về sau chẳng 
dàm phạm tội nữa. Đó là một phần cần kip trong 
sự ăn năn tôi, như đã nói trước nầy. Vậy 1° phải 
dốc lòng chừa cho (thải trong lòng, thà chết mà 
ching thà phạm tội nữa; 2° phải dốc lòng + lánh 
mọi lôi trọng chẳng sót tội nào; bằng về lội nhẹ, 
dốc lòng chữa một hai tội, thì cũng đủ ; 3° phải sẵn 
lòng dùng mọi cách thể mà bỏ tội, nhứt là bỏ những 
dịp hiềm nghèo mở đàng cho mình phạm tội; ấy 
là sự kẻ xưng tội it lo đến. 


17) Hỏi. Có dàn nào cho ta đụng biệt thật, ta đà 


(1 răn tôi nẻn chúng 2 

Thưa. Có hai dấu nầu : một là, khí thầu ta đà 
chữa 0à có lòng ghét bó tội cho thật; hat là, khi la 
„tư lánh mọi cách thể quen làm cho ta phạm lột 

Ta muốn biết mình có ăn năn tội nên, cùng 
dốc lòng chừa cho thàt chăng, thì phải xét theo hai 
dấu nầy: Mội là, khi ta đã xưng tội nào rồi, mà 
chẳng còn tái phạm tội ấy lại nữa, ấy là dấu làm 
chửng rõ ràng mình cỏ lòng ăn năn, cùng dốc lòng 
chừa cho thật, Như ông thánh Phêrô, ông thánh 
Augutinô, bà thánh Madalêna, bà thánh Angêla, sau 
khi đã trở lại cùng Chúa đoạn, thì chẳng còn sa ngã 
phạm tội lại nữa. Hai là, dầu mình chưa bỏ tội 
đi cho dứt đặng, hãy còn yếu duối sa đi ngã lại 
mặc lòng, miễn là thật lòng ăn năn muốn bỏ đàng 
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tội lỗi, và quyết lòng xa lãnh mọi dịp hiểm nghèo, 
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cùng dùng cách thế thầy giải tội dạy, mà ra sức bớt 
phạm tội một khi một ít, thì cẳng gọi là ăn nắn tội 
nên, cùng dốc lòng chừa cho thật mà chớ. 

18) Hỏi. Phải dọc kùnh ăn nắn tỏi thề nào 2 

Thưa. kạu Chúa tôi, Chúa là Đăng trọn tốt tron 
lành pò cùng, Đân 0ản... 

Hễ ai có ý tử chăm chỉ mà đọc kinh ấy cho 
sốt sắng, thì kế ấy giục lòng mình ăn năn tội cách 
trọn mà chớ. Vì trong kinh nầy có hai lẽ giụe lòng 
ta ăn nắn tội cách trọn: 1° ta nhỏ lại Đức Chúa 
Trời là Đấng trọn tốt trọn lành đáng cho ta kính 
mến trên hết mọi sự; 2° ta suy mình là kẻ phàm 
hèn xấu xa, mà dâm phạm tội làm mất lòng Đấng 
cao ca tốt lành dường ấy, nên ta lo buồn chê ghét 
mọi tội lỗi ta đã phạm, cùng dốc lòng từ bỏ nó, 
Song ta nhìn biết ta chẳng đáng cho Chúa đoái 
thương mà tha tội cho ta, ta một trông cậy công 
nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu đã chịu nạn chịu 
chết mà đền tội ta. Ấy vậy ta phải năng đọc kinh 
nầy cho được sạch tội, cùng được thêm ơn Chúa 
trong linh hồn ta. 

Kinh ăn nắn tỏi cách chẳng tron 0à cách trọn. 
Lạy Chúa tôi, tôi ín nắn dau đớn thật trong lòng 
về tội lỗi tôi đã phạm. Tôi ăn năn, vì tôi đã đáng sa 
hóa ngục, và mất nước Thiên đàng ; song tôi càng 
ăn năn đau đớn hơn nữa, là bối tôi đã mất lòng 
(húa tốt lành cùng cao trọng dường ấy. Phái chỉ 
lôi chết trước khi chưa phạm tòi, thì tốt hơn bôi 
phần! Tôi dốc lòng từ nầy về sau chẳng hề phạm 
lội nữa, và xa lánh những dịp hay là cho tôi sa ngũ 
phạm tôi mất lòng Chúa. 
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IV. — VỀ SỰ XƯNG TỘI 


1) Hỏi. Xưửng tỏi là Xưng tội là đi gì 9 
ltm sao ? 
Thưa. /d †2 cáo mọi | là nói ra cho rõ rằng ngay 


lỏi lồi ta cùng hàng lính | thàt mại tội ta Xhớ có mìng khi 
: Mu...” vét mình, cùng thầy eä nào được 
HHIC, €Ó HOH QIU EÓI. | (Nguy 7 mẦN+ : 
(S21 1962.160071 .212 327 phép làm phước cho bổn đạo, 
| bầu đăng khói tội mình. 

DIỄN NGHĨA 


1'— Tó cáo. Tiếng ấy chỉ chính mình kể xưng 
Lội và làm tiên cáo và làm bị cáo, đến trước mặt 
thầy cả trong tòa, như trước mặt quan xét, mà 
cung khai mọi sự lôi mình, hoặc bằng miệng lưỡi 
hay là ra dấu, chẳng nên viết thơ hay là dùng máy 
móe nào khác mà xưng lội mình. 

2° — Mọi lội, ít nữa là các Lội trọng, như mình 
đã thấy trong khi xét mình. 


s$° — Lôi ta, là phải xưng những tội mình dã cả š 
lòng phạm; lại phải xưng tôi của mình, chẳng phải | (Ô 
xưng tội của kẻ khác phạm. _ 

4° — Qùng hàng linh mục. Tiếng ấy chỉ có một _ 
kẻ chịu chức thầy cả, mới làm phép Giải tội đặng. † - 

%° — Có quờn giải tội. Song chẳng phải mọi kể 
cỏ chức thầy cả đặng phép làm phước cho người 


() Cáo, (Ó lôi ra, mình, ngay thái, rõ ràng, bồ, đền bồi, 
thục, cehuộc lại, sửa mình lại, đê bát thiên, đoạn thử tám. | 
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ta hết đâu, có một mình lïnh mục đăng phép Giám 
mục ban cho, thì mới đặng quờn giải tội mà thôi, 

6° — Hầu đăng khỏi tội tnình. Tiếng ấy chỉ vốn 
Đức Chúa Giiêsn đã lập phép Giải Lội, eó ý tha tội 
cho những kẻ thật lòng ăn nắn chừa cải, mà tỏ cáo 
mọi tội lỗi mình, hầu đặng nghĩa lại cùng Chúa. 

2) Hỏi. Đang khi xưng tòi, phải có lòng thề nào? 

Thưa. Phái có lòng khiêm nhượng, thật thà, 
mà lô cáo moi tội lôi mình 

Ta muốn xưng tội cho nên, thì phải giữ sắu 
sự nầy: 1° phải hạ mình xuống; 2' phải xưng ra 
cho ngay thật; 3° phải tỏ ra cáo bằng miệng hay 
là ra dấu; 4° phải xưng mọi tội, nhứt là các tôi 
trọng; 5° phải xưng tội mình, đừng xưng tội kẻ 
khác, cùng đừng nói tên kẻ đồng tội với mình ; 
0° phải xưng tội mình phạm thật, chẳng phải tội 
mình lầm hay là hồ nghỉ. 

3) Hỏi. Khiêm nhượng là làm sao 2 

Thưa. Là khi tô lội mình, thì có lòng xấu hỗ 
then thuông, pì đầ làm mất lòng Chúa lắm. 

Vày phải xưng tội mình một cách khiêm nhượng, 
nghĩa là: 1° bề trong phải hạ mình xuống, nhìn 
biết ta là kẻ xấu xa trước mặt Chúa, chẳng đáng 
cho Chúa thương xót, mội đảng cho Chúa quớ trách 
sửa phạt mà thôi; 2° có một ý cho đẹp lòng Chúa, 
chẳng phải có ý cho cha giải tội, hay là cho kẻ 
khác khen ta là kẻ tử tế nhơn đức đâu; 3° bề ngoài 
ở nết na, quì gối tó lòng khiêm nhượng trong lời 
nói, trong cách xưng tội, trong đồ ăn mặc, bắt chước 
người Publicanô xưa, cúi đầu xuống đánh ngực mà 
rằng: cLạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ có tội. » 
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%4) Hỏi. bỏng thật thà là lạm sao 32 

Thưa. La khi xét biết tôi thề nào, thì vững ngaU 
thồ ấu, chẳng nên thêm Đót chút gì. 

Phải xưng tội cho ngay thật chơn chất: là, 
1° phải xưng ra hết mọi tội, như đã thấy trong khi 
xét mình; 2° đừng thêm tội; 3' đừng bớt tội mình 
phạm; !° đừng nói dối; 5° đừng xưng quanh co; 
đừng nói dông dài; 7° đừng chữa mình đồ lôi cho 
kẻ khác; §° đừng nói những tiếng thô vô quê mùa. 


5) Hỏi. Xưng mọi tội nghĩa là gì 2 

Thưa. Là phẩi ưng mọi tội trong chẳng giấu 
lòi nào. 

Vậy phải xưng ra hết mọi tội mình phạm, là 
phải xưng: 1° mọi giống tội trọng, và mọi thứ khác 
nhau; 2° số lội trọng mấy lần: biết rõ mấy lân, thì 
nỏi mấy lần; bằng chẳng biết rõ, thì xưng ước 
chừng; mà nếu xưng ước chừng không đẳng, thì 
phải nói mình quen phạm tội nọ tội kia bao lầu; 
3° phải xưng ra những cớ làm cho một tội ra giống 
tội khác nữa, như ăn trôm trong nhà thờ, hay là 
ăn trộm của thánh, đó là cớ làm cho tôi ăn trộm 
thành hai tôi khác nhau, là tội phạm luật công bình 
cùng phạm sự thánh; cho nên xưng ăn lrộm mà 
thôi thì chẳng đủ, vì còn tội phạm sự thánh cũng 
phải xưng ra nữa. 


G) Hỏi. Nẻ có Ú giấu mọt lôi trọng mà thôi, có 
phạm lôi chăng 2 


Thưa. Phạm tỏi rất trong pì là phạm sự thánh. 
Nên sau, khi xưng tôi, trước phải xitng tôi phạm sự 
thánh nàu, sau phải vựng lại mọi lôi đã xưng 
phen ấu. _ 


vế 


IV. — XƯNG TÔI 


Vày kẻ xưng tội, mà có ý giấu một tội trọng mà 
thôi, thì chẳng đặng khỏi tội nào sốt, mà lại thêm 
một tội rất trọng là tội phạm sự thánh. Vì vậy đến 
sau kẻ ấy muốn khói tội, thì phải xưng : 1° tội mình 
- đã giấu, cùng phải nói là tội đã làm cớ cho mình 
làm hư phép Giải tội: 2° mấy lần đã xưng tội, cùng 
đã rước lễ phạm sự thánh; 3° các tội mình đã xưng 
ra bấy nhiêu phen ấy, từ lần đầu mình đã làm hư 
phép Giải tội cho đến bây giờ. Vày kẻ nào xưng tôi 
mà giấu tội, thì là người khốn nạn, vô phước, cùng 
dại đột biết là chừng nào ` 


7) Hỏi. Ta xứng trồng 
mọi tội mà thôi có đủ 
chúng ? 


Thưa. Chẳng dủ : giả 
như tôi ín trộm mứt VI 
trồng rũng : Tôi đà ăn 
(ròm thì chưa đủ, song 
phát xưng n trộm dã 
mấu lần, mà ạt ấu là 
bao nhiều, hay là của 
thánh ; dầu các tòi khác 
thì cũng như Dậu. 


8) Hỏi. Phái làm cách 
nào cho đăng biết mọi lôi 
lôi mà xưng 2 

Thưa. Phớúi xét theo 
đng bực mình, hoặc lo, 
nói, làm điều gì phạm 


Xưng trồng mọi tôi trì phạm, có 


coi là xưng hết mọi tài chăng ? 


la "“ —.' ; — + 
Không: giá như mình đã ăn 
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trộm, mà xưng trông ríng : Tôi 


đã lấy của người ta mà thôi, thì 


chưa đủ, song phải nói của ấy 
| giá bao nhiêu, và đã ăn trộm vầy 
Í là mấy lần, lại của ầy có phải là 
_eủa thánh, hay là trong chốn 
| thánh. Về các tôi khác, như tôi 
đầm dụe, thì cũng phải nói mình 


pham thứ tội nào : lòng lo hay là 


' mình làm, phạm tội một mình 


hay là với kế khác, mà kẻ ấy có 
phải là người bà con, kẻ có đôi 
bạn, hay là kẻ đã khẩn hứa chăng. 

Ta muốn xưng ra hết mọi lôi 
đã phạm, thì phìi làm thê nào ? 


Phi lo xét mình, 1, về mười 
điều răn Đức Chúa Trời cùng 
sấu luật điều Hội thánh : 2. về 
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bầy mối tội đầu ; ở. về những 
việc đấng bựe mình.— Lại phải 
_ xét mình có e¡ lòng trởng, nhớ, 
| ước ao trong lòng, hay là làm sự 
| gì bê ngoài mất lòng Chúa ching. 


điều rủn Chúa, hay là 
luật Hội thánh, 0à báu 
mối tòi đầu. 


9) Hỏi. Ta phái xưng mọi tôi nhẹ chăng ? 

Thưa. Bằng chẳng ưng, thì chẳng phạm lói gì, 
song nếu xưng cùng có lòng đau: dón, thị rắt nên 
có ích. 
_ Vốn không có luật nào buộc ta phải xưng mọi 

lôi nhẹ, vì có nhiều cách khác tha đặng tội nhẹ ; 

song trong những cách ấy, phải kẻ xưng tội làm 
trước hết, vì sinh ra nhiều ích lắm: 1° đặng chắc 
khỏi những tội ấy hơn; 2° đặng thêm ơn nghĩa; 
j° đặng khỏi phần phạt tạm ít nhiều ; 4° đặng thêm 
lòng chê ghét tội, cùng được lòng sốt sing càng ngày 
càng hơn. Nhưng mà nếu ta muốn nhờ những it trọng 
ấy, thì phải giục lòng ăn năn tội, íL nữa là về mội 
hai tôi nào ta quyết lòng chừa cải cho thật. Hay là 
xưng lại một tội cữ, cùng giục lòng ăn năn về tội ấy, 
dường bằng như mới xưng nó ra lần đầu hết vậy. 


V. — VỀ SỰ BỀN TỘI 


10) Hỏi. Đền tỏi là làm sao ? 

Thưa. Là làm những sự thầu giải tỏi dạu, cùng 
những piệc theo Ù ta mà đồn tòi, như thề ăn chau cầu 
ngun)ên, hau là thỉ của cho kẻ khó khăn, cũng DIỆG 
khác như pàu. 

Vày đền tói là phạt tạ Chúa, vì những sự sỉ nhục 
mình đã làm cho Người, khi phạm lội ; lại bằng có 
làm gương xấu, hay là làm sự øì thiệt hại cho người 
ta, thì cñng phải phạt tạ cùng bồi thường phần thiệt 
hại ấy nữa. — Nhưng mà trong những việc giúp ta 
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đền tội, thì trước hết phải kê việc thầy cả dạy trong 
tòa Giải tội, vì là việc làm cho phép Bí tích Giải tội 
nên íron. Bði đó ta phải sẵn lòng làm việc đền tội 
ấy, tùy theo ý cha giải tôi dạy, chẳng nên bỏ, hay 
là truất bớt, hoặc lấy ý riêng mà đồi việc khác, lại 
cũng chẳng nên giẩn ra làu quá. — Nhưng mà môi 
việc đền tội thầy cả dạy, nhiều lần chẳng giúp ta 
đền tội mình cho cân xứng. Cho nên lại phải làm 
thêm nhiều việc khác nữa; như đọc kinh lần hột, — 
ăn chay hầm mìuh, — bố thí cho kẻ khó khăn, — 
ta sức chuyên việc bồn phản mình, — cam lòng chịu 
khó vì Chúa, — cùng hưởng nhờ nhiều àn tứ. 

411) llỏi. Chịu những 
st fai nạn nhọc nhẳằn, 
nhữt cơn buôn rầu bình 
hoạn, cùng nhiều đều 
khác nh pậu, có đăng 
đền 0ì lôi ta chăng 2 


Ké mite phải những sự gian nan 
thường gặp ở đời nầy, như cơn 
bịnh hoạn, rủi ro. rầu rĩ, có ý 
ebiu mà đền vì tội mình có đắng 
_ Chăna 2 


Nếu kế ấy dưng mọi sự cực 
mình chịu cho Đức Chúa Trời, 
hiệp cùng sự thương khó Đức 
' Chúa Giêsu, thì chẳng những kẻ 
ấy đền tôi mình đặng lắm, mà 
lạ được lập công rất trọng, 
đáng lãnh phần thưởng trên 
nước thiên đàng, Ấy là một cách 
đền tội nhứt hao và lập được 
công cï, mà có ít người biết 
đùng cách ấy cho nên. 


Thưa. Ví bằng có Ú 
chín bì lòng kính mến 
Chúa, hau là đền oì lội, 
thì đăng lắm. 


Nếu minh làm mất lòng ai, hay 
là đã làm thiệt hại cho người ta, 
thì phải làm thê nào ? 


12) Hỏi. Đằng dã làm 
mất lòng đi, có phúi phạt ` 
tạ kẻ ău chàng 3 

Thưa, Chẳng những 
là phạt tạ mà thôi, song 


l, `° “mgâ ~* 
l. — Ví bằng mình đã làm mãt 


lòng ai, thì phải xin lỗi kế ấy ; 
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nhà ấu có chùi thiệt hại 
đều gì, dầu của đầu 
công, cầng phải thường 
lại nữa. 


13) Hỏi. Nẻ xưng li 
nên, cùng đà chùi phép 
(iúi lội, thì đã khỏi tôi, 
mà còn phát đền tôi làm 
chỉ na 2 

Thưa. Đã hai rằng : 
ke chỉu phép ấu nẻn, thì 
đầ khói tòi cùng hình 
phạt đòi đòi; song còn 
hình phạt lạm nữa, nên 
phái đền mói khỏi. Vi 
nh trong quốc pháp di 
đä mắc tội tử luận, đầu 
(rào đình tha giết mắc 
lòng, song cầng phái đái 
lôi lập công, 
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lại nếu có bố vạ cáo gian, thì 


| phải xưng ngay sự thật, khi eó 
| thế đặng, và nếu đã lấy của ai, 


thì phải trí của ấy lại. 
2. — Ví bằng bỡi tại lỗi mình, 
tà kẻ ẤY củ chịu thiệt hại đều 


| ơi, thì mình cũng phải đền bồi 
_ phần thiệt bại ấy nữa. 


Vì ý nào kẻ chịu phép Giải tôi 
vong rồi, mà còn phải đền tôi 
mình nữa ? 


bồi vì kế ấy được khối tôi 
cùng hình phạt đòi đòi, song 


. không đặng khỏi phần phạt tạm 


luôn ; vì Ghúa đồi hình phạt đời 
đời ra phần phạt tạm, cùng bắt 
phải chịu phần phạt ấy. Cũng như 
ai bị án xứ tứ, mà nhà nước đại 


_Xú, làm án nhẹ cho, hoặc bị đày 
¡ một ít năm, hay là phải chạy 
| tiền vạ, có ý cho mình sợ, đừng 


tái phạm lại nữa, cũng có ý giữ 
phép công bình. Đức Chúa Trời 
cũng ở như vậy với kế xưng tội, 
có ý cho kế ấy được chê ghét 
Lội hơn, cùng phạt tạ phép công 
bình Chúa ít nhiều, lại cho kể 
ấy được lập còng, và cho đăng 
khói đền tội mình đời san. 


1⁄4) Hỏi. Phần phạt tạm phải đền ở đâu 9 
Thưa. Phải đồn ở dời nầu hay là trong lửa 


luuên ngục. 


Vậy nếu ta lo đền tội mình ở đời nầy, thì sẽ 
khỏi đền ở đời sau trong luyện ngục. Nhược bằng 
ta chẳng lo đền đời nầy, thì chắc đời sau ta sẽ chiu 
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phạt trong luyện ngục mà chớ. Nhưng mà kẻ đẻ 
đời sau mà đêến tội mình, thì dại lắm, vì chưng 
chẳng những phi chịu nặng nề cùng lâu dài, mà 
lại chẳng lập được một mẩy công nghiệp nào 
sốt. Còn kẻ lo đền tội mình ở đời nầy, thì chịu khó 
ít, mà trả nợ được nhiều, lại được lập công rất 
trọng làm cho mình được hưởng phước thêm nữa 
ở trên nước thiên đàng. 


15)Hỏi Còn có cách nào cho khỏi phần phai 
tạm ấu chàng ? 

Thưa. Có phép Đại xá cùng Ẳn +d. 

Vậy còn có phương thế khác giúp ta đền lội 

mình, là nhờ các phép .Ín fứ, là phép Hội thánh 
lập đề tha phần phạt tạm phải đền vì tội, bỡi những 
công đền tội Đức Chúa Giêsu, Đức Bà cùng các 
"thánh, còn dư để lại trong kho thiêng liêng Hội 
thánh, VÑ Ản tứ chia ra làm hai thứ: một là, Đai 
xá; hai là, Ân xả, hay là Phản xá. Lại có một phép 
Ân tứ kháe kêu là Toàn xá, cũng là một phép Đại 
xả, song bạn cách trọng thẻ hơn cùng có nhiều ơn 
tiếng khác. 
—_ Tiếng Ản fứ, nghĩa là, ơn thứ tha phần phạt 
mình phải đền. Ấy vậy phép Ản tứ chẳng tha mới 
tỏi nào, dầu rất nhỏ mọn, cũng chẳng tha phần phạt 
đòi đời, elng chẳng chuần cho khỏi làm việc đến 
tội thầy cả dạy trong tòa, hay là cứu khỏi mọi sự 
gian nan khốn khó ở dời, một tha phần phạt tạm ta 
đảng chịu vì tội, hoặc phải đền ở đời nầy; hay là 
đời sau trong Luyện ngục mà thôi. 

Vì chưng khi ai phạm tội, thì mắc phải hai đều 
nầy: mới là, mắc tội phạm đến Chủa; hứi l¿, mắc 
vạ phải chịu đền vì tội mình đã phạm. Nếu mình 
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phạm lội trọng, thì mắc vạ đời đời, phải chịu phạt 
trong hỏa ngục; nhược bằng mình phạm tội nhẹ, 
thì mình mắc vạ tạm, phải đền ở đời nầy, hay là 
trong lửa Luyện ngục. Vậy khi ai phạm tội mà lo 
buôn ăn năn, cùng chịu phép Giải tội cho nên, thì 
Đức Chủa Trời lòng lành vô cùng tha (j¡ cho kẻ ấy ; 
còn về hình phạt dời dời, Chúa đồi-ra hình phạt 
tạm phải đền ở đời nầy hay là trong lửa Luyện 
ngục. Song Chúa rất nhơn từ đã lo ban cho ta nhiều 
cách thế, mà đền tội mình ở đời nầy, cho khỏi đền 
nhiệm nhặt đời sau. Vã trong những phương thế 
ãy, thì có phép Ản tứ là phép rất dê cùng rất thần 
hiệu, giúp ta dược đền tội mình ở đời nầy. 


Ta đã nói phép Ản tứ là phép nhờ bời công. 


nghiệp dền lội Đức Chúa Giỏsu, Đức Bà cùng các 
thánh còn đồ tại làm kho tàng thiêng liêng Hội thánh. 
Vốn Đức Chúa Giẻsu đã lập công đền tội cho chủng 
la vỏ cùng, vì chưng dầu một giọt nước mắt Đức 
Chúa Giêsu đồ ra, cũng đủ mà đền tội cho muôn 
vàn thế gian, phương chỉ chẳng những Đức Chúa 
(iiêsu đã đồ hết nước mắt mình vì chúng ta, mà lại 
đã đô ra cả và máu mình nữa, cho nên còng nghiệp 
vô cùng ấy chuộc lội đời dư giả ; bỡi đó Đức Chúa 
(iêsu giao cho Hội thánh làm phần của riêng mình. 
Lại ta biết rất thánh Đức Bà Maria chẳng hề mắc 
Lội, cho nên Đức mẹ chẳng cần đền tội; Người cũng 
giao phần công nghiệp mình cho Hội thánh. Lại có 
nhiêu thánh trót đời chẳng phạm một tội [rọng, 
nhưng vậy đã ăn chay đánh tội nhiều lắm, thì phần 
làp công ấy chẳng mất, một nhập vào kho chung 
“Hội thánh, hầu phàn phát cho kẻ thốn thiếu. Song 
le ta phải nhỏ đều nầy, là nến công nghiệp Đức Mẹ 
và các thánh có sức giúp ta đền tội, là tại bỡi hiệp 
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Ỷ với công nghiệp Đức Chúa (ïiêsu, cùng lấy sức bỡi 
ỉ công nghiệp ấy mà thôi. Ây vậy phép Ân tử là như 
| cái máng Hội thánh lặp, mà thông cho ta mọi công 
— — nghiệp Đức Chúa Giêsu, Đức Bà cùng các thánh, 


lì hầu giúp ta lập công đền tội, mà trả nợ nàần mình 
} đã mắc cùng phép công bình Đức Chủa Trời. 
l£ Cũng như người kia mắc nợ nhiều quả trả 
chẳng nôi; bấy giờ có một người thấy vậy thì động 
ị lòng thương, mà nói cùng người ây rúng: Ảnh có 
{1: sức ngằn nào, mà lo làm cho được trả nợ anh, thì 
| : hãy lo làm ngắn ấy; rồi còn thiếu bao nhiêu nửa, 
_ -thì tôi sẽ trả thế cho anh; vì tôi có phần gia tài cha 
: mẹ tôi giàu có để lại cho tôi dùng, mà tư trợ Rẻ 
| | khốn nạn. Hội thành nay cũng ở cùng ta như vày, 
là thấy ta mắc nợ cùng phép công bình Chúa nhiều 
Ễ lắm, trả hết ở đời nầy chẳng nồi, thì người động lòng 
| thương mà nói cùng ta ríng: Con có sức bao nhiều 
l mà đền tội con, thì con bầy làm; rồi còn thiểu bao 
[Ì nhiều nữa Hội thánh sẽ mổ kho tàng thiêng liêng, 


là các phép Ân tứ nhờ bởi công nghiệp Đức Chủa 
Giêsu, Đức Bà cùng các thành trối đề lại làm kho 
_ chung Hội thánh, mà giúp con đặng trả nợ con 
{ cho hết. Hẳn thàt Đức Chúa Giêsu ở rộng rài cùng 
_ ta là đường nào! Chúa thấy ta yếu đuối, nghèo khô, 
thì động lòng thương xỏi, chỉ cho ta một phương 
rất đề mà nên giàu có, hầu trả nợ nần thiêng liêng 
ta mắc, là hưởng nhờ phép Ản tứ cho nên, 

16) Hỏi. Đại +d là di 
gL? 

Thưa. Là phép tha hết | — Là phép tha hết mọi phần phạt 


moi phân phai (c1. tạm ta đảng ebJu vì tòi, nên bảng 
| | chết tức thì. thì ta được lên 
thiên đàng thủng răng, chẳng phải vào lửa luyện nẹĩịc chút nào, 


Phép Đại xi là phép nào Ÿ 
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17) Hỏi. Phép ân xẻ | 
(hay là Phân xá) là dị gì ? 


Phép ăn xá là phép nào ? 


Là phép tha một ít phần phạt 
tam mà thôi. 


Thưa. Là phép tha mọi 
hai phân phạt tạm mà | 
thôi. 


Ân xú 7 năm 7 mùa, 300 ngàu, 100 ngàu, phải 
hiều làm sao ?— Phải hiều rằng: Như bồn đạo đời 
xưa phải chịu khỏ ăn chay đền tội mình đủ 7 năm 
¿ mùa, 300 ngày, 100 ngày thê nào, thì nay kẻ làm 
việc Hội thánh dạy có Ân xá 7 năm 7 mùa, 30) 


ngày, 100 ngày... thì đặng đền tội mình, cũng bằng “ 


kẻ đền tội thuô xưa vày. 


18) Hỏi. A¡ có (qờ1i Đấng nào ban được phép Đại 
ban phép Đạt xả cũng xá cùng ân xú ? 
(qn œqd 3 


Thưa. Có một Hội | 0ó một mỉnh đấng bề trên cai 
lhdnh mà thôi. trị trong Hỏi thánh được By 
| ban Àn tứ mà thôi. 


Đức Chúa Giêsu đã phán cho các thành Tông 
dö, và cho các kẻ nối quờn phô đấng ấy rằng : //¿ 
sựt gÌ ba mở ở dưới đãi, thì sự ấu cũng đăng mô 
ra ở (rỏn tròi nữa. Vay Hội thánh được phép mở 
ra mọi xiêng buộc cầm linh hồn ta, chẳng cho ta lên 
trời. Nhưng mà phần phạt tạm ta mắc, ấy là xiềng 
còn buộc cầm linh hồn ta, chẳng cho ta lên tròi 
mà hưởng phước vui vẻ vô cùng. Vày Hội thánh 
được phép mở xiềng ấy cho ta, là tha phần phạt 
tạm ta phải đền vì tội, song ta phải làm một it đều 
Hội thánh dạy, là lo hưởng nhờ phép Ân tứ cho nên. 

Nhưng mà chẳng phải mọi kẻ ở trong Hội thánh 
có phép ban Ân tứ hết đâu, có một kẻ đặng quờn 
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cai trị trong Hội thánh mới ban được mà thôi. Vày 
1° có một mình Đức thánh Phapha đặng phép ban 
Đại xá, Ân xả trong cả và Hội thánh. Lại một mình 
người được phép cho nhường lại những Án tứ nào 
cho các đẳng: lại được phép sai kể ban Ân tứ thay 
vì mình. 2" im mục được phép ban, 20 ngài 
Ấn xá, và khi eó làm phép nhà thờ, thì được phép 
ban mỏi năm ¿Ân xí cho các bồn đạo thuộc về địa 


phàn mình. 


Còn các thầy cả bỡi quòn riêng mình, thì 
chẳng đặng ban phép ân xá nào, song khi cỏ lịnh 
Đức Giáo Tông cho, thì có phép ban cho bồn đạo 
đại xá, cùng Ấn xá thuộc về những việc lành nầy, 
việc lành khác. Lại được phép ban Đại xá cho môi 
người khi gần chết. Sau nữa được phép ban ân xá 
cho dấu ảnh, cho chuôi... 

19) Hỏi. Ta phải làm 
thề nào, mà chịu on âu 
cho nên 2 

Thưa. Phái thật lòng: 
tín nàn tòi, cùng làm mọi 
Điệc như thê thức truụên,. 


Ái muốn nhà phép àn tứ cho 
nên, phái làm những sự gì ? 


IPhai có lòng sách tôi trọng, ÍI 
nữa là khi làm việc sau hết ; l:i 
phúi giữ chín chân các đều Hội 
thánh dạy trong sắc chỉ Tòa 
_ thánh rao về phép àn tử. 


VŨ. — PHỤ THÊM MỘT ÍT ĐỀU VỀ PHÉP ÀN TỬ 

Vậy 1° ai muốn hưởng nhờ phép Ấn xá, thì phải 
giữ ba sự này: Một là, phút có Ú hướng nhờ. Khi 
thức dày sớm mai, ai có ý hưởng nhờ dn tá nội 
ngàu ấu, dầu đang khi làm việc gì có àn xá, mà 
mình không nhớ dến, thì cũng đặng nhò hết các 
phép àn tử ngày ấy. Bằng về các Đẳng linh hồn, 
phải cỏ ý nhường lại cách riêng hơn cho linh hồn 
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, linh hồn kia những ân xá mình đặng nhường 
lại ,„ thì mới làm ích cho linh hỏn ấy hơn. Hai là, 
Nhải có ơn nghìa cùng Chúa, ¡t nữa là khi làm hoài 
tàt việc sau hết, cùng phiii lo buồn ăn nắn đau đớn 
về các tội mình phạm, vì trong các sắc chỉ Tòa 
thánh ban về phép ân tứ, thì thường nói lời nầy: 
(ho những ké thật lòng ăn nàn dau đớn. Ba là, phải 
lùm mọi piệc nh. thề thức truyền. Vậy Hội thánh 
dạy làm việc øì, dọc kinh øì, khi nào, chỗ nào, cách 
nào, thì phải làm y như vậy, thì mới đặng nhờ Ản tứ. 

2° Ai muốn nhờ phép Đại xá, phải giữ ba đều 
Irước nầy, cùng thêm ba đều nầy nữa: a) Phải 
dưng lỏi : ai có thói quen xưng tội mồi hai tuần một 
lần, thì đặng nhờ các Đại xà. Song kẻ nào có thói 
lành quen rước lề mọi ngày, hoặc trong tuần không 
rước lề một ngày hay là hai ngày mà thôi, thì cũng 
dạng nhờ các phép Đại xá, mà không cần phải 
xưng lội. b) Phái rước lề. 6©) Phải cầu nguyên theo 
Đức (iáo Tỏng : đọc một kinh Lạu Cha, một kinh 
Kính immàng, một kinh Sáng danh thì đủ; hay là đọc 
kinh nào khác, thị cũng được. Một hai khi dạy 
Diòng nhà thờ. Nhưng mà ai muốn nhờ phép Đại 
xá cho trọn, thì phải dứt lòng yêu mọi tỏi nhẹ nưừa ; 
bởi đỏ nhiều lần phép Đưi vở trổ nên Tiều +d, vì kẻ 
nhờ phép Đại xả, chẳng có lòng chè ghét hết các 
tọi nhẹ, thì đăng khỏi phần phạt về những tội nhẹ 
nào mình ăn nắn đau đớn mà thôi. 

* Hỏi. Trong Lịch eó nói: Lễ nọ lễ kia có phép 
Đạt xá 15 ngàu, sự ny phải hiều làm sao ? 

Thưa. Phải hiệu rằng: Trong vòng 1ỗ bữa, môi 
người đặng nhờ một phép Đại xá ngày nào mặc ý 
mình chọn, song phải xưng tội, rước lễ cùng cầu 
nguyện theo ý Đức Giáo Tông. 
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"Hồi. Có việc lành nào ban cho ta đặng nhờ 
phép Đại xá, mà chủng cần phải xưng tội rước 


lễ chăng ? 


Thưa. Có phép di Đảng thánh Giá, thì đặng 
nhờ một phép Đại xá, mà chẳng cần phải xưng tội 
rước lề, miên là sạch tội thì đủ. 


"Hỏi. Trong một ngày có nhờ dặng nhiều làn 
Tiều xả chăng? 

Thưa. 1° Được lắm, miền là làm nhiều việc có 
Tiêu xá. 29 Nhược bằng làm cũng mội việc, thì mình 


chẳng đặng nhờ nhiều lần, khi Hội thành cho đặng 
"nhờ mỏi ngàu mội lần mà thôi. Nhược bằng Hội 


thành nói rằng: môi lần làm việc nọ việc kia, thì 


được nhờ Ấn xá, chúc ấy ta mới được nhò- nhiêu 


lần, khi làm đi làm lại cũng một việc ấy, 

"Hỏi, Trong một ngày ta có nhờ đặng nhiều 
phép Đại xả chăng ° . 

Thưa. 1° Hề ai đã nhờ cho trọn một phép Đại 


“xả, thì chỉng đặng nhờ phép Đại xá thứ hai cho 


mình, vì mình chẳng còn di gì nữa mà đền. 3° Nếu 
kẻ ấy có làm nhiều việc lành có Đại xà, thị nhờ 


_ được nhiều phép Đại xá ấy mà giúp các Địng. 


* Hỏi, Trong một ngày có nhờ được nhiều lan 
một việc có Đại xá chắng ? Ví dụ trong một ngày 
minh đi Đàng thánh Giả nhiều lần, thì có nhờ được 
phép Đại xá bấy nhiều lần ấy chng ? 

Thưa. Thường Hội thánh ban phép nhờ Đại xi 
một ngày một lần mà thôi. Trừ ra một ít phép Đại 
xá như: phép Đại xá ban cho kẻ viếng nhà thờ 
Nhà Kin ngày lễ Đức Bà trên núi Caramêlô, nhằm 
ngày lễ Môi Khôi: những kẻ di viễng 
nhà thờ thuộc về Họ Môi Khôi; ngày lề Các Đăng 
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lỉnh hồn; ai đã xưng tội chịu lê cùng đi viếng bất 
luận nhà thờ nào, mà đọc 6 lần Lạau Cha, Ñính mầng, 
Sáng danh, cầu nguyện theo ở Đức Giáo Tông, thì 
môi lần viếng đặng một phép Đại xả. 

Bằng về sự đi Đàng thánh Giá, môi lần đi Đàng 
thánh Giá thì đặng nhờ một phép Đại xá. 

"Hỏi, Khi dời ngày lề có Đại xá, thì phép Đại 
xá có đời theo chăng ? 

Thưa. Cũng dời theo (lề luật Hội thánh 922); bỡi 


đỏ chẳng đặng nhờ Đại xá trúng ngày lễ, một nhờ - 
địng trong ngày dời ra mà thôi. Nhưng mà khi có - 


đời 0/7icium cùng lề, mà chẳng đời lễ cả bề ngoài, thì 
Đại xá chẳng có dời, nên kế muốn nhờ Đại xá phải 
nhờ chính ngày lễ. Bằng ai vào họ áo Đức Bà 
Caramelô, hay là họ áo Đức Bà chẳng hề mắc tội 
tô tông, thì đặng nhờ phép Đại xá, hoặc là chính 
ngày hay là ngày đòi. Nhưng mà khi cỏ ngày lề 
nào Hội thánh dạy dời luôn, thì phép Đại xá cũng 
đời theo nữa. 


"Hỏi, Môi lần rước lễ, có đặng nhờ phép Đại 
xú chẳng ? 


Thưa. Môi lần rước lề, rồi quì gối trước 


anh chuộc tội mà dọc kính Lạu Đức Chúa Œi¿su 
nhơn (ừ, và thêm {1 kinh Lạu Cha, 1 kinh Kính 
máng, Í kinh Sáng danh mà cầu nguyện theo Ý 
Đức Giáo Tông, thì đạng nhờ một phép Đại xá. 
'Hỏi. Những kẻ gần chết có đặng nhờ phép 
Đại xá nào chăng ? 
Thưa. Hội thánh là Mẹ rất nhơn từ muốn cho 


con cái, khi ha khỏi đời nầy được lên thiên đàng. 


thẳng rằng, thì ban cho các thầy cả được phép 
ban Đại xá cho kẻ liệt gần sinh thì. Nhưng mà phải 
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giữ những sự nầy: Í° Khi có lể đặng, thì phải lo xưng 
tội rước lề, hay là giụe lòng ăn nắn tội cách tron, 
vì ơn nghĩa cùng Chúa là đều rất cần phải có, mới 
đăng nhờ Đại xá. 2' Phải kêu tên Đức Chúa Giêsu 
ngoài miệng, bằng chẳng đặng ngoài miệng, ít là 
Irong lòng. 3° Phải sắn lòng chỉu cơn bịnh hoạn, 
cùng chết cách nào mặc ý Chúa phân định, mà đền 
lội mình. 1° Kế liệt có ảnh, chuồi có Đại xá, khi 
gần chết, phải kêu tên thánh (/¿su, cùng phi có 
những đồ ấy gần mình, hoặc treo bên giường, 

"Hỏi. Bao giờ những đồ có ân xá, như ảnh, 
chuôi mất phép đi 3 _ 

Thưa. 1° Khi những đồ ấy hư, bề, mất, đút đi 
hết nhiều: như ảnh vậy bề ra nhiều miếng; ảnh 
chuộc tội mất, hay là gẩy hình ảnh ; chuôi mất đi 
nhiều chục một lượt. Song le ảnh vậy mẻ khòn 
một chút: ảnh chuộc tội mất thánh giá, thì kiếm 
thánh giá khác thế lại, vì phép ản xá tại hình ảnh 
Đức Chúa Giêsu ; chuồi mất bốn năm hội, thì kiếm 
hột khác thế lại, và dầu thế như vậy hoài, nên sau 
hết là những hột mới không, thì không mất phép 
àn xá; lại chuỗi có chuyền lại, đầu chẳng giữ thứ 
tự, những hột lộn bậy cùng nhau, thì chẳng có mất 
phép ân xá, vì ân xả ở tại những hột, chẳng ở tại 
xà tích. 

2° Khi kẻ ban những đồ cỏ ân xá, có ý cho ta 
dùng, nếu ta cho kẻ khác, thì liên mất àn xá. Song 


-kể xin làm phép chuỗi, ảnh, mà phát lại cho kẻ khác, 
-_ thì chẳng mất ân xá. Kẻ đã chịu lấy đồ ấy cho mình, 
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rồi sau muốn cho kẻ khác, thì chẳng mất ân xá. 
3° Chuồi, ảnh mình xí đặng, hay là của kẻ khác 
trối lại cho mình, thì chẳng mất ân xả. Cũng như kẻ 


-đọc lầm chuỗi kế khác, thì cũng đặng nhờ ân xả. 
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4° — Cho kẻ khác mượn ảnh, chuồi có ý cho 
kể ấy nhờ ân xá, thì chẳng mất ân xá ; ( Lề luật 
Hội thánh 924 § 2). _ 
° — Bán chuỗi, ảnh có àn xá, dầu bán sụt giá, 
diìu cho mà xin kẻ khác bố thí ¡t nhiều, thì những 
đồ ấy liên mất ân xá; phải cho không mà thôi, 
chẳng nên có ý cho kể khác trả lại cải gì sốt. 


“Hỏi. Khi làm phép chuồi, ảnh, thầy cả làm 
dấu thánh Giả không, có đủ chăng ? 

Thưa. Đủ lắm; trừ ra chuôi về họ Môi Khôi, 
chuối Bảy Sự, cùng áo Đức Bà, Đức Chúa Giêsu, 
các thánh, phải dùng cách đã chỉ trong sách 
(c phép. 


“Hỏi, Ghuôi ảnh có chịu được nhiền thứ ân xá 
một lượt chăng 3 l 

Thưa. Được, miền là thầy cả có những phép 
ấy, Ví dụ chuôi thường chiu đặng Ân xá Môi Khôi, 
n xá chuỗi bà thánh bBirigita, ân xá các cha Croi- 
siers, Indulgenmtia apostolica ; trừ ra chuỗi Bẩy Sự, 
phải có chuôi riêng, và phải làm phép riêng. 


"Hỏi. Kế muốn hưởng nhờ phép n xả bỡi 
việc đi Đàng thánh Giá, phải giữ những sự gì ? 

Thưa. 1° — Phải có thầy cả dựng Đàng thánh - 
(đả, cho trúng lê phép Hội thánh. ( Án xá ở lại - 
thánh Giá bằng gồ, chẳng phải ở tại hình ảnh chặng 
Đàng thánh Giá đâu. ) _ 

- 2'— Phải đi đủ mười bốn chặng, và đôi chỗ 

môi chặng. 

‹¡°— Trước môi chặng gầm về sự Thương khó 
Đức Chúa Giêsu, hoặc nhớ chung, hay là nhớ riêng 
theo môi chăng, eñng được. 
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*Hói, Kẻ muốn nhờ Àu xá thuộc về họ ảo Đức 
Bà, phải giữ những sự gì ? 

Thưa. I.— VỀ Họ Áo Dức Bà CAnAMÊLô phải 
giữ những sự nầy : 

1° — Áo ã ấy làm bằng nï dệt màu đen hay là 
màu xám, chẳng được làm bằng nĩ nện 

2' — Phải có thầy cä làm phép, cùng biên tên 


mình vào sô, thì tốt hơn. 


3° — Phải mang một tấm trước ngực, một tấm 
sau lưng, chẳng nên mang hai tấm một bên, hay là 
cách mang đai. 

4° — Kẻ mất áo thứ nhứt, hay là hư di, thì 
kiếm cái khác mà đeo, chủng cần phải xin làm 
phép lạt: 

3"— Khi bỏ áo Đức Bà, chẳng muốn mang 
nữa, đến sau nếu có muốn mang lại, thì phải làm 
phép lại ; song kẻ bỏ mang áo Đức Bà bối trề nải, 
dầu bỏ làu mặc lòng, kẻ ấy khi muốn mang lại thì 
chẳng cần xin làm phép áo lại, vì chẳng có muốn 
bỏ áo ấy, 


TT. — VỀ Họ ÁO XANH KÍNH Đức BÀ CHANG HỀ 
“ch S % ~= h Là. " mm Là F 
MẮC TỘI TÔ TÔNG, cững phi giữ các đếu trước này. 


Vị bằng muốn may chồng hai áo ấy làm một, 
cũng dược, song chẳng nên may bít bùng, phải 
chừa nửa phía dưới, cho đặng thấy là hai thú: áo, 
chẳng phải là một cái. Về đây đeo bằng thứ gì cng 
được, trừ ra áo đỏ về sự Thương khó Đức Chúa 
(iêsu, phải có dây đó mới đặng. 
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PHẦN PHỤ THÊM 
VỀ ÁO ANH (Í) 
Ngày 16 Déeembre 1910 Tòa thánh đã hạ chỉ 
ban phép cho bồn đạo được đeo một ảnh vảy, mà 
thế lại những đo (nh bằng nĩ đen quen dùng xưa nay, 
Hội thánh hết lòng ước ao cho giáo hữu cứ 


mang áo ỉnh bằng nĩ như xưa nay; song vì nhiều: 


chỗ tàu xin, được tiện hơn cho giáo hữu, nhứt 
là những kẻ nông phu cùng bua việc sương nắng 
nặng nề, thì Tòa thánh đã lấy lòng nhơn từ ban 
phép đeo một ảnh váy, mà thế lại các thứ áo ảnh, 
trù: ra áo & 7?ers-0rdros, là ão riêng kẻ vào dòng ba». 


Anh vảy ấy, một bên phải có hình Đức Chúa - 


(iêsu chỉ Hãất Thánh Trái Tìm Mình, còn bên kia 
thì hình Đức Bà. Ai deo ảnh vảy ấy trên mình và 
ơiữ theo thê lệ mỗi một họ ảo mình đã vào, thì 
đăng nhờ mọi ơn thiêng liêng cùng mọi Ân xá thuộc 
về môi một họ áo ấy, đầu ơn riêng ngày (hứ báu 
về họ ảo Đứe Bà Carmẻlô thì cïng đặng nhờ nữa. 

Một ảnh vảy thì thế đặng các thứ áo. Song 
muốn thế cho mấy thứ áo, thì thầy cả phải làm 
phép ảnh ấy bấy nhiêu lần. Mỗi lần làm phép, thì 
làm một dấu thánh Giá cũng đủ, chẳng cần đọc 
(orimuila nào cũng không cần rấy nước thánh. 

Bất luận linh mục nào, hề có phép cho vào họ 
áo nào, thì cũng có quờn làm phép ảnh váy cho 
bòn đạo deo thay vì họ áo ấy. Song khi mới cho 
ai vào họ áo, thì phải dùng (ío ảnh bằng nï mà cho 


(1)N. B, — Nói áo anh là tiếng chúng, chỉ các thứ áo: \o Đức 
Bà Carmêôlô, áo Bức Bà chẳng hề mic tội Tô tông, áo Thương khó 
ức Chúa (1Êsu, vân vần, 
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vào như bấy làu nay cùng biên tên vào sò họ áo 
ấy (theo thẻ thức mỗi một họ áo); rồi mới nên 
làm phép ảnh vẫy mà mang thế lại, chẳng phải làm 
phép ảnh oẫu mà cho 0ào họ áo lần dầu hốt đặng dâu. 


“Hỏi. Kể muốn nhờ Ản xá chuỗi, phải giữ 
những sự øì ? 

Thưa. I.— VỀ cHUỒI Bà THÁNH BinIGITA : 1° Phải 
có thầy cả làm phép ; 2" không cần phải gầm về sự 
mầu nhiệm, song mỗi chục phải đọc kinh Lạy ha, 
mười kinh Kính mũng và một kinh Tỏi tín kính, lại 
đọc rồi, không cần phải thêm một kinh Lạy ha và 
ba kinh Kính mầng : 3° phải đọc cho hết một chuồi. 


I[, — CHUỖI CRolsiens : 1° Phải có thầy cả 
trong dòng các cha Croisiers làm phép; 2° không 
cần gầm; 3° không cần đọc hết chuôi, đọc mỗi 
hột, nhờ liền 500 ngày Tiểu xá. 


EH.— VỀ cHuỗi Môi Kuôi : 1° Thầy cả được phép 
bối bê trên cai dòng ông thảnh Đôminiecô cho mình 
vào họ Môi Khôi, thì phải biên tên mình vào số 
( dùng kể khác biên tên cũng được ). 2° Môi người 
hội hữu trong mối tuần phải đọc đủ chuỗi Môi Khôi 
một trăm rưởi, và đang khi đọc, gầm về mười lắm 
sự mầu nhiệm. Ai muốn đọc một ngày một chục, 
vài chục, mặc ý, miễn là nội tuần đọc đủ một trăm 
rưổi. 3° Phải có thầy cả làm phép chuôi Môi Khôi 
theo /ormula riêng. (Số 1° cần cho mình nên người 
hội hữu Môi Khôi, hầu được nhờ nhiều ơn lành 
thuộc về Hội ấy. Còn số 2° và 3° cần cho được nhờ 
Ân tứ ban cho kế đọc chuỗi Môi Khôi mà thôi, song 
còn đặng nhờ những on riêng thuộc về họ Môi Khôi. 
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VI ẦN XÁ ĐỨC GIÁO TÔNG _ 


n xá Đức Giáo Tông (Indulgentia apostoliea) 
là dn vá nào? — Là ân xã Đức Giáo Tông ban 
chuồi, ảnh chuộc tội. thánh Giá, nh vậy, tượng ảnh, 
vàn vân, Nhưng mà bỡi có nhiều người giáo hữu đi 
đến Đức Giáo Tông chẳng đặng, mà xin làm phép cho 
mình những đồ ấy, thì Đức Giáo Tông ban phép cho 
một ít thầy cả làm phép những đồ ấy, cùng ban 
ân xá thay mặt mình. ( Trong Địa phản nầy mọi 
thầy cả đều có phép ấy. ) 

Ai muốn nhò ảdn vá ấu, phát gi những sự gì ? 
1° Phải có thầy cả làm phép; làm dấu thánh Giá 


trên đồ ấy cùng có ý ban ân xá, thì đủ. Nhưng mà _ 


khi ở trong nhà thờ, tốt hơn làm phép theo sách 
Các Phép dạy. 2' Phải có của ấy trên mình, hay là 
đề trong phòng mình, hoặc chỗ nào cho tử tế xứng 
đảng. 3° Phải đọc kinh thê thức dạy trước những 
đồ cỏ ân xá ấy. Ai muốn biết những đồ ấy có những 
Đại xá cùng Tiều xá nào, lại phải làm sự øì cho đặng 
nhờ những ân xá ấy, thì phải coi Tu Sĩ Tùy THẢN, 
đoạn XI. 


VỀ ANH VẬY ÔNG THÁNH BÊNÈBITÔ 


Ảnh oảu ông thánh Bênôđitô, là làm sao ? — Là 
tượng nh vảy, một bên có hình ông thánh Bênêđitô 
tay mặt cầm thánh Giả, là cày người có lòng tôn 
kính cách riêng, cùng năng dùng đấu thánh Giá, 
mà làm nhiều phép lạ; tay trái người cầm cuốn sách 
lề luật về dòng mình. Còn bên phía kia có những 
chữ nầy : bốn góc thánh Giá có chữ: G S. PP. B. 
= €ru+ Sancti Patris BénédicH, nghĩa là, Thánh (iá 
của cha thánh Bêneditô; hàng giữa sồ xuống có chữ: 
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(.»5.5.Ằ.L,. — (rua+' s¿cra sử! mihi lu, nghĩa là, 
AIn thánh Giá hầu soi sáng tôi; hàng ngan qua có 
chữ: N.D.S.M.ĐD. -—- Non draco sĩ mihi dua, 
nghĩa là, Ma gu” chẳng phải làm tướng eho tôi ; xung 
quanh có những chữ nầy : L. H. S. chỉ tên Đức Chúa 
(iêsu; V HR.S.N.S.M.VS.M.Q.I.1.V.B. - Vade 
relro, Sqlqnda, nunguam suadeds mỉhL 0ang ; sunl 
mala quœ libas ; ipse penena bibas. Nghĩa là : ? Satan, 
hãu lui đt; mây chớ cám đồ tao những đều 0ôích; 
sự mà cho uống, là sự tấu; nó là thuốc độc thì mầu 
hầu uống di. 

Tượng ảnh vậy ấy đã làm nhiều ích cho bồn đạo 
lắm, nhút là có phép đuôi ma quÏ, trừ ôn dịch, chữa 
bịnh hoạn, giải thuốc độc, cùng cứu khỏi những sự 
hiêm nghèo, và mọi chước cảm dỗ. Nhơn vì sự ấy 
Đức Giáo Tông ban nhiều ân xá cho những kẻ tôn 
kinh tượng ảnh vảy ấy. 

Nhưng mà ai muốn nhò những ơn ấy, thì phải 
giữ những sự nây : 1° phải có thầy cả đặng phép 
riêng, mà làm phép tượng ảnh ấy theo cách Hội 
thánh dạy; 2° phải lấy lòng cung kính sốt sẵng, mà 
đeo tượng ảnh ấy, cùng làm mọi việc như thê thức 
truyền ; 3° chẳng có buộc phải đọc kinh nào, song 
ai muốn cậy nhò công nghiệp ông thánh Bênêđitô, 
mà xin ơn gì riêng, thì khuyên dọc mọi ngày thứ 
năm kinh Sáng danh, mà nhớ sự thương khó Đức 
Chúa Giêsu; ba kinh Kính mừng, mà kính Đức 
Bà Maria chẳng hề mắc tội tô tông, và ba kinh 
Sáng danh, mà cầu cùng ông thánh Bênêditô bình 
vực mình. 

Bằng về những phép Đại xá cùng Tiểu xá, thì 
gần giống như .Ín xd Đức Giáo Tông trước nầy, 
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VỀ PHÉP TOÀN xá JUBILEBO 


“Hỏi Tiếng Jub¡il2ô nghĩa là gì 2 

Thưa. Tiếng ấy bổỡi tiếng Hêbêrêu, có nghĩa là 
sừng chiên, vì thầy cả đạo cũ đến năm thứ năm 
mươi, gọi là năm Jub¡/26, thì dùng mội cái còi làm 
bằng sừng chiên mà rao truyền ơn đại xá cả thê nầy; 
những kẻ đã cố đất, bản đất, thì được làm chủ lại, kế 
bị làm tôi đặng khỏi, kẻ mắc nợ đặng tha, kể ở tù, 
kẻ bị lưu dày đặng trở về nhà, cho nên ai nấy nghe 
tiếng loa ấy, thì vui mừng lắm; bỡi đó tiếng Jubil2¿ô 
có nghĩa là vui mừng nữa. Bây giờ tiếng ấy có 
nghĩa là ơn Toàn xá, ban những on thiêng liêng 
bề trong. _ 

"Hỏi. Phép Toản xá là đi gì? 

Thưa. Cũng là một phép Đại xá, song ban một 
cách trọng thể cũng có nhiều ơn riêng hơn, như 
thầy cä đặng phép tha vạ, cùng đồi lời khấn hứa 
vân vân, 

"Hỏi. Phép Toàn xả chia ra làm mấy thứ? 

Thưa chia ra làm hai thứ: 1” phép Toàn xá /heo 
lệ, 25 năm ban mộit lần, cùng gọi là năm thánh; 
2" phép Toàn xá nợoạt lẻ, ban một hai khi, như khi 
Đức (áo Tông mới lên quòn, hay là khi có việc 
øì đại sự trong Hội thánh, 

Về phép Toàn xá (heo lệ, như năm 1900, 
thì Đức Giáo Tông dạy: 1° Đi oiếng nhà thở đủ 00 
lần, môi ngày đi viếng bốn nhà thờ một lần, hay là 
đi viếng một nhà thờ cho đủ bốn lần, trong 15 bữa, 
hoặc liên tiếp hay là cách khoản. Chỗ nào có kiệu 
ảnh, thì môi lần kiệu thế lại 12 lần viếng nhà thờ. 
Lại mỗi khi viếng nhà thờ, phải cầu nguyện theo Ý 
Đức Giáo Tông, 2° Xưng tội riêng về phén Toàn xá. 
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39 Rước lễ riêng ; bối đó kẻ chẳng giữ mùa Phục 
Sinh, hay là làm Toàn xá nhằm mùa Phục Sinh, 
phải rước lễ hai lần: một lần, cho đặng giữ mùa 
Phục Sinh, một lần khác cho đặng nhờ phép Toàn 
xá. (Khi nào cỏ Toàn xá, phải coi thơ chung Giảm 
mục gởi, mà chỉ những việc phải làm. ) 

KỀ LƯỢC QUA MỘT ÍT KINH CÙNG MỘT ÍT 
VIỆC LÀM CÓ ÂN XÁ 

Mỗi lần kêu tên 6G¡¿su, Maria, đặng nhờ 300 
ngày Tiêu xá, 

Môi lần làm đấu thánh Giá, cùng đọc Nhơn 
danh Cha o»à on pà Thánh Thần, thì đắng nhờ 50 
ngày Tiêu xá; bằng làm dấu với nước thánh, đăng 
nhờ 100 ngày. 

Mỗi lần đọc kinh Nhựt mỏi, đăng nhờ 10U ngày 
Tiều xá ; bằng cứ đọc đủ một tháng, thì đặng nhờ 
một phép Đại xả. 

Môi lần đọc ba kinh Lạy Chúa tỏi, đắng nhờ 7 
năm và 7 mùa; bằng ai năng đọc kinh ấy, môi tháng 
đặng nhờ một Đại xá. 

Mỗi lần đọc kinh cầu Đức Hà, đặng nhờ öð00 
ngày Tiều xá. 

Ai đọc kinh cầu Tên thánh Đức Chúa iỏsu, thì 
đặng nhờ một ngày mới lần 300 ngày Tiêu xá. 

Mỗi lần đọc ba kinh Máu thánh, đặng nhờ 100 


“AM ngày Tiêu xả; bằng đọc đủ một tháng, thì đáng nhờ 


một phép Đại xá. 

Môi lần đọc ba kinh Thiện Tử, đặng nhờ 100 
ngày Tiều xá : bằng đọc đủ một tháng, thì đặng nhờ 
một phép Đại xá. 

Mỗi lần đọc kinh A thánh Nữ Đồng trinh Maria, 
đặng nhờ 300 ngày Tiều xá; bằng dọc đủ một tháng, 
thì đặng nhờ một phép Đại xả. 
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Môi lần dạy hay là nghe dạy Sdc h Phần nửa giò, 
hay là íL nữa 20 phút đặng nhờ 100 ngày Tiêu xá, 
miền là có lòng thống hối ăn năn lội. 

Các giáo hữu dạy hay là nghe dạy Sách Phần 
được nửa giờ hay là ít nữa hai mươi phút, mỗi 
tháng hai lần, thì đặng nhờ một Đại xả trong tháng 
đỏ hai lân, ngày nào mình chọn, miên là xưng tội 
rước lễ và viếng nhà thờ mà cầu nguyện theo Ỷ 
Đức Giao Tông. 

Mỗi lần đọc kinh Chúng tỏi lạu ơn Đức Chúa 
Thánh Thân thiêng liêng sáng láng bỏ cùng, thì 
đặng nhờ 300 ngày Tiêu xá. 

Môi lần đọc kinh cầu Trái tìm Đức Chúa Giỏsn, 
thì dặng 300 ngày Tiểu xá. 

Khi xem lễ rồi, đọc câu lất thánh Trái Tùn 
Đức Chúa (iesu, xin hàu thương xót chúng tôi, ba 
lần, thì đặng nhờ 300 ngày Tiêu xá. 

Môi lần đọc Giẻsu, Maria, Giuse, đặng nhờ 7 
năm và 7 mùa Tiêu xá. -` | 
Khi dưng Mình thánh Chúa lên, cùng khi đề 

Minh thánh Chúa ra ngoài, hề ai lấy lòng sốt sắng 
mà ngó xem Xlình thánh Chủa cùng đọc rằng : Chúa 
lôi cùng Chúa Tròi tôi, thì đặng nhờ Tiêu xá 7 năm 
và 7z mùa; bằng mỗi ngày quen làm như vậy, thì 

môi tuần đặng nhờ một phép Đại xả. - 

_—— 5= —— 

PHẦN PHỤ THÊM _ñ 

Về phép Giải lôi ˆ 1 | 

Ï. — VỀ SỰ XUNG TỘI CHUNG LẠI | 

"Hỏi, Xưng tỏi chung lại là làm sao 9 

lhưa. Là xưng lại các tội mình đã xưng rồi, 
hoặc từ có tuôi khòn cho đến bây giờ; hay là từ 
một ÍL nắm, hoặc môi năm mình cấm phòng chung. 
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“Hỏi. Xưng tòi lại có ích gì chăng 2 
Thưa. Xưng tội chung lại có khi là cần, eó khi 
làm ích, có khi làm hại. 


"Hỏi, Khi nào xưng tội chung lại là cần kip ? 

Thưa. Khi nào ai biết rö mình đã làm hư phép 
Giai tội, hoặc phạm sự thánh, thì cần phải xưng 
chung lại, từ lần sau hết mình đã làm hư phép Giải 
tội cho đến bây giò. Vã người ta làm hư phép Giải 
tội có hai thê: một là, bỡi chẳng có lòng ăn năn 
tòi cho nên, cùng chẳng thật lòng chừa cải, mà dầu 
mình biết làm vậy, song cũng cả lòng chịu phép 
Giải tội; hai là, bỡi giấu tội hay là bớt tội trọng, 
chẳng xưng ra hết, khi có lẽ xưng ra đặng. 


"Hỏi. Có những dấu nào cho đặng biết mình 
chẳng có lòng ăn păn chừa bỏ tội thật chăng 9 

Thưa. Có những dấu nầy : 1° xưng tội như kẻ 
truyện chơi, chẳng có xấu hồ về tội mình ; 2° chẳng - 
chịu cha giải tội sửa dạy, cùng chẳng vưng lời 
người; 3° chẳng muốn bỏ dịp phạm tội; 4° chẳng 
muốn trả của, hay là làm hòa lại với kẻ làm mất 
lòng mình: 5° kẻ bị tội quen, mà chẳng chừa cải, 
nhứt là không dùng những cách thế cha giải tội dạy 
mà bỏ tội; 6° kể cả lòng giấu tội trọng nào; 7° kẻ 
bỏt số tội trọng; Š° kẻ chẳng dám xưng những có 
làm cho mội tội ra giống tội khác; 9° kẻ xưng ra tội 


-_ mình giấu, mà chẳng nói là tội mình đã giấu, làm cớ 


cho mình làm hư phép Giải tội (ví bằng kẻ ấy xưng 


_ra tội mình giấu, cùng nói ra mấy lần mình đã chịu 
, *+Øs ^ * ~ , + ¬' ` nh š 
phép Giải tội, đã rước lễ chắng nên, thì đủ); 


10" những kẻ xưng tội quanh co, tội phạm khi thức, 
mà xưng là khi ngủ, hay là tội đã làm, mà xưng là 
Lội tướng lo; 11° Những kẻ nghỉ nan về lội nọ tội 
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kia, mà không dám hói cha giải tội. Những kế mới 
kề trước nầy cần phải xưng tội chung lại; từ lần 
xưng tội sau hết chẳng nên cho đến bày giờ. Mà 
phải xưng chung lại thê nào, thì đã dạy trước nầy 
về kẻ cá lòng giấu tội. 

* Hỏi. Xưng tội chung lại có làm ích pì chăng? 

Thưa. Nhiều lần làm ích lắm, nhứt là khi rước 
lễ vỡ lòng, khi chọn đấng bực mình, khi toàn xả, 
khi cấm phòng, khi gần chết. I° Làm cho ta được 
biết rõ Chúa gọi mình ở đng bực nào. 2° Giúp ta 
lo buồn chê ghét tội lôi hết lòng hết sức. 3' Làm 
cho ta ở khiêm nhượng hơn, và cám tạ lòng lành 
Chúa hằng ban ơn tha thứ cho ta. 4° Giúp ta được 
đền tội mình. 5" Giúp ta được thêm lòng sốt sắng 
hơn mà đi đàng nhơn đức. 6° Giúp ta được bình an 
hơn trong linh hồn, nhứt là trong giờ làm chung. 
Ví bằng có lần nào ta vô ý mà làm hư phép Giải 
tội, hoặc bỡi chẳng ăn năn tội nên, hay là còn sót 
lội nào, thì khi xưng tội chung, ta được sửa lại, 
nên ta iL sợ hơn. 7° Làm cho cha giải tội được biết 
tính nết ta cho rõ ràng hơn, nên dề mà chỉ đàng 
nhoơn đức cho ta theo. 

Xưa người ta đi rước ông thánh Vinsenlê đệ 
Ihaolồ làm phước cho một người liệt. Ông thánh 
n:ìy khuyên bảo người ấy xưng chung lại các tội từ 
cỏ tuôi khôn, mà dọn mình đến trước tòa Chúa. 
Ong thánh nầy liền thấy, bỡi đốt nát mà người liệt 
ấy đã làm hư phép Giải tội nhiều lần, vì ghe phen 
giấu bớt tội nọ tội kia, hay là chẳng xưng số tội: 
cùng những cớ làm cho tội ra giống tội khác. Ông 
thánh nầy Ìo giúp người liệt ấy xưng hết mọi tội lỗi 
mình ; thì người ấy liền đặng vui mầng quả bội, 
hết lòng cắm ơn Chúa và ông thánh Vinsentê ; lại 
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khi có ai tới thăm người ấy, thì người ấy nỏi, nếu 
mình chẳng xưng tội chung lại, âu là phải mất 
linh hồn. 

“Hỏi. Xưng tội chung lại có làm hại một hai 
khi chắng 2 

Thưa. Cũng có làm hại một hai khi, nhứt là 
cho kẻ có tật đa nghi. Phải cấm những kẻ ẩy xưng 
tội chung lại. 


II. — vỀ NHỮNG LÊ PHÉP PHÁI GIỮ KHI XƯNG TỘI 
Thứ nhứt. — Trước khi nào tòa Giải lội 

1° Phải lo xét mình kỉ lưỡng vừa đủ, đoạn 
giụe lòng ăn năn tội và dốc lòng chừa. 2" Phi xem 
thầy cả là kẻ thay mặt Đức Chúa Giêsu, nên giục 
lòng tin vững vàng mình xưng tội cùng thầy THÊ 
cũng như xưng tội cùng chính mình Đức Chúa 
Giêsu vậy. 3" Phải ăn ở nết na khiêm nhượng, bỏ 
mọi đồ trang điềm, ăn mặc đơn sơ sạch sẽ cùng 
lành lẽ. (Muốn dọc kinh Cáo mình ở ngoài cũng 
đăng, nhứt là khi có đông người la. 


Thứ hai. — Đang khi vựng lọt. 


4° — Lạy bàn thờ, rồi lai cha mà rằng : « Lạy 
cha, con là kẻ cỏ tội, xin cha làm phép lành cho 
con. » Đoạn lấy dấu thánh Giá trên mình, Vì khi ấy 
thầy cả làm phép lành, xin Chúa xuống ơn riêng 
cho mình được xưng lội cho nên, bởi đó phải có 
lòng cung kính mà chịu phép lành ấy. 

%9 — Đọc kinh Cáo mình cho đến : Lôi tại lôi; 
hay là ít nữa nói rằng: Tói cáo mình cùng Đúc Chúa 
Tròi phép tắc uô cùng, 0à lạt tói cáo mình cùng Cha. 

s›»° — Phải thưa mình xưng tội bao lâu, có đặng 
chịu phép Giải tội phen sau hết chăng, việc đến tội 
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có làm rồi chưa ; lại eó sót tội trọng nào, và lần ấy 
mình có bối rối vẻ tội nào chăng. 

4° -- Đoạn xưng tòi mình đã xét, Thầy vã: Có 
hỏi đều gì, thì phải thưa lại. 

»°— Nếu có mội tội nào mình bối rồi, lấy làm 
khỏ xưng, thì phải thưa cùng thầy cả rằng : « Lạy 
‹ cha, con có một sự khốn cực, xin cha giúp con. » 

G6'° — Khi xưng hết rồi, thì thưa : ‹ Lạy cha, con 
‹ đã xưng hết rồi, cùng xin cáo mình về tội quên 
‹ tội sót hết thấy. » Đoạn củi xuống đọc kinh Cáo 
mình từ : Lôi tạt tỏi cho đến hết, hay là không đọc 
cũng đặng. 

7° — Phải chăm chỉ nghe lời thầy cả an ủi, dạy 
phải làm sự gì, phải đền tội làm sao. Khi nghe chẳng 
rò, phải thưa lại. 

° — Đang khi thầy cả làm phép Giải tội, phải 
củi đầu xuống, giục lòng ăn năn tội, hoặc đọc kinh 
ln nặn fỏi; và sẵn lòng dựng mọi sự lành mình sẽ 
làm, cùng mọi sự khó mình sẽ chiu mà đền tội; vì 
khi thầy eä làm phép Giải tội đoạn, liền thêm một 
kinh cầu xin cùng Chúa khẩng chịu lấy mọi việc lành 
ta sẽ làm, cùng mọi sự khó ta sẽ chịu, được giúp ta 
lạp công đên tội, cho ngày sau được lãnh phần 
thưởng ở trên nước thiên đàng. 


9° — Bằng thầy cả cbưa giải tội, mà dạy phải - 


đến lại ngày nào, thì phải vưng lời. Mà khi trở lại 
cùng tbầy cả ấy, thì chẳng cần phải xưng tội lại, một 
phải xưng tội sót, nếu có, cùng tội mởi mà thôi. 
Nhược bằng mình đi xưng tội với thầy cả khác, thì 
plưii xưng lại mọi tội mình đã xưng cùng thầy cả trưỏc. 

10° — Con chớ ra khỏi tòa giải tội, khi lòng con 
còn bối rối về tôi nọ tội kia; bối đó khi con có sự 
ØÌ nghỉ nan, thì phải hỏi cha giải Lội, cho người dạy 
đô cơn. 


” xa ———=——- 
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“Thứ ba. — Nhi xitng tội đoạn 
1" — la qui chô mình mà lo cảm ơn Đức Chúa 


Trời, vì đã làm một ơn rất trọng cho con, là cứu 


eon cho khỏi tội, khỏi tay mã qui khỏi chịu phạt 
đời dời trong hỏa ngục, đặng ơn nghĩa lại cùng 
Chúa, đặng vui vẻ bình an trong lỉnh hồn, đặng 
trông cậy chết lành, lên nước thiên đàng. Ây Chúa 
đã làm ơn rất trọng vọng dường ấy cho con, thì 
chẳng đáng cho con lấy lòng sốt sắng trỏ lại cảm 
tạ đội on Chủa sao ? Chở bắt chước chin đứa tật 
phung vong àn đã thuật lại trong sách l2vang, Đức 
Chúa Giêsu đã chữa nó đặng lành, nó về nhà tuổi, 
chẳng trở lại tạ on Đức Chúa Trời, cho nên Đức 
Chủa Giêsu đã trách nó. 

s%° — Cảm ơn Đức Bà Maria, Thiên thân hộ thủ 
cùng thánh bồn mạng. 

3° — Giục lòng chê ghét tội một lần nữa, cùng 
quyết lòng sẽ làm thÊ nào mà bỏ tội, cho đặng vưng 
giữ lời cha giải tội dạy. Đoạn con lo làm việc đền 
tội thầy dạy, kẻo đề lâu mà quên đi chăng. 

4° — Ví bằng còn sót tội nào trọng, và có lẽ trở 
vô tòa được, thì con đặng trở vô mà xưng tội sót ấy. 
Nhược bằng con muốn đẻ phen sau sẽ xưng nó ra, 
thì cũng được. Dầu con nhở tội sót ấy trước khi 
rước lễ, thì con đi rước lễ đặng, chẳng cần phải đi 
xưng tội ấy bây giờ. Phen sau khi con đi xưng tội, 
phải xưng nỏ ra mà thôi. 

° — Ra sức giữ mình nết na hơn; năng nhỏ 
đến Chúa, nhứt là lo xa lãnh những tội mình đà 
quyết lòng tiên thảo trừ căn. 

LH. — VỀ ẤN PHÉP GIẢI TÒI 
"Hỏi. Ản phép Giải tội là đi gì )? 
Thưa. Là luật buộc nhặt thầy cả, chẳng hề nên 


———=——_——————— ——————————m- * — - 
. 


252 ĐỀ CỬU THIÊN 


tỏ tội kẻ xưng cùng mình ra bao giờ sốt.— Đức Chủa 
Giêsu cùng Hội thánh cấm nhặt sự ấy, bằng ai dám 
lôi luật ấy, encour{ u~ne ea'coimmunieation réseFrĐée au 
Saint Siège speciadlissùno !inodo qui ne peut pas êlre 
remise Inẻeme en temps de Jubilé. — Luật ấy cấm 
nhặt lắm, đầu mội lời øì rất nhẹ, cũng chẳng nên nói 
ra, và đầu kẻ xưng lội đã chết rồi mặc lòng cũng 
C hẳng nên tỏ ra nữa. Ví bằng quan bắt thề, thì thầy 
cả được thề mình không biết gì sốt. Vã từ khi eó phép 


Giải tội cho đến bây giờ, gần được hai ngàn năm, mà. 


chiing hề có thầy cả nào đã tỏ tội kể xưng eùng mình 
ra cho kẻ khác biết. Dầu có thầy cả điên cuồng, nói 


xàm đế, song thầy cả ấy chẳng hề nói đến tội kể - 


xưng cùng mình ; lại đầu có muôn vàn kẻ nghịch 
hằng dòm xét mà bắt lôi Hội thánh, song nó chẳng 
lề trách dặng thầy cả nào đã nói tội người ta ra. 
Xưa vua Vinceslao có tính ghen tương, nghỉ 
hoặc sự trải cho bạn mình. Có bữa kia bà hoàng 
liàu mới Xưng lội cùng òng thành Gioan Nêphômu- 
xênô, thì hoàng đế cho đòi ông thánh ấy đến, mà dạy 
phái nói ra bà hoàng hàu đã xưng sự gì cùng người. 
Ông thánh Gioan liền trả jời mình thà chết, mà 
chíng thà nói ra tội bà hoàng hậu đã xưng cùng mình. 
Vua liền dạy làm hình khồ cho ông thánh 
này, đoạn đem đi trấn nước người. lhi người vừa 
tắt hơi, tức thì xác nội lên, có yếng sảng chói lòa 
xung quanh giọi cho đến đền vua. Ấy Đức Chúa 
Trời đã làm phép lạ mà làm chứng các thầy cả thà 
giữ ấn giải tội cho đến chết, và thà phải chịu các 
giống hình khô cùng chịu chết, mà chẳng thà tô tội 
người ta ra. Ây vậy kể chẳng dâm xưng lội cùng 
thầy cả, vì sợ người tổ tội mình ra cho kế khác 


biết, thì lầm lạc, dại dột, đốt nát là dường nào! -Ÿ 
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l. — VỀ PHÉP XỨC ĐẦU THÁNH 31a 


Nhưng vày ma qui cũng lường gạt được nhiều 
người, vì sợ dại làm vày, nhứt là những kẻ đạo 
mới, và kê có tiếng nhơn đức; cho nên phải dạy 
đi dạy lại về ấn phép Giải tội, cho người ta đừng 
sợ quấy như vậy nữa. 

* Hỏi. Trừ ra thầy cä giải tội, thì có ai phải giữ 
ấn giải tội nữa chăng? ~ 

Thưa. 1° Kế làm thông ngôn ; 2° kẻ tình cò 
nghe tội người ta xưng ; 3° kể được tờ giấy viết tội 
người ta bỏ quên nơi tòa giải tội. Những kể ấy 
chẳng nên tỏ tội người ta ra, cũng như thầy cả 
vậy. Trừ ra có một khi kẻ xưng tội đành lòng tự 
ý, ban phép cho thầy cả tỏ tội mình ra, thì mới 
nên nói ra mà thôi. _ 

—=IX_— 
BỒN NGHĨA CHÍNH NGHĨA 
(HÙNG PH Ứ,—.THẦN ĐOẠN THỨ €HÍN - DẠY VỀ 

PHẨM, — HỎN PHỐI, PHÉP XÚC ĐẦU THÁNH 


— THUYỀN. CHÚC THÁNH 


1711 HÀ). Ï nóa cuối. 


[. —- vỀ PHÉP XứC DẦU THÁNH CHO KẺ GẦN CHẾT 


1) Hỏi. Phép Xức dau Phép Xứe đầu thánh cho lá 
, Ìì “ 4 i*A ` “. " 9 
thánh là đi gì 2 liệt là phép nìo ï 
Thưa. Lá phép qiúp đồ Là phép Bí tích Đức Chúa Giêsu 
ở 2 St t0 OEAUEIANEETE đã lầp, cùng dạy ông thánh 
kẻ gần chêt 0ê phân lỉnh | ,.....:,.. Di HÔNG cán cu 
ñS:£: dua ^ Tốt 2à „ | Giacôbê hậu truyền, đề nhò sự 
hồn, CclUng c0 Ki 0ê phân xức đầu thánh cùng lời thầy cả 
L&C IHữ4. | cầu nguyên, đặng cứu giúp kẻ 
liệt về phần linh hồn, cùng có khi về phần xúc nữa. 


(ˆ) Chung, sau hốt, gần chết, phú, giúp đỡ; Thần, thiêng 
kiếng, phầm. quờn chức ; Hôn, cưới øợ, phối, kết bạn ; đè củn 
thiên, đoạn thứ chín. 


ĐỀ CLU THIÊN 


DIỆN NGHĨA 


IL.— Phép Xức dầu thánh là phép Bí tích thát, 
vì có đủ bốn đều cần mà nên một phép Bí tích: 
1° có đấu nhiềm bề nguài, là sự xức dầu trên mình 
kẻ liệt và lời thầy đọc. 2° Đức Chúa Giêsu đã lập 


theo như lời ông thánh Giacôbê hậu rao truyền - 


về phép ấy thê nầy rằng : «Có ai trong anh em phải 
‹ đau liệt chăng? thì phải rước thầy cả đến, cho 
‹ người cầu nguyện, và xức dầu trên mình kẻ liệt 


‹ nhon danh Chúa: mà lời cầu ấy bỡi lòng đức tin 


‹ mà ra, thì sẽ chữa kẻ liệt đặng lành, và Chúa sẽ 
c bồ sức lại cho kế ấy: lại nếu kẻ ấy mắc lội, thì 
c cũng đặng khỏi nữa.» Vậy những lời ấy làm 
chứng Đức Chúa Giêsu đã lập phép nầy, vì nói xức 
đầu nhơn danh Chúa, nghĩa là, theo lĩnh Chúa dau. 
Lại rằng: sẽ đặng khói tỏi; mà có một mình Chúa 
đặng phép tha tội mà thôi, cho nên có một mình 
Chúa đã lập phép nầy mà chớ. Vã lại Hội thánh đã 
phán rõ ràng rằng: « Bằng ai dám nói phép Xức 
‹ dầu thánh chẳng phải là phép Bi tích thật Đức 
‹ Chúa Giêsu đã lập, cùng dạy ông thánh Giacôbê 
‹ rao truyền... thì phải vạ dứt phép thông công. » 
— Nhưng mà Đức Chủa Giêsu đã lập phép nầy bao 
giờ, thì chẳng biết rõ; cớ kẻ tưởng Đức Chúa Giêsu 
đã lập phép nầy, hồi sai các thánh Tông đồ đi giảng, 
‹ cùng dạy lấy đầu mà xức trên mình kẻ liệt, thì 
‹ những kẻ ấy được lành đã » (Mac. vị, 13). 3° Chí 
Dù làm œn thiêng liêng bề trong cho ta đăng nên 
(hánh, là tha tội cùng ban ơn nghĩa. 4° Hằng có 
luỏn trong Hội thánh, từ đời các thánh Tông đồ 
cho đến bày giờ và cho đến tận thế nữa. Cho nên 
phép nầy là phép Bi tích thật, vì có đủ bốn đều cần. 
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THỊ. —- Ai được làm Nợ nàt, ” — Giắm mục 


cùng thầy cả là chính đấng làm phép VẤN cho giáo 
hữu địa phận mình cùng cho họ mình cai. 


HT. —- Thầy cứ dùng sự gì mà làm phép nầu 9 
1° Thầy cả dùng dầu thánh Giám mục đã làm phép 
ngày thứ năm trong tuần thánh, vì chưng vốn đầu 
hay làm cho sự cứng ra mềm, chữa đã vít tíeh, 
thêm sức mạnh, soi sáng, nuôi dưỡng, nóng đối, 
thì phép Xức dầu cũng làm cho bịnh hoạn ra êm 
ái dịu dàng dễ chịu; chữa linh hồn khỏi vit tích 
bỡi tội mà ra, lại có khi cũng chữa phần xắc nữa, 
cùng làm cho kẻ liệt được mạnh mẽ, mà giao chiến 
cùng qui thần u ắm một trận cả thế sau hết, và soi 
sáng đức tin, thêm lòng trông cày, cùng đốt lửa 
kính mến Chúa trong lòng kẻ liệt. 2° Lại khi làm 


phép nầy, thầy cả lấy dầu thánh mà xức hai con 


mắt, hai lô tai, hai lô mũi, lô miệng, hai tay, hai 
chơn, mà xin Chúa tha tội kẻ liệt đã phạm bởi 
những ngũ quan ấy. 3' Lại thầy cả xức dầu, thì 
đọc rằng: « Thầy dùng phép xức dầu thánh nầy, 
« mà xin Ð © T rất nhơn từ hay thương xót, khẩng 
« thứ tha các tội con đã phạm bối mắt xem, tai nghe, 
‹ mũi ngửi, miệng ăn nói, chon tay làm. Amen. » 


LV.— Ai chịu đăng phép nầu ?— Mọi người bòn 
đạo đến tuồi khôn, đau liệt nặng, có lẽ sợ phải chết, 
cùng muốn chịu phép nây, thì mới đặng chịu mà 
thôi. Vậy 1° Con nít chưa đến tuôi khôn, chưa biết 
phạm tội, hay là kẻ lớn từ bình sinh điên cuồng luôn 
cho đến chết, thì chịu phép nầy chẳng đặng. 9' Kẻ 
chẳng đau liệt, đầu gần chết, như kể hòng bị xử hay 
là mồ xẻ, thì chẳng chíu phép nầy đặng, vì ching phải 
là kẻ liệt. Song kẻ già yếu lắm thì chiu đặng, vì tuôi 
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già như vày là như kẻ mắc bịnh yếu liệt thật. 3° Kế 
từ chối chẳng muốn chịu, hay là kẻ chẳng muốn bỏ 
dịp tội, chững muốn trả của, chẳng muốn bỏ gương 
xấu, thì chẳng đặng chịu phép nầy. Nhưng mà mọi 
kể có đau liệt, đầu bề ngoài chẳng tỏ đặng dấu gì 


mình muốn chịu phép nầy, vì á khầu, mê mẫn bất lÍ 
tỉnh mặc lòng, song cũng phải rước thầy cả đến làm ï 


phép Xức đầu, vì mọi người có đạo hằng muốn — | 
dùng phương cứu mình đặng rồi, cho nên cũng | 

JF -T # _. ì “ # “ 53+. > . 
muốn chịu phép này, khi có thế chịu đặng chẳng sai. 


V.— Đăng chín phép nàầu mẫu lần ? — lễ liệt chịu : 
đặng một lần trong một cơn bịnh mình đương mắc 
mà thôi. Nhược bằng khi chiu phép nầy đoạn, rồi — ƒ 
mạnh lại, chẳng còn sợ phải chết vì cơn bịnh ấy, | 
nhưng mà chẳng khỏi bao lâu ngã bịnh lại nặng 
như trước, thì mới chịu đặng phép nầy lạ một lần - 
nữa.— Lại ví bằng có ai chịu phép nầy chẳng nên,  ~- 
thì chẳng phải chịu lại, một phải lo cất đi sự -gÌ đa 3 
ngăn trở, chẳng cho mình chịu nên phép nầy mà 
thôi ; vì khi có sự ngăn trở, thì những ơn phép nầy 
ngưng lại, cho đến khi cất sự ngăn trở ấy đi. 


VỊ. — Có cần chịu phép nầu chăng ? — Cần, - 
nhứt là khi kẻ liệt mắc tội trọng mà xưng tội chẳng Ỉ ị 
đặng ; nếu kẻ ấy có lòng ăn năn tội, ít nữa là cách Ỹ 
chẳng trọn mà chịu phép nầy, thì đặng khỏi tội và 
đặng nghĩa lại cùng Chúa. Nhưng mà kể làm biếng  Š : 
trê nải, nhứt là kẻ có lòng khinh để, chẳng sá kê II 
phép nầy, thì phạm tội trọng, cùng liều mình mất LÍ 
những ơn trọng bỡi phép nầy mà ra. Nhơn vì sự ấy, : 


khi có ai liệt nặng, thì cha mẹ bà con phải lo đi rước 
thầy cä đến làm phép Xức đầu cho kế ấy. \ú 


Ï. — VỀ PHÉP XỨC DẦU THÁNH )Ai Vi 


2) Hỏi. Kẻ chịu phép nâu dĩng những ích nào ? 

Thưa. Đặng ba dêu ích nầu : một là, đăng lòng 
Dững nàng chẳng sợ chết cùng chước ma quÏ; hai là, 
đừng khói mọi tội nhẹ, pà lội trong hoặc đã quên, hau 
là bời eøn bịnh mà xitng chẳng đăng ; ba là, khi có 
ích pề phần tỉnh hòn, thì cầng đăng khỏe mạnh nề 
phần xác nữa. 

VII. — Những ích trọng bồi chùi phép Xức 
đầu thủúnh mà ra là những ích nào 3 — Kế liệt chịu 
phép nầy cho nên, thì đẳng ba thứ ơn nầy : 

Thứ nhứt : 1° Đặng thêm ơn nghĩa thú hai, vì 
vốn phép nầy là phép Bí tích kể sống chịu; song một 
hai khi cïng ban ơn nghĩa thứ nhứt, là khi ai mắc 


ắ Lội trọng mà chẳng biết, hay là vô ý mà quên, hoặc 
: hoặc bỡi eơn bịnh nặng mà xưng tội chẳng đặng, 
ị nếu có lòng ăn năn tội, ít nữa là cách chẳng trọn, 
..__ thì phép nầy cũng đặng tha tội cùng ban ơn nghĩa 


thứ nhứt. 2° Đặng nhiều ơn riêng giúp mình cho 
_ bớt sợ chết, hoặc bỡi được lòng trông cậy lên nước 
- thiên đàng, hoặc bởi lòng kinh mến Chúa, muốn- 
thuận theo ý Chúa mọi đàng, săn lòng chết cách nào 
mặc ý Chúa phân định; những sự ẩy làm cho 
mình bớt sợ chết, mà lại được bình an vui vẻ, 
3° Đặng mạnh sức, mà chống trả mọi chước ma qui 
cảm dỗ dữ dăn khi ấy hơn mọi khi khác, hoặc nó 
xui giụe ta neã lòng trông cậy, hoặc cám đồ ta kiêu 
ngạo cậy mình, hoặc xui giục ta nóng 8y quạu quọ, 
phàn nàn kêu trách, hoặc bắt ta nhớ lại những 
tội cũ mà bối rối sợ hãi. Vậy ơn phép Xức dầu giúp. 
ta lướt thắng những chước hiêm ngheo ẤY. 

Thứ hai : 1° Đặng khỏi mọi tội nhẹ ; 2" đặng khỏi 
lội trọng, như đã nói trước nầy; 3° đặng khỏi 
it nhiều phần phạt tam đáng chịu vì tội ; 4' đặng 

1; 
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khỏi mọi sự đữ còn lạt bồt tội mà ra, nghĩa là, đăng 
_khỏi mê muội tổi tăm trong trí, thấy rõ, hiều rõ 
những sự đời sau hơn; khỏi cứng lòng chai đá, 
biết động lòng kính mến Đức Chúa Giêsu, muốn về 
nước thiên đàng; khỏi đính bén tríu mến của đòi 
tam, sẵn lòng bổ hết mọi sự; chỉ lo dọn mình chết 
lành bằng an trong tay Chúa cùng Đức Mẹ mà thôi. 


Thứ ba. Còn về phần xác, nếu có ích về phần 
linh hồn, thì Chúa cũng cho khỏi bịnh, khỏi chết 
mà đặng lành mạnh, hay là ít nữa giảm bót đau đớn 
rầu rĩ bối chứng bịnh mà ra. 

Vậy phép Xứe dầu thánh làm những ơn trọng 
cho kẻ Hêt là thể nào ! 


VIH. — Kẻ muốn chịu phép nầu cho nên, phải 
làm những sự gì? 1° Nếu có mắc tội trọng, khi có 
lẽ xưng tội được, thì phải xưng tội; nhược bằng 
xưng chẳng đặng, thì phải giục lòng ăn năn tội, ít 
nữa là cách chẳng trọn. 2° Đang khi chịu Xức dầu, 
lo ăn năn các tội đã phạm mọi nơi ngũ quan. 
3° Giục lòng tín, cậy, kinh mến Đức Chúa Trời; sẵn 
lòng sống chết mặc ý Chúa định. 4° Khi chịu phép 
Xức đầu đoạn, phải cắm ơn Chúa ; năng kêu 6iésu, 
Maria, Giuse, cùng Thiên thần giữ mình và thánh 
Bồn mạng; năng lấy nước thánh làm dấu trên 
mình, cùng rảy trên mình; năng hôn ảnh Chuộc 
tội; nhớ sự thương khó Đức Chúa Giêsu; năng 
giục lòng tin, cậy, kính mến Chúa, ăn năn lội, 
thuận theo ý Chúa, cùng nắng kêu xin Đức Mẹ, 

S%) Hỏi. Có nén chờ khi | — Có nên đợi rũ liệt gần trút linh 
hấp hối, mà chỉu phép | bồn, mới lo chia phép nầy chăng 
nầu chăng ? 
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Thưa. Chẳng : HÊH, SOIQ 
khi thế ngắt, thì phải tính 
Diệc ấu. 


Chẳng nên : 1. vì kế làm vậy 
liên mình chất hụt ; 3, khi còn 
tính táo mà đọn mình chịu phép 
nấy, thì đặng ích nhiều hơn : 

3. liêu mình không được mạnh 
phần xác, vì ra như ép Đức Chúa 
Trời làm phép lạ, mà cho mình 
lành đã. 

IX. — Đang khi thầu cá làm phép Xức đầu cho 
kể liệt, kể ở xung quanh phải làm đi gì 2 1° Phải tô 
lòng cung kính phép Bí tích mây, nên đừng nỏi 
chuyện, đừng ăn trầu, hút thuốc. Nhà kẻ liệt phải 
dọn cho sạch sẽ: phải có một cái bàn độc, trải 
khăn trắng; thắp hai cày đèn; chén nước thánh ; 
một chén nước cho thầy cả rửa ngón tay, khi phải 
cho kẻ liệt chịu lễ; phải có một cái dïa đựng giấy 
hay là bông mà chùi dầu, đoạn bỏ giấy, bông ấy 
vào lửa mà đốt đi; phải có chậu nước cho thầy cả 
rửa tay. 2° Phải đọc kinh cầu nguyện cho kẻ liệt 


được lòng ăn năn tội mà chịu phép nầy cho nên. 


Lại đang khi thầy cả xức dầu, phải đọc Kinh cầu 


"các thánh. 3° Phải hồi tâm mà ăn năn trở lại, cùng 


suy xét, có khi ngày mai mình phải liệt năm trên 
øiưòng như người nầy, rồi sẽ phải chết, đến trước 
tòa Chúa, mà chịu phán xét nghe án lành dữ chăng. 
Vậy nếu bây giờ mình phải chết, thì mình muốn 
làm sự gì? 4° Phải lo giữ nghĩa cùng Chúa luôn, vì 
chẳng biết chết khi nào; lại khi đến giờ ấy, không 
biết có ăn năn tội kịp chăng. 5° lkhi dau liệt nặng, 
phải lo chịu đủ các phép sau hết, khi còn tỉnh táo, 
cho được nhiều ích hơn; phải cậy kẻ thiết nghĩa 
cùng raình lo giúp mình về sự ấy. 6° Nhơn bổi phép 
Xức dầu thánh sinh nhiều ích trọng, thì Đức Chúa 
Giêsu đã hứa cùng bà thánh Margarita một ơn trọng 
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nầy, là những kể rước lễ ngày thứ sáu đầu tháng 
tiếp luôn chín tháng, thì sẽ đặng chịu đủ các phép 
sau hết trước khi chết, lại đặng Bất thánh Trải tím 
Đức Chúa Giêsu bình vực bàu chữa mình cách 
riêng trong giò lâm chung nữa. 


IÏ. — VỀ PHÉP TRUYỀN CHỨC THÁNH 
4) llỏi, Phép (uyên [Phép truyền chức thánh là đi gì? 
chức thánh là phép nào ? 
Thưa. Là phép phong 
chức cho các hàng hình 
mục đăng quờn tế lễ Đức 
Chúa Tròi, nà gilp piệc 
Hội Thánh, lạt đăng ơn” 
(hú mà làm những Diệc 
ấW cho nên. 


Là phép Bí tích Đúc Chúa 
(ièsu đã lập, phong chức cho 
một Í người lên bực Thầy ei, 
mà lâm lề Misa cùng giúp Hội 
_ thánh lo về phần rỗi người ta, 
lại lan cho kế ấy những øn rất 
trọng cùng rất eần kíp, hầu được 
_ giữ trọn niềm mọi việc về đấng 
_ bực mình. 


I. — Phép Truyền chức thánh là thật phép Bí 
(ích, vì có đủ bốn đều cần cho nên một phép Bí 
tích: 1° đấu nhiềm bề ngoài, là Giảm mục trao đồ, 
hoặc để tay trên đầu, cùng đọc lời truyền chức; 
2" Đức Chủa Gi6su đã lập, như lời Hội thánh dạy 
rằng: Ai dám nói phép Truyền chức thánh chẳng 
‹ phải là một phép Bí tích thật Đức Chúa Giêsu đã 
‹ lập, thì phải vạ dứt phép thông công. › Mà Đức 
Chúa Giêsu đã lập phép ấy khi nào, thì chẳng rõ; 
song biết chắc một đều, là Đức Chúa Giêsu đã chọn 
một ít người theo mình, đã phong chức Thầy cả 
cho phô kẻ ấy trước ngày chịu nạn, mà cho kẻ ấy 
được phép đồi tính bánh, tính rượu, ra Mình thật, 
Máu thật Chúa, lại ban cho phô kẻ ấy đặng phép 
giải tội, rửa tội, đi giảng dạy thiên hạ, cùng truyền 
chức thây cñ ¿ho ké khác cho đến tận thế ; 3° ban 


lÌl. — PHÉP TRUYỀN CHỨC THÁNH 


ơœn cho kẻ chỉu được nên thánh, cùng làm các việc 
mình cho nên, như lời ông thánh Phaolồ bảo ông 
thánh Tỉmothêô rằng: « Cha xin con nhớ lại ơn 
« Đức Chứa Trời con đã đặng, ngày cha đẻ tay 
‹ trên đầu con mà truyền chức cho con, mà gục 
« lòng con ở cho sốt sắng lại, như ngày đầu con 
« mới chịu chức vậy. (II TìM. 1,2) » ; 19 ở bền đồ 
trong Hội thánh, nghĩa là, hằng có kẻ truyền chức 
ấy cho một ít người, từ đầu khỉ sự làp Hội thánh 
cho đến tận thế, 

HE. — Phong, nghĩa là bàu cử một người giáo 
hữu, cùng nhắc lên bực riêng trên mọi người khác, 
và ban cho kẻ ấy được quờn phép riêng thuộc về 
bực mình. Vã trong Hội thánh có một mình (iđm 
mục được truyền chức thánh. Thầy bề trên cai 
đòng được phép phong bốn chức nhỏ. Còn thầy cả 
có linh Đức Giáo Tông ban, thì có phép phong bốn 
chức nhỏ mà thôi. 

HE. — Chức. Vốn cỏ một phép Bí tích Truyền 
chức thánh, song có bảy phầm cấp hay là bảy bực; 
cũng øọi là bảy chức nữa. Mà hết thầy bảy chức 
ấy đều chỉ về phép Thánh Thể là mạch mọi sự 
thánh cùng sự lành. Ấy vày bảy Chức ấy : 


Một là, chức Giữ cầa nhà thỏ. — hi Giảm 
mục phong chức nầy, thì rao chìa khóa nhủ thò, 
chỉ kẻ chịu phép ấy lãnh việc mở cửa nhà thỏ mÔi 
ngày, cho bòn đạo vào đọc kinh xem lề, mà làm 
việc thờ phượng Chúa, cùng đóng cừa nhà: thờ, 
chẳng cho kẻ xấu vào ; lại có việc đánh chuông, 
kêu bòn đạo đến làm việc thờ phượng Chúa. 

Những nhơn đức thầy Giữ cừu phải có là: di 
mô lo oiéc nhà (2húa, cùng lấy làm việc rất trọng ; 


Cư nhu cài ,Ó - 
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lo quét tước chùi rửa nhà thờ, cùng trao giồi cho 


hoa nghỉ rực rỡ; lỏng dạo đức giữ mình nết na, 
khi ở trong nhà thờ, cung kính chén thánh, đồ lề, 
lại lo cho kể khác cũng ở nết na tề chỉnh trong 
nhà thờ nữa ; sốt sẵng năng đdỉ oiềng Mình Thánh 
Chúa, vì mình lãnh việc chầu chực Đức Chúa 
(iêsu ngự trong nhà tạm, lo coi đèn chong trước 
Minh Thánh Chúa. Ôi ! Thầy Giữ cữa có phước là 
thề nào ! vì đặng Hội thánh tin cậy phú mọi việc 
trong nhà thờ cho mình gìn giữ, lại Đức Chúa 
(riêsu càng tín cày mình hơn nữa, vì phú trót Mình 
Thánh Người cho mình gìn giữ, kẻo ai dám đến 


giết Người chăng. — Vã Đức Chủa Giêsu cũng làm ` 


việc giừ cữửa.nhà thờ, khi Người đánh đuồi những 

kẻ buôn bản ra khỏi đền thờ ở thành Giêrusalem. 
Hai là, chức Đọc sách. — Khi Giảm mục truyền 

chức nầy, thì trao Sách Lò, là sách rất trọng có lời 


Thánh Kinh về Sấm truyền củ và Sấm truyền mới, 


đẻ chỉ kẻ chịu chức nầy, được phép đọc Thánh 
Kinh trong nhà thờ trước bồn đạo, cùng lãnh việc 
dạy Sánh Phần cho chầu nhưng, cùng cho đồng 
nh nam nữ. 

Những nhoơn dức thầy Đọc sách phải giữ, là 
(L mộ học hành, nhứt là Sách Thánh, và làm qương 
tốt, cùng siêng năng dạu Sách Phần. — Đức Chúa 
Giêsu thuở ra đời, đã giữ việc bồn phận về chức 
nầy, vì khi vào nhà chung, Người đứng dậy đọc 
Sách Thánh, doạn ngồi xuống mà cắt nghĩa cho 
dân đặng nghe hiểu. 

Ba là, chức Trừ quí. — Khi Giảm mục phong 
chức nầy, thì frao Sách Các Phép, có đoạn đạy về 
phép trừ qui ra khỏi mình kẻ bị nó ám; song khi 


— 
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làm phép ấy, thì phải làm theo lễ phép Hội thánh 
đã chỉ. Bây giờ chẳng đăng dùng phép ấy nữa, đề 
cho Thầy cả, mà khi Thầy cả muốn trừ ma qui 
cho khỏi kẻ bị nó ám bề ngoài, phải có phép Giám 
mục. — Lại thầy Trừ qui cũng lãnh việc dọn nước 
cho Thầy cả làm phép nước thánh, mà rảy cho 
bồn đạo, khi đến xem lề, hay là khi làm phép đồ nào. 

Nhon đức thầy Trừ quí phải giữ là, sự hăm 
mình, bỏ các tính nết xấu, ái mộ dọc kính, cùng 
phải có đức tin cho mạnh mẽ. — Đức Chúa Giêsu 
khi ra đời, năng làm việc chức nầy, vì Người năng 
khử trừ xua đuôi ma quỈ ra khỏi xác, cùng linh 
hồn nhiều kể bị nó ám. 

Bốn là, chức Cầm đèn. -- hi Giảm mục phong 
chức nầy, thì frdo cây Đèn sáp 0ới chơn đèn, đề 


chỉ kế chịu chức nầy lãnh việc thắp đèn, cầm đèn, 


khi chầu lễ cùng khi giúp làm các phép Bi tích, 
dọn bánh lễ, dọn bình nước, bình rượu, hương, 
lửa, cùng giúp lề thường. 

Nhơn đức thầy Cầm đèn phải có là, sốt sắng 
gầm lời Chúa, như đèn soi mọi bước mình đi, kẻo 
sụp hầm sa hố, cùng làm gương tốt về mọi việc 
lành cho sáng danh Đức Chúa Trời, lại đi mộ giúp 
lò Misa. 

Gọi bốn chức ấy là bốn Chức nhỏ, vì kẻ có 
những chức ấy giúp việc xung quanh bàn thờ xa 
xa vậy, lại chẳng buộc mình cho luôn. 


Năm là, chức Tiều phó tế (được chịu khi đến 
21 tuồi trọn). — Khi Giám mục phong chức nầy, thì 
trao Chén thánh uà Dìa thánh (không bánh Tễ, 
không rượu, ) lai trao sách Epistola, cho mang đâu 
Manmipulim 0à cho mặc Tuincd, đề chỉ kế chịu chức 
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nầy lãnh việc giúp thầy phó tế gần bàn thờ, lau 
chén calicê, rót nước khi làm lễ, được hát bài 
Epistola, và khi đi kiệu, cầm thánh Giá đi trước; 
lại có việc giặt khăn thánh. 

Thầu năm buộc mình giữ ba sự nầy : 1° khấn 
hứa trọng thẻ giữ mình đồng trinh, và sạch sẽ.cho 
đến trọn đòi; 2° đọc kinh Hội thánh hằng ngày ; 
3° mặc áo dòng luôn, 


Sáu là chức Phó tế (được chịu khi 22 tuôi 
trọn).— Khi Giám mục phong chức nầy, thì đặt tay 
trên đầu, trao sách: Euang, cho mặc dâu Stola bà áo 
Đalmalica, đề chỉ kế chịu chức nầy lãnh việc giúp 
Thầy cả khi làm lễ, dưng bánh rượu, hát bài Êvang, 
được phép cầm cùng đem Mlình Thánh Chúa đựng 
trong Ciborlô,hay là Ostensorlô; lại ví bằng có 
phép Giảm mục, thì thầy phó tế cũng đặng trao 
Mình Thánh Chúa, rửa tội trọng thê, cùng giảng 
trong nhà thờ. 

Bảy là, chức Thầu cả ( chịu đặng 24 tuôi trọn). 
Khi Giảm mục phong chức nầy, thì đô 1a trên dầu, 
Đà trao Chén thủnh cùng Đìa thủnh có bánh lề 0à 
rượu lề, đề chỉ Thầy cả được phép làm lễ Misa, là 
đồi tính bánh, tính rượu ra Mình thật Máu thật Đức 
Chủa Giêsu, cùng làm phép Bí tích, làm phép lành 
cho bôn dạo, cùng cho đồ kẻ ấy dưng xin mình 
làm phép, lại được quòn giảng dạy cùng cai bồn đạo. 

Ba chức nầy gọi là ba Chức lón, hay là ba 
Chức thánh, vì được tới gần phép Thánh Thẻ hơn, 
nên buộc phải nên thành nhiều hơn. 


Nhưng mà trước khi chịu báu chức ấu, chẳng 


có chu một lề phép nào khác sao ? — Cỏ chịu một 


lễ phép kia, gọi là phép Cát tóc. Vốn phép nầy 


` 
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chẳng phải là chức, song là lễ phép Hội thánh lập, 
mà phân lìa một ít người giáo hữu ra khỏi bực bồn 
đạo thường, mà cho nhập vào hàng đạc đức, như 
tàp mình, dọn mình trước mà chịu chức trong Hội 
thánh. Những kẻ chịu phép Cấi fóc đặng gọi là 
Œlericus, nghĩa là, phần riêng của Chúa, được mặc 
áo dòng, ngồi trong cung thánh, mặc ảo các phép, 
có lõm như mũ triều thiên trên dĩnh đầu; hề ai 
đánh kẻ ấy, thì bị vạ dứt phép thông công. 


Chức Giám mục là chức nào 3 — Là chức gồm 
tron chức thầy cả ( chịu đặng khi đến 30 tuôi ). — 
Khi Giám mục phong chức nầy, thì đặt tay trên dầu 
kẻ chịu, mà truyền chức dược làm các phép Bi tích, 
được phép cai trị các hàng Linh mục, cùng bòn đạo 
trong Địa phận mình, lại có quòn xử đoán cùng ra 
luật. Bðỡi đỏ Giảm mục thì lớn hơn Lĩnh mục. 


Chức (Giáo Tỏng là chức nào? — Là quòn chức 
riêng Đức Chúa Giêsu đã lập, phong một dấng lưm 
đầu cai trị cả và Hội thành thay mặt mình ở thế nầy, 
cùng ban cho đặng ơn riêng khỏi sai lầm, khi phán 
dạy sự gì phải tin, hay là phải giữ cho đặng rồi linh 
hồn. Vì vày Đức thánh Phapha có quờn lớn hơn 
(Giàm mục, Linh mục cùng mọi người trong liội 
thành thấy thảy. 


LV. — Cho các hàng Linh mục, Tiếng ấy chẳng 
chỉ phong chức cho kẻ có chức thầy cả rồi, một chỉ 
phong chức cho một íL người được làm thầy cả, mà 
chăn giữ linh hồn giáo nhơn. Tiếng ấy cùng chỉ ứi 
dặng chịu phép nầu. Là người nam chẳng phải 
người nữ, cùng đã chịu phép Rửa tội rồi, và có dâu 


Chúa gọi là ưa hạp mọi việc thuộc về quờn chức 
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Thầy cả, và có ý làm sáng danh Chúa, cùng ái mộ 
phần rồi kẻ khác, lại có bề trên trong Hội thánh 
kêu gọi mình. 

V, — Đặng quờn tế lề Đức Chúa Trời. Tiếng ấy 
đề chỉ vì ý nào Hội thánh truyền chức cho Thầy cả, 
Hội thánh có ý truyền chức cho Thầy cả đặng 
dưng lễ Misa, nghĩa là, được phép đồi tính bánh, 


tỉnh rượu, ra Mình thật, Máu thật Đức Chúa Giêsu, - 


hầu tế lễ Người cho Đức Chúa Cha, mà thờ phượng, 

cảm tạ đội on Chúa, và xin Chúa tha tội tha vạ 
cho loài người ta, cùng xuống cho ta mọi sự lành ; 

vì phép Thánh Thẻ là mạch mọi sự lành thấy thây. 


VI, — Vở giúp 0iệc Hội thánh, nghĩa là, giúp 
Hội thánh mà lo phần rôi người ta. Vã những việc 
Hội thánh dạy Thầy cả làm, là làm phép Bí tích, 
rửa lội, giải tội, giảng dạy cùng các sự gI1Úúp người 
la đăng lên thiên đàng. 


VHH¿ — hạt dạng ơn Chúa mà làm những 0iéc 
àg cho nẻn. Những lời ấy chỉ phép Truyền chức 
thánh ban những ơn nào. 1° Ban dấu thiêng lỏng 
Dảo trong lính hồn chẳng hau mất. Dấu nầy in vào 
trong linh hồn, làm cho Thầy cả trở nên kẻ giúp 
việc Chúa, phản lìa ra khỏi giáo hữu, nhắc lên ở 
bực riêng. Vã có một kẻ chịu chức Giám mục, Thầy 
cả, cùng chức Phó tế đặng dấu ấy mà thôi. 2° Ban 
Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy dây trong linh 
hồn, hầu được làm mọi việc quờn chức mình. Ấy 
là đều ta phải tin. 3° Ban ơn nghĩa thứ hai, vì phép 
Bi tích nầy là phép Bi tích kể sống chịu, nên phải 
có ơn nghĩa thử nhút, là phải sạch tội trong. 4° Ban 
ơn riêng 0ê phép Bitích nâu, là đặng phép mà chịu 
nhiều ơn Chủa giúp mình, hầu giữ trọn niềm mọi 
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việc về đấng bực Thầy cả cho nên. — Vã lại có một 
kẻ chịu chức nên, mới đặng bốn ơn ấy ; còn kẻ chịu 
chức chẳng nên, bổi còn mắc tội trọng, thì một chịu 
dấu thiêng liêng mà thôi, là dấu chẳng cho mình 
chịu lại phép nầy một lần nữa 


VIII. — Phầm trật Hội thánh chỉa ra đăng làm 
mẫu hạng ? — Chia ra đăng làm ba hạng : Hạng nhút, 
là Đức Giáo Tông: hạng thứ hai, là các Giắm mục; 
hạng thứ ba, các Linh mục, cùng các thầy bề dưới. 

Ái có quờn cai lrị trong Hội thánh ? — Hãy coi 
trước nây, trang 10. 

1X. — Đoạn nâu dạu tq những sự gì? — Dạy ta 
lắm sự nầy : _ 

1° — Trước hết ta phải cắm đội ơn Đức Chúa 
(ïiêsu, vì đã lập phép Truyền chức thánh, cho ta 
có Thầy cả mà giúp ta về đàng rồi linh hồn. Ôi! nến 
không cỏ phép Truyền chức thánh, thì ai sẽ dạy dô 
ta lẽ đạo ? Ai sẽ làm cho ta có Đức Chúa Giêsu ngự 
thật trong phép Thánh Thê? Ai sẽ làm phép giải 
lội, rửa tội, cùng an ủi ta, khi ta lo buồn khốn cực, 
nhứt là khi làm chung mạng một ? 

3° — Ta phải tôn kính Thầy cả cho lắm, vì có 
luạt Chủa dạy ; và các thánh mọi nơi mọi đời đều 
tôn kinh Thầy cả, như kính Đức Chúa Giêsu vày. 
Chở bao giờ dâm giàn hòn Thầy cả, nói hành bỏ vạ 
Thầy cả, hay là trả lời vô phép cùng Thầy cả nào 
sốt. Vì Thầy cả đặng quờn chức rất lớn, trôi xa hơn 
mọi phầm trật thế gian muôn phần; lại là kẻ làm 
ơn cho ta vô số vô ngăn. Hãy nhở lại Côrê, Đathan 
và Abiron, khi trở lòng ngỗ nghịch cùng ông thánh 
Môisen và Thầy cả Aaron, thì Đức Chúa Trời cho 
đất nề ra làm hai, mà nuốt ba đứa ấy sa xuống hóa 
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ngục. — lăy nhớ lại ông thánh Máttinho có lòng 
kính thầy cả theo mình hơn hoàng để Maximô; vì 
hoàng để Maximô muốn kính ông thánh Mattinho, 
thì dưng ly rượu cho người uống trước. Mà khi 
ông thánh ấy uống đoạn, thì đưa cho thầy cả đi 
theo mình uống trước hoàng để nữa. Hoàng đế 
Maximô, chẳng những là không giàn, mà lại khen 
ông thánh Máttinho biết tôn kính Thầy cả, là kẻ 
có quờn lớn hơn vua chúa thế gian. 

$° — Năng cầu nguyện cho Thầy eẩ, theo lời 
các thánh Tông đồ dạy bồn đạo thuở xưa. 

4° — Khi đến tuần bốn mùa, cầu nguyện cho 


những kẻ dọn mình chịu chức trong Hội thánh, vì. 


Hội thánh quen phong chức trong những mùa ấy. 

° — Nếu trong họ mình, nhứt là trong dòng 
dõi mình có kẻ làm thầy cá, thì phải mừng cùng 
cầm mình có phước, hơn là nếu người nào trong 
nhà mình được làm vua qưan, 

G° — Chở bao giờ làm cớ cho ai mất ơn Chúa 
gọi chịu chức làm Thầy cả, vì liều mình phải tay 
Chúa phạt, cùng làm cho Hội thánh và kế ấy phải 
chịu aở hại quá lẽ. 
thì ra sức giúp cho có nhiều Thầy cả ngẫn ấy. Vị 
kẻ nào lo cho được có một Thầy cả nhơn đức sốt 
sing, thì sắm cho mình mỘiI phần thưởng rất lớn, 
Chúa sẽ ban cho mình ở trên nước thiên dàng đời 
đời chẳng cùng, 

%° — Đêm ngày phải gắn vó cầu xin Chúa sai 
những Thầy cả thánh, đến cai trị xem sóe bồn 
dạo, theo như lời Đức Chúa Giêsu phán dạy rằng: 
‹ Bay phải cầu cùng Đức Chúa Trời là Chủ ruộng, 
‹ cho Người sai nhiều kẻ làm việc đến gặt lúa trong 


— Mình cỏ sức ngăn nào, dầu của dầu ' công, 


II 
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«ruộng Người. » Có nhiều kẻ trong bồn đạo chẳng 
hiệu sự ấy, nên chẳng lo cầu nguyên cho có đông 
kể làm Thầy cá tử tế, theo ý Chúa cùng Hội thánh 
ước trông, |: 

Trong Địa phàn này có lập Hỏi ỏng thánh 
Phêrỏ, có Ý giúp nhà chung về sự nuôi dưỡng học 
trò Latinh. Ái vào Hội ấy môi năm chiu một đồng 
bạc, thì đặng thông công phần lành Nhà trường. 
Vì môi tháng Nhà trường làm một lễ cầu cho 
những kẻ làm ơn lành cho Nhà trường, hoặc còn 
sống, hay là đã qua đời. Lại môi năm sau lễ Các 
Đẳng, Nhà trường hát một lễ bực nhứt cho những 
linh hồn các kẻ đã qua đời, mà đã làm ơn lành cho 
Nhà trường Latinh nữa. 


LII. — VỀ PHÉP HÔN PHỐI 


>) Hỏi. Phép Hón phối Phép cưới vợ lấy chông là 
là gì ? phép nào ? 

00000102 DB1D Tát |, 'ruềclà phóp giáo tự nàn, 
phu nhi phụ phối hiệp san là cớ GÀ tích ức Chúa 
l7 T7 ca | 7 00 l9j, 0Ạ0 VI vợ hôi 
lỉ ] l lang. vn chồng được kết ngài, mà ở vuôi 
Sinh _ KH vn: “b0 la nhau cho đến mãn một đời : 
loqI, CHHŒ LH] đồ nhau song trước phải biết Chúa có 
làm 0iệc lành, mã gi 


muốn cho mình lo đôi bạn hay 
dao Đức Chúa Trời, cho | không : lại khi lo đôi bạn, phải 
đăng nên thánh. cô ý cho được sinh con cải nối 
ca N. động, cùng có ý ciúp đo nhàn 
cảnh vác việc gia đạo và giúp 
nhau thử phượng (shúa cùng nên 
thành mà thôi. 


I.— Tiếng phép có hai nghĩa : trước là chỉ phép 
giao tự nhiên, hai bên đành lòng tự ý, muốn kết 
hiệp cùng nhau, mà nên vợ chồng thật cho đến mãn 


2/0 ĐỀ CỮU THIÊN 
nhứt đại. — Chính mình Đức Chúa Trời đã lập. ra 


phép giao, thuở mới dựng nên trời đất, vì Chúa đã 
dựng nên ông Adong và bà Evà, đoạn cho hai người 
ấy làm bạn cùng nhau mà sinh sắn con cái. Nhơn 
vì sự ấy mọi nước mọi xứ, đầu đạo đầu ngoại, đều 
nhìn phép Hôn phối là phép giao trọng hơn mọi 
lời giao ước khác, cùng thuộc về việc đạo, vì là 
chính mình Đức Chúa Trời đã lập ra phép ấy. — 
Nhưng mà đến sau Đức Chúa Giêsu đã làm cho phép 
nầy càng nên trọng hơn nữa, vì đä nhắc lên bậc 
thánh, làm cho nó ra một phép Bí tích đạo mới. Ấy 
vậy tiếng phép chỉ phép Hôn phối là phép Bí tích thải, 


vì có đủ bốn đều cần: 1° đấu nhiêm bề ngoài là sự. 


hai bên tỏ ý muốn kết bạn cùng nhau; 2° Đức Chúa 
(su đà lập: nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã lập 
phép nầy bao giờ, thì chẳng rõ ; có kể nói hồi Chủa 
ăn cưới ở thành Cana; kẻ khác nói Chúa lập sau 
khi sống lại đoạn, hiện đến đạy các thánh Tông đồ 
phải làm phép nầy thê nào ; 3° ehŸ nà làm œn thiêng 
liêng, vì Công luận Tridentô nói, Đức Chúa Giêsu 
ban ơn cho hai vợ chồng được thương yêu nhau, ở 
cùng nhau, chẳng lìa bỏ nhau, lại giúp nhau cho 
được ơn thánh; 4° eó bền đồ trong Hỏi thánh cho 


đến lận thế. Vậy « ai đảm nói phép Hôn phối người 


ceó đạo chịu, chẳng phải là phép Bi tích thật, thì 
« phải vạ dứt phép thông công. » Nhơn vì sự ấy kể 
muốn chịu theo phép Hôn phối theo phép nước, 
mà chẳng muốn chịu theo phép đạo thánh, thì 
chẳng chịu phép Hôn. phối thật, chẳng nên vợ 
chồng, một ở với nhau, như hai đứa hoang đàng 
trắc nết mà thôi. Nhưng vậy cũng phải đến trước 
mặt ông xã, mà làm mọi sự như phép nước dạy; 
trừ ra chẳng nên làm đều gì nghịch cùng phép đạo 


.. 
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dạy về phép Hôn phối mà thôi. Vì nhà nước có 
phép ra luật dạy về của cải hai vọ chồng, và con 
nào được ăn phần gia tài, con nào không. 


Phép giao kể ngoại có phải là phép Hôn phối 
thật chăng ? — Khi nào kẻ ngoại làm đủ mọi lễ 
phép cần,thì phép giao kẻ ấy là phép Hôn phối thật, 
cho nên là thật vợ thật chồng. Bði đó khi kể ấy trổ 
lại vào đạo, thì chẳng phải làm phép giao lại, một 
làm phép nhẫn cùng lễ Hôn phối mà thôi. Lại eỏ 
lề mạnh tưởng phép giao trước trở nên phép Bi 
tích nữa. 


HÍ. — Nhứt phụ nhứt phụ, Tiếng ấy chỉ phải 
có một vợ một chồng mà thôi, chẳng nên có nhiều 
vợ hay là nhiều chồng một lượt. — Trong luật đạo 
cũ Đức Chúa Trời có chuẳần cho các người đời xưa 
được có nhiều vợ. Song khi Đức Chúa Giêsu ra 
đời, thì đã cất phép chuần ấy đi, cùng lập lại phép 
Hôn phối như cũ, là phải có một vợ một chồng, 
cho đến khi một bên chết, thì bên còn sống mới 


đặng' cưới vợ khác, hay là lấy chồng khác. 


HHIIL— Phối hiệp cùng nhan. Tiếng ấy chỉ hai 
vợ chồng phải ở chung cùng nhau một nhà, mà 
giúp đỡ nhau, lo lắng về việc gia đạo với nhau, cùng 
thương yêu nhau luôn, chẳng nên đề bồ nhau, khi 


chẳng có cở trọng, như khi một bên chẳng giữ tín 


ngài, mà bậy bạ với kể khác, hay làm khô khắc 
quả lề, không cho làm các việc thờ phượng Chúa, 
hay là phá tan hết của mình, thì khi ấy bên vô tội 
được phép lìa bỏ bên có lỗi, mà ở riêng. Song hai 
bên phải ở vậy, chẳng nên làm bạn với kẻ khác, 
cho đến khi một bên đã qua đời, hay là trổ lại với 
nhau. Lạ! khi có phép Đấng Bề trên Địa phân đã ban, 
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nên đến Tòa phép đời, là Tòa có shêh chia của vợ 
ra khỏi của chồng, cùng cho lìa khỏi nhau; song 
chẳng có phép mà cho hai đàng được cưới vợ khác, 
hay là lấy chồng khác, 

IV. — Theo ÿ Chúa dịnh. Tiếng ấy chỉ phép 
Hôn phối là một bực người ta ở đời, cho nên cũng 


phi biết Chúa có định cho mình ở bực ấy, mà lo. 


việc rồi linh hồn mình cho dễ hơn chăng. Nhơn 
vì sự ấy kẻ muốn lo đôi bạn, phải cầu xin cùng 
(húa soi sáng, cho biết ý Chúa định về mình làm 
sao, đoạn phải bàn hỏi cha mẹ, cô báe, cha giải lội, 
cho biết mình có dấu Chúa gọi về bực ấy chăng. 
Vì chưng kẻ có vợ chồng buộc mình giữ nhiều đều 
trọng, cùng những việc can hệ,. cho nên phải xét 
coi mình có sức đủ, mà gánh nồi những việc nặng 
nề thuộc về đấng bực nầy chăng. 


Chẳng những phải cầu xin Chúa soi sáng, co 
biết mình phải lo đôi bạn chăng, mà lại cũng phải 
xin, cho biết mình phải làm bạn với ai nữa. Vì 
chưng theo lời Sách Thánh rằng: (ha mẹ thì cho 
của củi, song có một Đức Chúa Trời ban được bạn 
lành khôn ngoun mà thôi. (Pnov. xix, 11) 

Dầu con cái được thong thả mà chọn bực 
mình, song thường phải theo ý cha mẹ sở định, vì 
cha mẹ từng trải công việc nầy hơn mình. Song cha 
mẹ chẳng có phép ép con cái làm bạn với kể nó 
chẳng muốn. Cha mẹ nào làm như vày, thì có tội, 


Biết là mấy đôi vợ chồng phải khốn phần hồn 
phần xác, vì trước khi lo đôi bạn, chẳng hỏi Chủa, 
chẳng hỏi cha mẹ bà con, chẳng hỏi cha giải tội 
mình ; một theo tình sắc dục, chuộng của cải, quờn 
chức, sang trọng, nhan sắc hơn bề đức hạnh! 
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V. — Ma truyền nhơn loại. Tiếng ấy chỉ kẻ có 
đôi bạn phải có ý kết bạn cùng nhau, mà sinh sản 
con cái nối lấy nhau, đặng ở đời nầy cho đến tận 
thế. — Đức Chúa Giêsu đã nhắc phép nầy lên bực 
phép bí tích, có.ý cho người ta sinh con mà thờ 
phượng Đức Chúa Trời, hầu thêm số kể ngày sau 
lên thiên đàng mà hưởng phước vui về vô cùng. 
Vậy kẻ lo đôi bạn có ý theo tình tư dục, cùng ngăn 
trở kẻo sinh sản con cái, thì phạm tội. Song Đức 
Chủa Giêsu chẳng buộc người ta dùng phép ấy; 
bỡi đó kể muốn lo đôi bạn, mà ở cùng nhau như 
anh em chị em, cho dễ giữ mình sạch sẽ, thì cũng 
đặng lắm. Như rất thánh Đức Bà và ông thánh 
Giuse đã làm bạn cùng nhau, và thật vợ chồng, 
song cả và hai giữ mình sạch sẽ trọn đời, vì đã 
khấn hứa giữ mình đồng trinh. Đến sau có nhiều 
người thánh đã soi gương hai đẳng ấy mà ăn ở như 
vậy: như ông thánh Henricô là hoàng đế nước 
Alêmanha, và bà thánh Cunêgôngđa là bạn người : 
ca hai đã giữ mình đồng trính sạch sẽ trọn đời, 


VI. — Cùng giúp đỡ nhau làm 0iộc lành mà giữ 
dạo Đức Chúa Tròi. Tiếng ấy chỉ những việc bồn 
phận hai vợ chồng phải giữ với nhau. 


1°— Những pióc bề phần xác. Hai vợ chồng phải 
thương yêu nhau cho thật trong lòng, dừng nghỉ 
hoặc, đừng ghen tương, đừng đánh đập nhau cùng 
giận hờn nhau.— Phải giúp đổ nhau lo việc gia 
đạo; an ủi nhau, bàn tính cùng nhau, khuyên bảo 
nhau, cùng nhịn nhục nhau mọi khi lầm lỗi. - Nếu 
có sinh con cái, phải nuôi dưỡng, dạy đô cho nó 
biết sợ tội, mến đàng nhơn đức. 

l8 
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2° — Những piệc lĩnh hồn. Phải giục bảo nhau 
năng xưng tội rước lề, cùng làm việc lành phước 
đức, lại năng cầu nguyện cho nhau. Sau nữa ai nấy 
phải lo học cho biết những việc bồn phận riêng 
mình phải giữ, 

VHI. — Cho đăng nên thánh, nghĩa là, giúp vợ 
chồng được chịu nhiều ơn Chúa, mà lo cho mình 
ching những đặng rồi linh hồn, mà lại cho được 
làm thánh trọng nữa. Vì chưng có nhiều kế đã được 
nên thánh trong phép nhứt phu nhứt phụ, như các 
thánh tô tông đạo cñ gần hết thấy là kẻ có đôi bạn, 
có con cái bộn bàng; lại trong luật đạo mới cñng 
có kẻ được nên thánh, như vua thánh Luy, bà thánh 
Mônica, bà thánh Phanxiea Hômana, bà thánh 
Birigita, ông thánh Elêadarô và bà thánh Đêlphina. 

Ấy dầy kế chịu phép Hôn phối nên, thì đăng 
I° tiêm ơn nghĩa, vì phép nầy là phép Bí tích kể 
sống chịu. Nếu kẻ có đạo còn mắc tội trong mà 
chịu phép nầy, thì phạm sự thánh. Nhơn vì sự ấy 
phải lo xưng tôi, hay là ấn năn tội cách trọn; 2° 
đặng ơn riêng thuộc về phép Bi tích nầy, là được 
phép nhờ nhiều ơn giúp mình, hầu giữ trọn niềm 
các việc bồn phận thuộc về bực mình. Bỡi đó hai 
vợ chồng phải năng cầu xin Chúa ban nhữ nø œn 
ñw cho mình. 


6) Hỏi, Có nón cưới: 
nhiền 0g chăng ? 


Nên có nhiêu vợ, hay là nhiều 
chồng một lượt chăng 9 


Thưa. Chẳng nên, øì ` Nhòng nên, vì khi Chúa đựng 


phép Hôn phối mà đạy một 
người nam và một người nữ 
được phép ở vuối nhau. mà nên 
môt vợ một chông ; bằng ai 


thi Đức Chúa Tròi đề + 
sinh một nam mót nữ đề 


| 
| 
| 
lhuớ tạo thiên lập địa, | nên trời đất, Chúa đã lập ra 
| 
phối hiện cũng nhau mà | 


NỈ 
Llị 


ị 
lỄ 
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sinh loài người ta, äU là: 


phép nhứt phu nhứt phụ, 


đâtt khú tr tình«smà:cät Ú 


(thúa linh. 


7) Hỏi. Như dờn ông 


có 0 mà không sinh con, 
có nên cướt Đọ khác cho 
đừng con chăng ? 

Thưa. Chẳng nẻn, 0ì 
ba lề này: một là, có 
luàt Chúa cấm nhất sự 
ũu; hai là. có con; chẳng 
có, bốn chẳng tai ta, mọi 
lai ý Chúa phân định 
mà thôi ; ba là, giả nh 
chồng rằng : không con, 


mà cưới 0g khác, thì nụ. 


~ s Í * 
cũng rũng : không con, 


khá hai chồng, thì mọi 


chồng cùng chẳng - nẻn | 


hi ĐỢ. 


279 
muốn cưới nhiều vợ hay là lấy 


nhiều chông một lượt, thì phạm 
lịnh Chúa dạy mà chớ. 


Ví hằng vợ chồng ở cùng nhau 


“lầu năm, mà không sanh đăng 


can nào, thì eó nên kiếm vợ khác, 
hay là chông lkhác cho được sinh 


_ con chăng ? 


Không nên, vì ba lễ nây : mội 
là, vì Đức Chúa 016su là Đức 
Chúa Tròi cấm nhặt, chẳng cho 
có nhiều vợ nhiều chồng một 
lượt; hai là, có cốon hay là 
không cøn, sự ấy là việc Đức 
Chúa Trời, đề mặc thứa phép 
Chúa ; Người biết sự gì làm ích 
cho ta hơn, thì sẽ bìm sự ấy cho 
ta : ba là, nến một nhà có nhiền 
vợ nhiều chồng, it là chẳng hề 


8= % 3 „ | được hòa thuận, cùng thương 
mà lầu chồng khác, thê | 


ấu cá nhà ra làm sao? 
Vậu nhự một pọc chẳng | 


yêu giúp đỡ nhau, một giần ghét, 
elhen tương nhau, lại eon cái 
chẳng bề được thương yêu nhan, 
một tranh giành gia tài với ˆ 
nhau, cùng giận hỏn ghét nhìn. 
Vậy nếu một vợ mà có hai chồng 


| là đều quải đỠ, thì môt chồng 


mà có hai vợ, thì cũng là đêu 
xấu xa nữa. 


VIHHL. — Trước khi chịu phép Hôn phối, phải 
giữ. những sự gì ? — Phải làm Lô Hỏi cùng phải 


lập fở rao. 


“Hỏi. Lễ Hỏi là lễ làm sao ? 
: F - . X- , hLÃ 
Thưa. Là lễ hai bêu đành lòng tự ý, chăng 
mắc đều gì ngăn trở, hứa ngày sau sẽ làm bạn cùng 
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nhau. Vậy lễ hỏi là lời giao kết, cho nên buộc theo 
lẽ công bình, hai bên đến kỳ hẹn phải làm bạn 
cùng nhau, và cấm chẳng nên kết bạn với kẻ khác, 
trừ ra khi lễ hỏi trước chẳng còn buộc nữa. 
Nhưng mà muốn cho !È hỏi đăng thành, cùng 
có sứe buộc theo phép Hội thánh, thì phải giữ nhặt 
hai đều nầy : Mó/ là, phải viết tờ lễ hỏi, và hai bên 
đàng trai và đàng gái phải ký tên mình vào tờ ấy. 
Húi là, phải có người làm chứng, hoặc là cha chính 


sở, hoặc là Giảm mục xứ ký tên mình vào tờ ấy ; 


nhược bằng cha chính sở, hay là Giảm mục xứ 
ching có chứng thị, thì phải eó ít nữa là hai người 
khác làm chứng cùng ký tên mình, 

Ví bằng hai bên đàng trai và đàng gái, hay là 
một bên chẳng biết viết, chẳng biết ký tên, thì phải 
nói sự ấy trong tờ lề hỏi, và phải thêm một người 
chứng thị khác biết viết, cùng ký tên mình vào tờ 
ấy, làm một với mấy chứng thị trước. — Như ai 
chẳng muốn làm lễ hồi như vậy, thì chẳng đó lôi 
gì, song Hội thánh chẳng có nhận lấy lễ hỏi ấy 
mà thôi. 


"Hỏi. Khi nào lễ hỏi chẳng còn buộc giữ lời 
hứa kết bạn cùng nhau ? 

Thưa. 1° Khi hai bên ưng thuận thôi giữ lời 
hứa ấy; 2° khi một bên chọn bậc trọng tốt hơn, như 
vào nhà dòng, nhà phước, hay là chịu chức thánh, 
hay là khấn hứa giữ mình đồng trinh sạch sẽ, thì 
bên kia được phép đi làm lễ hồi với kẻ khác; 8° khi 
một bên chẳng øiữ lời hứa, thì bên vô ô tội khỏi giữ 
lời đã hứa; 1° khi xảy đến đều gì trọng, nếu biết 
trước, thì chẳng làm lễ hỏi: như mệt bên mắc tật 
bịnh hay lầy, hay là chẳng giàu có như mình tưởng, 
hoặc mắc nợ nần, hay là eó tính lung lăng hung dữ, 
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"Hỏi. Hội thánh xin nao Hôn phối i22) chỉ ? 

Thưa. Hội thánh dạy rao Hôn phối ba lần trong 
ba ngày Chúa nhựt, Lê cả, khi bồn đạo đến xem lê, 
trước là có ý khuyên bồn đạo cầu nguyện cho đôi 
ấy dọn mình mà chịu phép Hôn phối cho nên, sau 
là dạy cùng buộc ai biết cỏ sự gì ngăn trở, thì phải 
—— bảo cha sở đặng hay. 
| "Hỏi. Những đều ngăn trở chỉu phép giao là 
— _ những đều nào 3 

_ Thưa. Có hai thử: một thứ ngăn trở phá phép 
Hòn phối, nghĩa là, kẻ mắc sự ngăn trở ấy, có chịu 
phép giao, thì như không, chẳng thật là vợ chồng; 
còn thứ ngăn trở khác thì cấm chịu phép /lôn phối, 
nghĩa là, kẻ mắc sự ngăn trở ấy, nếu có chịu phép 
giao, thì chịu thật phép Bí tích, song phạm lội. 

“Hỏi. Về sự ngăn trở /húd phép Hôn phối, thì 
luật Hội thánh bây giờ là thê nào ? 

Thưa. a) — Về bà con nóï-tông, sấp lên hay là sắp 
xuống đầu mà mấy đời thì không đặng phép kết bạn 
với nhau: có sự ngăn trỏ phá phép hôn phối luôn. 

b)— Về bà con fhân-thích thì cẩm làm bạn với 
nhau khi eòn bà con một bên 3 đời mà thôi. 

e) — Về bà con thản-quujến, thì cấm làm bạn 
với nhau khi còn bà eon một bên 3 đời mà thôi. 

đ)— Về tuôi, cho đặng kết bạn, thì bên con trai, 
kế Llừ ngày sinh ra cho đến ngày chịu phép lồn 
phối, phải có ít là 16 nm trọn; bên con gải thì 
phải có ít là 1Í năm trọn. Luật ấy buộc nhặt đến 
đỏi thiếu ngày thì chẳng thành phép Hôn phối. 

e) — Về bà con (hiểềng-Hẻng, thì người chịu 
phép Hửa tòi nên bà con thiêng liêng ngăn trở phá 
phép hôn phối với người làm phép rửa tội và kẻ 
đỏ đầu mà thôi. 
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Ï) — Người đã chịu phép Rửa tội trong Hội 
thánh và người ngoại đạo có sự ngắn trở phá phép 
Hôn phối. : 

g) — Hai người nam nữ đã chịu phép Hôn phối 
trong Hội thánh rồi, mà vợ chông vần còn sống cả, 
song nếu có người nào lại cả lòng cưới vợ khác, 
hay là lấy chöng khác nữa, mà làm hôn thơ, hôn thú 
theo phép đời; đến sau, hoặc vợ hay là chồng đã có 
chịu phép hôn phối trước mặt Hội thánh, chết, bây 
giờ người còn sống muốn làm phép Hôn phối theo 
phép Hội thánh với kẻ mình rối và đã có phép phần 
đời rồi, thì cũng chẳng đặng, vì ngắn trở phá phép 
Hôn phố", trừ ra khi nào Hội tháảnh chuẳần cho, mới 
được mà thôi, 


"Hỏi. Về sự ngăn trở cắm chẳng cho chịu phép 
llòön phối, luật Hội thánh bày giờ là thê nào 

Thưa. 1° Hội thánh cấm làm bạn với kẻ lạe đạo ; 
Z' cắm kẻ khấn hứa riêng vào dòng, hay là không 
hề kết bạn cùng ai, hay là giữ mình sạch sẽ, kẻ nào 
mitc sự ngăn trở như vậy, mà chịu phép Hòn phối, 
thì chịu phép nầy thải, song phạm tội lrọng,. 

Nhơn vì sự ấy kẻ nào mắc sự ngăn trở, hoặc phú 
phép Hôn phối, hay là căm chịu phép Hôn phối, mà 
muốn chịu phép giao, thì phải xin đing bề trên trong 
Hội thánh chuần cho mình, khi eó lẽ ehuần đặng. 

Lại kẻ nào biết có đều ngăn trỏ mà chẳng thưa 
cùng đẳng bề trên, hay là kẻ eó ý xấu muốn làm 
ngăn trỏ phép Hôn phối, thì phạm lội [rọng. 

Hội thánh cấm làm phép giao (rong thô, từ Chúa 
nhựt thứ nhứt mùa Áp lẻ Sinh-nhựt cho đến lễ 
Sinh nhụt, và từ lâ Tro cho đến Chúa nhựt lề 
Phục sinh, | 
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IX — ¬" Hỏi. Ai muốn chịu phép Hôn phối 
cho nên, phải làm thề nào ? 

Thưa. 7rước hết phái có lòng thờ phượng Chúa, 
chẳng phải một lưởng Điệc phần xác mà thôi, lại 
phải giữ mình, cho thanh sạch, đừng có phạm lôi 
gÌ trong. 

Có những sự phải giữ trước khi chịu phép 
giao, chính ngày chịu phép giao, và khi đã chịu phép 
giao đoạn. 

Thứ nhứt, Trước khi chíu phép Hôn phối, phải 
giữ bốn sự nầy 1° Phải cầu xin cùng Chúa soi sảng 
cho biết ý Chúa có định cho mình lo đôi bạn 
chăng, lại kết bạn vởi người nào. Rồi phải lo liệu 
việc ấy với cha mẹ cùng cha giải tội, 2° Phải 
xét coi mình có mắc sự ngắn trở nào chẳng. 
ở" Phải làm lễ hỏi theo phép; song chẳng nên 
Llới lui với nhau, nhứt là ở với nhau một mình. 
4° Khi đã rao lần thứ nhứt TÔÌ; phải lo đi xưng lội, 
cùng siêng nắng đọc kinh cầu nguyện, hoặc bố thi, 
hay là làm việc lành khác, có ý dọn mình mà chịu 
phép nầy cho nên. 

Thứ hai. gà chịu phép giao phải giữ bốn sự 
_“mầy: 1° Phải có ý lành, là muốn lo đôi bạn cho 

đặng theo ý Chúa phản định, có ý giúp đỡ nhau 
phần hồn phần xác ; lại có ý sinh con đặng thêm 
_s§ố kẻ thờ phượng Chúa ở đời nầy, và kẻ lên thiên 
đàng đời sau. 2° Phải sạch tội trọng, nên ngày áp 
phải đi xưng tội, hay là giục lòng ăn nắn tội cách 
trọn. 3° Phải dọn mình rước lễ, đặng kéo ơn 
Chúa xuống, ra như mời Đức Chủa Giêsu đến ăn 
lễ cưới trong nhà linh hồn mình Vậy. 4° Cả và 
ngày năng nhở Chúa, giữ mình nết na. Ai làm như 
vậy; thì nấy lo đôi bạn có Ỷ thờ phượng Chúa 
mà chớ, 
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Thứ ba. Sau khi chịu phép giao đoạn, phải lo 
giữ những việc bồn phận mình cho nên, như sẽ chỉ 
sau nầy. 

9) Hỏi. Có Ú thờ phượng Chúa là làm sao ? 

Thưa. Là phát giữ tín ngài, 0à nhịn nhục nhau 
mọi khi lầm lôi, nà giúp đồ nhau cho thượng hòa 
hạ mục ; sau có sinh con cái, thì phải năng dạu đồ 
ran khuun. 

Sau khi chịu phép Hôn phối doạn, phải giữ 
năm sự nầy, hầu tỏ ra mình có ý thờ phượng Chúa 
trong khi lo đôi bạn: 1” giữ lòng trung tính với 
nhau, cứ một vợ một chồng, lại đừng làm cở mà 
sinh nghỉ hoặc sự trái cho nhau; 2" phải biết nhịn 
tính nết xấu nhau; đừng có theo tính nóng giận mà 
mắng nhiếc, chưởi rủa, đạp đánh nhau; cùng biết 
thứ tha sự lôi cho nhau, dừng có chấp nhứt; 


3° phải giúp đỡ nhau lo việc gia đạo, phải lo làm. 


lụng, đừng hay ở không nhưng, đừng bài bạc rượu 
chè ; †° ở cho thượng hòa hạ mục, là vợ biết kinh 
chồng là bề trên mình, và chồng biết thương vọ, 
xem như bạn mình, chẳng phải coi như đầy tớ: 
9° nếu có sinh con cải, quyết lòng lo nuôi dưỡng 
nó theo phép đạo cho tử tế mọi đàng. 


10) Hỏi. Phát dạu răn con cái là làm sao 9 

Thưa. đÍöt là, phái tập tành nó kính mến Chúa 
hệt lòng, cùng chẻ ghét mọi đàng tỏi lỗi ; hai tà, phải 
ra công dạu đồ, cho nó thuộc biết những sự phải tín 
trong Đạo thánh ; ba là, phải gìn giờ xem sóc, Rẻo nó 
lhm sự gì chẳng nên chứng. 

Muôn nuôi dưỡng con theo phép đạo, thì phải 
làm ba sự nầy : 1° Phải lo cho nó biết kinh sợ Chúa 
cùng yêu mến Chúa, và sợ phạm tội mất lòng Chúa, 
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cùng chê ghẻt mọi đàng tội lôi trên hết mọi sự ghét, 
%* Phải lo cho nó học kinh phần, bắt nó đi xem 
lễ, giữ luật Hội thánh, nắng xưng lội, rước lê. 
3 Phải hằng canh giữ coi sóc, kéo nó kết bạn 
cùng kẻ trắc nết, bay là ăn cắp, ăn trộm, lảo xược, 
lồ mồ, cứng đầu, hay là bày bạ với ai. Hề khi hay 
được nó mắc nết xấu nào, thì phải lo sửa dạy 
nó cho kíp. 

Nhưng vậy cha mẹ chở khá đợi cho con cái đến 


-tuôi khôn, mới lo dạy đô nó. Khi nó vừa biết nói, 


phải tập nó làm dấu thánh Giá, bắt nó đọc kinh 
Lạu ha, Kính mừng ; năng nhắc nó nhở có Đức 
Chúa Trời ở khắp mọi nơi, Chúa thấy hết mọi sự; 
làm lành, thì Chúa thương cùng thưởng ; mà làm tội 
thì Chủa ghét cùng phạt nặng nề lắm. Lại phải năng 
nói Đức Chúa Trời là Cha rất nhơn từ đã sinh ra 
nó, gìn giữ nó, dựng nên trời đất vì nỏ, sinh ra lúa 
gạo, hoa quả cho nó dùng, nên nó phải kính mến 
Người. Bði dó cho nên trước khi ngủ, và trước khi 
ăn, phải tập nó đọc kinh; lại khi thức dậy và sau 
khi ăn rồi, cũng phải tập nỏ làm như vậy. — Lại hề 
khi nghe nó nói tục tu, thấy nó giận hờn, vô phép, 
phải sửa nó liên ; song phải làm một cách hiền lành 
nhứt là lo cho nỏ nhìn biết lôi nó, mà ăn năn chừa 
bỏ. — Lại cũng phải tập nó biết phép lịch sự, biết 
kinh eô bác, kẻ lớn, ăn ở hiền lành khiêm nhượng 
với mọi người. Trong những thánh tu hành, phần 
đông hơn, nếu đặng làm thánh, đều tại nhờ cha mẹ 
tập luyện mình theo đàng lành, từ thuở niên ấu 
mà chớ. _ 

11) Hỏi. Kó có 0ọ tực kế có đỏi bạn và bựté kẻ ở 
chồng sánh cùng kẻ dông Ì đồng trình, bực nào trọng hơn Š 
trùnh, ai hơn ? 
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Thưa. .l/ kẻ dồông lực kế đồng trinh trọng hơn, 
trình hơn, 0ì Kẻ ấu Không | vì khôi mắc những sự cực khỏ kể 
lo uợ chồng, một khi tục | 99 đồi bạn thường bị, nón được 
tỉnh 1u thì phước đức đế Š (c5 ĐỂ: Mi số: _v.. 
` „- ải Cuúa, khắc kw tủ thân, bởi đó 
cảng cao trọng, lạt CHN | được lập công nhiều, được nên 
gân Chúa hơn nữa. người nhơn đức, và được chầu 

gần tòa Chúa hơn. 


Dầu bực kẻ có đôi bạn cũng là bực lành bực 
thánh, vì là bực Đức Chúa Giêsu đã lặp, lại có nhiều 
kẻ làm thánh trong bực ấy mặc lòng, song bực kẻ 
giữ mình đồng trinh sạch sẽ trọn đời, thì trọng hơn 
vì năm lẽ nầy: 1° vì Đức Chúa Giêsu chuộng kẻ giữ 
mình đồng trình hơn. cùng khen kẻ ấy là người có 
phước; 2° kẻ ấy nên giống như thiên thần; 3' nên 
con riêng Đức Mẹ, và là phần trọng nhứt trong Hội 
thành; 1° kẻ lo giữ mình khiết trình, ching lo đến 
việc vợ chöng, được khỏi trăm bề khốn khó hoạn 
nạn kế có đôi bạn thường bị, cho nên dê di đàng 
nhơn đức, đề lo về phần rồi mình hơn: 5° chẳng 
những đời này đặng mọi người kinh chuộng, tin 
cày, mà nhứt là đời sau đặng phần thưởng cao trọng 
trên trời, đặng theo chầu gần Đức Chúa Giêsu khắp 
mọi nơi, cùng hát bài ca vịnh mới, kẻ khác chẳng 
đặng phép hát 

X. Đang khi chịu phép Hón phối, phái giữ 
những lè phóp nào ?3 — Phải giữ những lề phép nầy : 

1° — Phải có hai người làm chứng trước mặt cha 
sở, hay Linh mục thừa sai, cùng kỷ tên trong sồ 
Hòn phối, đề làm chứng hai người nầy đã chịu phép 
giao thật rồi, chẳng được làm bạn với ai nữa. - 

2° — Khi hai bên đến trước mặt-cha sở hỏi riêng 
từ người, có muốn làm bạn với nhau theo phép Hội 
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thánh chăng. Hội thánh dạy hỏi làm vậy, vì sự hai 
bên ưng chịu làm bạn cùng phau là đêu rất cần cho 
nên phép Hôn phỗối. 

3° — Đoạn thầy cả dạy bắt tay nhau, lay mặt 
chồng đề trên tay mặt người vợ, mà chỉ cả hai thề 
nguyên trước mặt Chúa, kết ngãi cùng nhau cho 
đến mãn nhứt đại; lại chỉ sẵn lòng giúp đỡ dìu dắc 
nhau, cùng chỉ người chồng là chủ vọ, nên vợ phải 
kính cùng phải vưng phục chồng. 

4° — Đang khi hai người bắt tay nhau, thầy cä 
giơ tay lên làm phép lành, cùng đọc rằng : « Thầy 
(c phối hiệp bay với nhau, nhơn danh Cha và Con 
« và Thánh Thần, » rồi rầy nước thánh trên hai 
người ấy, đề chỉ Đức Chúa Trời chịu lấy hai người - 
làm vợ chồng thật, cùng làm phép lành xuống mọi 
ơn cho cả hai được giữ trọn niềm việc vợ chồng. 

5° — Đoạn thầy cä làm phép chiếc nhắn, đưa 
cho người chồng xỏ vào ngón áp út tay trải người 
vợ, đẻ nên dấu chỉ hai người sẽ giữ tín ngãi cùng 
-nhau cho đến chết, lại thương yêu nhau, như có 
một lòng, một lĩnh hồn chung cùng nhau vày. 

6° — Trước khi rước lề, thầy cả day mặt ra, mà 
đọc Ìời cầu xin Chúa ban ơn cho hai vợ chöng đặng 
thương yêu nhau, nhút là xin cho người vọ được 
theo gương bà BRêbêca, bà Hachel và bà Sara mà 
cung kinh chồng, cùng đặng sinh sẵn con cái, lại 
cho cả và hai đặng sống làu sức khỏe cho đến khi 
được thấy cháu chắc. 


7° — Trước khi thầy cả làm phép lành. thì trổ 
mặt lại bên hai vợ chồng, mà đọc lời eầu xin Chúa 
xuống ơn phước lành cho hai người được sống làu 
ở đời nầy, và ngày sau đặng sống đời" đời ở trên 
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nước thiên đàng. — Hội thánh làm nhiều lê phép 
thê ấy, có ý cho ta kinh phép Hôn phối là bực 
thánh ; nên phải cung kính, và dọn mình mà chịu 
phép nầy cho nên. 

8° — Làm phép Hôn phối đoạn, cha chính sở, 
hay là cha nào thay mặt người mà đứng thị, phải 
biên tên hai người đôi bạn, tên kẻ làm chứng, tên 
chồ và ngày làm phép vào sô hôn phối. Lại cha 
chính sở cũng phải ghỉ vào sô rửa tội, đôi bạn ấy 
đẩ chịu phép giao ngày nào trong địa sở mình. Ví 
bằng kể ấy chịu phép Rửa tội nơi khác, thì cha 
chính sở phải gởi tin, hay là giao cho tòa Giám 
mục gởi cho cha chính sở kẻ ấy chịu phép Hửa tội, 
đặng người biên'hôn phối ấy vào sô rửa tội. 


1X. — Đoạn nầu dạu ta những sự gì ? — Dạy ta 
7 sự nầy : 1° Kẻ muốn lo đôi bạn, phải suy xét cho 
kí, coi Chủa có phản định cho mình lo đôi bạn 
chăng, lại phải làm bạn với ai. 2° Năng đọc kinh 
cầu xin, và làm phước bố thí, có ý xin ơn, hoặc 


cho được biết ý Chúa định cho mình làm sao, hay 


là cho được dọn mình. 3° Phải năng coi truyện 
ông thành Tôbia làm bạn với bà Sara, coi những 
lời tông lãnh thiên thần Raphae dạy bảo kẻ muốn 
lo đôi bạn phải có ý nào. 4° Năng coi hạnh các 
thành Tô tông, và hạnh các thánh có đôi bạn đã ở 
cùng nhau thể nào. 5° Lo vào họ Thánh Thất, mà 
dưng cả và nhà mình cho Đức Chúa Giêsu, Đức 
Bà cùng ông thánh Giuse. Người chồng bất chước 
ðng thánh Giuse, mà lo việc gia đạo cho nên; 
lại người vợ hằng phải coi hạnh Đức Mẹ, đã ăn ở 
thể nào với ông thánh Giuse. Sau nữa cả và hai 
sol gương Đức Bà và ông thánh Giuse, mà coi sóc, 
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dạy đô, nuôi đưỡng con cái mình cho trúng phép. 
6° Phải năng đi xưng tội chịu lễ, và có sự øì nghỉ 
nan về bực mình, phải hỏi cha giải tội, hay là cha 
_ mẹ. 7° Phải học cho hiển biết việc bồn phần buộc 
mình phải giữ trong đấng bực mình. 
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PHẢN THỨ BỒN 


NHỮNG SỰ PHÁI GIỮ, LÀ MƯỜI ĐIỀU 
RAN ĐỨC CHÚA TRỜI CÙNG SÁU 
LUẬT ĐIỀU HỘI THÁNH 
(Phần nầu cũng thuộc bề Phần thứ Hai, bì hề ai giữ luải 
điều Chúa nên, ấu là người nhơn đức; bằng ai chẳng giữ, ấu 
lù người có tòi mù chớ. Ì 


BỒN NGHĨA CHÍNH NGHĨA 
THÌP GIÍI | ĐOAN THỨ MƯỜI. — DẠY VỀ 
Độ ẻ AC CC nà MƯỜI ĐIỆU HĂN ĐỨC CHỦ A 
ĐẸ THẬP THIÊN ('). | mnòt 
1) lôi. Phối làm địỉ gì | — Ta muồn rãi lính hồn. muốn lên 


cho thăng roi linh hồn ? thiên đàng, phẩi làm những sự gì? 


Thưa. Phối gửt nurời | Chẳng những phải tin mọi sự 
diều răn Đức Chúa Tròi | mầu nhiêm đao thánh, phải xã 
cùng sáu điều răn Hỏi TU NÓ HD HẠI CC  ANG VY 

tệ đức, phái ehịn lầy các phép Bí 
thánh. ¿ tích, như đã đạy trước nấy, mà 

lại phải nắm giữ cần thân mười 
điên rín Đức Chúa Tròi, cùng 
sáu lề luật Hội thánh nữa. 
DIỆN NGHĨA 
Vậy sự giữ. mọi điều răn Chúa dạy là sự cần 
cho đặng rỗi linh hồn, như lời Đức Chúa Giêsu đã 
phán rằng: c€ Mầy muốn đặng sống đời đời, thì hãy 
‹ giữ mọi điều rắn Đức Chúa Trời. » Vì chưng « kế 
nào nắm giữ luật Chúa, ấy là kẻ kính mến Chúa 
‹ mà chở.» Ấy vậy mọi người phải chăm chỉ mà 
nghe cắt nghĩa về mười điều răn, cho đặng biết Đức 
Chúa Trời đạy, hay là cấm sự gì, mà nắm giữ cho trọn, 


(*) Thập, murời, giải, điều ràn, đệ thập thiên, đoạn thứ mười. 
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Vã lại gọi mười điều rắn ấy là mười điều ràn 
Đức Chúa Trời, vì trước hết chính mình Chúa đã 
ghỉ tạc vào lòng trí mọi người lề luật mình là luái 
lánh giáo, gọi là luật tự nhiên: nhưng mà đến sau 
Chúa thấy người ta ít nắm giữ luật ấy, thì Chúa rao 
lại lề luật ấy cho rõ ràng hơn, cùng chia làm mười 
điều răn, và dạy ông Mòisen thích vào hai bia đá, 
mà truyền lại cho thiên hạ vưng giữ, sau nữa 
khi Đức Chúa Giêsu ra đòi, thì đã dạy giữ mười 
điều răn ấy một cách trọn lành hơn nữa. Vậy ta 
pñải cảm tạ đội on Đức Chúa Trời, vì bối lòng 
thương ta Chúa đã khẩng tỏ ra cho ta biết, ý Người 
muốn cho ta phải làm những việc lành nào, cùng 
phải xa lánh những sự dữ nào cho được rồi linh 
hồn. Lại ta phải yêu chuộng luặt ấy là dường nào Ï 
vì chính mình Đức Chúa Trời, là Đăng sang trọng 
phép tắc vô cùng, và là Vua cả đã cao rao luật ấy 
cho ta nắm giữ. 

Đức Chúa Trời đà rao truyền mairòi điều răn ấuU 
khi nào nà thề nào 2 —- Sau khi đàn Isarae ra khỏi 
nước Jgýptô đặng năm mươi ngày, mà đã đến nủi 
Xina, thì Đức (Chúa Trời hiện đến trêu núi một cách 
oai nghỉ kinh khủng lắm, có chớp giắng loà mắt, 
sấm dậy vang tai. Trong khi ấy Đức Chúa Trời 
ra tay phê vào hai bia đả mười điều răn, gọi là 
Thiên Chúa Thập Giái. 


2) Hỏi. 1frời giái là những điều nào ? 

Thưa. Thứ nhứt thờ phượng một Đức Chúa 
Trời bà kính mến Người trên hết mọi sự. Thứ hai, 
chớ kêu tên Đức Chúa Tròi 0ö cớ. Thứ ba, gu ngài 
Chúa nhựi. Thứ bốn, thảo kính cha mẹ. Thứ nàm, 
chớ giết người. Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục. Thứ 
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báu, chớ lấu của người. Thứ tám, chó làm chứng 
đối, Thứ chín, chớ muốn 0ợ chồng người. Thứ muôi, 
chó tham của người. 

Murười diều ràn ấu tóin 0ề hai nâu: mà chớ : trước 
kính mến một Đức Chúa Tròi trên hết mọi sự ; sau 
lại tên người nh mình la Dàu. 

Mười điều răn ấy đã chép vào hai bia đá. 
Trong bia thứ nhứt, thì chép ba điêu răn chỉ ngay 
về việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Còn trong bia 
đá thứ hai chép bảy điều răn sau, chỉ về sự ta phải 


thương yêu mọi người vì Chúa như mình vậy. Vũ. 


mười đều răn ấy là thê nầy. 

I. —- Mầy chớ thờ phượng bụt thần nào, song 
phải thờ một mình Tao là Đức Chúa Trời mầy mà 
-_ thôi, 

II.— Mây chớ khá kêu danh Thiên Chúa hư 
không vô ích. 

HII.— Mây hãy nhớ sử ngày thứ bảy, vì Chúa 
tạo thành thiên địa trong sắu ngày, rồi Người đã 
nghỉ ngày thứ bảy. (Bây giờ bồn đạo phải giữ ngày 
Chúa nhựt.) 

IV. — Mầy phải thảo kính cha mẹ mầy, hầu 
mầy đặng sống lâu trên đời trong đất Tao sẽ ban 
cho mầy. 

V.— Mầy đừng có sát nhơn khi nào. 

VỊ. -- Mầy cững chẳng nên phạm tội ngoại tình. 

VHI.— Mầy chớ ăn trộm ăn cắp của ai. 

VIHI.— Mầy chớ bao giờ làm chứng dỗi, mà 
hại người. 

IX. — Mày chớ tróc ao tha nhơn phụ nữ. 
trâu bò, ngựa lừa kế 
khác, thì mầy chở tham, : 


~ 
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Đã hay Đức Chúa Trời phán dạy nhiều sự 
chúng ta phải giữ cho đặng rôi lĩnh hồn, song Chúa 
muốn cho người ta dễ nhở, dê giữ, thì người tóm 
lại mọi lề luật Người trong mười điều răn ; nên 
ai giữ mười điều rắn Người dạy cho trọn, thì sẽ 
đặng rỗi linh hồn. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu 


ra đời, thì Người dạy mọi điều rắn Chúa, cùng lời 


các thánh tiên trí đều tóm về hai điều răn nầy, là 
c Mầy phải yêu mến Đức Chúa Trời là Chúa mầy, 
chết lòng mây và hết linh hồn mây, cùng hết tri 
‹ khôn mầy; ấy là điều rắn rất trọng cùng là điều 
« răn thứ nhứt. Mà điều răn thứ hai cũng giống điều 
‹ trăn nầy, là mầy phải yêu mến anh em như mình 
( Vậy.» _ 

Xưa Đức Chúa Trời dạy đề hai bia đá có thích 
mười điều răn trong hòm bỉa truyền thiên Chúa, 
cho dàn Giudêu đặng nhở mà nắm giữ. Song trong 
luật đạo mới là luát yêu mến, thì Đức Chúa Thánh 
Thần là sự yêu mến pô cùng Đức Chúa Cha 0à Đức 
Chúa Con, đã hiện đến trong ngày lễ Ñgĩ Tuần, mà 
thích mười điều răn Đức Chúa Trời, chẳng phải 
vào trong bia đá, song vào trong lòng các bồn đạo 


mới, đó ý cho mọi người đặng biết, mình phải giữ 


mười điều răn ấy, chẳng phải vì sợ phạt, hay là 
trông phần ích lợi gì thuộc về phần xác ở đời nầy 
như dân Giudêu xưa, song mình giữ trọn luật Đức 
Chúa Trời bỡi lòng kính mến Chúa cùng yêu người; 
và có ý trông Chúa thưởng mình ở đời sau mà thôi. 
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(GIÁI THỨ NHỨT 
KÍNH GHUỘNG MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI 
TRÊỀN HẾT MỌI SỰ 


1) Hỏi. Giái thứ nhủ! Điền rắn thứ nhút đạy ta phải 
dau những sự gì ? giữ mấy sự và cấm những đền nào? 
Thưa. Dạu thờ phượng | — Đay ta giữ bốn sự nầy : một là, 
mót Đức (húa Trời, pà | dây tá phải thờ phượng một mình 
tín, cày, kính mến Người | PẺ9 CHÒA THỚI HỘ ch 
tà : moi vật thủy thầy; hai là, đạy 
trên hồi mọi sự: ta tin; ba là, cậy; bốn là, kính 
mến Chúa trên hết mọi sự và 


vêu người ta vì Chúa như mìỉnh' 


_vậy. Lại cấm những tội nghịch 
cùng bốn nhơn đức ấy nữa, 
Thứ nhứt. — VỀ SỰ THÒ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRÒI 

Thò phượng Chúa là làm sao ? — Là ta hạ 
mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, mà nhìn cỏ 
một mình Người là Chúa tê chí tôn vô đối, cùng 
là đầu cội rề mọi sự, đã sinh dựng mọi loài mọi 
vật, lại làm Chủ cả cai trị mọi sự thầy thấy, nên 
đáng cho ta thờ lạy Người, cùng làm tôi tá Người, 
Vã có hai cách thờ phượng Đức Chúa Trời, là thờ 
phượng Chúa bề trong và bề ngoài. Ta thờ phượng 
Đức Chúa Trời bề trong, là khi ta thật lòng nhìn 
biết Chúa, là Đấng cao trọng vô cùng đã sinh ra ta, 
cho nên mọi sự gì ta có, thì đều bỡi Người ban cho 
ta mà chớ, — Thờ phượng Đức Chúa Trời bề ngoải, 
là khi ta dùng những việc bề ngoài, như kính 
lạy, quì gối, chấp tay, đọc kinh, xem lễ cùng làm 


việc thờ phượng Chủa bề ngoài chán chường, phần. 


thì cho đặng tỏ ra ta có lòng thờ lạy Người bề 
trong, phần thì cho đặng làm gương tốt, mà giục 
bảo kẻ khác tôn kính Chúa nữa, phần thì vì xác ta 
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cũng là của Chúa đã dựng nên, bỡi đó nỏ cũng 
phải hiệp với linh bồn mà thờ phượng Người nữa ; 
lại sự thờ phượng Chúa bề ngoài như vậy, nên như 
dấu bề ngoài mà nhìn biết ké nào giữ đạo Thiên 
Chúa, kẻ nào không; sau nữa Đức Chúa Trời cũng 
đã dạy ta dùng nhiều lề phép bề ngoài mà thờ 
phượng Người bề ngoài; lại Đức Chúa Giêsu cũng 
đã làm gương về sự ấy nữa. 

Dầu hai cách thờ phượng Đức Chúa Trời như 
vậy là cần kíp hết mặc lòng, nhưng vậy sự thò 
phượng Đức Chúa Trời bề trong cho thật là đều 
cần hơn, cùng trọng hơn sự thờ phượng bề ngoài, 
vì nó đẹp lòng Chúa hơn, cùng làm cho sự tôn kính 
bề ngoài trở nên việc lành, đáng lãnh phần thưởng 
trên Thiên đàng. Nhược bằng có sự thờ phượng 
Chúa bề ngoài, mà chẳng có sự thờ phượng Chúa 
bề trong, thì ta chẳng được đẹp lòng Chúa, mà lại 
đáng Đức Chúa Tròi quỏ trách ta như xưa trách 
quân Giudêu rằng: « Đân nầy nó kính Tao bằng 


_« môi miệng, mà lòng nó ở cách xa Tao lắm. » 


%4) Hỏi. Nén thỏ: các thánh bằng Chúa chẳng 2 

Thưa. Chẳng nên, song nên kính các thánh là 
lôi ngau con thao Chúa mà thôi. 

Vậy chẳng nên thờ phượng Đức Bà cùng các 
thánh bằng Đức Chúa Trời, vì dầu Đức Bà đặng 
quờn chức làm Mẹ Đức Chủa Trời, và dầu các thánh 
đặng phước rất trọng mặc lòng, song cũng là loài 
thọ sinh, chẳng phải là đầu cội rễ cùng làm chủ cả 
mọi sự, bõỡi đó chẳng hề nên thờ Đức Bà, hay là 
thánh nào bằng Đức Chúa Trời. Song bởi vì Đức 
Mẹ đặng ơn cùng quyền chức hơn các thánh thấy 
thấy, nên ta tôn kính Đức Mẹ hơn các thánh; lại 
vì các thánh là đẳng có công trọng làm tôi ngay 
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rất đẹp lòng Chúa, nên đáng cho ta tôn kính các 
đẳng ấy mà chớ. 


3) Hỏi. Vậy thì sao hằng cầu nguyện cùng 
các thánh ? 

Thưa. 7a + các thánh cầu tha ngugên giúp 
cùng Chúa cho ta dặng mọi sự lành. 

Dầu việc cầu xin là sự thuộc về phép thờ 
phượng Chúa mặc lòng, song khi ta cầu nguyện 
cùng Chúa, và khi ta cầu xin cùng Đức Bà và các 
thánh, thì khác nhau. Vì chưng khi ta cầu xin cùng 
Đức Chúa Trời, thì nhìn biết Người là Chủ cả mọi 
ơn, nên có một mình Người được ban ơn giúp sức 
la; còn khi ta cầu nguyện cùng Đức Bà và các 
thánh, thì ta xưng ra phô đấng ấy đẹp lòng Chúa, 
có thân thế trưởc mặt Đức Chúa Trời lắm, cho nên 
ta xin các đấng ấy chuyền cầu thay vì ta, mà xin 
Đức Chúa Trời ban ơn cho ta. Nào có sự gì tốt 
lành, cùng phải lẽ cho bằng làm như vậy sao ? 

Mà chẳng những ta nên tôn kính Đức Bà cùng 
các Thánh, và xin các đng ấy bàu chữa ta, song 
lại cũng nên tôn kính ảnh tượng Đức Chúa Giêsu, 
Đức Bà cùng các Thánh, và nên quì gối trước 


những hình ảnh ấy mà đọc kinh cầu xin nữa. 


Nhưng vày khi ta tôn kính những ảnh tượng ấy, 
thì ta chẳng có ý kính thờ những hình ảnh ấy chúc, 
ta một kính những ảnh tượng ấy, vì nhắc lại cho 
la nhớ đến Đức Chúa Giêsu, Đức Bà cùng các 
Thánh, lại vì những hình ảnh ấy dễ làm cho ta 
cìm trí lại mà đọc kinh, và giúp ta nhớ lại những 
gương nhơn đức Đức Chúa Giêsu, Đức Bà và các 
Thánh đã giữ xưa, đặng học đòi bắt chưởc mà chở. 


ˆ>¬„ š®, À$=<£ ,l8AgfmEtsuii ữin 


J "Ý'ˆ" 2... 


l | 


| 
G y r1. .. _-Ốồ#ø L “s7 s .”...#-.".. 
;8 . " 
- L h 
Á \ k 
+ 


GIÁI THỨ NHỨT. I. THỜ PHƯỢNG 293 


"Hỏi, Khi giáo hữu sấp mình xuống mà thờ lạy 
thành Giá, ảnh chuc tội, thì có ở nào ? 

Thưa. Giáo hữu chẳng có ý thờ lạy cày gò, 
hay là hình đồng, hình sắt ấy đâu, song một có ý 
thờ lạy Đức Chúa Giêsu xưa đã chịu nạn chịu chết 
trên cây thánh Giá mà thôi, Cho nên sự ta thờ kính 
thánh Giá thật, hay là hình ảnh chuộc tội, thì chỉ 
ngay về Đức Chúa Giêsu. 


"Hỏi. Có nên kính dấu các Thánh chăng 2 

Thưa. Nên, vì hài cốt các Thánh là đền thờ - 
Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã ngự đỏ; lại vì xác ấy 
ngày sau sống lại sáng lắng tốt lành; sau nữa Đức 
Chúa Trời nắng dùng những dấu các Thánh mà 
làm phép lạ, hoặc phạt nặng nề những kẻ dám 
| phạm đến những dấu thánh ấy. 


6G) Hỏi. Có đều nào nghịch cùng sự kính chuộng 
Đức Chúa Tròi chăng 2 

Thưa. Có ba đều nâu : mọt là, thờ phượng ma 
qui bụt thần ; hai là, khinh đề của thánh; ba là, tín 
cậu dị doan. | 

Những tội nghịch cùng nhơn đức kỉnh chuộng 
Đức Chúa Trời tóm lại về ba mối nầy: 1° Chẳng 
thờ phượng Đức Chúa Tròi, một nhìn dẫng nào 
khác là chúa mà thờ phượng, như thờ phượng ma 
qui bụt thần. 2° Chẳng cung kính nhứng sự đạo 
thánh dạy phải kính, như các phép Bỉ tích, chén 
thánh, của thánh, vàn vàn, Ai chẳng cung kính 
những của ấy, thì gọi là khinh đô của thánh, hoặc 
phạm đến sự thánh. 3° Trong việc thờ phượng thêm 
nhiều sự đạo thánh chẳng dạy, mà lại cấm làm 
nữa, như tin tưởng các việc dị đoan. Bây giờ ta 
giải nghĩa lược qua về ba mối ấy. 
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L. — Thờ phượng ma qui bụt thần 


1° — Thỏ phượng ma quỉ. -- Vốn thuở đầu ma 
qui là thiên thần sáng láng, Đức Chúa Trời dựng 
nên mà chầu chực Người và cho đặng hưởng phước 
đời đời. Song nỏ đã trở lòng ngụy cùng Đức Chúa 
Trời, cho nên tự ý nó đã hóa thành ma qui, mà 
phải tay Chúa phạt đời đời trong hỏa ngục. Nhơn 
vì sự ấy nó giàn ghét Đức Chúa Trời lắm, song 
thấy chẳng làm hại đặng Người, thì nó ra sức bớt 
sự sáng danh Chúa bê ngoài, mà xui giục người ta 
thờ lạy nó. Nhưng mà nó biết, ai nấy, dầu là man 
di mọi rọ, khi nghe kêu đến tên ma qui, thì đều 
gởớm ghiếc giùn mình, vì vậy nó hiện ra hình nọ 
hình kia, như đấng cỏ quờn phép cả, mà bảo phải 
thờ nó, cho nó bình vực nước nhà đặng bình yên 
thới thạnh. Hay là nó xui giục một Ít người kiêu 
căng lập đạo nọ đạo kia, cùng xưng mình là chúa, 
mà dạy phải thờ mình. 

Trong nước nầy kẻ ngoại thờ phạt Thích Ca, 
Không Tử, Lảo Tử, bà Quan Âm, thờ Ông Bà như 
chúa, như kẻ có quờn phép cứu mình cho khỏi mọi 
sự đữ, cùng cho mình gặp đăng mọi sự lành. Quen 
gọi kẻ thờ những món ấy là kẻ giữ đạo Phật, đạo 
Nhu, đạo Thầy Pháp, đạo Phật Bà, đạo Ông Bà. 
Ôi! kẻ ngoại đdui tối cho đến đổi nào! Vì dám 
nhìn những vì ấy là người ta khốn nạn như mình, 


làm ngôi thiên Chúa mà thờ lạy, cùng lập chùa . 


dựng miễu mà thờ phượng những người thê ấy ! 
(Coi ĐIỆN PHẦN CHÁNH TÀ, — HỘI ĐỒNG TỨ GIÁO.) 
2° — Thờ bụt.— Bụt là gồ, đá, đất ông thợ làm 
ra hình này hình kia, mà nhìn là chúa; hoặc gặp hòn 
đá nào lớn, khúc gồ nào trôi sông, cá voi nào chết, 
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Say là đả, cày, tự nhiên có hình tượng mỉa mai 
giống người ta, liền nhìn là chúa linh thính, cùng 
lập chùa lập miều mà thờ, và kêu là miều Ông Gốc, 
miều Cá Ông, chùa Phật Lồi, chùa Bà Đen, Những 
kẻ hay thờ những giống như vậy, thì càng tỏ mình 
mề muội hơn nữa, 


s9 — Thờ thân. Những kẻ xưa khỏi đầu lập ra 
nghề nọ nghề kia cho thiên hạ nhò, hoặc những kẻ 
có công đánh giặc, phò vua vực nước, khi chết rồi, 
vua ra sắc chỉ tặng phong làm /hần, cùng cất miều 
mà thờ phượng, cho nhữ ng thần ấy giúp nước nhà 
đặng bình yên tho thói. Ấy cũng là một sự phi lỷ, 
vì những thần ấy cũng là người ta như mình, đã 
chết trước ta mà thôi, nào có phép gì mà làm hại 
cho ta đặng sao ? 

Những người có dạo, bỡi nhờ: đức tin soi 
sáng, thì gớm ghiếc những đạo dạy thờ quấy quả 
làm vậy, cùng xem sự thờ phượng ma quÏ bụt thần 
là một tội quái gở lắm. Song trong giảo hữu cũng 
có nhiều kẻ thờ phượng ma quÏ bụt thần khác, là các 
tỉnh nết xấu mình, như ông thánh Phaolồ gọi tội hả 
tién mê của đời là tội thờ bụt thần, cùng nói những 
kẻ sắc dục, mê rượu trà, nó lấy bụng nó như chúa nó 
thờ; song những người ấy chẳng những không gớởm 
ghiếc, mà lại yêu chuộng những tội ấy nữa, thì chẳng 
phải là kẻ mê muội cùng xấu hơn kẻ ngoại sao ? 


L1. — Khinh dề của thánh 
Khinh dễ của (thánh là chẳng kinh chuộng 
những sự đạo thánh dạy phải kính chuộng. Mà 


người ta khinh dễ của thánh, hay là phạm đến sự 
thánh có nhiều cách như sau nầy, 
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4' — Chịu, hay là làm các phép Bí tích cách 
chñng nên. 

%5 — Khinh dễ chén thánh, đồ lề, như vua 
bBaltada xưa; không kính ảnh tượng, nước thánh ; 
hoặc lấy lời Tháảnh Kinh mà giều cọt chơi. Ví bằng 
có ý khinh dẻ Đức Chúa Trời, hay là khinh dễ của 
ấy như của phàm hèn, cho nên là như khinh dê Đức 
Chúa Trời vậy, thì phạm tội trọng. 

3° — Có ý mua bản của thánh, của thiêng liêng, 
hoặc ảnh, chuồi có ân xá bản mắt giá hơn. Ai làm 
như vậy thì phạm tội, lại đồ có ân xá, thì liền mất 
ân xả nữa. 

4° — Phạm đến chốn thánh, như mua bán; nói 
chuyện trong nhà thờ, như trong nhà thường vày. 


Ai đắm làm thê ấy, thì làm sỉ nhục cho Đức Chúa. 


Trời, nhứt là nơi có đề Mình Thánh Chúa, và làm 
hại mình cùng làm gương xấu cho kẻ khác, vì nhà 
thờ là chốn thánh, đề mà làm việc thờ phượng Đức 
Chúa Trời, cùng làm ích cho phần linh hồn ta. 


õ° — Án cắp, ăn trộm của nhà thờ, hay là của 


đẻ giữ trong nhà thờ, thì phạm ba tội, là tội ăn trộm 
cắp, và tội phạm của thánh cùng tội phạm đến chốn 
thánh. Song ăn cắp của người ta tình cờ bỏ rớt 
trong nhà thờ, có phải là tội phạm sự thánh chăng, 
thì chẳng chắc. 

6° — Khinh dè những người thánh, là những kẻ 
dưng mình cho Đức Chúa Trời, như hàng đạc đức 
cùng kẻ ở nhà viện tu. Ai đánh những kẻ ấy, thì 
phạm sự thánh, cùng phải vạ dứt phép thông công. 


Song nói hành về thầy cả, về những người viện tu, 


thì chẳng phải là tội phạm sự thánh, phạm đến 
người thánh, vì kẻ ấy dưng mình, chẳng có dưng 
danh tiếng mình cho Đức Chúa Trời đâu ; nhưng 
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vậy mình nói hành về thầy cả, là kẻ cần phải có 


Liếng tốt, mà làm việc bồn phản mình, thì có lẽ tôi 
nỏi hành dê sinh ra tội nặng. 

7° — Những kẻ tự ý ngủ gục, lo ra khi đọc 
kinh, xem lẻ, thì phạm tội nghịch cùng nhơn đức 
kinh chuộng Đức Chúa Trời, song thường là tội nhẹ; 
bằng đang khi làm việc, mà đọc kinh, hát kinh cho 
khỏi buồn ngủ, hay là cho đặng khuày lắng, dầu có 
lo ra, thì chẳng phạm tội nào sốt. 


LII. — Tìn cáu dù doan 


7) Hỏi, Dị doan là di gì ? 

Thưa. Là những sự đdơm tế quái lạu ông bà cha 
mẹ, tín bói khoa nham độn, cậu phù thủ pháp môn, 
em tướng mạo, chọn ngàu giờ, hì yên, chạp miền, 
lên đồng, uống đồng, thỏ: tiên sư, thồ công, thô chủ, 
đặt bài 0pị, lên nêu, buộc tran, cầu địa lú, đốt giấu 
liền nàng bạc, khi chiếm bao mộng huyền, gặp đòn 
ông, đờn bà bàn luận tốt xău, cùng là tín chùn kêu, 
gà gáu, chuộc túc, nhện sa, rằng thiêng, rằng thính, 
0à moi đều khác như Dậu. 

Vậy đi đoan là tin tưởng phi lý những đều vô 
lỗi, mà trông cày vững vàng nó sẽ làm ích cho mình, 
hay là tin thật nó sẽ làm hại mình. Như kẻ ban đêm 
chiêm bao thấy mình bị chó dại cắn, sắng ngày 
chẳng đám đi đàu hết, vì tin thật, nếu mình đi, ắt 
là sẽ gặp sự gì dữ chẳng sai. 

Nhưng mà muốn biết việc nào là việc dị đoan, 
và có tội nặng nhẹ chừng nào, thì phải xét, ví băng 
có làm lời giao kết với ma quỉ, cầu khần nó giúp đồ: 
mình, như cậy thầy bói, bóng chàng coi số mạng tốt 
xấu, kiếm của, chỉ của cho mình; hoặc cậy thầy 
pháp chữa bịnh mình, hay là sai tướng, kêu hồn kẻ 
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chết về mà hỏi. Ày là nlưửng việc dị đoan, ai làm : 
như vậy, thì phạm tội quái gở lắm, làm sỉ nhục cho 
Đức Chúa Trời quả Ìe. 

Nhược bằng việc mình làm là việc vô lỗi, tự 
nhiên chẳng có lẽ mà sinh ra sự lành đặng, song 
mình làm, cùng tin cậy chắc sẽ đặng, ấy cũng là làm 
việc dị đoan, thì vốn có tội trọng, vì xem ra mình 
trông cày ma qui giúp. Như nói lời nọ lời kia cho 
đủ số năm lần, hay là mười lần, tức thì đặng lành 
đã; hay là kẻ mắc xương, kêu đến lên ông thầy, 
hoặc thầy ấy muốn một cải, tức thì mình khỏi mắc 
xương. Äy là làm việc dị đoan, vì số năm lần, hay 
là mười lần, hoặc kêu đến thây, hay là sự thầy 
muốn cùng sự đặng lành đã là hai việc vô can cớ, 
cho nên nếu mình trông cậy đặng lành, thì không 
có lẽ mà nói sự lành đã ấy là việc Chúa Bà, hay là 
thần thánh nào làm, song là việc bỡi ma quỉ giúp 
mà chớ. 

Nhưng vậy khi ta cầu xin cùng Đức Bà, hay là 
Thần Thánh nào đú chín ngày, hay là 30 ngày, thì 
chúng phải là làm việc dị đoan, song cỏ ý buộc mình 
siêng năng cầu nguyện cho sốt sắng hơn, vì nếu ta 
trông cậy đặng ơn nào, thì ta chẳng trông cậy vì tại 
_ số chín ngày hay là 30 ngày đâu, ta một trông cậy 
lời Đức Bà, hay là Thần Thánh chuyên cầu cho ta 
mà chở. 

Song cùng có nhiều sự lạ thật, xem ra là việc dị 
đoan, mà bỡi vì ta chưa thông biết đặng những vàt 
tự nhiền có sức là chừng nào, thì ta chờ khả vội 
đoàn là việc dị đoan, một phải giao việc ấy cho đấng 
bề trên trong Hội thánh xét; mà hễ việc nào Hội 
thánh đoán là việc dị đoan, thì ta chẳng nên tin, 
hay là làm thử coi, như các việc kế ra trong số 7 
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trước nầy, thì là những việc dị doan, ta ching nèn 
tin tưởng chút øì, bằng làm thì có tội. Nhưng vậy 
có kẻ trong giáo hữu, nhứt là những người đạo mới, 
những kẻ mê bài bạc, mê đánh đề, thì hay tin tưởng 
cùng làm nhiêu sự dị đoan, mà liêu mình mất đức 
tin, mất phần rôi linh hồn. Bảy giờ ta giải nghĩa 
lược qua những việc dị đoan đä kề ra trước nầy. 

4° — Đơm cơm cúng quái cho linh hồn ông bà 
cha mẹ về ăn, mà xin hộ vực con chắu. 

2° — Câu thầu bói coi nham, coi giỏ gà mà chỉ 
ai đã lấy của mình, hay là nó ở đâu. 

3° — Xửa thầu phù thủ, thầu pháp đến chữa 
bịnh, giải ách, tống tai, bỏ thuốc mê, ếm chú, về 
bùa mà đeo cho khỏi quï thần ôn dịch bắt mình. 

4° — Coi hình mặt, coi chỉ fa mà nói sau giàu 
hay là nghèo ; làm quan, hay là làm dàn cực khô. 

3° — Chọn ngàu rằm, ngày nước rông gọi là 
ngày tốt, mà dựng nhà, đầy ghe, đi ghe. 

6° — Ki tên, là làm lề cầu an trong làng, trong 
Hước ; chqp miều là đi củng đình, cúng miều, cúng 
chùa ngày tháng chạp, ngày tết, mà xin ông Thần 
binh vực mình. 

7° — Xuống đồng, là làm lề củng khi dọn 
ruộng, khi mới khỉ sự cấy ; lẻn đồng là làm lễ củng 
khi gặt hái rồi, mà tạ Thần Nông. 

$°— Thờ Tiên sư, là òng tô truyền nghề gì, 
mà xin phù hộ mình. 

9° — Thờ Thðỗ công, là thờ ông Thần xử nọ xú 
kia. Còn thờ 7Thô chủ, là thờ ông Thần giữ vườn, 
đất, nhà riêng người ta, ấy là thờ Văn Chất. 

10° — Đặt bài ðị — lùnh bài, là đề tên họ, chức 
tước người chết trong một cái thẻ dựng đứng trong 
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nhà mà thờ đủ ba năm; vì kẻ ngoại tin hồn kẻ 
chết ở lại trong linh bài ấy. 

11'° — Lên nẻu, là ngày tẾt cặm một cây tre 
trước nhà, ở gần trên chót có một cải ví đề gạo, 
trầu cau cho hai con gui lớn là Thần Đồ và Uất 
Ly ở đó, mà ăn các quÏ nhỏ xấu, kẻo nó vào nhà 
mà khuấy khỏa người ta, chẳng cho mình ăn tết. 
lay là đề cho cô hồn, là những hồn mồ côi, không 
ai cũng quải, có đi ngang qua nhà mình, thấy có 
trâu, cau, gạo, muối, thì ghé lại đó mà ăn, không 
vào mà làm hại người ta. _ 

12'° — buộc tran, là làm giường thờ mà thờ 
Cha Mẹ, Thân, Phật... 

13° — Cầu địa lý, là rước thầy địa lý đến coi 


chô, chọn chô tốt, nơi hàm rồng, mà chôn ông bà . 


cha mẹ, cho con cháu được giàu cỏ, được sảng dạ 
mỉnh mâần trí huê. _ 

14' — Đối giấu tiền oàng bạc, cho cha mẹ qua 
đời đặng mua ắn dọc đàng, và qua đò Tự Nhiên, 


mà đến cảnh Bồng Lai, là Tày Phương Phật, là chỗ - 


dàn Kì Lìn ở, đầu quăn, môi trỏt nghèo cực chí đề. 

15° — Khi năm ngủ chiêm bao, thì bàn điềm 
lành dù, tốt xấu. 

16° — Gặp dờn ông ăn mặc tử tế, là ngày có 
phước, làm ăn may mắn ; còn gặp đờn bà, nhứt là 
có chữa đi ôn ện, thì gọi là ngày hệ, ngày rủi. 

127° —¬ Quạ kêu, điềm dữ; chim khách kêu 
trước cửa, có khách quen đến nhà ; nếu kêu sau hè, 
sẽ có khách lạ đến. 
18° — Gà gáu trưa bất tử là điềm dữ. 
19°— Chuột túc là điềm lành, có đủ ăn đủ mặc. 
^26° — Nhện sa, điềm dữ, sẽ bị sụp hầm sa hố, 
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Kỗ ngoại tin loài vật có linh hồn, nghe hiệu 
tiếng người ta nói, lại dầu ở xa cũng nghe ngõ lời 
người ta nói đến nó, nên tin nó biết thù oán, mà 
đến phá hại mình. 


Ấn của quải lạu có tội chàng ? — Vốn chẳng có 
tội, vì com gạo, xôi, thịt là của Đức Chúa Tròi, 
chẳng phải là của ma qui đâu. Nhưng vậy bối kẻ 
ngoại dưng cúng eho bụt thần nó, cho nên ví bằng 
kể có đạo ăn của ấy, thì như mình muốn thông 
công với kẻ ngoại trong việc dị đoan, và như muốn 
hiệp làm một với ma qui là kế nghịch cùng Chúa ; 
lại đầu ngoại dầu đạo, thấy một người có đạo ăn 
của quải lạy, đều lấy làm gương xấu ; nhơn vì sự 
ấy ông thánh Phaolồ cấm bòn đạo ăn của quải lạy, 
kẻo làm gương xấu cho kẻ khác. 

Nhưng mà khi đến nhà kẻ ngoại, nó có dọn 
cơm cho mình ăn, thì ăn được, đầu biết nó đã cúng 
rồi, nhứt là khi mình đói ; nhược bằng nó nói của 
nầy của kia đã cúng rồi, thì đừng ăn, kẻo làm 


gương xấu, ra như mình muốn làm việc dị đoan 


như nỏ, 


Có nên cậu thầu mở ngài cho mình chăng ? 
— Nếu nó dùng thuốc the tự nhiên mà giải độc, 
thì nên ; song nếu nó làm việc dị đoan, hoặc cậy 
ma quỉ giúp nó, thì chẳng nên. 


* 
LẮN, 


Thứ hai. — VỀ NHƠN ĐỨC TIN 


L.— Nhơn dức tín là di gi? — Là nhon đức 
trôi tính, Đức Chúa Trời ban xuống trong linh hồn 
ta, làm cho ta lấy làm thật mọi sự Chúa đã phản 
dạy, và Hội thánh truyền cho ta tín, vì Đức Chúa 
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Trời là Đấng chon thật vô cùng chẳng hề lầm cùng. 
đối ai đặng, lại vì Hội thánh hằng đặng on riêng ` {1 
Đức Chủa Thánh Thần gìn giữ cho khỏi sai lầm, 
dã truyền dạy các sự ấy cho ta vưng giữ. : 

4° — Gọi dức tin là nhon đức, nghĩa là, thói ị 
lành ở bền đô, khác sự giục lòng tin, là việc lành 
trải qua; gọi là trôi tính, nghĩa là, quá sức tính tự 3 
nhiên, vì vậy phải có ơn Chúa giúp, thì ta mới tin - 
đặng, cho được rỗi linh hồn. 

2° — Đức Chúa Tròi bạn xuống. Nghĩa là, khi ta Ỉ 
chịu phép Rửa tội, thì Chúa ban nhơn đức tin cho 
ta, làm một cùng ơn nghĩa Chủa, và đức tin ở luôn 
với ta, hầu đến khi ta có tuôi khôn, đặng giúp ta 
cho đề làm mọi việc đức tin dạy. Nhưng mà khi ta 
tự ý chối đức tin, hay là hồ nghỉ một đều nào đức 
tin dạy, thì ta liên mất nhơn đức tin; vì vậy đến 
sau ta muốn đặng lại nhơn đức tin, trước ta 
phải lo buồn chê ghét tội ta phạm, sau phải giục \ 
lòng tin lại mọi sự Hội thánh dạy. Song khi ai sa _ Ỷ 
phạm tội trọng nào khắc, mà mất ơn nghĩa cùng 
Chúa, thì chẳng mất nhon đức tín; nhơn đức ấy 
còn ở lại như cội rễ, hầu giúp ta đặng ơn nghĩa 
lại cùng Chúa. 

:š° — Trong lỉnh hôn. Nghĩa là, soi sắng trí khôn, 
làm cho ta biết chắc có Chúa đã phán dạy, và có 
Hội thánh truyền lại cho ta tín. Vĩ những lễ làm 
cho ta được biết chắc có Chúa đã pbán dạy và 
lội thánh truyền lại, là lề chơn chánh đích thật... 
đáng tin mọi đàng, như sẽ nói sau nầy. Vì vậy đức : 
lin mở: lòng ta ưng chịu các lễ ấy chắc chắn hẳn 
hòi, chẳng chút nghỉ nan. HN 

%4°— Mọi sự Đức Chúa Tròi phán dau: Nghĩa 
là, các lề chơn chánh, các sự mầu nhiệm Đức Chúa 
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Trời đã khắng tỏ ra trong Thánh kinh, và trong 
Lời Truyền miệng. — Và Hội thánh truyền cho ta 
(in, nghĩa là, mọi lẽ chơn thật Đức Giáo Tông, là 
đấng nối quờn ông thánh Phêrô, và các Giảm mục, 
là những đấng nối quòn các thánh Tông đồ truyền 
dạy, thì ta tin vững vàng, chẳng dâm hồ nghĩ, như 
tín lòi Đức Chúa Giêsu truyền dạy ta vậy. 

°— Vị Đức Chúa Trời là Đăng chơn thật bỏ 
cùng... Những tiếng ấy chỉ øỉ Úú nào ta tìn vững 
vàng các lẽ đức tin dạy. Ta tin làm vậy vì hai lẽ 
nầy ; mọt là, vì Đức Chúa Trời là Đấng chon thật 
vô cùng, thượng trí vô lượng vô biên, chẳng hề 
lầm cùng dối ai đặng, đã khấng tỏ ra các lề ấy 
cho ta tin; hứ là, vì Hội thánh, là đẳng Chúa dùng 
mà truyền lại các sự ấy, đã đặng ơn riêng Chúa gìn 
giữ cho khỏi sai lâm; vì vậy hệ sự gì Hội thánh 
truyền dạy, thì ta tín vững vàng, như tin lời Đức 
Chúa Trời phán dạy vày. 


LI.— Nhơn đức tín có phải là nhớn đức rất trong: 
cùng cần kíp lắm chăng ?— Phải, là nhơn đức rãi 
trong, vì nhơn đức ấy chỉ ngay đến Đức Chúa Trời, 
cùng làm sáng danh Chúa; vì chưng khi ta tin, thì ta 
xưng ra Đức Chúa Trời là Đấng thông suốt biết hết 
mọi sự vô cùng, lại là Đấng chơn thật chẳng hề lầm 
cùng đối ai đặng, ra như ta tế lề cho Đức Chúa Trời 
trí khôn ta là phần trọng nhút, bắt nó vưng phục 
Chúa mà tin những sự nó hiều biết chẳng thấu đặng. 


— Lại nhơn đức tin là nhon đức rất cần cho ta đặng 


rồi linh hồn, vì đức tin là đầu phần rồi, như lời ông 
thánh Phaolồ rằng: « Kế muốn đến cùng Chúa, thì 
trước hết phi tín có Chúa là Đấng thưởng phạt. › 
Lại nơi khác rằng: ‹« Nếu ta chẳng có đức tin; thì 
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chẳng có lễ nào ta được đẹp lòng Chúa. › Lại đức 
tin là như mẹ sinh ra các nhơn đức kháe, cùng nuôi 
đưỡng các nhơn đức ấy nữa. ' 


IHE. — Nhơn đức tin có làm ích gì chăng ? — 
Nhơn đức tin làm nhiều ích riêng và ích chung 
cho ta lắm, 

1° — NHỮNG ÍCH RIÊNG. Thánh Công luận chung 
Triđentinô gọi nhơn đức tin là đầu phần rồi, — là 
nên nhà thiêng liêng ta phải cất ở đời nầy, cho Đức 
Chúa Trời Ba Ngôi đến ở trong linh hồn ta;. — là 
cói rẻ mọi nhơn đức, vì vậy ông thánh Phaolồ nói : 
người nhơn đức nhờ nhơn đức tín mà sống, nhờ 
nhơn đức tín mà nên thánh, nhỏ nhơn đức tin mà 
dũng rỏi lĩnh hồn. — Nhon đức tin là như sự sáng 
mới thêm cho trí khôn ta, mà làm cho nó được 
hiều biết nhiều lễ chơn thạt, bỡi sức mình suy 
chipng thấu; — đức tin như hoa tiêu chỉ lòng lạch 
cho mình đặng đi, kẻếo sấn trên cồn cát lố rạn, là. 
sự lâm lạc, và sự nghỉ nan; — đức tin là như đèn 
gioi, cho ta chạy ngay vào cữa nước Thiên đàng ; 
— đức tin là như cỏ! máy hướng lộ dân đàng, cho 
ta đăng về tới đất Chúa hứa, là nước Thiên đàng ; 
— đức tin là như ống thiên lú, giúp con mắt linh 
hồn ta, đặng xem thấy những sự cao xa mầu nhiệm 
quá sức tỉnh tự nhiên, ta thấy chẳng đặng. 

Nhơn đức tin lại làm cho lòng ta đặng mạnh 
sức, mà chống trả mọi chước ma qui, xác thịt, thế 
gian cám đồ ta phạm tội mất lòng Chúa. Hãy nhớ 
lại bối đàu ông thánh Giuse, bà thánh Susanna cùng 
các thánh tử vì đạo đã được lướt thắng mọi chước 
cảm dỏ, và đã đặng trận thế gian. Tại phô thánh 
äy dùng đức tin, như thuần đỡ mũi tên thần ô uế 


độc dữ mà chớ. (Hãy coi thơ ông thánh Phaolö 
gởi cho bồn đạo Hêbêrêu, đoạn XI. ) — Nhơn đức 
tin ưn đỉ ta trong mọi cơn gian nan ta gặp, nhủửt 
là, khi ta mất cha mẹ, bà con, bạn hữu, những 
người ta thương mến. 

Sau nữa nhơn đức tin giúp ta láp công rất trọng, 
làm cho mọi việc øì lành ta làm, dầu rất nhỏ mọn, 
trở nên công ei, đáng (hướng ngày sau trên nước 
Thiên đàng. 

2° — NHỮNG ÍCH CHUNG. Nhon đức tín lập lại 
phép nhứt phu nhúứt phụ, làm cho phép Hôn phổi 
đặng vững chắc, làm cho vợ chồng giữ sự tín ngãi 
hòa thuận yêu nhau, cùng giúp nhau gánh việc gia 
đạo cho bình an vui vẻ. Đứe tin làm cho số phận 
người nữ khỏi đọa lạc, cho con cái khỏi khốn nạn 
phần hồn phần xác. 

Nhơn đức tin làm cho vua quan cai trị dần sự 
theo lẽ công bình, cùng lập nhiều cuộc yêu người, 
mà cứu giúp kẻ mồ côi, người bịnh hoạn, kế cùng 
khô, người già cả yếu đuối. Nhơn đức tin làm cho 
dân sự, kẻ bề dưởi biết kính quyền kẻ bề trên, 
vâng phục chịu lụy luật phép nước, đua nhau mà 
binh vực quê hương, cùng lo cho nước nhà đặng 
thới thạnh. Hễ nhà nào, nước nào còn nắm giữ 
nhơn đức tin, thì nhà ấy, nước ấy được an cư lạc 
nghiệp sung lúc. 

Ôi! đức tin làm nhiều ích trọng là dường nào ! 
Vậy kẻ đám nói đức tín phá lễ cang thường, làm 
cho người ta ra mê muội đại đột, ngăn trở việc tấn 
tới nghề nghiệp, thì nói đều phi lý mà chớ. 

LV. — Phát tín là làm sao 3 — 1° Phải tin hết 
mọi đều Đức Chúa Tròi đã phán truyền, Hội thánh 
đạy ta phải tin, vì Đức Chúa Trời là Đấng thông minh 
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và chơn thật vô cùng; 2° phải tin VN Di†ng Đàng, 
chẳng nên nghỉ nan về một đều nào sốt, đến 
đỗi sẵn lòng chịu chết, mà chẳng thà bỏ đức tin 
mình; 3° phải có đức tín sống, là phải ăn ở theo 
| lòng mình tin, giữ mọi sự phép đạo dạy. Hãy nhớ 
| truyện Đức Chúa Giêsu phán về cày và chủ nhà 
dạy chặt đi mà bỏ vào lửa, vì nó có lá, mà không 
sinh trái. 
V. — Những sự Hội thánh dạu ta phải tín, cùng 
phải giữ. cho đăng rồi lĩnh hôn, thì lấu ở đâu ? — 
Lấy 1° trong Thánh Kinh là Sấm truyền cũ và Sấm 
truyền mới ; 2° trong Lời Truyền, cũng là lòi Chúa 
phản dạy, song chẳng chép vào Thánh Kinh, một 
| lưu truyền lại với nhau, từ thuở các thánh Tông 
_ đồ cho đến rày Ây là hai mỏ mọi sự chơn thật 
| Chúa giao cho Hội thánh gìn giữ, cùng cắt nghĩa 
| cho ta đặng hiểu biết cho khỏi sai lầm. 
| VL. — Bồi dâu ta được lấu làm chắc, những [ | 


sự ta tín là đều chơn thải, chẳng có lề nghỉ nan 4Í 
| PxẺ | _ R K S | : : ĐC Ï 
| dặng ? — Có nhiều lẽ khiến dạy ta tin, vì 1° Đức..... ị 


Chúa Giêsu đã phán dạy các sự ấy; 2° Hội thánh 
truyền lại lời Chúa cho ta tin; 3° có các thánh 
Tiên tri phán trước các sự ấy; 1° những kế Chúa 
dùng, mà truyền lại lòi Chúa cho ta tin là những 
người thánh, lại làm nhiều phép lạ mà làm chứng 
mình là kẻ Đức Chúa Trời sai đến dạy đỗ ta theo 
lịnh Chúa; 5" có hơn 18 triệu thánh Tử đạo đã đồ. 
máu mình ra, mà làm chứng các sự ấy; 6°ceó muôn {‡ 
vàn kẻ thông minh trí huệ đều nhìn các lề ấy là + 
đều chon thật; 7° đầu Hội thánh hằng chịu bắt bớ 4 
vì đức tin mình, song chẳng hề tuyệt mất đức tỉn,..... 
mà lại càng ngày càng thêm số kể tin đông hơn † 
| nữa, ấy chẳng phải là một phép lạ sao ? lÍ 
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VHIL — 8) Hỏi. Có mấy cách nghịch cùng 
đc tin ? 

Thưa, Có bốn cách nầu ; một là cứng lòng chẳng 
lỉn mọi sự nhìn Hội thánh đã truyền, bắt chước kẻ 
ngoại cùng kẻ lạc dạo: hai là, kẻ có đao, bồi sọ 
phép quan cùng hình phạt, hau là hồ then, mà chối 
đạo, tìn) thì theo thói thể gian ; ba là, kế có Ủ hồ 
nghỉ sự gì trong phép dạo ; bốn là, làm biếng chẳng 
muốn học những sự phải biết, cho dăng rồi linh hồn. 

Những tội phạm đến nhơn đức tin, thì có sáu 
thứ tội nầy : 1' Cả lòng chẳng tin một đều nào Hội 
thánh truyền dạy phải tin, thì kể ấy phạm tội trọng, 
cùng bị dạ dứt phép thông công, như kẻ lạc đạo. 
2° Những kẻ chối đạo, phạm ảnh, hay là bối sọ 
phép quan mà lên nêu, đi chùa, củng quải. 3°Những 
kẻ sợ người ta chê cười, mà chẳng dám giữ đạo 
chán chường bề ngoài, hay là kẻ sợ mất chức, mất 
lộc, mà lôi luật Hội thánh, chẳng øiữ mùa Phục 
Sinh, chẳng dám đọc kinh xem lễ, 4° Kẻ có ý mà 


_ hồ nghỉ sự gì trong đạo dạy, cùng cứ đề vậy, chẳng 


bỏ đi, thì phạm tội. Còn kẻ nào hồ nghi, tại mình 
chưa biết, mà muốn học cho đặng biết, thì sự ấy 
chẳng phải là tội. 5° Những kẻ đọc sách lạc đạo, 
dạy những lẽ trái, thì phạm tội, vì liều mình mất 
đức tin. 6° Những kẻ làm biếng, chẳng muốn nghe 
giảng dạy, chẳng muốn học kinh phần, cho biết 


đàng giữ đạo nên, thì phạm tội lôi đến đức tin. 


VIHI. — 9) Hỏi, Những sự phẩit biết cho đăng 
rồi lình hồn là những sự nào ? 

Thưa. Một là phải biết sự mầu nhiêm một Đức 
Chúa Tròi Ba Ngôi. cùng Chúa cứu thể ra dời pà 
chuộc lôi cho thiên hq; hai là, đồn ngàu tận thế, cá 
Đà loài người ta đều sẽ sống lại mà chùi thưởng, 
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hau là chịu phạt đòi đời; ba là, phải biết kinh Tìn, 
kinh Cày, kinh Kinh mến, kính Lạy Cha, nưrời Giải 
răn Đức Chúa Trời, cùng sáu Điều răn Hội thánh, 
Đà những đều thuộc pề phép Bí tích, cùng những 
Điệc theo đẳng bực mình. 

Trong lời thưa có đều chẳng rô, cho nên ta phải 
giải nghĩa thêm cho rõ hơn một chút. Vậy những sự 
cần kíp ta phải biết, cùng phải tin cho đặng rồi linh 
hồn, thì có hai thứ: mội thứ kêu là sự cần kíp 
phương, là đều cần kíp, đến đôi đầu chẳng tại lỗi 
mình, mà mình không biết, hay là không chịu đặng, 
thì cñng không đặng rồi linh hồn, như eon nit chết, 
mà không chịu phép Rửa tội đặng, hay là kẻ đến tuồi 
khôn mắc tội trọng, mà không biết ăn nắn tội nên, 
thì chẳng đặng rồi lĩnh hồn. Thứ khác kêu là sự cần 
kíp (uất, là sự khi có lề đăng, thì có luật buộc nhặt 
mình phải biết, hay là phải cbiu, nhược bằng chẳng 
có thế biết đặng, hay là chịu đăng thì không mắc tội, 
cho nên rồi linh hồn đặng. 


Vậy có mấy) điều cần KÍp PHƯƠNG, buộc ta phải - 


tín cho dũng rồi linh hồn ? 1° Phải biết cùng phải tin 
có Đức Chúa Tròi, và Người là Đăng thưởng kề 
lành và phạt kẻ dữ. Ấy là đêu cần kip phương thứ 
nhứt, đến đôi người không biết, không tin sự ấy, 
thì chẳng có lẽ nào đặng rồi linh hồn. 

2° Bằng về sự mầu nhiệm một Đức Chúa Trời 
Ba Nuôi, cùng sự mâu nhiệm Ngôi thứ Hai ra đời, nà 
chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ, có phải là sự cần 
kíp phương. buộc phải tỉn cho rò ràng chăng, thì 
chẳng hẳn. Mà không nên rửa tội người lớn gần 
chết, mà còn biết, trước khi đã dạy nó hai sự mầu 
nhiệm ấy. 
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Nếu dạy nó những sự mầu nhiệm cho rõ ràng 
không đặng, mà nó tỏ ra lòng tin những sự ấy và 
hửa thật sẽ giữ lề luật đạo Thiên Chủa thì đủ mà 
rửa tội cho nó. ( Luật Hội thánh số 752 § 3. 

Qó mẫu đều cần kíp tuậT buộc ia phải tín, cùng 
phải qiỲ cho đăng rồi linh hồn? — Chẳng kề mấy đều 
cần kíp PHƯƠNG mới nói trước nây; thì mọi người 
giảo hữu đến tuôi khôn cũng phải tin, cùng phải giữ 
các đều cần kíp LuẬr buộc sau nầy nữa: 1° phải tin 
mọi điều tóm lại trong kinh 7in kính ; 3° phải nắm 
giữ điều răn Đúc Chúa Tròi cùng luật diều Hội 
thánh ; 3° phải tin phép Ra tỏi, phép Giải tội cùng 
phép Mình Thánh Chúa ; còn các phép khác khi nào 
phải chịu, thì phải học biết cùng phải tin nữa; phải 
tin mình cần phải nhờ ơn Chúa, cho nên phải lấy 


lòng tin cậy, mà cầu xin cùng Đức Chúa Trời ban 


xuống cho mình mọi sự lành phần hồn phân xác, 
cùng xin Chúa cứu mình cho khỏi mọi sự dữ, như 
có trong kinh Lạy Cha. — Dầu chẳng có luật buộc 
nhặt bồn đạo phải thuộc lòng kinh :TóL tin kính, 
Mười điều răn Đức Chúa Tròi cùng Sáu luật diều 
Hội thánh, kúnh Lạy CHA cùng EÍNH MÙNG mặc 
lòng, song khuyên ai nấy học thuộc lòng các 
kinh ấy, cho đề nhở những sư mầu nhiệm mình 
phải in, những ơn cần kíp mình +ỉn, cùng những 
luật điều mình phải giờ cho đặng rồi linh hồn; lại 
khuyên nắng đọc ba kinh bạu Chúa lôi, 


IX. — MNhi nào có luật buộc ta phái giục lòng 


in ? — Có những khi nầy : 1° con nít có đạo khi 


đến tuôi khôn, và chầu nhưng khi biết lề đạo dạy ; 
2° khi cỏ luật buộc xưng ra đức tin; ở" khi Hội 
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thánh rao điều nào buộc phải tin; 4° khi bị chước 
cảm dô nghịch cùng đức tin; 5° khi phải chịu phép 
Bí tích nào ; 6° khi kẻ bỏ đạo, hay là lạc đạo đã ăn 
năn trở lại; 7° đang khi còn sống, phải năng giục 
lòng tin. Nhưng mà những người giáo hữu hằng 
lo đọc kinh hôm mai, cùng giữ mọi phép đạo dạy, 
thì chẳng khá áy náy, hoặc mình có giữ luật buộc 
phải giục lòng tin, cày, kinh mến chăng, vì khi 
mình làm các việc lành ấy, thì cũng giục lòng tin, 
cày, kính mến chẳng sai. 


X.— Nhi nào luật buộc ta xưng đức tinminh ra 
chán chường bề ngoài? — Tìn trong lòng, và ngoài 
miệng xưng đức tin mình ra, theo lời ông thánh 
Phaolö dạy; ấy là hai đều cũng cần kip cả và hai 
cho ta đặng rôi linh hồn. Vậy khi nào sự sáng danh 
Đức Chúa Trời, và phần rồi anh em đòi ta phải tô 
mình là người cỏ đạo, thì có luật buộc ta phải làm 
sự ấy chán chường bề ngoài, như lời Đức Chúa 
Giêsu phán dạy rằng: Hà aỉ xưng Tao ra trước mặt 
người fq, thì Tao cùng sề xưửng nó fd trước mặt Cha 
Tao ở trên trời nữa ; mà di chối Tao trước mặt người 
la, thì Tao cùng sẽ chối nó trước mặt Cha Tao ở trên 
trời nữa. » Nhưng mà ai là người chối Chúa, chẳng 
dám xưng đức lin mình ra, thì đã nói trong trang 
307 số thứ VH, Có mấu cách nghịch cùng đức tín, 


XI. — Tu phải làm những sự gì, mà gìn giữ lấu 
(re tin mình ? — Có những sự ta phải xa lánh, và 
có những đều ta phải làm. 

NHỪNG SỰ TA PHÁI XA LÁNH: 1° Sự kiêu ngạo làm 
cho ta mất đức tin, chối đạo, bỏ Đức Chúa Trời. 
Hãy nhớ lại thằng Luxiphe, Luthêrô, mấy kẻ lạc 
đạo, những quàn xấu, nó mất đức tin, vì không biết 
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hạ mình xuống mà vưng lời Đức Chúa Trời, và chịu 
phép Hội thánh. 2° Tội mê sung sướng xác thịt, theo 
lời Thánh Kinh răng: « Tứu sắc dầ làm cho nhiều 
người Khôn ngoan bó dạo, mất đức tín. » Hãy nhỏ 
lại truyện vua 5alômon, vua Henricô: thứ VII 
nước Hồng mao, vì cở nào đã mất đức tin, đã bỏ 
đạo chính. 3° Tính tham lam của cải thế gian 
quá lẽ, như lời ông thánh Phaolồ dạy rằng : « Lòng 
tham lam là cột rò mọi sự dữ, đầ làm cho một íI 
người lạc mất đức tin » 4° Kết bạn vời kẻ xấu, với kẻ 


- ngoại, người lạc đạo. Hội 'thảnh cấm thông công 


với những kẻ làm vậy. Hãy nhớ bà thánh Phanxieca 


de Chantali có lòng gớm ghiếc đồ của kẻ lạc đạo 


cho mình ; người quăng đồ ấy vào lửa tức thì. 5° Coi 
sách xấu, nhựt trình nói phạm đến đạo thánh...... 

Phải nhớ lời ông thánh Phaolồ nói, « đức tin là 
kho tàn quí báu lắm, song nó ở trong ta, như ở 
trong bình sành mỏng giòn dễ vỡ, » cho nên phải 
canh giữ mình cho lắm, kếo mất đức tin mình 
đi chẳng. 

NHỮNG SỰ TA PHÁI LÀM: Í° Phải cầu xin Chúa 


_thêm đức tin, cho ta càng ngày càng mạnh tin hơn 


nữa, nhứt là khi ta bị cám đỗ nghịch cùng đúc tin, 
hoặc khi bị gian nan hiềm nghèo. Khi ấy ta phải 
nguyện rằng: Lạu Chúa, tôi tin, xin Chúa thêm dức 
lin cho tôi. 2° Phải năng đọc Sấm truyền cũ và Sấm 
truyền mới, — sách Thánh giáo yếu lý, — sách nỏi 
về đàng nhơn đức, cùng về Hạnh các thánh nam nữ. 
3° Phải năng đi nghe giảng dạy, nghe cắt nghĩa Sách 
Phần. 4° Phải tập mình làm mọi việc thường hằng 
ngày cho nên; cung kinh đồ thánh, những kẻ dưng 
mình cho Chúa; nhìn xem Đức Chúa Giêsu trong 
những kẻ khó khăn, đau đớn liệt lào, cùng người 
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mắc hoạn nạn rủi ro; chơ nên tùy thì tùy sức, mà 
vùa giúp cùng an ủi kẻ ấy. 5° Chẳng những phải lo 
gìn giữ đức tin mình, song cũng phải lo bình lấy 
đức tỉn trong lòng kẻ khác nữa. nhứt là kẻ làm cha 
mẹ phải lo cho eon cái học lẽ đạo ;đừng đề nó kết 
bạn với kẻ vô đạo. 6° Chớ sợ tốn của nhọc công, 
mà lập hội, có ý vùa giúp nhau giữ lấy đức tin, ấy 
là một việc lành đẹp lòng Chúa, làm cho mình được 
lập công trọng đáng Chúa thưởng trên nước thiên 
đàng, cũng là sự Hội thánh ước ao cùng øiục bảo nữa.. 


“ 


Thứ ba.— VỀ NHƠN ĐỨC CÂY 


1l.——- Nhơn đức Cáu là dLgì ?— Là một nhơn đức 
trôi tính, — Đức Chúa Trời ban xuống trong linh 
hồn ta, — làm cho ta được trông ước vững vàng, 
ngày sau sẽ đặng hưởng phước vui vẻ vô cùng, lại 
sẽ đặng mọi ơn cần kíp, hầu đặng nhờ phước trọng HỊ 
ấy, — vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng ì 
đã phán hửa sẽ ban những sự ấy cho ta, — vì 
công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kirixitô là 
giỏ Nhà ta. 

— Nhơn đức cậy bối nhơn đức tin r mà ra; nó 
như Hếi cột dựa trên đức tin, như dựa trên nên _ 
vậy; vì chưng nhơn đức tin, một đàng tó ra phước Tđị 
thanh nhàn vui vẻ vô cùng, và cũng chỉ vốn ta hèn | 
hạ tội lôi, chẳng đáng hưởng phước thanh nhàn ấy ; | 
một đàng lại tỏ ra Chúa lòng lành, phép tắc vô cùng, ñm |! 
muốn và hứa ban phước ấy cho ta, lại sẵn lòng - 
giúp ta cho đặng phước ấy nữa, vì vậy ta liền sinh 
lòng trông cày sẽ đặng phước ấy chẳng sai. 
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2° —- Nhon đức cày là nhơn đức trôi lính, quả sức 
loài người, cho nên ta cần phải có ơn Chủa giúp, 
thì mới trông cày đdặng mà chớ. 

tý" — Đức Chúa Trời ban xuống trong lỉnh hồn 1a, 
Nghĩa là, khi ta chịu phép Rửa tòi, thì Đức Chúa 
Trời đồ vào lòng ta nhon đức tin, cày làm một 
với on nghĩa, và ở bền đô trong lĩnh hồn ta, hầu 
khi đến tuôi khôn, mà giúp ta tạp làm mọi việc 
nhơn đức cậy dạy. Vì chưng kẻ đến tuôi khôn 
phải tập làm việc lành, thì mới đặng rồi linh hồn. 

4° — Làm cho ta Irông tróc 0ừng nàng. Tiếng Ấy 
chỉ sự ta trông cậy là sự lành chưa đặng, song bời 
vì đức tin tỏ ra cho ta biết là của trọng vô cùng 
Chúa sắm cho ta, lại cũng có lề mà đặng của ấy, 
bỡi đó cho nên ta ước ao có của ấy, cùng rồng 
bừng uàng sẽ đặng của ấy chẳng sai. 

3° — Ngàu sau sẽ dũng hướng phước DHÙ Dễ Đỏ 
cùng. Nghĩa là, sẽ đặng xem thấy mặt Đức Chúa 
Trời tỏ tường, là mạch mọi sự lành cùng là chính 
gốc làm cho ta đặng phước vui vẻ vô cùng. Ấy là 
đều thứ nhúứt ta trông ước, còn đều thứ hai ta trông 
cậy, là sẽ được mọi ơn cần kíp Chúa ban giúp ta cho 
đăng sự äu. Vì chưng ta muốn ngày sau đặng hưởng 
phước thanh nhàn, thì ta phải làm nhiều sự: phải 
tin, phải giữ luạt Chúa, phải thắng mọi tính nết xấu, 
phải đọc kinh, phải chịu phép Bí tích, nhút là phải 
bền đồ giữ nghĩa cùng Chúa cho đến chết. Song 
le bỡi sức riêng ta, ta làm những sự ấy chẳng nồi, 
cho nên ta cả lòng tròng cày ơn Chúa sẽ giúp ta 
mà thôi. 

6° — Nhưng mà bỡi dàu ta được lòng tròng cậy 
vững vàng thê ấy? Ta được lòng trông cậy vững 
vàng làm vày. vì bốn lễ nầy : rmóí là, vì Đức Chúa 
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Trời là Đấng phép tắc nỏ cùng ban đặng bấy nhiêu 
sự ấy cho ta; hai là, vì Chúa là Đấng lòng lành 0ô 
cùng, ước ao cho ta đặng rôi linh hồn, cùng muốn 
ban phước thanh nhàn cho ta, hơn là ta trông ước 
nữa; ba là, vì Chúa đã khẩng phản hứa, sẽ ban ơn 
giúp ta cho đặng sự ấy, mà Chúa là Đấng chơn 
thật vô cùng, sẽ giữ lời mình hứa chẳng sai. Nhưng 
mà kểo ta còn nghỉ nan, chưa được cả lòng trông 
cày Chúa, thì Người ban cho ta một lẽ sau hết nầy, 
là lẽ rất mạnh tóm lại mọ: lẽ khác, là Chúa ban 
Con một mình ra đời cứu chuộc ta, như đấu làm 
chứng rõ ràng Chúa cỏ lòng muốn cho ta đặng 
rồi, cùng muốn giúp ta cho đặng sự ấy, vì Con một 
Người là Đấng trọng vọng vô giá, quá hơn cả và ' 
nước thiên đàng, rày Người ban cho ta như của 
cầm, như con tin, cùng khiến Con mình chịu nạn 
chịu chết vì phần rỗi ta, thì có lẽ nào mà Chúa 
chẳng muốn cho ta đặng rỗi, và chẳng muốn ban 
mọi ơn cần kip cho ta sao? Vậy mọi công nghiệp 
vô cùng Đức Chúa Giêsu là trái cày ta mà chở. 

Ấy vày về phần Đức Chúa Trời, thì chẳng có 
sự gì vững vàng chắc chắn cho bằng nhơn đức 
cậy ; ấy thật là neo thần rất oững oàng, vì neo ấy 
móc vào đá rất vững chắc, là các lễ mới nới khi 
nãy. — Song le xét về phần ta, thì ta chẳng dược 
chúc sẽ rồi linh hồn. Vì chưng đã hay Chúa muốn 
cho ta đặng rồi, song Người đòi ta phải dùng ơn 
Người soi sắng giúp đỡ ; vày bởi thấy ta là kế yếu 
đuối, hay chìu về sự dữ, thì có lẽ sợ mất nghĩa 
cùng Chúa, cho nên nếu chẳng có Chúa tô ra cách 
riêng, thì ta chẳng dám chắc mình sẽ đặng rôi linh 
hôn. Vì vậy ta phải lo sợ, phải hạ mình xuống,. 
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chẳng dám tin cậy sức riêng ta, một cả lòng trông 
cậy ơn Chúa mà thôi. 


HH. — Nhơn dức QCàu có phái là một nhơn đức 
rất cần cùng trọng lắm chăng ? — Phải, 1° nỏ là 
một nhơn đức rất cần, vì nó bối nhon đức tin mà 
ra; vậy như nhơn đức tin cần kíp cho ta 'đặng rôi 
linh hồn, thì nhơn đức Cậy cũng cần như vậy, 
cùng buộc ta phải giục lòng trông cày, như đã nói 
về nhơn đức tin, số IN ; 2° nó là một nhơn đức rấãi 
trọng, vì chỉ ngay đến Đức Chúa Trời, lại kẻ có 
lòng trông cậy Chúa cho vững vàng, thì chẳng có 
việc lành nào mà làm chẳng đặng, chẳng có nết xấu 
nào mà mình chừa không dứt, cũng chẳng có một 

__ eơn cảm đồ nào mà mình thắng chẳng nồi. Hãy coi 
__ hạnh các thánh, thì sẽ thấy nhon đức Cậy sinh 
được những ích trọng là thẻ nào. 
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LH. — Ta phái trông cáu là làm sao? 1° Phải 
trông cậy mỏi mình Đức Chúa Tròi là củn bần mọi 
sựt lành ; ta cũng nên trông cày Đức Bà và các 
—_ thánh, song như dấng chuyền cầu cho ta trước tòa 
| Chúa mà thôi ; 2° phải trông cậy cho pừng àng 
_ chắc chắn : 3° phải trông cậy Đức Chúa Trời luôn | 
Đà trong hết mọi sự. | 

: 


IV. — Ta muốn gừùt lâu nhơn đúc cậu, thì phải 
làm những sự gì ?-— Có những sự ta phải làm, 
cùng có những sự ta phải xa lánh. | 

NHỮNG SỰ TA PHÁI LàM là: Í° phải cầu xin | 
cùng Chúa thêm on cho ta, đặng càng ngày càng 
trông cậy Chúa hơn nữa ; 2° phải giữ lòng sạch tội, 
vì kể đặng ơn nghĩa cùng Chúa, thì để mà trông 
cậy Chúa hơn; 3" phải ghi tạc hai đều nầy vào trí 
vào lòng khắn khắn, là hề ai có lòng trông cày 
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Chúa cho nên, thì chẳng có việc lành nào, mà mình - 
làm chẳng đặng, chẳng có tính nết xấu nào, mà 
mình bỏ chẳng dứt, chẳng có con cám đồ nào, mà. 
mình lướt thẳng chẳng nồi. Sonø bởi sức riêng ta, 
thì đầu một việc lành nhỗ mọn, dầu cơn cắm dỗ _~ 
nhẹ, thì mình cũng. chẳng làm đặng, hay là chống Tả 
trả đặng, cho đáng lãnh phần thưởng đời sau. Vì 
vậy bao lâu mình trông cậy Đức Chúa Trời, thì ~ 
mình được sức cả phép cả, còn khi nào mình tin 
cậy sức riêng mình, thì mình ra yếu đuối mọi . 
đàng, nhứt là khi bị gian nan, càng phải trông cậy 
Chúa hơn nữa, vì là lúc mình cần phải nhờ ơn - 
Chủa hơn mọi khi khác; 1' khi nào đặng thỏi - 
thạnh, phải nhớ nước thiên đàng, cho khỏi dính 
bén sự đời quả lề, 

CÒN NHỮNG SỰ TA PHÁI XÃ LẠNH, thì phải xa lánh _ 
Sịựt H gã lòng rủn chí, cùng sự lrông cậy HIớt quả, vi 
như sẽ nói sau nầy, sả: 


`X.... Hỏi. Có sự 
gì nghịch cùng đức Cáu 
chưng 2 


Người ta lỗi phạm đến ve. 
đức Cây củ mấy cách? 


Có ba cách: 1. chẳng nắng 
gitc lông trông cày, khí có luật 
buộc ; 3. ngã lòng cùng rủn chí, 
là chẳng trông cây Chúa cho đủ : 
ở, trông cậy thởi quả. Vô cách 
| thứ nhứt, coi số IX về nhơn đức 
tin, cho biết lchi nào có luật buộc 
la giục lòng trông cây, ử đảy 
nói vẻ hai cách sau mà thôi, 


Thưa. Cỏ hai sự nâu : 
một là, ngà lòng rủn chỉ, 
chẳng làm 0iệc dồn tòi; 
hút là, cậu lòng lành 
Chủa cùng sức mình thói 
quá, nẻn lần lựa, chẳng 
kịp toan trở lạt, 


Thứ nhứt. — VỀ SỰ NGÃ LÒNG CÙNG RỦN CHÍ 
Xja lòng cùng rủn chỉ là làm sao ? — Ngã lòng 
là khi ai tự ý tưởng mình chẳng cỏ lề rồi linh hồn 
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đăng, hay là chẳng trông cậy mình sẽ đắng mọi ơn 
cần kíp về phần rồi. Còn rún chí là khi ai thua 
buồn sờn lòng, hoặc lấy làm khó mà xa lánh tôi 
nhẹ, hay là lấy làm khó mà tấn tới trong đàng nhon 
đức, cùng giữ trọn niềm việc bồn phản mình. Tội 
ngã lòng vốn là tội trọng; còn tội rủn chí sờn lòng 
vốn là tội nhẹ, song phải bỏ nó đi cho chóng, kẻo 
ra trề nải, rồi lần lần sinh ra ngã lòng chăng. 


Người ta phạm lỏi ngã lòng có mấu cách ? — 
Người ta phạm lội ngã lòng có nhiều cách: 1° Có 
kẻ hoặc thấy mình phạm tội quái gở nặng nề, hay 
là phạm nhiều tội lỗi quá lể, liền ngã lòng, chẳng 
trông Chúa tha tội cho mình đặng: ấy là tội thằng 
Cain và thằng Giudà đã phạm. 2° Có kẻ thấy mình 
năng sa di ngã lại, xưng tội nhiều phen, mà không 
thấy mình chừa cải, liền ngã lòng. tưởng Chúa bỏ 
mình rồi, chẳng còn trông đặng rôi nữa. 3" Có kẻ 
lấy luật Chúa làm khó giữ lim, thấy kẻ lành bị bắt 
bớ, thấy kẻ xấu hưng sùng hằng làm hại kẻ giữ đạo 
chính, cho nên ngã lòng, không muốn giữ đạo, 
không muốn làm việc thờ phượng Chúa nữa. 
4° Hoặc chẳng trông cày Chúa ban cho mình mọi 
sự cần dùng về phần xác. 

Ngã lòng có phải là tội trọng chăng ? — Vốn nó 
là tội trọng, cũng gọi là tội phạm đến Đức Chúa 
Thánh Thần, vì phạm đến lòng nhon tù Chúa hay 
thương ta vô cùng, cho nên làm sĩ nhục cho Đức 
Chúa Trời hon là các tội mình phạm. Lại ví bng 
trỏởng Chúa chẳng muốn cho mình đặng rồi, thì 
lại thêm tội lạc đạo nữa. 


Bồi cở nào mà người (a phạm tọt ngà lòng 2 — 
Thường tại những cở nầy: 1° tại mất đức tin, thì 
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cũng mất lòng trông cây nữa ; 2° tại hay mê đắm . 
những sự sung sướng xúc thịt quá lẽ; 3° tại mê : 
tham của cải thể gian quá lề, cho nên đến giờ chết - 
thường sinh ngã lòng về phần rỗi; 4° tại làm biếng 
trễ nải về việc lành, sợ chịu cực `. sợ phải đánh 
giặc cùng ma quỉ xác thịt thế gian; 5° tại cày lòng. 
lành Chúa quá lể, vì ma qui hay MU chước sâu 
độc nầy, là trước khi phạm tội, thì nó che con mắt . 
linh hồn. mà lấy tội làm nhẹ, cùng tưởng dễ ăn năn - 
chừa cải, song khi phạm tội rồi, nó làm cho ta lấy 
tội ta phạm làm nặng nề cùng khó bổ lắm, lại nó 
tỏ ra Đức Chúa Trời công thẳng, cho nên ta liền 
ngã lòng, chẳng trông đặng ơn Chúa thứ tha; 
(° những kẻ có tính đa nghĩ, những người có tính 
buồn rầu, dễ phạm tội ngã lòng hơn. Đó là những 
có hay làm cho ta ngã lòng, là tội quái gở sinh ra 
nhiều giống tội khác nữa. 

Phái làm thề nào cho khói ngà lòng trông cậu 3 
1° Vị bằng ngã lòng tại thấy mình đã phạm nhiều 
tội lôi quái gở, thì phải nhớ lòng lành Chúa vô 
cùng, hay tha thử cho kẻ ăn nắn chừa cải ; hãy nhớ 
lại Đức Chúa Giêsu đã đồ hết máu mình ra, mà rửa 
tội ta; — hãy chạy đến cùng rất thánh Đức Bà 
Maria, là Đấng bàu chữa kẻ có tội; — hãy nhớ lại ‡ 
muôn vàn kẻ xưa sa phạm tội, mà sau đã được làm _ 
thánh. 2° Ví bằng ta ngã lòng, tại lấy làm khó mà 
bỏ tội, chừa nết xấu, cùng đi đàng nhơn đức, thì 
phải nhở ơn Chúa có sức mạnh vô cùng, lại lời đọc 
kinh cầu nguyện là phương thế rất thần hiệu, mà 
thắng mọi chước cám đô, cùng giúp ta làm được 
mọi sự lành; lại phải biết Chúa lập phép Giải tội, 
phép Mình thánh Chúa, cho ta được mạnh sức mà 
lành sự dữ, cùng làm sự lành, sau nữa sự sốt sắng 
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làm tôi Đức Bà, và kính thờ Trái tím Đức Chúa 
Giêsu có sức riêng, mà giúp ta chừa mọi nết xấu, 
cùng giúp ta dê làm mọi việc lành phước đức. 


Thứ hai. — vỀ SỰ TRÔNG CÀẦY THỚI QUÁ 


Trồng cậu lòng lành Chúa, cùng sức mình thới 
quá là làm sao ? — Trồng cậu lòng lành Chúa thói 
qad là 1° Trông cày mình sẽ đặng rồi linh hồn, vì 
một mình công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu, 
cùng vì ơn Chúa giúp, song tưởng mình chẳng cần 
ăn năn tội, chẳng cần bỏ dịp tội, chẳng cần làm việc 
lành phước đức, chẳng cần lập công; trông cậy như 
vày, chẳng những phạm tội trọng, mà lại thêm lực 
đo nữa. 2° Có kẻ trông cậy lòng Chúa nhơn từ, mà 
cứ theo đàng tội lỗi, vì nói Chúa lòng lành vô cùng 
sẽ cho mình ơn, mà trở lại trước khi giờ chết đến. 
3° Hoặc có kẻ quen làm một hai việc mà tôn kính 
Đức Bà, thì kề chắc mình sẽ đặng rồi, đầu hằng cứ 
theo đàng trái, theo tính nết xấu mình, chẳng lo ăn 
năn chừa eäl. vì nói Đức Mẹ nhơn từ sẽ lo cho mình 
ăn năn trở lại chẳng sai. Trông cậy như vậy, thêm 
mất lòng Chủa, và làm sỉ nhục cho Đức Mẹ, thì dâm 
trông cày mình sẽ đặng rồi sao ? 

Còn frông cậu sức mình thói quá là 19 Trông cày | 
mình sẽ đặng rôi, sẽ chừa bỏ nết xấu, sẽ làm việc | 
lành bởi sức riêng mình, chẳng cần phải nhờ ơn Chúa 
giúp. Trông cậy thê ấy, thì phạm tội trọng cùng (hẻm 
lạc đạo nữa. 2° Có kẻ thấy mình sốt sắng, thấy mình | 
tử tế, thì tưởng dầu mình ở trong dịp biềm nghèo | 
vô có, cũng giữ mình được. Kẻ trông cày như vậy, 
thì sẽ phải sa ng khốn nạn, như ông thánh Phêrô 
chẳng sai. 3° Kẻ khác bỡi thấy mình có tài trí một 
chút, thì trởng mình gánh vác việc nọ việc kia, hoặc 
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trỏng mình giảng dạy đặng, mà chẳng cần phải 
đọn trước làm chi. Ây là trông cày sức mình thới 
quá, thì chẳng khỏi tội, cùng liều mình phạm nhiều 
tôi khác mà chớ. Ví bằng trong giáo hữu có ai phạm 
tội ngã lòng rủn chí, thì càng phải nói eó nhiều kể 


phạm tội cày lòng lành (húa, cùng sức mình thởới - 


quá hơn nữa. Vì eó nhiều kế hay cậy mình kiêu ngạo 
một cách kín dáo, chừng nào sa ngã rồi như ông 
hêrô, thì mới biết mình là kẻ yếu đuối khốn nạn 
mà thôi. Vày ta phải nhớ lòng lành Chủa nhơn từ 
vỏ cùng, cho khỏi ngã lòng rủn chí, song eñng phải 
suy Chúa công bình vô cùng, và tính ta mông giòn 
yếu duối quá lẽ, cho khỏi kiên ngạo cậu mình nữa. 


* 
LẮẢH¿ 


Thứ bốn. — VỀ NHƠN ĐỨC MỄN 


I. — Nhơn đức Mễn là nhơn đức nào ?— Nhơn - 


đức Mến là một nhơn đức trồi tính. - Đức Chúa 
Trời ban xuống trong linh hồn ta, — làm cho ta kinh 
mến Đức Chúa Trời, vì Chúa, trên hết mọi sự, — lại 
yêu người ta, vì Chúa, như mình vậy. 

(rọi là nhơn đức, vì là thói lành ở bền đô, gọi là 
trôi tính, nghĩa là, quá khỏi sức tự nhiên, cho nên 
cần phải có ơn Chúa giúp, thì ta mới có nhơn đức 
ấy, cùng mới đặng giục lòng kính mến Chúa nữa. Lại 
tiếng (rởi tính chỉ là nhơn đức bỡi lòng rộng rãi 
(húa ban, chẳng phải là nợ Chúa mắc cùng ta đâu. 

Đức Chúa Trời ban xuống trong linh hồn ta. Khi 
ta chịu phép Rửa tội, thì Chúa ban nhơn đức mến 
làm một với on nghĩa Chúa, cùng ở bền đô trong 
linh hồn ta, mà làm cho ta nên con Đức Chúa Tròi, 
đáng lãnh phần gia tài ở trên trời, lại ở với ta cho 
đến khi ta có tuôi khôn, mà giúp ta kính mến Chúa, 
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và lập công cho ngày sau đáng lãnh phần thưởng 
đời đời. Song khi ai tự ý phạm lội trọng, thì liền 
mất nhơn đức mến, còn lại đức tin và đức cây, 
đề giúp ta ăn nắn trở lại, cho được lại nhơn 
đức mến. 

Ma làm cho la kính mến Đức Chúa Trôi. Tiếng 
ấy chỉ sự đầu trước hết nhơn đức mến muốn cho 
ta có, là kính mến Đức Chúa Trời, và kết hiệp cùng 
Người. — Vì (Chúa. Tiếng ấy chỉ øi lề nảo mà ta 
kính mến Chúa. Vậy ta kính mến Đức Chúa Tròi 
0ì (húa, nghĩa là, vì Chúa là Đẳng fron tốt trọn lành, 
đáng kính chuộng vô cùng, tại vì Chúa hắng làm 
ơn cho ta vô số vô ngăn, cho nên Chúa đáng cho 
ta cám mến Người vô lượng vô biên, mà nhứt là 
khi ta thấy Đức Chúa Giêsu thương ta quá bội, nên 
bỡi trời đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết 
vì ta, đề truyền phép Thánh Thê làm lương thực, 
mà nuôi linh hồn ta, ta liền cám động, muốn kính 
mến mà trả nghĩa lại, vì thấy Chúa thật là Đấng 
tốt lành vô cùng, có lòng thương ta cho đến đỗi ấy 


mà chở. — Trẻn hết mọi sự. Tiếng ấy chỉ ta phải: 


kính mến Chúa thê nào, là kinh mến (rên hốt mọi 
sựt trên trời dưới đất, cùng trên mạng sống ta nữa, 
đến đôi ta thà mất hết mọi sự, thà mất mạng sống 
la, mà ching thà phạm tội trọng mất lòng Chúa. 

Lai tiêu người la, Dì Chúa, nh mình oậu. Mẫy 
tiếng ấy chỉ đều thứ hai nhơn đức mến dạy ta làm, 
là gêều người fa øpì Chúa, nghĩa là, vì người ta là 
hình ảnh Chúa, là kế đặng thông phần lành Chúa 
ban. Mà ta chở ngờ điều răn dạy ta kính mến Chúa 
và yêu người là hai đều rắn khác nhau, song hai 
điều răn giống nhau, như một điều răn vậy; bổi 
đó nhơn đức mến làm cho ta kính mến Chúa trên 
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hết mọi sự, thì cũng làm cho ta yêu mọi người vì 
Chúa như mình vậy nữa, eho nên nếu ta chẳng yêu 
người, thì cũng chẳng kính mến Chúa thật mà chở. 
Như mình oậu, tiếng ấy chỉ cách ta phải yêu người 
ta thể nào cho nên, như sẽ nói sau nầy. Bây giờ ta 
nói về sự kinh mến Chúa trước đã, sau sẽ nói về 
sự yêu người. 


Thứ nhứt. — VỀ SỰ KÍNH MẾỄN ĐỨC CHÚA TRỜI,, 
VÌ CHÚA TRỀN HẾT MỌI SỰ 


LI.— Nhơn đức mến có phải là nhon đức rất cần - 
chăng ? — Là một nhơn đức rất cần cho ta đặng rồi 
linh hồn. 1° Vì kể chẳng có đức mến, thì cñng không 
có ơn nghĩa cùng Chúa, cho nên chẳng phải là kể 
sống, song thật là kẻ chết trước mặt Chúa, theo lời 
Thánh Kinh rằng: Hỗ ai chẳng kính mến Chúa, 
thì nấu ở trong sự chết, » nghĩa là, ở trong bực kẻ 
mất nghĩa cùng Chúa. 2' Lại kể chẳng cỏ đức - 
mến, thì bao nhiêu việc lành mình làm, chẳng sinh - 
đặng một chút công gì, cho đáng lãnh phần thưởng 
trên thiên đàng. như lời ông thánh Phaolồ dạy rõ . 
ràng, là dầu ta nói được các tiếng lạ, thông hiều 
các sự mầu nhiệm, làm được phép lạ, dầu ta ăn 
chay, hầm mình, bố thí cùng chịu tử vì đạo, song 
đang khi làm bấy nhiêu sự ấy, nếu ta chẳng có đức 
mến, chẳng có on nghĩa cùng Chúa, thì bấy nhiêu 
sự ấy là như không, chẳng làm ích gì cho ta ở đời 
sau. 3° Có luật Chúa buộc kẻ đến tuôi khôn phải 
giục lòng kính mến Chúa, như lời Thánh Kinh dạy 
rằng: &Mfàu phải kính mến Đức Chúa Trời, là Chúa. 
mâu, hết lòng mầu.» Vä có luật buộc ta phải giục 
lòng kính mến Chúa trong những lúc nầy: a) khi 
đến tuôi khôn ; b) nhiều lần đang kbi sống; e) khi 
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gần chết; đ) khi bị chước cắm dỗ nghịch cùng 
đức mến, thì phải giục lòng kinh mến Chúa hay là 
đem trí tưởng đến sự khác; e) khi phải làm, hay 
là chịu phép Bí tích nào, mà mình phải sạch tội 
trọng, và không có thế mà chịu phép Giải tội được, 
thì khi ấy phải giục lòng ăn nắn tội cách trọn và 
giục lòng kinh mến Chúa. 

LH. — Nhơn đức mẽn có trọng, cùng làm ích lắm 
chứng ? — Là nhơn đức rất trọng, cùng sinh ích 
nhiều lắm, theo lời ông thánh Phaolồ dạy rằng: « Ta 
ccần phải có nhơn đức tin, nhơn đức cậy, và nhơn 
c đức kinh mến, mà trong ba nhon đức ấy, thì đức 
cimến là trong hơn »; lại hay làm ích hơn vì sảu lẽ 
nầy: 1° vì làm cho ta được kết hiệp làm một cùng Đức 
Chúa Trời là mạch mọi-sự lành : nhơn đức tin tỏ 
ra cho ta biết Đức Chúa Trời, là Đấng trọn tốt trọn 
lành vô cùng, đáng kính chuộng vô lượng vô biên ; 
nhơn đức cậy làm cho ta ước ao muốn có Đức 
Chúa Tròi, và tin cậy sẽ được; song nhon đức mến 
làm cho ta hưởng nhờ Chủa, được có Chúa ngự 
trong lòng ta, kết hiệp làm một cùng ta, và làm 
cho ta trở nên con Chúa, đáng ăn phần gia tài ngày 
sau ở trên nước thiên đàng; 2° đức kính mến Chúa 
và yêu người là chính đàng trọn lành, và tóm lại 
mọi điều răn khác, bối đó hễ ai giữ một sự nầy mà 
thôi, thì người ấy là kẻ trọn lành, vì như mọi nhành 
lá, bông, trải đều ra bởi một cội cây thê nào, 
thì mọi điều răn khác eững bỡi một nhơn đức mến 
mà sinh ra như làm vậy ; 3° nhơn đức mến là sự 
sống, cùng là mẹ sinh ra các nhơn đức khác, cùng 
làm cho mọi việc lành được xinh tốt đẹp để trước 
mặt Đức Chúa Trời, như mọi nhánh cùng lá, thì 
đều bởi cội cây mà ra, và nó được sống, được trô 
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sinh bông trái cũng bối nhờ cội cây mà chớ ; 4° sự 
yêu mến Chúa làm cho mọi việc gì ta làm, dầu là 
việc nhỏ mọn tầm thường lim mặc lòng, cũng được 
nên công lrọng dáng lãnh phần thưởng đời đời trên 
nước thiên đàng; 5" nhơn đức mến sẽ hằng eó đòi 
đời chẳng hề tuyệt mất; 6° Đức Chúa Giêsu gọi lề 
luật dạy kính mến Chúa và yêu người là điều răn 
mới, và thứ nhứt cùng trọng hơn mọi điều răn khác. 
Vày ta năng giục lòng kính mến Đức Chúa Trời, 
cho được chịu nhiều ơn Chúa, và được kết hiệp 
cùng Chủa cho bền chặt. 
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IV. Những lề giạc lòng ta kính mến Đức 
(*hủa Tròi ¡là những lề nào ? — Những lẽ giục lòng 
ta kính mến Đức Chúa Trời đều tóm lại trong lời 
Chúa phán dạy rằng: « âu phải kính mếẽn Đức Chúa 
Trời là Chúa mầu. » Vày có ba lẽ đại cải giục lòng 
ta kính mến Đức Chúa Trời: 1° Mu phải kính mền, 
nghĩa là, có luật buộc mây phải kính mến Đức Chúa 
Trời, như ta đã nói trước nầy. 2° Mầy phải kính 
mến Đức Chúa Trời, nghĩa là, mầy phải kinh mến 
Đức Chúa Trời, là Đăng gồm đủ mọi sự trọn tốt trọn 
lành oô cùng, cho nên Người đáng cho mầy yêu mến 
kính chuộng Người vô lượng vô biên ; có một mình 
Chúa đặng làm cho lòng mầy phỉ tình phỉ dạ, chẳng 
còn mơ ước sự gì nữa. 3° Mầy phải kính mến Đức 
Chúa Trời là Ghúa mầu, nghĩa là, Đấng làm ơn cho 
mầy vô số vô ngằn, cùng là những ơn rất trọng 
vọng chàu báu hơn cả và trời đất, như ơn đã sinh 
ta mầy, coi sóc, giữ gìn, nuôi dưỡng mầy, nhút là 
œn Người ra đời cửu chuộc mầy, chịu chết vì mây, 
đề truyền phép Thánh Thể làm lương thực nuôi 
linh hôn mầy, ơn nghĩa cùng các ơn giúp, và ơn 
bền đô, cùng ơn ngày sau đăng xem thấy mặt Người 
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lỗ tường ở trên trời, vàn vàn. Vậy ta phải nắng 
gâm đi gảm lại ba lề rất trọng ấy, mà giục lòng ta 
kính mến Đức Chúa Tròi một ngày một hơn. 


V. — Ta phái kinh mến Đức Chúa Trời thề nào ? 
— Ta phải kính mến Đức Chúa Trời làm sao cho 
nên, thì Chúa cũng chỉ trong điều răn nhơn đức 
mến rằng: « Mầy phải kính mến Đức Chúa Trời, là 
Chúa mầy 1° hế! lòng mầu, 2° hết trí mầu: 3° hết lính 
hồn mâu, 4° hết sức mầu : ấy là cách kính mến Đức 
Chúa Trời trên hết mọi sự mà chó. 19 Hồi lòng màu, 
là dưng cho Chúa lòng mầy, mọi tàm tình mầy, đề 
kính mến một mình Người mà thôi. 2°Hôt trí mâu; 
là tưởng nhớ đến Chúa, dưng cho Người mọi ý tử 
mầy, mọi sự mây toan liệu, eó một ở cho sảng danh 
Người; lại bắt trí mầy vưng phục chịu lấy mọi sự 
mầu nhiệm Người tỏ ra, cùng dùng trí mầy, mà học 
biết lề đạo thánh Người truyền dạy 3° Z/ðt linh hồn 
mầu, nghĩa là, dưng cho Chúa mọi tài năng linh 
hồn mầy, cùng sẵn lòng tế lễ mạng sống mầy cho 
sáng danh Người. 1° //ðt sức mầu, là ra sức càng 
ngày thêm lòng yêu mến kính chuộng Người, chẳng 
sợ tốn của nhọc công, mà lo làm mọi việc thờ 
phượng Người, vì một ở cho dẹp lòng Người mà 
thôi Song bốn cách ấy đều chỉ về một cách nầy, 
là kính mến Chúa frén hết mọi sự, nghĩa là, kinh 
chuộng Chúa hơn mọi sự trên trời dưới đất, hơn 
các sự mình yêu chuộng, đến đồi mình sẵn lòng mất 
hết mọi sự, cùng mất mạng sống mình, mà chẳng 
thà phạm tội làm mất lòng Người, bỏ lòng kính mến 
Người Ấy là sự Chúa buộc ta phải có ; bằng sự biết 
ta động lòng kính mến Chúa, thì sự ấy chẳng có luật 
buộc, lại cũng chẳng phải là chính cội rề nhơn đức 
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mến nữa, mà lại sự ấy chẳng ở trong phép ta, sau 
nữa nhiều lần là sự kính mến Chúa giả, chẳng phải 
là thật, vì có kẻ hay động lòng, khi nghe sự gì hay, 
liền mải đạ, chảy nước mắt ra, bằng khi nói về sự 
phải chừa nết xấu, phải bó dịp tội, phải trả của gian, 
phải thứ tha cho kẻ mất lòng mình, thì lòng nó cứng 
hơn là đá. 


VỊ. — Tứ muốn thẻm lòng kính mến Chúa, thì 
phái giữ những sự gì ? — Có những sự ta iê làm, 
và những sự ta phải xa lánh. 

Những sự ta phái làm, là 1° phải cầu xin cùng 
Chúa ban nhơn đức mến cho ta; 2° phải năng suy 
cho chín chắn những lẽ giục lòng ta kính mến Chúa, 
là vì Chúa hay có lòng thương ta, hằng làm ơn cho 
ta vô số vô ngằn; Chúa hằng ước ao muốn cho ta 
kính mến Người, bỡi đỏ đã ra luật buộc nhặt ta. 
kính mến Người; nhứt là vốn Chúa đáng kính 
chuộng 0ô cùng, vì Người là Đấng trọn tốt trọn 
lành vô cùng; 3° ta phải năng giục lòng kính mến 
Chúa trên hết mọi sự, năng đọc kinh Lạu Chúa lôi; - 
1° năng rước Mình Thánh Chúa, nắng nhớ sự thương 
khó Đức Chủa Giêsu, và lấy lòng sốt sắng mà tôn 
kinh Đức Bà và ông thánh Giuse, là hai Đấng có 
lòng kính mến Chủa hơn mọi người thảy thảy, thì 
cũng sản lòng giúp ta cho được có lòng kính mến 
Chủa ; 5° sau nữa có dấu chắc chắn làm chứng ta 
có lòng kính mến Chúa, là ra sức giữ luật Chúa, 
và cam lòng chịu khó vì lòng kính mến Chúa mà chó. 

(đòn những sự phái +a lánh, là phải xa lánh 
những tội nghịch cùng nhơn đức mến, như sẽ nỏi 
sau nây. 
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11) Hỏi. Có sự gì nghịch cùng đức kính mến 
chủng 

Thưa. Những sự chòm ổ công danh lọt lộc; cùng 
là đàm dục sa đủ. 

Người ta phạm dến nhơn đức kính mến có năm 
cách : 1° không giục lòng kính mến Chúa, khi có 
luật buộc, như đã nỏi trước nầy ; 2° làm biếng trẻ 
nải về việc thờ phượng Chúa; 3° giận ghét Đức 
Chúa Trời, mà sự ấy có hai thế : hoặc giàn ghét Đức 
Chúa Trời, vì cắm làm sự nọ sự kia, vì phạt kẻ cỏ 
lội, vì làm cho mình mắc phải gian nan khốn khó, 
— hay là giận ghét Đức Chúa Trời, vì người thông 
hay mọi sự, hoặc công bình phép tắc, cùng ước ao, 
chỏ chỉ chẳng có Đức Chúa Trời cho đề phạm lội ; 
hay là bắt bởớ Hội Thánh, hà hiếp kẻ lành cho bỏ 
đàng phước đức, vì lòng ghét Đức Chúa Trời. Ấy: 
là hai cách giận ghét Đức Chúa Trời quái gở lắm; 
hề ai tự ý mà giàn ghét Đức Chúa Tròi như vày, 
thì phạm tội rất trọng, vì chống nghịch cùng nhoơn 
đức mến, và làm sỉ nhục cho Đức Chúa Trời quá 
lẽ; 4° những kẻ yêu chuộng của gì hon Đức Chúa 
Trời, như kẻ ham hố công danh, quòờn chức, của 
cải, mê theo sung sưởng xác thịt, mà cả lòng phạm 
tội làm mất lòng Đức Chúa Trời cho đặng những 
của ấy, thì phạm tội nghịch cùng nhơn đức mến mà 
chở ; 5° tình tư dục, là sự yéẻu riêng mình, ấy là sự 
chống nghịch cùng nhơn đức mến hon hết, cùng 
là đầu cội rễ sinh ra mọi tội lỗi trước nầy, cùng các 
tội khác, cho nên ta phải lo mà giảm bớt sức nó, 
cùng phá nó đi cho tận tuyệt. Vì sự kính mến Chúa 
và sự yêu riêng mình là hai dạo binh, hăng đánh 
giặc cùng nhau cho đến tận thể; vì chưng sự yêu 
riêng mình ra sức làm cho ta bỏ quên Đức Chúa 
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Trời, còn sự kính mến Chúa chỉ làm cho ta từ bỏ 
mình, khinh đề mình, theo lời Đức Chúa Giêsu dạy 
rằng :« Ai muốn theo sau Tao, thì nấu phải bó mình, » 
là bỏ lòng yêu riêng mình. _ 
Thứ hai. — VỀ SỰ YÊU NGƯỜI VÌ CHÚA NHƯ MÌNH VẬY 


VII. — 12)— Hỏi. Ta phải yêu người ta chăng ? 

Thưa. Phái yêu hết mọi người, 0ì Đức Chúa 
Œiesu đà dạuU : Trước kinh chuộng một Đức Chúa 
Trời trên hết mọi sự, sau thì yêu người như mình Dâu. 

Vày la phải yêu người ta vì Chúa như mình 
vậy, vì ba lẽ này : 1° có luật Chúa buộc nhặt ta 
phải thương yêu nhau, vì chưng người ta là hình 
anh Đức Chúa Trời, cùng là giá Máu thánh Đức 
Chúa Giêsu, và là anh em cùng nhau bỡi một gốc 
một rễ, một ông một bà mà sinh ra; 2° Đức Chúa 
(iêsu hằng nhắc lại ta phải yêu mến nhau, cùng 
gọi sự ấy là điều răn mới Người dạy la phải giữ, 
và nói sự yêu người là lễ mạnh làm chứng ta là 
môn đệ Người thật ; 3° sự yêu người là dấu làm 
chứng ta có lòng kính mến Đức Chúa Trời thật ; 
bởi đó điều rắn kinh mến Đức Chúa Trời, và yêu 
người là như một điều răn vậy, cho nên kể chẳng _ 
thương yêu người ta, thì nó cũng chẳng kinh mến 
Đức Chúa Trời nữa. Vậy như ta đã nỏi trước nầy : 
nhơn đức kính mến Đức Chúa Trời rất cần, rất 
trọng, cùng hay sinh ích lắm, thì cũng phải nói 
như vậy về sự tẻu người, 
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VIHI. — Ta phải thương gẻu người ta là thề 
nảo ? — Ta phải thương yêu người ta 1° cho thái 
trong lòng, chẳng phải nơi miệng lưỡi đâu ; 2° phải 
yêu mọi người 0Ì Chúa, nghĩa là, vì Đức Chúa Trời 
khiến dạy sự ấy, lại vì người ta là hình ảnh Đức 


GIẢI THỨ NHỨT. IV. ĐỨC MẾN 320 


Chúa Trời, là giá Máu thánh Đức Chúa Giêsu, 
chẳng phải vì kẻ ấy có tài năng trí huệ, lịch sự, tử 
tế, làm on cho mình, vì thương yêu nhưữ vậy là 
theo tính xác thịt, theo lẽ tự nhiên ; 3° phải yêu 
người như mình màu. nghĩa là, sự gì mình muốn 
cho kẻ khác làm cho mình, thì hãy làm sự ấy cho 
kể khác, còn sự gì mình không muốn cho người ta 
làm cho mình, thì đừng làm sự ấy cho người ta. Ai 
muốn thương yêu như vậy, thì phải lo mà giữ 
mười bốn mối tẻu người cho trọn ; Í° phải yêu hếi 
mọi người chẳng trừ ai. 


Ta phải yêu mọi người bằng nhau chẳng ? — 
Không, vì có kẻ ta phải yêu nhiều hơn, như cha 
mẹ nhiều hơn anh em, anh em nhiều hơn cô bác, 
cô bác nhiều hơn người dưng ; bạn bữu cùng kẻ 
làm ơn lành cho ta hơn kẻ lạ cùng kẻ chẳng làm 
ơn øì cho ta ; thương người bồn đạo hơn kẻ ngoại, 
người bồn xã hơn người tha hương, vân vân. 

IX. — 13) Hỏi. Ta 
phái yêu kẻ nghịch cùng. 
ta chàng 3 

Thưa. ' Phải têu, DÌ ` 
Đức Chúa (iiesu đã dạU 
l4 Zc-„ DỤ ưng cuối: Ho yệi ơn cho kẻ ghét, và hãy cầu 
ghéi ba), 0d lim ơn cho nguyện cho kế bất bó bay cùng 
kẻ làm khốn ba. - bố vạ cáo gian bay, đặng bay 

nên con thật Cha bay ở trên 
trời, là Đãng cho mặt tròi mọc 
lên soi kẻ lành cùng ké đữ, và 
mưa xuống trong ruộng kỏ nhơn 
đức cùng hệ có tội. 

X.— Có mâu tòi phạm đức yêu người ? — Có 
nhiều : 1° giàn ghét; 2° phản bì; 3' chưởi mắng, 


Có luật buộc ta phái thương 
những kẻ làm sự đữ cho ta chăng ? 


Có luật Đức Chúa Giêsu phản 
dạy rò ràng rằng: cay phải 
* 1 ¿ W mc ` 
yêu kẻ nghịch cùng lay, hày làm 
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rủa nộp; 1° hồ nghỉ, xét trái về kẻ khác ; 5° đập 
đánh, làm thiệt hại phần hồn phần xác; 6° làm 
gương xấu, đặt cớ cho kẻ khác phạm tội ; 7° đồng 
tòi liên can với kẻ khác. 


Ta có phát năng giặc lòng tín, cậu 0à kính mến 
Đức Chúa Tròi chúng ? — Phải, vì là ba nhơn đức 
rat trọnø, kết hiệp ta lại làm một cùng Đức Chúa 
Trời, và làm sáng danh Chúa lắm cùng giúp ta lập 
công trọng vọng. Nhơn vì sự ấy Hội thánh muốn 
cho ta năng giục lòng về sự ấy, thì ban tiêu xá 
7z năm và 7 mùa cho kẻ đọc ba kinh kạuy Chúa tỏi ; 
bằng dọc đủ một tháng, thì đặng nhờ một phép 
Đại xả; lại đến giờ chết đặng nhờ phép Đại xá 
khác nữa. 


Lä 
„ 


GIAI THƯ HAI 
CHÓ LẤY TÊN ĐỨC CHÚA TRỜI MÀ THÊ DỐI 

(2hó khá kêu danh Chúa hư không 0ô ỉch 

1⁄4) Hỏi. Giái thứ hai | Giái thứ hai cấm cùng dạy sự 
^" ~ 1 ẩ | ph) 
càm những sự gì ?.  . _ 
Thưa. Cầm ba sự nầu : | Giải nãy cấm ba sự nầy : một 
mội là thề quấu, hai là | là, thề cách trải lẽ; hai lả, nổi 
nói lộng ngôn, ba là rủa | YÁ€ Phạm đến Đóc LH 
`. Mr La Tà2 XE <ƒ | cùng các thánh; ba là, chúc sự 
mình hau l he khúc. dữ cho mình bay là kế kháe. 
(| — Lại dạy phải giữ lời mình đã 
khấn cùng Chúa. | 
Thứ nhứt. — VỀ SỤ THÊ 

Thê là dĩ gì ? — Thêề là xin Đức Chúa Trời làm 
chứng sự mình nói, sự mình hứa cỏ thật. Vã có hai 
cách thề: 1° nói ra ngoài miệng, như khi nói rằng : 
Tôi xin Đức Chúa Trời làm chứng sự tôi nói là đều 
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cỏ thật; 2° dùng dấu bề ngoài mà thẻ, như giơ tay 
lên tròi, giơ ra trước ảnh Chuộc tội, để tay trên 
sách Ivang, đu ngoài miệng chiing nói lời øì, mọt 
tỏ ra những dấu ấy, thì cũng gọi là thê nữa. 

Vốn sự thề là việc lành, vì là nhơn đức thuộc 
về sự kinh chuộng Đức Chúa Tròi; vì chưng khi ta 
thề, thì ta xưng ra mình tín Đức Chúa Trời thấu 
biết hết mọi sự kin nhiệm tường tàn, cùng công 
bình phạt kể thề gian, thưởng kẻ thề thàt. Song phải 
thề theo lẽ phải, chẳng nên thề quấy, thê trái lẽ. 

15) Hỏi. 7h quâấu là làm sao ? 

Thưa. Là thề dối, thề 0uặt, cùng thẻ mà làm sự 
chẳng nén. 

-1' Thề dối, là xin Đức Chúa Trời làm chứng 
có thật sự mình biết chẳng có thật: thề làm vậy là 
phạm tội trọng, vì xin Đức Chúa Trời làm chứng 
dối cho mình. 2° Thề vặt, là môi chút gì nhỏ mọn, 
mỗi xin Chúa làm chứng cho mình, như con nít 
trong khi chơi, và kẻ buôn bán hay thề vặt thê ấy. 
Kẻ thê vặt, ¡it nữa là phạm tội nhẹ, mà cũng có lẽ 
mà phạm tội trọng, vì kẻ hay thê vặt, thì liêu mình 
thề dối nữa. 3° Thề trái phép công bình, như thể 
mà báo thù, đảnh người ta, mà lấy của người la, ấy 
là thề mà làm sự chẳng nên, thì có tội trọng hay 
nhẹ, mặc đòi sự mình làm thiệt hại cho người ta. 

16) Hỏi. Nẻ dà thê mà Kẻ đã thề trái lề trải phép 
làm sự chẳng nên, có | tông Dinh, có phải NI. AT là 
phải gi lời thề chăng 3 =. ẽ h1. 

Thưa. Chẳng nẻn giữ, | - Chẳng những là không nên. 
øì kẻ thề làm nạu, thì dà | Sm tà .. : 2E S8, 
" long ¿ảp, DSNg J Bi tới | khi mình thê 's. vậy, tì đã 
thê,: thì lại phạm lội khác phạm tôi rồi, bằng theo sự mình 
Hưưa, thê, thì lại phạm tội thêm nữa, 
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7) Hỏi. Có khỉ nào ta nên thề chững ? 

Thưa. Khi có piệc gì trọng, mà kể bề trên bài 
thề, thì nên lấu tên Đức Chúa Tròi mà thề. 

Vày cho đặng thề, phải có bốn sự: 1° khi có 
sự thật; 2° khi có sự trọng, sự cần, mà kẻ bề trên 
đã xét cùng dạy mình; 3° thề theo lẽ công bình ; 
1° thề theo phép đạo, chẳng phải theo thỏi kẻ 
ngoại. — Kẻ thề như vày, thì phải giữ lời mình đã 
thề, bằng bỏ lời thề, thì phạm lội. 

I3) Hỏi, Có nén lâu tên bụt thần ma qui mà 
thê chàng ? ~ 

Thưa. Chẳng nẻn. 

Kẻ lấy tên bụt thần ma quỉ mà thề, thì phạm 
tòi, vì đạo thánh cấm sự ấy, vì chưng ma quÏ là kẻ 
nghịch cùng Đức Chúa Trời, lại là cha sự dối trả, 
thì có lẽ nào mà nên kêu nó làm chứng sự thật 
cho mình đặng sao? 

Song lấy tên Thần, Thánh, trời, đất mà thề thì 
nên, vì như lấy tên Đức Chúa Trời mà thề vậy, 

Không nên làm việc đị đoan như kế ngoại mà 
thê, Như Quan dạy thề cách kẻ ngoại, thì phải xưng 
mình là người có đạo cho Quan dạy thề cách khác. 

Thứ hai. — VỀ SỰ NÓI LỎNG NGÔN 

Xót lòng ngôn là làm sao ?— Là nói xúc phạm đến 
Đức Chúa Trời, Đức Bà, Thần, Thánh, cùng đạo 
thánh. Như kẻ nói Đức Chúa Trời chẳng công bình, 
chẳng hay thương xói người ta; hay là nói Đức Bà 
chẳng có phép tắc øì, mắc tội tồ tông như thiên hạ, 
là một người nữ phàm hèn như các người nữ khác, 
hay là Người chẳng phải là Mẹ Đức Chúa Trời; hoặc 
nói các thánh chẳng khá gì hơn ta ; › — đạo Thiên 
Chúa cũng như các đạo khác, không tốt gì hơn. Kẻ 
nói làm vậy, thì phạm một tội trọng quái gổ lắm, vì 
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nó phạm lội giống như ma qui cùng kẻ đữ trong hỏa 
ngục. Bối đó nhiều lần ở đòi nầy Đức Chúa Tròi 
phạt nặng nề kế nói lộng ngôn, mà nhứt là đời sau. 
Lại những kẻ đã chưởi tròi, chưởi gió, chưới mưa, 
cũng phạm tội nói lộng ngôn nữa. Vậy ta phải chê 
ghét tội ấy lắm ; và hề lần nào ta nghe ai nói lộng 
ngôn như vậy, thì ta phải giục lòng kính mến Chúa, 
mà phạt tạ Chúa vì sự sỉ nhục quái øở nó làm 
cho Người. (*) 

Thứ ba. — VỀ SỰ RỦA MÌNH HAY LÀ RẺ KHÁC 

Hủa mình hau là kẻ khác là làm sao? — Là chúc 
sự dữ cho mình hay là cho kẻ khác. Như rủa mình 
hay là kế khác chết giãy. chết tươi, ma vật, ôn đâm, 
hùm tha, sấu bắt, qui thần đừng để, trời tru, 
đất diệt... _ 

Rủa mình hau là kẻ khác có tội chẳng 2 — Khi 
có lề trọng mà chúc sự dữ cho mình hay là cho kẻ 
khác, thì vốn chẳng có tội, cũng như khi thề vày. 
Như nói : Nếu tôi eó nói dối, xin Chúa phạt tôi. Song 
người ta rủa mình hay là kẻ kháe bổi lòng giận dữ, 
buồn rầu, thì chẳng khỏi tội, như cha mẹ hay rủa 
nộp con cải, hay là con cái chúc dữ cho cha mẹ. Một 
hai khi Chúa phạt kẻ rủa nộp, mà đẻ cho nó hay là 
con cải nó bị lời nó chúc đữ, như cha mẹ kia rủa 
nộp con cái cho ma quï, tức thì mấy đứa con liền bị 
ma qui ám, mà làm eựe khô quá lẽ, 

Thứ bốn. — VỀ LÒI KHẨN HỨA 

Khăn là đi gì ? — Là khi ai đành lòng tự ý hứa 
cùng Đức Chúa Trời, mình sẽ làm việc gì lành trọng 
hơn, mà tôn kính Chúa, lại có ý buộc mình giữ sự 


(*) Khi nóng giận mà kêu kẻ bằng mình, hay là nhỏ hơn mình 
bảng chư bằng mẹ, vần vân, thì ch:ing phải là (ði nó ï lông ngôn đán. 
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ấy nữa, bằng chẳng giữ, khi có thế giữ. đặng, thì 
mình phạm tội. Như kẻ khẩn hứa giữ mình đồng 
trinh sạch sẽ, giữ sự khó khăn, vưng lời, hay là khấn 
bố thí, cúng dưng vật gì cho Đức Chúa Trời. Bði đó 
kẻ đốc lòng làm sự nọ sự kia, thì chẳng gọi là khấn 
hứa, vì chẳng có ý buộc mình giữ cho nhặt, đến đôi 
buộc mình không giữ, thì mình mắc tội trước mặt 
Chúa. Nhơn vì sự ấy kẻ muốn khấn sự gì, phải xét 
suy trước đã, coi có giữ được lời mình khẩn chăng; 
vì thà đừng khẩn, chẳng thà liều mình lôi lời khấn, 
mà mang lấy tội. 

(1ó nên khấn hứa đều gì cùng Đức Bà bà các 
thính chăng ? — Chẳng nên, vì lời khấn thuộc về sự 
kính chuộng Đức Chúa Trời. Song nên khấn hứa 
đều gì cùng Đức Chúa Trời, mà tỏ lòng kính mến 
Đức Mẹ hay là các thánh, hoặc xin chuyền cầu cho 
ta đăng ơn nọ ơn kia. 

Khi khó giừ, hau là giữ chẳng đăng lời mình đã 
khăn, thì phái làm sao ? — Phải xin bề trên đồi 
việc khác, hay là chuần cho mình khỏi giữ lời 
khẩn ấy. 


Ta có phái kính Tên Thánh Đức Chúa Tròt 


chăng ? — Phải hết lòng cung kính tên cực trọng 
Chúa; bằng mình kêu tên Chúa hư không, chẳng 
có lòng cung kinh gì sốt, thì chẳng khỏi phạm tội, 
Ít nữa là tội nhẹ. 

Ta có phới kính Tiên thánh Đức Chúa Giêsu bà 
Đức Bà Maria chứng 3 
cùng năng kêu tên Đức Chúa Giêsu và Đứe Bà, vì 
hai tên ấy có sức cứu ta khỏi mọi sự đữ, và ban 
cho ta mọi sự lành, nhứt là phải kêu hai tên cực 
trọng ấy, khi bị chước cám đô, hoặc phải thế ngặt, 
hiểm nghèo về phần hồn hay là phần xác, cùng khi 


— Phải tôn kính hết lòng - 
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GIẢI THỨ BA, GIẾP NGÀY CHỦA NHỰT chi) 


gần chết. Nhơn vì sự ấy Hội thành muốn giục lòng 
ta nắng kêu đến hai tên cực trọng ấy, thì ban nhiều 
ân xá, như môi lần kêu tên 6¡/¿su, Maria, thì đặng 
nhờ 300 ngày Tiêu xá, lại đến giờ chết đặng nhờ 
phép Đại xá. 
GIẢI THỨ BA 
| GIỮ NGÀY CHÚA NHỰT__ 

19) Hỏi. Giái thức ba 
dạt những sự gì ? 

Thưa. Dạu ta phái giữ 
moi ngàu: Chúa nhựt, 
cùng các ngàu Lò cả. 


Biều răn thứ ba dạy ta làm 
những sự gÌ 9 


1e # /Pmj: # % rFˆ L2 
[lay La phải giữ mọi ngày Chúa 
nhựt, Lễ ea cho sốt sắng tử tế, 
mà thờ phượng Đức Chúa Trôi. 


Sự giữ ngày Chúa nhựt là đều phải lề, cùng 
làm ích phần hồn phần xác lim. Đức Chúa Trời 
đã ban cho ta sảu ngày mà lo về phần xác, và chỉ 
giữ lại một ngày cho mình, mà dạy ta lo việc thờ 
phượng Người càch riêng trong ngày ấy, ắt là đều 
chính lý mọi đàng. Lại phần xác ta, và mọi kẻ giúp 
việc ta, cùng tràu bò đã làm việc trong sáu bữa, 
cũng cần phải có một ngày mà nghỉ, hầu thêm sức 
lại, đặng sau mà làm việc cho phấn chấn hơn nữa. 
Vì vậy trong luật đạo cũ Đức Chúa Tròi dạy giữ 
ngày thứ bảy; còn trong luật đạo mới các thánh 
Tông đồ, bối ơn Đức Chúa Thánh Thần soi sắng 
dạy giữ ngày thứ nhút, gọi là ngày Chúa nhựt; mà 
nhớ cùng cảm ơn Đức Chúa Trời, vì ba ơn trọng 
Chúa đã làm trong ngày thứ nhút: 1° ơn dựng nên 
trời đất muôn vật; 2° on Đức Chúa Giêsu đã sống 
lại, mà làm hoàn tất việc cứn chuộc ta; 3° ơn Đức 
Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các thành Tông 
đồ. Ấy là ba ơn trọng mầu nhiệm đã xảy đến trong 
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ngày thứ nhứt, hay là ngày Chúa nhựt. Bởi đó ngày 
Chúa nhựt là ngày để cho ta đặng nhớ ba ơn mầu 
nhiệm ấy, mà cám tạ đội on Đức Chúa Tròi cho 
sốt sắng. 

30) Hỏi. Giữ. ngày | Ta muôn giữ ngày Chúa nhụt, 
Chúa nhựt, ngàu Lễ cổ ` PÔNG: nên, phai làm những 
là làm sao 2 - Lô Tê 

Thưa. Là những ngàu- 
ấu phái em lề oà làm 
Điệc phước đức, 


_— Phải làm ba sự nây: một là, 
| phải đi xem lễ; hai là, phải 
kiêng cữ việc xác; ba là, phải 
làm việc lành phước đức khác. 

L. — Phái dị xem lề Misa, khi có lề được, bằng 
chẳng đi, thì phạm tội trọng. Mà ai muốn xem lễ 
ngày Chúa nhựt, Lễ cả cho nên, phải giữ ba sự 
nầy: 1° phải có mặt trong nhà thờ; bằng phải ở 
ngoài, vì nhà thờ chật, thì ít nữa phải theo được 
thầy cả cùng bồn đạo trong các phần lễ Misa; 
2° phải chăm chỉ, và có lòng cung kính, thờ phượng 
Đức Chúa Trời, chẳng phải đến nhà thờ, mà coi 
nhà thờ dọn tốt xấu, xem nam xem nữ, hay là nghe 
hát xưởng đờn ca, đánh nhạc mà thôi ; 3° phải xem 
cho đủ mùa lễ, Dầu mà Hội thánh không buộc xem 
lễ họ mình. song xem lễ tại họ mình thì tốt hơn, phần 
thì cho đặng làm gương tốt cho anh em trong họ, 
phần thì cho đặng nghe cha sở dạy biều sự gì, 
hoặc rao lịnh Tòa thánh, hay là Giảm mục cho mình 
giữ, phần thì cho đặng nghe giảng dạy. — Ta nói 
khi có lề xem lề được, vì chưng nếu mình đi chẳng 
đặng bởi đau đớn liệt lào, hay là nhà ở xa quá, 
hay là phải coi nhà, phải nuôi con dại, phải giữ kẻ 
liệt hay là có việc ngăn trở thật, thì chẳng có phạm 
tội, cho nên chẳng phải xưng ra trong tòa cáo giải 
làm chỉ, 
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II. — Phải Ex¿v (1 Diệc xúc. 

21) Hỏi. Ngàu Chúa nhựt, ngàu Lò cá, có nên 
làm 0iộc xác chăng 2 

Thưa. Chẳng nẻn. 

Ngày Chúa nhựt, Lê cả phải kiêng cữ những 
việc xác, nghĩa là, những việc làm cho xác phải 
nhọc nhẳn, như cày bừa, cuốc dất, trồng trặc, cất 
nhà, giã gạo, xay lúa, xay bột, may vả, vân vân... 
(hủ nhà không làm việc xác, mà sai tôi tớ có đạo 
làm, thì chủ nhà cùng phạm tội nữa. 


22) Hỏi. Khi có đều qì Úúó bao giờ nên làm, việc xắc 
cần cấp, °ð nên làm piệc xử: Chúa nhựt, mà không có 
f i mm! be Lôi chăng ? : 
ác trong ngàu ấu chăng? | 93 


Thưa. Nên, song phải hi có việc cần kíp, thật thì 
In phép bê trên đủ. nên làm ; song khi xin phép bề 


trên đăng, thì phải xin phép, cho 
Í người đoán việc ấy có phải là 
| việc cần chăng. 

LIL. — Phái làm nhiều piéc lành khác nữa. 

Trừ ra bai điều trước nầy, là xem lễ cùng 
kiêng cữ làm việc xác. vốn Hội thánh chẳng buộc 
cho nhặt phải làm việc nào khác nửa, song Hội 
thánh khuyên ta phải làm nhiều việc lành trong 
ngày Chúa nhựt, LỄ cả, như đi chầu phép Lành, đi 
nghe dạy sách Phần, lần hột, đọc kinh chung, đọc 
sách dạy lẽ đạo, đi viếng ke liệt lào... Hội thánh 
chẳng cấm đi dạo chơi, song cấm uống rượu say 
sưa, đánh cờ bạc, coi hát bội, cùng những việc nào 
khác hại phần linh hồn. 


ĐỀ THP THIÊN 
GIẢI THỨ BỒN 
THẢO KÍNH CHA ME 


223) Hỏi. ti thứ bốn Điều rắn thứ tư đạy những 
: R. | | Ñ_ š - % 9g 
đạt những sự gì 2 | sự gì: 


Thưa. Dạu tháo kính, [lay con cái phải làm bốn sự 


ứng lời chịu lụy, cùng | nầy: !. hiếu tháo; 3. tôn kính ; 
3. Vàng lời; +. giúp đờ cha mẹ, 


giup đỡ cha mẹ. 


Điều răn thứ bốn, trước dạy những việc bồn 
phản kẻ làm con cái cùng kẻ làm cha mẹ, sau dạy 
những việc bồn phân kể bề dưới cùng kẻ làm bề 
trên nữa. 


L. — Những øiéc bồn phản kẻ làm con cát cùng 
kẻ làm cha me. 

Hiếu, là thương miễn cha mẹ, ở hết tình với 
cha mẹ ; (hđo, là dùng dấu bề ngoài mà tỏ ra lòng 
mình eám mến cha mẹ, như dưng cho cha mẹ của 
châu báu, miếng ngon vật lạ, trái trăn đầu mùa. — 
Tôn, là tầng trọng, nhìn biết cha mẹ cao sang hơn 
mình, làm bề trên mình ; kính, là đùng dấu bề 
ngoài, mà tô ra sự mình kính chuộng cha mẹ bề 
trong, như chào kính, nói lời khiêm nhượng — 
Vang lời, là làm theo ý cha mẹ dạy, chín luu, là 
đầu phục, hạ mình xuống. kính lịnh cha mẹ dạy. 
Bỡi đó có nhiều kể pảng lời, mà có ít kế chỉu lụu 
cho thật, vì bề ngoài làm theo lời cha mẹ dạy, mà 
bề Irong C92 cự, phàn nàn, lấy đều cha mẹ đạy 
làm trải. Giúp đô: cha mẹ, khi túng ngặt hoặc 
phần hồn, hay là phần xác. Ấy là bốn việc bồn 
phàn con cái phải giữ, cho đáng gọi là con trung 
hiếu thảo thuận cùng cha mẹ. 


GIÁI THỨ BỔN. TH\0 KÍNH CHA MẸ Q2) 


2⁄4) Hỏi. Thảo kính cha mẹ, phải làm thề nào ? 

Thưa. Trước là cầu xin cho người đăng sống 
lâu sức khỏe, sau là ở cho hòa nhà khiêm nhượng, 
chẳng nên ngũ nghịch dề duôi, chớ khá làm cho 
người rầu rï, chẳng nên đàm tiếu sự lỗi gì nguòi. 


Muốn tô lòng hiến tháo, 0à tôn kính cha mc, phải 
làm thề nào ? — Trước hết muốn tỏ lòng hiến tháo 
cùng cha mẹ, thì phải thật lòng cắm mến cha mẹ, 
cho nên năng cầu xin cho người đặng sống lâu, đăng 
an lành mạnh khỏe; lại sẵn lòng làm mọi việc, cùng 
chỉu mọi sự khỏ vì cha mẹ, Song muốn tỏ lòng tôn 
kính cha mẹ, thì phải nhìn biết cha mẹ là kẻ thay 
mặt Đức Chúa Trời, mà cai trị, gìn giữ xem sóc 
mình, cho nên trong iỏng thật tình eung kính, bề 
ngoài nói lời khiêm nhượng, cách ở: hòa nhả; chẳng 
dám lỗ mỗ vô phép, chẳng đám làm cớ cho cha mẹ 
rầu rï, chẳng bao giờ dám chê cười sự lỗi eha mẹ. 


- kàm sao con cái phải gêu mến cha mẹ, cùng phải 
gên mến thề nào? — Vì cha mẹ có công sanh đẻ, 
dưỡng nuôi, dạy đô, lo cho ta chịu phép Rửa lội, 
đặng nghe dạy dô, cùng đặng nhờ các ơn phần hồn 
phần xác. Cho nên con cái phải tận tình yêu mến 
cha mẹ: 1° cho thật trong lòng; 2° cầu nguyện cho 
cha mẹ sống làu khỏe mạnh; 3° chẳng hề đám làm 
mất lòng cha mẹ, chẳng đám làm cho người rầu rỉ, 
chẳng dám chống báng khinh dị người; 1° chẳng 
hề nói sự lỗi người ra cho kể khác biết mà chê cười 
người. — Vì vày con nào Í° giàn ghét cha mẹ; 2° khi 
thấy người làm sự khốn mà vui cười; 3° tỏ lòng 
thương cha mẹ cho đăng của cải, đặng phần gia tài : 
ấy là đứa chẳng yêu mến cha mẹ thật mà chớ. — 
Hãy soi gương Đức Chúa Giêsu cho biết phải yêu 


` . 
\ 
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mến cha mẹ cho nên. Hãy bắt chước ông Giuse có 
lòng yêu mến ông Giacóp, là cha mình thê nào. 


Làm sao con cái phải lòỏn kinh cha mẹ ? — Vì 
cha mẹ là đẳng bề trên, Đức Chúa Trời đã đặt lên, 
mà eoi sóc sửa trị, dạy đồ mình về đàng lành thay 
mặt Người, Vậy con cái phải ở hòa nhã khiêm 
nhượng với cha mẹ trong lòng, trong fỏi nói cùng 
trong øiéc làm. Vì vậy 1' chớ hề dám khinh đề cha 
mẹ trong lòng; 2° chẳng nên nói lời kiêu ngạo, cãi 
trả, như mắng nhiếc cha mẹ, hay là tổ sự lôi người 
cho kẻ khác biết mà nhạo cười, như thăng Cam đã 
œ vô phép với cha mình là ông Ñoe; nên nó cùng 
cả và dòng đõi nó bị chúc dữ làm tôi tả khốn nạn; 
3° chớ hề ở vô phép ngỏ nghịch, hay là làm dấu nọ 
dấu kia tổ ra mình khinh dễ người. Con nào làm 
như vày, thì phạm tội trọng. Hãy soi gương vua 
Salomon có lòng tôn kính mẹ mình, là bà quốc 
mầu Bêsabê ; lại hãy học với Đức Chúa (ïiiêsu, cho 
biết tôn kính cha mẹ mình là thê nào. 


25) Hỏi. Vưng lời chịu lụu là làm sao 3 

Thưa, Là eha mẹ dạu khuyên sai khiến, chẳng 
nén trách móc phản nàn ; chớ khá bó nhà cha mẹ, 
mà (lỉ íc( nghiên, chơi bởi; cùng khi phối thất nhơn 
đơn, phái pưng thuận tình người phân đỉnh ; lại khi 
cố mạng, người có trối phủ đều gì, thì khá pui lòng 
HOI giữ. 

Vậy con cải phải vưng lời cha mẹ trong những 
sự nầy : 1° Khi cha mẹ dạy bảo sự lành, sai khiến 
làm việc øì, thì phải vui lòng mà làm tức thì, cùng 
theo ý cha mẹ dạy; 2° phải vưng lời người mà ở 
nhà, chẳng nên bổ nhà cha mẹ, mà sa mê theo kế 
trắc nết, chớ cờ bạc đàng điểm hút xách; 3° khi lo 
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đôi bạn, phải bàn tính với cha mẹ, và thường phải 
theo ý cha mẹ chỉ định cho mình kết bạn cùng ai; 
song cha mẹ chẳng có phép ép con cái kết bạn hay 
là chọn đấng bực làm hại linh hồn nó; 4° khi cha 
mẹ gần chết, có trỗi, có giao sự øì cho mình, có dạy 
mình phải làm phước thề nào, phải trả của cho ai, 
thì phải vưng lời. Trừ ra khi cha mẹ dạy làm đều 
gì nghịch cùng lề luạt Đức Chúa Trời và Hội thánh 
tỏ tường, thì chẳng nên vưng lời, vì mình phải vưng 
lời Đức Chúa Trời là Chủ cả, hơn là nghe lời 


Ấy vậy con nào Í" bỏ lời cha mẹ dạy đều phải 
lẽ, hay là vưng lời bề ngoài, mà trong lòng buôn 
giàn năn nỉ; 2° làm cách chậm chạp -vùng vằng ; 
3" hay là làm nửa bỏ nửa, sơ sài lấy rồi, ấy là 
đứa chẳng vưng lời cha mẹ cho nên, thì chẳng khỏi 
Lội đầu. 

26 ). LHỏi. (riủp dờ chú ắc là làm sao 2 

Thưa. Là cha mẹ khó khan già. cả, phái dường 
nuôi, sớm Điếng tối thám, chẳng nên kề công nọ ngài 
bì đầ dàu ngàu chỉu khó: còn của người chẳng: nên 
wở bói; khi liệt lào, phái chạuU thuốc than; thu 
mạng mọi, trợ phần tống táng, cùng cầu hồn gói lè 
cho người. 

Vày con cải phi giúp đỡ chà mẹ, nhứt là trong 
những khi nầy : 1° khi cha mẹ nghèo khô bần chât, 
con cái phải lo cấp dưỡng cha mẹ tùy theo sức mình ; 
2° khi cha mẹ già cá một mình, không ai nuôi dưỡng 
giúp đỡ, thì con cái phải lo nuôi năng, chẳng nên 
tiếc công tiếc của với cha mẹ, vì cha mẹ dày công 
phu với mình lắm ; chẳng bao giờ mình đền đặng, 
báo đặng cho xứng; 3° khi cha mẹ dau liệt, phải 
rước thầy, hối thuốc cho cha mẹ, cùng sớm: viếng 


+ 
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tối thăm ; 1° khi cha mẹ qua đời, phải lo chôn cất tử 
tế, cùng làm theo phép đạo: 5° phải năng cầu hồn 
và xin lễ Misa cho cha mẹ. Hãy nhớ truyện ông 
(Giuse mắng tiếng ông Giacỏp đau đón liệt lào, thì 
người lo lắng chạy chữa cha là thê nào; lại khi qua 
đời, người giữ chín chắn lời cha trối lại, lo chôn 
cất trọng thẻ, cùng giữ tang khó nhiều năm, đặng 
tổ lòng hiếu thảo cùng cha. 

+27 ) Hỏi. Có nên quải lạu dơm lế ông bà chú mẹ 
đà qua đời chăng ? 

Thưa. Chẳng nên oì là nghịch cùng phép đao, lại 
thêm trái thửa lề hằng. _ 

28 ) Hỏi. Vì sưo nghịch cùng phép dạo ? 

Thưa. Vì dạo thánh dạy : kẻ chết chẳng hau ăn 
trống, cầng chẳng dặng xuống ơœn phù hộ cho ai, mội 
trớc ao cho Kẻ còn sống giúp lời cầu nguyên, xin Chúa 
tha tội lôi cho mình. 

Đạo thánh cấm nhặt sự ấy, 1° vì là việc vô ích, 
bỡi vì kẻ chết rồi, thì hết hưởng đặng của phù vân 
thế tục, chẳng còn ăn uống øì đặng nữa, vì chết 
rồi phần xác ra tro mạt, chẳng còn miệng lưỡi, 
bụng đạ nào nữa mà ăn uống; còn linh hồn là tính 
thiêng liêng, thì chẳng hay ăn uống; 2° khi chết 
đoạn, linh hồn ông bà cha mẹ, hoặc lên thiên đàng, 
hoặc xuống hóa ngục, hay là vào lửa luyện ngục. 
Nếu lên thiên đàng, thì chẳng cần của ăn dương 
thế cho đặng sống. Ví bằng xuống hỏa ngục, thì 
chúng có phép mà bỉnh vực, cùng giúp đỡ ta đặng 
chút gì nữa. Nhược bằng ở trong lửa luyện ngục, 
thì kẻ ấy cần phải nhờ lời ta cầu hồn gởi lễ, mà xin 
Chủa tha phần phạt cho mình mà thôi. Nhơn vì sự 
ấy dạo thánh cấm sự đơm tế quải lạy, thì là đều 
phải lề lắm, 
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29) Hỏi. Sao mà rằng : trái lề ? 

Thưa. Vì của phải dùng, thì chẳng muốn cho, mà 
cho những pật dùng chẳng đăng ; như thề di chói 
Đới dưới sông, mà †a chẳng ra lau cứu 0ót, một đem 
của n cho mà thôi, có phái lề hau chẳng, thì mọi 
người đều biết. 

Sự đơm tế quải lạy cha mẹ, chẳng những là 
đều nghịch lẽ, mà lại là sự bất hiếu và khinh khi 
cha mẹ quả lề, vì của cha mẹ dùng đặng, là lời đọc 
kinh cầu nguyện, thì con cái chẳng cho, một lo 
cúng quải là của cha mẹ dùng chẳng đặng nữa, như 
đã nói trước nây, thì chẳng phải là đều phi lý cùng 
bất hiếu sao? Như con nào đem miỉa cho cha mẹ 
giả cả rụng răng mà xin ăn, chẳng phải là khinh 
di cha mẹ sao? Lại kẻ chới với hòng chìm, xin ta 
cứu với, mà ta chẳng lo cứu, một đem của ăn, mà 
mời ăn, thì ai chẳng nói ta là đứa mọi rợ bất 
nhơn ác đức sao 2 

Qha mẹ phải ăn ở cùng cón cái mình thề nào 2 

Cha mẹ phải giữ năm sự nầy: 1° Phải thương 
con cái trong lòng cho thật, lại thương cho phải lẽ 
vì Chủa, chẳng nên cưng nó quá lể, hay là giàn 
ghét nó, lại phải thương con cho đồng nhau, kẻo nó 
phản bì giận ghét nhau, như mấy con ông Giiacóp 
đã phân bì ông Giuse cùng toan giết ông ấy, vì ông 
ŒGiacỏp tô lòng thương người hơn các con khác, 
2° Phải dạy dỗ con cái cho biết kinh sợ Đức Chúa 
Trời, và ghét tội cho sớm; phải tập nó giữ cách 
lich sự, tập nó đọc kinh. giữ luật Chúa ; phải lo cho 
nó học biết chữ nghĩa nghề nghiệp, nhứt là thuộc 
kinh phần. 3° Khi con cái lầm lôi, phải sửa phạt nó 
cho vừa phải, cho công bình, chớ theo tính nóng 
giàn, hay là bởi ghét nó. 1° Phải làm gương tốt trong 
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lời nói việc làm. 5" Phải nuôi dưỡng con cho vừa 
đấng bậc; lại phải giúp con chọn đấng bậc mình 
cho nhằm ý Chúa chỉ định. Cha mẹ xử nầy ít kẻ 
biết dạy đô con cái cho nên là thề nào! Ta sẽ cắt 
nghĩa những sự ấy trong số 32. 


LI.— Những uiệc bồn phản kẻ bề dưới cùng kẻ bề trên 


c3Ó) Hồi. (ti nầu dạu | Điều rắn thứ bốn đạy những 
thảo kính cha mẹ mà thôi | Yiêt bồn phận con cải cùng cha 
sua” mẹ mà thôi sao ? | 
Thưa. Cùng dạu thảo | Cầng dạy những việc bồn phận 
kính mọi kẻ bề trên nữa, HN TT KỈ pH 
như Dua chúa, quan | _ | `  NY 


: PO 0k2: chủa, quan quyền phải ở với 
quyên, chủ nhà, CùNG | đàn sự làm sao; 3. chỗ nhà ở 


thầu dạu dò, 0à những | với đầy tớ thề nào; 3. thầy ở 

kẻ già nua tuồi tác. với trò cách nào ; +. kể nhỏ phải 

| kinh kẻ lớn, hế già cả tuôi tá ; 

| lại kể già nua tuổi tác phải lâm 

' gương tốt cho kế nhỏ là thề nào. 

Re bê dưới phái ăn ở 0i Rẻ bề trên phần dòi, 

phản dạo thề nào ? 1° Phải kinh chuộng, vì là kể 

thay mặt Đức Chúa Trời; 2' phải vâng lời trong 

những sự chẳng nghịch cùng lề luật Chủa; 3° phẩi 

cầu nguyện cho những kẻ ấy được cai trị cho nên, 

(2hủ nhà pà đầu tớ phải dn ở oởi nhau thề nào ? 

l.— Chủ nhà phải giữ bốn sự nầy: 1° phải ăn 

ở hiền lành với đầy lở, phải nuôi dưỡng nó; khi 
đau đớn, phải viếng thăm cùng chạy thuốc cho nó ; 
2' phải lo cho nó được dọc kinh, xem lễ, xưng lội, 

rước lễ, nghe giảng dạy; 3" phải sửa phạt kẻ làm 

sự lôi, theo lẽ công bình và vừa phải; 4° phải trả 


tiền XYa chẳng nên xớ bớt, hay là cầm công lại 
làu ngày lâu tháng. 
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II. — Đây tớ phải làm ba sự nầy : 1° phải kính 
chủ nhà ; 3° phải vàng lời người dạy; 3° phải ăn ở 
cho trung tín về mọi việc chủ nhà giao phú cho 
mình gìn giữ. 

Đạo thầu oà trò phái ở cùng nhau thề nào 3 

l. — Thâu dạy phải giữ bốn sự nầy: I' phải 
thương yêu các học trò cho đồng nhau; 2' phải 
làm gương tốt; 3° khi học trò có làm sự gì lôi, phải 
quỏ trách cùng sửa phạt vừa phải, và cứ lề công 
bình luôn, chẳng khá tây vị ai; 4° ra sức lo cho học 
trò được tấn tới trong việc học hành, cho nên phải 
đọn bài dạy, cùng sửa bài vở học trò cho kỳ 
lưỡng; lại tùy địp mà làm cho nó sợ lội, và mến 
đàng nhoơn đức. 

HI.— Học trỏ phải giữ bốn sự nầy : 1° phải cung 
kính thầy ; 2" phải thật lòng yêu mến người; ở° phải 
vưng lời người dạy ; 1° phải giữ tình ngãi hiếu thảo 
cùng người luôn. Vậy những học trò làm biếng, 
chẳng học bài thầy dạy, co cượng cùng thầy, ghét 
thầy dạy, và tập lặp cùng nhau mà hại thầy cách 
nào, thì là những học trò xấu, vô nghì, chẳng khỏi 
Lội, và chẳng khỏi tay Chúa phạt đàu. 


Anh em chỉ eín phải ở cùng nhau thê nào ?— 
Phải thương yêu nhau hơn người dưng, cùng giúp 
đỡ nhau mọi khi túng ngặt phần hồn phần xác. 


Anh em chỉ em phạm điều rạn nâu có mâu cách 2 
— Có bốn cách này: 1° giàn hờn, ghen ghẻt cùng 
phân bì nhau, kiện cáo nhau; 2' chưởi rủa mắng 
nhiếc, đạp đánh nhau ; 3° rủ nhau phạm tội; 4° 
không giúp đỡ nhau về phần hồn phần xác, khi có 
lề giúp đặng. 


J40 

$1) Hỏi. Đấng bề trên 
dạu làm đêu gì nghịch 
cùng dạo thánh có nên 
làm chúng 7 

Thưa. Chẳng mẻn, 0ì 
phái pưng phép Đức 
Chúa Tròi trên hết mọi 
sự. 


32) Hỏi. Cha mẹ hau 
lu chủ nhà phải làm đều 
gì cho con cát, tôi tớ ? 


Thưa. Phái làm bốn sự 


nău : một là dạu dồỏ, hai 
lũ sữa phạt, ba là làm 
gương tốt, bốn là dường 
HÔI, 
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khi kế lớn dạy kế nhỏ, kế bề 
dưới làm đều gì trải phép đạo tó 
tưởng, có nên vưng lời mà làm 
chẳng ? 


Chẳng nên ; một phải vưng lời 
Chúa dạy trước hết, vì Người là 
bề trên cả trên hết mọi đấng thấy 
thày. Phải trả lời mạnh mẽ như 
ông thánh Phêrô răng : «€Thà vưng 
‹lịnh Đức Chúa Trời dạy chẳng 
(‹thà vưng lời người ta. » 

Cha mẹ cùng các kế bề trên 
phải ăn ở cùng con cải, và với 
kẻ bề đưới thê nào ? 


Phải giữ mọi việc bồn phận 
mình vói con cải cùng kế bề 
đưới, như ta đã chỉ trước nầy, 
Mà những việc bồn phận ấy tóm 
lại, nhứt là về bốn sự nầy: Một 


-_ là, dạy dỗ... 


í. — DẠy bô. Cha mẹ phải lo dạy con cái về 
phần ức, phần đởi cùng về phần hồn, phần đạo. 
Về phần +ức, phần đỏ¿, khi con cải còn niên ấu, 
cha mẹ phải tập nó giữ phép lịch sự trong lời nói 
việc làm, biết thưa trình cung kính. Khi khôn lớn, 
phái lo cho nó biết chữ nghĩa; đoạn lo dạy nó cho 
biết một hai nghề làm ăn, phòng khi làm cơ thất 
thế, mà tư trợ mình. Song cha mẹ nhút là phải lo 
dạy con cái về phần hồn, phần đạo, vì là việc rất 
trọng cùng can hệ mọi đàng. Vậy phải lo dạy nó 
cho biết kinh phần, biết kính sợ Đức Chúa Trời; nắng 
nhíc bảo nó có một Cha rất nhơn từ là Đức Chúa 
Trời, đã sinh dựng ra nó, cùng hằng coi sóc, gìn 


giữ, nuôi dưỡng nó, cho nên nó phải trông cậy, và 


Á..x¿ 
v.v 
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kính mến Người trên hết mọi sự. — Cha mẹ lại 
phải lo dò xét tình ý con cái, coi nó có nết làm 
sao; bằng thấy nó có tính xấu nào, thì phải lo giúp 
nó chừa bỏ tính xấu ấy cho sớm, 

Ví bằng cha mẹ phải cho con cái đi học nhà 
trường, thì chẳng nên cho nó đi học trong những 
trường xấu, trường cấm dạy đạo ; hay là đầu chẳng 
cấm dạy đạo, song con cái mình sẽ phải hiềm 
nghèo về phần linh hồn. Nhược bằng chẳng có thế 
nào khác, mà phải cho con đi học trong những 
trường làm vày, thì cha mẹ phải lo hết sức cho nó 
được học kinh phần, khi nó trở về nhà; và dạy 
báo nó xa lánh những học trò trắc nết, cùng cắm nó 
coi sách xấu, hay là nghe nói những lời nghịch đạo. 

Nhưng mà bởi tính con nit nhẹ dạ, ham chơi 
bời hơn là ham học hành, muốn thong dong hơn 
là muốn ép mình chịu khỏ ; nhơn vì sự ấy cha mẹ 
chẳng những phải lo đạu con, song cũng phải biết 
cách mà đỏ lòng con, cho nó ham bọc hành, cùng 
ái mộ đi đàng nhon đức nữa. — Trước hết phải 
dùng những lẽ đức fỉn mà dỏ lòng con, tó ra cho nó 
biết, Đức Chúa Trời đã sinh ra nó ở đời nầy, mà 
thờ phượng Chúa, hầu ngày sau đặng hướng phước 
vui vẻ vô cùng. Song muốn đặng sự ấy, thì nó phải 
lo dùng mọi tài nắng Chúa ban cho mình, là trí nhớ, 
trí hiểu, lòng muốn, mà làm việc cực trọng ấy. Sau 
thì dùng những lẽ phần đời, mà đỏ lòng con, là 
chỉ cho nỏ thấy, hề con nhà gia giáo, thông minh 
trí huệ, thảo thuàn, nhon đức, thì đặng người ta 
yêu đương, tưng trọng, đặng an cư lạc nghiệp, 
đăng làm rạng danh dòng họ. Cũng khá dùng phần 
thưởng, mà đổ lòng nó siêng năng học hành nữa. 
Nhược bằng nó cứ ham chơi bời, cứng cô khó trị, 
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thì mới dùng roi vọt, mà giục ép nó làm việc bồn 
phận mình. 

2, — SỬA PHẠT. Khi con cải làm sự gì lỗi, thì 
cha mẹ phải sửa phạt cho nó chừa sự lỗi ấy. Song 
le trước phải sửa, nghĩa là, phải chỉ cho nó thấy 
sự nó làm, hay là chẳng làm, là đều lôi phạm đến 
luật Chúa, sinh ra nhiều đều tai hại cho nó về 
phần hồn phần xác là thể nào, — Đoạn sau phại 
nó, có một ý cho nó sợ, đừng còn làm lôi như 
vậy nữa. Về sự phạí phải giữ thứ tự, lẽ phải, tùy 
tội nặng nhẹ: trước hết lấy lời mà guớ trách 
sự lôi nó; mà khi thấy nó chẳng chừa, thì phải 
phạt nó, như quì gối, hôn đất, hay là bót phần 
quen thưởng nó; nhược bằng thấy nó cứng cô, 
chẳng muốn chùa, thì mới dùng roi vọt mà sửa phạt 
nó, — Có nhiều cha mẹ biết phạt, biết đánh con, 
mà không biết sửa con, Khi nó đập bề chén bát, 
làm mất của gì một chút, thì đánh đập con quả lẽ; 
còn khi nó mắng chưởi người ta, bố học, bỏ xem 
lẻ dọc kinh, thì không dám nói động đến nỏ ; mà 
lại nhiều lần bỉnh eon mình, mà chưởi mắng kẻ làm 
ơn tỏ lỏi“con cho mình biết nữa. 

s$., =— LÀM GƯƠNG TỐT. Lòng trí con trẻ là như 
sáp mềm, dê chịu lấy hình tốt hay là hình xấu, vì 
vay cha mẹ phải lo làm gương fốti về mọi nhơn 
đức, như ra kiêu cách trước mặt con cái đặng soi 
mà bát chước. Phần đông hơn trong các thánh nam 
nữ, ví băng được nên thánh, thì tại đẩ thấy những 
gương lành cha mẹ làm trước mặt mình mà chớ. 
Òi! biết là bao nhiêu cha mẹ lầm lôi về đều nầy, 
cho nên làm có cho con cải mình ra hoang đàng 
hư hối, và sau phải khốn nạn đời đời! Vì chưng 
khi nó thấy cha mẹ bỏ đọc kinh xem lễ, bổ xưng 


: —;ˆ` 14... 
—=—==—=.=e.eố.=m.rạd. — 


>> -..r.ằ.`. .ẻe< 


xã _— SN e 


GIÁI THỦỨ' hỔN, THẢO ÍNH €©HA ME 340) 


“- . ° = ———-mm==— ~ -m mm — m—— — —=—=————_--————>-w& + = =—_—= =—=— P ¬ ——— — — —“=—— 


tội rước lẻ, lại khi nó hằng nghe cha mẹ chưởi 
rủa, nói tục tu, nói phạm đến đạo thánh, cùng 
nhiều sự xấu khác. thì có lễ nào mà nó chẳng 
bắt chước, chẳng làm theo sao 9 

%4. — DƯỠNG NUÔI. Cha mẹ phải lo nuôi dường 
con mình về phần ức cùng phần hồn. Mẹ phải nnỏi 
con thuở còn trong dạ, là dừng làm cớ mà phá thai, 
hay là ăn nống của øì hại đến con mình. — Khi đã 
sinh để con, thì chính việc rnae phải lấy sữa mình 
mà nuôi con, trừ ra khi chẳng có lẽ nuôi đặng, thì 
mới nên kiếm người khác đáng tin cậy, mà nuôi 
con thay vì mình. — Cha mẹ phải lo cho eon cái 
ăn mặc vừa đấng bực mình. — Chẳng những cha 
mẹ phải lo nuỏi con, song cũng phải biết cách 
tưởng sức eon mình nữa, vì vày phi cho eon ăn 
những đồ thêm sức mạnh, chẳng phải những giống 
làm cho nó ra yếu đuối cùng sinh bịnh hoạn. — Lại 
phải chỉ việc cho vừa sức nó; chẳng khá bắt nó 
làm việc như tràu bò, tôi mọi, hay là chẳng cho nó 
nghỉ ngơi khi nào. — Cha mẹ phải lo nuôi dường 
con cái về phần lính hôn hơn nữa. Vì vày khi sinh 
con, phải lo cho nó đặng chịu phép Rửa Lội cho man, 
— Từ niên ấu phải tàp nó dọc kinh, tập nó biết kính 
sợ Đức Chúa Trời, cùng kính mến Chúa cho sớm, 
và giữ lề luật Chúa cùnð Hội thánh. Nhứt là khi đến 
tuồi khôn lớn, cha mẹ phải lo giúp con cái chọn 
đấng bực cho nhằm theo ý Chúa, ấy là việc trọng 
cùng can hệ mọi đàng. Ta nói phải lo giúp con cải 
chọn đấng bực, vì vậy cha mẹ chẳng nên cỉn trở, 
hay là ép con chọn đấng bực nghịch ý nó ; cha mẹ 
nào làm như vậy, thì có lôi, vì trong sự chọn đãng 
bực, thì phải đề con cái thong thả, một phải lo giúp 
đỡ nó chọn đấng bực cho nhằm theo ý Chúa phân 
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định, cho xứng hạp bồn táảnh nỏ cùng bực nó mà 
thôi. Lại đầu khi nó đã chọn đặng đẳng bực nó rồi 
mặc lòng, thì cha mẹ : cũng còn phải lo lắng, an ủi, 
đạy đỗ nó giữ trọn niềm việc bồn phận bực nó, cùng 
vùa giúp khi nó lưng voi túng ngặt nữa, vì chưng nếu 
nhơn đức yêu người buộc mình phải thương giúp 
kẻ cơ bần, người tha hương khốn nạn, huống chỉ 
càng buộc mình phải thương glÚúp con cái mình hơn 

nữa. Ấy I a kề lược qua việc bồn phận kẻ làm cha 
mẹ, chủ nhà, cùng các kẻ bề trên phải giữ với con 

„ tôi lở, cùng những người bề dưới. 

Xin ai nấy thấy thấy phải có ý tử, mà năng eoi 
điều răn thứ bốn nầy, năng xét mình về điều răn 
ấy, cho đặng biết việc bồn phận mình cho rõ ràng 
mà nắm giữ ; vì chưng có nhiều cha mẹ cùng đấng 
bề trên phải khốn nạn đời đời, nhứt là tại bỏ làm. 
những việc trọng thuộc về đấng bực mình, hoặc 
bối đốt nát, hay là bối chẳng hay xét mình về sự 
ấy, Xưa có một người liệt nặng mà ngã lòng về 
phần rồi ; bấy giờ thầy cả an ủi bảo phải trông cậy 
lòng lành Chúa, cùng nhắc lại những việc lành 
phước đức người ấy đã làm. Thì người ấy trả lời 
rằng: « Cha nói đến những việc lành tôi đã làm, 
‹ sao cha chẳng nhắc lại những việc lành tôi phải 
‹ làm, mà đã bỏ qua chẳng làm 9 Ấy là sự làm cho 
‹ tôi run sợ đòi eơn mà chờ. » 


* 
* * 


GIÁI THỨ NĂM 
CHỚ GIẾT NGƯỜI 


33) Hỏi. Gái thứ năm liều rắn thứ năm cấm những 
cảm những đều gì ? sir nào } 


GIÁI THỨ? NÁM, CHÓỚ' GIẾT NGƯỜI 3) Í 


Thưa. (ấm lâu Ú riêng Cấm ba sự nầy; 1. cấm tự 
mà giối mình ha) lì kẻ ý giết mình hay là kẻ lháe ; 
khỏe. | 2. câm những sự hay mủ: đàng 
co người ta phạm lội quái gử: 
ày ; 3. cấm làm gương xấu, là 
giống giết linh hôn người tn, 

(ó nên lắu ý riêng mà giết mình hau là kẻ khác 
chẳng ? — I. Chẳng nên lấy ý riêng mà fựr oản giết 
mình, vì ta chẳng có làm chủ mạng sống ta. Ai giết 
mình như vậy, thì phạm tội trọng, vì chiếm đoạt 
quờn Đức Chúa Tròi. — Nhưng kế ước ao muốn 
chết cho khỏi cực khô ở đời bối rầu rỉ, hay là bỡi 
ngã lòng, thì chẳng khỏi tội đâu, Song kẻ tóc ao 
muốn lìa khói đời nầy cho đặng lên thiên đàng, 
kéo còn làm mất lòng Chúa nữa, ước ao như vậy, 
chẳng có lỗi gì. 

II. Chẳng nên lấy ý riêng.mà giế! kế khác, vì 


“ta chẳng làm chủ mạng sống kế ấy. Kế nào làm 


như vậy, thì phạm. tội trọng ; trừ ra khi nào có kẻ 
dt muốn giết ta, mà ta chẳng có thế nào khác mà 
cứu mình cho khỏi chết, eó một đều phải giết kẻ 
ay mà thôi, chúc ấy mới nên giết người. — Lại giải 
nầy chẳng những cấm giết, mà lại cấm muốn giết 
người ta, hay là tui giúc, mướn kế khác giết người 
mình giận ghét. Lại cũng cấm đạp đánh nhau cho 
bị thương tích nữa. 

34) Hỏi. Gidi nầu cấm 
bấu nhiều mà thỏi sao 9 

Thưa. Cùng còn cẩm 
ghen ghét, bỏ 0q cáo gian, 
khinh dô, hòn giận. báo 
thù, nhiếc nhóc, trù eo, 
cùng muốn làm đều gì 
thiệt hại người ta. 


liêu răn nây cấm giết người 
mà thôi sao } 


Cũng cấm những sự bay mở 
đàng cho mình giết kế khác nữa. 
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Ày vày cũng cấm Í° phàn bì ghen ghét nhau. 
Hãy nhỏ truyện thăng Ca¡in giết ông thánh Abêlê ; 
vua Saolê muốn giết vua Đavít; quân Giudêu đã 
giết Đức Chúa Giêsu, đều tại bỡi tội phân bì ghen 
ghét mà ra; 2" vu vạ, phao phản cho nhau; 3° chê 
bai đề duôi nhau; 4° giàn hờn nhau; ð° báo thù trả 
nủa cho nhau; 6" chưới mắng, rủa nộp nhau cùng 
chúc sự dữ cho nhau; 7®lòng ước ao muốn làm 
thiệt hại cho kẻ mình giàn ghét nữa. Ấy là những 
cớ làm cho người ta lần lần phạm tội giết người. 
Nhơn vì sự ấy chẳng những Đức Chúa Giêsu cấm 
giết người ta, mà lại cấm giàn ehét nhau trong lòng, 
cùng cấm nói những lời sĩ nhục eho nhau nữa. 


bao quy giản ghét người ta, mới pham tỏi trong ? 
— Làà khi tự ý muốn giàn dữ, đến đối muốn báo thù, ị 
muốn làm thiệt hại nặng cho kẻ mình ghét, thì khi  † 
ñy mới có tội trọng; còn mọi khi khác thường có | 
Lội nhẹ. ' 


s33) Hỏi, Còn cẩm đều gì nữa chăng 9 


Thưa. Gòn cẩm làm qương xấu cho kẻ khác theo 
đòi, ha là L giạc làm thiệt hại người ta. 

Cẩm làm gương xấu, lại cấm nói hay là làm việc 
gì nên cở mở đàng cho kế khác phạm tội, hay là bồ 
việc lành. Ấy là tội nặng hơn lội giết người, vì tội 
làm gương xấu giết linh hồn người ta, là phần trọng 
lớn mạng sống phần xác người ta bội phần. Ấy cũng [| 
là tội người ta năng phạm, mà có ít kể xét mình về 
tội ấy, cùng lấy nó làm nặng nề quái gỗ. 


36 ) Hỏi. Xế đã phao pu, hau là chưới rủa, làm 
nhớ danh xấu Hống nguời ta, thì phát làm thề nào ? 


GIÁI THỨ SÁU GÙNG THỨ CHÍN QOỔ 

Thưa. Phứi phạt tạ cùng trả tiếng tối cho người 
ta; lại bằng có tiện, thì phải xưng ngaU ra rằng : 
mình dã øu oan dối trd. 

I. — Kẻ bỏ vạ cáo gian cho người (ta, thì phải 
xưng ngay mình đã phao phản cho người ta; lại 
bằng kẻ ấy có chịu thiệt hại đều øì, thì mình phải bồi 
thường lại nữa. Trừ ra khi xưng ngay ra vày, mình 
phải chịu nhiều đều thiệt hại nặng nề hơn kẻ bị cáo 
gian, thì phải xin cha giải tội liệu cách-nào khác, cho 
mình đặng trả lại tiếng tốt cho người ta. 

LL. — Kế mắng nhiếc làm sĩ nhục cho ai, thì 
phải xin lỗi cùng trả tiếng tốt cho kẻ ấy. 

GIÁI THỨ SÁU 
CHỚ LÀM TÀ DẦÂM 
GIẢI THỨ CHÍN 
CHÓ MUỐN VỢ CHỒNG NGƯỜI 
37) Hỏi. Hai giái nàu 
cấm những sự gì ? 


Hai điều rín nầy cầm những 


_ sự gì? 


Điều rắn thú chín cấm những 
tôi nghịch cùng nhơn đức sach 
_ sẽ bề trong, còn điều rắn thứ sảu 
cẩm những tôi nhưịch cùng nhơn 
đức sạch sẽ bề ngoài. 

3Ñ) Hỏi, Tưởng mà phạm lỏi là làm sao 2 

Thưa. Là khỉ tự Ú tưởng, nhớ, cùng tróc ao đều 
gì d dáu. 

Phạm tội nghịch cùng nhơn đức sạch sẽ bề trong 
có ba cách : 1° lòng động lòng lo nhớ đến những sự ô 
uế xác thịt, mà lấy làm vui, muốn theo sự ấy; 2° ước 


Thưa. Cấm trrởng, nói, 
cùng làm đều gì dâm dục. 


ao làm sự chẳng nên một mình hay là với kể khác; 
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3° nhớ lại tội mình đã phạm một mình hay là với 
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kẻ khác, mà vui về đều ấy. Ấy là ba giống tội bề 
VỆ khác nhau, nên phải xưng nó ra, khi đi xưng 

- Nhược bằng ma qui cám dỗ mình về đàng trái, 
mà mình chống trả, thì chẳng những không phạm 
Lội, mà lại được lập công đẹp lòng Chúa nữa. 


c;9) Hỏi. Nói mà mạ 
tòi là (Ít gì 2 

Thưa. à khi tự Ú nói 
haU là nghe lòt gì tục tìu 
cùng ám hiền Ú tà. 


40) Hỏi. Làm mà phạm 
tội là thề nào 2 


Thưa. Lởử khỉ tự Ú nhìn 


Nói hay là nghe nói về sự xấu 
va ô uế có tôi chăng ? 

Khi mình tự ý nói, hay là tự ý 
muốn nghe nói những lời tục tĩu 


cùng những lời hoa tình hiều về 
| đàng trái, thì có tôi trọng, 


Những tôi mình làm bề ngoài 
nghịch cùng nhơn đức sạch sẽ 


| là những tôi nào 3 


1. Khi mình ci lòng coi xem 
những sự chẳng nên của mình 


œem hau là đá đến chỗ dơ~ ¡ chàng 1 
dáu mình hau là kẻ khác. | hay là của kẻ khác. 2. Tự ý đá 
: | đến chỗ chẳng nên của mình hay 
_ là của kế khác. 3. Phạm tội tà 


dâm. 4. Phạm lội ngoại tỉnh. 


Ấy là những thứ tội khác nhau, nên mình đã 
phạm tội thứ nào, phải xưng ra thứ ấy. Xưng trồng 
rằng : tôi đã phạm tội nghịch cùng nhơn đức sạch sẽ, 
thì chẳng đủ. Lại kẻ đã khấn hứa giữ mình sạch sẽ, 
nếu có phạm tội xấu xa nầy, dầu bề trong bề ngoài, 
thì phạm hai tội trọng, là tội nghịch nhơn đức sạch 
sẽ cùng tội lỗi lời khấn, nên phải xưng hai tội ấy, 
thì mới đặng khỏi. 


41) Hỏi. Khi lâm phái cám đồ pề đều nầu thì 
phát làm thề nào ? 

Thưa. Tức thì phải bỏ di sây đức, mà cầu xin 
Chúa cùng Đức Mẹ phù hộ ; lại trốn lánh những cách 
thế quen làm cho ta phạm lội. 


" 
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Khi bị ma quÏ cám dô về những tội xấu xa ô 
uế, thì phải làm ba sự nầy : 1° tức thì phải đem trí, 
nhó đến sư khác, hoặc làm việc nọ việc kia, hay là 
khinh dễ bồ đi tức thì, chẳng xem sao, cứ làm việc 
mình đương làm; 2° cầu cùng Đức Chúa Giêsu và 
Đức Mẹ; kêu tên G¡ôsu, 1faria, cầm ảnh chuộc tội, 
hôn áo ảnh, làm dấu thánh Giá ; 3° phải bồ tức thì 
mọi dịp hiểm nghèo mở đàng cho ta bị cám dỗ : ấy 
là sự cần lắm, mà có ít kẻ lo đến, cho nên năng sa 
chước cám đồ, thì chẳng lạ gì. 

42) Hỏi. Những cách 
thề nào quen làm cho †q 
phạm lôi ấu ? 

Thưa. Có báu cách 
nầu : ở không nhưng là 
một, kết bạn cùng đoàn 


ó mấy địp hiểm nghèo hay mở 
đàng cho ta phạt tội xấu xa nảy ? 


Nhứt là có bảy địp nầy : 1. hay 
Ỡ không nhưn”, chẳng làm việc 
gì, Hãy nhớ bối Đavit, Samson 
ở nhưng, thì đã sa ngã khốn 


trắc nết là hai, coi sách 
hoa tình là ba, đến án 
bói bè là bốn, xem ảnh 
hình tổ nữ là năm, trai 


gát năng lân lứa là sán, | 


ăn nống sa đả là báu. 


nan;92. làm bạn với những kẻ 
xầu ; 3, xem sách nói về những 
truyện hoa tình; 4. đi coi hát 
bội ; ð. xem nhan sắc cùng 
những hình tượng lòa lúa : 
6. naimn nữ hay truyện vấn cùng 
nhau, hay là trai với trai, gải với 
gải kết nghĩa riêng thương yêu 
nhau một cách trải lẽ; 7. ăn 
uống quá lẽ, nhứt là những lẻ. 
uống rượu sai sưa. _ 


43) Hỏi. Có cách nào dự phòng cho khỏi lôi 


nầu chủng ? 


Thưa. Có : môi là, phải giữ ngũ guan mình cho 
nhất, nhứt là miệng nói mất xem; hai là, năng +tng 
lội chùi lô; ba là, thú nào theo thủ ấu, phái làm 


biệc luôn. 


š 


| 
| 
| 
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Ta mạ đặng chín phương nầy mà giữ đình 
sạch sẽ: 1° canh giữ ngũ quan, nhứt là con mắt, lỗ 
tai cùng miệng lưỡi; 2' phải năng nhớ Đức Chúa 
Trời có trước mặt mình: ấy là cách ông Giuse và 
bà Susanna đã dùng, mà chống cùng những kế dỗ 
dành mình phạm tôi tà dâm; 3° phải ở khiêm nhượng, 
nhìn biết ta là kẻ yếu đuối, cho nên xa lánh mọi dịp 
hiêm nghèo ; 1° siêng năng đọc kinh cầu nguyện: khi 
bị cám dô, tức thì kêu tên Chúa; 5° năng xưng tội 
chịu lễ; 6° năng gầm về sự Thương khó Đức Chúa 
Giêsu cùng về tứ chung; 7° chuyên việc bồn phận 
mình, có nghề nào, thì phải lo chí thú chuyên việc 
nghề ấy ; 8° lấy lòng sốt sắng mà tôn kính Đức Bà, 
ông thánh Giuse cùng Thiên thần giữ mình cách 
riêng ; 9° ở thật thà cùng cha giải tội, tô hết mọi eơn 
cám đô mình bị, cho người dạy phải làm cách nào 
mà chống trả, lại phải vưng lời người dạy mọi đàng. 

Kẻ liều mình trong những dịp hiềm nghèo có 
phạm lội chàng 2 1° Khi chẳng có lẽ gì cần, mà kế 
ấy liều mình ở trong những dịp hiềm nghèo, cùng 
biết hề lần nào mình ở trong những địp như vậy, 
thì mình nắng sa phạm tội thì kẻ ấy phạm tội. 
2* Nhược bằng có lẽ cần mình phải ở trong những 


_địp ấy, thì chẳng có phạm lội, miễn là mình chống 


trả cùng chẳng ưng theo sự xấu xa. 3° Lại ví bằng 
những có ấy làm cho mình bị cắm đồ, mà mình 
chẳng hay sa ngã trong những dịp ấy, hay là ít lần 
lắm, nếủ chiing có lẽ gì cần mà mình ở trong những 
dịp ấy, thì ít nữa phạm tội nhẹ, Nhược bằng có lẻ 
øì khác mà mình phải ở trong những dịp ấy, thì 
chủng có tội gì. 

Nhỉ bị cám dỗ pề những sự chẳng nên, mà sau 
hồ nghi, không biết mình có trng theo chăng, thì phải 
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tính làm sao ? 1° Nếu bấy làu nay mình hay sa ng 
ưng theo những tội xấu xa ấy, thì lần nầy có lẽ 
mạnh mà tưởng mình cũng đã ưng theo, nên xưng 
tội hồ nghỉ ấy. 2° Nhược bằng mình hay sợ tội, ít 
sa ngã, cùng năng dốc lòng thà chết mà chẳng thà 
phạm tội, thì phải tưởng mình chẳng có ứng theo 
chước cäm dô, nhứt là nếu khi ấy mình có kêu đến 
Chúa cùng Đức Mẹ, hay là bối rối sợ hãi, cùng nói 
nếu bày giờ mình có bị cảm đô như vậy, thì mình 
chẳng hề ưng chịu đàu: ấy là dấu làm chứng mình 
chẳng có cá lòng theo chước cảm đô mà chớ. 
Nhược bằng khi ấy mình nửa thức nửa ngủ, hay là 


h3 -“ „ ...T. , r¬ Š 
nhụ nhự chẳng chồng trả chước cám đô cho chóng, 


như nửa muốn theo, nửa muốn không, thì khi ấy 
iL nữa là mình phạm tội nhẹ; vì chẳng có cả lòng 
muốn cho trọn. Nhưng mà mình muốn cho khỏi 
sai lầm, thì hãy hỏi cha giải tội và vàng cử lời 
người dạy mọi đàng. 


“ 
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44) Hỏi. Hai giải nàầu Hai điều răn nầy cầm những 
“ — ~ _ ' 5 rrị 9) 
cảm những đều gì ? vs. 
Thưa. (2hẳng những là | — Điều rún thứ bảy cấm lấy của, 


căm (rỏm Cướp FYTT: người cầm của người ta trái phép công 

mà thỏi, song lại cắm bình. — Còn điều răn thử mười 

tham lam mơ tróớc nữa. | thì lại căm nhặt hơn, là chẳng 
nên muốn lấy của người ta trải 
lẽ nữa. 
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Vậy điều răn thứ mười : 1° Cấm ước ao muốn 
n trộm, ăn cắp, lấy của người ta trái phép công 
bình. Kẻ ước ao như vậy thì phạm lội trọng hay là 
lội nhẹ, mặc đòi của mình muốn lấy trọng hèn, 
nhiều ít, Còn những kẻ thấy người la có của, mà 
mình ước ao chở chỉ đặng của ấy, thì thường chẳng 
có phạm tội. 2° Cấm yêu chuộng của mình quá lẽ, 
đến đỗi phạm lề luật Chúa cùng lề luặt Hội thánh, 


cho đặng giữ của ấy; hay là hà tiện, chẳng bố thí _ 


cho kẻ khó khăn. 3° Cấm lo lắng bôn chôn cho 
đặng của cải, và khi mất nỏ, thì buồn bực quá lẽ. 
Ai muốn khỏi lòng tham lam mê của đời, thì phải 
năng gầm về Tử chung; nhở Đức Chúa Giêsu đã 
sinh ra khó khăn là thê nào; lại phải xét tội hà tiện 
là một giống tội xấu xa hay sinh ra nhiều sự dữ 
khôn kề xiết. Ấy vậy điều răn thử mười thì nhặt 
hơn điều răn thứ bảy. Bảy giờ ta cắt nghĩa về 
điều răn ấy. 


45) Hỏi, Phạm giải. 
nầu có mẫu cách 2 

Thưa. Có ba ; một là,. 
chẳng theo lề công mà 
lầu ; hai là, tài chủ chẳng 
muốn cho mà hằm cảm 
lấu ; ba là, mọi cách khúc 
làm nát hại của người. 


liều rần thứ báy cấm những 
_ sự gì? 


Căm ba sự nây: l. cấm lấy 
của người ta trái phép công 
bình ; 2. cẩm giữ lại của người 
ta trái ý tài chủ; 3. cấm làm 
thiệt hại của người la. 


46G) Hỏi. Chẳng theo lề công mà lấu nghìa là 
lừm sao ? 

Thưa. L¿ trộm cướp nhĩt quản gian đẳng, dn 
cắp nht doàn tôi lớ, gạt gầm như con buôn bán, 
cho 0a ăn lời như loài hà tiện, hau là dùng mưu 
hế như đứa gian cáo, 


nụy 
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Có nắm cách mà lấy của người ta trải phép 
công bình: 1° Ấn trộm, ăn cướp, giựt của người 
ta, hay là ý thân ỷ thế mà lấy của kẻ khác. 2° Ăn 
cắp, như đầy tớ, con cái lấy tiền của chủ nhà, cha 
mẹ. 3° Làm gian làn, như kẻ buôn bán lừa thăng 
tráo đấu, đồi ô đôi ống, xách dày trong dây ngoài, 
làm đồ giả mà bán cho đặng tiền; hay là kẻ chơi 
bài bạc lận mạt bề kia cách nọ. 1° Cho vay ăn lời 
quá hạng. 5° Kẻ ăn của hối lộ, mà đoán xử kiện 
chẳng theo lề công bình; kẻ cáo gian, phao phản 
mà ép người ta lòi tiên ra cho mình, 

Ăn trộm, là lấy chùng lén của người ta, mà tài 
chủ chẳng bằng lòng (heo lề phái, Chùng lén, tiếng 
ấy chỉ tài chủ vắng mặt, hay là có mặt, song chẳng 
hay chẳng biết. Theo lề phải, tiếng ấy chỉ, nếu tài 
chủ chẳng bằng lòng (rái lề, thì lấy đặng, mà chẳng 
có tội, như khi vợ lấy giấu cất tiền của, kẻo chồng 
dùng mà đánh cờ bạc, hay là rượu chè, hút xách, 
hoặc lấy mà bố thí làm phước, thì khi ấy chẳng 
có tệi. _ 

Án cướp là gir( của người ta trước mặt tài chủ, 
mà tài chủ chẳng bằng lòng theo lẽ phải. 

Án cắp, là lấy chùng lén của người ta một cách 
khéo léo, mà tài chủ chẳng bằng lòng theo lề phải. 
Tội ăn cắp cũng giống như tội ăn trộm, song tội 
ăn cắp thường làm ban ngày. 

Lẫu của người ta ba cách äu, có phát là tọt trọng 
chủng ? — Vốn là tội trọng, vì 1° nỏ phạm đến đức 
công bình ; 2" phạm đến đức tẻu người; ở" nó làm 
hại nước nhà, chẳng cho người ta đặng an cư lạc 
nghiệp. Vì vậy ông thánh Phaolö doán rằng: «Wế 
Irộm cướp chẳng đặng lên nước thiên đàng. » — Ta 
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nói vốn là fỏi frọng, nghĩa là, khi lấy của người la 
cho dến chừng nặng, thì có tội trọng; băng lấy ít, 
như một tiền, hai tiên, thì cỏ tội nhẹ. Lại tói ăn 
cướp thì trọng hơn lội ăn trộm cắp, vì phạm nhơn 
đức công bình hai cách khác nhau: 1° lấy của người 
ta trải phép công bình, 2° làm hiếp người ta trái _ 
phép công bình nữa: cho nên khi xưng tội, phải 
nói mình đã án cướp; xưng mình ăn trộm đã lấy 
của người ta thì chẳng đủ. _ 

Lắu của người ta bao nhiều mới có lội trọng ? 
— Định sự ấy cho thật chừng rõ ràng thì chẳng 
đặng, vì phải xét ba lẽ nầy: Móỏt là, gia thế kẻ mất 
của có chịu thiệt hại nặng hay là nhẹ, như lấy bốn 
năm liền của vua chủa, thì vua chúa lấy làm như . 
không, vì chẳng chịu thiệt hại nặng, song lấy bốn 
năm tiên cúa kẻ khó khăn, đủ mà nuôi nhà mình 
một ngày, thì làm thiệt hại nặng, cho nên có tội - 
trọng, Ấy vậy xét về bực gia thế, thì thường dạy 
rằng: Lấy của người ta đủ nuôi cả nhà một ngày, 
thì có tội trọng, vì làm cho gia thất chịu thiệt hại 
nặng. Cũng như lấy chàng đục kẻ làm thợ, hay là 
ăn cấp một cây kim của thợ may, mà kế ấ ấy phải 
thất công nhiều ngày, làm nghề mình chẳng đặng, 
chúc ấy phạm tội trọng, vì làm cớ cho người ta phải _ 
chịu thiệt hại nặng. /a¿ là, phải xét tài chủ không 
bằng lòng theo lề phải nhiều hay là ít, như vợ lấy của 
chồng, thì chồng không bằng lòng ; mà it hơn là khi 
người nào khác ngoài lấy của mình. Lại con 
cải lấy của cha mẹ, thì cha mẹ không bằng lòng, it 
hơn là kẻ khác ngoài lấy, trừ ra khi con eái lấy của 
cha mẹ, mà xài phí trái lẽ. Cũng như khi đầy tớ lấy 
của chủ mà ăn uống trong nhà, thì chủ không bằng 
lòng, íL hơn là lấy của ấy mà bán cho kẻ khác, hay 
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là dem về nhà mà xài. œ lả, phải xét sự ấy làm 
thiệt hại cho hội chúng người ta nhiều hay là Ít, 
như lấy mười đồng bạc hay là mười lắm đồng bạc 
của vua chúa, của nhà nước, hay là của người giàu 
có lắm, vốn chẳng làm thiệt hại cho kẻ ấy mặc lòng, 
song sự ấy làm thiệt hại nặng cho hội chung người 
ta, vì vày thường định số hạng trên hết là 10 đồng, 
hay là 15 đồng. Nghĩa là, bất kỳ lấy của ai cho đến 
chừng ấy, dầu tài chủ chẳng chịu thiệt hại nặng 
mặc lòng, thì cũng kề là chừng nặng luôn, cho nên 
phạm tội trọng, 


Lẫu của người ta íl, hay là ăn cắp DặL có lội 
chăng ? — Vốn có tội nhẹ, vì làm thiệt hại nhẹ, song 
nó cũng được hóa ra tội trọng, nhúứt là trong những 
khi nầy: Mót là, khi ai có ý lấy nhiều, lấy cho đến 
chừng nặng, dầu môi lần lấy it mặc lòng, song nó 
phạm tội trọng, vì nó có ý làm thiệt hại nặng cho 
tài chủ. /ai là, khi ai đồng tình với kẻ khác, mà lấy 
của người ta, dầu môi đứa lấy ít mặc lòng, song môi 
đứa phạm tội trọng, vì hết thảy có ý hiệp với nhau 
mà làm thiệt hại nhiều cho tài chủ. Ba i¿, nếu những 
của mình lấy môi lần vốn có ít, song hiệp cọng lại 
nó ra nhiều, cho đến chừng nặng, dầu ban đầu 
không có ý lấy nhiều mặc lòng, song bây giờ mình 
thấy nó đã ra nhiều cho dến chừng nặng, thì mình 
cũng phạn tội trọng. Bốn là, nếu mình lấy, tuy nhỏ 
mọn, song biết nó làm /h/¿( hại fo cho tài chủ, thì 
cũng phạm tội trọng nữa. 


47) Hỏi. Có mấu cách hầm cầm của người ? 

Thưa. Có bốn : mội là, chẳng thường của người: 
hai là, chẳng trả nọ: : ba là, chẳng huờn công ; bốn là, 
chẳng nộp thuế. 
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Hầm cầm của người trái phép công bình có 
tám cách: 1° Chẳng trả của mình đã lấy trái phép 
công bình. 2° Chẳng trả nợ mình đã vay, đã mượn. 
3° Chẳng trả tiền công cho kẻ mình mướn thuê, hay 
là cầm công lại làu quá; hoặc truất bớt chẳng giữ theo 
lời đã giao giá cả với người ta. 1° Chẳng cho người 
ta chuộc lại của đã cầm hay là đã cố. 5° Chẳng trả của 
người ta đã gởi. 6° Mình xí đặng của người la, mà 
chẳng cho lại. 7° Chẳng trả lại tiền của người ta đã 
trả lầm, hay là đi xe, đi đò mà chẳng trả tiền người 
quên đòi. S° Chẳng đóng thuế cho nhà nước. 


48) Hỏi. Làm hư nát của người có mẫu cách ? 

Thưa. Càng có bốn : phá cho tan nát là một, toan 
tuạn nà làm hít là hat, ra sức gitp phá là ba, kẻ có 
quờn phép bó piệc mình phải giữ, mà chẳng đón ngăn 
là bốn. 

Có bốn thế làm hư hại của người ta: 1° Phả hư 
hại của kẻ khác, như đốt nhà, phá vườn tược, ruộng 
nương người ta, chẻm cây cối vườn của mình mướn, 
hay là đề tràu bò phá lúa má, vườn ruộng người ta, 
2° Dạy biều, xui giục, hoặe khen người làm hư hại 
của kẻ khác, hay là hoa trử những kẻ làm hư hại 


của người ta. 3° Đồng tình đi với kể khác mà phá của - 


người ta. 4° Kẻ có việc giữ gìn của kẻ khác, mà mình 
chẳng lo giữ, chẳng ngăn cấm, cùng chẳng muốn 
tỏ ra cho chủ những đều thiệt hại kẻ khác đã làm. 


lẻ đã lấy, đã cầm, đã làm 
thiệt hại của gì ai trái phép công 
bình, mà sau đã trả của ấy lại, 
hay là đã đền phần hư hại mình 
đã làm mà thôi, có đủ chăng ? 


49) Hói. Kẻ chẳng theo | 
lè chính mà làu cầm của 
gì ai, đà trả của ấu tại mà 
(hôi, có đủ chăng ? 


l 
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Thưa. Chẳng đủ, phải 
trả những phần thiệt hại 
nhà ấu đã chịu nữa. (iid 


như qL đã lấu đồ thợ nào, 


mà trả đồ ấu lại mà thôi, 
thì chưa đủ; song phải 
tính bao lâu nhà ấu mãi 
đồ, làm nghề chẳng dăng, 
(hì phải huờn công bấu 
nhiều ngàu ấu nữa. 


50) Hỏi, Kẻ mắc của 
người mà trá chẳng đăng, 
thì phái làm sao ? 


Thưa. Đằng trả nồi. thì 
phát trả tức thì; bằng 
chẳng nồi, thì ít nàa là 
phái có lòng thật muốn 
trá. Bằng chẳng như Dậu, 
(hì không tặng chữ phép 
Giải tôi, cùng chẳng đăng 
rồi linh hồn nữa. 


>1) Hỏi, Phái trú cho 
(tL 2 

Thưa. Đà lấu của di, 
thì phái trả cho nấu ; 
bằng đà lắm chung mạng 
một, thì phát tra cho con 
cháu nhà ấu. 


Chẳng đủ : nếu tài chủ có chịu 
thiệt bại đêu gì tại cỡ mình mà 
ra, thì mình cũng phải đền các 
phần thiệt hại ấy nữa. Ví dụ kẻ 
ăn trộm đồ của thợ nào, thì 
trước hết phải trả đồ ấy lại, rôi 
phải tính thợ ấy không đi làm 
việc hết mấy ngày, tại đã mất 
đồ, đoạn phải trì tiền công bấy 
nhiêu ngày ấy nữa. Nhược bằng 
tài chủ ấy chẳng có chịu thiệt 
hại gì, thì thôi, phải trả của lại, 
hay là đền phần thiệt hại mình 
đã làm mà thôi. | 

Kẻ đã mắc nợ bay là đã lấy 
của người ta, mà bây giờ mình 
trì của ấy lại chẳng đăng, thì 
phải làm thề nào ? 

Trước hết nếu bảy giờ mình 


trả đặng bao nhiêu, thì phải trả 


bấy nhiêu ; bời đó mình phải ăn 
cần ở kiêm, phải trả lần bồi ít 
nhiều, cho đến khi trả đú hết. 
— Nhược băng vốn thật bày giờ 
mình chẳng có đi gì mà trả, thì 
phải quyết lòng cho thật, bao 
giờ Inình có, thì mình sẽ trã. Ví 
bằng mình chẳng có lòng thê ấy, 
thì không có lễ chịu phép Giải 
tội đáng, nên cũng không có lễ 
mà rồi lĩnh hôn đăng nữa, 

Kẻ làm hại của người ta, phải 
đến lại cho ai? 

Phải đền cho ké chịu thiệt 
hai ; ví bằng kế ấy đã chết rồi, 
thì phải đền cho kế có phép ăn 
phần gia tài của người ấy. Mà 
nhược bằng tìm chẳng đẳng 
người ấy, và kế thay mặt người 
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52) Hỏi. Bao giờ phải 
trú 2 
Thưa. Phứi trả tức thì. 


_ ấy, thì phải thưa cùng đẳng bề 


trên, cùng cha giải tội; mà 
người đạy làm sao, thì phi vưng 


| như vày. 


Phi đến khi nào ? 


Khi nào có thế mà đồn, thi 
phía đền cho kíp, Ví bằng đền 
đing phần nào, thì phải đền phần 
ấy, cho đến khi đền đủ hết. 


GIÁI THỨ TẮM 
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53) Hỏi. Giái nâu căm 
những đều gì ? 

Thưa. Cấm ba sự nầu : 
một là nói đối, hai là làm 
chứng đối, ba là oô tích 
có hò nghỉ sự trái cho 
người ỉq. _ 

5⁄4) Hỏi. Nơi dối tà 
làm sao ? : 

Thưa. Là khi nói dối, 
có Ú phỉnh phờ người ta ; 
bùng không có Ú phỉnh 


phờ, tu là nói sự chẳng 


thật, cầng chẳng gọi là 
nói dối. 


Điều răn thứ tám cẩm những 
sự gì? 

ấm sáu sự nầy: 1. nói đôi; 
2. làm chửng gian; 3. vô tích 
cớ mà đoán sự trái về kẻ khác ; 


4, nói hành ; 5. bá vạ; 6, tủ sự: 


kín người ta ra. 
Nói đối là đi gì ? 


Là khi nói nghịch cùng sự 
mình tưởng, mà có ý gạt gầm 
người ta; nhược bằng chẳng có 
ý gạL người ta, đâu sự ta nói 


| chẳng có thật mặc lòng, thì 
' chẳng gọi là nói đối, một gọi là 
- nói lâm mà thôi. 


sò) Hỏi, Gó khi nào ta nên nói đối chẳng ? 
Thưa. Chẳng nên khi nào. 


Chẳng nên nói dối, vì sự nói dối phạm đến Đức. 


Chúa Trời, là Đấng chơn thật vô cùng, lôi luật tự 


GIÁI THỨ TÁM. CHỚ BỒ VÀ CHO NGƯỜI 202 


nhiên, phạm đến đức yêu người, làm hại linh hôn 
mình, cùng làm cho người ta hết tin cậy mình nữa, 
Nhơn vì sự ấy phải ghét sự nói dối trên hết mọi 
sự ghét. 

Nhưng mà nói dối có ba cách: 1' Nói dõi mà 
_chơi, chẳng hại đến ai. Thường cỏ tội nhẹ; một 
hai khi chẳng có tội, là khi kẻ khác nghe, thì hiểu 
mình có ý giêu chơi mà thôi, như nói con bò bay 
trên khi. 3° Nói đối mà mà chữa mình hay là hé 
khúc. Thường là tội nhẹ. 3° Nói dối mà làm hại 
người ta, thì có tội hoặc trọng hoặc nhẹ, mặc đòi 
người ta chịu thiệt hại nặng, hay là nhẹ bởi lời nói 
dối mà ra. 


Làm chứng gian là làm sao ? — Là làm chứng 
về sự gì, mà chẳng cứ lời thật, một khai dối trả. 
Kẻ làm chứng gian như vậy, thì 1° phạm tội nói dối ; 
2° phạm đến nhơn đức yêu người; 3° phạm lẽ công 
bình, vì làm cớ cho quan tha kẻ eó lỗi và phạt kẻ 
vô tội ; 4° nếu có thê,:thì lại phạm tội thê đối, là tội 
trọng; 5" liều mình phải phạt nặng, vì luật Đức 
Chúa Trời, luật Hội thành cùng luật nhà nước phạt 
nặng nề lắm những kẻ làm chứng gian. 


, ~ N. Ế 1_^Ỷ* 13= 
Kẻ đã làm chứng dỗi, phải 
_ làm thề nào mà sứa lại lôi mình ? 


s6) Hỏi. Kế đã làm 
chứng dối, thì phái làm 
thê nào ? 
I. Khi có lề đăng. thì phái 
' xưng "gay mình đã làm chứng 
œan. 2, Phải đền phần thiệt hai 
kể Ti đã chín vì cớ mình. 


Thưa. Phái +trng nga 
ra rằng : mình đầ chứng 
sịựt chẳng thật cùng phải 
thường những đều thiêt 
hại người fa đà chín 0ì 
mình. 


J0 ĐỀ THẬP THIÊN 


Nói hành, bỏ 0a là làm sao 2 {. — Nói hành là 
khi chẳng cần kip, mà tổ ra sự lôi kín của kể khác, 
khi vắng mặt kẻ ấy, cho những kẻ chưa biết đặng 
hay, nên làm mất tiếng tốt kẻ ấy, là sự trọng hơn 
của cải phần xác. Tội nói hành hoặc trọng hoặc 
nhẹ, tùy theo kẻ bị người ta nói hành có chịu thiệt. 
nhiều hay là ít, và kẻ nói hành có phải là người 
đáng tín hay là không. — Lại kể muốn nghe kế khác 
nói hành, cïng mắc tội nữa. 

HE. — Đó pạ là bày đặt lôi mà vu cho người ta,. 
hoặc nói thêm sự lôi người ta làm, hay bótsựlành 4 
người ta có. Vốn tội nói hành cùng bỏ vạ là tội ˆ 
trọng, vì làm mất tiếng tốt người ta là giống trọng 
hơn của cäi, cho nên phạm dến đức vêu người cùng 
đức công bình. 


Nhi nghe nói hành, thì phải làm sao 9 1° Nếu 
kẻ nói hành là bằng mình hay là bề đưởi mình, 
thì mình phải ngăn cấm. khi có lẽ ngăn cấm đặng, 
hoặc mở đàng nói về sự khác, hay là tỏ hình 
buôn, không muốn nghe. 2° Nhược bằng kẻ nói về 
sự lôi kẻ khác là kể lớn hơn mình, hay là kẻ bề 
trên mình, thì mình phải tưởng kế ấy có ý ngay 
lành, muốn nói sự lôi kẻ khác cho mình hay mà - 
răn he mình, đừng có bắt chước kẻ ấy mà thôi, 
hay là tưởng thiên hạ đều hay sự lỗi ấy, nên kể bề 
(rên mới nói ra cho mình biết mà giữ mình, chớ 
người chẳng có ý cho mình khinh dễ kể cỏ lôi đâu. 


| 
Ỉ 
| 
' 


Có khỉ nào nên tô sự lôi kẻ khác ra chẳng? — Khi 
có lẽ cần, hoặc làm ích Irọng cho mình hay là cho 
kẻ khác, thì nên tỏ ra sự lôi kẻ khác, như khi ông 
Giuse tỏ ra tội quái gở các anh phạm cho cha mình, 
là ông Giacóp đặng hay, mà sửa dạy các anh, thì 


“SE Toni 
' » XJ `, 
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nØười chẳng có phạm tội nói hành đâàu, mà lại 
người làm một việc dáng khen. 


Nẻ nói hành cùng ko bỏ pạ phái trả tiếng tốt cho 
người la thê nào ? 1° Kẻ nói hành phải kiếm dịp mà 
nói sự lành về kế ấy; lại nếu kẻ ấy có chịu thiệt hại 
đều øì, thì phải bồi thường lại. 2° Còn kẻ bỏ 0a, thì 
phải xưng ngay mình đã vụ oan dối trả, và nếu người 
ta có chịu thiệt hại, thì mình cững phải đền nữa. 


Nẻ 0ô lích có mà nghỉ hoặc, xét đoán sự trúi pề 
kẻ khác, có phạm lội chẳng ? — Có: kẻ Ấy phạm đến 
nhơn đức yêu người và lề công bình, cđng làm cho 
Đức Chúa Trời xét lỗi mình nhặt nhiệm hơn, lai 


“nhiều lần Chúa đề cho mình sa phạm những lôi 


mình hồ nghỉ về kẻ khác. Nhon vì sự ấy Đức Chúa 
Giêsu phản đạy rằng: « Bay chớ xét ai, thì ngày sau 
c‹bay sẽ khói Đức Chúa Trời xét bay cho nhiệm 
‹ nhặt ; vì chưng bay xét việc kể khác thê nào, thì 
‹ Đức Chúa Trời cũng sẽ xét việc bay như làm vậy ; 
« bay lấy lường nào mà đong cho kẻ khác, thì Chủa 
« cũng dùng một lường ñy mà dong lại cho bay. » 
Ấy vậy vốn tội xét trái về kẻ khác là tội trọng; 
song thường là tội nhẹ, vì tại mình nhẹ tính, hay 
vội xét và thường xét về những sự mọn. — Nhưng 
mà khi có lề đủ mà hồ nghỉ, thì chẳng có tội 


>2) Hỏi. Còn cách nào khác phạm giái nầu 
nữa chăng 2 

Thưa. Còn : một là, ton lót hé làm chứng cho 
đăng nói đối, hau là làm thính đỉ; hai là, giá bằng, 
giá thí, làm lờ giả, dánh con dấu giả ; ba là, yềm 
cảm đơn trạng kẻ ngau, chẳng cho thấu đến lịnh 
trên, hầu chữa mình cho khỏi nạn. 
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Còn nhiều cách khác phạm đến điều răn nầy 
nữa : l° Dồ dành, hoặc cho tiền mà biểu kể làm 
chứng khai dõi, thêm bớt, hay là bảo đừng nói gì 
hết. 2° Làm bằng cấp, b ủng khoán, văn khế giả, mạo 
tờ làm chứng, làm đơn giả, giấy thông hành giả. bài 
chỉ giả, hay là nhận mộc, đóng con dấu giả. 3° Đoạt 
đơn người ta gởi cho quan, cho bề trên mà kên oan 
ức, hoặc xin cho khỏi tội vạ, hay là xin ơn øì. 4° 
Khán thơ người ta gởi cho nhau. 5" Tổ ra sự kín 
kẻ khác đã nói ra cho mình biết, nhứt là khi mình 
hứa ching tỏ ra sự kin ấy chút nào. Nhưng mà khi 
có lề cần, lẽ trọng, thì mởi nên khán thơ, hay là 
tỏ ra sự kín kẻ khác. 
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BỒN NGHĨA CHÍNH NGHĨA 
HÔI THÍNH ĐIỀU ĐOẠN THỨ MƯỜI MỘT. — 
' DẠY: VỀ SÁU LUẬT' ĐIỀU HỘI 


LUẬT ĐẸ THẬP NHỨT 


THIẺ V. 


THÀNH, 


1) Hỏi. 
nghĩa là gì ? 
Thưa. Nghìa là, 


Hỏi 


gian, đều 0ưng lời chịn 
luu Đức Thánh Phapha, 
là Đai Phụ Thánh 
Tổng. 


thánh 


Hội 
các bồn dạo ở khắp thế 


| phục Đứe Giáo Tông, 
Hội 


Hội Thánh là hội nào 3 


Là Hội Đức Chúa Giêsu đã lâu 
cho các bồn đạo ở khắp mọi nơi, 
đặng hiệp cùng nhau mà giữ 
đạo Người truyên, cùng vưng 
là kế làm 
đầu cùng là Cha chung cai trị cả 
và Hội ấy thay mắt Người, mà 
cửu giúp mọi người cho đặng 


_rỗi lihh hồn. 


DIỄN NGHĨA 


Vậy Hội thánh có phép. lặp luật, mà buộc các 
giáo hữu phải giữ cho dễ rỗi linh hồn. Cho nên kẻ 
chẳng vưng giữ lề luật Hội thánh, khi có lẽ giữ 
đặng, thì phạm tội trọng, như cháng vưng lời Đức 
Chúa Giêsu Vậy. Vã Hội thánh đã ra luật nọ luật 
kia, thì có ý cắt nghĩa cho ta biết, phải giữ luật Đức 
Chúa Trời dạy khi nào, cùng thê nào mà chớ, 


2) Hỏi. Hội thánh có | — Hội Thánh có ra nhiều lề luật 


mấu lê luật ? 

Thưa. Có sáu : Thứ 
nhứt, xem lề ngàu Chúa 
nhựi cùng các ngài lè 


buộc. Thứ hút, chớ làm 


Điệc tác ngàu Chúa nhĩ! 


® * 
__ "57.... _... _ 


chắng ? 
Hội Thánh có ra nhiều lề lnật 
song nhứt là eó sáu điều sau nầy 
ˆ , ”.Ì Vu 
buộc chung các bốn đạo phíi 


| giữ: 1, Giữ các ngày Lễ cả buộc 


phải giữ ; 2. Phải xem lễ các 


' ngày Chúa nhựt cùng các ngày 


21 


3/0 


Ù , , ầ , hL^ -Äi 
cùng các ngài Lô buộc. 
Thứ ba, xưng lội trong 


P tz , ' * ¬- 
một nữm ÏÍ[ Tà THỐI lẫn. [11908 11 P ở 
: lề một năm một lân, ít nữa là 


Thứ bốn, chịu Mình 
Thánh Đức Chúa (riôsH 
trong mùa Phục sính. 
Thứ nữmn, giữ chau những 


ĐỀ THẬP NHỨT THIỀN 


Lẻ Luộc, đừng làm việc xác; 


3. Phái xưng tội lỗi mình, một 


năm í: là một lần; 4. Phải rước 


trong mùa Phục sinh; 5. Phải 
giữ' chay những ngày Hội thánh 
buộc ; 6. Phải kiêng thịt ngày 
thít sáu củng những ngày khác 


ngàu Hội thánh buộc. Hội thánh day, 
Thứ sáu kiêng thịt ngàu - 
thứ sáu cùng những ngài ` 


khác Hội thánh dại 


Thứ nhưtl. — PHẨU GIỮ MỌI NGÀY LỄ BUỘC PHẨI GIỮ 


Điều thứ nhứt nâu dạu những sự gì ? — Dạy ta 
phải giữ các ngày Lễ buộc Hội thánh đã lập ra, mà 
nhắc lại những sự mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu, Đức 
Bà cùng các Thánh. Cũng như trong đạo ông thánh 
Môisen có lập nhiều ngày lễ cả, cho dàn Giudêu 
đặng nhở lại cäc ơn trọng Đức Chúa Trời đã xuống 
cho dàn ấy, mà cám tạ đội ơn Chúa. _ 

"la có phái giữ. mọi ngàu Lồ buộc Hội thánh đã 
lặp ra chàng 3 — Không; ta một phải giữ những 
ngày LỄ buộc phải giữ mà thôi. Vã trong Địa phận - 
nầy Hội thánh buộc phải giữ bốn ngày Lễ buộc sau 
nầy, nghĩa là, những ngày ấy trúng nhằm ngày nào 
bất luận trong tuần, thì bồn đạo phải đi xem lê, 
cùng đừng làm việc xác, như ngày Chúa nhựt vậy, 
Bốn ngày Lê buộc ấy là : 1° Lễ Sinh Nhựt Đức Chúa 
Giêsu ; 2° Lễ Đức Chúa Giêsu Thăng Thiên; 3° Lễ 
Đức Chúa Bà Mông Triệu; 4° Lễ Các Thánh Nam 
Nửứ. Còn nhiều ngày Lê buộc khác Hội thánh dạy 
đời lại Chúa nhựt sau, như lễ ông thánh Phêrô 
cùng ông thánh Phaolồ Tông đồ, lễ Ba Vua, lề Mình 
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Thánh Chúa, lễ kính Trái Tim Đức Chúa Giêsu, lề 
ông Thánh Giuse là Bạn thanh sạch Đức Bà Maria, 
rần vân. 

Lễ Lau là lễ nào ? — Lễ Lạu vốn là lễ trọng, lễ 
bậc lớn, song Hội thánh chẳng buộc phải giữ, mội 
để mặc đòi lòng sốt sắng bồn đạo: ai giữ, thì đặng 
phước; ai chẳng giữ, thì chẳng phạm tội. Hội thánh 
buộc phải giữ bốn ngày LỄ cả trước nầy, cùng các 
ngày Chúa nhựt mà thôi: ai chẳng giữ mấy ngày 
ấy, thì phạm tội trọng. 


Thứ hai. — NGÀY CHÚA NHỰT CÙNG CÁC NGÀY LỄ CÁ 
PHÁẢI XEM LỄ, CÙNG ĐỪNG LÀM VIỆC XÁC 
Ta đã nói bề sự ấu trong Điều răn thứ ba 
trước nầu rồi. 


Thứ ba. — XUNG TỘI TRONG MỘT NĂM ÍT LÀ MỘT LẦN 


Điều luật nu dau sự gì? — Dạy các giảo hữu 
nam nữ, khi đến tuôi khôn sắp lên, mà tự ý phạm 
tội trọng, thì phải xưng mọi tội mình cho ngay thật 
cùng linh mục, một năm ít là một lần: 

Ai xưng tội mà phạm sự thánh bối giấu tội, hay 
là bðỡi chẳng thật lòng ăn năn chùa cải, thì chẳng 
giữ lề luật nầy đâu, nên phải xưng tội lại. 

Hội thánh nói: mới năm ít là một lần, có Ý cho 
ta biết, Hội thánh hết lòng ước ao cho ta năng đi 
xưng tội, vì la càng xưng tội nên, thì càng đặng 
nhiều on trọng: 1° đặng sạch tội, đặng giữ nghĩa 
cùng Chúa; 2° đặng mạnh sức mà chống trả mọi 
chước ma quỉ, thế gian, xác thịt cám dõ ; 3° đặng 
bớt phạm *tội và bớt cáe nết xấu ; 4° đặng tập nhiều 
nhơn đức, lập nhiều công nghiệp; 5° đặng thêm 
lòng ải mộ muốn đi đàng nhon đức, lại đặng bền 
đỗ giữ nghĩa cùng Chúa cho đến chết, 


(2 ĐỀ THÌP NHỨP THIÊN 


Thú bốn. — CHỊU MÌNH THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU, 
ÍT LÀ TRONG MÙA PHỤC SINH 


Điều luật nầu dạu những sự gì? — Hội thành 
trong Công luận chung thứ bốn tại đền Latêran dạy 
thể nầy rằng: « Các giáo hữu nam nữ đã đến tuôi 
khôn sắp lên, phải lấy lòng cung kính khiêm nhượng 
mà rước Mình thánh Chúa, ít nữa là trong mùa Phục 
sinh, » -— Vã mùa Phục sinh trong Địa phận Saigon, 
khỉ sự, từ ngày Chúa nhựt IV mùa Chay cả, cho đến 
lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi. — Hễ ai chẳng rước lễ 
mùa ấy, thì phạm tội trọng, lại dầu mùa Phục sinh 
đã qua rồi mặc lòng, thì Hội thánh còn buộc phải 
rước lề, ít là một lần trong năm, cho nên kẻ ấy 
phải lo mà rước lễ cho kíp. 


Hội thánh dau ta phải lấu lòng cùng kính, khiêm 
nhượng mà rước lề, sự ấu nghĩa là gì? — Nghĩa là,. 
1° phải tin vững vàng có Đức Chúa Giêsu ngự thật 
trong phép Thánh thê, cho nên phải thờ lạy, và bề 
ngoài bề trong phải tỏ hết lòng cung kính, ở nết na; 
2° phải có lòng kính mến Chúa; 3° phải sạch, ít nữa 
là sạch các tội trọng, vì kế nào biết mình mắc tội 
trọng mà dám rước lễ, thì nó phạm sự thánh, cùng 
chẳng có giữ lề luật nầy đâu; 4° phải hạ mình 
xuống, nhìn biết ta là kể hèn mọn xấu xa, chẳng 
đáng rước Chúa ngự vào lòng ta; 5° khi rước lễ 
đoạn, phải lo cám ơn cho nên. 


Làm sao Hội thánh nói : © Ít nữa là trong mùa 
Phục sinh ? » — Hội thành nói như vậy, có ý chỉ 
lòng mình ước ao cho ta đặng năng rước lễ nhiều 
lần trong năm, như đã dạy trong Đoạn thứ Sáu, 
Những mà nếu ai chẳng rước lễ đặng nhiều lần, thì 
ít nửa là phải rước lễ một năm một lần Irong mùa 
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Phục sinh, bằng chẳng, thì phạm tội trọng mà chở, 
Nên khuyên các giáo hữu rước lê Phục sinh trong 
họ riêng mình, còn kẻ rước lễ nơi khác thì sau cho 
(ha Sở mình biết. 

Thứ HH1. — GIỮ CHAY NHỮNG NGÀY HỘI THÁNH BUỘC 

Điều luàt nâu dạu ta những sự gì ? — Hội thành 
dạy giảo hữu nam nữ, khi tới hai mươi mốt tuôi 
trọn, phải ăn chay cho đến sáu mươi tuôi : 1" tuần 
Chay Cả ; 2° những ngày chay Bốn Mùa: 3° các ngày 
chay áp Lê thánh.— Hội thánh dạy ăn chay như vậy, 
phần thì cho đặng giữ lời Đức Chúa Giêsu dạy phải 
ăn năn đền lội, thì mới đặng rồi linh hồn; phần thì 
sự ăn chay cần ích cho ta lắm: a) đặng đền vì lội ta ; 
b) làm cho Đức Chúa Trời nguôi ngoai, mà tha phạt 
cho kẻ có tội; @e) đặng trừng trị xác thịt, chẳng cho 
nó mê theo đàng sung sướng trái lẽ; đ) linh hồn 
càng đặng sạch hơn, mà mến những sự vui vẻ 
thiêng liêng: © ) làm cho ta đặng nên giống như 
Đức Chúa Giêsu và các thánh. 

Án chau là làm sao ? — Là 1° nên ăn no một bữa 
mà thôi, thường ăn lối gần trưa; 2° phải kiêng thịt 
( Hội thánh cấm dùng nước thịt song không cấm 
dùng các đồ gia vị bỡi mỡ con loài vật mà ra, các 
ngày ăn chay cùng ngày kiêng thịt) ; 3° buồi chiều 
tối nên lót lòng vừa phải, song không cẩm ăn chút 
đỉnh buôi sớm mai. 

Tuần Chau Cá là tuần nào ?— Là bốn mươi 
ngày chay cả, từ lễ Tro cho đến lề Phục Sinh. Hội 
thánh lập mùa ấy, cho đặng bắt chước Đức Chúa 
Giêsu đã ăn chay đủ bốn mươi ngày ở trên rừng, 
lại có ý dọn lòng giáo hữu sạch sẽ sốt sắng, mà 
nước Mình Thánh Chúa ngày lễ Phục Sinh. — Gọi 
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là Tuần Chay cả, vì ăn chay lâu ngày cùng nhiệm - 
nhặt hơn các ngày chay khác; lại thêm đọc kỉnh 
cầu nguyện nhiều hơn, cùng nắng gầm về sự 
Thương khó Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà trong Địa 
phản nầy Hội thánh chuần khỏi ăn chay mọi ngày, 
một buộc phải ăn chay các ngày thứ sảu mùa Chay 
cả, còn ngoài mùa Chay cả, thì ăn chay ngày áp lễ 
Mông Triệu và áp lề Sinh Nhựt mà thôi: cho nên 
trong một năm n chay có chín lần. — Lại ngày 
ăn chay, dầu trong mùa Chay cả, thì nên ăn trứng 
gà, trửng vịt cùng các thứ sữa, trù ra buôi lót lòng 
sớm mai. 

Song ai muốn dùng phép Hội thánh chuần 
khỏi ăn chay cùng kiêng thịt trong mùa Chay cả, thì 
phải lo làm việc lành khác cùng bố thí mà thế lại. 

Chay mùa là làm sao? — Là môi ba tháng, 
trước đầu môi mùa là, xuân, hè, thu, đông, Hội 
Thánh dạy ăn chay, kiêng thịt ngày thứ tư, thứ sắu 
cùng thứ bảy, vì ba ý nầy : 1° cho đặng phạt tạ Chúa 
vì những tội lôi đã phạm trong mùa mới qua, cùng 
xnon được dùng mùa lới cho nên; 2° có ý xin 
Chủa xuông phước làosh cho thiên hạ đặng mùa 
màng ; 3° có ý xin Chúa mở lòng cho Hội thánh 
đặng chọn những người thông minh nhơn đức mà 
phong chức, hầu làm sảng danh Cha cả và giúp 
người ta đặng rồi, vì Hội thánh quen phong chức 
trong mùa ấy. — Trong Địa phản nầy bồn đạo phải 
ăn chay kiêng thịt ngày áp lễ Sinh Nhựt Đức Chúa 
Giêsu, và áp lễ Đức Bà mông triệu mà thôi. 

Thứ sả. — KIỀNG THỊT NGÀY THỨ SÁU 
CÙNG NHỮNG NGÀY HỘI THÁNH DẠY 

Lm sao Hội thánh dạu kiêng thịt ngàu thứ sáu? 

— Hội thánh dạy kiêng thịt ngày thứ sáu, có ý kính 
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ngày Đức Chủa Giêsu đã chịu nạn chịu chết trên 
cày thánh Giá mà đền tội ta. 

Hề ai tới bảy tuôi trọn thì phải kiêng thịt ngày 
thứ sắảu cùng những ngày Hội thánh dạy. 


Trung Địa phản nầu phái kiếng thị những ngàu 
nào ? — Phải kiêng thịt: 1° các ngày thứ sáu trong 
năm; 2° môi ngày thứ tư và ngày thứ sảu mùa Chay 
cả, ngày áp lề Sinh nhựt, và ngày áp lễ Đức Bà 
mông triệu. 

Kế ăn thịt ngàu kiêng thịt có phạm tội chàng ? 
— Vốn phạm tội trọng, vì lỗi luật Hội thánh trong 
đều nặng. Song ăn một miếng hay là bai miếng thịt 
phay, hoặc húp vài ba muông nước thịt, thì có tội 
nhẹ, Án bao nhiêu có tội trọng thì phải hỏi cha 
giải lỘI. - 

Có ai dược khỏi kiêng thịt chẳng ?3 — 19 Rẻ ăn 
mày hay là kẻ khỏ khăn không có vật gì khác, trừ 
ra một món thịt mà thôi; 2° kẻ liệt; song phải xin 
phép bề trên chuần cho, khi có lẽ xin đặng; 3° kẻ 
không có giống gì khác mà ăn, trừ ra món thịt 
không; 1° những lính ở trại, cùng những học trò 
nhà nước cấp dưỡng nuôi ở trong trường. 


4) Hỏi. Kế bó lẻ luậi Ai chẳng giữ lề luật Hội thánh 
Hội thánh có phạm lọi 
chủng 

Thưa. We qtừ dừng, ma Khi có lồ giữ đúng, mà chẳng 
có Ú chẳng giừ, thì phạm 
lòi [rung. 


- ở phạm tôi chúng ? 


. muôn giữ, thì phạm tội trọng. 


L Nhược bằng có lề gì cần làm cho 
mình giữ chang đăng, thì mới 
lhỏi tôi mà thôi, 
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Tờ chỉ nhừng chữm nào nên ứn 
Irong những ngài kiêng thủ 


Đặt làm một bồn ra đây, 

Những ngày kiêng thịt chim nầy nên ăn, 
Ai ai cũng phải siêng nắng, 

Đọc cho thuộc lầu, kẻo ăn mà lầm. 
Đức Cha truyền chỉ mấy năm, 

Song người bồn đạo còn lầm chưa thông. 
Già đẩy, Lão nhược, Chó đồng, 

Đang ốc, Khoan cò, Bồng bồng, Dang sen. 
Bạc má, Tbằng cộc, Cù đèn, 

Diệc mốc, Điệc lửa, Quắm đen, Cò ngà. 
Cò tràu, Cò ráng, Cò ma, 

'Cò xanh, Điền điện, cùng là Te te. 
Thằng nông, Quắm trắng, Thằng bè, 

Vịt nước, Ba kiến, Le le, Thăng chài. 
Gà nước, Cúm núm, một loài, 

So đữa cùng Quấc, giò dài cả hai. 
Vạc cứ ăn đêm hoài hoài, 

Mỏ nhát, Chàng nghịch có tài lủi mau. 
Học trò, Bánh ít, Ốc cau, 

Chim nhạn, Con cót, nói sao cho liền, 
Loi choi, Tu huých theo liền : 

Mấy con kẻ đó ngày kiêng nên dùng. 
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Xót chúng Đề sịt đọc hinh cầu nguyện 


BÒN NGHĨA 
%4) Hỏi. Tú có giữ dàng 
bầu nhiêu diều răn àU 
tron chưng ? 


Thưa. Nếu không ơn 


(2húa giúp, thì giữ chẳng 


CHÍNH NGHĨA 


l1 sức riêng ta, la có giữ 


| đẳng mọi điều răn Chúa và Hội 


thánh cho chín chắn chắng ? 


Không đặng : bằng có ơn Chúa 
giúp, thì ta mới giữ đăng mọi 


điều răn ấy cho trọn mà chó. 


đăng. 
ð) Hỏi. Ta phải làm di: 

gì cho đăng ơn Chúa ? 
Thưa. Phải siẻng năng 

đọc kinh cầu nguU¿n. 


Ta muốn đặng ơn Chúa, thì 
phải làm sao 3 

hai lấy lòng sốt sẵng, siêng 
năng cùng bên đô, mà đọc kinh 
cầu xin, và nguyện gầm. 


DIỄN NGHĨA 


Thứ nhứt. — VỀ SỰ ĐỌC KINH CÂU NGUYÊN 


(âu in là đổ gì ? — Là nhắc lòng nhắc trí lên 
cùng Đức Chủa Trời, mà thờ lạy, cảm tạ, kính mến 
Chúa, và bày tỏ cho Người mọi sự ta thiếu thốn, 
hoặc phần hồn, hay là phần xác. 

(âu xin có phải là dều cần kíp cho ta đăng rồi 
lính hồn chẳng ? — Là đều rất cần, vì có luật Chúa 
buộc nhặt mọi kẻ đến tuôi khôn phải cầu xin, thì 
mởi đặng rồi linh hồn, như lời Đức Chúa Giêsu 
phán rằng: Đau phái cầu nguuẻn luôn, chớ hề thôi. 
— Bau phái thức o»à cầu nguyện, kéo phải sa chước 
cảm đổ, 0ì chưng lình hồn uốn thì chóng ánh, mà 
tác thịt thì gều đuối. — Mà vì ý nào sự cầu xin là 
đều cần kíp thê ấy ? Là vì ta muốn rỗi linh hồn, 
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thì phải nhờ ơn Chúa giúp; song Chúa thường ban 
ơœn cho những kẻ xin cùng Người. Bồi đó sự đọc - 
kinh cầu xin là đều cần kíp lắm cho ta đặng rồi 
linh hồn, song có ít kế hiệu biết sự ấy, nhứt là có 

¡t người lo lắng mà đọc kinh cầu xin cho nên, 

Ta muốn dọc hình cầu xỉn cho nên, thì phải 
lùn những sự gì? — Phải giữ tắm sự nầy: 1° phải 
chăm chỉ, đừng có tự ý ngủ gục lo ra; 2° phải cỏ 
lòng trông cậy Chúa sẽ nhậm lời mình xin; 3° phải 
có lòng khiêm nhượng; 4° phải cầu xin cho sốt 
sắng; 5" phải có lòng yêu người ; 6° phải xin những 
sự làm ích về phần lính hồn mình; 7° phải xin 
vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu; 8° phải bền đỗ 
cầu xin luôn. 


Có mẫu cách cầu xin ? — Có hai cách: 1° đọc 
kinh; 2° nguyện gầm. + in) 

Đọc kủnh là làm sao ? — Là dùng miệng lưỡi mà 
nói lời ngợi khen, cảm tạ đội ơn Đức Chúa Trời, - 
cùng bày tó ra cho Người mọi sự ta thiếu thốn, 
như khi ta đọc kinh ban hôm sớm mai, khi đọc kinh 
lần hột ngày Chúa nhựt, Lễ cả, khi hát lề, hát kinh, 
Nhưng mà khi ta đọc những kinh ấy bằng miệng 
lưỡi bê ngoài, thì trí lòng phải chăm chỉ theo: 
lòi mình dọc; bằng ching làm như vậy, thì đáng 
nghe lời Chúa quó trách ta, như xưa Người quổ - 
trách quàn Giudên rằng: Dân nầu nó thời Tao ngoài 
IÓI miếng, mà lòng nó ở cách va Tao lắm. 


Đọc hinh chung có ích hơn là dọc riêng chăng ? 
— Có ích hơn, như lòi Đức Chúa Giêsu phán rằng : 
lkhi hai ba người trong bay hiệp nhau lại vì danh 
‹ lao, mà cầu nguyén, thì có Tao ngự giữa, mà 
‹ nghe lời kẻ ấy xin.» Vì vày các giáo hữu phải 4 
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dốc lòng hai sự nầy : 1° phải siêng năng đi nhà thờ 
mà đọc kinh chung, nhút là ngày Chúa nhựt, Lễ 
cả; 2° phải lo mà đọc kinh lần hột chung trong nhà 
riêng mình. 
Thứ hai. — VỀ SỰ NGUYÊN GẦM 

quyên gảm là đỉ gì — Là dùng trí mà suy đi nghĩ 
lại một hai lẽ trong đạo, có ý gữức lòng fa kinh mến 
Đức Chúa Trời, và ái mộ việc lành phước đức, cùng 
chê ghét tội và khinh dễ mọi sự đời tạm nầy. Tiếng 
nguyên, nghĩa là, ước ao, gắn vó, cầu khần, quyết 
lòng cho đặng sự ta muốn xin cùng Chúa. — Tiếng 
gầm, nghĩa là, dùng trí nhớ, trí hiểu, mà suy xét 
một hai lẽ đạo thánh dạy, hoặc về những sự phải 
tin, hay là những sự phải xa lánh, hoặc những sự 
phải giữ, phải làm, phải dùng cho đặng rỗi linh 
hồn. Mà trong việc nguyện gầm, thì phần nguuên 
là cần hơn cùng trọng hơn là phần gàm. Nhon vì 
sự ấy có nhiều kẻ gọi đặng là người su gảm, mà 
chẳng gọi đặng là kẻ nguyện gầm, vì những kẻ 
ấy hay dùng (zí mà xét lẽ, song ít dùng lỏng mà 
nguyện xin, eầu khiìn, ước ao, kính mến Chúa, và 
xin ơn cho mình cùng cho kẻ khác. 

Sự nguyên gảm có phái là đều cần kíp cho ta 
đăng rồi linh hồn chăng ? — Dầu sự nguyện gầm 
chẳng cần kíp cho bằng sự cầu xin mặc lòng, song 
các thảnh đều thuận một ý mà dạy rằng: Ài muốn 
lo việc rồi linh hồn mình cho chắc chắn hơn, muốn 
đi đàng trọn lành và nên thánh, cùng muốn bền 
đổ trong ơn nghĩa Chúa cho đến chết, thì chẳng cỏ 
phương nào thần hiệu cho bằng chuyên việc nguyện 
gầm. Bà thánh Têrêsa quả quyết, một linh hồn cứ 
nguyện gầm luôn, thì linh hồn ấy sẽ thoát khói tay 
ma quỉ đời dời, 
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Viỏc nguyên giảm có phúi là piệc khó làm chăng 9 
— Việc nguyện gầm cũng như các việc lành khác, 


có tạp, có làm, thì mới biết làm, bằng không tập, - 


không làm, thị không biết đặng. Vì vậy có tập 
nguyện gầm, thì mới biết nguyện gầm; bằng không 
tập, thì biết nguyện gầm làm sao đặng ? 


Phái làm thề nào mà nguUên gầm cho nên ? — 
Trước hết phải giục lòng tin có Đức Chúa Trời ở trước 
mặt mình, cùng sấp mình xuống mà thò lạy Người, 
xin Người thứ tha mọi tội lôi ta, và xuống ơn cho 
ta đặng suy gầm cho nên, rồi đọc một kinh Kính 
mừng. — Đoạn đọc bài gàm một lẽ hay là một câu, 
rồi nín lại mà suy xét sự ấy dạy ta làm sao; — Đức 
Chúa Giêsu và các thánh đã giữ sự ấy thề nào; — 
bấy làu nay ta có làm như vậy chăng. — Đoạn giục 
lòng lo buồn chê ghét tội mình, cùng kính mến 
Chúa, và quyết lòng làm việc nọ việc kia ngày hôm 
nay. Khi đã gầm hết một lẽ, hay là một câu như 
vậy đoạn, mà thấy mình hết động lòng vì lẽ ấy nữa, 
thì mới gầm lễ khác. — Sau hết khi gầm đoạn, cảm 
eœn Chúa, xin Chúa tha sự lôi, cùng xin mọi ơn 
cho mình, cho kể khác, và cầu nguyện cho các 
Đăng linh hồn ở luyện ngục nữa, 


Có cách gầm nào khác đề làm, cùng xứng hạp 
cho mọi người mọi bực chẳng ? — Có một cách gầm 
sau nầy xứng hạp cho môi người, cùng rất dễ làm, 
dầu kẻ dốt nát, kẻ còn trẻ, người mù quảng, kẻ liệt 
nhược gầm cũng được, là 1° gìm theo nghĩa những 
kinh mình thuộc lòng, như về nghĩa kinh bạu Cha, 
Kính mừng, Từn kính, như ta sẽ cắt nghĩa sau nầy : 
2° hoặc gầm theo Tứ chung; 3° hoặc gầm theo mưởi 
diều rũn Đứt (húa Trời, và bảu mối tội đầu, tám 
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mối phước thái, mười bốn mối tên người; †° hoặc 
gầm theo mười lắm sự mầu nhiêm Đức Chúa Gi¿su 
0ù Đức Bà; 5' hoặc cầm ảnh chuộc tội trong tay, 
mà gầm về sự Thương khó Đức Chúa Giêsu theo 
kinh Hồng ản, hay là theo mười bốn chăng Đảng 
thánh Giá : 6° hoặc gầm theo kinh cầu Tên thánh Đức 
Chúa Giêsu, và kinh cầu Đức Bà, vàn vân. Phải dọc 
chậm chàm một câu, rồi nín lại mà suy câu ấy dạy 
ta làm sao; bấy lâu nay ta có giữ chắng; ta muốn 
giữ sự ấy cho nên, phải làm những sự gì. Đoạn 
giụe lòng kinh mến Chúa, ghét tội và xin ơn. — Khi 
đã gầm câu đó rồi, thì gầm câu khác, và cứ gầm 
vày cho đến hết giờ gầm; rồi lần khác sẽ gầm tiếp 
theo. Ấy là cách gầm rất dễ, vừa sức vừa trí mọi 
người thấy thấy, lại sinh nhiều ích khôn kế xiết, 
và giúp bớt ngủ gục lo ra ; cho nên ta nài xin mọi 
người hãy thử gầm như vậy một ít lâu, ắt sẽ thấy 
linh hồn mình càng ngày càng thêm nhiều phước 
đức hơn nữa. 

Ta xin kẻ cắt nghĩa Sách Phần đến chỗ nầy, chở 
ˆ sợ lập đi lập lại về sự đọc kinh nguyện gầm; nhứt 
là lo tập đồng nhỉ nam nữ, và bồn đạo đọc kinh 
hôm mai cùng ngày Chúa nhựt, Lễ cả, cho rập 
ràng, khoan thai, trúng câu trúng vàn; lại phải năng 
cắt nghĩa về những kinh ấy, và chỉ những kinh nào 
có ân tứ, cho người ta càng lấy lòng sốt sắng hơn 
nữa mà đọc. 

Vốn những kinh bồn đạo quen đọc ban hôm 
sớm mai, nhứt là ngày Chúa nhựt, Lễ cải là những 
kinh rất hay, đễ hiều, cùng có đủ những sự phải 
tin, phải giữ cho đặng rồi linh hồn, và làm cho 
mình được ơn nghĩa lại cùng Chúa, hay là được 
thêm ơn trọng Chúa một ngày một nhiều. Vậy ta 
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xin hồi một đều : Ñhơn sao bồn đạo hằng đọc những 
kinh ấy, mà hãy còn đốt nát nguội lạnh trễ nải, hoặc 
eòn mê đắm theo đàng tội lôi? Ta tưởng tại hai cớ 
nầy: một lả, bồn đạo quen thói đọc kinh lật đặt hối 
hả cho rồi, nên không lo chăm chỉ theo lời mình 
dọc; hi là, tại thầy cả íL khi giẳng về sự đọc kinh 
cầu nguyện, nhiứt là íEL khi cắt nghĩa về những kinh 
ấy, và khi bồn đạo tựu lại trong nhà thờ mà đọc 
kinh chung, thì mình không có mặt đó, mà bắt 
người ta đọc kỉnh cho khoan thai rập ràng tử tế. 

Thuở xưa ông thánh Ligoriô phàn nàn, vì thầy 
cả íL giảng về sự đọc kinh nguyện gâm, là một 
phương thế rất cần cho đặng rồi linh hồn, nhứt là 
ít chịu khó mà tập bồn đạo cho biết phép đọc kinh 
cầu xin cho nên; bỡi đó trong giáo hữu có nhiều 
kẻ đốt nát, cùng yếu đuối hay sa phạm tội làm mất 
lòng Chúa, thì chẳng lạ gì. Ma quỉ đã từng rõ biết 
sự cầu xin là phương thế hiệu nghiệm, là khi giái 
rất mạnh đánh phá mọi chước nó; nhơn vì sự ấy 
nó nông công ra sức, mà làm cho người ta bỏ việc 
đọc kinh nguyện gầm. Vậy ta xin mọi người hãy 
ghỉ tạc lời nầy khắn khắn vào lòng, là hề ai cầu 
nguyện nên, thì nấy được chắc về phần rồi, mà 
kẻ nào bỏ việc cực trọng nầy, thì không cần có ma 
qui kéo lôi mình xuống hóa ngục, tự nhiên mình 
xăm Xxúi øieo mình vào đó mà chớ. 


(Ai muốn biết cách đọc kinh nguyện gầm cho 
nên, hãy coi trong 7u Sỉ? Tùu Thân, Đoạn thứ hai 


và thứ ba. ) 
Si. 
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II. — CẮT NGHĨA VỀ KINH LLAY GHA 
BỒN NGHĨA CHÍNH NGHĨA 
THIP CHUA NINH ĐOẠN THỨ MƯỜI HAI, -GẶT 
KIẤT ĐỆ THÁP NHI (TÀ tôn re cốc 
THIƯN. 


Trong các kinh La quen đọc, có 
kinh nào trọng tốt, đảng cho ta 
$ „ ò0. 35 
yêu chuông cùng nắng phú đọc 
hơn chng 2 


41) Hỏi. Trong các 
kinh, hinh nào trong hơn?~ 


Thưa. Xinh [.Ay HA _. tố kinh LẠY HA, cũng gọi 
là kính THIÊN CHÚA, nghĩa là, 


linh của Chúa đã đặt ra 


DIỆN NGHĨA 


Ấy là kinh trọn tốt, đáng cho ta yêu chuộng hơn 
mọi kinh khác vì ba lề nầy: 1° Vì chính mình Đức 
Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời, cùng là Đấng 
khôn ngoan thượng trí vô cùng đã đặt ra kinh ấy. 
2° Kinh ấy dạy xin những sự cao trọng và cần kíp, 
cùng có thứ tự lớp lang lạ lùng, mà lại vắn tắt đề 
đọc dễ nhớ, vừa sức vừa trí mọi người. 3° Kinh ấy 
rất thần hiệu, cho nên kẻ nào đọc kinh nầy cho sốt 
sắng, thì được trông cậy Chúa nhậm lời, mà tha 
mọi tội nhẹ mình. Nhơn vì sự ấy Hội thánh dạy 
phải năng đọc kinh nầy, lại các Thánh hằng yêu 
chuộng kinh ấy hơn mọi kinh khác, cùng nắng đọc 
đêm ngày, và năng gầm đi gầm lại về nghĩa lý kinh 
cực trọng ấy chẳng hề nhàm no; mà lại càng đọc 
càng gầm chừng nào, thì càng thấy được nhiều lề 
mới lạ cao sâu, làm cho mình được thêm lòng sốt 

.sắng kính mến Chúa hơn nữa. 
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2) Hỏi. Ái đặt kinh LẠY HA 2 
Thưa. Là lời Đức Chúa (ïiêšsu phán dạu mười hai 
thánh Tông dồ, mà truyền cho các người giáo hữu. 
(thính mình Đức Chúa Giêsu chúc, khi ra đời 
giảng dạy thiên hạ, đã đặt ra kinh ấy hai lần ; một 
lần, khi giảng chung cho cả và dân; lần khác, khi 
Người cầu nguyện đoạn, có một đầy tở đến xin Người 
rằng: « Lạy Thầy, xin dạy chủng tôi cầu nguyện, 
‹ như thầy Gioan dạy các đầy tớ mình.» Thì Đức 
Chúa Giêsu liền phản rằng : ‹ Bay phải nguyện thê 
nầy rằng: ‹ Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, › vân vân. 
$) Hỏi. Kinh ấn dạt Trong kinh ấy Đức Chúa Giêsu 
ain những sự gì ? dạy ta xin những ơn nào? 


Thưa. Dạ xin cùng PC 6 dạy ta xin cùng ĐT 
Đức Chúa Trời mọi đều | mọi ơn cẩn kíp cho linh hôn và 
thiết Uễu phần tỉnh hôn bế = kiên, dàn SG TT 
0 phần vác, nên hỏm | cho đặng vưng lời Chúa đạy. 
mai phát đọc. 

I. — Những ơn cần kip Đức Chúa Giêsu dạy ta 
phải xin cho phần lính hồn, là 1° được nhìn biết 
cùng thờ phượng Đức Chúa Trời, là Cha rất nhơn 
từ và tốt lành vô cùng; 2' được trông cày, kinh mến 
danh Chúa; 3° được tới nước thiên đàng; 4° được 
cả lòng thuận theo ý Chúa trong hết mọi sự ; 5° được 
ơn Chúa khống xá mọi tội lỗi mình; 6° được lòng 
nhịn nhục, mà thứ tha mọi sự lầm lỗi cho kể làm 
mất lòng mình; 7° được khỏi sa chước cám đồ, 
8° được khỏi tay ma qui cùng khỏi sa xuống hỏa 
ngục, là sự dữ trên hết mọi sự đữ. 

II. — Bằng về phần xúc, Đức Chúa Giêsu dạy 
ta phải xin cho đặng hằng ngày dùng đủ ; lại ví bằng 
đẹp lòng Chủa, thì xin cho khỏi mọi sự hoạn nạn 
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phần xúc. Ày là những ơn thiết yếu cần kíp ta phải 
xin hằng ngày, nhứt là sớm mai khi thức dày và tối 
trước khi ngủ. 

%4.) Hỏi. LẠY CHA CHÚNG TỎI Ở TRỀN TRỜI, 0hïa 
là làm sao 2 

Thưa. Là lạu Đức (húa Tròt, la Cha chúng lôi 
ở trên tròt, 

Câu nầy là câu mở đầu dạy ta phải có sáu đều 
nầy, cho đặng Đức Chúa Trời nhậm lời ta, là phải 
có lòng tin kính, trông cậy, sốt sắnz, yêu người, 
khiêm nhượng cùng xin những sự đòi sau. Mà sáu 
sự ấy có trong lời: Lạu Cha chúng lôi ở trên trời. 

1° — Tiếng la dạy ta phải fin vững vàng có 
Đức Chúa Tròi ở trước mặt ta, coi ta cầu nguyện, 
vì ta lạy kể có mặt, chẳng lạy kẻ vắng mặt. Lại 
tiếng /a chỉ ta xưng ra Đức Chúa Trời, là đầu côi 
rề mọi ơn lành cùng làm bề trên, làm Chủ cä mọi 
sự trên trời dưới dất, nên ta sấp mình xuống kính 
lạy thờ phượng Người. 

2» — Tiếng Cha dạy ta phải có lòng trông cậu 
Đức Chúa Trời sẽ nhàm lời ta xin, như con cái 
Irông cậy cha mình rất yêu dấu. 

3° — Lại tiếng lau Cha dạy ta phải lấy lòng 
sốt sắng tên mến, mà kêu xin Đức Chúa Trời khẩng 
thương xót ta, mà xuống cho-ta mọi ơn lành. 

4° — Tiếng chúng tỏi dạy ta phải eó lòng tiên 
mọi người vì Chúa, như mình vậy, cùng sẵn lòng 
thứ tha cho kẻ làm mất lòng ta. 

»" — Tiếng ở trên trời dạy ta phải có lòng 
khiêm nhượng, hạ mình xuống trước tòa Đức Chúa 
Trời, là Chủ cả oai quờn sang trọng ngự trên các 
từng trời, như kế khó khăn bần tiện hạ mình 
xuống trước mặt người giàu có, mà xin bố thí làm 
phước cho mình vậy. 
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6" — š tế tiếng ở trên fròi cũng dạy ta phải gắn 
vỏ nài xin những của đời sau, là những sự thuộc 
về phần rôi ta, làm cho ta đặng hưởng phước trên 
nước thiên đàng. 

Ấy là sáu đều ta phải làm mà dọn mình, trước 
khi cầu xin nguyện gầm, cho đáng Đức Chúa Trời 
thương ta mà nhậm lời ta xin. — Bây giờ ta phải 
giải nghĩa từng tiếng câu mở đầu ấy. 

I.— Lạu Cha 

») Hồi. Ta là oàt hèn tội lôi, sao đám goi Đức 
(hút fròi là (ha ? 

Thưa. U¡ Đức Chúa Tròi dạu tạ vựng Người là 
Cha ; lại Vgười thương ta, hơn cha mẹ thương con, 
nên mới dám xưng Người là ¿ha. 

Đầu ta là loài thọ sinh hèn mạt cùng tôi lôi xấu. 
xa, song ta đám cả lòng kêu Đức Chúa Trời là Cha 
ta vì hai lẽ nầy : 1° Vì Đức Chúa Giêsu dạy ta phải 
kêu Đức Chúa Trời là Cha mà rằng : « Khi bay cầu 
‹ nguyên, thì phải nói rằng : Lựu Cha chúng tôi ở 
c frên trời. » lại có lời ông thánh Phaolồ nói rằng : 
‹ Anh em đã đặng Đức Chúa Trời chọn mình làm 
«¿ eon, cho nên mới đám nói rằng: Lạy Cha. » 2° Vì 
ta thấy Đức Chúa Trời tỏ ra nhiều dấu thương ta 
hơn cha mẹ thương con, cho nên ta sinh lòng trông 
cày tríu mến, mà kêu Người bằng Cha. 

G) Hỏi. Làun sao mà biết Đức Chúa Trời thương 
la, hơn cha mẹ thương con ? 

Thưa. Vì Người sinh Iròi đãt muôn pật 0ì ta, 
cùng che chở 0à dường nuôi ta, phần linh hồn nà 
phần xúc ; lại ra đòi chùi chết chuộc tỏi cho fa, cùng 
hằng xuống nhiều ơn trọng, cho ngày sau ta đẳng 
hưởng phước dòi dời. 
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bỡi đàu mà ta biết đặng Đức Chúa Trời tỏ ra 
nhiều dấu thương ta, quả hơn cha mẹ yêu mếễn con 
cái mình ? — Ta biết đặng sự ấy bỡi năm lễ nây : 
1° Vì Đức Chúa Trời đã sinh dựng nên ta giống 
hình ảnh Người, còn cha mẹ có công sinh đẻ ta mà 
thôi, chớ chẳng có dựng nên linh hồn và xác ta.. 
2° Đức Chủa Trời hằng cứ xem sóc gìn giữ ta luôn, 
và dựng nên trời đất che chở ta, cùng sinh ra ngũ 
cốc bá quả, cho cha mẹ dùng mà nuôi dưỡng ta, 
3" Về phần lĩnh hồn Chúa đã ra đời chịu nạn chịu 
chết, mà cứu lấy ta cho khói làm tôi tá ma qui, 
cùng cho ta đặng chịu phép Hửa tội, đăng làm con 
cái Chúa. Ấy là sự quá sức cha mẹ làm chẳng nồi. 
4° Chúa lại lập phép Thánh thẻ, lấy thịt máu mình 
làm lương thực mà nuôi linh hòn ta. Cha mẹ ta có 
làm như vậy cùng ta chăng? 5° Chúa sắm nước 
Thiên đàng. như phần gia tài cho ta đặng hướng 
phước đời đòi, Hẳn thật eó một mình Đức Chúa 
Trời đáng gọi là Cha ta, vì tỏ ra nhiều dấu rất lạ, 
mà thương ta hơn cha mẹ thương con muôn phần. 
Vậy lễ nào mà ta chẳng kính mến Người sao? 

7) Hỏi. Ta phái làm đi gì cho đáng làm con 
Đức Chúa Tròi ? 

Thưa. Phải oâng lời Chúa dạu, mà giữ cho trọn 
moi giái rửn Người, cùng các luật điều Hội thánh : 
chó: nghe lời ma qui, mà nghịch mạn cùng Chúa. 

Vậy ta muốn ăn ở cho xứng đạo kể làm con 
Chúa, thì phải làm năm sự nầy: 1° Phải sẵn lòng 
nắm giữ mọi điều Chúa răn, tóm lại trong mười 
giái răn Đức Chúa Trời, cùng sáu luật điều Hội 
thánh. 2° Phải năng giục lòng tín, cậy, kinh mến, 
cảm tạ, ngợi khen Đức Chúa Tròi, cùng siêng nắng 
làm các việc thờ phượng Chúa. 3° Xa lãnh mọi sự 


Lê, 
#2 =_ —=“l——— — —=F 


ENGĐSCQE ï 24 v7. 


ÓO ĐỀ THẬP NHỊ THIÊN 


mã( lòng Chúa; thà chết, ching thà nghe theo mai 
qui, xác thịt, thế gian, mà trở lòng ngũ nghịch cùng 
Chúa. 1° Phải ra sức nên trọn lành, như Cha ta ở 
trên trời, là bắt chước Người mà ăn ở hiền lành 
nhịn nhục thương yêu mọi người, làm ơn cho mọi 
kẻ, đầu là kẻ nghịch cùng ta, thì ta cũng chẳng trừ. 
3" Khi ta mắc phải gian nan, làm bịnh hoạn, bị rủi 
tro, như phải tay Cha nhơn từ sửa dạy con, thì ta 
phải hạ mình xuống cho khiêm nhượng, mà chịu 
đầu roi vọt, chớ bao giờ dám phàn nàn trách móc, 
hay là dám bỏ làm các việc thờ phượng Chúa. 


HI. — Chúng lôi 


Lm sao Đức Chúa Giêsu chẳng đau ta nói rằng : 
Lạu (ha Tôi, một dạu phái vựng rằng : bạu Cha 
CHÚNG Tôi?— Đức Chúa Giêsu dạy ta phải đọc: 
Lạy Cha chúng tỏi vì ba lề nầy: 1° Chúa có ý dạy 
mọi người là anh em cùng nhau, vì có một Cha là 
Đức Chúa Trời, cùng bối một gốc rễ một ông một 
bà, là ông Adong và bà Êvà mà ra, cho nên mọi 
người hết thầy phải thương yêu nhau cùng giúp đỡ 
nhau. 2° Chúa muốn cho ta cầu nguyện chung cho 
nhau, và dọe kinh chung với nhau, hầu nói được 
rằng: Lựu (ha chúng tỏi. 3" Đúc Chúa Giêsu muốn 
cho ta hiều biết, khi ta cầu xin, thì chẳng phải một 
mình ta cầu xin, cùng ngợi khen Đức Chúa Trời 
đâu, song có chín phầm Thiên thần, các thánh Nam 
Nữ ở trên trời, cùng các người lành dưới thể, có 
hơn hai trăm triệu bồn đạo đều chúc tụng ngợi. 
khen Đức Chúa Trời, nên ta phải có ý hiệp cùng 
cả và Hội thánh mà cầu khần, cám tạ, ngợi khen 
Chúa. Ví bằng có một mình ta cầu xin, cùng ngợi 
khen Đức Chúa Trời, thì Chúa vô phước lắm, Vì có 
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ai nguội lạnh trễ nải, cùng cầu xin một cách biếng 
nhắc cho bằng ta sao? Vậy tiếng chúng tốt làm cho 
ta vui mầng, vì có nhiều kẻ sốt sắng ngợi khen Đức 
Chúa Trời với ta, lại tiếng ấy cũng làm cho ta được 
lòng tròng cậy Chúa nhậm lời ta xin, vì có muôn 
vàn thần thánh và kẻ lành eầu khin cho ta; nhơn 
vì sự ấy ta cung kinh mọi người, như kẻ làm ơn 
lành cho ta, cùng ching dâm khinh dễ giận hờn 
ai, kẻo trúng nhằm kẻ đã chuyên cầu cho ta đặng 
œn nọ ơn kia chăng. 
HH. — Ở trên trời 

3) Hỏi. Đức Chúa Tròi ở kháp mọi nơi, mà 
rằNg-+ Ở TRÈN TRỜI, lửm sao 2 

Thưa. Đà hút 0àu, 0ì Chúa truổn cho ta hàng 
trông phước trên trời, chớ mẻ lột lỏi thế gian, cho 
HẺN FẴNG ; Ở TRÊN TRÒI. 

Vốn Chúa ở mọi nơi mọi chô, mà vì ý nào, khi 
đọc kinh cầu nguyện, Đức Chủa Giêsu dạy ta phải 
xưng Người ở (rẻn tròỏi? — Đức Chủa Giêsu dạy 
như vậy vì bốn lẽ kề ra sau nầy: 

Mọi tà, khi ta cầu xin, thì phải có lòng cúng 
kính khiêm nhượng, giữ mình nết na, vì ta ra trước 
mặt Đấng cao cả sang trọng ngự trên các từng trời, 
có muôn vàn thiên thần chầu chực cung kinh run sợ. 

Hai là, khi ta cầu xin, phải nhắc lòng trí ta lên 
cho khỏi đất nầy, mà đem lên thiên đàng là chốn 
rất cao sang, cùng là nơi Chúa tỏ ra mọi sự sang 
trọng vang hiền mình cho các thánh. Cách ấy giúp 
ta cho dễ cầm lòng cầm trí, kẻo ngủ gục lo ra. 

Ba là, Đức Chủa Giêsu dạy ta phải khao khát 
ước lrông, nguyện xin những của đời sau, những 
sự giúp ta đặng rồi linh hồn, cùng đặng lên nước 
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thiên đàng. — Đức Chúa Giêsu muốn cho ta bắt 


chước con nít ở dưới thấp, mà thấy cha mẹ pgồi 
trên cao, thì gio tay kêu đòi bồng mình lên mà 
rằng: Ớ Cha ngự trên trời, xin xuống đem con lên 
hiệp một nhà một nước cùng Cha đời đời, 

Bốn là, Sách Thánh quen gọi linh hồn kẻ lành, 


kẻ có ơn nghĩa là 7rởi Chúa ngự. Nhon vì sự: 


ấy khi ta nói rằng: cLạy Cha chúng tôi ở trên 
(rời, » thì ta xưng ra Đức Chúa Trời Ba Ngôi ngự 
giữa lòng ta, gần một bẻn ta, mà nghe lời ta cầu 
nguyện. Ấy là một cách rất hay giúp ta cho đệ cầm 
lòng cầm trí lại, mà đọc kinh nguyện gầm cho 
nên. Bà Catharinà Xienna, bà thánh Têrêsa, bà 


thành Gertruđê hằng dùng cách ấy, mà hồi tàm lại - 


mà thờ lạy Đức Chúa Giêsu ngự trong lòng mình, 
9) Hỏi. Trong kính ấu có mấu lòi nguyên ? 
Thưa. Có báu, mà ba đều trước Đề lòng kính 
Chúa, còn bốn đều sau thì xín 0ê phần ta. 


Thứ nhứI. — CHÚNG TỎI NGUYỆỀN DANH CHA CÁ SÁNG 


Trong lời nguyên thử nhứt 
| mày, La xin những sự gì? - 


10) Hỏi. Lời thứ nhứt : 
(HÚNG TÔI NGUYÊN DANH 
CHA CÁ SÁNG, nghìu là 
làm sao ? 

Thưa. Nghìa là ta là 
con Đức Chúa Trôi, thì 
phái kính Chúa trên hết | đời; lại chẳng những ta lo thở 
mọi ; nên chẳng cầu giàu ˆ phượng kính mến Chúa một 
sang Dui sướng thể gian, | mình, song ta lại cầu khẩn ước 
một trớc trông cho thiên | ao cho mọi người thấy thấy, đều 
hạ ngợi khen danh Chúa | nhìn biết, kính mến cùng thờ 
Ty sẽ phượng Đức Chúa Trời ởơ dưới 
mà thôi: đất, cũng như các thánh ở trên 
| trời vậy nữa. 


lời vị ta là con cải B Ö T, thì 


quờn cùng những sự vui vẻ Ở 


chẳng khả lo kiếm của cải, chức 
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Tiếng chúng tôi nguyện, nghĩa là, chúng tôi hết 
lòng cầu xin, chẳng phải cho được giàu cỏ, sang 
trọng, vui sướng ở thế gian nầy, một ước ao cho 
mọi người đều tôn kinh đưnh Chú, là nhìn biết; 
kinh mến Đức Chúa Trời, là Cha đã sinh dựng mọi 
loài mọi vật, cùng là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. 
— Cả sáng, là đặng người ta thờ phượng Chủa ở 
khắp mọi nơi và mọi đời thảy thấy. — Lại chúng 
ta biết chẳng có ai làm sáng danh Đức Chúa Trời, 
cho bằng kẻ xa lánh đàng tội lôi, và ra sức nên 
thánh cùng làm mọi việc lành phước dức. Nhơn 
vì sự ấy ta nguyện xin cho ta, và cho mọi người 
thầy thấy, được có lòng chê ghét tội trên hết mọi 
sự ghét, và nong nả làm việe lành, hầu đặng nên 
thánh một ngày một hơn, cho xứng dàng làm con 
cải Đức Chúa Tròi, là Đấng Thánh trên hết các 
thành, và có lòng ghét lội vô cùng. 


LL) Hỏi. Ñể phạm lỏi lê còn đương mắc tội, làm ð 
hát là phá danh Chúa, danh Chúa, có đảm đọc lời 
sao còn dám đọc rằng : | "Uyên nấy chăng Ÿ 
Nguyện danh Cha cả. 
sang ? 


Thưa. Những k¿ àu, Ví bảng kẻ ấy chẳng quyết 
mà chẳng àn nản đốc | lòng ăn nắn trở lại, mà đém đọc 
lòng chừa tỏi, thì miệng | TẺhš: Chung tỏi nguyện danh 
|  hưc lòng khảo hóa: 1Ỗ _ Gha cứ sảng, thì nó ra như nói 


„Mễ t0 1re: đối, nhạo bảng, khi thị Chúa, vì 
mình cố phạm lội khinh | lời nói thì kháe, việc làm thì 


Chúa. ¡ khác, ngôn hành tương phản, 
như vậy nó làm sĩ nhục cho 
Chúa mà chứ. 


31)2 ĐỀ THẬP NHỊ THIÊN 


... 


~ > 


"c1? ^>‹^c^^¿x + rư tt TH VI ¬. 294 cv 22 heo. 
~.«® “ -: š 2. ^S k 5 l3 ~ 


lÊ NI thuyết CD biệo Xây XP (7 25⁄Ấ4: 2À VU, 34-5 đả, 
: Lí >„-. .<s . v P 


1. T8... 
b _ + 


Thứ hai. — Nước CHA TRỊ ĐẾN 

12) Hoi. Lời thú: hai : Nước CHA TRỊ ĐẾN, nghìa 
là làm. sao 2 

Thưa. Nghìu là, đầu xin cho các nước thể gian 
đều nhìn biết mọt Đức Chúa Trời, là Chúa tồ chí tỏn 
0ö đối, mà 0ững theo lịnh Người; lại xin cho đăng 
tới nước thiên đàng, hướng phước đời đòi. 

Trong lời thứ hai nầy ta nguyện xin bốn sự nầy: 
Í° Ta cầu xin cho các nước, các xứ, đông lây nam 
bắc, đều vào trong Hội thánh, là nước Chúa lập cho 
mọi người được nhờ phần rôi mà nhìn biết cùng 
thờ phượng một Đức Chúa Trời, là Đẳng cao cả sang 
trọng vô cùng, và là Vua trên hết các vua, mà nắm 
giữ mọi điều răn Người, 2° Ta cầu xin cho Đức 
Chúa Trời đến lập nước yêu mến trong lòng ta, cùng 
trong lòng mọi người, là cho ta đặng ơn nghĩa cùng 
Chúa, và cho Chúa ngự trị lòng ta, như vua ngự trị 
(rong đến, trong nước mình vậy. Mà ta muốn cho 
Chủa hằng ngự trong lòng ta, thì ta phải nắng giục 
lòng in, cậu, kính mến Chúa, ấy là ba dây kết hiệp 
La lại làm một cùng Chúa cho bền chặt vững vàng 
mà chớ. ð* Ta xin cho đặng tới nước thiên đàng, 
là chỉnh quê vức ta, cùng là chính chỗ Đức Chúa 
Trời tổ ra mọi sự sang trọng nhà nước mình, cho 
các thánh đặng hưởng phước đời đời. 4° Ta cầu xin 
cho mau tới ngày tận thế, đặng Đức Chúa Trời cai 
trị cho toàn quyền, chẳng còn ai dám chống nghịch 
cùng Chúa nữa; lại cho xác ta đặng sống lại hiệp 
cùng linh hồn, mà hưởng phước vui vẻ vô cùng. 
Thứ ba. — VƯNG Ý CHA DƯỚI ĐẤT BẰNG TRÊN TRÒI VẬY 


123) Hỏi. Lời thứ bú : VỰNG Ý HÀ DƯỚI ĐẤT BẰNG 
TRÊN TRỜI VẬY, nghìaư là làm sao 2. 
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Thưa. Nghĩa là, thiên thần cùng các thánh ở 
Irên rời hằng pững theo Ú Chúa thề nào, thì ta cằng 
win pững theo dưới đất nhữ Đậu. 

Trong lời thứ ba nầy ta nguyện xin, cho đặng 
theo gương các thánh ở trên trời, mà thuận theo ý 
Chúa một cách: Í*° chóng vánh; 3° chín chắn từng 
đều, trong sự trọng hèn, chẳng bỏ sót chút nào ; 
3° bỡi lòng kính mến Chúa, chẳng phải bðỡi cực 
chẳng đã; 1° bền đô cho đến chết, như Đức Chúa 
Giêsu xưa hằng vưng theo ý Đức Chúa Cha dạy mọi 
đàng vày. 

Nầy là chính dàng trọn lành, chính cội rẻ làm 
cho ta được bình an luôn, cùng nếm những sự vui 
vẻ khoải lạc thiêng liêng, lại là lường Chúa dùng 
mà dong phước thanh nhàn cho ta đời sau trên nước 
thiên đàng mà chớ. 


14) Hỏi, Ý (húa muốn Ta có biết đăng ý Chúa muốn 


ho la làm những sự gì ? e]ìo la km những sự gí chang 3 


Thưa. Y Ngttòổ muốn Tà biết đăng ý Chúa muốn cho 
cho ta làm mọi sự lành, | tâ giữ bài đều nấy, là làm mọi 
Đq lính mọt št đừ. di N: cv tớ, xen 
| tội lôi. 

Vậy ta biết đặng chắc chắn rồ ràng: 1° ý Chúa 
muốn cho ta sống ở đời này, mà làm việc rồi linh 
hồn, hầu ngày sau đặng hưởng phước đời đời ; 2° ý 
Chúa muốn cho ta vàng giữ mọi điều răn Người 
dạy; 3° ý Chủa muốn cho ta từ bỏ ý riêng mình, 
cam lòng vác thánh giá mình mọi ngày, cùng ra sức 
nên giống như Đức Chủa Giêsu một ngày một hơn; 
4' ý Chúa muốn cho ta vâng lời Hội thánh, cùng 
các đầng bề trên có phép cai trị phần hồn và phần 
xác; ø' ý Chúa muốn cho ta tin vững vàng mọi sự 
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xảy đến ở đời nầy, thì đều bỡi ý Chúa phàn định, 
hay là ban phép mà ra, chẳng có sự gì bỡi hư 
không tình cờ đâu; 6° ở Chúa muốn cho ta lại tin 
thật vững vàng, hề sự gì Chúa cho ta gặp, thì Chúa 
có một Ý cho sáng danh Người, và có ý làm ích cho 
phần hồn ta mà chớ. Nhơn vì sự ấy khi ta mắc 
phải hoạn nạn phần xác phần hồn, thì phải năng 
nguyện rằng: « Vâng j Cha dưới đất bằng trên 
tri 0À. » _ 
Thứ bốn. — XIN CHA CHO CHÚNG TÔI RÀY 
HÀNG NGÀY DÙNG ĐỦ 

15) Hỏi. Lòi thứ bốn : 
XIN CHÀ CHO CGHÚNG TÔI 
RÀY HÀNG NGÀY DÙNG ĐỦ, 
nghìa là làm sao 2 


Trong lời thứ bốn này ta xin 
những sự gì? 


liời vì ta là con Đức Chúa Trời, 
như đầ nói trước này, vì vậy 


Thưa. Xghìa là, hè con 
khi thiêu lương thực, thì: 
in cùng cha mộ, mà ta là 
con Đức Chúa Trời, nên 
phái xin hương thực hàng 
ngàu dùng dịu, cho phần 
linh hòn oà phần xác. 


lòng trông cày Bức Chúa Trời, 
nÏứ côn cây trông cha mình rất 
yêu dẫn, mà xin cùng Ghúa mọi 
ngày, những của nuồi phần xác 


cùng phần linh hòn mình, 
16) Hỏi. Lương thực phần xác là dị gì ? 
Thưa. Là cơm áo cùng mọi Uật thường dùng. 
Của nuôi phần xác là của ăn đồ mặc, và những 
sự cần cho phần xác ta đặng sống cùng đặng mạnh 
sức, mà làm những việc bôn phàn mình theo Ý 
Chủa dạy. 
17) Hỏi. Có nẻn cầu giàu sang thể gian chàng ? 
Thưa. Cầu sự ấu mà lo Diệc kính Chúa tẻu 
người, thì nên; bằng cầu có Ú khác, mà làm hại 
phần linh hồn, thì chẳng nên. 


lức Uhúa Giêsu muốn cho la is. 
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Về của cải, quyền chức sang lrọng ở đời, nếu 
la xin sự ấy, bầu được rảnh rang phần xác, cho đề 
lo việc thờ phượng Chúa, hoặc cho được cỏ thế mà 
thương giúp người ta, thì nên xin; nhược bằng ta 
xin cho được giàu có, được quyền chức, đề cho kẻ 
khác kính vì tâng trọng ta, hay là cho đặng mê theo 
sung sướng xác thịt, hại phần linh hồn, thì chẳng 
hề nên cầu xin đàu. Nhưng mà bỡi kẻ đặng giàu 
có, quyền chức, thường hay cày tài Ý thế, mà hà 
hiếp người ta, cùng ở kiêu ngạo, cho nên Đức Chúa 
(Giêsu dạy ta phải xin những vật cần hằng ngày 
dùng đủ mà thôi. 


18) Hỏi. Lương thực linh hôn là dù gì 2 

Thưa. hà ơn Đức Chúa Tròit cùng Mình thánh 
Đức Chúa (iỏšu. 

Có ba giống nầy đẻ nuôi phần linh hồn ta: 
1° Lời Chúa phán, như Đức Chúa Giêsu đã dạy 
rằng: « Người ta sống chng phải bỡi của phần 
‹ xúc mà thôi, song mỌọ! lời ra bởi miệng Đức Chủa 
« Trời, cũng có sức nuôi người ta đặng sống nữa. » 
2" Ơn Chúa là sự sống, cùng sức mạnh linh hồn ta. 
3" Ninh thành Đức Chủa Giêsu, như lời Người 
phản rằng: « Tao là Bánh hằng sống bỡi trời mà 
« xuống: ai ăn Bánh này; thì đặng sống dời đời. » 


19) Hỏi. Œn Đức Chúa Trời cùng Mình thánh 
Đức Chúa Giosu sao gọi rằng : Lương! thực linh hồn ? 

Thưa. Ví như phần xúc, chẳng có ăn tống, ất 
là phải chết; thì lính hồn, nếu không ơn trên cùng 
Mình thánh Chúa dường nuôi, ắt là cùng như chết 
ĐậU; nên gọi rằng : Lương thực linh hồn. 

Vày như phần xác không cỏ ăn uống, thì mòn 
sức và sau phải chết; cững một lẽ ấy :1° Nếu linh 
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hồn ta chẳng nhờ /òi Chúa phản, như đèn soi sáng 
trí khôn cho biết sự phải sự chẳng, thì nó sẽ lạc 
đàng phần rồi, mà phải chết khốn nạn 2° Lại vi 
bằng linh hồn ta chẳng có nhờ ơn nghìa, thì nó ra 
như kẻ chết vậy, và nếu không nhờ ơn giúp, mà 
chống trả mọi chước cám đô, và làm việc lành, thì 
nỏ sẽ ra yếu sức, nên sẽ sa ngã phạm tội, mà phải 
chết cách thiêng liêng. 3° Nhứt là nếu linh hồn ta 
ching năng rước đlình Thánh Chúa, thì nó ching 
có sức mà giữ ơn nghĩa cùng Chúa là sự sống 
mình. Nhơn vì sự ấy như của ăn là cần kíp, mà 
giữ mạng sống phần xác thề nào, thì tòi Chúa, ơn 
(hú bà Mình Thánh Chúa cũng là ban lương thực 
rất cần cho linh hồn ta đăng sống lâu trong ơn 
nghĩa Chúa ở đời này, và đời sau đặng sống vui vẻ 
vỏ cùng thê ấy mà chớ. 


2€) IIói, CHÚNG TÔI XIN Vì ý nào Đức Chúa iỏsu dạy 
HÀNG NGàY, ứ0g ha là làm | ** đa lương ná VN”: Lọ: 
` | và xúc hng ngày làm vậy 2 
%0 2 _ = n Ỳ \y 
kirc Chúa iêsu đạy la phái 
xin Chúa ban lương thực nuỏi 
linh hồn, và xúc ta tHỌI Ngày, 
kéo la làm biếng trễ nải, mà 
chủng chạy đến cùng Người. 


Thưa. Xghìa là, phải 
hàng ngàu hằng +ỉn, 
chẳng nón tr nắt bừa 
có bừa không. 


I.— Đức Chúa Giêsu dạy ta phải xin lương 
thực phần xác mọi ngày vì năm lẽ nầy : 1° có ý cho 
ta nhớ mình là khách bộ hành sống bữa nào nhờ 
bữa nấy ; 2° phải cả lòng trông cậy Chủa, mà chạy 
đến cùng Người mọi ngày, cho đặng xin Người 
thương giúp ta ; 3° có ý cho ta nhớ mình là kẻ khó 
khăn thiếu thốn, cho nên mọi ngày phải xin Đức 
(húa Trời, là Đấng giàu có vô cùng thí ban lương 
tực cho ta hưởng dùng ; 1° Chúa cấm ta lo xa dự 
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phòng quá lẽ, ra nhứ chủng còn tròng cày Chúa 
thương giúp ta nữa; 5° hằng ngày ta hằng mang 
ơn Chúa, và giữ mình kẻo vong ân bội ngẩi cùng 
Người. 

IEL. — Ta phải gầm !ởi Chúa hằng ngàu, cho 
đặng sức mạnh phần linh hồn, kẻo phải trách mình 
như vua thánh Đayvít xưa rằng : « Tôi đã phải đáng 
« như có khô, và lòng tôi ra héo don sầu não, vì 
« tôi đã quên dùng bữa hằng ngày, là suy gầm luậi 
(‹ Ghúa, như đọn bữa cho linh hồn tôi ăn vậy. » 

LH. — Ta phải xin ơn cùng Chúa hằng ngày, vì 
mọi ngày ta cần phải nhờ ơn Chúa thêm sức, cho 
ta được xa lãnh sự dữ và làm sự lành. - 

IV. — Đức Chúa Giêsu dạy ta phải cầu xin, 
cùng ước ao cho đặng rước lề hằng ngàu, như bồn 
đạo thuở đầu Hội thánh ; bằng chẳng, ít nữa phải 
rước lễ thiêng liêng, khi xem lễ sớm mai, vì sự 
rước lê thiêng liêng elng có sức nuôi phần linh 
hồn ta, cho được giữ nghĩa cùng Chúa. 


[hứ nữ. —- VÀ.THA NÓ CHÚNG TÔI, 
NHƯ CHÚNG TÔI GỮNG THA KE CÓ NỢ CHÚNG TÔI 


213) Hỏi. Lò thứ nàạm: - Trong lời thứ nắm nây ta xin 
VÀ THA NỢ CHÚNG Tôi, | những sự gì? 
NHƯ CHÚNG TỎI CÙNG THA_ 
KẺ CÓ NỢ CHÚNG TỎI, | 
nghìa là làm sao 2 

Thưa. Aghìa lá, +in Ta nguyện cầu cùng Chúa 
ức (hủa Tròi tha tỌiL | khấng thứ tha mọi tiền khiên ta 
cho ta, như la cũng tha | đã phạm, như ta sẵn lòng thứ 
kẻ có lôi cùng la. tha cho mọi kế làm mất lòng ta. 


s%é6%»w' Ẳẳẫ 5 4ø “ hm- ] l 2) ` ` : ` ˆ. 
22) Hỏi. Ái dã — | Nếu ta còn tích làng giân hòn, 
mài lòng ta, mà ta chẳng Ì thù oán kế đã làm mất lòng ta, 
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Lha lỏi người ấu, thì Đức | thì Đức Chúa Trời có tha tội cho 

Chúa Tròi có tha tòi fa | ta chăng 3 

chứng 2 _ 
Thưa Đức Chúa Trời | — Không, vì ta chẳng vưng lời 

chẳng tha Chúa dạy, cùng chẳng giữ lời ta - 

: đã giao cùng Chúa, là «xin Đức 

(‹ Chúa Trời tha nợ chúng tôi, 

‹ như chúng tôi cũng tha cho kế 

q¿ e0 nợ chúng tôi. » 


Hãy nhớ lại truyện Đức Chúa Giêsu phán trong 
sách vang, về thằng đầy tớ mắc nợ chủ kia môi 
muôn khối bạc, gần hơn một triệu đồng, mà chủ 
nhà nhơn từ: đã tha hết nợ cho nó; song bổi vì nó 
chiing muốn tha nợ cho anh em nó, là kế mắc nó. 
có một trăm quan tiền, thì chủ nhà giận mà bỏ tù 
nó, cho đến khi nó trả hết nợ nó đã mắc cùng mình, 
Đức Chúa Giêsu nói thí dụ ấy, doạn thêm lời trọng 
mầy rằng: Ví bằng mỗi người trong chúng bay ˆ., 


‹ chẳng thật lòng cùng hết lòng, mà tha sự lỗi cho ị 
canh em mình, thì Cha Tao ở trên trời cïng sẽ ở h 
‹thng phép cùng bay như chủ nhà ấy » mà chẳng ị 
ha tội cho bay đâu. , 
25) Hỏi. Sao gọi tỏi là nợ ? ụ 
Thưa. Vì ai đầ làm hư của ta, thì phải thường ~ w 
lại cho ta; bằng chẳng thường. ất là người ấu còn ụ 
mắc nợ ta; mà ta lôi nghĩa cùng Chúa, ấu làtaphá 3` 
ơn Chúa, thì phái àdn nàn lập công đền lội; bằng In 
chẳng đền, cũng mắc nơ Chúa nhĩ 0âu cho nên qoi Ỹ 
lỏi là nợ. - 
Vậy gọi lội là nợ vì lề nầy: giả như ta cho ai 
mượn của øì, nếu kẻ ấy làm hư đi, thì nó như mắc Hị 


nợ ta, cho nên phi thường lại cho ta ; bằng thường 
chẳng nồi thì phải xin đong thứ. Cũng một lẽ ấy, 
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mọi ơn phần hồn, phần xác là của Đức Chúa Trời 
ban cho ta, như cho ta mượn, mà làm lành lãnh 
dữ cho sáng danh Chúa, như sinh lợi cho Chúa 
vậy. Song ta đã dùng tài năng linh hồn và xác, cùng 
các ơn Chúa xuống cho ta, mà phạm tội mất lòng 
Chúa, như làm hư hao ơn của Người vậy : bối đó 
ta mắc rợ cùng phép công bình Chúa. Nhưng mà 
bỡi ta trả nợ ấy chẳng nồi, thì Chúa lòng lành vô 
cùng cho ta lấy trong kho tàng công nghiệp vô cùng 
Đức Chúa Giêsu mà trả nợ ấy; song Người đòi ta 
phải lo buồn ăn nắn chừa cải, cùng chịu phép Giải 
lội; lại ph: thứ tha cho kế làm mất lòng ta, như 
dấu làm chứng ta thật lòng, lo buồn đau đớn ghét 


-_tội, cùng là lẽ rất mạnh cho ta biết chúc, Đức Chúa 


&... 


Trời đã tha tội cho ta, theo lời Đức Chúa Œiiêsu đã 
phán dạy rằng: « Ví bằng bay tha lỗi cho người ta, 
(«thì Cha bay ở trên trời sẽ tha mọi tội lôi bay 
cđã phạm; nhược bằng bay chẳng tha lỗi cho 
cngười ta, thì Cha bay cñng chang tha tôi cho 
bay đâu. » 

Nào có sự gì rất để cùng phải lẽ, và làm ích 
cho ta, eho bằng làm như lời Chúa dạy sao ? Nhưng 
mà chẳng có sự gì người ta lấy làm khó giữ, cho 
bằng thứ tha cho kế làm mất lòng mình. Song le 
la muốn cho Đức Chúa Trời thứ tha muôn vàn tôi 
rất nặng nề la đã phạm, thì chẳng có thế nào khác, 
một phải thứ tha sự lôi cho kế khác mà chớ, 


¿ h , , 1 -. F , ˆ 
[hứ su. — LẠI CHÓ ĐỀ CHÚNG TÔI SA CHƯỚC CÁM ĐỒ 
34) Hỏi. Lời thứ sáu : Lạt CHÓ ĐỀ CHÚNG TÔI 
SA GHƯỚC CÁM DÔ, nợhĩa là làm sao 2 
Thưa. Nghĩa là, tà ma, thịt mình, thế tục, là ba 
(hù rài dữ, hãng cảm đô ta nhiều đàng khéo léo : 
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hoặc dùng phú qui công dạnh, hoặc dùng bát khoa 
thuật số, hoặc đốt lời lành dừ, hoặc giả kùnh, giả 
trương đơm tế thời nó, 0ong cầu thể phước, mặc nhon 
theo thứa ta muốn; nên xin Chúa chớ đề nó cám 
đô ta, bằng có đồ nữa, thì xin Người uống ơn phủ 
hỏ, cho ta đăng bền lòng chống trả, keo mà lôi nghìu 
cùng Chúa. 

Vậy trong lời thứ sáu nầy, ta nguyện xin Đức 
Chúa Trời chớ đề cho ma quỉ, xác thịt, thế gian là 
ba kẻ rất nghịch hung bạo, hằng dùng nhiều chước 
móc qui quyệt, mà xui giục ta phạm tội mất lòng 
Chúa : 1° hoặc dùng tiền của, quờn chức, danh 
vọng: 2' hoặc xui giụe ta tin cậy bóng chàng, thầy 
bói chỉ của đã mất, coi số mạng mà đoán mình 
giàu nghèo, tội phước; 3°" hoặc làm cho ta lấy việc 
lành làm việc dữ, cùng lấy việc Lội làm như việc 
phước; 1° hoặc bày đặt kinh nầy kinh kia, hiện ra 
hình này hình khác, mà xui giụe ta đọc kinh ấy, 
lhì sẽ đặng ngũ phước làm môn, là thê, tài, tử, lộc, 


thọ; ð° hoặc nó đòm xét eoi tính ta hay ưa những 


nết xấu nào hơn, có lòng thương ai hay là tríu mến 
vật øì hơn, thì nó chỉ cắm đồ ta về sự ấy theo đàng 
trái. Vậy ta xin ĐÐ T cứu ta cho khỏi các mưu chước 
ấy; nhược bằng Chúa muốn đề cho ta bị cắm đồ, 
mà lập công đến tội, thì xin Chúa xuống ơn thêm sửe 
cho ta được cứ chống trả nó luôn, chẳng hề dám 
nghe theo chước nó, mà phạm tội mất lòng Chúa. 


Thứ báu. — BÈN CHỮA GHÚNG TÔI GIO 
KHỎI SỰ DỮ'. AMEN, 


^25)H. Lời thủ báu “BÈN | Trong lời nầy ta xin những 
GHỮ"A GHÚNG Tôi cHo KHỎI | Šử £Ì? 


SỰ DỮ, nghĩa là làm sao 2 
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Thưa. Nghìa là, xin | Ta xin bai đều Hầy : mọi là, 
cho khối moi sư hoan nan | tâ xin Chúa cứu tạ cho khói mọi 
cs cier3 my y đi sự đữ về phần linh hôn; hai ià, 
linh hôn pà-xác. ta xin bằng đẹp ý Chúa, khấng 
| cứu ta cho khói mọi sự gian nan 

phản xác ở đời nầy, 

26) Hỏi. Hoạn nạn lính hồn là dĩ gì 2 

Thưa. Là bó Chúa, nghe theo ma qui, mà để đàng 
lội lôi, nên ngàu sau phát khốn nạn đòi đòi, 

Vậy ta xin Chúa cứu ta cho khỏi những sự dữ 
về phần linh hồn: 1° Ta xin Chúa cứu ta cho 
khỏi nghe theo chước ma quỉ, khỏi sa phạm tội mà 
bỏ Đức Chúa Trời, mất ơn nghĩa cùng Chúa, là sự 
dữ trên hết mọi sự dữ ở đời nầy. 2° Ta xin Chúa sồ 
mọi lội tiền khiên ta, cứu trí ta cho khỏi mê muội 
tối tăm, lòng ta khỏi chai đá, khỏi tình tư dục, 
cùng khỏi mọi nết xấu ta quen phạm. 3° Ta xin 
Chúa cứu ta khỏi tay ma qui, khỏi sa hỏa ngục, là 
một sự dữ vô cùng vô tận ở đời sau mà chớ. 


27) Hỏi. Hoạn nạn phần xác là dị gì? - 

Thưa. Là đói khát, gươm đao, tật nguyên, tai 
nạn, cùng những sự khác hại phần xác thịt. — Vậu 
các giáo hữu phái cầu xín cho khói bấu nhiều sự 
ấu; it nữa thì xin Chúa xuống œn thần lực, cho 
mình chịu cho bằng lòng. 

Vậy ta xin Chúa cứu ta cho khỏi những sự dữ 
về phần xác, là xin cho khói mất mùa, giặc giã, 
thần khi, tật bịnh, rủi ro, cùng các sự gian nan 
khác làm cực khô phần xắce ở đời nầy. Vậy ta phải 
xin, bằng đẹp ý Chúa, khẩng cứu ta cho khỏi sự 
khốn khó ấy. Nhược bằng Chúa muốn đề cho ta 
chịu các sự ấy mà lập công đến tội, thì ta xin Chúa 
xuống ơn thêm sửe, cho ta được cam lòng chịu 

30 


I02 ĐỀ THẬP NHỊ THIÊN 


mọi sự ấy vì lòng kính mến Chúa, theo gương ông 
Gióp, ông Tôbia, nhứt là theo gương Đức Chúa 
Giêsu, là Đấng chẳng nệ chịu các giống hình khô, 
các thứ sỉ nhục, và chiu chết tất tưởi trên cày thánh 
- tiá vì lòng thương ta vô cùng. 


28) Hỏi. AMexụ, nghĩa - Tiếng men chỉ sự gì ? 
là làm sao ? 
Thưa. L¿ lời căn kẽ, | Tiếng Amen là tiếng Hâbêrêu, 


xin cho đăng bấy nhiêu | Chỉ nghĩa: có thật, chớ chỉ 
tS†e3ủ - | đăng như pâu ! 


Như càu Lứ Cha chúng tôi ở trên trời, là cầu 
mở đầu chỉ những sự øì ta phải làm mà dọn mình, 
khi dọc kinh nguyện gầm, cho Đức Chúa Trời 
nhàm lời ta xin, thì tiếng Amen là như câu kết lại 
“các sự ta đã xin, cùng như con phong đóng trên 
kinh Lạau Cha, mà chỉ: 1° Ta fin 0pữừng 0àng các 
đều ta xin trước nây, là những đều chơn thật phải 
lề, vì là những sự Con Đức Chúa Trời, là Đấng 
chơn thật vô cùng, chẳng hề lầm cùng dối ai đặng, 
đã truyền dạy phải xin. 2° Tiếng ấy cũng chỉ ta ước 
ao gún vó nài xin, chớ chi có thật như âu, nghĩa 
là, chở chỉ Chúa ban cho ta mọi sự la xin cùng 
Người. 3" Tiếng 1men cũng chỉ la trồng cậu ừng 
bàng Chúa đã nhàm lời ta xin, vì chính mình Đức 
Chúa Trời chỉ từng đều, sự gì ta phải xin, lai Người 
sầu xin cho ta nữa. 
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IIIL.— CÁT NGHĨA VỀ KINH KÍNH MÙNG 
BỒN NGHĨA CHÍNH NGHIA 
THÁNH MU KINH | ĐOAN THỦ MƯỜI BA. GIẢI 


NGHĨA KINH KÍNH MÙNG GỌI 


GIẢI ĐÈ THẬP TAM | tà givn ruíyH uU 
THITẢ. 


1) Hỏi. Ninh nào Hội | Thường Hội thính quen thêm 
thưnh quen dùng mủ lính nào sau kình Lụu (ha, mà 
& : bỏ TÊN VỆ cầu cùng Đức bà. 
cầu cùng Đức Bà ? he tá 


Thưa. Xinh KíÍNH MÙNG. Kinh Winh mìầng,. 


ĐIỆN NGHĨA 


Hội thánh quen thêm kinh Kính mừng sau kinh 
Lạu Cha vì bốn lẽ nầy: 1° Cho ta hiều biết chẳng 


có phương nào tiện, mà đặng bảy đều ta xin trong 
kinh Lau Cha, cho bằng ta chạy đến cùng Đức Bà 
Maria, mà xin Người chuyền cầu cho ta. 2° Hội 
thánh muốn cho ta nhớ Đức Chúa Giêsu và Đức Bà 
hằng kết hiệp cùng nhau, nên khi ta làm việc gì 
mà kính thờ Đức Chúa Giêsu, thì cũng nhớ mà tlôn 
kính Đức Mẹ với nữa. 3° Kinh Lau Cha nhắc lại 
quờn chức rất trọng ta được làm con Đức Chúa 
Trời, thì kinh Nính mừng cũng dạy ta chớ quên ơn 
ta đã được làm con Đức Mẹ nữa. 4' Hội thánh 
muốn cho ta biết, sau Đức Chúa Giêsu thì có mội 
mình Đức Mẹ ở trên hết thiên thần cùng các thánh, 
nên Đức Mẹ dáng cho ta tôn kính Người hơn các 
thánh thầy thấy. 


3) Hỏi. Ai đăt kính ấng nào đã đặt kính Kính 
lCÍNH MỪNG ? mầng ? 


101 


Thưa. Kinh âu có ba 
mối : một là, lòi thiên 
thần mừng thưa Đức Bà, 
khi trưuền tín cho Người 
chịu thai Con Đức Chúa 
Trỏi; hai là, lòi bà thánh 
lsaue, tiếp thấu Đức Bà, 
mà ngợt khen Người; ba 
là, lời Hội thánh cầu 


ĐỀ THẬP TAM THIÊN 


Có ba đấng đặt kinh ấy mà 
chúc lhen Đức Me : một là, thiên 
thân Gabirie; hai là, bà thánh 
lsave ; ba là, Hội thánh. Mà ba 
đấng ấy chẳng phải bðỡi tự ý 
tnình mà đặt ra kính nây đần, 
song bởi lịnh Chúa dạy, cùng 
bỡi ơn Đức Chúa Thánh Thần 
soi súng, mà nói lời chúc khen 
Đức Mẹ, và cầu khần cùng Người, 
cho nên nói được Đức Chúa Trời 


cùng Đức Hả, mà xin | ba Ngôi đã đặt ra kinh ấy mà chớ. 
Người phù hộ. 

Ấy vậy trừ ra kinh Lạu Cha, thì chẳng có kinh 
nào trọng cho bằng kinh Xính mừng, vì bốn lễ nầy: 
1° vì là kinh Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã đặt ra; 
2° kinh ấy tóm lại mọi ơn riêng lạ Chúa xuống cho 
Đức Mẹ, và quờn chức cao trọng Đức Mẹ đã đặng ; 
lại có những lẽ rất mạnh giụe bảo ta trông cậy chạy 
đến cùng Đức Mẹ, mà xin Người binh vực bàu chữa 
ta; 3° kinh ấy cứu ta khỏi mọi sự dữ, và làm 
cho ta được mọi sự lành ; — 1° Hội thánh, các thánh 
cùng những kẻ lành yêu chuộng kinh nầy lắm và 
năng đọc, năng gầm đi gầm lại nghĩa lý eao sâu 
mầu nhiệm kinh nầy, mà chẳng hề nhàm no, Có 
một lần Đức Mẹ hiện đến cùng bà thánh Mathileđê, 
mà phán eùng người rằng: cỞ con, con phải biết, 
« khi ai đọc kinh Kính mừng, thì không lẽ nói được 
‹ lòng Mẹ vui mừng là dường nào, vì Mẹ nhớ lại Đức 
« Chúa Trời Ba Ngôi đã sai Thiên thần mình đến 
« kính chào Mẹ một cách lân ái chí thiết, và bỡi lời 
« chào ấy Chúa làm cho Mẹ được vững chắc trong 
‹ ơn nghĩa thánh, cùng cứu Mẹ cho khỏi mọi sự dữ, » 
Vậy la phải năng đọc kinh trọng nầy, mà tôn kính 
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Đức Mẹ mọi ngày, nhứt là trước khi di ngủ, cùng 
khi thức dậy, và trước khi tra tay làm việc gì. Lại 
phải năng đọc chuôi năm mươi ba, 
Mỗi thứ nhứi. — KÍNH MĂNG MARIA, ĐẦY ƠN PHUƯỚC, 
ĐỨC CHÚA THỜI Ở CỦNG BÀ 

Hội thánh thêm tiếng Maria mà chỉ cho rò 
Thiên thần chào kính ai; lại Thiên thần cũng nỏi : 
Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, song bối vì bà 
thánh Isave cũng nói một lời ấy, cho nên thường 
đề lại cho mỗi thứ hai. 


t$) Hỏi, Mối thứ nhứt là làm sao 2 
Thưa. Lư: KÍNH MÂNG MARIA, ĐẦY ƠN PHƯỚC, 
Đức CHÚA Thời Ở CÙNG Bà. 


%4) Hỏi. RKÍNH MẦNG, | Ai nói lời kính mầng nầy, và 
nghìa là lm sao ? có nghĩa làm sao ? 


Thưa. Lẻ lòi thiên thần Là tồng lãnh thiên thần Gabirie, 
(abirie lau mâng Đức | là kế Đức Chúa Trời sai đến 
Bà, khi truyền tin cho | truyền tin, đã kính cào Đức Mẹ 
Người chịu thai. Lô *i1 2M ` ag/, hóc tự 

: đăng phước Đức Chúa Trời chọn 
| Người làm Mẹ Ngôi thứ Hai ra 
¡ đời làm người. 

IL. — Đức Chúa Trời chúc đã sai đại sứ mình ˆ 
là tông lãnh thiên thần Gabirie, gọi là sức mạnh 
Đức Chúa Tròi, đền kính chào Đức Mẹ, cùng hỏi 
Người có ưng chịu làm Mẹ Ngôi thứ Hai ra đời làm 
người chăng. Vậy Chúa có ý dạy ta ba đều trọng 
nầy: 1° Đức Bà Maria đặng quyền chức lớn hơn 
thiên thần, vì Đức Mẹ làm Nữ Vương cai trị các 
đấng ấy, cho nên khi thiên thần Gabirie vâng lịnh 
Chúa, mà truyền tin cho Đức Mẹ, thì tỏ lòng cung 
kính Đức Mẹ, như thần hạ ở trước mặt nữ vương 
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cai trị mình vậy. Ví bằng tông lãnh thiên thần 
(abirie còn tỏ hết lòng cung kinh Đức Mẹ dường 
ấy, huống chỉ ta càng phải tôn kính Đức Mẹ bề trong 
và bề ngoài hon nữa là thể nào! 2° Phần rồi ta, 


_ceùng mọi ơn cần kíp giúp ta được hưởng phước đòi 


đời, thì Đức Chúa Trời đề nơi tay Đức Mẹ, vì Chúa 
đợi Đức Äle ưng chịu, thì mới ra đời mà cứu chuộc 
ta. ở) Ta muốn tôn kính Đức Mẹ cho xứng đáng, 
Lhì phải ăn ở thanh tính sạch sẽ như thiên thần. 


HI. — Nính. Tiếng ấy đề chỉ sự ta tôn kính Đức 
Mẹ, và sự ta kính thờ Đức Chúa Trời thì khác nhau 
lắm, vì chưng khi ta cìu xin cùng Đức Chúa Trời, 
thì La nói rằng: Lạy ha, tà xưng ra Đức Chúa Trời 
là căn nguyên cội rê mọi sự, cùng là Đấng trọn tối 
trọn lành vô cùng, đã dựng nên trời đất muôn vài, 
cùng đã sinh ra Đức Mẹ nữa, cho nên một mình 
Người đáng cho ta kính thờ, cùng yêu chuộng trên 
hết mọi sự, và trên Đức Mẹ nữa. Còn khi ta cầu 
xin cùng Đức Mẹ, thì ta rằng: Nính mầng Maria, 
đề chỉ, dầu ta nhìn biết Đức Mẹ, là đấng tốt lành 
trôi xa hơn thiên thần, các thánh mặc lòng, song 
Đức Mẹ cũng là loài thọ sinh, bðỡi đó chẳng nên thờ 
Đức Mẹ bằng Đức Chúa Trời, ta một tôn kính Đức 
Mẹ hơn các thánh mà thôi. 


LHI. — ÄMiầng. Tông lãnh thiên thần Gabirie 
màng cho Đức Mẹ, vì đặng phước chịu thai; cưu 
mang cùng sinh để Chúa Cứu thế, là Đấng thiên hạ 
trông đợi hơn bốn ngàn năm. Lại thiên thần Gabi- 
rie 0ưi màng, vì bây giờ loài người ta được nhờ ơn 
thử tha, được lên Thiên đàng mà thế lại chỗ mấy 
thần ngụy đã bỏ trống. Ta cũng phải hiệp với thiên 
thần mà mìng cho Đức Mẹ, vì đặng phước rất 
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trọng dường ấy; lại ta cũng phải pui mầng cho ta, 
vì Đức Mẹ dã đặng phước như vậy, hầu làm ích 
cho ta. 


Đ) Hỏi. M\AHIA (di gì? | Tên ManiA là tên ai, cùng chỉ 
nha làm sào ? 
Thưa. Là lên Đức bà. Là tên Đức bà, và tên ấy chỉ 
_ tôm lại mọi quờn chức cao trọng 
| Đức Mẹ đà đặng, cùng chỉ tảnh 
| hạnh Bức Me nữa. 


Vậy Í° tiếng 3/11, chỉ nghĩa là Hà, vì Đức Mẹ 
là Nữ Vương cai trị mọi sự trên trời guời đất, 
dưới một mình Đức Chủa Giêsu mà thôi, 2' Tên 
MARIA nghĩa là soi sdng, là sdo bác đâu. Đức Mẹ là 
Đấng Soi sáng, vì sinh ra Đức Chúa (iesu, là mài 
trời công bình nhơn đức, soi cho mọi người sinh 
ra ở thế nầy. Đức Mẹ là S«o bắc dâu, là Sao biền sàng 
lắng xinh tốt đẹp đề, soi cho những kẻ vượt qua 
biên hiềm thế nầy, cho khỏi xiêu lạc, mà đặng chạy 
ngay vào cửa nước thiên dàng. Vã Đức Mẹ soi sáng 
cho ta cỏ ba cách : a) bối mọi — phước đức; b) 
bối ơn Người phù hộ ; e) bỡi phép tắc Người đưa ta 
tới cửa thiên đàng. 3° MARIA nghĩa là Biên, vì Đức 
Mẹ là như biên cả đầy dây mọi ơn phước khôn kể 
xiết. Lại nước biên mặn đắng, đề chỉ trót cả và đời 
Đức Mẹ hằng chịu trần phiền cay đắng, bổi nhớ 
cùng thấy những sự thương khó Con mình phải 
chịu mà chuộc lội cho thiên hạ. Vày ta phải năng 
kêu tên cực mầu cực nhiệm Đức Mẹ, cho đặng nhớ 
các ơn riêng lạ, cùng quòn chức cao trọng Đức Mẹ 
đã đăng, lại cho đặng Đức Mẹ binh vực bàu chữa ta. 


6) Hỏi. ĐẦy oN PHUÓC, Tiếng đầy ơn phước chỉ 


nghìu là làm sao 2 nghĩa làm sao ? 


408 —— ĐBỆ THẬP TAM THIÊN 


Thưa. Nghìa là, Đức | 
Bà đăng ơn Đức Chúa | 
Trời, hon các đằng thiên 
thần cùng các người 
(hánh tháu thấu. 


Tiếng ấy chỉ Đức Mẹ được đầy 
dãy mọi ơn mọi phước, trồi xa 
hơn các thánh thiên thần cùng 
| các thánh nam nữ, cho nên đầu 
góp những ơn phước các đẳng ấy 
| làm một, ví cũng chẳng bằng ơn 
| phước một mình Bức Mẹ đã đăng. 

Vày tiếng dâu œn phước chỉ bốn sự này: 1° Đức 
Mẹ được đầy dày mọi ơn chẳng thiếu ơn nào. Hễ on 
nào Đức Chủa Trời ban cho chín phầm thiên thần 
cùng các thánh nam nữ, thì một mình Đức Mẹ dã 
được gồm trọn hết, Lại những ơn Đức Mẹ đặng thì 
trọng vọng châu báu hơn ơn các thánh đã được, vì 
chưng các Bhánh được ơn xứng dấng bực kẻ làm tỏi 
lá Đức Chúa Tròi, còn Đức Mẹ dược on xứng đẳng 
bực kể làm Mẹ Đức Chúa Trời, làm Nừ Vương cai 
mọi sịt trên trời dưới đất, cho nên những ơn Đức 
Mẹ đã đặng, thì trọng tốt trôi xa hơn những ơn các 
thánh được biết là chừng nào! — Lại tiếng đầy ơn 
phước làm chứng Đức Mẹ chẳng hề vương vấn tội 
tô tông cùng tội mình làm, vì linh hồn Đức Mẹ từ 
thuở mới đầu thai đã được đầy dây mọi ơn, đến 
đôi chẳng còn có chỗ nào trống, cho lội chen vào 
mà ở đặng. 2° Đức Mẹ được đầy dây mọi giống nhơn 
đức thầy thấy, cho nên một mình Đức Mẹ nên 
gương trọn lành, cho mọi người mọi bực được soi 
mà bắt chước. V lại bỡi Đức Mẹ chẳng hề từ chối 
œn Đức Chúa Trời, và khi làm việc gì lành, thì Đức 
Mẹ được có nhiều ở rất tử tế mọi đàng, cho nên 
môi một nhơn đức Đức Mẹ giữ, thì đầy đủ trọn tốt 
mọi bề, chẳng thiếu phần nào. Bỡi đó Đức Mẹ đã 
được đẹp lòng Chúa, và đã được nên thánh là bao 
nhiêu, thì có một mình Đức Chúa Trời biết đặng 
cho tỏ mà thôi. 3" Các thánh khác đặng ơn đủ, mà 
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làm tho linh hồn mình được nên thánh, còn Đức 

Mẹ đặng ơn đầy dây trong linh hồn, đến đôi tràn 
ra cho đến phần xác, mà làm cho xác Người trở nên 
thánh, hầu đặng xứng đàng mà chịu thai cùng cưu 
mang Con Đức Chúa Trời. Đức Mẹ dược đây ơn 
rất nhiều, đến đôi chia đắng cho eä và thiên hạ nữa, 
bỡi đỏ Đức Mẹ được ơn đầy đủ, mà làm cho kẻ có 
tội được nên lành, và kẻ lành được nên thánh, kẻ 
làm thánh được lên cho đến tột đdảnh dàng trọn 
lành. Ôi! Đức Mẹ giàu có mọi ơn biết là ngăn nào! 
Vày nếu hồi thiên thần truyền tin, Đức Mẹ đã được 
đầy dày mọi ơn mọi phước hơn hết thiên thần và 
các thánh nam nữ, huống chỉ từ ấy cho đến chết, 
Đức Mẹ được đầy œn phước là chừng nào, ít là 
ching có ai hiệu thấu đặng, có một mình Đức Chúa 
Trời biết đặng mà thôi. Ấy vậy nếu Đức Mẹ là loài 
thọ sinh đặng on Chủa nhiều kê chẳng xiết, thì 
chính mình Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu là cắn 
nguơn mọi ơn mọi phước vô cùng, thì có lề nào mà 
ta hiệu thấu đặng sao ? 

7) Hỏi. Đức CHÚA Thời! 
ở CÙNG BÀ, nghĩa là làm” 
sao ? 

Thưa. Nghĩa là, loài 
người ta đều mắc tỏi lồ | 
tông ; có một mình Đức 
Bà chẳng hề mắc tội tồ 
tông, lại cùng chẳng hề: 
mắc lôi mình làm, mà 
hằng đẹp lòng Chúa luôn, 
nên gọi rằng : Chủa trời 
ở cùng Bà. 


Đức Chúa Tròi ở cùng Bà 
có nghĩa làm sao ? 


Nghĩa là, Đức Chúa Trời ba 
Ngôi hằng ở cùng Đức Me cách 
riêng hơn sự Chúa ở khắp mọi 
| nơi, và hơn sự Người ngự trong 
lòng kẻ lành, mà bình vực bàu 
chữa Đức Me, cùng øsìn giữ 
Người cho khỏi vương lấy tôi 
(ồ tông, là tội cả và thiên bạ 
đều miíc hết, cùng khói mọi tội 
mình làm ; cho nên Đức Mẹ hăng 
đẹp lòng Chúa, vì vậy nói được 
Đức Chúa Trời hằng ở cùng Đức Mẹ chẳng rời giày phút. 


410 ĐỀ THẬP TAM THIÊN 


Vày 1° Đức Chúa Trời hẳng ở cùng Đức Mẹ từ 
thuở đời đời, vì đã định chọn Đức Mẹ làm Mẹ 
Ngôi thứ Hai từ thuở nguơn sanh, cho nên Đức Mẹ 
hằng ở trong lòng trong trí Đức Chúa Trời Ba 
Ngôi luôn luôn, 2° Từ khi Đức Mẹ vừa thọ sinh 
(rong lòng bà thánh Annà, cũng một trật ấy Đức 
(húa Trời Ba Ngôi ngự trong linh hồn Đức Mẹ, mà 
giữ gìn Đức Mẹ cho khỏi mắc tội tò tông cùng tội 
mình làm, lại được ơn nghĩa, nên con Đức Chúa 
Trời. 37 Khi Đức Me chịu thai Con Đức Chúa Trời, 
thì Đức Chúa Trời Ba Ngôi ở cùng Đức Mẹ một 
cách lạ lùng quá trí khôn lường. — Đức Chúa Cha 
ở cùng Đức Mẹ, và dùng Đức Mẹ mà sinh ra Ngôi 
thứ Hai làm con người ta, là Đấng hằng sinh ra 
bỡi bồn tính mình từ thuở đời đời, theo lời Thiên 
Làn nói cùng Đức Mẹ rằng : « Đấng Thánh sinh ra 
‹ bỡi Bà, sẽ gọi là Con Đấng chí tôn.» — Đức 
Chúa Con ở cùng Đức Mẹ một cách liên lạc quá 
trí khôn lường, như con bỡi khí huyết mẹ mà sinh 
ra, cùng ở trong lòng mẹ mình vậy, theo lời tiên 
tri Isaia rằng : « Ở Sion, hãy vui mầng cùng ngợi 
‹ khen Chúa, vì Đấng Thánh nhà lsarae rày ngự 
« giữa lòng Bà. » — Đức Chúa Thánh Thần ở cùng 
Đức Mẹ cách riêng ; vì chung cùng với Đức Mẹ mà 
gày việc mầu nhiệm Ngôi Hai ra đời, theo lời 
Thiên thần nói cùng Đức Mẹ rằng: « Đức Chúa 
c Thánh Thần sẽ ngự đến ở cùng Bà. » 4° Lại từ 
ngày ấy Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ chẳng hề lìa 
nhau, cho nên khi mục đồng và Ba Vua đến thờ 
lạy Đức Chúa Giêsu, thì cñng gặp Đức Mẹ ở với 
Người nữa. 5° Sau nữa từ bây giờ cho đến đời 
đời, Đức Chủa Giêsu hằng ở cùng Đức Mẹ. Hội 
thánh hiểu biết sự ấy, cho nên trong việc tôn kính 
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Hội thành chẳng la Đức Chúa Giêsu ra khỏi Đức 
Mẹ : hệ có lời nào ngợi khen Đức Chúa Giêgu, thì 
cũng có tiếng khong khen Đức Mẹ nửa; có lập 
ngày lễ nào mà kính thờ Đức Chúa Giêsu, thì cùng 
có lập ra ngày lễ mà tòn kính Đức Mẹ đối lại nữa. 
Lai lí cũng lừng rõ thấy, hè ai có lòng sốt sắng 
lôn kinh Đức Mẹ, thì cũng sốt sắng mà tôn kính 
Đức Chúa Giêsu ; song kẻ nào trễ nải bỏ việc tôn 
tính Đức Mẹ, thì nó cũng nguội lạnh trẻ nải trong 
sự thờ phượng Đức Chúa Giêsu nữa. Nhơn vì sự ấy 
ma quí muốn cho người ta bó việc thờ phượng 
Đức Chúa Giêsu, thì nó lo trước hết cho người ta 
bỏ lòng tòn kính Đức Mẹ, 


Mối thứ hút. — BÀ CÓ PHƯỚC LẠ HƠN MỌI NGƯỜI NỮ, 
VÀ GIÈSU CON LÒNG BÀ GỒM PHƯỚC LẠ. 


8) Hỏi. Mối thứ hai: , Ai dã đặt ra môi thứ hai nầy, 
HÀ CÓ PHƯỚC LẠ HƠN MỌI | mà kính mừng Đức Mẹ? 
NGƯỜI NỮ, nghìa là làm” 
sao ? 

Thưa. Lú lòi bà thánh Là bà thánh lsave; vừa khỉ 
lsa0e ngợi khen Đức Bà | người nghe lòi Đức Bà chào 
mủ rằng : Trong moi mình, tức tử ma bà SG c0 6 34 

°: & * _„ | ®ưữu mang nhìày thúc trong lồn 
Nẽ nh không có). Ð 2 c6. Ê 
N dĩ hd Si cừng. Đa người, cùng một khi ây người 
một aL khá 0í cùng L)ỨC | đặng ơn Đức Chúa Thánh Thần 
Bà, 0ì Đức Chúa Tròi đã | soi súng, nhìn biết Đức bà là 
chọn Người làm Mc Mẹ Đức Chúa Trời, liền lên tiếng 
ngợi khen Đức Mẹ rằng: « Bà 
_ có phước hơn mọi người nữ 
thủy thấy, vì Con Đà cưu mang 
là Con thàt Đức Chúa Trời, đặng 

gồm mọi phước lạ, » 


Ầ _ F -Ì ' \_ # ~x 
Ấy vậy Đức Mẹ có phước hơn mọi người nữ 
vì bảy lẽ nầy : 1° Chẳng cỏ người nữ nào khác được 
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chịu thai, và sinh đẻ Con Đức Chúa Trời, đặng gọi 
Đức Chúa Giêsu là con mình, và đặng Đức Chủa 
(iêsu kêu mình bằng Mẹ, cùng tôn kính mình mọi 
đàng. 2" Chẳng có người nữ nào khác sinh ra con, 
mà hãy còn đồng trinh trọn đời. 3° Chẳng có người 
nữ nào khác đặng làm mẹ thật cả và loài người ta. 
4° Chẳng có người nữ nào khác đặng chung cùng 
với Đức Chúa (iiêsu, mà giúp việc cứu chuộc thiên 
hạ, cùng nên máng thiêng liêng thông ơn Chúa 
xuống cho người ta. 59 Chẳng có người nữ nào khác 
đăng ngự tòa bên hữu Đức Chúa Giiẻsu, trên chín 
phầm thiên thần cùng cả và loài người ta; lại làm 
Nữ Vương cai trị mọi sự trên trời dưới đất, 6° Mọi 
người nữ khảc đều mức lội tô tông, bị lời chúc dữ 
bà Evà, lại khi cưu mang sinh đẻ, phải chịu đau 
đớn khốn eựe; có một mình Đức Mẹ chẳng hề mắc 
lội tô tông, và khi cưu mang cùng sinh để con, 
chẳng chịu sự cực gì sốt, mà lại đặng vui mừng 
khoái lạc quá trí khôn lường. 7° Chẳng những Đức 
Mẹ có phước hơn mọi người nữ, mà lại đặng phước 
hơn mọi người nam, hơn thiên thần, các thánh; 
cho nên Đức Chúa Trời Ba Ngôi, các thánh thiên 
thần, các thánh nam nữ, cả và Hội thánh cùng các 
Liếng, các nước, các xứ, mọi nơi cùng mọi đời đều 
khen Đức Mẹ là Ngưởi có phước. 

9) Hỏi. VÀ GIÊSU CON LÒNG BÀ GỒM PHƯỚC LẠ, 
nghĩa là làm sao 2 

Thưa. Ong là lòi bà thánh ấu tán tạ khong 
khen (hủa, 0ì đã giáng sinh -trong lòng rất thánh 
Đức Bà. 

Hội thánh thêm tiếng Gï¿su mà chí cho rõ hơn 
(on lòng Bà ấy là ai. Cầu nầy tuy vắn tắt, mà đầy 
nghĩa lý cao sàu mầu nhiệm ; cũng là một lời chúc 
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khen Đức Mẹ trồi xa hơn mọi lời ngợi khen thay 
thấy, vì chưng khi ta xưng ra Đức Chúa Giêsu là 
Con thật Đức Mẹ, thì ta nhìn biết Đức Mẹ đặng ơn 
phước, cùng quòn chức cao xa quả phầm, chẳng 
có thế mà ngợi khen hơn nữa đặng, vì chưng khen 
Đức Mẹ đặng làm Mẹ Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa 
Trời, là Đấng gồm mọi ơn phước rất lạ, thì có lời 
khen nào khác ví cho bằng lời khen nầy sao ? 

Lại câu nầy làm cho ta hiều biết, vì ý nào Đức 
Mẹ đã được đầu œn phước, Đức Chúa Trời ở cùng 
Người, và có phước lạ hơn mọi nữ: lại vì ở nào 
Hội thánh dạy ta phải tôn kính Đức Mẹ hơn thiên 
thần và cáe thánh, đưới một mình Đức Chúa Trời 
mà thôi. Hẳn thật chẳng qua là vì Đức Mẹ làm Mẹ 
Đức Chúa Tròi mà chớ. — Lại bà thánh Isave gọi 
Con Đức Mẹ cưu mang là trái lòng Bà, đề chỉ Đức 
Mẹ chịu thai và sinh đẻ con, mà hãy còn đồng trinh, 
và chng chịu đau đớn gì sốt, cũng như cây sinh 
trải và khi trái chín rụng xuống khỏi cây, thì chẳng 
làm cho cây đau đón cùng phii chịu hư hại gì, 
Lại tiếng ấy cũng chỉ Đức Mẹ đặng Đức Chúa Giêsu 
làm của riêng mình, như trải thuộc về cây ; mà bỡi 
Đức Chúa Giêsu là mạch mọi ơn, cho nên xem ra 
Đức Mẹ đặng phép trên mọi ơn Đức Chúa Giêsu : 
nhơn vì sự ấy la muốn đặng ơn nào, thì phải đến 
gìn cây, là chạy dến cùng rất thánh Đức Bà Maria 
mà xin Người ban Đức Chúa Giêsu, là trải hằng 
sống nuôi lấy phần linh hồn ta. 

Sau nữa tiếng gồm phước lạ, đề chỉ một mình 
Đức Chủa Giêsu, là Chủ cùng là mạch mọi ơn thấy 
thay ; cho nên các ơn gì Đức Mẹ đặng, cùng các ơn 
(Chúa xuống cho thiên thần, các thánh cùng cả và 
loài người ta, từ xưa nay cho đến tận thế, đều bỡi 
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mội mach Trái Tim Đức Chúa Giêsu mà chảy ra ; 
cho nên có một mình Đức Chúa Giêsu đáng gọi là 


Đấng đặng gồm trạm mọi œn phước thâu thấu. Nhơn 


vì sự ấy dầu Đức Chúa Giêsu là Con Đức Mẹ mặc 
lòng, song cũng ở trên Đức Mẹ, Người làm Chúa 
Đức Mẹ, như làm Chúa ta vậy, theo lời Đức Mẹ đã 
xưng ra rằng: «Trí lòng lôi mầng rỡ trong Đức 
c Chúa Trời, là Đẳng Cứu chuộc tôi. » Ấy vậy khi 
quân lạc đạo dám nói Hội thánh thờ Đức Mẹ bằng 
Đức Chúa Giêsu, thì nó làm chứng mình còn dốt 
nát, chưa biết Sách Phần mà chớ. Khi ta thấy trăng 
tỏ rạng tốt lành, mà ta khen ngợi, thì ta có làm sỉ 
nhục cho mặt trời chăng? Chẳng những ta không 
làm sỉ nhục cho mặt trời, mà lại bao nhiêu lời ta 
khen mặt trăng, thì cũng là bấy nhiêu lời khen mặt 
trời nữa; vì ta biết mặt trăng sáng suốt thể nào, 
thì đều nhờ ánh mặt trời chiếu ra cho mình mà 


chớ. Vậy khi ta ngợi khen Đức Mẹ đầy ơn phước, . 


thì cñng một trật ấy ta khong khen Đức Chúa Giêsu 
là mặt tròi công bình nhoơn đức, chiếu ban cho 
Đức Mẹ mọi øn phước rất lạ dường ấy mà chớ. 

Mi thứ ba. — THÁNH ÄARIA Đức Mẹ CHÚA TRÒN, 
CẦU GHO CHÚNG TÔI 1À KẺ CÓ TỘI, KHI NẦY VÀ TRONG 
GIỜ LÂM TỬ, AMEN. 


( Thường tưởng Hội thành thêm mối thứ ba nầy 
vào kinh Wính mừng, trong công luận chung nhóm 
tai thành Ephêsô, mà chống cùng phe lạc đạo 
Nêslôrianô, vì phe ấy dám nói Đức Mẹ chẳng phải 
là Mẹ Đức Chúa Trời. Vày Hội thánh muốn cho 
giáo hữu mọi ngày xưng ra, mình tin Đức Mẹ 
là Mẹ thàt Đức Chúa Trời, và cả lòng trông cậy chạy 
đến xin Đức Mẹ chuyên cầu cho mình bảy gìờ, mà 
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nhứt là trong giờ làm chung hấp hổi ). — 
phải giải nghĩa từng tiếng mỗi thứ ba săy 


I. — Thánh 
10) Hỏi. Mối thứ ba : Tiếng 7hảnh trong mối thứ 
THÁNH. nghĩa là làm sao ? | ba ấy chỉ nghĩa là gì ? 
Thưa. Aghìa là, Đức Tiếng ấy chỉ Đức Me chẳng 
Bà dặng Đẹn sạch các đúng bợn nhơ tôi lỗi, lại được 
giống ' tội lôi tháu tháu. 


mọi nhơn đức trồi xa. cho nên 

đáng gọi là Thánh trên hết các 

thánh, cùng đáng làm Nữ Vương 
| cai các thánh thấy thấy, 


Hội thánh dạy ta phải nhìn biết Đức Mẹ là 
Đấng thánh trên hết các thánh, có ý giục bảo ta 
trông cậy Đức Mẹ, vì hề ai càng nên thánh bao 
nhiêu, thì càng đặng đẹp lòng Chúa, và có thân thế 
trước tòa Chúa, mà chuyên cầu cho ta là bấy nhiêu. 
Vậy bỡi Đức Mẹ là Đấng rất thánh, đẹp lòng Chúa 
hơn các thánh, cho nên Đức Mẹ có thân thế mà 
cầu khìần cho ta trước tòa Chúa hơn hết các thánh 
khác mà chớ. 

II. — MAHIA 

Xem ra llội thánh chẳng nhàm mà kêu tên 
Maria, cùng dạy ta năng lập đi lập lại lên sực trọng 
fw vì ba lề nầy: 1° Vì là tên cực trọng Đức Chúa 
Trời Ba Ngôi đã đặt cho Đức Mẹ, nên đáng cho ta 
kính chuộng hơn tên các thánh: 2° Tên Maria rất 
có phép tắc ở frén (trời, vì hề ai lấy danh Đức Mẹ 
Iđà xin ơn nào cùng Đức Chúa Trời, thì Chủa chẳng 
hề từ chối đâu. Tên ấy lại eó phép tắc trên đất nàu; 
-vì an ủi kẻ àu lo, eứu kế liệt kế khốn: lại có phép 
tc dưới hóa ngục, vì trừng trị ma quí phải khiếp 
vía hồn kinh, eứu kẻ có tội cho khỏi tay nó, phá 
đặng bình cơ nó, là quân lạc đạo và quân Hồi Hồi ? 
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bỡi đó chẳng có khí giải nào rất mạnh, mà lưới 
thắng mọi chước cám dỗ cho bằng lên Maria. 
3° Tên Maria là tên rất dịu dàng, đầy sự ngọt ngào, 

nhơn từ, lân ải, có sức an ủi ta cho khỏi lo buồn 
sợ sệt, mà được an lòng, vui mừng, mạnh mẽ, nhút 
là trong giò lâm chung: nhơn vì sự ấy Đức Chúa 
(Giêsu hửa ban bốn ơn nầy cho những kẻ lấy lòng 
sốt sắng, mà kêu tên cực trọng ấy ; a) đặng ăn năn 
tội thàt; b) đặng đền lội mình cho càn xứng: 
©) đặng lòng mạnh mể mà làm việc lành; đ) "HH 
lên nước thiên dàng. 


III. — Đức Mẹ Chúa Tròi 

Hội thánh dạy ta xưng ra lời ấy vì ba lẽ nầy : 
1° cho mọi người đều tin vững vàng Đức Bà Maria, 
là Mẹ thật Đức Chúa Trời Ngôi thứ Hai ; 2° cho ta 
“được cả lòng trông cậy Đức Mẹ, vì hễ sự gì Đức 
Mẹ xin cùng Con, thì liên đặng sự ấy; 3° có ý cho 
ta đặng nhớ Đức Mẹ cũng làm Mẹ ta nữa, bối đó 
ta phải chạy đến cùng Người, như con quen chạy 
đến cùng mẹ mình vày. 

IV. — Cầu cho chúng tôi là Kể có tội khi nầu 

11) Hỏi. CẦU cHO CHÚNG TÔI LÀ KẺ CÓ TỘI KHI 
NÀY, nghĩa là làm sao ? 

Thưa. Nghĩa là, khi la còn sống Ó thế gian, thì 
ma gui, thị mình, thế tục không giò: khắc nào, tnà 
chẳng cám đò ta phạm tỏi mất lòng Đức Chúa Tròi: 
cho nên win Đức Bà cầu cùng Đức Chúa Tròi xuống 
ơn cho ta đăng khỏi mọi dàng tọi lôi. 

1°— (Cầu cho. Ta tỉn vững vàng, hề Đúc Mẹ xin 
sự øì thì đặng sự ấy; Ð.Mẹ chuyên cầu cho ai, thì nấy 
chắc đặng Đức Chúa Trời sẽ ban ơn cho mình; vì 
vậy: ta gắn vó xin Đức Mẹ một sự nầy, là khấng cầu 
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(hay nguyện giúp cho ta trước tòa Đức Chúa Trời. 
Mà ta chớ khá hồ nghi, hoặc Đức Mẹ chẳng muốn 
chuyền cầu cho ta chăng, vì chưng Đức Mẹ rất nhơn 
từ hằng muốn làm ơn cho ta, hơn là ta muốn xin 
ơn cùng Người. Song Người đòi ta phải chạy đến 
cùng Người, và vưng lời Người dạy bảo ta. V Đức 
Mẹ dạy bảo ta, cũng như thuở xưa đã bảo những 
kẻ giúp dọn lễ cưới thành Cana rằng: « Hễ Giêsu 
« dạy bay làm øì, thì bay hãy làm », mà Mẹ sẽ giúp 
sức cho bay đặng giữ trọn sự Con Mẹ đạy chẳng sai. 
Có ít người làm như vậy, cho nên có íL kẻ đặng 
nhờ lời Đức Mẹ chuyền cầu cho mình. 


2° — (húng tôi. Tiếng ấy dạy ta muốn cho Đức 
Mẹ nhậm lời ta xin, thì ta phải thương yêu nhau, 
và cìu nguyện chung cho nhau. Lại tiếng ấy cũng 
làm cho ta trông cậy Đức Mẹ sẽ nhậm lời ta xin; 
vì có muôn vàn kẻ khác, là tôi ngay eon thảo Đức 
Mẹ cũng cầu xin nữa. 

sš° — bà kẽ có Tỏi. Ta nói tiếng ấy mà hạ mình 
xuống trước mặt Đức Mẹ, có ý giục ép Người doái 
đến ta là kế có tội khốn nạn mọi đàng, hằng sa 
phạm tội, chọc cơn Chúa giàn, nên ta chạy đến 
cùng Đức Mẹ, là Đấng bàu chữa kế có tệi, xin 
chuyên cầu cho ta được ơn nghĩa lại cùng Chúa. 
Mà hẳn thật khi Đức Mẹ thấy ta hạ mình xuống 
trước mặt Người, mà xưng mọi tội lôi ta ra, tức 
thì Đức Mẹ dem lòng ái tuất, và dùng mọi quờn 
phép mình, ching những làm cho ta bỏ đàng tôi lôi, 
mà lại cũng giúp ta được nên thánh nữa, như gương 
bà thánh Maria ở nước Ègýptô, bà thánh Mlagarita 
ở thành Cortona, và bà thánh Angêla ở thành 
Pholinho, và nhiều gương khác đều làm chứng sự ấy. 

LÃI 


lý lflŠ+4462:- :ý 


731.296 v45 00) 1Áv(/,x 


s ôô s@8s®. 


—=———-——=-~ 


418 ĐỀ THẬP TAM THIÊN 


“SH S= TS 7ẴẰẮ== < — - = — cˆ_Ằï““Ế—" =7“. SEO  T — ~ 
5 ~_ _—"NN .— = 


4° — Khi nâu, Tiếng khi nàu chỉ XS lúc xe 
giỏ, ta còn sống ở đời nầy, như chốn chiến trường, 
hằng phải đánh giặc cùng ma qui, thế gian, xác thịt 
là ba thù rất dữ, hằng xui giục ta phạm lội mất 
lòng Chúa, cho nên ta chạy đến cùng Đức Mẹ, là 
Đấng đã đặng trận ma qui, xin khấng giúp ta được 
chống trả nó cho mạnh mẽ, hầu đặng giữ trọn 
nghĩa cùng Chúa. Tiếng khi nâu cũng chỉ ta nội lúc 
nầu, giò nầu cần phải nhờ ơn Đức Mẹ phù trì, mà 
làm øiệc lành bâu giờ cho nên. Lại gần môi giờ ta 
mỗi gặp những sự gian nan khốn khó, cho nên ta 
phải chạy dến cùng Đức Mẹ, mà xin Người cứu ta 
cho khói eơn hoạn nạn, hay là giúp ta được cam 
lòng nhịn nhục, mà vác thánh giá nầy, cùng nhiều 
thánh giá khác Chúa gởi cho ta. Vậy khi ta đọc tiếng 
khi nầu, ta phải chăm chỉ kêu xin Đức Mẹ giúp ta 
nội giờ nầy, hoặc cho đặng thắng chước cám đổ, 
hoặc cho đặng lòng sốt sắng mà làm việc lành, hay 


là cho khỏi hoạn nạn phần xác phần hồn. Có ít kế: 


chăm chỉ đến tiếng khi nầu là thể nào ! 


5. — Và trong giờ lâm tử. Amen. 


12) Hỏi. VÀ TRONG GIỜ | _ 
_ củu giúp ta, trong giờ lâm chung 


LâM Tử nghĩa là làm sao ? 


Thưa. Nghĩa là, bởi: 
khi ta gần chối. thì mac 
qui thấu đà hết giờ hại. 


đăng lĩnh hồn ta. cho nên 


nó càng ra sức cảm đồ la 
khiâu. Vàu phái xin Đức” 


Mẹ rất khoan nhơn, đã 
cứu giúp ta khi sống, thì 


Làm sao ta xin Đức Me đến 


hấp hối ? 


Ta xin Đức Mẹ đến cứu giúp 
ta trong giờ chết, vì khi ấy ta 
mắc phải hiềm nghèo bơn về 
phần linh bôn. Vì chưng ma qui 
thấy hết ngày giờ, mà nhiễu hai 
linh hồn ta ; lại nó biết nó sẽ 
đặng trận đời đời, bay là phải 
thua xấu hồ đời đời, đều tại 


| nơi giờ sau hết nầy. Bði đó nó 


làm hiết sứe, mà cám đỗ ta phạm 
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khi ấu lại càng hộ pực | tội mất lòng Chúa. Yậy bỡi Đức 
hơn nữa. Me là Mẹ rất nhơn từ hăng giúp 

ta lướt thắng ma qui thuở. còn 
sống, thì ta nài xin Đúc Mẹ chớ. 
Í bố ta trong giờ hiềm nghèo ấy. 

Mà hẳn thật hễ ai làm tôi tả Đức Mẹ cho nên, 
thì Người sẽ đến mà cứu giúp kẻ ấy trong giờ lâm 
chung, theo lời Người phán cùng bà thánh Mectilêdê 
rằng : « Hễ ai làm tôi tá Tao cho nên, khi đến giờ 
chết, Tao sẽ giúp nó, như mẹ rất lành giúp đỡ con 
mình yếu liệt vậy ; lại Tao sẽ an ủi cùng bình vực 
nó mọi đàng. » Vậy ta muốn cho Đức Mẹ đến cứu 
giúp ta trong giờ chết, thì rày phải lấy lòng sốt 
sng mà dọc kinh Nính màng cho nên, nhứt là 
năng lần hột chuối năm mươi ba. 

Amen. Ta nói tiếng ấy, mà xưng ra : l° Ta tin 
vững vàng những lời chúc khen Đức Mẹ trước nầy, 
là những lời chơn chính xứng hạp cùng quờn chức 
cao trọng Đức Mẹ 2° Ta nài xin Đức Mẹ khẩng 
chịu lấy lời phàm hèn ta hiệp cùng tiếng thiên 
thần Gabirie, bà thánh Isave và Hội thánh, mà 
khong khen Đức Mẹ. 3" Ta cả lòng trông cậy Đức 
Mẹ sẽ nhàm lời ta xin, mà cứu giúp ta bây giờ, và 
nhứt là trong giờ làm chung. 

Vậy ta hãy dốc lòng giữ nắm sự nây : 1" Hãng 
ngày trước khi ngủ, và khi thức dậy, đọc ba kinh 
Kinh mầng, cùng thêm lời nầy rằng : «‹ Lạy Đức Bà 
(€ Maria chẳng hề mắc tội lồ tông. xin giữ xác hồn 
‹lôi vẹn sạch cùng giúp tôi đặng nên thánh. › 
2° Trước khi làm việc gì, nhứt là khi toan tính 
việc cang hệ trọng, hãy đọc một kinh Kính mầng 
clo sốt sắng, mà xin Đức Mẹ mở lòng soi sáng cho 
khỏi sai lầm, cùng xin giúp cho đặng làm việc ấy 
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cho nên. 3" Nă ũng đọc kinh Nhựt mọi. 4° Khi bị ma 
qui cảm dỗ, ít nữa nói lời nầy : Thánh Maria Đức 
Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng tôi là hể có tôi khi nầu, 
Đà trong giờ lâm từ đặng khỏi sa chước cảm dỗ. 
5" Năng đọc kinh lần hột môi ngày, vì chưng nếu 
ta năng kêu Đức Mẹ đến cứu giúp ta trong giờ chết 
làm vậy, thì có lẽ nào mà Đức Mẹ sẽ bỏ ta trong 
giờ sau hết ấy sao ? 


= Xi 6=. 
IV. — AT NGHĨA VỀ KINH 7IN KÍNH 


BỒN NGHĨA CHÍNH NGHĨA 
TỊV KINH NINH GL(T | BOẠN THỨ MƯỜI BỔN, ~ DẠY 
ĐỀ THÌP TÚ: THIÊN Í VỀ NGHĨA KINH T/V KÍNH, - 


1) Hỏi. Ninh nào dạu Kinh nào tóm lại những đều 


" , | Nhì b- = H ăn =..£. 
la những sự phải lin9 [ẻ1"›: 1â phải tin cho đăng rỗi 
linh liên 2 | 


Thưa. Kinh TIN KÍNH., | Kinh Tôi lín kính. 


2) Hồi. .1ï đặt kinh Tin kinh 3 

Thưa. Các thánh Tông đồ. trước khỉ phân nhau, 
mà đỉ khắp thể giảng dạo, đã đồng dặt kinh ấu, 
mà dạ các người giáo hữu, cho đồng tín nhì hà 
nhứt thô. 

Vậy các thánh Tông đô, trước khi lìa nhau mà 
đí khắp thế giảng đạo theo lịnh Chúa dạy, đã hiệp 
nhau lại mà đặt kinh ấy, vì ba ý nầy: 1° Cho các 
bòn đạo kể gần người xa, mọi nơi, mọi nước 
cùng mọi đời, đều tin một sự như nhau, và dùng 
một cách mà xưng ra một dức tin, một đạo như 
nhau thảy thấy. Cho nên kinh ấy là kinh khẩu 
hiệu, cho mọi người giáo hữu được biết, ai là 
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người.giữ đạo thiên Chúa, giữ đạo chánh như mình 
và ai là kẻ ngoại, kẻ lạc đạo, rối dạo, mình phải xa 
lánh, 2° Có ý cho kể có quờn dạy đồ thiên hạ đều 
dạy một sự như nhau, và dùng một cách mà dạy 
cũng như nhau. 3° Có ý cho bồn đạo đê học thuộc 
lòng, cùng dễ nhớ những đều đại cải phải tin cho 
đặng rồi linh hồn. Bối đỏ ai nấy phải lo học thuộc 
lòng kinh này, và lo hiệu nghĩa lý cho rõ ràng, năng 
đọc cho sốt sắng, mà giục lòng mình tín, cày, kính 
mến Đức Chúa Trời Ba Ngôi, lại sắn lòng đồ máu 
mình ra, mà xưng đạo (hành Chúa trước mặt thiện hạ. 

Lại trừ ra kinh Tin Rính các thành Tông do đã 
đặt, thì còn kinh Tin kính khác, là kinh Tin kính 
Nixé¿nô, đẩ đặt ra năm 325, trong công luận nhóm 
tại thành Nixêa, mà chống cùng lên Ariô, vì lào ấy 
dâm nói Đức Chúa Giêsu chẳng phải là Đức Chúa 
Trời, cho nên công luận thêm it tiếng vào kinh Tỉn 
kính các thành Tông đồ, mà cắt nghĩa cho rõ hơn, 
nhút là tiếng consrbsfantialis để chỉ nghĩa Đức Chúa 
(iêsn có mội tỉnh cùng Đức Chúa Cha, cho nên 
Người là Đức Chủa Trời thạt, Kinh ?¡ïn kính Niyenö 
cũng gọi là kinh Tìn kính Constantinopoltanôỏ; vì Hội 
thánh đã nhóm công luàn tại thành Constantinopôli 
năm 381, mà thêm mộit ít tiếng vào trong kinh fin 
kính Niaẻnô, đắng cắt nghĩa cho rõ Đức Chúa Thánh 
Thần là Đức Chúa Trời thật, vì có tên Maxêđôniô 
đám nói Đức Chúa Thánh Thần là loài thọ sinh, 
chẳng phải là Đức Chúa Trời thật. Thầy cả mọi 
ngày Chúa nhựt khi làm lễ, thì đọc hay là hát kinh 
Tin kính ấy. 

Còn có một kinh Tin kính khắc, thầy cả phải 
đọc ngày Chúa nhựt thường, khi đọc kinh sớm 
mai, gọi là kinh Tìn kính quảng nghĩa, hay là kinh 
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Tín kính ông thánh Athanaaiỏ : kinh ấy cắt nghĩa rõ 
ràng về phép mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi. 
Mà hai kinh ấy chẳng có khác kinh 7n kính các 
thánh Tông dồ đầu, một cắt nghĩa kinh ấy cho rõ 
ràng hơn mà thôi. 


s3) Hỏi. Tìn là làm sao ? 

Thưa. Là bời ơn Chúa mà chịu lấu mọi lè trong 
đạo làm thái, ðì Đức Chúa Tròi đà phán những lề âu 
Đà Hội thánh truyền cho ta tín: dầu mắt xem không 
thấu, cầng chẳng dám hồ nghỉ, ấu gọi là tìn. 

Tin là nhờ ơn riêng Đức Chúa Trời ban xuống, 
bắt trí ta lấy làm chắc thật mọi lẽ đạo thánh dạy, 
vì ta nhìn Đức Chúa Trời là Đấng chơn thật vô cùng, 
chẳng hề sai lầm cùng dối ai đặng, đã phản dạy 


các lẽ ấy; lại vì ta biết Hội thánh hằng đặng Đức - 


Chúa Thánh Thần ở cùng mình, mà gìn giữ cho khỏi 
sai lầm, đã truyền lại các lẽ ấy cho ta tin. Nên đầu 
mắt ta chẳng thấy, trí ta hiểu chẳng đặng các sự mầu 
nhiệm đạo thánh dạy mặc lòng, song ta tin vững 
vàng các sự ấy, cùng sẵn lòng chịu chết vì các lẽ ấy 
nữa. Ấy (in là như vậy. 


4) Hỏi. Ninh Tin kính là thô nào ? 

Thưa. Kinh Tin kính là kửnh các thánh: Tông 
đồ đà truyền, mà tóm lại mọi sự ta phải tín. 

Kinh Tỉn kính là kinh rất trọng, vì hai lẽ nầy : 
một là, vì là kinh các thánh Tông đồ bối on Đức 
Chúa Thánh Thần soi sáng đã đặt ra; hai là, tóm 
lại vẫn tắt rõ ràng các đều cần kíp ta phải tin cho 
đặng rồi linh hồn, cho nên dầu läo ấu phụ nữ, đầu 
kẻ ít trí cũng dê hiểu, dễ học và dễ nhớ nữa, 

3) Hỏi. Trong kứnh Tình kính có mấu điều ? 

Thưa. Có mười hai điều. 
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Mà mười hai điều ấy chia ra được làm năm 
phần. — Phần thứ nhứt, những đều thuộc về phép 
mầu nhiệm một Đức Chúa Trời Ba Ngôi, và sự 
Chúa dựng nên trời đất muôn vàt. — Phần thứ hai, 
những đều phải tin về Ngôi thứ Hai ra đời, mà 
chuộc tội cho thiên hạ. — Phần thứ ba, những sự 
phải tin về Đức Chúa Thánh Thần. — Phần thứ 
bốn, những sự phải tin về Hội thành. — Phần thứ 
năm, những sự phải tin về Tứ chung. 

Vậy ta phải dốc lòng ba đều nầy: 

1° - Ta phải yên chuộng kinh Tìỉn kính, và 
năng đọc cùng ra sức cho đặng hiểu nghĩa lý. Hãy 
nghe lời ông thánh Augutinô dạy rằng: « Con hãy 
đọc kinh này, khi thức dậy cùng trước khi đi ngủ. 
Con hãy nắng dọc, kểo quên những đều cần kíp 
chơn chính dạy con phải tin cho đặng rồi linh hồn, 
Chớ rằng: Tôi đã dọc hôm qua, đã đọc bữa nay, 
đã học thuộc rồi. Con phải biết, kinh 7ïn kính là 
như gương soi mặt, con phải nắng coi cho đăng biết 
mình có tín cho vững vàng các đều ấy, và có ăn ở 
như đức Lin dạy chăng. »„ —=. Bà thánh Œrioanna Phan- 
xica năng dọc kinh äy, cùng ưa hát kinh ấy lắm. 
— Phuöỏ HỆ thánh Phêrô ở thành Vêronê còn nhỏ 
đi học về, người chú đã bỏ dạo hỏi người rằng : Ở 
trường hòm nay mầy đã học giống gì? » Người trả 
lời mạnh mẽ rằng: « Tôi học kinh 7¡n kinh. » Khi 
người đã khôn lớn, thì: vào dòng, sau chịu chức 
thầy cả và đi giảng đạo. Quản dữ bất đặng người, 
biều chối đạo, người không chịu; nó giàn dữ đàm 
chém người, thì người một cứ đọc kinh Tìĩn kính 
rằng: Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép 
tắc vô cùng...» Khi người té xuống đất gần chết, 
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người chấm ngón tay trong máu mình, mà viết chữ 
trên đất rằng: Tỏi tín + Credo ; đoạn người sinh thì. 

2° — Rhi đọc, con phải giục lòng lin vững 
vàng, cùng sẵn lòng đô máu mình ra vì các lẽ tóm 
lại trong kinh ấy. 

tỳ" — Khi con bị cảm dỗ nghịch cùng đức tin, 
hề bị về điều nào, thì con hãy đọc diều ấy mà 
chống trả nó. Ông thánh Vinsentẻ đệ Phaolồ may 
kinh Tỉn kính vào áo Đức Bà, và môi lần người bị 
cảm đồ về nhơn đức tin, thì người đề kinh ấy tren 
ngực, tức thì liền đặng thắng chước cám đô, Ông 
thánh Phanxicô Salêdiô bảo rằng: «‹ lần nào con 
c‹ ngã lòng về phần rồi, thì con phải dọc: Tôi tin 
‹ phép tha tội... Tôi tin hằng sống vậy. » Ông thánh 
Phaolồ cùng đã dạy bồn đạo rằng: « Trong mọi khi 
« anh em bị cảm dô, hãy cầm lấy đức tin như thuần 
‹c đỡ, hầu đặng tít mọi tên lửa thần ô uế xấu xa 
« bản vào linh hồn anh em. » 


` 
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TỎI TIN RÍNH ĐỨC CHÚA TRÒỜI LÀ CHÁ PHÉP TÁC 
VÔ CỦNG, DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT 


Điều nầy dạy ta tin nắm sự nầy: 1° Tin có mội 
Đức Chúa Tròi: in Đeum; 2° cô Ba Ngôi : Patrem; 
3° tin Đức Chúa Trời là Đấng phép lắc 0ô cùng, có 
nhiều sự trọn tốt trọn lành: ()mmipolentem; 1° tín 
Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất muôn 0ật: 
Creatorem cœli et terre; 5° tin sự Chúa báo tồn 0ạn 
Đât, xem sóc, nuôi dưỡng cùng cai trị mọi loài mọi 
0d{, cách chung cùng cách riêng, 
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Thứ nhữ!. — TIN CÓ MỘT ĐỨC CHÚA THỜI 


Tôi tỉn kinh Đức hủa Trủi, 


6) lHỏói. TÔI TIN KÍNH ù khủi 
những lời ấy chỉ nghĩa gì ? 


Đức CHÚA TRòÒi nghìu là 
lùn sqo ?~ 

Thưa. Nghìa lá, tôi tin | 
bừng Đảng có InnộọtL Đức 
Chúa Trời, chẳng có lè 
nào mà có nhiều Đức 
Chúa Trời dựng dau, 


Chỉ hai nghĩa nầy ; một là, tôi 
lấy làm chắc chắn rồ ràng có 
Bức Chúa Trời là lắng tp hữu, 

cùng là đầu còi rề dựng nên hết 
| mọi sự: hai là, Đấng ấy có một 
trả thôi, chẳng có lỗ nào mài có 
nêu đẳng. 

1, — Tội. Nói lòi (in, mà chẳng nói chúng toi 
tin. Vì chưng dức tin, cùng sự xưng ra đức tín mình 
là đều cần kíp cho môi một người đến tuôi khôn, 
cho nên môi người phải tin, thì mới đặng rồi linh 
hồn, ơi chung không tín, thì chẳng có lề nào mà đẹp 
lòng Đức Chủa Trỏòt dụng. 

HH. — Tín Chẳng chỉ trưởng, ngờ, song chỉ tòi 
nhờ ơn Chứa soi sáng, tòi fín, nghĩa là, fó¿ lấu làm 
chắc chăn có thát, đầu mắt tôi chẳng thấy, trí tôi 
chẳng hiều thấu đặng, mọi sự mầu nhiệm tóm lại 
trong kinh Tin kính nầy, cùng trong lời Thánh Kinh 
và Lời Truyền, mà tòi tin vững vàng như vày vì 
một lề nầy, là bỡi chưng Đức Chúa Trời là Đấng 
chơn thật thông minh sảng lắng vô cùng, không lầm 
cùng dối ai đặng, đã đỏ ra các sự ấy, cùng dạy Hội 
thánh truyền lại, và cắt nghĩa cho tôi tin. Nhơn vì 
sự ấy tôi tin các sự nây vững vàng kiên cố, dầu 
phải chịu chết, thì tôi cñng sẵn lòng đồ hết máu 
mình ra vì các lẽ ây nữa. 

III. — kính. 


Z7) Hỏi, Vì sao chẳng nói rằng : Tôi tìn có Đức 
Chúa Tròi, mà lại nói rằng : Tôi tín kính 3 


> Š-!t - —. XS AC“ hi. 
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Thưa. Vì im có một Đức Chúa Troi mà thói 
Lhì chưa đủ, cho nên lqi phải +rng rằng : Tôi (rồng 
củU, 0à kính mến “Đức Chúa Tròi, cùng dưng mình 
làm lôi Đức Chúa Trời cho đến trọn đời, nên mới 
rằng : Tôi tin kinh. 

Không nói rằng: Ti íin, mà lại thêm tiếng 
kính nữa mà dạy tôi đặng hay, tỉn không mà thôi, 
thì chưa đủ, vì ma qui nó cũng tin có Đức Chúa 
Trời, cũng run sợ trước mặt Chúa, cho nên thêm 
tiếng kính, đề chỉ chẳng những tôi tin, mà lại tôi 
cũng hết lòng trông cậy, kính mến Đức Chúa Trời, 
cùng ra sức thờ phượng Chúa ở đời nầy cho nên, 
ngõ ngày sau đặng trôi linh hồn, như lời ông thánh 
Phaolồ rằng: «Lòng tin thì đặng nghĩa lại cùng 
Chúa, còn miệng xưng ra đức tín thì làm cho mình 
cđược rồi. » 

IV. -- Đức Chúa Trời. Nghĩa là, tôi tín có 
Đức Chúa Trời là Đẳng tự hữu, làm đầu cội rể 
dựng nên hết mọi sự, cùng là phước chung mọi 
loài. Và có sảu lẽ làm chứng có Đức Chủa Trời 
(coI trang 12.) 

Nhưng mà có mấy Đức Chúa Trời? — Hản thật 
có (nói Đức Chúa Trời mà thôi. Có nhiều lẽ mà làm 
chứng sự ấy: Trước hết đức tín, cùng lời Kinh 
Thánh dạy ta phải tín có mội Đức Chúa Trời, như 
trong kinh Tin kính thầy cả*mọi ngày Chúa nhựt 
rằng: « Tôi tin kinh có một Đức Chúa Tròt. » Lại 
có lẽ tự nhiên cũng làm chứng có mỏi Đức Chúa 
Trời chẳng có lẽ nào mà có nhiều Đức Chúa Trời 
đặng; vì chưng ai ai đêu nhìn biết Đúc Chúa Trời, 
là một Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, phép tắc 
vô cùng, lại ở trên hết mọi dấng khác thấy thấy; 
mà Đấng như vậy phải có một mà thôi. Vì chưng 
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nếu cỏ hai đấng trọn lành, thì chẳng có đấng nào 
gọi đặng là đấng trọn lành vô cùng, vì dấng nầy 
chẳng có những sự lành đấng kia có, cho nên cả 
hai không gọi đặng là đấng tốt lành vô cùng. Lại 
cũng không có lễ mà cỏ hai đấng phép tắc vô cùng 
đăng, vì một đấng có ngăn trở đặng mọi việc đấng 
khảe làm hay là không? Néu có ngăn trở đặng, thì 
đấng kia hết gọi đặng là đấng phép tắc vô cùng: 
mà nếu mình ngăn trở không đặng, thì mình cũng 
không gọi đặng là đấng phép tắc vô cùng. Sau nữa 
nếu có hai đấng ở trên hết mọi sự, thì hai đấng ấy 
chẳng có đấng nào là thàt đấng trên hết mọi sự, 
bỡi vì đấng nầy chẳng phải là trên đấng kia. Cũng 
như nếu trong một nhà nước có hai vua, có hai kẻ 
làm đầu, hay là trong một nhà mà có hai chủ, thì 
hai vua ấy bay là hai chủ ấy chẳng đặng nói mình 
cầm quờn cả trong nước, hay là làm chủ cả trong 
nhà mình; cũng mộit lẽ ấy trong trời đất phải có 
một Đấng làm Vua cả, Chủ cả cai trị hết mọi sự, 
mà Vua ấy, Chủ ấy là Đức Chúa Trời mà chớ. Vậy 
như trong nhà nước phải có một vua, một kẻ làm 
đầu, trong gia thất phải có một ông chủ nhà, người 
la mỗi người phải có một cái đầu, thì trong trời đất 
phải có một mình Đức Chúa Trời làm Vua, làm chủ, 
làm đầu mà thôi; bằng chẳng như vậy, thì trời đất 
biến loạn thất thứ cùng hư mất thầy thảy, 


Thứ hai — SỰ MẦU NHIỆM MỘT CHÚA BA NGÔI 


8) Hỏi, LÀ CHA, nghĩa | Tiếng Cha chỉ nghĩa gì ? 
là làm sao ? (D0 
b Y l3 Iông ãy co hai nghĩa : mọi lâ, 
Thưa. ghìa tả, HỘI Ì chỉ Đức Chúa Trời là Cha mọi 
Đức (*hủúa lTròl CÓ Ba loài mọi vật ; hai là, chỉ Lrong 
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Ngôi, mà Ngôi thứ Nhứt|[ ba Ngôi có Ngôi thứ Nhứt gọi là 

là Gha. | Cha, cho nèn tiếng ấy chỉ sự 
nuảu nhiệm một Đức Chúa Trời 
ba Ngôi, 


I. — lrước hết tiếng Cha chỉ Đức Chúa Trời 
là Cha mọi loài mọi vạt, vì chưng như kẻ sinh 
dựng gia thất gọi là cha, kẻ làm ơn cho kẻ khác, hay 
là kẻ đặng phép cai trị kể khác, quen gọi là cha; 
cùng một lẽ ấy, Đức Chúa Trời là Đấng dã dựng 
nên mọi sự, lại đã sinh ra ta, cùng hằng coi sóc; gìn 
giữ, nuôi dưỡng, cai trị ta và mọi sự trong bầu thế 
giải, ất là có một mình Đức Chúa Trời đáng gọi là 
(ha ta, cùng là Chủ mọi loài mọi và(t mà chớ, như 
lời Thánh Kinh rằng: «Đấng làm chủ mày và đã 
‹sinh dựng ra mầy, Người chẳng phải là Cha mày 
‹ sao ?» Nhưng mà nếu Đức Chúa Trời là Cha mọi 
người ta, cùng mọi loài mọi vật khác, huống chỉ 
Người thật là Cha các người có đạo, vì chẳng 
những đã sinh dựng phần hồn phần xác ta, mà lại 
đã cho ta chịu phép Húa lội, sinh lại làm con riêng 
Chúa, như lời ông thánh Gioan rằng: «Anh em 
chấy gầm lòng Đức Chúa Trời là Cha thương ta 
c‹là đường nào, nên chẳng những ban phép cho ta 
‹ gọi là con Chúa, mà lại ta làm con cái Người cho 
‹ thật nữa. » Ấy vậy nếu tiếng Cha hiều về Đấng 
dựng nên mọi sự, cùng làm Cha các người giáo 
hữu, thì tiếng ấy hiều chung về Ba Ngôi; vì Ba Ngôi 
cũng đồng sinh đựng, eoi sóc, gìn giữ, cai trị cùng 
nuôi dưỡng ta, và cho ta được sinh lại làm eon cái 
Người nữa về phần linh hồn. 

II. — Tiếng Cha chỉ về Ngôi thứ Nhút là Đức 
Chúa Cha, nên tiếng ấy chỉ về sự mầu nhiệm một 
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Đức Chúa Trời Ba Ngôi, là Đức Chúa Cha. - Đức 
Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần; mà Ba Ngôi 
ấy là một Đức Chúa Trời mà thôi, vì Ba Ngôi đồng 
có một tính một phép như nhau, không Ngôi nào 
lớn, không Ngôi nào nhỏ, không Ngôi nào có trước; 


- không Ngôi nào có sau ; la Ngôi ấy đồng nhau trong 


hết mọi sự. Nầy là đều mầu nhiệm quá khỏi trí mọi 
loài; ta một phải tin, vì đã có lời Chúa phán dạy ; 
chớ lấy ý riêng muốn xét cho thông hiệu sự mầu 
nhiệm nầy, kẻo ta chọc cơn Chủa giận. Hãy nhớ 
lại truyện ông thánh Augutinô thấy một con trẻ, 
lấy ngao múce nước biền đồ vào lỗ nhỏ, eó ý muốn 
tắt nước biển cho cạn vào một lỗ nhỏ ấy; ấy là 
việc phi lý dại đột mà chớ. Vậy con trẻ ấy là thiên 
thần Đức Chúa Trời sai đến, dạy dỗ ông thánh 
Augutinô đặng hay, kể muốn thông suốt sự mầu 
nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi càng làm đêu phi 
lý, cùng dại đột hơn nữa, vì chưng trí loài thọ sinh 
là như lô nhỏ ấv, mà muốn hiều biết hết sự mầu 
nhiệm môt Chúa Ba Ngôi. là sự rông lớn quá hơn 
nước biền, tliì chẳng phải là đền ơ hờ dại đột sao? 


9) Hỏi. Vì sứo gọi Ngôi 
thứ Vhứt là (ha ? 

Thưa. Vì frước bồ cùng” 
Nuôi thức Nhứt sỉnh ra 
Ngôi thứ Hai là Con. 


Tín làm sao mà gọi Ngôi thứ 
| NhLút là Cha ? 

VÌ từ trước các đời Ngôi th 
 Nhứt sinh ra Ngôi thứ Hai là 
on, cho nên gọi Neưrời là Cha. 


Vã Đức Chúa Cha sinh ra Đức Chúa Con thê 
nầy: Từ thuở dòi dời Đức Chúa Cha thông hiểu 
tính mình tổ tường, cùng rõ hơn-kế xem thấy mặt 
mình trong gương, thì có Đức Chúa Con là hình 
ảnh tươi sống. giống in ái Đức Chúa Cha mọi đàng. 
Lại Đức Chúa Cha bỡi thấy trong Đức Chúa Con 
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tính mình trọn tốt trọn lành như vày, thì yêu mến 
Người vô cùng; và Đức Chúa Con thấy Đức Chúa 
Cha tốt lành vô cùng, mà đã thông ra cho mình 
tính rất trọng ấy, thì kính mến Đức Chúa Cha vò 
lượng vô biên. Mà bối hai Ngôi yêu nhau vô cùng 
thể ấy, thì có Ngôi thứ Ba là Đức Chúa Thánh Thần, - 
là sự yêu mến Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. 

Vậy Đức Chúa Cha bỡi sinh Đức Chúa Con, thì 
gọi là Ngôi thứ Nhứt, vì Người không bỡi ai mà 
sinh ra; còn Đức Chúa Con bối Đức Chúa Cha mà 
sinh ra, thì gọi là Ngôi thứ Hai, và Đức Chúa Thánh 
Thiìn bối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, 
thì gọi là Ngôi thứ Ba. Nhưng vày tiếng thứ nhút; 
thứ hai, thứ ba chẳng chỉ Ngôi có trước, Ngôi có 
sau, hay là Ngôi trọng, Ngôi hèn; một chỉ sự căn 
do Ba Ngôi ấy có, và ra bối Ngôi khác thề nào mà 
thôi, Song Ba Ngôi ấy bằng nhau cá, hằng có mội 
lượt eùng nhau đời đời và chẳng hề lìa nhau. Cũng 
như trí nhớ, trí hiểu, lòng muốn là ba tài năng linh 
hồn khác nhau, mà làm một linh hồn, có một lượt 
với nhau, hằng ở cùng nhau, chẳng hề lìa nhau. 
( Hãy coi lại Phần thứ nhút. ) 


Thứ bq. —- TA TIN ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẴNG 
PHÉP TẮC VÔ CÙNG 
1) Hỏi. Pn#p rĂc vô | Tiếng phép tắc oô củng chỉ 
CÙNG, nghĩa là làm sao? {Ỳ* gi bA.} ` °-: 
TỊ MaSfa ¿z6 ng: Tiếng ấy chỉ, hỗ sự gì không 
THƯA. QỤHA 0d, CAU Ì nghịch cùng bồn tính Đức Chúa 
CO S‡PU(L H14 Đức (2hủa Trời Trời, hay là lẽ tự nhiên, thì Đức 
làm chẳng đăng.. Chúa Trời làm được hết. 
Vậy liếng phép tắc uô cùng đề chỉ Đức Chúa 
Trời, là Đấng có tài có phép lạ lùng, làm được hết 
mọi sự ; hễ muốn làm sự øì, muốn có cách thế nào, 
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liền eó y như thế mình muốn mà chớ : không chịu 
lao khô, không tốn thì khắc, không cần phải sửa 
đi sửa lại mọi việc mình làm như chúng ta đàu. Hễ 
Chúa muốn có trời đất, tức thì liền cỏ trời đất, và 
có đủ mọi sự thứ tự lớp lang, chẳng cần phải thêm 
bớt, hay là sửa di sửa lại. 

_ Nhưng mà Chúa chẳng làm đặng những sự 
nghịch cùng bồn tính mình, hay là nghịch cùng lý 
lề tư nhiên, như Chúa chẳng đặng nói dối trá, 
phỉnh phờ gạt gầm, hay là phạm lội, vì sự ấy nghịch 
cùng bồn tính mình, là Đấng chơn thật vô cùng, và 
là thánh trên hết mọi sự thánh, eó lòng ghét tội vô 
lượng vô biên. Hay là Chúa chẳng làm đặng cho cây 
gây có một đầu mà thôi, vì sự ấy nghịch lề tự nhiên. 

Nhưng mà vì ý nào trong các sự trọn tốt trọn 
lành Đức Chúa Trời, các thánh Tông đồ dạy ta phải 
tin cách riêng sự Chúa phép lắc bô cùng ? — Đức 
lin dạy ta phải xưng ra Đức Chúa Trời, là Đấng 
pháp lắc oô cùng vì sâu lẽ nầy : 

4° — Tiếng ấy chỉ Đức Chúa Trời có nhiều sự 
trọn tốt trọn lành khác; vì chưng tiếng phép tắc bô 
cùng chỉ một Đấng có tài năng trí huệ vô số vô 
ngắn, mà làm đặng hết mọi sự mặc ý mình muốn, 
Vậy nếu có một sự trọn lành nào mà Người chẳng 
có, thì ta chẳng hiểu làm sao mà gọi đặng Người 
là Đấng cỏ tài có phép vô cùng. Vậy khi ta tin Đức 
Chúa Trời là Đấng phép tắc vô cùng, thì ta tin 
Người có hết mọi sự trọn lành khác : Ñgười ở đặng 
khắp mọi nơi, làm đặng hết mọi sự, cai trị đặng 
hết mọi vật, thông hiệu đặng hết mọi lễ chơn chính, 
thưởng đặng. phạt đặng vô cùng. 

2° — Tiếng ấy làm cho ta dễ (in mọi việc mầu 
nhiệm Đức Chúa Trời đã tó ra, cùng dạy ta tin, cho 
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nên dầu có sự nào cao trọng, trí khôn ta hiểu thấu 
chúng đặng mặc lòng, nếu ta tìn Đức Chúa Trời là 
Đấng phép tắc vô cùng, thì ta chẳng lấy làm khó mà 
lin sự ấy đâu, vì ta tin Chủa là Đấng phép tắc vô 
cùng, làm đặng muôn việc ta chẳng hiều thấu đặng. 

$° — Tiếng ấy làm cho ta đặng cỉ lòng trông câu 
Đức Chúa Trời sẽ cứu giúp ta, vì chưng khi ta tin 
vững vàng, chẳng có sự øì mà Đức Chúa Trời làm 
chẳng đặng, thì đầu có việc chỉ khúc mắt khỏ làm, 
khó giữ, ta cũng chẳng sờn lòng thối chỉ đâu, một 
trông cậy Chúa sẽ cứu ta đặng cho khói sự ấy, hoặc 
giúp ta làm mọi sự cho xong xuôi mà chở. Các thánh 
bỡi có lòng tin cậy Chúa là Đấng phép tắc vô cùng 
thê ấy, thì đã làm đặng những việc cao trọng, sức 
cùng trí loài người làm chẳng nồi. Nhơn vì sự ấy 
kẻ eó lòng tin vững vàng Đức Chúa Trời là Đấng 
phép tắc vô cùng, thì xin đặng cùng Chúa mọi ơn 
mình muốn, chừa đặng mọi tỉnh nết xấu, chống trả 
đặng mọi chước cảm đồ, làm đặng nhiều việc cho 
soi Nang Chúa vì phần rồi người ta. 

"—= Nếu ta tín Đức Chúa Trời là Đấng phép 
tắc „ cùng, thì ta đệ hạ mình uống đười tay Chúa 
phép tắc, nhìn biết ta là kế phàm hèn yếu duối, eho 
nên đầu Chúa có cho ta gặp những sự gian nan 
lhốn khó, như roi cha dùng mà sửa dạy eon, thì ta 
sản lòng cúi xuống, mà chịu sửa phạt, theo lời ông 
thánh Phêrô bảo ta rằng: c Anh em phải hạ mình 
‹ xuống dưới tay phép tắc Chúa. » 

»' — Nếu ta tin vững vàng Đức Chúa Trời là 
Đấng phép tắc vô cùng, thì ta sẽ kính sợ Chúa, 
chẳng đám phạm tội làm mất lòng Người, vì ta tin 
thật Chúa có phép phạt la trong hỏa ngục đời đời, 
mà chẳng có ai cứu đặng. 
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G° — Nếu ta tin Chúa là Đấng phép te vô cùng, 
thì ta sẽ hết lòng kính mến Chúa, cùng cảm tạ đội 
ơn NÑgười chẳng khi đùng, vì Đấng phép tắc vô cùng 
đường ấy hằng tỏ lòng thương ta, cùng xuống ơn 
cho la vô số vô ngằn, lại là những ơn rất trọng, 
cho nên ta mượn lời Đức Bà Maria mà cám tạ khong 
khen Chúa rằng : « Linh hồn tôi ngợi khen Chủúa,... vì 
« Chúa đã khấng đoái đến phận hèn tôi tá Chúa,... 
« lại vì Đấng phép tắc vô cùng dường ấy đã làm 
‹ nhiều ơn trọng cho tôi. » 

11) lHlỏi. Đức Chúa Cá phải một mình Đức Chúa 
(on oà Đức Chúa Thánh | Cha là Đăng phép tíc vô cùng 
Thần eó phép lắc 0ô cùng | mà thôi sao 3 
bằng Đức Chúa Cha. 
chăng 2 


Thưa. Đức (húa on - 
bù Đức Chúa Thánh 
Thần cùng có phép lắc | 
Đô cùng bằng Đức Chúa 
(ha, DÌ Ba Ngôi cùng 
mót Đức (Chúa Trôi mà 
thôi. 


không : Đức Chúa Con và Đức 
Chúa Thánh Thần cùng có phép 
te vô cùng bằng Đíứe Chúa Cha 
mọi đàng, vì Ba Ngôi có một tính 
| cùng nhau ; cho nên tiếng phép 
lắc pô củng là tiếng chung cho 
la Ngôi, 


Nhưng mà bối Đức Chủa Cha là đầu cội rễ, nên 
sự gì chỉ việc phép tắc, chỉ sự dựng nên, thì nói là 
việc Đức Chúa Cha làm. Cũng như mọi sự gì chỉ sự 
khôn ngoan trí huệ, thì nói là việc Đức Chúa Con 
làm, vì Người là thánh trí vô cùng Đức Chúa Cha ; 
và sự gì chỉ ơn, chỉ lòng yêu mến, thì nói là việc 
Đức Chúa Thánh Thần làm, vì Người là sự yêu mến 
Dức Chúa Cha và Đức Chúa Con; song những sự 
ấy, cùng mọi viêe kháe đều chỉ chung về Ba Ngôi. 

38 
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Thứ bốn. — DỰNG NÊN TRỜI ĐẦT MUÔN VẶT 
12) Hỏi, DỤNG NÊN TRÒI ` 
ĐẤT, nghĩa là làm sao? 
Thưa. Nghĩa là, bởi 
không mà đrng nôn mọi 
§ịr cho có, 


Tiếng dựng nên trời đất cô 
nghĩa thề nào ? 
_ Gó nghĩa là, trước thì không 
| có sự gì sốt, mà Đức Chúa Trời 
| phán một lỏi, muốn một cái, tức 
| thì liền có trời đất muôn vật, mọi 
| sự thấy đặng cùng những sự thấy 
Í chẳng đặng. 

I. — Dựng nón. Tiếng ấy chỉ Đức Chúa Trời 
không dùng vài nào sốt, mà làm cho có thế gian 
nầy, song bối không mà Người dựng nên mọi sự 
cho có, nghĩa là, trước thì không có trời đất cùng 
không eó một vật nào, song Chúa phán một lời bề 
trong, là muốn một cái, tức thì liền có đủ hết mọi 
sự trong bìầu thế giải, như ý Người phân định. Vã 
Đức Chúa Trời dựng nên mọi sự như vậy, thì chẳng 
phải bởi Chúa cầu, thiếu vật gì; song bỡi Chúa là 
Đấng nhơn từ và tết lành vô cùng, muốn cho mọi 
loài mọi vật đặng hưởng nhờ phước lành rộng rãi 
dư đạt mình, nên mới sinh dựng mọi sự cho có mà 
chớ, vì chững Chúa là Đấng tự túe, hằng có phước 
lạc chúng cùng, nên chẳng cần nhờ sự gì sốt, như 
lời vua tháảnh Đavít rằng: « Fôi đã xưng ra trước 
c mặt Chúa rằng; Chúa là Chúa Trời tôi; Chúa 
c chúng cần phải nhờ của cải tôi đầu. » 

II. — 7ròi, Tiếng ấy có hai nghĩa: 1° Các tầng 
rời, nhựt nguyệt tỉnh thần, hằng xây đi vần lại, cho 
có năm thảng ngày giò đắp đôi thật chừng. 2! Tiếng 
ấy cũng chỉ các dấng thiên thần là loài thiêng liêng 
trọng tốt hơn loài người, Chúa đã dựng nên sạch 
sẽ, đặng ơn nghĩa Chúa, mà chầu chực Người và 
cho đặng hưởng phước đời đời, Hết thấy có ba 
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phầm, chín hỏi, hoặc kêu là chín phầm : phm thứ 
nhứt có ba hội: Sóraphim, Chêernbimm và Throni ; 
phầm thứ hai là: Dominationes, Viriutcs và Potes- 
lafes; phầm thứ ba là : Principatus, Archangeli oà 
Angeli. — Nhưng mà hết thảy chẳng giữ nghĩa cùng 
Đức Chúa Trời ; trong ba phần, có một phần đã theo 
thăng Luxiphe phạm tội kiêu ngạo, cãi lịnh Chúa 
cùng muốn nên bằng Đức Chúa Trời. Khi ấy có 
tông lãnh thiên thần Mieae liền chống cự cùng nó 
mà lên tiếng rằng: « Ai bằng Đức Chúa Trời sao ? » 
Đoạn người vỏi các thiên thần lành còn giữ nghĩa 
cùng Dức Chúa Trời đánh đuồi thằng I.uxiphe, và 
những thần theo nó ra khỏi chô trên trời mà xô nó 
xuống hỏa ngục. Bấy giờ Đức Chúa Trời thưởng 
các thiên thần lành, mà cho lên Thiên đàng hưởng 
phước vui vẻ vô cùng, lại đặt đức thánh thiên thần 
Micae làm Tông thống dạo bình thiên quấc thay vì 
thẳng I.uxiphe. 

VÑ eáe thiên thần lành, chẳng những chầu chực 
Đức Chúa Trời, mà lại vàng lịnh Chúa sai, mà gìn 
giữ, binh vực loài người ta cho khỏi tay ma qui, 
hầu ngày sau đặng lên nước Thiên đàng, mà thế chỗ 
mấy thần ngụy đã bỏ trống. Chúa lại cho môi người 
có một thiên thần mà gìn giữ mình, cho nên ta phải 
trông cậy, yêu mến và tôn kính người cho lắm. 

IHL — Đất. Tiếng ấy có hai nghĩa: 1° Đất đai 
sông biên, cá mủ, côn trùng, cầm thú, thảo mộc, 
hoa quả thấy thấy, Đức Chúa Trời đã dựng nên cho 
sảng danh mình, cùng cho ta đặng dùng. 2° Tiếng 
ấy chỉ loài người ta còn ở dưởi đất, làm vua cai trị 
mọi vật. Trước hết Chúa đã dựng nên hai người 
làm đầu sinh sẵn ra loài người ta, là ông Adong và 
bà Evà. Hai người ấy Chúa dựng nên sạch tôi, có 
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ơn nghĩa thánh, mà thờ phượng Người, hầu ngày 
sau đặng hưởng phước đời đời. Song hai ông bà đã 
phạm lịnh Chúa rắn mà ăn trái cấm, cho nên mình 
cùng cả và dòng dõi liền mất ơn nghĩa, và nếu 
chẳng có Ngôi thứ Hai ra đời, mà đền tội cùng cứu 
chuộc mình, thì cá và hai với thiên hạ đều phải 
khôn nạn đời đời, Song nhờ eó Đức Chúa Giêsu ra 
đời cứu chuộc, thì tô tông ta và mọi người khác 
mới đặng khỏi tội, đặng nghĩa lại cùng Chúa, và 
trông đặng lên Thiên đàng mà hưởng phước vui 
vẻ vô cùng. 

IV. — Trong kinh 7ïn kính thầy cả đọc khi 
làm lễ, có thêm tiếng : mọi sịt thấu dũng cùng thấu 
chẳng đăng, đề mà chỉ trụm mọi loài vật thọ sinh, 
Đức Chúa Trời đã đựng nên, chia ra làm hai hạng : 
là mọi vật ngĩ quan ta thấu đăng, hau là biết đăng, 
như xác ta, trời đất, loài vật, thảo mọc, gió mưa, 
màu sắc, vân vân; — và những vật ngữ quan ta 
thu, hay là biết chẳng dăng, như thiên thần, linh 
hồn người ta, những tài nắng cùng ơn thiêng Hêng, 
vân vân, là những sự một mình trí khôn hiều biết 
đăng mà thôi. 


Thứ nảm. — SỰ Dức CHÚA TRỜI BẢO TỒN 
AN BÀI GHẾ ĐỘ MỌI VẬT 


Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất mọi vật 
đoạn, thì Chủa chẳng có bỏ mọi vật đâu, song 
Người hằng gìn gi, xem sóc, cai trị, nuôi dưỡng 
mọi vật thấy thấy ; bằng Chúa bó thì mọi vật liền 
trở vẻ không mà chớ. Như mẹ lành sinh ra con 
đoạn, thì chẳng có bỏ con, mà lại hằng xem sóc 
gìn giữ, nuôi đưỡng, cho bú mớm ; bằng chẳng, thì 
nó phải chết mà chớ, Phương chỉ Đức Chúa Trời 
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là Đấng nhon từ và tốt lành vô cùng, chẳng hề bỏ 
loài Người đã dựng nên, mà lại Người hằng xem 
sóc, gìn giữ mọi vật chẳng những cách chung, mà 
lại cách riêng ; dầu vật nào rất nhỏ mọn, thì Chúa 
cũng chẳng bỏ, như lời Đức Chúa Giêsu dạy rằng : 

«Bay hãy xem chỉm trời, ...Cha bay ở trên trời 
« hằng nuôi dưỡng nó ấm càt no lòng... lấy xem 
‹ những loài sắn có mọc ngoài đồng, ...Đức Chúa 
« Trời ban cho nó có màu sắc tốt tươi như mặc áo 
« cho nó vậy... Lại đầu môi một sợi tóc trên dầu 
( bay, thì Cha bay cũng đếm hết; Người cho sợi 
‹ nào rụng xuống, thì nó mới rụng mà thôi. » Vậy 
nếu Đức Chúa Trời lo cho hết mọi vàt vô tri vò 
giảc dường ấy, huống chỉ Chúa càng lo coi sóc, gìn 
giữ loài người ta bội phần. Chúa lại phản một 
tiếng cho ta thấy Người yêu dấu ta, hằng lo coi sóc, 
gìn giữ ta đêm ngày là thể nào : « Đầu cho có mẹ 
« nào quên đặng con mình sinh ra, mà bỏ nó tất 
‹ tưới, song Tao chẳng hề có quên bay đảu. » Ôi ! 
lời ấy làm cho ta phải cá lòng trông cày sự Chúa 
xem sóc mọi sự là dường nào ! lại gi¡e lòng ta kinh 
mến và cám tạ luôn sự Người hằng coi sóc gìn giữ 
ta đêm ngày, cùng phú mọi sự ta trong tay Chúa 
phàn định là thể nào ! Song có mấy kẻ nhớ đến ơn 
rất trọng ấy ? Mà lại phần đông hơn bỏ quên, chẳng 
nhớ Chúa hằng'coli sóc mình, gìn giữ mình, chỉ 
một lòng yêu dấu mình luôn luôn; lại khi mắc 
gian nan, hoặc đồ cho số hệ, hay là kêu trách 
Chúa. Vậy phải giục lòng tin vững vàng ta ở trong 
tay Đức Chúa Trời, sống cùng vận động trong Trái 
tim Cha rất nhơn từ, có lòng thương ta quá hơn 
cha mẹ thương con bội phần. Lại phải tin thật mọi 
sự gì xảy đến trong thế gian nầy hay là trong ta, 
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thì chẳng phải bỡi hư không tình cờ, song hoặc 
Chúa phân định hay là để cho nó xảy đến, hầu làm 
sảng danh mình cùng làm ích cho ta mà thôi ; nên 
hằng phải cám tạ đội ơn Chúa, cùng dùng sự ấy 
theo ý Chúa mọi đàng. ( Coi lại Phần thứ nhút. ) 

SỊt dựng nên trời dãt có thuộc ðỀề một mình Đức 
(?hủa (ha mà thỏi sao ? — Đầu trong kinh Tín kính 
ta xưng ra Đức Chúa Trời là Cha đẩ dựng nên 
tròi đất mặc lòng, song việc dựng nên là chung 
cho Ba Ngôi, bỡi đó cũng hiệu Đức Chúa Con và 
Đức Chúa Thánh Thần cũng là Đấng dựng nên 
trời đất, cũng hằng xem sóc mọi sự nữa. 


* 
` # 


DĐIELLU TH HAI 
TÔI TIN RÍNH ĐỨC CHÚA GIESU KIHIXIFÔ LA CON MÒT 
ĐỨC CHỦA CHA CÙNG LÀ CHÚA CHÚNG TỎI 


Trong điều nầy ta tỉn bốn sự về Đức Chúa Giêsu: 
1° Người là on một Đức Chúa (ha, cho nên Người 
là Đức Chúa Trời thật; 9° Người là Đấng Cứu thế 
đã ra đời làm người, mà chuộc Lội cho thiên hạ; 
3" Người là KNirirHoỏ, nghĩa là, Tiên trí, Thầy cả 
cùng là Vua chúng ta, ấy là ba quờn chức cao 
"trọng Đức Chúa Gièsu; 4° Người là Chúa chúng ta, 
cho nên chúng ta phải thờ phượng, tìn, cậy, kính 
mến Người trên hết mọi sự. Ấy là những sự mầu 
nhiệm rất cao trọng, cùng rất cần, ta phải học cho 
biết, hầu đặng tin cho vững vàng và kinh mến Đức 
Chủa Giêsu, là Đấng Cứu chuộc ta rất hay làn ải 
thương ta, cho đến đôi liều mình xuống thế, chịu 
trắm ngàn sự khốn khó trong 33 năm, sau lại phú 
mình chịu chết trên cày thánh giá, phòng cứu ta 
cho khỏi chết đời đòi. Ôi! nếu ta chẳng đặng có 


- - = CC ÏL———~=—- 


CẮT NGHĨA YỂ KINH ““fIN KÍNH” 1439 


Đức Chủa Giêsu ra đời mà cứu chuộc ta, thì rày 
(ta ra làm sao? Khi chết rồi, ta sẽ đi đâu ? Vậy hằng 
ngày la phải nhớ mà cám tạ đội on Đức Chúa Giêsu, 
vì đã ra đời mà cứu chuộc ta, lại phải tìn sự mầu 
nhiệm nầy cho vững vàng, là vì đều rất cần cho ta 
đặng rồi linh hồn. Các thánh tô tông đời trước đã 
đặng rôi, là tại cỏ lòng tin cày công nghiệp vô cùng 
Chủa Cứu thế, ngày sau sẽ ra đời mà cứu chuộc 
mình, Vì chưng khi ông Adong vừa phạm tội, thì 
kế Đức Chúa Trời hiện đến mà quớ phạt song Chúa 
lòng lành vỏ cùng, tức thì cũng phản hứa ngày sau 
sẽ cho một Đấng Cứu thể ra đời, mà đền bồ tội 
khiên tò tông ta cùng cả và thiên hạ, lại dạy phải 
lin công nghiệp Đấng ấy cho đặng rồi linh hồn, 


Từ ấy Chúa hằng dùng nhiều ví dụ, mà chỉ trước 


về Đấng Cứu thể ấy, và sai nhiều thánh tiên trì 
nhắc nhở thiên hạ phải tin công nghiệp Đăng ấy 
cho đặng khỏi tòi, cùng nói rõ ràng vẻ tánh hạnh 
Đức Chúa Giêsu, đến đôi lòi cäe thành tiên trí phản 
trước làu đời về Đức Chúa Giẻsu, thì in rập cùng 
những lời các thảnh Tông đồ giảng về Đức Chúa 
(iêsu chủng sai một máy; lại như các thánh tô 
tông phải tin kính Chúa Cứu thế sẻ rư đời thẻ nào 
cho đặng rồi linh hồn, thì nay ta cũng phải tin Đấng 
ấy dà ra đòi rồi cũng như làm Vày, Vậy ta phải lo 
mà học biết phép mầu nhiệm này cho tó, hầu đặng 
Lin, cày; kính mền Đức Chúa Giêsu một ngày một 
sốt sing hơn nữa, 


Thứ nhứi. — ĐỨC CHÚA GIÈSU LÀ CON MỘT ĐỨC CHÚA 
CHA, CHO NÈN NGƯỜI LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI THẬT 


13) Hỏi. CoN MỘT ĐứC CHÚA CHAÀ, nghĩa là 
ldm sao ? 
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Thưa. Nghĩa là, Ngôi thứ Hai bời bồn tính Đức 
Chủa Cha mà sùnh ra, 0à có mỘI lính một phép 
cùng Đức Chúa Cha. 

Gọi Đức Chúa Giièsu là Con Đức Chúa Cha, 
— Bbỡi vì từ thuở đời đời Đức Chúa Cha đã sinh 
ta Người, như lời Thánh Kinh rằng: Con là Con 
Cha, vì hôm nay Cha đã sinh ra Con, » Bỡi đó cho 
nên Người là Con thật Đức Chúa Trời, có một tính 
một phép, và mọi sự trọn tốt trọn lành như Đức 
Chúa Cha, và bằng Đức Chúa Cha mọi đàng, cho 
nên Đức Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời thật, 
như lời òng thánh Gioan răng: « Thuở đầu dã có 
c€ Ngôi Hai, mà Ngôi Hai ấy hăng ở cùng Đức Chúa 
(¿ rời, và Ngôi Hai ấy là Đức Chúa Trời. › Ấy là 
đều ta phải tỉn vững vàng, mựa khá hồ nghỉ. 

Bằng về sự từ đời đời Đức Chúa Cha sinh ra 
Đức Chúa Con thê nào, thì ta đã nói trước nầy ; ở 
đáy kề lại một hai lời ông thánh Phaolồ, cùng ông 
thành Gioan nói về Đức Chúa Giêsu, như thí dụ đề 
cát nghĩa phép mầu nhiệm ấy, hầu giúp trí mọn ta 
hiều một chút vậy. (ng thánh ]Phaolö gọi Đức Chúa 
(rièsu là yếng sứng 0uang hiền Đức Chúa Cha. Vậy 
như mắt tròi sinh ra vếng sáng, cùng sinh ra luôn, 
lại dầu yếng sảng ra bối mặt trời, mà cũng có mội 
lượt cùng mặt trời, và hằng ở với mặt trời ; cũng 
một lẻ ấy, Đức Chúa Cha như mặt trời bỡi thông 
hiều tỉnh mình vô cùng, liền sình ra Đức Chúa Con 
là yếng sảng thàt, mà Người có một lượt với Đức 
Chúa Cha, và hằng ở trong Đức Chúa Cha; vì chưng 
như chẳng bao giờ có mặt trời mà không có yếng 
sáng, hay là chẳng bao giờ có yếng sáng mà không 
có mặt trời: cũng một lẽ ấy, chẳng có bao giò có 
Dức Chúa Cha mà không có Đức Chúa on, hay là 
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chẳng bao giờ có Đức Chúa Con mà Mhðng É có Đức 
Chúa Cha; nên Đức Chúa Cha hằng làm Cha sinh 


'ra Đức Chúa Con luôn, và Đức Chúa Con hằng làm 


Con sinh ra bỡi Đức Chúa Cha chẳng khi đừng. 

Ông thánh Phaolồ lại gọi Đức Chúa Giêsu là 
đình thát Đức Chúa Cha ; như khi ta soi gương, hình 
ta, mặt mũi ta chiếu trong gương giống in ái như ta 
mọi đàng ; cũng một lẽ ấy, Đức Chúa Cha bởi thông 
hiều tính mình, xem mình trong trí, như ngó trong 
gương vậy, liền sinh ra một hình ảnh hằng sống, 
giống in ái như mình mọi đàng, có một lượt với 
mình, gồm đủ mọi sự trọn tốt trọn lành như mình. 
Hình ảnh ấy là Đức Chúa Con, Ngôi thứ: lai, cho 
nên Người có một tính một phép bằng Đức Chúa 
Cha, bối đó Người là Đức Chúa Trời thật mà chở. 

Ông thánh Gioan lại gọi Đức Chúa Con là Lời 
Đức Chủa Trỏi, vì như khi trí ta hiệu biết mình, 
liền eó hình tượng mình trong trí, như lời bê trong 
vậy ; cũng một lẽ ấy, Đức Chúa Cha hiệu biết mình, 
liền sinh ra hình tượng sống trong trí, như sinh ra 
một /ö¿ bề trong vày. — Ày là một hai ví dụ các thánh 
dùng, mà cắt nghĩa sự mầu nhiệm Đức Chúa Con 
sinh ra bỡi Đức Chúa Cha thê nào, đẻ giúp trí thấp 
hèn ta hiều sơ qua một chủt vậy ; song chẳng có lẽ 
nào mà hiểu thấu sự mầu nhiệm ấy đặng, ta một 
phải tin cho vững vàng Đức Chúa Giêsu là Đức 
Chủa Trời thật, có một tỉnh một phép bằng Đức 
Chúa Cha mọi đàng mà chớ. 

414 ) Hỏi. Sao rững : CoN MộT Đức CHÚA CHA ? 

Thưa. Vì có một Ngôi thứ Hai bời bôn tính Đức 
Chúa Cha mà hằng sinh ra. 

(rọi Đức Chúa Giêsu là Con một Đức Chúa Cha. 
bối vì trước vô cùng, và bây giờ, và hàng có đời đời, 
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Đức Chúa Cha sinh ra một mình Ngôi thứ Hai, là 
Đức Chủa Con, bối bồn tính mình ; cho nên có một 


mình Ngôi thứ Hai, là Con một Đức Chúa Cha”' 


mà thôi. 

Đầu ta cũng gọi là con cái Đức Chúa Trời mặc 
lòng, song ta chẳng làm con Đức Chúa Trờigiống như 
Đức Chúa (Giêsu, vì chưng ta chẳng phải bỡi bồn 
tỉnh Đức Chúa Cha mà sinh ra, la một làm eon nuôi 
Đức Chúa Cha mà thôi, nghĩa là, Đức Chúa Cha vì 
công nghiệp Đức Chúa (Giêsu là Con một mình, đã 
khẳng chọn lấy ta làm con cải Người, mà cho ta 
được thông phần với Đức Chúa Con, làm con Người 
cho thật, được ăn phần gia tài làm một cùng Đức 
Chúa (ïiêsu trên nước thiên đàng. Nhưng mà đầu ta 


gọi là con nuôi Đức Chúa Trời, song ta ở bực quả 


hơn con nuôi, dược làm con Chúa thật; hơn được 
làm con ruột cha mc, lại được Đức Chúa Trời làm 


Cha ta, cùng thương yêu ta quả khỏi sự cha mẹ đó 


yêu dấu eon cái mình bội phần. Ày là on rất trọng 
la hằng ngày phải nhớ mà cảm tạ, kính nến Đức 
Chúa Cha, vì đã cho ta lên quờn chức rất trọng, là 
đạng làm con Chúa ; lại ta hằng ngày cũng phải nhớ 
mà cảm tạ, kính mến Đức Chúa Giêsu, vì đã chịu 
nạn chịu chết mà chuộc quờn chức ấy lại cho ta: 
Sau nữa trong kinh Tin kính ta xưng Đức Chủa 
Giêsu là on mót Đức Chúa Chú, vì Đức Chúa Giêsu 
về tính Đức Chúa Trời, và về tính loài người ta là 
Con ruột cùng là Con một Đức Chúa Trời, vì trong 
Đức Chúa Giêsu có một Ngôi là Ngôi thứ Hai, và 
có hai tính là tính Đức Chúa Trời cùng tính loài 
người ta, song quờn chức làm cha, bay là bực làm 
con thuộc về ngôi, chẳng thuộc về tính. Vậy về tính 
Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha từ trước vô cùng 
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hằng sinh ra Đức Chúa Con ; bằng về tính loài người 
la, Người cũng làm Cha thật Đức Chúa Giêsu, vì 
Người sinh ra bây giờ cũng một Đấng ấy, có tính 
loài người ta nữa, cho nên dầu về tính Đức Chúa 
Trời, dầu về tính loài người ta Đức Chúa Giêsu là 
Con ruột cùng là Con một Đức Chúa Cha mà chờ. 


Phí hưai. — ĐỨC CHÚA GIÊSU LÀ ĐĂNG CỨU THỂ 
ĐÃ RA ĐỜI, MÀ CỨU CHUỘC LOÀI NGƯỜI TA 
15) Hỏi. LÀ Giêsu, Tiếng Giêsu là tên ai cùng chỉ 
` Ũ Ũ T8 3 
nghĩa là làm sao ? ca ng) DỀ 
Thưa. Nuhìa lq, Đăng Là tên PIƯU trọng l)ức Chúa 
cứu thế: mà Đức Chúa Cha đã đặt cho Đức Chúa on, 
HN. UP G UƯNG TÔI khí ra đời làn người, và tên ấy 
SỐ (6G BE | L< '.............o. 
lệ ¡PP TY) SẠ ¡{| 0ó nghĩa lì Đăng Cứu thể, Gũu 
(trọng àu cho Đức Chúa | chuộc cœñ và loài người ta, đồ chỉ 
Gon, 0ì chứng (on Đức | vì ý nào Đức Dhúa Cha đã sai Cón 
(:hủa Tròi "q (đời cho một mình Xung thế làm Iườ1, 
tặng cứu hết mọi người 
Lhể gian. 


l. — lên Œrecsu là tên cực trọng, vì là tên Đức 
Chúa Cha đã dặt cho Con mình, vì có một mình 
Đức Chúa Chị: biết Con mình trọng là đường nào, 
nên có một mình Người biết tên nào xửng hạp mà 
đặt cho Con. Vậy ta phải hết lòng cung kinh tên 
cực trọng ấy, và khi nghe tẻn ấy, thì phải cúi đầu 
cung kính. 

LÍ. — Lai tên Gï¿su, có nghĩa là Cứu thể, Cứu 
chuộc thiên hạ, đề chỉ vì ý nào Đức Chúa Cha đã 
sai Con một mình xuống thế làm người. Hản thật 
Chủa có ý cứu loài người tä cho khỏi khôn nạn đời 
đời, và chuộc lại mọi ơn người ta đã mất đi nữa. 
Vì vày tên 62s là tên rất xứng hạp cùng việc cao 
trọng Người làm, là cứu chuóc cá Đà thiên hạ, 


Mx sưa 
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Ta muốn biết cho tổ sự ấy, \ thì phải suy Đức 
Chúa Giêsu đã cứu ta cho khói những sự dữ nào, 
cùng đã chuộc lại cho ta những ơn trọng nào, 

Thứ nhứt. Đức Chúa Giêsu đã cứu ta eho khỏi 
những sự dừ nào. 1° Đức Chúa Giêsu cứu ta cho 
khỏi tội tô tông cùng tội mình làm, như lời thiên 
thần bảo ông thảnh Giuse rằng: « Ông sẽ đặt tên 
< Người là Giêsu, vì chưng Người sẽ cứu dàn Người 
«cho khói tội lôi chúng nó. » 2° Đức Chúa Giiệsu 
cứu ta cho khỏi làm tôi tả ma qui; 3° khỏi sa hóa 
ngục và hồn và xác, khói chịu thiêu đốt đời đời, 
như ông thành Phaolô dạy rằng: ‹ Đức Chúa Giêsu 
‹ đẩ cứu ta cho khỏi tay quÏ thần u ám, cùng khỏi 
ccơn thạnh nộ hòng đến. » Song Chúa chẳng cứu 


ta cho khỏi sự cực khô đời này, và khỏi chết phần 


xác, có ý đề cho ta được lập công, cùng được nên 
giỡng như Người. 

Thứ hai. Đức Chúa Giêsu đã chuốc lạt cho ta 
những ơn trọng nào ? — Chẳng những Đức Chúa 
Giêsu cứu ta cho khỏi mọi sự đữ phần linh hòn, 


song cũng chuộc lại cho ta mọi sự lành nữa, Vậy - 


Người chuộc lại cho ta Í? ơn nghĩa thánh, được 
đẹp lòng Chúa, nên con cái Đức Chúa Trời; 2° mọi 
ơœn giúp ta làm lành lánh dữ; 3° năm tháng ngày 


giờ; 4° nước Thiên dàng, đặng ín phần gia tài làm 


một cùng Người ở trên trời. 5° Cũng nói đặng Đức 
Chủa Giêsu đã chuộc lại những sự gian nan cực 
khô, nghĩa là, vốn những sự ấy là sự dữ, vì là phần 
phạt bỡi tội mà ra, song nhờ ơn Đức Chúa Giêsu 
thêm sức, làm cho những sự dữ ấy ra dịp rất tốt, 
cho ta được lập công đền tội, cùng nên giả cho ta 
mua nước Thiên đàng, nhơn vì sự ấy Đức Chúa 
Giêsu phán kheu kẻ chịu khốn khô gian nan vì 


l 
| 
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Chúa, vì đạo thánh Người, cùng nói nước Thiên 
đàng là của kẻ ấy ; cũng như kẻ mua nhà nào, đầu 
chưa về mà ở, song nó là nhà của mình rồi, muốn 
về ở khi nào, thì mặc ý mình. Vậy kẻ chịu gian nan 
vì Chúa, là như kẻ đã mua nước Thiên đàng rồi, 
cho nên nước Thiên đàng là của mình; bao giờ 
mình chết, thì sẽ về ở trên ấy. Vì lẽ ấy mà các 
thánh chẳng những bằng lòng chịu các sự gian 
truàn đời nầy, song lại vui mầng cùng xỉìn Chúa 
thêm sự cực hơn nữa, cho mình ngày sau đẳng lãnh 
phần thưởng qui trọng hơn ở trên nước Thiên 
đàng. Lại chẳng những Đức Chúa Giêsu đã chuộc 
lại cho ta những ơn thiêng liêng phần hồn, song 
cững chuộc lại cho ta những ơn lành phần xác nữa, 
nhưữ cơm ño cùng mọi vật thường dùng. Vì chưng 
bỡi tôi tồ tông cùng tôi mình làm, thì ta chẳng đáng 
dùng của đời nây, là của Chúa dựng nên cho các 
con cái mình. Cfng như kẻ bị nhà nước luận xử, 
thì hết phép dùng của đời, Vậy Đức Chúa Giêsu đã 
chịu nạn chịu chết mà đền tội thay vì ta, thì ta mới 


khỏi chết, cùng được phép dùng mọi của đời nây, 


vì ta rày làm con eái Đức Chúa Trời, Ôi! ta mang 
ơœn Đức Chúa Giêsu biết là ngằn nào Ï 

Vậy la chẳng kính mến, chẳng làm tôi, chẳng 
trông cậy Đức Chúa Giêsu, thì ta sẽ kính mến ai, 
làm tôi ai, trông cày ai? Nhưng mà có mấy người 
nung nhớ công nghiệp Đức Chúa Giêsu đã cứu 
chuộc mình? Có mấy kẻ hăng cảm tạ, kính mến 
Đức Chúa Giêsu, vì những ơn quí trọng Chúa hằng 
ban xuống cho mình ? Ta hằng thấy, hằng đá đến, 
hằng dùng ơn Chúa cứu lấy ta phần hồn phần xác, 
song la hằng ở vong ân bội nghĩa cùng Người. 


“S Ă 


4140 ĐỆ THẬP TỨ THIÊN 


—sqqsẹesass-sssaa-aaasasns=sasasasns=nmmmm.———=—mas=mm===mm======== 


Thứ Ùbq. — TIỀNG KIRIXIFO CHÍ QUỜN CHỨC 
CAO TRỌNG ĐỨC CHÚA GIÊSU 


16) Hỏi. Kintixtrô nghĩa là làm sao ? 

Thưa. KiRtXIrô nghĩa là, chịu xức dầu, cùng là 
danh chung 0pề đẳng tiền trì, cùng đãng có quòn tế 
lề bà đẳng làm pua nữa. 


17) Hỏi. Vị sao KiRixtTÔ là danh chùng cho ba 
đẳng ấu ? 

Thưa. Vì chưng trong đạo Đức Chúa Tròit quen 
ức dầu, khi phong chức cho ba đẳng ấu. 

Vậy gọi ba đấng ấy là Kiriritô, bởi vì khi Đức 
Chúa Trời chọn ai làm Liền trí mà rao truyền linh 
Người, làm thầy cä mà tế lễ cho Người, và làm vua 
cai trị đân cho công bình thay mặt Người, thì Chúa 
dạy lấy đầu oliva mà xức cho kể ấy, như truyền chức, 
phong chức cho kẻ ấy vậy; cùng có ý chiơn Chúa 
xuống trong linh hồn, như đầu thiêng liêng, mà giúp 
kể ấy được làm việc bồn phận mình cho nên. Nhưng 
mà chẳng có ai xứng đáng gọi là Xữi+it cho bằng 


Đứe Chúa Giêsu, vì Người là chính đấng Tiên tri cả, 


l), €. Cha sai xuống thế mà rao truyền lịnh mình ; 
lại Người là Thầy cá cùng là Vua hằng sống hằng trị 
đời đời, cho nên một mình Ñgười gồm trụm cả ba 
chức ấy. Vậy tiếng Kirixið đề chỉ quờn chức cao 
trọng Đấng Cứu thế đã đăng. _ 

18) Hỏi. Đức Chúa Giesu chín xức đầu bao giỏ 
mà gọi Người là KiRnIxiTrô ? 

Thưa. Đức Chúa Giêsu chẳng chỉu ức đầu thế 
gian bời taU người fq dâu ; song le Người chịu xức 
đầu thiêng liêng, bời phép Đức Chúa Cha, cùng bỡi 
ơn Đức Chúa Thánh Thần cho lính hồn Người đăng 
gồm phước lạ, hon các đẳng Đức Chúa Tròi đã sinh 


*; - led 
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ra: cho nén Người biết mọi sự, cùng đăng quòn: tẻ lẻ 
pà làm oua hằng sống hằng trị đời đòi. 

Trong Sấm truyền chẳng nói ai đã xức dầu cho 
Đức Chúa Giêsu, vì chẳng có ai trong loài thọ sinh 
được xức dầu mà phong chức cho Người, cho nên 
Người chẳng chịu xức dầu thế gian, cùng bỡi tay 
người ta đâu ; có một mình Đức Chúa Cha có quờn 
phép, mà xức đầu phong chức cho Người mà thôi. 
Lại đầu ấy là các ơn thiêng liêng Đức Chủa Cha tuôn 
xuống trong linh hồn Người, khi Người mới xuống 
đầu thai trong lòng mẹ, hơn các thánh thiên thần 
cùng cä và loài người ta, cho nên Đức Chúa Giêsu 
thông suốt biết hết mọi sự, hơn các thánh tiên trí thầy 
thấy ; cùng là chính đấng Thầy cả trên hết mọi thầy 
ca khác, lại làm Vua cai Irí mọi sự, trên trời dưới 
dất, nhút là Người cai trị Hội thánh Người đã lập. 
Ây là ba quờn chức rất cao trọng Đức Chúa Giêsu 
đã đắng, nên ta phải nói về đều ấy lược qua mội 
chút vậy. 


ta) Về guởờn chức Đức Chúa (riesu làm tiền trí 


Tiên trí là kẻ Đức Chúa Trời soi sáng cho biết 
những sự hậu lai, cùng sai đến truyền lịnh Chúa 
cho người ta, cùng đạy đỗ thiên hạ cho biết phép 
thờ phượng Đức Chúa Trời cho chính dính, giục 
bảo người ta đi đàng nhơn đức, lại phán trước 
nhiều sự, và làm phép lạ mà làm chứng các lời 
mình nỏi là chơn thật. Vậy Đức Chúa Giêsu chẳng 
những là Tiên tri, mà lại là Vua cai các đấng tiên 
trì khác thảy thấy, vì Người đã sai các đấng ấy 
phán trước về mình, cho nên mình là Thầy các 
thành ấy nữa. Lại Đức Chúa Giêsu hằng giữ trọn 
niềm việc tiên tri: Người truyền lịnh Đức Chúa 
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Cha cho người la noi giữ; Người dạy dò cả và 
thiên hạ cho biết đạo chánh; Người cắt nghĩa mọi 
lễ mầu nhiệm trong đạo cho mỉnh bạch ; dạy thiên 
hạ biết phép thờ phượng Đức Chúa Tròi một cách 
trọn lành hơn luật đạo cñ; cùng lập bảy phép 
Bí tích, và lập Hội thánh, cho có kẻ dạy đỗ người 
ta cho đến tận thế. — Chúa lại làm gương về mọi 
nhơn đức, cùng làm phép lạ vô số vô ngắn, và 
phản trước nhiều sự hậu lai; mà ta thấy đặng, hề 
sự gì Chúa nói, thì có y như vậy. Cho nên Đức 
(húa Giêsu là Tiên trí cả rất linh thông ứng nghiệm 
trong lời nói cùng việc làm, và là Thầy rất cao 
trọng. Vì vày ta phải dốc lòng ba sự này: 1' Nghe 
một mình Đức Chủa Giêsu dạy dỗ ta, chẳng khá 
nghe lẽ thế gian dõi trá bày đặt, như lời Đức Chúa 
(ha dạy ta rằng : Yâu là Con Tao rất yêu, cùng đẹp 
lòng Tao mọi đàng : Đau hà nghe Người. 2° Ta 
muốn biết Đức Chúa Giêsu dạy đồ ta sự øì, thì 
phải năng đọc, năng gầm sách [*vanøg, là sách Đức 
(Chúa Thánh Thần đạy các thánh sử chép, mà thuật 
lại những đều cao trọng đại cải về tảnh hạnh Đức 
Chúa Giêsu. öð' Ta phái lấy lòng ải mô cúng kính 
mà nghe lời giảng dạy, vì kẻ giảng là kẻ thay mặt 
Đức Chúa Giêsu, mà cắt nghĩa lời Chúa cho ta 
đặng hiểu, như lời Ñgười phán dạy rằng : cHễ ai 
nghe bay, thì nấy nghe Tao: mà ai khinh đề bay, 
thì nấy khinh đề Tao mà chớ. » 

b) Đức Chúa (iièsu là chính dấng Thầu cả 

trên hết các thầu cá khác 

Thầy cả là người Đức Chúa Trời chọn, cùng 
đặt lên mà tế lễ cho Chúa, và chuyền cầu cho 
đân trước toï Người. Vậy Đức Chúa Giêsu là 
chính đăng làm Thâu cá Đức Chúa Cha đã chọn, 
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cùng phong chức ấy cho Người, như lời Đức Chúa 
Cha đã phán cùng Người rằng: «Con làm Thầy cả 
cđời đời theo quờn chức, cùng lề phép thây 
« Melehisedech », chẳng phải theo lễ phép đạo cũ 
cùng quòn chức Aaron đâu. — Của lễ Đức Chúa 
(iêsu dưng, chẳng phải là chiên bò như luật ông 
Môisen dạy, song là Mình thánh Máu thánh Người, 
xưa dưng trên núi alavariô, rày dưng trên cúc 
bàn thờ mọi nơi có thầy cả làm lễ. Mà của lễ ấy 
làm sáng đanh Đức Chúa Trời, cùng đẹp lòng Ghúa 
vô. cùng, vì chính dấng tế lễ là Đức Chúa Giêsu, 
là Ngôi thứ Hai, có tính Đức Chúa Trời và tính 
loài người ta, và của lễ chính mình Người nữa, 
là Đấng đẹp lòng Đúc Chúa Cha vô cùng; cho nên 
lễ Đức Chúa Giêsu dưng xưa trên núi Calavariô, 
và bây giờ khắp mọi nơi trên eáe bàn thờ, thì làm 
sảng danh Chúa hơn muôn vàn lời thần thánh chúc 
lụng, cắm tạ, ngợi khen; lại có sức đền tội thiên 
hạ, cùng xin được mọi sự lành. 

Lại Đức Chúa Giêsu là chính đãng Thầu cả, 
vì chưng dầu trong đạo cũ có nhiều thầy cả tế lê. 
cho Đức Chúa Trời, song bấy nhiêu kẻ ấy là hình 
bóng chỉ về Đức Chúa Giêsu là Thầy cä trên hết; và 
-_ trong đạo mới tuy có nhiều thầy cả hằng ngày dưng 
lễ Misa cho Đức Chúa Trời mặc lòng, song những 
kẻ ấy là như miệng cùng tay Đức Chúa Giêsu dùng 
mà tế lễ cho Đức Chúa Cha; bổi đó khi thầy cả tế 
lề, thì ta phải lấy đức tin, mà xem thấy Đức Chúa 
Giêsu dùng miệng thầy cả mà dọc lời truyền: Nữ 
là Mình Tao ; nầu là Máu Tao; và dùng tay thầy cả 
mà tế lễ mình cho Đức Chúa Cha. Nhơn vì sự ấy, 
dầu cỏ thầy cả xấu làm lễ, thì lễ ấy cñng làm sáng 
danh Đức Chúa Trời vô cùng, vì chính đấng tế lễ, là 
Đức Chúa Giêsu là Thánh trên hết các thánh. 
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Sau nữa gọi Đức Chúa Giêsu là Thầy cá đời 
đòi, vì đầu sau ngày tận thế đoạn, Đức Chúa Giêsu 
cũng còn dàng mình cho Đức Chúa Cha trên nước 
thiên đàng. Người hằng tỏ ra những thương tích 
mình eho Đứe Chúa Cha luôn luôn, chẳng phải eho 
đặng đền tội hay là chuyển cầu cho ta, vì rày ta 
chẳng cần, đã tới nơi quê vức rồi ; song lễ Đức 
(húa Giêsu dàng làm một với các thánh, thì có ý 
thờ phượng, kính mến Đức Chúa Cha, và cắm ơn 
Người vì mọi ơn trọng đã xuống cho ta mà thôi, 
Vậy ta phải dốc lòng ba sự nầy : 1° Cả lòng trông 
cậy công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsn, vì Người 
đã lãnh đền tội thay vì ta, và đã tế lễ mạng sống 
mình, cả máu thánh mình, mà xin Đức Chúa Cha 
tha tội tha vạ cho ta, và làm lành lại với ta, như 
lời ông thánh Phaolồ rằng : cĐức Chúa Giêsu đã 
‹ đảng mình một lần, thì đã khử trừ mọi tội lỗi, 
‹ lại Người đã tế lễ mình một lần, thì đã làm cho 
‹ la được ơn nghĩa thánh đời đời. » ( HEBR. 1X, 28. ) 
2° Đức Chúa Giêsu đã lập lễ Misa, như máng để 
thông øn cứu chuộc ấy cho ta, vì vậy ta phải yên 
chuộng lễ Misa eùng năng đến xem lễ, chơ được 
đầy dầy mọi sự lành. 3° Ta phải eung kính các thầy 
đi, vì là kế thay mặt Đức Chúa Giêsu, mà lo giúp 
viêc phần rồi ta. 


œ) Đức Qhúa Œiesu là Vua hằng sống 
hàng trí dời đời 
Đức Chúa Œiesu có phải là Vnùa chẳng ? — Đức 
(thúa Giêsu thật là Vua eä trên hết các vua, chẳng 
những về tính Đức Chúa Tròi, mà lại về tính loài 
người ta nữa, như lời thiên thần bảo tin cho Đức 
Mẹ đăng hay, Con người chỉu thai sẽ làm Vua cai 
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trị trong dòng dõi ông Giacóp đời đời, và nước 
Người chẳng cùng chẳng hết. Lại Đức Chúa Giêsu 
cũng nói trước mặt quan Philatồ mình thật là Vua. 


Đức Chúa (ri¿su làm Vua thề nào ? — Đức 
(húa (Giêsu làm Vua, nhứt là về phần thiêng liêng, 
như lời Người phán cùng quan Philatồ rằng: 
«Nước Min chúng phải bỡi thế nầy. » Vậy Đức Chúa 
(iêsu làm Vua thiêng liêng linh hồn người ta ; 
nước Người đã lặp là Hội thánh ở dưới đất nầy 
đương có khởi công, mà sẽ đặng hoàn thành trọn 
hảo ở trên nước thiên đàng mà thôi. Trước hết 
Đức Chúa Giêsu đến mà thắng trận ma qui, là đầu 
mục củ suất đời tối tắm nầy, và cứu người ta cho 
khỏi làm tôi tá nó, mà đem về trong nước sắng 
láng mình là Hội thánh. Chúa hằng cai trị gìn giữ 
Hội thánh cho khỏi sai lầm, và khỏi mưu chước 
ma qui toan làm hại. Chúa ra luật điều vang mà 
dạy mọi người nắm giữ; Chúa làp bẩy phép Bí 
Lich như máng thông ơn cho thiên hạ đặng sức làm 
lành lánh dữ, mà giữ mình khỏi tội, và càng ngày 
càng tấn tới trong đàng nhơn đứe cho đến chết. 


Dầu trong lội thánh có kể lành kẻ dữ mặc 
lòng, song hề ai nắm giữ luật Người cho trọn, thì 
Người càng thương kẻ ấy cách riêng, cùng tuôn 
xuống cho mọi sự lành, 

Ta nói Đức Chúa Giêsu làm Vua, nhứt là pề 
phần thiêng liêng, song Người cũng là Vua về phần 
dời, Người cai trị cả và thế gian nữa; Người eầm 
quờn sửa trị mọi sự trên trời dưới đất, Người đặt kẻ 
nầy lên làm vua quan, Người hạ kẻ kia xuống làm 
người thứ dàn, thì mặc ý Người; vì Đức Chúa ha 
đã phú mọi sư nơi tay phép tắc Người thấy thấy. 
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Đầu bây giờ ta chưa thấy dặng mọi loài mọi vội 
chịu phục Người bề ngoài tỏ tường mặc lòng, song 
đến ngày tận thế ta sẽ thấy đều ấy rõ ràng mà chớ. 


Dức Chúa Giỏsn có phải là Vua rất sang trọng 
pháp lắc 0ô cùng chàng ? — Ta phải tin cho vững 
vàng 1" Người là Vua khôn ngoan thượng trí vô 
cùng, thông hay vạn sự, thấu suốt mọi sự kín 
nhiệm trong lòng môi người thấy thấy; 2° Người 
là Vua phép tắc khôn đang, chẳng có ai chống cãi 
cùng Người đặng; 3° Người là Vua rất sang trọng 
giàu có vò cùng, vì ed và trời đất là phần gia tài 
của Đức Chúa Cha ban cho Người; 1° Người là Vua 
rất nhơn từ và rộng rãi vô cùng, chỉ một lòng 
thương ta, lo líng về ta, bính vực ta chẳng khi 
dừng; 5° Người là Vua rất công bình, không tội 
nào mà Người chẳng phạt, không phước nào mà 
Người chẳng thưởng. Nhơn vì sự ấy chính mình 
Người làm Quan xét, mà xét tội phước muôn dân 
thấy thấy, chẳng ai đặng thoát khỏi tòa Người phân 
xét riêng cùng phán xét chung. 

Vày sự ấy đạy ta năm đều nầy : 1° Ta phải - vui 
mừng cùng cám tạ Chúa mọi ngày, vì ta đăng phước 
làm tôi Đức Chúa Giêsu là Vua rất sang trọng, nhơn 
từ cùng phép tắc dường ấy. 2° Ta phải ra sức làm 
tôi Đức Chúa Giêsu cho hết lòng, cùng liêu mình 
chết vì Người. 3° Cả lòng vưng lời Vua ta truyền 
dạy, chẳng đám lỗi tơ hào. 1° Năng giục lòng kính 
mến Người, vì Người thương ta quá hậu, nên đã 
liều mình chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá, 
phòng cứu ta là tôi dân Người cho khối chết đời 
đời. 5" Ta cũng phải nhớ Người cũng là Quan xét 
rất công bình, có lòng ghét tội trên hết mọi sự ghét; 


GÁT NGHĨA VỀ KINH f'TÌN KÍNH" 


453 


nên ta phải dứt bỏ đàng trải cho kíp, và: !Ởa sức 
canh giữ mình, kẻo làm đều gì mất lòng Người 


chăng. 
Thú bốn. 


19) Hỏi. Sao rắng : 


CỦÙNG LÀ CHÚA CHÚNG Tôi ? 
Thưa. Đức Chúa (iẻsu 


—- ĐỨC CHÚA GIÊSU LÀ CHÚA CHỦÚNG TA 


Tiếng Ghủa chúng tôi nghĩa 
là làm sao ? 


Nghĩa là, Đức Chúa Uiêsu là 


là Chúa chúng ta, øì | Chúa chúng ta thật, rên ta phải 
Người chẳng những là | thờ phượng, binh mến NGƯỜI) 
".. | vạ + zx | lại là Chủ chúng ta, nên ta phái 
đã sinh ra la, mà lạt đã Ì lạm tôi tá Người, vưng phục 
chuộc lội cho la nữa. _ chịu lụy Người mọi đàng. Vã 
Đức Chúa (iêsn là Chúa cùng là 
Chủ chúng ta vì hai lễ nấy : 1. Vì 
đã sinh dựng rà ta; 2. Vị Người 
đã chịu nạn chịu chết, đồ hết 
máu mình ra làm giá mà chuốộc 
ta lại cho khỏi làm tôi tí ma quí. 
Vậy ta phải làm năm đều này: 1° Ta phi thờ 
phượng Đức Chúa Giêsu bằng Đức Chúa Cha và 
Đức Chúa Thành Thần, vì Người là Đức Chúa Trời 
thàt. 2° Ta phải nhìn biết Đức Chúa Giêsu là Chủ 
cả ta, có phép cho ta sống hay là chết, đau đớn 
hay là lành mạnh, đặng của cải hay là phải cơ 
nghèo, đặng người ta kính chuộng hay là bị sĩ nhục, 
thì mặc ý Người, cho nẻn « dầu la sống, dầu ta chết, 
«thì ta cũng là của Đức Chúa Gièsu luôn.» 3° 'Ta 
phải cả lòng làm tôi, cùng vưng phục Đức Chúa 
Giêsu mọi đàng, vì la đã hứa, khi chịu phép Rửa 
tội, ta đốc lòng từ bỏ ma qui; mọi việc ma quí cùng 
các đều trọng thê nó, mà buộc mình theo chơn 
Người cho đến chết. Vậy nếu ta dám lôi lời đã hứa 
cùng Chúa trọng thê dường ấy, thì chắc ta sẽ phải 
phạt mà chó. {4° Ta phải vui mừng, vì ta được nên 
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của riêng Đức Chúa Giêsu, là Đấng rất nhơn từ và 
tốt lành vô cùng, chỉ một lòng thương ta, cùng làm 
ơn cho ta chẳng khi đừng; Người nói mình không 
muốn gọi ta là đây tờ Người, một gọi ta là «bạn 
hữu thiết nghĩa cùng Người, là em Người rất yêu 
dấu mà thôi », Oi! Đức Chúa Giesu rất tốt lành 
dường ấy, mà ta chẳng kính mến, chẳng muốn làm 
tòi tá Người, thì đề lòng mà mến thương ai cùng 
làm tòi ai? 5° Chẳng những ta phải thờ phượng 
trỏt Đức Chúa Giêsu cñ gồm hai tính, song ta cũng 
phải kính thờ Trải tìm phần xác Đức Chúa Giêsu 
hiệp thành một thể cùng Ngòi Hai, như dấu nhắc 
lại cho ta nhớ lòng Đức Chúa (iiôsu thương ta quả 
bội, nên chẳng những đã ra đời, chịu chết vì ta, 
mà lại đã để truyền phép l1hánh Thể nên lương 
thực nuôi linh hồn ta. Lại ta phải kính thờ thành 


Giá thật cùng các giống hình khô, như mũ gai, định 
si, lưỡi đòng, vì Chúa dùng những giống ấy mà 
chuộc tội ta, lại cũng đả đến mình thánh Chúa, 
ướt lấy máu thánh Người. Sau nữa ta phải kính 
thờ thánh Giá cùng ảnh chuộc tội, vì dấu ấy nhắc 
lại sự mầu nhiệm Chủa chịu thương khỏ vì ta, 


j 
* * 


ĐIÊU THỨ BA 
BỜI PHÉP ĐỨC CHÚA THÁNH THÂN MÀ NGƯỜI XUỐÔNG. 
THAI SINH BỒI BÀ MARIA ĐỒNG TRINH 
Trong điều thứ hai, ta đã suy về những ơn 
riêng Đức Chúa Giêsu Kirixitô là Con một Đức Chúa 
Cha, khi ra đời, đã ban cho ta thẻ nào: Người đã 
cứu ta cho khỏi làm tôi tá ma qui, khỏi tội lôi cùng 
khỏi sa hóa ngục, và đã chuộe lại cho ta đặng ơn 
nghĩa thánh, ơn giúp cùng nước thiên dàng. Bây giờ 
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trong điều thử ba nầy, ta xét về sự mầu nhiệm Ngôi 
thứ Hai ra đời là làm sao, bởi phép œ1, sinh ra bởi 
ai, lại Người có tính nào. Ấy là những sự cao trọng, 
tỏ lòng Chúa thương ta vô lượng vô biên, cho nên 
ta phải học cùng năng gàm đi gàm lại, hầu được 
thêm lòng tín, cậy, kinh mến Đức Chúa Giesu một 
ngày một hơn. Vày trong điều thứ ba nầy, ta xưng 
mình tin ba đều trọng nầy: l! Ta tin Đức Chúa 
Giêsu Kirixitô là Con một Đức Chúa Cha, khi ra 
đời làm người đã xuống đầu thai trong lòng mẹ, 
chẳng phải bởi người thế gian làm đặng, song là 
bời phép Dức Chúa Thánh Thần. 39 Ta tìn Đức Chúa 
(iiêsu, chẳng những đã xuống thai, mà lại đà sữnh 
ra ở thế gian nầy giống như (a. 39 Ta tin Đúc Bà 
Maria, đã chịu thai cùng sinh đẻ Đức Chủa Giêsu, 
mà hãu còn trọn mình dòng trình sạch sẽ cho dến 
trọn đời. Nầy là cội rễ mọi sự sang trọng, mọi ơn 
riêng lạ, mọi quòn chức Đức Mẹ dã đăng. Lầu cho 


Đức Mẹ được làm mẹ sinh ra các vua chúa thể gian, 


dầu làm mẹ sinh ra các người ta thảy thấy, dầu 
được làm mẹ sinh ra muôn vàn thế gian khác nữa 
mặc lòng, thì sự sang trọng vang hiền lạ ấy sánh 
cùng quờn chức Người đặng làm Mẹ Đức Chúa 
Trời, cũng ra như không vậy. Cho nên một cầu 
nầy, ta xưng ra trong kinh Tin Xính: « Tôi tin Đức 
‹ Chúa Giêsu lirixitô, là Con một Đức Chúa Cha 
«là Chúa chúng tôi, sinh bờit bà Maria đồng trùnh, » 
thì lời ấy là lời tặng khen Đức Mẹ trên hết mọi 
lời chúc tụng ngợi khen khác bội phần, vì lời ấy 
tóm lại mọi ơn riêng lạ Đức Mẹ đã đặng, cùng dạy 
ta phải tôn kính Người hơn chín phầm thiên thần 
cùng cả và loài người ta; Người ở dưởi mội 
mình Đúc Chúa Trời mà thôi, nghĩa là, chẳng nên 
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thờ “huyêu Đức Mẹ bằng Đức Chúa Trời, vì Người 
là loài thọ sinh; song le trong các loài thọ sinh, 
thì Đức Mẹ đứng đầu trước hết; cho nên Người 
đáng cho ta tôn kinh hơn hết mọi dấng và mọi loài 
thảy thảy. 


Thứ nhứt. — ĐỨC CHÚA GIÊ§U ĐÃ XUỐNG THẾ 
LÀM NGƯỜI THÊ NÀO 

+2) Hỏi. BI PHÉP Đức Bữi phép Đức Chúa Tnánh Thần 
CHÚA THỈNH THẦU gì.| Hà Ngôi thứ Hai xuống đầu thai 
NGƯỜI XUỐNG THAI, nghĩa | "9"ẽ lòng mẹ thề nào ? 
lù làm sao 2 

Thưa. Nqghìa là, Đức 
Chúa Thánh Thần đà lấu 
máu cực sạch bòi lòng 
răt thánh Đức Bà, mà 
địng nên mội xdáe, lạt bời 


khi đến kỷ cho on Đức Chúa 
Trời ra đời, thị Chúa sai thiên 
thần đến truyền tin cho Đức Bà 
Maria đặng bay. Mã khi Đức Mẹ 
đã ưng chịu làm Mẹ Con Đức 
Chúa Tròi, tức thì Đức Chúa 
Trời Ba Ngôi đã lấy kbí huyết 


không mà dựng nên mội 
linh hồn, thì Ngỏi thử 
Hai liên hiệp 0ới xúc 0à 
linh hồn ấu, mà  nẻn 
người thật như la, 


| rất thanh sạch trong lòng Đức 
Me, mà tượng hình một xắc, bởi 
không lại dựng nên một linh 


hồn mà hiệp cùng xác ấy, cũng 
một lượt ấy Ngôi thứ lai liền 


hiệp với lình hồn và xác ấy, mà 
nên người ta thật và cũng là 
| Chủa thật nữa. 

Đó là sự mầu nhiệm Ngôi Hai ra đời thì làm 
vậy. _ giờ ta phải cắt nghĩa những tiếng ấy cho tỏ. 


. — Bời phép Đức Chúa Thánh Thần, lời ấy 
the là gì? — Lời ấy chẳng phải hiều có một 
mình Đức Chúa Thánh Thần, là Ngôi thứ la, lo 
gầy dựng sự mầu nhiệm nầy đâu, song Ba Ngôi 
cũng làm dầu trong việc cực trọng nầy ; vì chưng 
hề việc gì Đức Chúa Trời làm bề ngoài, thì chung 
cho Ba Ngôi hết, vì vày Đức Chúa Cha, Đức Chúa 
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Con và Đức Chúa Thánh Thần đồng lo việc cửu 
chuộc loài người ta. Mà nếu có như vày, thì sao 
trong kinh 7n kính ta xưng rằng: Ngôi thứ Hai ra 
đời bởi phép Đức Chủa Thánh Thần ? — Vậy phải 
biết sự nầy : dầu Ba Ngôi đồng làm mọi việc bề 
ngoài mặc lòng, song Thánh linh quen nói, có việc 
thì Ngôi thứ Nhứt làm, có việc thì Ngôi thứ Hai 
làm, có việc thì Ngôi thứ Ba làm : như việc gì tỏ ra 
phép tắc, thì nói là Đức Chúa Cha làm việc ấy ; 
còn việc nào bày tó sự khôn ngoan tài trí khẻo léo, 
thì nói là việc Đức Chúa Con làm; và việc nào chỉ 
ơn, chỉ sự yêu mến, thì nói là việc thuộc về quòn 
phép Đức Chúa Thánh Thần, Vày việc ra đời cứu 
chuộc thiên hạ, là việc tó lòng Đức Chúa Trời 
(ương ta vô lượng vô biên, cho nên nói là việc 
Đức Chủa Thánh Thần làm mà chở. 

Lại cũng có lẽ mầu nhiệm khác nữa. Ngôi Hai - 
ra đời cho ta được sanh lại làm con Đức Chúa Trời; 
mà sự ta sinh lại làm con Chúa là việc thiêng liêng 
sạch sẽ bối ơn Đức Chúa Thánh Thần, chẳng phải 
bỡi khi huyết người ta cùng bỡi tình tư dục đàu; 
nhơn vì sự ấy như Ngôi Hai đã xuống thế làm con 
người ta bối phép Đức Chúa Thánh Thần thê nào, 
thì ta sẽ sinh lại làm con Đức Chúa Trời cũng như 
làm vày. 

LÍ. — Ma Người xuống thai Tiếng äy chỉ Ngôi 
Hai đã xuống thế làm người thẻ nào. 

Vậy từ ông Adong phạm tòi đặng bốn ngàn nắm, 
(hì Đức Chúa Trời mới toan cứu chữa loài người 
ta cho khỏi khốn nạn đòi đời, bèn sai tông lãnh 
thiên thần Gabirie hiện đến cùng người Nữ Đồng 
trinh, tên là Maria, đã gáả bạn cùng một người nam, 
tên là Giuse, cả hai đều bỡi dòng đối vua Đavit mà 


— HH me 
L9“ 


| 
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ra, thiên thân liền chào Đức Mẹ dầy ơn phước, và ị 
truyền tỉìn cho Người đặng hay, Đức Chúa TrờiBa + 
Ngôi dã chọn Người, mà chịu thai eùng sinhdẻ { 
Chủa Cứu thế. Bấy giờ Hà Maria nói cùng Thiên | 
thần rằng : « Sự ấy sao địng, vì tôi chẳng biết người '§ 


nam ? » — Thì Thiên thần thưa Người rằng: ‹ Đức 
c Chúa Thánh “Thần sẽ đến cùng Bà. và phép tắc 
« Đấng rất cao sẽ phủ hộ Bà: nhơn vì sự ấy, Đấng 
‹ thánh bối Bà mà sinh ra, thì sẽ gọi là Con Đức 
‹ Ghúa Trời. » 


thứ hai, — ĐỨC GHỦA GIÊSU BÀ SINH RA 
GÙNG ĐÃ Ở THỂ GIAN NẦY THẺ NÀO 

24 ) llói, SINH BỔI BÀ MÍARIA ĐỒNG TRINH, 4Ù 
là làm sao 2 

Thưa. Nghìu là, ngài) Nù rất thánh, tẻn là 
Maria, dà chịu thai, 0à sinh dẻ con đoạn, mà hàu 
còn đồng trình sạch sẽ cho đến trọn đòi, 

Vày tiếng sinh ra bời bà Maria Đồng trừnh chỉ 
hai đều cao trọng nầy : tiếng sanh ra, đề chỉ Đức 
Chúa Giêsu sinh xuống ở thế gian thể nào ; còn 
tiếng bỡi bà Maria Đồng trình chỉ hai ơn riêng lạ 
lùng một mình Đức Bà Maria đã đặng, là 1” đặng 
phước -chịu thai, và sinh để Con một Đức Chúa 
Trời, cho nên Người là Mẹ thật Đức Chúa Trời; 
2" đầu khi chịu thai và sinh để con đoạn, thì Người + 
còn đồng trinh sạch sẽ luôn, chẳng hề mất bực Í 
đồng trinh bao giờ sốt. ị 

Vậy tiếng sinh ra, đề chỉ chẳng những Ngôi ": 
Hai đã xuống đầu thai trong lòng Đức Mẹ, mà lại “ 
chỉ sự Người sanh ra ở thế nầy nữa. Vày khi Ngôi 1; 
Hai, là Con một Đức Chúa Cha đã ó trong lòng , 
Đúc Mẹ đủ chín tháng, thì đã sinh ra tại thành ‡. 


" k ' „vs ý⁄ẠD 


LẮT NGHĨA VỀ KINH ““TIN KINH” 459 


Bẻelem, trong hang bò lừa, nằm trong mắng có ; kế 
có mục đồng nghe thiên thần bảo đến thờ lạy 
Người. Khỏi tâm ngày Người chịu phép cắt bì, cùng 
đặt tên là Giêsu, nghĩa là : Cứu thế ; röi có ba Vua 
bên Phương Đông thấy vì sao lạ, liền trầy đến thờ 
lạy Người, và dàng của lề cho Người là vàng, nhữ 
- hương cùng một dược. -- Kliỏi bốn mươi ngày, 
Đức Đà cùng òng thành Giuse dem Người trong 
đền thành mà dàng cho Đức Chủa Tri. -- Kế phải 
trốn sang nước l2gýplô, cho khỏi tay vua Herode 
can lầm kiếm Người mà giết. Khi Herode chết 
đoạn, thì trở về ở thành Nadarẻt. -- Khi nên mười 
hai tuôồi, Người theo cha mẹ mà đi châu lề ở thành 
(iêrusalem ; lễ rồi Người ở nắn lại, mà cha mẹ 
chẳng biết, nên đã lo buôn đau đớn mà dị tìm 
Người ; khỏi ba ngày mới gặp Người ở trong đền thờ, 
đang ngự giữa các lấn sĩ, mà ăn nói khôn ngoan 
thông thái, đến đôi mọi người đều lấy làm lạ lắm. 
Đoạn Đức Chúa Giêsu theo cha mẹ mà về ở thành 
Nadarét cho đến ba mươi tuôi, hằng vâng lời chịu 
lụy cha mẹ mọi đàng, cùng làm gương về mọi 
nhơn đức. — Đến kì Người phải ra giảng dạy thiên 
hạ ba năm, thì Người sai ông thánh Gioan Baotixita 
dẫn đàng đi trước, và chịu ông ấy rửa mình nơi 
sông Giudong, đoạn Người lui lên rừng tỉnh trai đủ 
bốn mươi ngày, rồi kế ma qui đến cám dỗ Người, 
— Đoạn Người ra mặt dạy dô thiên hạ cho biết 
đàng rồi linh hồn; Người làm phép lạ vô số, mà 
làm chứng mình là Con Đức Chúa Trời, cùng là 
Đăng Cứu thế thiên hạ trông đọi hơn bốn ngàn 
nắm : TƯỜNG giữ mọi nhơn đức trọn lành ; Người 
giảng đạo mởi rất cao trọng. Người toan lập Hội 
thánh hầu thế lấy mình, mà dạy đô người ta cho 


.` 
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đến tàn thế, thì đã chọn mười hai cày làm Tông 
đồ, cùng đặt ông thánh Phêrô làm Giáo Tông đầu 
bịn Hội thánh. Đoạn khỏi ba năm Người phú mình 
chịu nạn chịu chết trên cây thánh Giá, hầu làm 
hoàn tất việc cứu chuộc thiên hạ ; song trước khi 
ha mặt chúng ta, thì Người đã lập phép Thánh Thê 
hầu ở lại cùng loài người ta khắp mọi nơi cho đến 
tàn thể, 


Ày kê lại sơ qua tánh hạnh Đức Chúa Giêsu là 
(húa chúng ta, mọi người phải biết cùng năng gầm 
đi gầm lại, cho được biết Đức Chủa Giêsu mội 
ngày một hơn, mà kính mến Đấng đã liều mình 
chịu chết vì ta. Các thánh xưa nay hằng soi gương 
Đức Mẹ, mà gầm về hạnh Đức Chủa Giêsu chẳng 
khi dừng. Xưa Đức Chúa Trời sai ông thánh Augu- 
Iinô hiện đến cùng bà thánh ÄXladalena đệ PhadH, 
mà dạy người phải năng gầm lời nầy : €NÑgôi Hai 
c đã xuống thế làm người, và ở cùng chúng tôi. » 
Ông thánh Hiêronymô là tấn sĩ có đanh tiếng trong 
Hội thánh, và bà thành Phaola là người rất sang 
trọng giàu có, đã bỏ quê hương mà sang thành 
liêlem, ở gần bên mảng có Đức Chúa Giêsu, cho 
đặng suy gầm về ơn trọng Chúa ra đời chuộc tội 
thiên hạ. 

Ông thánh Phêlieê hằng năm lấy bốn tuần mùa 
Áp lễ Sinh Nhựt, mà dọn mình cách riêng trước lễ 
Sinh Nhụt. — Ông thánh Phanxicô Khỏ Khăn, ông 
thánh Antòn Phadua, ông thánh Cajêlanô bối có - 
lòng kinh mến Chúa Hài Đồng cách riêng, đến 
ngày lễ Sinh Nhụt, đã đặng xem thấy Đức Mẹ bồng 
Chúa Hài Đồng hiện đến, mà trao cho mình bồng 
am Chúa nữa, 


vÉ: = F , +*% 
UÁT NGHĨA VỀ KINH ““fIN KỈNH - 61 


Vã Hội thánh muốn cho ta nắng nhớ phép mầu 
nhiệm Chúa Cứu thế ra đời, thì dạy đọc kinh Nhi! 
một mọi ngày ba buồi, cùng ban nhiều ân tứ cho 
kế đọc kinh ấy. 


Thứ ba. — SINH BỔI BÀ MARIA ĐỒNG TRINH 


Lời ấy chỉ hai sự mầu nhiệm về Đức Bà, buộc 
mọi người giáo hữu phải tin cho đặng rồi linh hồn: 
1° Phải tin rất thánh Đức Bà Maria đã sinh đẻ Đức 
(Chúa Giêsu, là Ngôi Hai có tính Đức Chúa Trời, 
cho nên Người là Mẹ thật Đức Chúa Trỏi ; 2°) Phải 
tin Đức Mẹ trước khi sinh đẻ con, và đang khi sinh 
đẻ, cùng khi sinh để con đoạn, hãu còn đồng trình 
sạch sẽ cho đến trọn đời. Lai còn một sự mầu nhiệm 
khác nữa buộc ta phải tín về Đức Mẹ, là sự Người 
từ thuở: đầu thai trong lòng mẹ chẳng hề mắc tội 
tô tông truyền cho. 

Nhưng mà sự Đức bà làm Mẹ Đức Chúa Trời, 
là một quyền chức rất cao rất trọng quá trí khôn 
lường, cho nên trừ ra Đức Chúa Trời và tính loài 
người ta trong Đức Chúa Giêsu, thì chẳng có sự gì 
trên trời dưới đất lớn bằng quyền chức Đức Mẹ đã 
đặng; lại quyền chức ấy là đầu cội rễ mọi ơn riêng 
lạ lùng Chúa đã tuôn xuống cho Đức Mẹ, vì chưng 
nếu ta suy cho tường tàn, vì ý nào Đức Mẹ đã được 
on chẳng hề mắc tội tô tông, được đầy dây tràn trề 
mọi sự lành, cùng đắng tôn kính tặng khen hon 
chín phầm Thiên thần cùng các thánh Nam Nữ thấy 
thấy, thì lẽ cội rễ là vì Đức Mẹ đã được làm Mẹ 
Đức Chúa Trời mà chớ. Lại quyền chức làm Mẹ 
- Đức Chúa Trời tóm lại các lề mầu nhiệm đạo thánh 
dạy, nhứt là sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi, 
cùng sự Chúa Cứu thế ra đời, 
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Vậy ta phái học cho biết tánh hạnh Đức Mẹ, 
ngỏ đặng biết hạnh Đức Chúa Giêsu cho rõ ràng 
hơn, vì chưng hai hạnh ấy liên lạc cùng nhau. Lại 
nếu khi ta biết được hạnh ông tháảnh nọ bà thánh 
kia, ta lấy làm vui cùng động lòng muốn nối gót 
theo chơn đẳng ấy, huôồng chỉ biết đặng hạnh Đức 
Mẹ Chúa Trời, là Nữ Vương cai các thánh Nam Nữ, 
là Đấng thánh trên hết các thánh, cùng là Mẹ ta rất 
yêu dấu, là Đấng binh vực bàu chữa ta trước tòa 
Đức Chủa Trời, lại làm ơn cho ta khôn kề xiết, thì 
có lẽ nào mà ta chẳng vui mầng, chẳng động lòng 
sốt sắng hơn nữa sao? Bày giờ ta kè tắt lược mội 
it đều về hạnh Đức Mẹ. 

Rất thánh Đức Bà Maria là người tông thất vua 
Đayit, đã đặng Đức Chúa Trời tiên định chọn mình 
từ thuở: đòi đời, mà làm Mẹ Ngôi thứ Hai ra đời, 
là quyền chức cao trọng hơn mọi phầm trật trên 
trời dưới đất. Bởi đó Đức Chúa Trời đã tuôn xuống 
mọi ơn quí trọng, mà trau chuốt lính hồn và xác 
Đức Mẹ cho xứng đáng quyền chức rất cao trọng ấy. 

(ha Đức Mẹ là ông thánh Gioakim, mẹ là bà 
thánh Annà. — Khi Đức Mẹ vừa xuống đầu thai 
trong lòng bà thánh Annà, cũng một trật ấy on 
riêng lạ Chúa xuống, mà gìn giữ linh hồn Đức Xe 
cho khỏi vương lấy tội tồ tông, cho nên eó mội 
mình Đức Mẹ chẳng hề mắc lấy tội ấy. Cũng mội 
khi ấy Đức Chúa Trời ban cho Người được ơn 
nghĩa, khói tình tư dục, cùng đặng trí khôn sáng 
láng, cho nên Đức Mẹ liền nhìn biết Đức Chúa Trời 
là Chúa sinh dựng nên mình, mà sấp mình kính 
lạy. VÑ øœn Đức Mẹ đặng thuở rhới đầu thai là ơn 
rất trọng thể nào, thì ching có ai cắt nghĩa đặng. 
Có nhiều kế thông mình nói; hồi ấy Đức Mẹ đặng 
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ơn trồi xa hơn chín phim Thiên thần cùng các 
thành Nam Nữ thảy thấy. Vày nếu nội lúc ban đầu 
ấy mà Đức Mẹ đặng on nhiêu như vậy, và Đức Mẹ 
đã dùng nên ơn Chúa luôn, thì từ ấy cho đến khi 
Đức Mẹ qua đời, Người đặng ơn bao nhiêu, ắt là 
có một mình Đức Chủa Trời biết đặng mà thôi, —- 
Khi mãn nguyệt, thì Đức Mẹ đã sinh ra tại thành 
Nazarelt, và đặt tên là Maria. — Đến chừng ba tuôi 
Đức Mẹ dàng mình ở trong đền thánh cùng khấn 
hứa giữ mình đồng trỉnh sạch sẽ cho đến trọn đời, 

Đến tuôi phải lo đôi bạn, thì Đức Mẹ vâng lịnh 
Chúa, mà gá ngäi cùng ông thánh Giuse, là người 
cũng đã khấn hứa giữ mình đồng trình sạch sẽ như 
Người, cho nên Đức Mẹ chẳng liều mình lối lời 
khấn. — Đoạn khi đến kỳ Chúa Cứu thế ra đời, thì 
Đức Chúa Tròi sai tông lãnh thiên thần Gabirie 
hiện đến cùng Đức Mẹ ở thành Nazaret. Thiên thần 
chào kinh Đức Mẹ rằng: « Kính mầng Bà, Bà đầy ơn 


«phước, Chúa ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi 


« người nữ. » Đức Me có lòng rất khiêm nhượng, 
khi nghe lời Thiên thần khen mình vày, thì bối rối 
cùng suy xét lượng đi lượng lại. Thiên thần liền 
bảo Đức Mẹ chớ có sọ, vì Đức Mẹ đã được đẹp 
lòng Đức Chúa Trời, nên Chúa đã chọn Người chịu 
thai, cùng sinh ra Đấng Cứu thế là Con thật Đức 
(Chúa Trời. — Đức Mẹ nghe vậy, thì chẳng biết phải 
liệu làm sao, vì mình đầ khẩn hứa giữ mình đồng 
trinh sạch sẽ trọn đời, Song le Thiên thần bảo 
Người đặng hay, sự Người sẽ chịu thai là bởi phép 
Đức Chúa Thánh Thần, chẳng phải bởi việc người 
la đâu, cho nên dầu khi chịu thai cùng sinh để eon 
đoạn, thì Người hãy còn đồng trinh luòn, Bấy giò 
Đức 1Mẹ lấy lời khiêm nhượng mà thưa rằng : « Nầy 
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(tôi là lôi tả Chúa, xin có cho tôi như lời Thiên 
«thần truyền. » Bỗng chúc Ngôi Hai là Con mội 
Đức Cbúa Cha xuống thai trong lòng Đức Mẹ. — 
Khỏi ít ngày Đức Mẹ trầy đi thắm bà thánh Isave, 
mà làm phước cho ông thánh Gioan khỏi tội tô tông. 

Mà khi đầy ngày thai sẵn, thì Ñgười cùng ông 


thánh Giuse vưng lịnh vua Rôma dạy mà trầy đi. 


thành Bêlem, và ở đó đêm khuya giờ tí Đức Mẹ 
sinh ra Đức Chúa Giêsu trong hang đá, nơi chuồng 
chiên bò, và để Chúa năm trong máng cổ. — Bồng 
chúc eó muôn vàn thiên thần xuống chầu Chúa mới 
ra đời, và bảo chúng mục đồng đến thờ lạy Chúa 
nữa, — hỏi tâm ngày đã cắt bì cho Con trể, cùng 
đặt tên Người là Giêsu, rồi có ba Vua bên phương 
đòng trầy đi thành Bêlem, mà thờ lạy Chúa Cứu 
thế mới giáng sinh. — Khỏi bốn mươi ngày Đức Mẹ 
đem Đức Chủa Giêsu vào đền thờ, mà dưng cho 
Đức Chúa Trời cùng giữ lê phép cho mình: đặng 
sạch. — Kế đâu thiên thần bảo phải đem Chúa Hài 
Nhỉ tị nạn bên nước gýptô, cho khỏi vua Herode 
lòng tìm mà giết. Khỏi chừng sáu bảy năm, mới trở 
về ở thành Nadarét. — Đến khi Đức Chúa Giêsu 
được mười hai tuôi, Đức Mẹ phải ưu sầu, vì lạc mất 
Con ba ngày, sau gặp lại, và đem Con về ở thành 
Nadarét, cho đến khi Người đặng ba mươi tuôi. Ta 
hãy coi Đức Chúa Giêsu là mặt trời công bình nhơn 
đức, trong ba mươi năm hằng ở cùng Đức Mẹ, mà 
soi sáng Đức Mẹ, thì biết Đức Mẹ đặng ơn phước 
là ngắn nào ! Lại trong ba năm khi Đức Chúa Giêsu 
ra giảng, thì Đức Mẹ đi theo Con mà giúp đỡ Người, 
cùng nghe lời Con mình giảng dạy. — Đến kỳ Đức 
Chúa Giêsu định mà chịu nạn chịu chết cho thiên hạ, 
thì Đức Mẹ phải uống chén đắng với Con mình. 
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cho đến khi thấy. (on mình sinh thì. Lại khi Chúa 
gần trút linh hồn, thì làm ơn trọng cho ta, là trối 
Đức Mẹ làta Mẹ riêng ta, và phú ta làm con 
cái Người. 

-Khi Đức Chúa Giêsu sống lại đoạn, trước hết 
hiện đến mà an ủi Đức Mẹ. rồi ở cùng Đức Mẹ cho 
đến ngày mình ngự về trời. — Chúa còn đề Đức Mẹ 
sống ở (thế nầy mà an ủi các bồn đạo mới. - Khi 
Đức Mẹ đẩ chịu lấy Đức Chúa Thánh Thần đoạn, 
thì ở cùng ông thánh Gioan cho đến chết. — Khi 
chết doạn, Chúa eho xác Đức Mẹ sống lại hiệp cùng 
linh hồn, mà lên trời hưởng phước vui vẻ vô cùng. 
— Đức Chúa Trời Ba Ngôi liền nhíe Đức Mẹ lèn 
trên chín phầm thiên thần cùng cä và loài người ta, 
cùng ban mũ triều thiên rất trọng, rất tốt, xứng mọi 
công nghiệp Đức Mẹ đã lập, và xứng cùng quờn chức 
làm Mẹ Đức Chúa Trời. Chúa lại đặt Đức Mẹ làm 
Nữ Vương cai trị mọi sự trên trời dưới đất, cùng 
làm Mẹ các giáo hữu và bàu chữa ta trước tòa Đức 
Đức Chúa Trời. Ây ta thấy, tánh hạnh Đức Mẹ rất 
tốt lành và ăn rập cùng tánh hạnh Đức Chúa Giêsu 
là thê nào! Vậy ta phải hết lòng tôn kinh Đức Mẹ, 
năng chạy đến mà xin Đức Mẹ cứu giúp ta, vì Người 
giữ chìa khóa mọi ơn phước trên trời, cùng như 
máng mà thông ơn xuống cho thiên hạ. Ôi! ai kể 

cho xiết các ơn Đức Mẹ tuôn xuống cho người ta là 
dường nào! nên ông thánh Bênađô dám nói quả 
quyết rằng : « Chẳng hề khi nào nghe nói ai cầu 
«khần chạy đến xin Đức Mẹ cứu giúp mình, mà Đức 
‹ Mẹ từ bỏ lời kẻ ấy bao giờ. » 

Nhưng mà nếu ta lo thờ phượng Đức Chúa 
Giêsu và tôn kính Đức Bà Maria, mà chẳng tôn kính 
ông thánh (iiuse, là Cha nuôi Đức Chúa Giêsu và là 

30 
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Bạn Đức Mẹ, thì ta chưa được trọn, vì ba Đấng ấy 


hằng hiệp cùng nhau trong sự mầu nhiệm Ngôi. 
Hai ra đời làm người. Vày như quờn chức làm Mẹ 


Đức Chúa Trời là quờn chức eao trọng trôi xa hơn 
mọi phầm trật trên trời đưới dất, thì cũng phải nói, 
trừ ra quờn chức ấy, thì quòn chức làm Cha nuôi 
Đức Chủa (iiêsu, là Con Đức Chúa Trời cùng là 
Vua trên hết các vua, lại được làm Bạn-cùng Đức 
Bà Maria, là Mẹ Đức Chúa Trời cùng là Nữ Vương 
cai trị trời đất, là môi chứe cao trọng hơn mọi quờn 
chứe thấy thầy mà chớ. Cho nên nói được ông thánh 
(Giuse đặng quòn chức trên các thánh thiên thần 
cùng loài người la; lại đặng ơn nhiều hơn mọi 


dấng thánh thấy thấy : ông thánh Giuse thua kém 


một mình Đức Bà mà thôi. Bồi đó ở trên trời, tòa 
ông thánh Giuse cũng phải ở trên tòa các thánh 
khác, dưới một mình tòa Đức Mẹ: vì vậy ông thánh 
(iiuse đáng cho ta lôn kính, trông cậy hơn hết các 
thánh mà chớ. Mà hẳn thật hề ai có lòng tôn kính ông 


thánh Giuse, thì từng thứ phép tắc người cao trọng 


lắm ; nên bà thánh Têrêsa quả quyết, mình chẳng 
xin cùng ông thánh Giuse ơn nào mà không đặng. 
Vậy hề ai thành kính ông thánh nầy, thì 1° được ơn 
giữ mình sạch sẽ ; 2° được sống thiêng liêng bề trong ; 
39 được có lòng kính mến Đức Chúa Giêsu và Đức 
Mẹ ; 1° được ơn hiền lành nhịn nhục chịu khó cùng 
khiêm nhượng; 5° được ơn chết lành, Vậy ta phải 


đốc lòng tôn kính ông thánh Giuse với Đức Chúa 


Giêsu và Đức Bà, chẳng hề lìa khỏi ba Đấng ấy 
bao giờ. 
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ĐIỀU THỨ BỒN ' 
GHỊU NẠN ĐỜI PHONGXIÔ PHILATỒ, CHỊU ĐÓNG ĐINH TRÊN 
CẢY THÁNH GIÁ, GHẾT VÀ TÁNG XÁC 

Trong điều nầy có bốn sự mầu nhiệm ta phải 
suy, cùng tỉa cho vững vàng: 1° sự Đức Chúa Giêsu 
chịu trăm ngàn sự (hương khó vì ta, đời quan 
I"hongxiô Philatö trấn nhàm xứ Giudêu ; 2° sự Chúa 
chỉu đóng đỉnh trên câu thánh Giá: Š° sự Người 
chịu chết; 1° sự Người chịu táng xác trong huyệt dd 
mới. Ấy là những sự mầu nhiệm tỏ ra lòng Đức 
Chúa Giêsu thương ta vô cùng, nên ta phải năng 
nhớ cùng gẫm đi gầm lại, cho được thêm lòng sốt 
sắng, tin cậy, kính mến Người một ngày một thêm 
hơn nửa. 


Thứ nhứi. — CHỊU NẠN ĐỜI PHONGXIÔ PHILATỒ 


22) Hỏi. CHỊU NẠN bÒI PHONGXIÔ PHILATÔ, GIỊU 
ĐÓNG ĐINH TRÊN CÂY THÁNH GIÁ, CHẾT VÀ TÁNG XÁC, 
nghĩa là làm sao ? 

Thưa. Nghĩa là, Đức Chúa Giôsu chịu trói, chịu 
giồ, chịu oá, chịu đòn, chịu đội mà gai, cùng chịu 
đóng đỉnh trên câu thánh Guá, đời quan Philatồ cai 
tri xứ Gindêu thau bì hoàng đế Rôma. 

Mà chịu nạn, tiếng ấu chỉ nghĩa là làm sao 9 
—- Tiếng ấy chỉ Đức Chúa Giêsu chịu đủ mọi sự 
thương khó, gian nan, khốn cực vì ta, từ thuở mới 
xuống đầu thai trong lòng Đức \lẹ cho đến chết 
trên cày thánh Giá. Vậy Chúa chịu tư lự phiền 
munộn trong linh hồn; chịn mất hết mọi danh tiếng 
mình ; chịu đủ các sự đau đớn cùng các giống hình 
khô trên xác ; lại chịu đủ các thứ sỉ nhục no nê ; 
Chúa đã chịu lo buồn rầu rĩ, đến đỗi mồ hôi cùng 
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máu chảy ra trong vườn Giếtsêmani, - Chúa chịu 
bắt bở, buộc trói như kẻ gian đẳng. — Chúa chịu 
bỏ vạ cáo gian, giồ, vả trong nhà Anát cùng Caipha. 
— Chúa chịu chê cười nhạo báng, như kể điên 
cuồng trong đền vua Herode. —- Chúa chịu thua 
kém hơn thằng Baraba, cùng chịu đòn đánh nát cả 
và mình, và chiu đội mũ gai, cùng bị án tứ oan 
trong đỉnh quan Philatồ. — Lại chịu vắc cây thập 
ác cho đến nủi Calavariô. 

Dầu Đức Chúa Giêsu nói một lời, hay là đồ 
một øiọt mắn, eïng đủ mà đền tội cho cả và thiên 
hạ mặc lòng, những mà Người muốn chịu nhiều 
nỗi gian nan tàn khô khôn kề xiết vì năm lẽ nầy: 

1° — Cho đặng làm sáng đanh Đức Chúa Cha 
cho nhiều hơn nữa, cùng phạt tạ Người vì những 
sự sĩ nhục kẻ eỏ tôi hằng làm cho Người, — Vậy 
khi ta mắc phải gian nan, khi làm cơn nghèo hiềm, 
hay là mắc bịnh hoạn tật nguyền, nếu ta chìu bấy 
nhiều sự ấy vì lòng kinh mến Chúa, thì ta làm sáng 
(húa; mà ta càng chịu nhiều sự cực chừng nào, 
thì ta càng làm cho sáng danh Chúa hơn nữa chừng 
ấy mà chó. 

2s — Chúa muốn cho ta biết tội lỗi ta phạm 
rất năng nề là dường nào, vì nó là căn cớ mọi sự 
gian nan khốn cực Chúa đã chịu, mà đền vì tội lôi 
ta, bởi đó ta sẽ chê ghét nó trên hết mọi sự ghét, 
Lai Chúa muốn dạy ta, chẳng có nước nào có sức 
mà rửa tội cùng đền tội ta, cho bằng nước tần toan 
khốn khó. Vậy khi ta chịu sự gì cực khô, nến ta 
hiệp sự khó ta chịu với công nghiệp Đức Chúa Giêsu, 
thì ta có sức mà đền tội mình biết là nuằn nào ! 

sš'` — Đức Chúa Giêsu muốn chịu trăm ngàn 
sự khốn khó, cho đặng tổ lòng thương ta vô cùng, 
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cùng ép lòng ta kính Hiến Người lại. Dầu Đức Chúa 
Giêsu nói một lời mà tha tội cho ta cũng đủ, song 
le ông thánh Gioan Kim Khầu rằng: « Sự gì đủ mà 
c đền tội ta, thì Chúa lấy làm không đủ mà tỏ ra 
« lòng thương ta. » Vậy chẳng có khi nào, và chẳng 
có cách nào xứng hạp, mà tỏ ra ta thật lòng kính 
mến Chúa, cho bằng khi ta vui lòng chịu gian nan 
khốn khó vì Người. 

4° — Chủa muốn nên gương nhịn nhục chịu 
khó bằng lòng, cho ta đặng soi mà bắt chước, như 
lời ông thành Phêrô rằng: ‹ Đức Chúa Gièsu đã 
« ehiu khốn khó vì ta; hầu đề gương lại cho anh 
cem đặng nổi gót theo sau Người, » mà cam lòng 
chỉu mọi nồi gian nan tàn khô, tì thường gặp mọi 
ngày vì lòng kính mến Chúa. 

»° — Đức Chúa Giêsu muốn chịu nhiều sự cực 
khô, cho đặng Đức Chúa Cha thưởng Người sang 
trọng vang hiền ở trên trời, như lời Người phán 

trắng: « Àv Chúa Kirixitò chẳng phải chịu gian nan 
ceựe khô đường nầy, cho đặng hưởng phước vinh 
chiến mình sao ? « Ày vậy la càng chịu nhiều sự 
gian truần vì Chúa bây giờ là bao nhiêu, thì ta càng 
đặng chói lòa rực rỡ đến sau là bấy nhiêu mà chớ, 


Liềng đời Phongxiô Philatö chỉ nghìu làm sao 2 
— Các thánh Tông đồ thêm tiếng ấy mà chỉ bốn 
sự nầy: Í° Sự Chúa chịu nạn chịu chết, cùng như 
sự Người sinh ra tại thành Bêlem, thì có tích truyện 
chứng cỏ hẳn hòi, vì kề lại năm Chúa chịu nạn 
chịu chết, là năm quan Philatô trần nhậm xứ Giudêu 
thay vì hoàng dễ Hôma; lại chính mình quan ấy 
đã làm án đóng định Chúa trên cây thập ác. 2° Có 
ý chỉ, theo lời tiên trí ông Giacóp, giờ Chúa Cứu 
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thế dã đến rồi, vì ông ấy nói bao giờ quyền giết 
cai trị trong dân Giudêu về tay nước khác, thì khi 
ay Chúa Cứu thể giảng sinh mà cửu chuộc loài 
người ta. Vậy khi Chúa chịu nạn chịu chết mà 
chuộc tội cho thiên hạ, thì quyên cai trị trong dân 
(iudêu về tay nước Hôma, nó sai quan Philatồ đến 
cai trị xử ấy thay mặt mình. 3° Các thánh Tông đồ 
thêm tiếng ấy, mà làm chứng lời Đức Chúa Giêsu 
phán tiên tri về mình đã nên ứng nghiệm, vì Chúa 
nói «mình sẽ chịu nạp cho kẻ ngoại nhạo bảng, 
«đánh đòn cùng đóng đính Người vào thập ác. » 
1° Quan Philatồô muốn nói mình là kẻ vô lội về sự 
lên án giết Đức Chúa Giêsu, song hai mươi đời nay 
hằng ngày các giáo hữu khắp mọi nơi, cùng mọi 
đời cao rao cả tiếng rằng: Chữai nạn đời Phong+iö 
Philatồ chíu đóng đỉnh trên càu thánh Giá. 

1hứ hai. — SỰ MẪU NHIỆM ĐỨC CHÚA GIẺÊSU 

CHỊU ĐÓNG ĐINH TRÈẺN CẢY THÁNH GIÁ 

23) Hỏi. Thánh Giá là ( gì 2 

Thưa, Thánh Giá là hình phạt rất dừ 0à rãi 
hèn ; 0à Đức Chúa Giỏsu càng hạ mình xuống mà 


chỉu hình khô dường ấu ”ì ta, thì ta càng phát dội 


ơn kính mến Người hơn nữa. 

Vày cày thánh Giá vốn xưa là một giống hình 
khô rất độc dữ, quen dùng mà phạt kẻ phạm tội 
quái gở dị thường, cùng là hình phạt rất xấu xa Ốc 
nlnl©, song rày cây ấy trở nên giòng quới trọng, vì 
Đức Chúa Giêsu đã dùng cây ấy mà chuộc lội cho 
thiên hạ. Vậy Đức Chúa Giêsu càng hạ mình xuống 
mà chịu hình phạt rất dữ cùng rất hèn dường ấy 
vì lòng thương ta là chừng nào, thì ta cũng phải 
hết lòng cảm tạ đội on, và kính mến Người hơn 
nữa chừng ấy mả chớ. 


{ 
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Vậy khi Đức Chúa Giêsu đã vác thánh Giá trèo 
lên nủi Calavariô doạn, quân dữ cho Người uống 
giấm chua cùng mật đẳng, và còi ảo Người ra một 
lần nữa, rồi nó xô Người nằm ngửa trên cày thập 
giá, là một hình khô rất đóc dờừ, vì lâu chết, cùng 
rất hèn, vì quen dùng mà phạt tôi mọi, cừng kẻ 
phạm lội quái gở dị thường. Đoạn quản dữ lấy đỉnh 
sắt mà đóng chon tay Đức Chúa Giêsu vào cày hình 
khồ độc ác và ốc nhục ấy, rồi nó dựng thánh Giá 
lên ở giữa hai người trộm cướp; người trộm lành 
ở bên hữu, còn đứa trộm dữ ở bên tả. 

Vậy ta phải suy, vì ý nào Đức Chúa Giêsu muốn 
chịu hình khô rất dữ dằn, ốc nhục làm vậy. - Đức 
Chúa Giêsu muốn chịu chết trên cây hình khô cực 
dữ ấy vì năm lẽ nầy : 1° Chúa có ý cho ta chê ghét 
mọi tội lỗi trên hết mọi sự ghét, vì thấy Chúa phải 
chịu hình khô rất nặng nề, cùng nhuốc nha xấu hò 
dường ấy mà đến lội ta đã phạm; vì chưng chơn 
tay là nơi có nhiều gàn cốt, nên khi Chúa chịu dinh 
sắt thâu qua, thì đau đớn nhức nhối biết là ngăn 
nào! Lại khi ở ba giò trên cày thánh Giá, thì như 
(Chúa phải chịu chết liên vậy, vì bỡi xác nặng trì 
xuống, thì những lô đính nơi tay càng xẻ ra hơn 
nữa, và cũng chẳng đặng dựa vào đâu: chẳng đặng 
dựa dầu vào cây thánh Giá, vì cỏ mũ gai; bằng có 
đựa nơi chơn tay, thì càng thêm nhức nhỏi hơn 
nữa. Ôi! Chúa chỉu dường ấy mà đền lội ta, thì ta 
còn yêu tội đắng nữa sao? Lại có lế nào mà ta 
chẳng cảm đội cùng kính mến Chúa sao? 2" Chúa 
muốn chọn lấy cách chết dữ dàn ốc nhục ấy, cho 
ta bớt sợ chết cách nọ cách kia, cùng sẵn lòng chết 
cách nào mặc ý Chúa phàn dịnh mà chở. Bối đỏ 
cho nên các thánh tử vì đạo, bỡi nhỏ Chúa đã chịu 
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chết trên cày hình khô dữ dẫn quá lẽ, thì mình 
chíng những không lấy hình khồ nào làm gớm 
ghiếc mà lại cầm các sự cực mình chịu làm nhẹ 
như không. 3° Thánh Giả có bốn đầu, chỉ bốn 
phương thế giái, có ÿ dạy ta đặng biết Chúa chịu 
nạn chịu chết, chẳng phải vì một nước Giudêu đàn, 
song Chúa cứu chuộc cả và loài người ở khắp bốn 
phương thiên hạ thấy thấy. 1° Chúa giăng tay ra 
trên cày thánh Giá, đặng chỉ Người giăng tay ra mà 
am lấy ta cùng kéo mọi người đến mình, theo lời 
Người phán rằng: «Ngày nào Tao chịu nhắc lên 
khỏi đât, thì Tao kéo mọi sự đến cùng Tao.» ð° 
(hủúa muốn làm chứng mình là Đức Chủa Trời có 
phép tắc vô cùng, vì đã dùng hình khô rất hèn 
dường ấy, mà đặng tràn mọi phép ma qui, phá đặng 
đạo bụt thần, đạp gãy các quờn bỉnh vua chúa thể 
gian muốn cuống cự cùng mình, cùng bắt đặng 
mọi người, mọi bực phải cúi đầu thò lạy cày hình 
khô ấy ; lại dấu thánh Giả ấy rày nên của thánh, 
khử trừ đặng ma qui, làm đầu trong mọi việc thờ 
phượng Đức Chúa Trời, trong khi làm phép Bí tích : 
nói tắt một lời, hệ làm việc gì, thì có thánh Giá đi 
Irướờe, như tướng dần dàng, như cờ lịnh tiên phong 
vày. Vậy ví bằng Đức Chúa Giêsu chẳng phải 
là Đức Chúa Trời, thì có làm dược những sự lạ 
lùng dường ấy sao? Vày nếu ta chẳng đem lòng tỉn, 
cày, kính mến Đức Chúa Giêsu chịu đóng đỉnh trên 
cày thành Giá, như ông thánh Phaolồ, thì ta tín, 
cày, kính mến ai? 


lhứ bu. — ĐỨC CHÚA GIÈSU GHỊU GHẾT VÌ TA 


24) Hói. Chết, nghĩa là làm sao ? 
Thưa. Agñìa là, linh hồn Người đà la ra khỏi 
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ức như mọi người chết du ; nhưng mà lính Đức 
(húa Trời còn ở cùng vác 0à lính hồn Đức Chúa 
Œiỏsu, chẳng lìa khỏi đâu. 

Vậy Đức Chúa Giêsu cbịu chế, nghĩa là, linh 
hồn Chúa trút ra khỏi xác, như khi người ta chết 
vậy, nên xác Đức Chúa Giêsu hết thở, chẳng còn 
trở trăn máy động, ngũ quan chẳng còn biết đặng 
sự gì nữa. Song le đức tin dạy ta phải tin, tính Đức 
Chúa Trời chẳng hề lia bỏ xác và linh hồn Đức 
Chúa Giesu, song hăng ở cùng xác, đặng làm cho 
xác ấy sống lại, và hằng ở cùng linh hồn, mà theo 
xuống Limbôỏ viếng thắm các thánh tô tông. Cho 
nên đầu trong ba ngày ấy, xác Đức Chúa Giẻsu 
cũng là xác Đức Chúa Trời, linh hôn Người cũng 

-là linh hồn Đức Chủa Trời, vì xác và linh hồn ấy 
hằng kết hiệp cùng Ngôi thứ Hai chẳng khi đừng. 

Bày giờ ta phải gàm, vì ý nào Đức Chúa Giêsu 

đã muốn chịu chết làm vậy. - Đức Chúa Giêsu có 
báy ý nầy : 1° Cho đặng làm sáng danh Đức Chúa 
Cha, xưng ra Người là cần bồn mọi sự lành, cùng 
là mạch sự sống thàt, một mình Người đảng hằng 
sòng hằng trị đời dời mà chớ, 2' Cho tà đặng sọ 
phép công bình Đức Chúa Trời, sợ Lội cùng chê 
ghét nó trên hết mọi sự đữ, vì nó giết địng Đấng 
đầu cội rễ mọi sự sống; lại Con Đức Chúa Tròi 
phải chết, thì mới đặng đền tội cho cản xứng, cùng 
mới làm đặng cho Đức Chúa Trời nguôi ngoai, mà 
làm lành lại với kẻ có tội. 3' Cho đặng tỏ lòng 
Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con thương ta vô 


_ lượng vô biên, vì Đức Chúa Cha muốn cứu ta là 


đầy tớ hèn mọn, thì chẳng nệ phú Con một mình 
đi chịu chết ; lại Đức Chủa Giêsu có lòng thương 
ta quá hậu, nên đã đành lòng vàng linh Đức Chúa 
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Cha mà chịu chết vì ta. 4° Sho ta đăng biết. linh 
hồn ta, ơn nghĩa cùng Chúa, các phép Bi tích, và 
nước thiên đàng là của trọng vọng vô giá, vì Đức 
Chúa Giêsu đã chịu chết cùng đã đồ hết máu mình 
làm giá, mà chuộc lại cho ta những giống trọng 
ấy. ð° Cho đặng cứu ta khỏi chết đời đời, mà đặng 
sống làu vui vẻ chẳng cùng. 6° Cho ta bớt sợ chết 
quá lẽ, vì nếu Đức Chúa Giêsu là Đẳng vô tội, mà 
còn phải chết, huống chỉ ta là kẻ có tội thì chẳng 
đáng chết sao ? 7° Có ý dạy ta phải chết cho g2 
đàng lội lỗi là thê nào. 

Nhưng mà ta chớ khá ngờ Đức Chúa Giêsu 
chịu gian nan cực khô vì ta, trong ngày Người ecbiu 
thương khó mà thôi. Song từ khi Người mới xuống 
đầu thai trong lòng mẹ, thì liền khỉ sự chịu khỏ vì 
ta cho đến chết, vì chưng Đức Chúa Giêsu tuy bé 
mọn, mà Người đặng trí khôn sáng lắng, biết trước 
hết mọi tội lôi thiên hạ sa phạm, và các giống hình 
khô Người phải chịu mà đền các tội ấy; khi ấy 
Người đành lòng chịu phạt thay vì la, cùng ước ao 
mau tới giờ mà đồ máu ra bề ngoài, hầu làm hoàn 
tất việc cứu chuộc ta. Ôi! Đức Chúa Giêsu có lòng 
thương ta cho đến đôi nào ! 


Thứ bốn. — Đức CHÚA GIIÊSU CHỊU TÁNG XÁC 
TRONG HUYI-T ĐÁ MỚI 

35) Hỏi. Và tảng xác, nghĩa là làm sao ? 

Thưa. Nghìa là Đức Chúa (Œiẻsu chết dcạn, thì 
mòn đệ lãnh lầu xác Người, mà táng trong huyet 
đd mới. _ 

Vậy Đức Chúa (Giêsu chịu tảng xác, pghĩa là, 
khi Đức Chúa Giêsu trút linh hồn, đến chiều có 
hai người môn đệ, là ông Nicôđêmô và ông Giuse, 
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đến hạ xác Người xuống trong tay Đức Mẹ, bã 
lo rửa xác ấy cùng xức thuốc thơm, rồi lấy khăn 
sạch vấn lấy, và khiên đi cất xác thánh ấy trong 
huyệt đá mới ở trong vườn, cùng lăn một hoàn 
đả lớn mà đậy lấp cữa huyệt lại, 

Vã Đức Chúa Giêsu muốn chịu mai táng làm 
vậy, có ý làm chứng rõ ràng mình đã chết thàt, vì 
môn đệ đã cất xác Người mà đi chôn, như mọi 
người đã chết vày; bỡi đó phép lạ Người sống lại 
càng nên tỏ tường hơn nữa. Lại Chúa chịu mai tảng 
trong huyệt đá mới, có ý dạy ta phải dọn lòng mình 
thể nào mà rước lễ eho nên : 1° Xác Đức Chúa Giêsu 
vấn bằng khăn trắng sạch sẽ: lòng ta là như huyệt 
đá mới mà mai táng Đức Chúa Giêsu, thì cũng phải 
sạch mọi tội, nhứt là các tội trọng. 2° Huyệt đá mới 
chỉ lòng ta phải vững vàng như đá mà làm tôi Đức 
Chúa Trời, cùng phải trở nên mới, là chừa bỏ các 
Lính hư nết cũ. ä'" Chòn xác Đức Chúa Giêsu trong 
vườn, sự ấy dạy lòng ta phải nên như vườn kín 
đầy các bòng hoa thơm tho mọi nhon đức, bỡi lòng 
sốt sắng, tin, cày, kính mến, khiêm nhượng, ước ao 
rước Mình Thánh Chúa, muốn kết hiệp cùng Đức 
Chúa Giêsu luôn. 1' Mö Đức Chúa Giêsu có hoàn đả 
lớn đậy lấp cữa hang và có quân lính canh, là chỉ 
la phải canh giữ ngũ quan cho nhiệm nhặt, đóng 
các cửa trí lòng bê trong và các cữa ngũ quan bề 
ngoài, chẳng cho tội cùng nhơn vật vào mà soán lấy 
lòng ta, một đề cho Đức Chúa Giêsu ở một mình 
với ta mà thôi. 

Ta có phải nứng tưởng đến sự Thương khó Đức 
Chúa Giẻsn chàng ? — Phải tưởng nhớ, vì bốn lẽ 
nầy: 1' Sự ấy đẹp lòng Đức Chúa Giêsu lắm, nên 
Người đã lặp phép Thánh Thê, cho ta đặng nhớ 
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luôn sự Người đã khẩng chịu nạn chịu chết vì ta, 
mà rày lễ Misa nhắc lại sự ấy. 2° Nhớ đến sự Thương 
khó Chúa giúp ta ghét tội và đên tội mình, cùng 
thêm sức cho ta 'dặng chống trả mọi chước cảm đô, 
và giúp ta mau tấn tới trong đàng nhơn đức. 3' Nhứt 
là sự ấy giúp ta cam lòng chịu mọi nồi gian nan lao 
phiền ta thường gặp mọi ngày, 1° Các thánh và Hội 
thánh hằng làm gương, cùng thối thúc ta năng nhớ 
đến sự Thương khó Chúa. 

Nhưng mà khi ta nhớ dến sự Đúc Chúa Giêsu 
chịu cực vì ta, thì cũng chớ quên báy lưỡi gươm đau 
đón đã thàu qua Trái tìm Đức Mẹ nữa. Người dã 
chịu khốn cực quá trí khôn lường, cùng hơn các 
thánh tử dạo, mà sinh ra ta làm con cái Đức Chúa 
Trời dưới cày thành Giá Đức Chúa Œiiêsu, nên ta 
chở khả vong ản bội ngãi, mà đám quên nước mắt 
Mẹ ta đã đồ ra vì ta. 

Iu phái làm sự gì, mà tòn kính sự Thương 
khó Đức Chúa test cùng Đức Mẹ ? —- Phải làm sảu 
sự nầy Í° năng làm dấu thánh Giá cho có ý tứ ; 2° mọi 
ngày thứ sáu gầm về sự Thương khó Đức Chúa Giêsu 
và làm một hai việc häm mình mà kính ngày Chúa 
chịu chết vì ta; 3° nắng đi đàng thánh Giá, cho đặng 
hưởng nhờ nhiều phép Đại xá cùng Tiêu xá mà giúp 
các đẳng; 4"lấy lòng sốt sắng mà xem lễ Misa; 
số - ngày thứ bảy lần hột bảy sự Thương khó Đức Mẹ ; 

_ yêu chuộng : ảnh chuộc tội, cùng đem theo mình 
mà hòn kính. Ấy là sách rất bay, rất dễ, đến đôi kẻ 
dốt nát, người mù quảng cũng xem đặng sách nầy, 
và đặng thông hiều năm lễ mầu nhiệm cao trọng 
giấu ìn trong sách ảnh chuộc tội ấy: a) Đức Chúa 
Trời là Đấng rất thánh và rất công bình, có lòng 
ghét tội trên hết mọi sự ghét, cùng phạt tội công 
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thẳng nhiệm nhặt lắm; b) tội là giống xu xa gớm 
ghiếc vô ngằn ; e) Đức Chúa Trời yêu dấu ta là dường 
nào ; đ) linh hồn ta trọng vọng châu báu có giá rất 
cao là thề nào; ©) sự gian nan khốn khó là giá mà 
mua nước thiên đàng, Chở chỉ mọi người giáo hữu 
năng đọc, năng gầm, năng hôn sách cực trọng ấy, 
thì có phước là đường nào! Kẻ ấy sẽ nói đặng như 
ông thánh Phaolồ xưa, « mình chẳng biết sách nào 
khác, một biết sách ảnh chuộc tội, là Con Đức Chúa 
Trời chỉiu đóng đỉnh trên cây thánh Giá mà thôi. › 


ắ 


: + L 
ĐIEU THỨ NÀM 
XUỐNG NGỤC TỔ TÔNG ——- NGÀY THỨ BA BÕI 
TRONG K CHẾT MÀ SỐNG LAI 


Có hai sự mầu nhiệm trong điều thứ năm này : 
1° sự linh hồn Đức Chúa Giêsu xuống ngục tô tòng 
là ULimbỏ, mà viếng các thánh Tô tông phải giam 
cầm ó đỏ ; 2° sự mầu nhiệm Chúa sống lại. — Trong 
điều trước nầy, ta đã thấy Đức Chúa Giêsu phải 
chịu quần dữ làm khốn mình là dường nào, xem 
ra như quân dữ và sự chết lướt thẳng đặng Người 
vày. Song bày giờ ta hãy coi sự Người đặng khởi 
hoàn, đặng thẳng tràn kể nghịch cùng mình, mà 
làm chứng mình là Đức Chúa Trời thật. 


26) Hỏi. XUỐNG NGỤC TÔ 
TỎNG, nghĩa là làm sao ? 

Thưa. Nghìa là, lỉnh 
hôn Đức Chúa Giesu lìa 
ra khỏi xác doan, liền 
xuống nơi linh hồn các 
thánh tồ tông phải giam 


Trong tiếng xuống ngục lô 
tông, ta xưng ra mình tín sự øi3 

Trong càảu nây ta xưng ra 
mình tin, khi lĩnh hôn Đức Chúa 
Gièsu vừa ra khỏi xác đoạn, tức 
thì xuống viếng linh hồn các 
thánh tô tông còn bị giam cầm 
trong Limbô, là môi chấn rạc 
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cầm ở dưới đt, mà đợt | ràn ở dưới đất, mà hằng ước ao , 

Irông Đức Chúa (iêsu | đợi chờ Chúa Cứu thể ra đời L 

nước lên Phiên đàng. xuống eứu mình ra khối chốnấy, — 4! 
_ : mà đem về nước Thiên đàng, 


đăng hướng phước vui về vô eùng, 


Nhưng mà sự lĩnh hồn Đức Chúa Giêsu xuống lí 
ngục Tô tông như vậy, thì chẳng những không làm lí 


cho nhẹ thê quyền Người, mà lại càng làm sáng I 
đanh Người hơn nữa, cùng làm chứng Người là Đúc 11! 


(húa Trời thật. Vì chưng các linh hồn khác xuống h 
đỏ mà bị giam cầm, đi đâu không được, có một Í 
mình Đức Chúa Giêsu thong thả ở giữa kế chết, 1. 


Người xuống như Đấng khởi hoàn, mà đảnh dẹp 1: 
ma qui, đặng cứu các linh hồn ấy eho khối phép 
nó. Lại những kẻ khác xuống ngục Tô tông, hoặc 
cho đặng chịu gia hình khảo lược, hoặc không chịu 
hình khô nào, thì ít nữa là không đặng xem thấy 
mặt Đức Chúa Trời. Bằng về Đức Chúa Giêsu xuống 
đó, chẳng phải cho đặng chịu sự gì khó, song Người 
xuống đó mà cứu loài người ta cho khỏi khốn nạn, 
cùng ban cho kẻ ấy đặng hưởng phước thanh nhàn 
vui vẻ, là phước mình đặng hưởng luôn. 


I. —- Bây giờ ta phải giải nghĩa tiếng ngục !ô 
lông chỉ chỗ nào, Tiếng ngục tô tông nghĩa là: tù | 
rạc ở đưới đất, hiều về ba chỗ nầy: 1° Chốn Lừn 
bạc hay là Liímbô, là nơi cầm linh hồn các thánh | 
tô tông, các tiên tri cùng mọi kể lành chết trước 1. 


khi Chúa ra đời. 2° Lnjẻn ngục, là chốn giam cầm 
những kẻ lành chết, mà đền tội mình chưa đủ. 1. 


3° Hóa ngục, là nơi phạt cầm ma qui, và kẻ có tội 
đời đời chẳng cùng. 
II. — Vậy khi ta nói xuống ngục lồ tông, thì Ầ 


phải hiều linh hồn Đức Chúa Giêsu xuống trong 


JŒO}> ccc“c. “ÂN 
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ngục nào ? — Đức tin đạy ta phải xưng ra, khi Đức 
(húa Giêsu chết đoạn, thì linh hồn Người chúc 
làng hiệp cùng tính Đức Chúa Trời đã xuống ngục 
lô tông, là ILimbó, mà viếng thăm các thánh tò tông 
phải giam cầm ở đó, và an ủi cùng cứu phô kế ấy 
cho khói khốn nạn, vì tức thì Đức Chúa Giêsu liền 
cho các linh hồn ấy đăng hưởng phước thanh nhàn, 
là đặng thấy mặt Đức Chúa Trời tô tường; như vày 
thì Chúa đã giữ lời mình đã hứa cùng kẻ trộm lành 
rằng: Hôm nay mầy sẽ đặng ở một nơi vui về 
cùng Tao.» Vậy trong ba ngày Đức Chúa Giêsu 
ở dưới limbô, thì các thánh ấy vui mầng biết là 
dường nào! Song đức tin chẳng dạy ta phải xưng 
ra linh hồn Đức Chúa Giêsu xuống luyện ngục cùng 
hóa ngục; nhưng mà thường tưởng linh hồn Đức 
Chúa Giêsu cũng xuống luuẻn ngục, mà cứu cảc linh 
hồn ở đó, hoặc đại xá cho hết, hay là tha bót một 
hai phần phạt lạm. Lại linh hồn Đức Chúa Giêsu 
cũng xuống hóa ngục, như Vua khởi thắng cùng 
như Quan xét chí công, mà bắt ma quỉ cùng kẻ dữ 
phải đầu phục và kính lạy mình : như vậy đã nên 
đích thật lời ông thánh Phaolồ rằng: « Khi nghe 
«kêu tên Giêsu, trên trời thần thánh, dưới đất 
‹ muôn đàn, và trong hỏa ngục các qui đều phải 
« kính lạy Người. » 

27) Hỏi. Vì lề nào mà các thánh phải giìm cầm, 
mà đợt trồng làm pảu ? 

Thưa. Vì chưng từ ông Adong phạm lội, thì cửa 
(hiên đàng đóng lại; nến chẳng có công nghiệp Chúa 
Cứu thế, thì chẳng có ai đặng lên thiên đàng. 

Vậy tại tội tô tông ta, là ông Adong. đã phạm, 
thì cửa thiên đàng đóng lại; nhưng mà Chúa rất 
nhơn từ phán hứa ngày sau sẽ cho Ngôi thứ Hai 
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xuống thể chịu nạn chịu chết, mà đền tội cho thiên 
hạ, thì sẽ mở cửa nước thiên đàng ra cho người ta 
đặng vào. Bối đó bao nhiêu kẻ lành đã chết, đầu 
rất thánh, như ông Abaraham, vua Đavít, ông Gioan 
Baotixita, đều phải xuống nơi Ngục tồ tông, đêm 
ngày ngóng trông Đức Chúa Giêsu đến cứu mình. 
Bỡi đó nếu Đức Chúa Giêsu chẳng ra đời eứu chuộc 
loài người ta: thì chẳng có một người nào đặng lên 
thiên đàng. Ôi! ta phải cám mến Đức Chủa Giêsu 
biết là ngắn nào ! 

[ai fa phải suy Đức Chúa Giêsu có lòng lành 
rất nhon từ vêu dấu loài người ta là thề: nào; vì 
khi Người vừa làm hoàn tất việc cứu chuộc loài 
người ta, tức thì lĩnh hồn Người xuống cứu chữa 
các eon eái mình đang:eòn bị giam cầm ở nơi Ngục 
tô tông, mà cho xem thấy tính Đức Chúa Trời, và 
các nơi thương tích mình đã chịu, mà cứu kế ấy 
cùng ci và thiên hạ; đoạn đến ngày thứ ba, linh hồn 
Người ra khỏi ngục tô tông, đem các thánh ấy theo 
mình, chờ ngày mình thăng thiên mà về trời với 
mình, Vậy khi eác lỉnh hồn ấy xem thấy Đức Chúa 
(iêsu, thì vui mừng biết là ngắn nào Ì 
Thủ hai. — SỰ MẪU NHIỆM ĐỨC GHÚA GIÊSU SỐNG LẠI 

Nầy là một sự mầu nhiệm rất trọng làm chứng 
Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thật, đã dược 
[rận mai gui, đã phá sự tội cùng đã thắng sự chết nữa. 


28) Hỏi. Ngày THỨ BA 
BỠI TRONG KẺCHẾT MÀ SÔNG 
LẠI, ng hïa là làm sao 

Thưa. Ngh?a là, Đức 
Ghúa (Giêsu chốt đoạn, 
ngàu thứ ba lỉnh hồn 0à 


Noảu thứ ba bối trong Kẻ 
chết mà sống lại, những lời 
ấy đạy ta phải tin sự gì? 

Dạy ta phải tín cho vững vàng, 
Đức Chúa Giêsu chết đoạn, chẳng 
lthúi ba ngày, lính hồn Người 
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tác Đức Chúa Gesu lại | lại hiệp làm tội cùng xác, và bởi 

hiệp cùng nhau mà sống | phép tắc riêng mình, mà sống 
lai, ra khỏi huyệt đá, tốt | cự gE: 2 ;Ä<2E ở đá, súng lắng 
: _ Ý SẠN x1 _ vang hiền tốt lành. 

lành pang hiền sáng láng. 

Vậy ta phải suy bốn đều nầy: a) Đức Chúa 
Ciêsu đã sống lại khí nào; b) bởi phép đi mà sống 
lại; œ) sống lại (hồ nào; đ) sống lại mà làm chỉ. 

ta) Đức Chúa (riosu sống lại khi nào 

I- — Đức Chúa Giêsu sống lại ngdu thứ ba. — 
Nghĩa là, Đức Chúa Giêsu chết ngày thứ sáu, giờ 
thứ ba chiều, rồi ecng một ngày ấy môn đệ đã hạ 
xác Người xuống khỏi cây thánh Giá, và mai lắng 
trong huyệt đá mới, đoạn ngày thứ ba, nhằm ngày 
Chúa nhựt sớm mai, lính hồn Người bởi Limbô 
mà lên, hiệp lại làm một cùng xáe mình mà sống 
lại; cho nên xác Đức Chúa Giêsu ở trong huyệt đá, 
từ chiều ngày thứ sáu cùng cả và ngày thứ bảy, cho 
đến sớm mai ngày Chúa nhựt, Người mới sống lại. 
Nhưng mà dầu xác Đức Chúa Giêsu ở gần ba ngày 
trong mồ mặc lòng, song ta chớ ngờ xác thánh ấy 
phải hư thúi như xác các người ta khác, vì có tính 
Đức Chúa Trời hằng hiệp cùng xác ấy, mà gìn giữ 
cho khỏi hư nát, theo như lời Thánh Kinh rằng: 
‹ Chúa chẳng đề cho lĩnh hồn tôi ở trong hỏa ngục, 
- eùng chẳng cho dấng Thánh Chủa xem thấy sự -: 
« hư thúi. » 

II. — Mà làm sao Đức Chúa Giêsu đợi ngày thứ 
ba mới sống lại ? — Chúa đợi ngày thứ ba mới sống 
lại, cho mọi người đặng thấy rõ ràng Người đã chết 
thật: như vày phép lạ Người sống lại càng nên tỏ 
tường, chẳng có lễ nào mà nghỉ nan đặng. 
ðÍ 
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b) Đức Chúa (iôsu lấu phép di mà cho 
ác mình sống lại 


Đức Chúa Giêsu lấy phép lắc riêng mình mà 


cho mình sống lại; cho nên Người, là Đức Chúa 


Trời thật, vì có một mình Đức Chúa Trời eầm quờn 
sanh tứ ở nơi tay mình mà thôi. — Trong Sấm 
truyền cùng trong hạnh các thánh, thấy nhiều kể 
chết rồi mà đặng sống lại, như ông Ladarô, eon bà 
góa ở thành Naim, vân vàn; song những kể ấy 
ching có sống lại bỡi phép riêng mình đâu, một 
sống lại bối phép tắc Đức Chúa Trời làm mà chớ, 
vì chưng ai chết rồi, mà đặng sống lại, là việc quá 
sức bồn tính tự nhiên, cho nên trong loài người 
la chẳng eó ai có phép cho mình chết rồi đặng sống 
lại, có một mình Đức Chúa Giêsu đặng phép ấy mà 
thôi. Vậy nếu Đức Chúa Giêsu chết đoạn, rồi sau 
cho mình sống lại, thì ta liên biết Đức Chúa Giêsu 
chẳng phải là một người ta thường như các người 
khác, song Người phải có đều gì cao trọng hơn loài 
người ta, mới đặng làm sự ấy mà chớ. Vậy Người 
có phần nào trồi xa hơn loài người ta ? Là Người 
có tính Đức Chúa Trời; bỡi Đức Chúa Giêsu có 
tính người ta, thì Người mới chết được, mà bởi 
Người có tính Đức Chúa Trời, thì mới cho mình 


- chết rồi sống lại được mà chở ; cho nên sự Người 


sống lại là lề rất mạnh làm chứng Người là Đức 
Chúa Trời thật; bối đó khi dân Giudêu xin Người 
làm phép lạ, mà làm chứng mình là Đức Chúa Trời, 
thì Chúa hứa sẽ cho nó thấy phép lạ Người phục 
sinh; như xưa tiên tri Giona ở trong bụng con cá 
voi ba ngày, rồi người đặng ra khỏi, như sống lại 
vậy, cũng một lẽ ấy, Con Đức Chúa Trời chịu chôn 


, 
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ba ngày dưới đất, rồi Người sống lại ra khói huyệt 
đả sáng láng tốt lành, mà chẳng còn chết nữa. 
eœ) Đức Chúa Giesu đã sống lại thề nào 

Khi linh hồn Đức Chúa Giêsu ra khỏi Limbô, 
liền hiệp cùng xác mình, tức thì xác ấy sống lại 
sáng láng, thâu qua huyệt đá mà ra ngoài, Vày xác 
Đức Chúa Giêsu sống lại đặng bốn ơn trọng nầy : 
1° đặng sống luôn, chẳng còn phải chịu đau đớn 
cùng chết đặng nữa; 2" đặng sáng láng tốt lành quá 
hơn mặt trời, làm cho quân canh giữ mồ phải hãi 
hùng kinh khiếp quá lề; 3° đặng nhẹ nhàng, muốn 
đi đâu, liền đến đó; 4° đặng thuần thần gần giống 
tính thiêng liêng, cho nên thàu qua núi non, sông 
biền được hết, chẳng có sự gì ngăn cầm mình 
lại đăng. 

d) Đức Chúa Giêsu sống lại mà làm chỉ 

Đức Chúa Giêsu sống lại vì năm lề nầy : 
1° Cho đặng tỏ ra Đức Chúa Trời là Đấng rất 
công bình, ban thưởng trọng thể cho kế đã hạ 
mình xuống, mà vưng lời chịu lụy cho đến chết, 
lại chết trên cây thánh Giá. 2° Cho ta đặng tín 
kính Người là Đức Chúa Tròi thàt, cho nên đạo 
thánh Người truyền cho ta phải giữ mà đặng rồi 
linh hồn, là đạo thật. 3" Cho ta đặng có lòng 
trông cậy, ngày sau xác ta cũng sẽ đặng sống lại 
sắng lắng như xác Người vậy. 4° Cho đặng làm 
hoàn tất việc cứu chuộc chúng ta; vì chưng Đức 
Chúa Giêsu đã chịu chết, thì đã cứu chúng ta khỏi 
tội, khỏi làm tôi tá ma qui, khỏi sa hóa ngục ; rày 
Người sống lại mà trả lại mọi ơn lành ta đã làm 
mất, là huờn lại cho ta ơn nghĩa thánh là sự sống 
lại thật, và sự sống lâu vui vẻ đời sau ; còn về phần 
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xác, vốn nó sẽ phải chết, cho đặng nên giống như 
Người, mà nó cũng sẽ đặng sống lại sáng láng tốt 
lành như Người nữa, Như lời ông thánh Phaolồ 
dạy rằng: «Đức Chúa Giêsu đã chịu nộp trong tay 
‹ quân dữ mà đến vì tội ta, và Người đã sống lại mà 
‹ làm cho ta được sống lại trong ơn nghĩa Chúa. » 
5° Đức Chúa Giêsu sống lại có ý nên gương, cho 
ta phải sống lại thiêng liêng về phần linh hồn là 
thề nào. —- Vậy a) Đức Chúa Giêsu đã sống lại 
thật: ta cũng phải ăn nắn tội chừa cải cho thật, thì 
mới đặng sống lại thật. b) Đức Chúa Giêsu sống 
lại đoạn, đã ra khỏi mồ, chẳng eòn nằm đó nữa : 

tì cng nhấi ta khỏi mồ các nết xấu, xa lảnh mọi 
dịp hiềm nghèo; tội gì ta quen xưa, thì rày chẳng 
còn phạm nữa. e) Đức Chúa Giêsu sống lại cho 
đăng «làm sáng danh Đức Chúa Cha, cùng ăn ở 
‹ như người mới, người thiêng liêng, như kế ở trên 
‹ trời vày »: ấy ta cũng phải lo sống lại như vậy, chỉ 
lo làm sáng danh Đức Chúa Trời trong hết mọi sự; 

ăn ở như người mới, người thiêng liêng, tính nết 
khiêm nhượng thoàn hiền, tìm kiểm những của trên 
trời, là lo làm các việc lành phước đức, như lập 
kho tàng ta ở trên trời vậy. Sáu thánh Phaolö nói 
những kẻ sống lại làm một với Đức Chúa Giêsu, 
thì phải hảo những sự trên trời mà thôi. — đ) Đức 
Chúa Giêsu sống lại rồi, đã hiện ra mà làm chứng 
mình đã sống lại : ta cũng pbải lấy việc làm mà làm 
chứng ta đã sống lại thật, cùng có ý phạt tạ Chúa, 
là sửa lại mọi gương xấu ta đã làm thuở trước. 
— ©) Đức Chúa Giêsu sống lại rồi, thì chẳng có 
chết nữa : vậy ta cũng phải bền đô giữ nghĩa cùng 
Chúa luôn, chở khá phạm tội lại nữa, mà phải chết 
về phần linh hồn. Song ta muốn bền đồ giữ nghĩa 
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cùng Chúa, thì phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện, 
xưng tội, rước lê, chí thú làm việc cùng lấy lòng sốt 
sắng, mà tôn kính Đức Mẹ cách riêng. 

Ấy là những dấu làm chứng ta sống lại thiêng 
liêng thật với Đức Chúa Giêsu mà chó. 


+ 
.* 


ĐIÊU THỨ SÁU 
LÊN TRÒỜI — NGỰ BỀN HỮU ĐỨC CHỦA CHA 
PHÉP TẮC VÔ CÙNG 


Vậy trong điều nầy có hai phần, là lén tròi, và 
ngự bên hữu Đức Chúa Cha. 


Thứ nhứt. — SỰ MẪU NHIỆM ĐỨC CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI 


29) Hỏi. LÊN TRÒI, nghĩa là làm sao 2 

Thưa. Nghĩa là, Đức Chúa Giesu sống lạt doạn, 
khói bốn murơi ngàu, thì Người lău phép riêng mình 
mức lên trời trên ni OÌiDetlc, triước mặt các thánh 
Tòng đồ. 

Tiếng lén tròi dạy ta phải tín Đức Chúa Cièsu 
sống lại đoạn, khỏi bốn mươi ngày, khi đã dạy dô 
các thánh Tông đồ mọi sự hoàn tất, cùng làm cho kẻ 
ấy tin vững vàng mình dã sống lại thật, röi Chúa 
đem các thánh ấy lèu núi Olivetê, doạn Chúa giơ tay 
làm phép lành cho kẻ ấy lần sau hết, rồi Người lấy 
phép tắc riêng mình, mà ngự thẳng về trời, trước 
mặt các thánh Tông cùng nhiều đầy tở khác nữa. 

Vậy ta phải xét sáu đều nầy: aA) Đức Chúa 
(riêsu lên trời khỉ nào. — b) Lên trời thề nào. — 6©) 
Đức Chúa Giêsu lên trời bỡi phép ai cùng 0ê lính 
nào -- đ) Lên trời mà (ửm chỉ. — e) Lên trời ở chủ 
nào. — Ÿ) Lên trời frước mặt dt. 
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a) Đức Chúa Gièsu lên trời khi nào 
Khi Đức Chúa Giêsu sống lại đoạn, khỏi bốn 
nuươi ngàu, Người mới lên trời. Vậy Chúa ở lại lâu 
làm vậy, phần thì cho đặng làm chứng mình đã 
sống lại thật; vì trong bấy nhiêu ngày ấy Chúa 
năng hiện đến, hoặc chung hoặc riêng, cùng tỏ các 
thương tích nơi tay chơn, cùng cạnh nương long 
mình cho các thánh Tông đồ xem thấy, kẻo nghỉ 
nan đặng nữa ; phần thì Chúa có ý cắt nghĩa, cùng 
dạy thêm một ít đều cần về nước thiên đàng, về 
phép cai trị Hội thánh, cùng những lễ phép chính 

phải giữ, trong khi làm các phép Bi tích. 


b) Đức Chúa Giêsu lên trời thề nào 


Đến ngày Chúa định lên trời, thì đem Đức Mẹ, 
các thánh Tông đồ và nhiều kẻ khác lên núi Oli- 
velê, và khi phán dạy mọi lời đoạn, Chúa từ giã 
Đức Mẹ cùng các đầy tớ, rồi giơ tay chúc lành cho 
mọi người ở đó, cũng một khi ấy người bước lên 
không, bay lên trời, có muôn vàn thiên thần, cùng 
các thánh tô tông theo hầu Người ngự về trời. Các 
thánh đầy tớ bắt mặt bưng khuản ngỏ theo: Chúa 
lên trời, cho đến khi có một ảng mây trắng che 
mình Chúa khuất mất. Bông chúc có hai thiên thần 
mặc ảo trắng hiện xuống mà bảo rằng: «Ở phô 
‹ người xứ Galilêa, còn trông lên trời làm chỉ? 
(c Đức Chúa Giêsu nay lia mặt phô ông mà lên trời 
« là thê nào, thì ngày sau Người lại xuống phán 
‹ xét cũng như làm vậy. » Đoạn các thánh Tông 
đồ và các thánh đầy tó, hết thảy là một trăm hai 
mươi người, bỏ núi Olivetê mà về thành Giêru- 
salem, vào trong nhà Tiệc Ly mà cấm phòng, làm 
một cùng Đức Bà cho đến lễ Hiện xuống. 
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©) Đức Chúa Giôsu lên trời bời phép di 
cùng Đề tính nào 

1° — Đức Chúa Giêsu lấy phép tắc riêng mình 
mà lên trời, chẳng phải như ông Elia xưa lên trời, 
nhờ có xe lửa kéo mìnH: lên đâu, song Đức Chúa 
Giêsu lên trời bởi phép tức mình, là phép tắc tỉnh 
Đức Chủa Trời, cùng bởi sức riêng tính luàt người 
ta nữa, vì chưng linh hồn Đức Chúa Giêsu bỡi 
đặng hưởng phước thanh nhàn vui vẻ vô cùng, thì 
có sức mà đem xác mình lên, lại xác Đức Chúa 
Giêsu sống lại ra nhẹ nhẽ thuần thần, gần giống 
tính thiêng liêng cùng hằng theo ý linh hồn, cho 
nên Đức Chúa Giêsu lên trời, chẳng những bổi sức 
riêng mình về phần tính Đức Chủa Trời mà thôi, 
song cũng bối phép KIôNE mình về phần tính loài 
người ta nữa. 

2° — Lại Đức Chúa Giêsu lên trời øề tính loài 
người ta mà thôi, vì chưng về tính Đức Chúa Trời, 
thì Người ở khắp mọi nơi, cho nên chẳng lên, 
chẳng xuống øì sốt. 

() Đức Chúa (i6su lên trời mà làm chỉ. 

Đức Chúa Giêsu lên trời øì mình cùng mì ta. 

1° — Đức Chủa Giêsu lên trời cho mình được 
lãnh lấy phần thưởng, Đức Chúa Cha trả công vì 
mọi việc lành mình đã làm, như lời ông thảnh 
Phaolö rằng : « Đức Chúa Giêsu đã hạ mình xuống, 
‹ mà vàng lời chịu lụy Đức Chúa Cha cho đến chết, 
« lại chết trên cày thánh Giá ; nhơn vì sự ấy Đức 
(c Chúa Trời đã nhắc Người lên cao, trên chín phầm 
« thiên thần, cùng ban cho Người một tên trọng 
‹ vọng trên hết mọi tên khác. Cho nên khi nghe 
«kêu lên Giêsu, trên trời thần thành, dưới đất 
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‹ muôn đàn, và các qui ở hỏa ngục phải quì gối 
« kính lạy, cùng xưng ra Người được sự vang hiền 
c Đức Chúa Cha ban cho mình. » 

2° — Đức Chủa Giêsu lên trời oì phần rồi ta. Vậy 
Chúa lên trời: £) cho đặng mở cữa thiên đàng, cho 
các thánh tô tông và cho ta đặng vào; b) cho đặng 
dọn chỗ cho ta, mà trông ta lên hưởng phước vui 
vẻ vỏ cùng làm một cùng Người, nên ta được cả 
lòng trông cậy ngày sau ta được lên nước thiên đàng, 
vì chưng Đức Chúa Giêsu là đâu !f đã lên trời rồi, 
thì có lẽ nào Người bó ta, là phần thân thê Người, 


ở luôn dưới đất nầy sao? e) cho đặng ban Đức 


Chúa Thánh Thần xuống ở cùng ta, và ở cùng Hội 
thánh cho đến tận thế; đ) cho đặng bàu chữa bình 
vực, cùng chuyền cầu cho ta trước mặt Đức Chúa 
Cha; Người hằng tỏ ra năm dấu thương tích Người 
đã chịu vì phần rồi ta, mà xin Đức Chúa Cha tha 
Lội tha vạ cho ta, cùng xuống mọi ơn lành cho ta, 
Vậy ta phải cả lòng trông cậy, đội on cùng kinh mến 
Đức Chúa Giêsu biết là ngẵn nào! e) Chúa lên trời 
cho ta đặng hay, nước Người cai trị chẳng phải là 
nước hèn ở thế nầy, như đân Giudêu tròng ước đâu, 
song là nước thiêng liêng trên trời, cho nên Người 
dạy phải xem ta như khách đày ở đời nầy, đêm 
ngày hằng ước ao cho đặng lên trời, là chính quê 
thật ta mà chở. 
©) Đức Chúa ŒGiỏsu lên trỏi ở chỏ náo 

Đức Chúa Giêsu lên trời trên nứi Qliuetẻ, là nơi 
Người quen đến mà đọc kinh cầu nguyện, và là nơi 
Người tư lự phiền muộn trong lòng quá lẽ vì tội ta, 
cho nên máu và mồ hôi đều chảy xuống đất; lại 
cũng là chô Người chịu Giudà hôn mặt, mà nộp 
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Người cho quản đữ, cùng chịu bắt bớ, buộc trói, 
đánh đạp và chịu các thứ sỉ nhục khôn kề xiết. Vày 
Đức Chủa Giêsu có ý dạy ta, ví bằng ta muốn theo 
chơn Người mà về trời, thì phải soi gương Người 
mà siêng năng đọc kinh cầu nguyện, lo buồn chê 
ghét mọi lội lôi ta trên hết mọi sự ghét, cùng sẵn 
lòng chịu mọi sự gian truàn khôn khó vì Người. 


[) Đức Chúa Giỏ¿su lên tròi trước mặt di 


Đức Chúa Giêsu lên trời trước mặt các thành Tòng 
đồ, cùng trưởc mặt các thánh đầy tớ, và các thánh 
nữ khác, hết thấy chừng một trăm hai mươi người, 
Vậy Đức Chúa Giêsu lên trời trước mặt các thánh 
Tông đồ, và trưởe mặt nhiều người ta làm vậy, phần 
thì cho các thánh ấy đến sau làm chứng rõ ràng, mình 
đã thấy Chúa thăng thiên khởi hoàn tợ mặt, cho nên 
Người thật là Đức Chúa Trời mà chở ; phần thì cho 
đặng an ủi các thánh ấy, kẻo phải lo buôn quá lẽ, 
vì mình lìa mặt các thánh ấy mà lên trời; vì chưng 
khi thấy Chúa mình, Thầy mình trước chịu nạn chịu 
chết khốn cực mọi đàng, rày lên trời oai nghỉ sang 
trọng về nước thiên đàng làm vày, thì lòng các thánh 
äy vui mừng biết là ngắn nào! Lại Chúa cỏ ý an ủi 
kẻ ấy, đến sau khi phải chịu gian nan hầu ngã lòng, 
thì nhở ngày Chúa thăng thiên, cho đặng thêm lòng 
mạnh mẽ mà chịu khó vì Chúa cho đến chết, hầu 
được lên nơi vui về làm một cùng Người. Bồi dó 
cho nên trước thì các thánh ấy yếu đuổi, sợ chết cùng 
sợ chịu cực khô, cùng mê sự đời tạm nầy, song le 
Lừ ngày đã thấy Đức Chúa Giêsu lên trời sang trọng 
oai nghỉ phép tắc dường ấy, thì các thành ấy liền 
đồi ra lòng khác, bấy giờ chỉ lo đọc kinh cầu nguyện 
dọn mình chịu lấy Đúc Chúa Thánh Thần, mà dị 
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khắp thế giảng đạo theo lịnh Đức Chúa Giêsu dạy; 
lại dầu chịu trăm ngàn sự cực khô và chịu chết, thì 
các thánh ấy chẳng nao sợ, mà lại rất đỗi vui mừng, 
vì sẽ được mau lên nước thiên đàng, cho đăng thấy 
lại mặt Đức Chúa Giêsu, là Đấng mình kính mến 
trên hết mọi sự. 

Ấy vậy ta phải bắt chước các thánh Tông đồ 
mà xem lên trời, nhớ ngày Chúa thắng thiên, cho 
đặng khinh dễ những sự đời tạm nầy, và hứng vui 
chịu mọi sự khó vì Chủa,eho được mau cùng chắc tới 
nước thiên đàng mà xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu, 
mặt Đức Chúa Trời Ba Ngôi, cùng Đức Bà Maria 
cùng các thánh thảy thảy, lại cho đặng hưởng vinh 
phước muôn đời chẳng cùng. 


Thứ  hdưi. — NGỰ BÊN HỮU ĐỨC CHÚA CHA 
PHÉP TẮC VÔ CÙNG 


3€) Hói. NGỰ BÊN HỮU | 
Đức CHÚA CHA PHÉP TẮC 
VÔ CÙNG, ng hìa tà làm sao? 
Thưa. Nghĩa là, Đức 
(2hủa (iêsu Đề lính Đức 
(húa Tròi, thì cũng mội - 


Tiếng ngự bên hữu Đức 
Chúa Cha phép tắc oỏ cùng 
dạy ta phải tin những sự gì? 


Dạy ta phải tin Đức Ghúa Giêsu 
_về tính Đức Chúa Trỏi, thì Người 
| có một quờn một phép bằng Đức 
| Chủa Cha mọi đảng ; còn về tính 
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quờn một phép cùng Đức 
Chúa Cha; mà 0ề tính 
người ta, thì Ngưởt sang 
trọng phép tắc, hơn các 
dũng 0à các loài Đức 
Chúa Tròi đà sinh ra. 


loài người ta, thì Người đắng 
quởn phép, và sự sang trọng 
cùng hưởng phước thanh nhàn vui 
vẻ vô cùng, hơn chín phẩm thiên 
thiìn cùng cá và loài người ta, 


| I.— Ngự. ngồi. Tiếng ấy chẳng chỉ Đức Chúa 
(rẻsu đứng hay là ngồi ở trên trời đâu, một chỉ sự 


nầy : 


như kẻ đã chịu công lao khó nhọc, rồi ngồi 
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nghỉ thể nào, thì nay Đức Chúa Giêsu đã chịu mọi 
nôi gian nan tân khô hơn 33 năm, bây giò Người 
về trời ngồi nghỉ ngơi dời dời, mà ăn lộc Đức Chúa 
Cha ban thưởng mình, mà lộc ấy hẳng ở bền vững 
chẳng cùng. — Lại tiếng ngự đề chỉ Đức Chúa Giêsu 
đặng làm Vua cá ngự trên ngai mà cai trị mọi sự 
trên trời dưới đất, và Người đặng quyền làm Quan 
mét chí công, ngự trẻn tòa mà xét tội phước cả và 
thiên hạ, cùng thưởng phạt vô tư. 

IL,. — Bên hữu Đức Chúa ha phép lắc 0ô cùng. 
Tiếng ấy chẳng phải hiềểu Đức Chúa Cha có bên 
hữu bên tả, vì Người là Đấng thiêng liêng vô hình 
vô tượng; song như ở đời nầy người ta lấy bên hữu 
làm trọng, làm chỗ nhứt, cho nên khi kính ai, thì đề 
ngồi bên hữu. Vậy ta xưng ra Đức Chúa (;i¿su ngự 
bèn hừu Đức Chúa ha, đề chỉ về phần tính người 
ta, Người đặng Đức Chúa Cha nhắc mình lên trên. 
hết thiên thần, các thánh Nam Nữ cùng mọi loài 
mọi vật thảy thấy; cùng đặt Người bên hữu mình, 
là ngồi chỗ nhứt, có một mình Người đặng ngồi chỗ 
đó ở trên nước Thiên đàng mà thôi ; cho nên Đức 
Chủa Giêsu ngự tòa trên Đức Bà, trên chín phầm 
thiên thần, cùng các thánh thấy thầy, Òng thánh 
Phaolö muốn cho ta hiều biết, có một mình Đức 
Chúa Giêsu được ngồi chỗ nhút ở trên trời, là chỗ 
sang trọng hơn hết, thì Người rằng: « Đức Chúa 
c Cha cỏ phán cùng thiên thần nào lời nầy rằng: 
« Con hãy ngự bên hừu Cha chăng ? » 
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NGÀY SAU BỞI TRỜI LẠI XUỐNG PHÁN XÉT 

KẺ SÔNG VÀ KẺ CHẾT | 
Trong điều thứ bốn và thứ năm, ta xưng ra 
Đức Chúa Giêsu đã ra dời mà cứu chuộc cả và thiên 
hạ ; trong điều thứ sáu ta tín Người đã lên trời, mà 
bình mực bàu chữa (ta trước mặt Đức Chúa Trời; 
còn trong điều nầy ta nhìn Người là Quan #ét ta. 
Ấy là ba ơn trọng Chúa làm cho ta, cùng là ba 

quyền chức Người nữa.: 


‹}‡1) Hỏi, NGÀY SAU BỠI Những lời ấy dạy ta phải tiu 
THRỜI LAI KUÔNG PHÁN XÉT | những sự gì về Đức Chúa Giêsu ? 
KẺ SÔNG VÀ KẺ CHẾT, nghĩa 
là làm sao 2 | 

Thưa. Nghĩa là, ngàu Dạy tị phẩi tin ba SỰ nầy : 
làn thế, Đức Chúa Giêsn | EHp hệ ky NN 
ở trên trời sŠ ngự AHốnJ | lìa ca khỏi xác, liền đến trước 
oat nghỉ sảng láng, mà | tòa Người mà chịu phản xét riêng. 
phán xéL chung, chẳng 2. Có ngày Lần thế. 3, Kẻ lành, 
nihưững Íq kẻ Chối đì l1 _ lẻ dữ. kẻ chết lầu, ko tú] chết 
dời, mà lại phản xét kẻ | đều sống lại hốt, và tựu trước 
còn sông trong ngài ằu, vế: đựn HA mg léP; ưa, 
Dì kể ấu cùng phải chối, | `”. So tế e6 s40. 

v ` 8 `. - | trước mặt ca Và thiên hịi, 
(loan sông lạt tức thì, mũ - 
chíu phản xét chung. 


Vậy ta sẽ suy bảy điều này : 1° Đức Chúa Giêsu 
xuống thế mấy lần. 2° Có mấy lần phán xét. 3° Vì 
ý nào Chúa định có ngày phản xét chung. 4° Quyền 
phán xét thuộc về Ngôi nào. 5° Trước ngày phán 
xét chung có đều gì lạ chăng. 6° Đức Chúa Giêsu 


_=. 


sẽ ngự xuống mà phán xét chung thê nào. 7° Ta có 
§ phải nắng nhớ đến ngày phản xét chung chăng. 


Thứ nhứt. — Đức Chúa Giôsu thống thế nầu 
mẩu tàn. 

Đức Chúa Giêsu xuống thế nầy hai lần : lần 
thít như(, bối lòng thương ta Người xuống mặc lấy 
lốt người phàm, ăn ở hèn mọn khó khăn, cùng 
chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho eä và thiên hà, 
như đã cắt nghĩa trước nầy. Lồn thứ hai, là khi 
đến ngày tàn thế. Người bỡi trời sẽ xuống oai nghỉ 
sáng láng, mà phán xét chung k£ sống, là kẻ mới 
chết giờ sau hết, đoạn thiên thần thôi loa liền sống 
lại, cho nên không đáng gọi là kế chết, gọi là kẻ 
sống thì hay hơn; và phán xét ké chốt, là những kẻ 
đã chết lâu đòi: cho nên đầu kế chết lầu, dầu kẻ 
mới chết thảy đều sống lại hết, mà đến trước tòa 
Đức Chúa Giêsu phán xét. Hay là tiếng kể sống chỉ 
kẻ lành, là kẻ sống trong ơn nghĩa Chúa, và tiếng” 
kẻ chết hiệu về kể dữ đang còn mắc tội trọng, mất 
œn nghĩa Chúa, như kẻ đã chết phần linh hồn vậy. 
Cho nên hai Liếng ấy đề chỉ, dầu kể lành kế đữ, 
đều phải ehju phán xét chung lhiết. Vậy ta là kẻ làm 
con cái Đức Chúa Trời, thì phải ước trông đến ngày 
phán xét chung ấy, cho danh Cha cả sáng, cho 
Người đặng gôm trị mọi sự cho trọn, và cho Đức 
Chúa Giêsu đặng vang danh trước mặt cả và thiên 
hạ, lại cho mọi kẻ lành đặng lãnh phần thưởng và 
hồn và xác, và cho mọi loài mọi vật khác đặng 
thong dong, khỏi làm tôi tả kẻ đữ nữa. 

Thứ hat — (2ó mẫu lần phán xét 

Có hai lần phản xét: 1° Phán xét riêng, là khi 
{ lính hồn môi người lìa ra khỏi xác đoạn, tức thì 

phải đến trước tòa Đức Chúa Giêsu, mà chịn phán 
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xét về mọi việc lành dữ đã lo, đã nói, đã làm khi 
còn sống. 2° Phán xét chung, là đến ngày tàn thế, 
khi mọi người sống lại đoạn, liền tựu hiệp trước 
mặt Đức Chúa Giêsu mà chịu tra xét tội phước 
mình trước mặt eä và thiên hạ. 


Thứ ba. — Vì nào Chúa định có ngàu phản xéi 
chủng làm Dậu. 

Chúa định có ngày phản xét chung vì nắm ý 
mày: 1" Cho mọi người biết Chúa cầm quờn tròi 
đất thưởng phạt vô tư; nếu Người chẳng phạt liền 
kế đữ, chẳng thưởng gấp kể lành, lại nhiều khi 
Người đề kẻ lành bị gian nan, còn kế đữ gặp đều 
khoái lạc, xem ra như chẳng có Đấng chỉ công cai 
trị trời đất, là vì Người định có ngày sẽ tỏ ra mọi 
lề công bình trong khi phản xét chung. 2° Có ý tỏ 
ra quờn cả Chúa Cứu thế, cho mọi người đặng 
nhìn biết, cùng xưng ra Người là Vua trên hết các 
vua, cai trị mọi sự trên trời dưởi đất. 3° Có ý tỏ 
ra mọi việc lành kín đáo khuất tịch các kế lành 
làm, cùng mọi sự sang trọng vano hiền các kể ấy, 
cho mọi người đều thấy mà khen ngợi. 4° Có ý 
tô mọi đều xấu kẻ dữ, cho mọi người biết mà 
khinh đề nó. 5° Có ý tỏ luật công bình vô cùng, 
thưởng phạt và xác và hồn mọi người, vì cả hai 
đồng làm phước, hay là đồng làm tội cùng nhau, 
cho nên phải đồng chịu thưởng hay là chịu phạt 
với nhau. Nhưng mà khi phán xét riêng, thì có mội 
mình linh hồn chịu thưởng hay là chịu phạt mà 
thôi, cho nên Chúa định có ngày phán xét chung 
khi xác mọi người sống lại hiệp cùng linh hồn, mà 
đoán xét linh hồn và xác đồng làm, đồng chịu 
thưởng hay là chịu phạt cùng nhau, cho ra mọi lẽ 
công bình chí lý, 
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Thứ bốn. — Quòn phép phán xét thuộc oề Ngỏi nào, 

Dầu quờn xét đoán là chung cho Ba Ngôi mặc 
lòng, song le quờn ấy nhúứt là thuộc về Ngôi Hai 
là Đức Chúa iiêsu, như lời Người phán rằng: 
‹ Đức Chủa Cha đã phú mọi quờn xét doản người 
cla, cho Đức Chúa Con, vì Người đã mặc lấy tính 
«loài người ta, » hầu cho eon mắt mọi người đặng 
xem thấy Đấng Cứu chuộc mình nhần tiên, và tai 
đặng nghe lý đoán Quan xét mình sẽ rao, mà 
thưởng hay là phạt mình đời đời. như lời ông 
thánh Phêrô nói cùng quan đội Cornêlô rằng: 
«Đức Chúa Trời đã dạy chúng tôi phải giảng cho 
‹ thiên hạ, cùng làm chứng Đức Chúa Trời đã đặt 
cĐức Chủa Giêsu làm Quan xét kẻ sống cùng 
kẻ chết. » 


Thứ nấm. — Truưéóc ngàu phán xéE chung có 
dấu gì lạ chúng. 

Có nhiều dấu, mà nhứt là cỏ ba dấu nầy: 1° sẽ 
giảng lời vang khắp cả và thế gian ; 2° gần mọi noi 
nhiều kẻ bỏ đức tin, ra nguôi lòng kính mến Chủa 
cùng yêu người; 3° có qui vương ra đời mà phỉnh 
phờ lường gạt người ta, cùng dạy người ta thờ nó 
bằng Đức Chúa Trời. Nhưng mà trước ngày phán 
xét chung sẽ có nhiều điềm lạ nơi mặt trời, mặt 
trăng cùng các ngôi sao; sẽ có lửa bỡi trời xuống 
đốt cả và thế gian ra tro mạt ; đoạn thiên thần vưng 
lịnh Chúa thôi loa dạy mọi người sống lại, vầy hiệp 
trước mặt Đức Chúa Giêsu mà chịu phán xét chung. 

Thứ sáu. - Đức Chúa Giêsu sề ngự xuống phán 
vét chung thề nào. 

Khi tới giờ phán xét, bông chúc các từng trời 
mở ra, tông lãnh thiên thần Micae cầm cờ thánh 
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(iá đi trước, có các đạo bình thiên thần kéo tiếp 
theo, đoạn Đức Chúa Giêsu bổi trời sẽ ngự xuống 
với Đức Me, một cách oai nghĩ sảng láng kinh khủng. 
(hủa ngự trên tòa mây, dạy thiên thần phản kẻ 
lành kẻ dữ ra làm hai phe: kẻ lành thì đề ở bên 
hữu, kẻ dữ thì đặt bên tả. Chúa trổ mặt bên kể 
lành mà phán lời rất dịu dàng nầy rằng: « Ớ chúng 
con, là kẻ Cha Tao yêu dấu ban cho mọi sự lành, 

‹ hãy đến mà lãnh lấy nước thiên đàng, đã sắm đề 
‹ dành cho các con từ tạo thiên lập địa. › Kẻ lành 
nghe vày thì vui mừng quả bội, liền lên trên đứng 
gìn tòa Đức Chúa Giêsu. Đoạn Đức Chúa Giêsu lấy 
sắc diện oai linh thạnh nộ mà quở phạt kế dữ rằng : 

c loài đáng chúc eho mọi sự đữ, hãy lui ra khỏi 
‹ mặt Tao, mà vào biền lửa hỏa ngục đời đời, đã 
« sắm đề phạt mà qui, cùng các thần theo nó.» Chúa 
vừa phán lời ấy, đất liền nẻ ra làm hai mà nuốt ma 
qui, cùng các kẻ đữ sa xuống hỏa ngục trước mặt 
kẻ lành, rồi nhip lại, mà chẳng hề mở ra nữa. Còn 
kẻ lành theo Đức Chúa Giêsu vào nước thiên đàng 
mà hưởng phưởe vui vẻ vô cùng. 

Thứ báu. — Ta có phát năng nhó đến ngàu phán 
wéót chung chăng. 

Ta phải năng nhớ ngày ấy, cho được bố lội 
cùng các nết xấu, như lời Thánh Kinh rằng: cTrong 
‹ mọi việc mầy làm, hãy nhớ sự sau hết mầy, thì 
_€ đời đời mầy chẳng hề phạm tội. » Lại nhớ ngày 
phán xét chung sẽ thêm sức cho ta làm mọi việc 
lành, cùng chịu mọi sự khó cho bằng lòng, hầu. 
được nghe ăn lành, cùng đặng vui mừng trong 
ngày ấy. Xưa ông thánh Hiêronymô hằng nhớ ngày 
kinh hoàn ấy, thì run sợ, lấy đá đánh ngực, tổ lòng 
ăn năn thảm thiết lắm. 
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ĐIỀU THÚ_ TÁM 
TÔI TIN RÍNH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN 


Trong mấy điều trước nầy ta đã cắt nghĩa về 
Ngôi thứ Nhứt và về Ngôi thứ Hai, nhút là về sự 
Đức Chúa Giêsu đã ra đời chuộc tôi chịu chết thê 
nào ; bây giờ ta phải cắt nghĩa về Đức Chúa Thánh 
Thần là Ngôi thứ Ba, mọi người giáo hữu. cũng 
phải biết, cùng tin cho đặng nồi linh hồn. Vậy trong 
điều nầy la suy sảu sự về Đức Chúa Thánh Thần: 
1° Có mấy đều buộc ta phải tín về Đức Chúa Thánh 
Thần. 2° Thường gọi Đức Chúa Thánh Thần làm 
sao. 3° Đức Chúa Thánh Thần có xuống trong thế 
gian nầy chăng. 1° Đức Ghúa Thánh Thần làm di gì 
trong linh hồn ta. 5° fa muốn đặng ơn Đức. Chúa 
Thánh Thần, phải làm những sự gì. 6° Ta phải ắn 
ở cùng Đức Chúa Thánh Thần thê nào. 


Thứ nhứt. — nữ MẤY ĐỀU BUỘC TA PHÁI TIN vỀ 
ĐỨC CHÚA THÁNH THÂN 
32) Hỏi. Tôi TIN KÍNH 
Đức CHÚA THÁNH THÂN, - 
nghĩa là làm sao ? 


Tiếng iồi tin kinh Đức (hủa 

Thánh Thần, dạy tà phíi tin 

' những sự gì về Đức Chúa Thánh 
_ Thần ? 


“Thưa. Nghĩa là, tôi tin Ẳ.. la phúí tin ba sự nẦY : 


kính Đức Chủa Thánh 
Thần, là Ngôi thứ Ba, 
bởi Đức (húa Cha Đà 
Đức Chúa (on mà ra, 


cùng hai Ngỏi cực trọng 
ấu nữa. 


Y: ba; 2. Đức 


'L Chủa on mà ra; 5. 
| phượng Đức Chúa Thánh Thần 
cũng một tính mọt phép | 


. Đức Chúa Thánh Thân là Ngôi 
Chúa Thánh 
Thần bữi Đức Uhúa Cha và Đức 
Phải thờ 


bảng Đức Chúa Cha và Đức Chúa 
Con, vì Người có một tính một 
phép, và các sự trọn tốt trọn 
lành vô cùng, như hai Ngôi cực 
(rọng ấy, 

À2 
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Í. — Ta xưng ra Đức Chúa Thánh Thần là 
Ngôi thức Da, vì khí làm dấu thánh Giá, khi làm 
phép Rửa tội, khi đọc kinh Tin kính, kinh Sáng 
danh..., thì trước ta kêu tên Đức Chúa Cha, doạn 
kêu lên Đức Chúa Con, sau kêu lên Đúc Chúa 
Thánh Thần, cho nên Đức Chúa Thánh Thần là 
Ngôi thứ ba. 

II. — Bằng về Đức Chúa Thánh Thần ra bỡi 
Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con thề nào, thì các 
thánh sư cắt nghĩa sự mầu nhiệm ấy thể nầy : Đức 
Chúa Cha bổi thông suốt tính mình trọn tốt trọn 
lành vô cùng, liền sinh trong trí một hình ảnh sống 
giống như mình mọi đàng, mà hình ảnh ấy gọi là 
Đức Chúa Con, là Ngôi thứ Hai. Mà Đức Chúa Cha 
hy, tính mình tốt lành dường ấy, và Đức Chúa 
Con thấy Đức Chúa Cha thông cho mình tính rất 
trọng làm vậy, liền thương yêu nhau vô cùng, như 
thông ra lửa yêu mến cho nhau, và kết hiệp làm 
một cùng nhau, mà hơi lửa vô cùug ấy là Đức Chúa 
Thánh Thần, gọi là Ngôi thứ Ba, cho nên gọi Đức 
Chúa Thánh Thần là sự yêu mấn oô cùng Đức Chúa 
Cha và Đức Chúa Con, hoặc gọi là Spiritus Sanclus, 
nghĩa là, hơi thở đầy lửa yêu mến thanh sạch vô 
cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con thở ra, thông 
ra cho nhau, Ấy là sự mầu nhiệm quả trí mọi loài 
mọi vật, ta một phải tin mà thôi. 


LH. — Ta phải tin vững vàng Đức Chúa Thánh. 


Thần có một tính một phép cùng Đức Chúa Cha 
và Đứe Chúa Con, cho nên Người cũng là Đức Chúa 
Trời thật, vì vày phải thờ phượng, tin, cậy, kính 


mến Người cũng bằng hai Ngôi cực trọng ấy nữa... 


— Ấy là đều có trong Thánh Kinh và trong kinh 
Tin kính. 


.=- ` _ - F - 
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Nhưng mà dầu ta gọi Đức Chúa Thánh Thần 
là Ngôi thứ Ba mặc lòng, song chở ai tưởng tiếng 
thứ ba chỉ Đức Chúa Thánh Thần nhỏ hơn, thua 
sút Ngôi thứ Nhứt và Ngôi thứ Hai, một dùng tiếng 
ấy mà chỉ sự mầu nhiệm thứ tự Đức Chúa Thánh 
Thần ra bỡi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà 
thôi, lại đề chỉ Đức Chúa Thánh Thần khác Đức 
Chúa Cha và Đức Chúa Con về ngôi, song giống 
hai Ngôi ấy mọi đàng về tính, cho nên Người là 
Đức Chúa Trời thật. Xưa có tên Máxêđôniô dám 
nói Đức Chúa Thánh Thần chẳng phải là Đức Chúa 
Trời, song là một ông Thiên thần nào đó, thì Hội 
thánh phạt tên ấy phải vạ dứt phép thông công, và 
thêm một câu trong kinh Tĩn kính, mà cắt nghĩa 
cho rõ về Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời, 
cho nên phái thờ phượng ngợt khen Người, làm 
một cùng Đức Chúa Cha ðuà Đức Chúa on. — Lại 
Hội thánh cũng dứt phép thông công Hội chung 
Grêcô, vì chẳng chịu nhìn Đức Chủa Thánh Thần 
ra bối Đức Chủa Cha và Đức Chúa Con, một nói 
Đức Chúa Thánh Thần ra bối một mình Đức Chúa 
Cha mà thôi, 

Thứ hai. — THƯỜNG GỌI NGÔI THỨ BA LẦÀM SAO 

Thường gọi Ngôi thứ Ba là Thánh Thần hoặc 
là Đức Chúa Thánh Thần. 

chc) Hỏi. THẦN, nghĩa Tiếng Thánh Thần chỉ nghĩa 
| gì? 

Thưa. THÂN, nghĩu là. 
tính thiêng liêng. 


Tiếng Thánh, Sancfus, cú 
nghĩa là, vẹn sạch tội lỗi, chẳng 
đúng bọn nhơ. Uòn tiếng Thần, 
| Spirius, có nghĩa là thiêng 
_ lông, hay là linh hồn, hoặc chỉ 
_ hơi thử là đấu sự sống 
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3⁄4) Hỏi. Bu Ngôi cũng là một tính thiêng liêng, 
cùng là một Đấng rất thánh, sao mà đặt Thánh 
Thân eho Ngồi thứ Ba mà thôi ? 

Thưa. Vì Ngói thứ Nhứt đà có tên riêng là Cha, 
0ù Ngôi thứ Hai cùng có tên riêng là on, cho nên 
dùng lên chúng, là Thánh Thần mà đặt cho Ngồi 
thứ Ba. 


Đầu tiếng Thánh Thần nói chung được về Ba 


Ngôi mặc lòng, song bối vì Ngôi thứ Nhứt từ trước 
vô cùng hằng sinh ra Đức Chúa Con, cho nên có 


lên riêng gọi là Cha, và Ngôi thú Hai bỡi Đức 


(húa Cha mà sinh ra, cho nên có tên riêng gọi là 
(on ; song Đức Chúa Thánh Thần ra bởi Đức Chúa 


(ha và Đức Chúa Con, là bỡi lòng yêu mến nhau, 


thì chẳng eó tên riêng, nên dùng tên chung Thánh 
Thần mà gọi Ngôi thứ Ba ấy, như tên riêng Người vậy, 


Mà hản thật tên Thánh Thần rất xứng hạp cùng 


bồn tính Ngôi thứ Ba lắm, vì Ñgười là mạch sự sống 
thiêng liềng Đức Chúa ha oà Đức Chúa on, rầy 
ban cho ta đặng ăn phần sự sống thiêng liêng ấy, 
là ơn nghĩa cùng Chúa, như hơi thỏ lỉnh hồn ta, 
lại Người là Đấng thánh vô cùng rày đến giúp ta 
cho được nên thánh, vì chưng nếu ta không có ơn 
Người, thì ta chẳng làm được việc gì lành, cho 
đặng sống đời đời ở trên nước thiên đàng. 

Vã lại thường gọi Ngôi thứ Ba là Đức Chúa 
Thánh Thần, kếo kêu là Thánh Thần không, thì 
kẻ không biết tưởng Người là một đẳng thiên thần, 
hay là một đấng thánh nào đó ; dầu thiên thần 
và các thánh cũng là loài thiêng liêng cùng là thánh 
mặc lòng, song sự thiêng liêng và sự thánh phô 
kẻ ấy có cùng, còn sự thiêng liêng và sự thánh 
Đức Chúa Thánh Thần là vô cùng; lại Đức Chúa 
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Thánh Thần cũng là Đấng đã dựng nên thiên thần 
và các thánh, cùng làm cho phô kế ấy được nên 
thánh nữa, cho nên Đức Chúa Thánh Thần cao 
trọng hơn thiên thần và các thánh muôn phần. Lại 
chẳng những gọi Ngôi thứ Ba là Thánh Thần, mà 
lại trong Thánh Kinh và trong kinh Hội thánh dọc, 
gọi Người nhiều danh hiệu, đề chỉ bồn tánh Người, 
cùng những ơn Người ban xuống cho ta. Như gọi 
Người là Đấng an ủi, là Ơn trọng Đức Chúa Cha, 
là Mạch sống thường sinh, là Lửa thiêng sốt sắng ; 
là Dần ức linh dơn, là Mạch ơn báu suối, là thánh 
Chỉ Đức Chúa Cha dùng mà làm phép lạ, và chép 
luật yêu mến trong lòng người ta; gọi Người là 
Cha kẻ khó khăn, là sự Khóe chúng bì lao, là Thanh 
lương mọi người nóng nâu, là Vui đàng thế khắp, 
là Mạch sáng láng suốt tàm thần mọi đấng thế 
gian... Những lòi ấy có trong linh Cứt nguyện và 
Kính nguuên Đức Qhúa Thánh Thân. 


Thứ ba, — Đc CHÚA THÁNH THÂN CÓ XUỐNG 
TRONG THẾ GIAN NẤY CHẲNG 


Đầu Đức Chúa Thánh Thản ở khắp mọi nơi 
mặc lòng vì là Đức Chúa Tròi, song một hai khi 
Người cũng lấy hình nọ hình kia hiện ra bề ngoài, 
mà chỉ bồn tính Người bề trong, và những ơn 
Người làm trong lính hồn ta. Trong Sấm truyền 
mới có kê lại ba lần Đức Chúa Thánh Thần xuống 
trong thế gian nây, một cách tỏ tường bề ngoài : 
1° Người lấy hình chữmn bỏ cảu, mà hiện xuống đồ 
trên đầu Đức Chúa Giêsu, hồi Chúa chịu ông thánh 
ŒGioan rửa nơi sông Giudong, đề chỉ Người là Đấng 
vẹn sạch, cùng hay sinh sản nhiều việc lành phước 
đức. 2° Khi Đức Chúa Giêsu tỏ hình mặt sáng láng 
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lrên núi laborê, thì Đức Chúa Thánh Thần lầy 
hình áng máy trắng biện đến, đề chỉ Người hay 
binh vực bàu chữa ta cho khỏi cơn thạnh nộ Đức 
Chúa Trời, cùng hay làm ơn như mưa sa xuống 
vày. 3° Ngày lễ Ngũ Tuần, khỏi mười ngày khi Đức 
Chúa Giêsu lên tròi doạn, thì Đức Chúa Thánh 
Thần lấy hình tưỡi lửa hiện xuống, đô trên đầu các 
thánh Tông đồ, và những kẻ có mặt đó. Thoát chúc 
các thánh ấy được đầy ơn Đức Chúa Thánh Thần, 
nói đặng tiếng lạ, trở nên thông mình, sốt sắng. 
mạnh mẽ, di khẩp thế giảng đạo. Thật là ngày Đức 
Chúa Thánh Thần tổ mình ra cách lạ mà lập Hội 
thánh, và ở cùng Hội ấy cho đến tận thế, mà gìn 
giữ cho khỏi sai lầm. Ấy là ba lần Đức Chúa Tbánh 
Thân hiện xuống chán chường bề ngoài; còn bề trong 
thì Người năng hiện đến trong linh hồn ta, một cách 
thiêng liêng mầu nhiệm, nhiều lần khôn kề xiết. Khi 
ai chịu phép Bửa tội, hay là phép Giải tội, hoặc 
giục lòng ăn năn tội cách trọn và kính mến Chúa, 
liền có Đức Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ Ba xuống 
trong linh hồn ấy, làm một với Đức Chủa Cha và 
Đức Chúa Con, như lời Đức Chúa Giêsn phán 
rằng: « Hệ ai kinh mến Tao, thì nấy giữ lời Tao, mà 
« Cha Tao sẽ yêu dấu nó, lại Ta là Ba ' BAN sẽ đến 
« cùng nó và ở lại trong nó. » 


Thứ bốn, — ĐỨC CHÚA THÁNH THÂN LÀM GÌ 
TRONG LINH HỒN TA 


Nhút là Đức Chúa Thánh Thần làm bốn sự nầy : 
1° Người làm cho linh hồn ta được sạch tội, ban 
ơn nghĩa, và bảy ơn mình mà trau chuốt linh hồn 
ta, cho đặng trở nên đền thờ sống xứng dáng Đức 
Chúa Trời Ba Ngôi ngự đó luôn. 2° Người mở lòng 
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soi sáng cho ta biết sự lành mà làm, và thêm sức cho 
ta lánh sự dữ, mà chống mọi chước cắm đô cùng 
sẵn lòng chịu mọi sự khó vì Chúa. 3° Người an ủi 
ta, giúp ta cho biết cầu xin, và kính mến Chúa. 
4° Người nên của cầm, của đặt cọc cho ta được 
trông cậy ngày sau sẽ đặng lên nước thiên đàng. — 
Ta hãy nhớ lại. trước khi các thánh Tông đồ chịu 
lấy Đức Chúa Thánh Thân, thì dốt nát, đầy nết xấu, 
lo kiếm sự sang trọng ở đời, cùng sợ chịu khó, và 
sợ chết quá lẽ. Song khi đã chịu Đức Chúa Thánh 
Thần, liền đồi ra người mới, thông minh, nên thánh, 
mạnh mẽ, khiêm nhượng, sốt sắng, ái mộ những sự 
trên trời, hứng vui chịu mọi sự khó cùng chịu chết 
vì Chúa. Ôi! ta cần phải nhờ ơn Đức Chúa Thánh 
Thần là dường nào | 


Thứ năm. — TA MUỖÔN ĐĂNG ƠN ĐỨC CHÚA THÁNH 
THẦN, PHÁI LÀM NHỮNG SỰ GÌ 

Phải bắt chước các thánh Tông đồ mà giữ sảu 
sự nầy : Í° phải yêu ở nơi vắng vẻ cho dễ hồi lâm 
lại; 2° phải siêng năng đọc kinh cầu' nguyện, gầm 
lời Chủa phản; 3° phải có lòng yêu nhau; 1° phải 
ải mộ nghe giảng, nghe đọc sách thiêng liêng; 5° phải 
năng chịu phép Bi tích, nhứt là phép Mình Thảnh 
Chúa; 6° phải lấy lòng sốt sắng mà kinh mến Đức 
Bà Maria, là Bạn Đức Chúa Thánh Thần rất yêu dấu. 

Thứ sáu. — TA PHÁI Ở VỚI ĐỨC CHÚA THÁNH 

THÂN THÊ NÀO 

Phải giữ sáu sự nầy: 1° Phải tin vững vàng 
Người là Đức Chúa Trời thàt; 2° phải trông cậy 
Người ; 3° phải kính mến Người, nắng nhỏ đến Người 
và kêu xin Người ; 4° phải săn lòng vưng theo ơn 
Người soi sáng, giụe bảo ; 5° năng đọc một hai kinh 
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mà tôn kính Người, như kinh Cúi nguyên và Kính 
nguuên Đức Chúa Thánh Thần; nhứt là trưởc khi 
tra tay làm việc gì, phải đọc kinh Chúng tôi lau ơn 
Đức (2húa Thánh Thần ; lại phải năng đọc kinh Sáng 
danh, ba kinh Lạu Chúa tói; cùng năng làm dấu 
thánh Giá cho có ý tứ bơn. Sau nữa xin Người 
khẩng thứ tha mọi sự lầm lôi, vì ghe phen ta xua 
đuôi Người ra khỏi lòng ta, và làm mất lòng Người 
chúng biết là mấy lần, song Người cứ thương ta 
quôn. Nhứt là khi đến ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần 
hiện xuống, lo dọn mình xưng tội rước lề sốt sắng 
hơn, cùng làm việc Đức Chúa Thánh Thần đủ chin 
ngày trước lẻ và tắm ngày sau lễ Hiện xuống, theo 
ý Đức Giáo Tông mà xin Người cho các kẻ lầm lạc 
trở về cùng một Hội thánh hằng có ở khắp thế nầy. 


“ 
+ + 


DĐIEU THƯ (HỊIN 
TỎI TIN CÓ HỘI THÁNH HẰNG CÓ Ó KHẮP THỂ NẦY, 
CÁC THÁNH THÒNG GÔNG 


Điều nầy cùng mấy điều sau liên đối cùng 
những điều trước, vì Đức Chúa Giêsu cho Đức Chúa 
Thánh Thần xuống mà mở mang, cùng gìn giữ Hội 
(hành Người đã lập, cho thiên hạ đặng nhờ ơn thứ 
tha mọi tội lôi mình, cùng đặng nhờ phần rồi cho 
đến tàn thế. Vì vày có lẽ riêng buộc ta phải học 
cho biết Hội ấy là đi gì. — Lại Đức Chúa Giêsu đã 
kỷ thác cho Hội thành mọi lẽ chơn thật, và mọi 
phép Bí tích Người đã lặp mà truyền lại cho ta, nên 
la phải vào trong Hội thánh, mà lãnh lấy mọi sự 
ấy cho được rỗi linh hồn. — Vã tin mọi đều Hội 
thánh thay mặt Đức Chúa Giêsu mà truyền dạy ta, 
là đều rất cần, đến đôi ông thánh Augutinô quả 
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su thưu ‹ Nếu không có lời Hội thánh te tin 
‹ các lẽ chơn chính có trong sách vang, thì tôi 
‹ chẳng tin sách ấy đâu. » — Lại có một lề khác 
nữa buộc các giáo hữu phải lo, mà học điều thử 
chin nầy cho cần thận, hầu đặng nắm giữ đức tin 
mình cho tuyền vẹn, là Đức Chúa Giêsu đã lặp có 
một Hỏi thánh ở dưới đất nầy mà thôi; song có 
nhiều hội khác xưng mình là Hội thánh thạt Đức 
Chủa Giêsu đã lập, như hội Protestants, hội chung 
Grêcô, Vậy ta phải học cho biết hội nào là Hội 
thánh thật Đức Chúa Giêsu dã lập, vì có một kẻ ở 
trong Hội thánh Người, thì mới đặng rôi linh hồn 
mà thôi, còn kẻ chẳng muốn vào, đành lòng tự ỷ ở 
ngoài, thì lạc dàng rồi linh hồn mà chở. Cùng như 
đời xưa cỏ những kẻ ở trong tàu ông Noe, mới khỏi 
chết đắm, còn bao nhiêu kẻ khác ở ngoài tàu, đều 
phải chết hết. — Vã Đức Chúa Giêsu có chỉ nhiều 
dấu tỏ tường cho ta đặng dùng, mà nhìn biết hội 
nào là Hội thánh Người đã lập. Nhưng mà ta thấy. 
có một mình Hội thánh Hôma có đủ mọi dấu Hòi 
thật Đức Chúa Giêsu đã lập, cho nên ta phải tin 
một Hội ấy mà thôi, cùng dốc lòng sống chết trong 
Hội ấy, chẳng hề bỏ Hội ấy bao giờ. 

Vậy ta sẽ xét nắm sự trong điều thứ chín này : 
I° Hội thành là đ¿ gì, cùng chia ra làm mài hạng, 
màu phần : 2' Hội thành có những danh hiệu nào; 
3° có mấy đàu đề nhìn biết hội nào là Hội thánh 
thật Đức Chúa Giêsu đã lập; 1° phép cai frr trong 
Hội thánh là làm sao ; 5° về sự các ? hánh thông công. 

Thứ nhứi. — HỘI THÁNH LÀ ĐI GÌ, CÙNG CHIA 

RA LÀM MẪẤY HẠNG, MẤY PHÂN 

_ 3ð) Hỏi. Hội, nghều là Hội thánh là hội nào ? 
làm sao ? | 


S06 BÈ THẬP TỨ THIÊN 


Thưa. XNghìa là, các ‡ — Là Hội các giáo hữu ở khấp 
bồn dạo mọi nơi hiệp sa Mau DI (PM kc đạo 
NƯc: , : | Đức Chúa Giêsu đà Iruyền, mà 
Đăng chính quòn thay | đÒE ứn YÀ chịu phép bí íh 
Si b1 xếp như nhau, cùng vâng phục các 
mặt Đức Chúa (iôsu. đấng cỏ quyền chính, nhứt là 

vâng phục Đức Giáo Tòng cai 
trị mình thay mặt Đức Chúa 
Giêsu, cho ngày sau đăng rồi 
linh hôn. 

I.— Hội thánh hiều đặng hai cách: mới là, 
cách chung; hai là, cách riêng. 1° Hiều cách chung, 
tiếng /Ởói chỉ là một Hội các người ta đặng Đức 
Chúa Srời gọi vào chịu đạo, cùng tin kính Đức 
Chúa Giêsu là Đấng Cứu chuộc mình. Hiều như vậy, 
thì Hội thánh đã có từ ông Adong cho đến tận thế, 
vì chưng dầu kẻ giữ đạo cũ, đầu kẻ giữ đạo mới, 
đều thờ phượng một Đức Chúa Trời, cùng tin kinh 
Đức Chủa Giêsu là Đấng Cứu chuộc mình. ”° Hiều 
cách riêng, tiếng Hỏi chỉ một Hội Đức Chúa Giêsu 
đã lập khi ra đời, như thấy trong chỗ chính nghĩa 
trên nầy. Hiều như vậy, thì Hội thánh mới có, từ 
_khi Đức Chúa Giêsu ra giảng dạy thiên hạ, nhứt là 
từ ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

Vậy ai muốn nên Hội hữu Đức Chủa Giêsu đã 
lập, thì phải có ba đều-nầy : 1° Phải chịu phép Rúa 
Lội; vì vày kẻ ngoại chẳng thuộc về Hội thánh Đức 
Chúa Giêsu. 2° Phải tin hết mọi đều Đức Chúa 
Giêsu dạy và Hội thánh truyền; bỡi đó cho nên các 
phe lạc đạo chẳng còn thuộc về Hội thánh Đức 


Chủa Giêsu. 3° Phải chịu lụy đấng chính quyền thay - - 


mặt Đức Chúa Giêsu, nhứt là Đức Giáo Tông; vậy 
những phe rối đạo như Hội chung Grêcô, chẳng 
muốn nhìn Đức Giáo Tông làm đầu Hội thánh, thì 
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nó chẳng thuộc về Hội thánh Đức Chúa Giêsu đã 
lập; nó và kẻ lạc đạo khác là như kẻ loạn thần tặc 
tử, trở lòng ngụy cùng vua mình và cha mình, là 
Đức Giáo Tông. Nhưng mà bỡi nó đã chịu phép 
Rửa tội, thì nó còn ở dưới phép Hội thánh, cho 
nên Hội thánh có phép đòi nó đến trước tòa mình 
mà tra xét, cùng có phép phạt nó phải vạ thiêng 
liêng nữa. — Bằng những kẻ phải vạ dứt phép 
thông công, thì Hội thánh bỏ nó ra ngoài số giáo 
hữu, cho đến khi nỏ ăn năn trở lại. Còn những kẻ 
tội lôi khác, đầu đã ra xấu xa thể nào mặc lòng, 
thì nó còn ở trong Hội thánh, còn nhờ lời các kẻ 
lành cầu nguyện cho mình đặng ăn năn trở lại cùng 
Đức Chúa Trời. 

HH. — Hội thánh chỉa ra làm mẫu hạng ? — 
Chia ra làm ba hạng: 1° Hỏi khởi huờn, là Hội các 
thảnh Nam Nữ ở trên trời đã đặng trận ma qui, 
xác thịt, thế gian, nay cai trị làm một cùng Đức 
Chủa Giêsu ở trên thiên đàng, mà hưởng vinh 
phước muôn đời chẳng cùng. 2° Hội giao công, là 
Hội các giảo hữu ở dưới đất nầy, còn đương hồn 
chiến cùng ma qui, thế gian, xác thịt cho đến hết 
đời. ð° Hội luuẻn hình, là Hội các đẳng linh hồn 
nơi luyện ngục. Nhưng mà ba Hội ấy đều làm một 
Hội thánh mà thôi, vì ba Hội ấy đều có Đức Chúa 
(iêsu làm đầu mình, và ba Hội ấy hằng thông công 
cùng nhau. 

HH. — Hội (lao công có màu phần 3 — Có hai 
phần, là phần có quờn dạu đỏ thiên hạ, là mọi người 
có chức và có quòn trong Hội thánh, song những 
kẻ ấy chủng có quờn dạy dô thiên hạ bằng nhau; 
còn phần khác gọi là phần kẻ nghe, là các người 
bồn đạo khác, chẳng có chức gì trong Hội thánh. 
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Phần trước có 52giỀn sai khiến, dạy bảo, phần sa 
phải chiu phục vưng lời. 
Thứ hai. — HỘI THÁNH CÓ NHỮNG DANH HIỆU NÀO 

Sách Thánh dùng nhiều tên mà gọi Hội thánh, 
đề giúp trí ta hiệu biết Hội thánh là di gì, và làm 
những việc cao trọng là dường nào; song đây ta 
kê lại một hai danh hiệu mà thôi. 

1° — Đức Chúa Giêsu gọi Hội thánh là Nước 
Đức Chúa Trời, nước trên trời. Vày như trong nhà 
nước phải có một vua, một người làm đầu, có các 
quan, cỏ luật lệ và có lương dàn thê nào, thì nước 
Hội thánh cũng có như làm vày. 

a ) Đức Chúa Giêsu là chỉnh dấng làm - T271 cả 
ca1 trị Hội thánh đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha; 
Đức Chúa Giêsu chẳng phải như các vua thế gian 
quen ngự trong đền, chẳng biết mặt dàn tình mình 
đâu, song Chúa biết môi một người trong ta, Người 
biết ta muốn sự øì, làm sự gì, chịu khó làm sao vì 
lòng kinh mến Người, mà trả công cho ta; dầu ta 
ở dưới đất mặc lòng, song lời ta vừa nói ra, lòng 
la vừa ước ao, tức thì bay thấu đến tòa Người, cho 
nẻn Người liền lo cứu giúp cùng bỉnh vực ta mọi 
đàng. Ôi! ta có phước là dường nào, vì dược làm 
lôi một Vua rất sang trọng, phép tắc, thông mình, 
trí huệ vô cùng, và lòng lành vô lượng vô biên thể 


ấy! — Đức Giáo Tông là pua hiện lại cai trị thay. 


mặt Đức Chúa Giêsu ở dưới đất nầy. Cùng làm 
vua phần đời, đóng đô tại thành BRôma trong 
nước ltalia cho đến năm 1870, doạn có quàn ngụy 
đã đoạt nước Tòa Thánh trái phép quả lẽ, và cử 
chiếm đoạt nước Hội thánh cho đến ngày 11 Février 
1929, thì Đức Giáo Tông Piô thứ XI giao hòa cùng 
nước ltalia. 
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b) Như vua có cơ mạt nội các giúp Šib mà 
cai trị nhà nước, thì Đức thánh Phapha cùng có 
co mát, là các đức thầy Cardinalẻ, gọi là Hồng 0 
fồ tướng. Gọi là Hồng ụ. vì y phục kẻ ấy mặc là ảo 
đỏ, gọi là /Ê trớng. nghĩa là, kẻ giúp Đức Giáo Tông 
mà cai trị Hội thánh; hết thấy là 70 người: 6 ông 
có tước Giảm mục, 50 ông có tước Thầy cả, và 14 
ông có tước Phó tế. Một mình phô đấng ấy có phép 
chọn Đức Giáo Tông mà thôi. 

e) Như vua có các quan trấn thủ xú nọ xứ kia 
thay mặt mình, thì Đức Giáo Tông cũng có các hàng 
(iám mục eai trị Địa phàn thay mặt mình. 

đd) Lại bối vì Giám mục coi sóc địa phận một 
mình chẳng xiết, thì phong chức 7" cứ cho một 
Ít người, cùng sai đi coi các họ thay mặt mình; và 
Linh mục có kế bề đưới mình, là các chức khác, 
cho đến chức cắt tóc. 

©) Còn lương đán Hội thánh là các giáo hữu 
ở khắp thế gian, gần ba trăm triệu, đầu kẻ eó quờn 
chức làm vua quan phần đời mặc lòng, nếu chẳng 
có chức gøì trong Hội thánh, thì đều kề vào bực 
bồn đạo thường, vào số kẻ làm lương dân Hội thánh. 

f) Sau nữa pho luật mọi g0gười phải giữ cho 
đặng rồi lĩnh hồn là sách Thánh Kinh, song có một 
mình Hội thánh cỏ phép cắt nghĩa sách ấy cho khỏi 
sai lầm. Vậy có nước nào sang trọng, và cách thế 
cai trị có thứ tự lớp lang lạ lùng cho bằng nước 
Hội thánh chăng 9 

2° — Ông thánh Phaolồ gọi Hội thánh là Xác 
Đức Chúa (7i¿su. \+/ như xác người ta cỏ đầu, có 
các phần thân thẻ, có linh hồn châu lưu khắp mọi 
nơi trong xác, mà làm cho xác ấy đặng sống, cùng 
làm việc nọ việc kia thẻ nào, thì Hội thánh cũng 
có bấy nhiêu sự ấy. 
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a ) Đâu thiêng liêng I Hội thánh là chỉnh mình 
Đức Chúa (i2su làm đầu Hội thánh Khởi hoàn, 
Luyện hình và Giao Công, còn đầu hiện tại ở đời 
nầy thay mặt Đức Chúa Giêsu, là Đức Giáo Tông 
ngự tại thành Hôma. 

b) Hình hồn thiêng liêng Hội thánh là các ơn 
Đức Chúa Thánh Thần, là Đấng hằng ở cùng Hội 
thánh, mà làm cho mọi người giáo hữu được sống 
cùng làm việc lành, như linh hồn ở khắp mọi nơi 
trong xác, mà làm cho các thần thể được sống, và 
làm việc nọ việc kia tùy theo bực mình. Vậy linh 
hồn lội thánh, là những ơn thiêng liêng bề trong, 
là nhoơn đức lin, cậy, kính mến, và mọi ơn Đức 
Chúa Thánh Thần, cùng các kho tàng thiêng liêng 
bỡi công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng các Thánh. 
Nhưng mà ta muốn rôi linh hồn, thì phải nên phần 
thân thê sống Hội thánh, nghĩa là, phải có ơn nghĩa 
cùng Chúa. Vậy hề ai chẳng mắc tội trọng, đặng ơn 
nghĩa, thì kẻ ấy là phần thân thể sống thuộc về 
linh hòn Hội thánh. Bối đó những người chầu 
nhưng chưa chịu phép Rửa tội, hay là kẻ lạc đạo, 
rối đạo bỡi lòng ngay, nếu những kẻ ấy chẳng mắc 
Lôi trọng, bỡi đã giục lòng ăn năn tội cách trọn, 
thì cũng thuộc'về lính hồn Hội thánh đặng nữa. 

œ) Phần xác Hội thánh là các bồn đạo đã chịu 
phép Rửa tội, cùng mọi đều Hội thánh dạy, và chịu 
lụy đấng chính quờn trong Hội thánh ; dần lành dầu 
đữ đều thuộc về phần xác Hội thánh. Ày vậy kế 
ngoại chẳng thuộc về phần xác Hội thánh, vì nó 
chẳng chịu phép Rửa tội... Kẻ lạc đạo và rối đạo 
nó là như phần thân thể hư thúi đã phải chặt lìa 
ra khỏi xác, hay là như loạn thần tặc tử đã bỏ vua 
mình, đạo bình mình, cha mình mà sang qua bên 
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| quân thù nghịch, cho nên nó như chẳng còn thuộc 
về phần xác Hội thánh: song vì bởi nó đã chịu 
phép hửa tội và còn ở dưới phép Hội thánh, thì 
Hội thánh cũng còn phép đòi nó đến mà tra xét, 
cùng định phạt tội nó, cũng như vua quan có phép 
bắt mấy đứa loạn thần theo quản giặc, mà trị lội 
nó. Bằng về những kẻ phải vạ dứt phép thông 
công, thì nó bị đuôi ra khỏi Hội thánh, chẳng đặng 
thông công phần lành với các người giảo hữu khác, 
cho đến khi nó ăn năn trở lại; mà nó cÏng còn 
thuộc về phần xác Hội thánh, nên nó cũng phải 
øiữ luật Hội thánh, trừ ra những sự gì Hội thánh 
chẳng cho nó nhờ mà thôi, như chẳng cho nó vào 
nhà thờ, mà dọc kinh xem lễ chung với bồn đạo, 
chẳng cho chịn phép Bi tích... Còn những kẻ có 
lội khác, là như phần thân thề mắc bịnh, còn dính 
với đầu và xác Hội thánh, bỡi còn có lòng tin, cậy, 
mất lòng kinh mến Chúa mà thôi, nên nhờ đặng 
lời kẻ lành trong Hội thánh cầu nguyện cho mình 
được ăn năn trở lại, như được lành bịnh, mà sống 
lại bỡi có lòng kính mến Chúa vày. 


Thứ bq. — HỘI THÁNH THẬT ĐỨC CHÚA GIÊSU ĐÀ LẬP, 
PHÁI CÓ NHỮNG DẤU NÀO 


Nhút là phải có bốn dấu nây : 1° là mới, 2" “là 
thánh, 3° ở khắp thế nầu, 1° Hội Tông nghĩa là, bời 
các thánh Tông đồ mà ra, như trong kinh Từn kính 
đọc khi làm lễ mọi ngày Chúa nhựt rằng : Tói (in 
có một Hội — Thánh — ở khắp thế nầu, — uà bởi các 
thánh Tông đồ mà ra : EI nam —- sanctam, — calho- 
licam, — et aposiolicam Ecclesiam. 

Nhưng mà ta thấy có một mình Hội thánh 
Hôma có gồm trọn đủ bốn dấu ấy, cho nên có một 
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mình Hội ấy là Hội thánh thật 


đã lập mà thôi. 


ĐỀ THẬP TỨ THIÊN 


Đức Chúa Giêsu 


[)ầu thứ l. — Hội thánh thật Đức Chúa Giêsu đã lấp. 
Lhì có MỘT mà thôi : Unam Ecclesiam- 


36) Hỏi. Các bồn dao 
đều hiệp làm một cùng 
nhan ĐÌ làm sao ? 

Thưa. Các bồn dạo 
đều hiệp làm một cùng 


nhan, Đì bốn lề nầu : một 


lù, các bồn đạo đều tin 
nht nhau; hat là, dùng 


những phép màu nhiềm -' 


Di lích cùng nh nhau : 
ba là, cầu nguyên chung 
cho nhan; bốn là,dđều chỉu 
lu Đức (áo Tông là 


[ôi thánh thật Đức Chúa Giêsu 
đã lập cho bên đạo đặng hiệp 
cùng nhan, là mới, nghĩa là gì? 


Nghĩa là, những kẻ thuộc và . 


Hội thánh Đức Chúa Giêstr đã lập, 
thì có : 1, một đức tin như nhau ; 


9, hằng chịu những phép Bí tích 


cùng như nhau; 3. bởi lùng 


| thương yên nhau, thì hằng cẩu 
“nguyên cho nhau; (. hết thấy 
| đều vưng phục một đầu thiêng 
| liêng là Bức Chúa (iêsu, và chín 
_lụy một đẳng thay mặt Người, 


mà cai trị hồn đạo ở đưới đất nầy, 


là Bức thánh Phapha ngự tòa tại 
thành Hôma, cùng là kẻ nối quên 
cho ông thánh Phêrô, là Giáo 
l Tông đâu bịn. 


đng thau mặt Đức Chúa 
(71Ê$H. 


Hội thánh Rỏma có đấu thứ nhứt nầu chẳng ? — 
Có: 1° vì hề ai thuộc về Hội thánh nầy, thì đều nắm 
giữ một đức tín khắp mọi nơi và mọi đời như nhau ; 
đàu đó đều tin mọi sự tóm lại trong kinh Tin kính 
thảy thấy. — Còn hội Protestants, nó chỉa ra nhiều 
phe, và mỗi phe đều tin khác nhau. 2°Hội thảnh Rôma 
là một, vì hằng chịu báu phép Bí tích như nhau, đàu 
đó trước hết chịu phép Rửa tội, là phép cần kíp cho 
đặng rồi linh hồn, cùng như cữa mà vào trong Hội 
thánh, và cho đặng chịu các phép khác — Còn phe 
Protestants chẳng có như vậy; phe thì giữ phép 
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Bi tích nầy, phe thì bỏ phép Bí tích kia; phe thì tin 
có Đức Chủa Giêsu ngự thật trong phép Thánh Thè, 
phe khác lại chối đi, cùng nói là hình bóng chỉ Mình 
Thánh Chúa, chớ chẳng có Đức Chúa Giêsu ngự đó. 

3° Hội thánh Rôma là mới, vì mọi người đều chỉu 
lụy mới đẳng chính quờn thay mặt Đức Chúa Giêsu, 
là Đức Giáo Tông ngự tòa tại thành Hôma. — Còn 
đạo Protestants nhìn một mình vua quan eai trị nhà 
nước là đầu Hội thánh. Ấy vậy Hội thánh Hôma l 

Hội thật Đức Chúa Giêsu đã lập, vì có dấu thử 
- nhứt nầy là mới, như lời ông thành Phaolồ rằng : 
c Một đức tín, một phép Rửa tôi, một chú eä › thiêng 
liêng là Đức Chúa Giêsu, còn Chủ hiện tại ở dưới 
đất là Đức thánh Phapha, là Chủ tưởng các giáo 
nhơn mọi nơi eùng mọi đời : né /ides, tin m. Dal3- 
múa, tn1š J0inlns. 


$7) Hỏi, Nếu pảu, các bồn đạo moi nơi đều Đề 

một hội sao 2 
Thưa. Phái, øì có môt hội mà thôi. 

_Nhưng mà nếu các bôn đạo mọi nơi đều thuộc 
về một Hội thánh lôma mà thôi, thì làm sao kêu 
rằng Hội thánh Langsa, Hội thánh Việt Nam, vân 
vân... ? — Bồi vì khi giảng đạo xử nào, nước nào, 
thì nói lặp Hội thánh tại xứ ấy, nước ấy, cho nên 
kêu là Hội thánh bên nước Langsa, Hội thánh bên 
Việt Nam, Hội thánh bên Trung Quấc, vân vân, 
. Nhưng mà những hội ấy chẳng có làm hội riêng 
mình, song hết thầy đều thuộc về Hội thánh Rôma, 
hẳng vàng phục Đức Giáo Tông ngự tòa tại thành 
Rôma. Cho nên các bồn đạo mọi nơi mọi xứ đều 
thuộc về một Hội mà thôi. 


sl{_ _ ĐỀ THẬP TÚ THIÊN 


Đâu thử II. — Hội thánh thật Đức (húa DINP 
(tt (D0 t(t (ni 
là lập là Thán! 

s18) Hỏi, Ư¡ sqo qoi là Làm sao gọi lôi thánh thật 
Hội THÁNH 9 [lức Chúa Giêsu đã lấp là 7hánh? 
Thưa. (roi lq Hội THÁNH, | tiọi Hội thánh thật Đức Chúa 
pì ba lề nầi : một là, bì (1êsu đã lập là Thánh vì ba lề 
ấy: l9 VÌ Bức Chúa Giêsu là kế 
đăng làm dầu Họi thánh - ssá ` HIẾU, TP ANH lục bÊn: 
dÓ Là C) ị S1 lệ làm đâu lập Hội thánh là Đăng 
là lức Ghúa (7i¿Su, ã thánh trên hất eác thánh ; 99 vì 
rạch mọi sự thánh ; hai | đạo Đức Chúa Giêsu tr nyền cho 
là, 0ì lời gừng dạy, cùng | ta phải giữ là thánh, cùng đạy 
những phép Hội thánh - Tri Nền: vn q những 
dùng là sự thánh ; ba Ía, | áp lên đc, sá Xu g8 vê: Jẻ 
dùng mà giữ đạo Người cho nên 
DÌ kế hiệp cùng Nội thánh, | là những sự thánh, nhự cáe phép 
thì mới dặng nên thánh | bí tích; 3° ai nấy đều gặp được 
mà thỏi. trong Hội thánh moi sự cần, mà 
| BIÚp, mình nên thánh, cho nên kẻ 
nào ở trong Hội thánh,. và hằng 
| hiệp cùng Hội thánh, thì nấy mới 
trông đăng nên thánh mà thôi. 


Tiếng Thánh, nghĩa là, người hay là sự, vật đã 
dâng cho Đức Chúa Trời, như thầy cả, kể ở nhà 
Đức Chúa Trời, bởi đã dâng mình cho Đức Chúa 
Trời, thì gọi là người thánh; và đồ lề, chén đĩa 
dùng mà tế lễ, thì cũng gọi là đồ thánh, của thánh. 
Nhơn vì sự ấy ông thánh Phêrô gọi bồn đạo là dân 
riêng (Chúa chọn, là dòng thánh; lại ông thành 
Phaolồ gọi bồn đạo là 0hánh, vì bối kế ấy chịu phép 
Rửa tội, thì đã nên dân riêng Chúa chọn đề thờ - 
phượng Người, và lo mà nên thánh, ăn ở sạch tội 
cho xứng đáng bậc thánh ấy. Nhưng mà chẳng phải 
hiểu mọi người bồn đạo đời các thánh Tông đồ là 
thánh hết đâu: cũng có nhiều người tội lỗi hoang 
đàng, ông thánh Phaolồ cũng đã quở trách nặng 
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lời; song những kẻ ấy + nên dân riêng Chúa chọn 
vào chịu đạo, cho được càng ngày càng ra sức nên 
thánh mà thôi, 

Hỏi thánh Rôma có dấu thứ hai nầu chăng 2 
— @ó: 1° vì chính Đấng làm đầu Hội ấy là Đức 
Chúa Giêsu, là mạch mọi sự thánh. — Còn kẻ làm 
đầu hội Protestants, là läo Luthêrô, là thầy dòng 
có chức thầy cả, sau dám cả gan cưới vợ, là một 
người nhà phước, cũng đã khấn hứa giữ mình sạch 
sẽ như nó ; cho nên nó đã phạm dến lời khẩn hứa 
cách nặng. 2° Hội thánh Rôma là /hánh, vì có lễ 
Misa ; có cách thờ phượng Đức Chúa Trời rất xứng 
đáng oai quyền sang trọng Chúa, là Đấng thánh 
trên hết các thánh ; có bảy phép Bi tích là sự thánh, 
cùng là phương rất thần hiệu đề giúp ta nên thánh, 
lại có đủ mọi việc lành khác mà giúp người ta nên 
thánh ; cho nên có một kẻ ở trong Hội thánh Rôma, 
thì mới đăng nên thánh mà thôi. — Còn hội Pro- 
lestants chẳng đặng như vậy, vì nó chẳng cỏ lễ 
Misa thật, nó bỏ nhiều phép Bi tích; nó bỏ những 
phương thế giúp người ta nên thánh, như sự tôn 
kính Đức Bà cùng các thánh, vì nó dạy ai muốn 
rồi linh hồn, thì chẳng cần làm việc lành, tin không 
mà thôi, thì đủ. 5° Hội thánh Rôma là (thánh, vì 
hằng có người làm thánh, giữ mọi nhơn đức một 
cách trồi xa, đặng nên gương cho kẻ khác soi mà 
bắt chước, lại eñng làm nhiều phép lạ thật rõ ràng, 
mà làm chứng mình là đấng thánh đã đặng hưởng 
phước trên nước Thiên đàng. - Còn hội Protes- 
tants chẳng có một người nào đáng gọi là thánh, 
nghĩa là, kẻ giữ mọi nhơn đức khác thường, và 
Chúa chẳng có làm phép lạ mà làm chứng người 
ấy là người thánh thật. — Ấy vày có một mình Hội 
thánh Hôma là Hội thât, vì có dấu thứ hai là /hánh. 


¬—....- 


Slũ _ ĐỀ THẬP TÚ THIÊN 
ấu thứ IH. — Hỏi Thánh thật Đức Chúa Giê§u 
đà lập thì hằng có ở khắp thế nầu. 


39) Hỏi, HÃNG có ở Tiếng hằng có ở khắp thể 
KHẮP THẾ NẦY, nghĩa là | nâu, có mấy nghĩa ? 
lai sao 2 

Thưa. Nghĩa là, ở khắp (ú hai nghĩa: một là, Hội 


sờ. rÍ g Í S0» ;. + x,+ | thánh thật Đức Chúa Giêsu đã 
mọt nơi, hàng có mọi đời. - lắp phẩi hñug có mọi mœkz Đại 


| là, phải hằng có mọi đời. 


Vì chưng Đức Chúa Giêsu đã lập Hội thánh, 
cho mọi người đặng nhờ phần rồi cho đến tận thế; 
mà bõỡi vì người ta hằng ở mọi nơi cùng mọi đời, 
vì vậy Hội thánh cũng phải ở khắp mọi nơi, cùng 
hằng có các đời cho đến tận thế nữa. Nhơn vì sự 
ấy Hội thánh chẳng những là Hội thiêng liêng, song 
cũng là Hội chán chường bê ngoài, hầu cho mọi 
người đặng thấy, cùng đặng nhìn biết mà vào #SBNG 
Hội ây. _ 


%40) Hỏi. Vì sứo rằng: HỘI THÁNH Ở KHẮP 
THÊ. NÀY ? k 

Thưa. Vì khắp bốn phương thiên hạ đều có kẻ 
qtữ dạo Đức Chúa Trôi. 

Hội thành thàt Đức Chúa Giêsu lặp ở khắp mọi 
noí, nghĩa là, ở nơi nào mặc lòng, chỗ nào cỏ lẽ 
mà thông thương được, thì đã có người đi giảng đạo 
Đức Chúa Giêsu nơi ấy; vậy bổi vì đã có nhiều 
người đi khắp bốn phương thiên hạ mà mở mang 
nước Hội thánh, cho nên đều có kẻ giữ đạo thánh 
Đức Chúa Trời khắp. mọi nơi, bỡi đó Hội thành g126 
Chúa Giêsu lập, thì ở khắp mọi nơi, 
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Am Hỏi. Sao rằng : Hội tháảnh hằng có mọi dời ? 

Thưa. Vì chưng chẳng có đòi nào, mà chẳng có 
kế thờ phượng Đức Chúa Tròi. 

Hội thánh Đức Chúa Giêsu lập phải hằng có 
mọi đời, vì như đã nói trước nây, tiếng Hội thánh 
thì hiểu đặng bai cách: hiều cách chung, thì đã có 
từ ông Adong cho đến khi Đức Chúa Giesu ra đời 
và cho đến tận thế ; còn hiệu cách riêng, là từ Đức 
Chúa Giêsu đã lặp cho đến rốt cùng đời. Cho nên 
Hội thánh thật Đức Chúa Giêsu hằng ở khắp mọi 
đời, vì chẳng có đời nào mà chẳng có kẻ thờ phượng 
Đức Chúa lrời, và nhìn Đức Chúa Gièsu là dầu 
mình cùng là Đấng Cứu chuộc mình, 


Hội thánh Rôma có dâu thứ ba nâu chúng 3 — 
Có: 1' vì dầu đời các thánh Tông đồ, thì Hội thánh 
cũng ở khắp mọi nơi wa gân, các chỗ người ta tới 
lui thông thương đặng, cho nên ông thánh Phaolö 
nói : ‹ Tiếng các thánh Tông đõ giảng. đã thấu tới 
các xử các miền, cho đến cùng trái đất này. » 
Song nhứt là bày giờ Hội thánh ở khắp tứ phương 
thiên hạ, chỏ nào xử nào đều có kẻ giữ đạo thánh 
Đức Chúa Giêsu, nên đều có kẻ thuộc về Hội thành 
Hôma khắp mọi nơi ; nhơn số bồn đạo tính gần 300 
triệu người. - Còn Hội Protestants chẳng đặng Ở 
khắp mọi chò, lại nó chia nhiều phe, nhiều hội riêng, 
mà môi hội chẳng có ở mọi noi; nên nhiều xử 
chẳng biết nó là đi gì. 2° Lại Hội thánh Rôma ở khắp 
mọi đòi cho đến tận thể, vì Đức Chúa Giêsu lập Hội 
thánh cho người ta được nhờ phần rồi, nên phải ở 
mọi đời cho đến rốt cùng đời. — Còn đạo Protes- 
tants mới có từ đời thứ mười sáu mà thôi, cho nên 
nó chẳng phải là Hội thánh thật. 


S18 ĐỀ THẬP TỨ THIÊN 


Dấu thứ IV. — Hội thánh thật Đức Chúa Giẻsu lập, 
thì gọi là Hội Tỏng, nghĩa là, bởi các 
thánh Tông đồ mà ra. 


r% 9% 


Tiếng Hội Tóng nghĩa là gì ? — Nghĩa là, Hội 
thánh thàt Đức Chúa Giêsu đã lũ; thì phải nắm 
giữ mọt dạo, và lãnh mọi quờn phép bồi các thánh 
Tông dô truụên lại cho mình, vì chưng Đức Chúa 
(riêsu sai một mình các thánh Tông đồ truyền đạo 
thánh Người cho thiên hạ, và ban mọi phép mình 
cho các thánh Tông đồ, cùng dạy lưu truyền mọi 
phép ấy cho những đẳng chính quờn thế lấy mình. 
Vậy Hội thánh Rôma hằng dạy một đạo như các 
thánh Tông đồ, vì chưng bồn đạo mọi nơi cùng 
mọi đời, đều đọc kinh Tìn kính, là kinh các thánh 
Tông đồ đã truyền, mà tóm lại mọi sự ta phải 
tín; lại Hội thánh Rôma hằng cắt nghĩa mọi sự 
mầu nhiệm có trong kinh ấy, cho giảo hữu được 
hiệu biết, mà tin cho vững vàng, mà nắm giữ 
phong hóa, như các thánh Tông đồ đã dạy xưa. — 
Bằng về hội Pro!estants, thì chẳng có lẽ nào nó 
đảm nói đạo mình bởi các thánh Tong đồ mà ra, 
vì chẳng những không dạy đạo các thánh Tông đồ 
đã truyền, mà lại dạy những đều nghịch cùng đức 
tin, phong hỏa cùng luật tự nhiên nữa. Tông đồ 
nào mà biêu người ta, như tên Luthêrô rằng: 
‹ Phạm tội đi cho lung, rồi tỉn một cái cho mạnh, 
‹ thì sẽ đặng rồi linh hồn » *? — Tông đồ nào mà 
cấm người ta tôn kinh Đức Bà cùng các thánh 2 — 
Tông đồ nào mà dạy người ta khỏng cần phải làm 
việc lành, tin không, thì đủ cho đặng rôi linh hồn ? 
— Tông đồ nào mà dạy người ta chẳng có làm chủ 
lương tàm, cho nên khi ai phạm tội, hay là làm 
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việc lành, thì chẳng tại ở mình muốn; mội tại Chúa 
khiến mình phạm tội, hay là làm việc lành mà thôi ? 

- Lại Hội thánh Rôma bỡi các thánh Tông đồ mà 
ra, vì mình nối quờn cho các thánh Tông đô mà 
giảng truyền đạo thánh Chúa. Từ ông thảnh Phêrô 
là Giáo Tông đầu bịn cho đến Đức thảnh Phapha 
Phiô XI, kẻ lại được 266 vì Phapha nối nhau liên 
tiếp, chẳng hề dứt, cho nên Đức Giáo Tông bây 
giờ là chính đấng nối quờn cho ông thánh Phêrô. 
Các Giám mục hoặc nối quờn cho các thánh Tông 
đồ khác ; hoặc là người Tòa thánh sai cai trị địa phận 
thay mặt Đức Giáo Tông. — Song lão Luthêrô là kế 
làm đầu lập hội Protestants, nó nối quờn cho ai ? 
Có nói được mình nối quờn cho ông thánh Phêrô, 
hay là cho ông thánh Tông đồ nào khác chăng ? 
Hẳn thật không ; cho nên hội Protestants chẳng có 
dấu thứ bốn nầy, cũng chẳng có các dấu khác nữa, 
cho nên Hội ấy chẳng phải Hội thánh thật Đức 
Chúa Giêsu đã lặp. Có một mình Hội thánh Hôma 
là Hội thánh thật, vì có đủ gồm trọn bốn dấu ấy rõ 
ràng mà chớ. — Vày hằng ngày ta phải nhỏ mà 
đội ơn Đức Chúa Trời, vì đã cho ta sinh ra lrong 
Hội thánh thật Đức Chủa Giêsu đã lập, hầu dược 
rồi linh hồn. Ôi! Nếu ta sinh ra bởi cha mẹ lạc 
đạo hay là còn ngoại, thì ta bày giờ ra làm sao ? 
Lại ta phải nguyện xin cùng Chúa như bà thánh 
Têrẻsa, đầu sống dầu chết, xin đặng làm con Hội 
thành Hôma. luôn. 


Thứ bổn. — "HP CAI Thị TRONG HỘI THÁNH LÀ LẦM SAO 


lrong Hội thành có 1° Đức thánh Phapha : 
2' các Giảm mục ; 3° các hàng linh mục cai trị Hội 
thánh, song khác nhau. 
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L.—- Đức Thánh Phapha. — Người làm đầu 
thay mặt Đức Chúa: Giêsu, và nối quòn cho ông 
thảnh Phêrô, mà cai trị cả và Hội thánh : cho nên 
nước người trị, và phần sở người eoi sóc là khắp 
mọi nơi trong thế gian nầy; hễ đâu có người giáo 
hữu, thì người có phép cai trị đó về phần linh hồn. 
Vày đức tin dạy ta phải tin ba đều nầy về Đức Giáo 
Tông: 1° Người có quờn cả khắp trong Hội thánh, 
Người có phép cai trị Giám mục, Linh mục, cùng 
các bồn đạo thảy thảy, bất luận là người nước nào, 
cùng ở ngôi thứ nào. 2° Khi nào người dùng quờn 
ei Giáo Tông mình, mà phán đoán trọng đều gì về 
đức tin cùng về phong hóa, mà buộc cả và Hội 
thánh phải tin hay là phải giữ, thì khi ấy người 
dặng ơn riêng chứng hề sai lầm, eho nên mọi người 
thay thấy phải vưng giữ, như vưng giữ lịnh Đức 
Chúa Giẻsu dạy vậy. ð° Người có phép ra luật nọ 
luàt kia, mà buộc Giám mục, linh mục cùng các 
bồn đạo phải giứ. — Còn ba đều sau nầy chưa buộc 
mọi người phải tin, song cũng là đều đích thật rõ 
ràng, là mọi quờn phép thiêng liệng trong Hội thánh 
đều ra bởi Đức Giáo Tông, và mội mình người 
cỏ phép nhóm công luận chung, cùng làm đầu cai 
còng luàn, lại bao giờ người ưng chịu châu phê 
các đều nghị định trong công luàn, thì những lời 
nghị định ấy mới có phép buộc mọi người phải 
tin hay là phải giữ, cho nên người có phép trên 
công luận chung riêng thầy thấy; sau nữa người 
ching hề sai lầm trong sự phong thánh. Hẳn thật 
trong thế gian nầy chẳng có ai đặng quờn cao trọng 
rất lớn cho bằng Đức Giáo Tông, nên ta phải vưng 
phục, kính mến người, cùng năng cầu nguyện cho 
người được làm việc bồn phận mình cho nên, 


'° 
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II. — Giám mục. — Sau Đức Giáo Tông, thì 
có các giảm mục, là những dấng nối quờn các thánh 
lòng đồ, mà chăn giữ đoàn chiên Đức Chúa Giêsu 
khắp mọi nơi, theo lịnh Chúa dạy, cùng tùng phục 
Đức Giáo Tông. Vì vày các giám mục phải chịu lụy 
Đức Thánh Phapha, vì chưng dầu mình lãnh quờn 
chức bối Đức Chủa Giêsu, song mình lãnh mọi 
phép cai trị địa phận bởi Đức Giáo Tông. Khi ai 
được sắc chỉ Tòa thành chọn làm Giảm mục, thì 
kẻ ấy liền có phép cai trị trong cả và địa phận mình, 
cho nên linh mục cùng bòn đạo địa phản ấy phải 
tôn kính, vưng nghe lời người dạy, như tôn kính 
vưng lời Tòa thành, cùng như vựng lời Đức Chúa 
(iêsu dạy vày. 

EHI. — Lính mục. Một mình Giám mục coi sóc 
cả và địa phản mình chẳng xiết, thì người chọn cùng 
phong chức một ít kẻ làm thầy cả, và sai di coi sóc họ 
tọ họ kia thay mặt mình; vì vày Giảm mịtc có phép 
trên thầy cả, trên linh mục, cho nên linh mục phải 
vưng lời chịu lụy Giảm mục. Còn bòn đạo phải 
tòn kính vưng nghe lời cha sở mình, vì người thay 
mặt (Giám mục, thay mặt Đức Giáo Lông và thay 
mặt Đức Chúa Gièsu mà chăn giữ, dạy dò cùng 
giủp mình đặng rôi linh hồn. Hẳn thật phép cai trị 
Hội thành như vày thì rất phải lễ, cùng xứng hạp 
ý Đức Chúa Giêsu là Chủ cả Hội thánh. Một người 
bồn đạo đặng suy rằng: Tôi hiệp với cha sở tôi; 
cha sở tôi hiệp với Giảm mục ; Giảm mục hiệp với 
Đức Giáo Tông; Đức Giáo Tông lại hiệp với Đức 
Chúa Giêsu : cho nên tôi đặng hiệp với Đức Chúa 
Giêsu: nhơn vì sự ấy hề cha sở có dạy tôi đều gì 
về việc rỗi linh hồn, thì tôi phải vưng giữ, như lòi 
Đức Chúa Giêsu dạy tôi vày. 
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Thứ Hừm. — CÁC THÁNH THÔNG CÒNG - 


%2) Hỏi. 
THÔNG CÔNG, hïa là làm 
sao 2 

Thưa. Aghia lá các 
Thúnh ở trên trời, các 
lính hồn ở lửa lui ộn 
ngục 0à các bồn đạo ở 


CÁC THÁNH “ 


Tôi tin các Thánh thông 
công, nghĩa là làm sao 2 


Nga là, tôi tín Hội khởi huòn 
ở trên trời, Hội luyên bình ở 


trong lửa giải tội, cùng Hội giao 
| công là các bồn đạo còn đương 
| hỗn chiến ở dưới đất, đều thôn 

dưới đãt, đều thông công d 


cho nhau mọi sự lành mình ở 
trong lội thánh. 


cùng nhau. 


Nầy là một đều rất đẹp để cùng an úi ta lắm, 
nên phải lo cho các bồn đạo đặng hiều số phận 
mình rất có phước là thể nào, vì đặng nhờ mọi sự 
lành trong Hội thánh, 

L.— Vậy tiếng thông cỏng, nghĩa là, nhớ: nhiệc 
cùng nhau mọi sự có trong Hội thánh. Cũng như kẻ 
vào hội nào, thì đặng nhờ mọi phần ích chung hội 
ấy, lại như các phần thản thê, dầu làm mọi việc 
khác nhau, song những ich lợi một phần thân thê 
đặng, thì các phần thân thể khác cũng đặng nhờ 
nữa ; và cũng như các con cái trong một nhả đều 
đặng nhờ chung phần lành với nhau. Vã mọi sự 
lành thiêng liêng trong Hội thánh là : 1° mọi công 
nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu ; 2° mọi công nghiệp 
Đức Bà Maria: 3° mọi công nghiệp các thành Nam 
Nữ; 4° những lòi đọc kinh cầu nguyện chung, 
các lề Misa, và mọi phép Bi tích trong Hội thánh; 
5° những việc lành và lời đọc kinh cầu nguyện các 
kể lành còn ở dưới đất nầy. Bấy nhiêu của ấy hiệp 
lại mà làm một kho tảng thiêng liêng Hội thánh rất 
trọng, rất lớn cho mọi người bồn đạo đặng hướng 
nhờ. Nhưng vậy ta phải biết mọi công nghiệp, cùng 
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Í mọi việc lành Đức Bà, các Thánh và các kế lành 


| có giả cùng có sức giúp ta, đều bối công nghiệp vô 


cùng Đức Chúa Giêsu mà ra. 

HI.— Vã Hội thánh chia làm ba hạng, như đã 
nói trước nầy, là Hội Khởi huờòn, Hội Luyện hình 
và Hội Giao công. Vậy khi ta nói: Tỏi fin các Thánh 
thông công, thì như nói rằng: Tôi tin ba Hội ấy đều 
hiệp làm một cùng nhau mà làm một Hội, mà thông 
"ra sự lành mà giúp đỡ nhau. Lại dầu các bòn đạo 
ở dưới đất hết thấy chẳng phải là thánh mặc lòng, 


song bỡi vì các bòn đạo, như xác hiệp cùng đầu là 


Đức Chúa Giêsu, là Thánh, cùng là mạch mọi sự 
thánh, lại vì Chúa gọi mọi người vào chịu phép Hửa 
lội, cho đặng nên thánh; bởi đó gọi chung đặng 
mọi người là (hánh. 

43) Hỏi. Các bồn dao ó dưới đặt thông công 
cùng các Thánh ở trén trời là thề nào 2 

Thưa. kà các bồn dạo tòn kính cầu xỉn cùng các 
Thánh ở trên trời, mà các Thánh bàn chùa cho các 
bồn dạo trước mặt Đức Chúa Tròi. 

Bồn đạo ở dưởi đất và các Thánh ở trên trời 
thòng công với nhau thê nầy: 1° Các bồn đạo tôn 
kính các Thánh ấy, vì đã đặng tràn ma qui, thể gian, 
xác thịt, đặng khởi thắng ba thù, nay đặng hưởng 
phước trên nước thiên dàng, có phước hơn mình 
bội phần; lại bồn đạo nhìn biết các Thánh có thân 
thế trước tòa Chúa, cho nên chạy đến xin các đẳng 
ấy giúp mình được lướt thắng ba thù ấy nữa. 2° Mà 
các Thánh ấy bỡi có lòng thương ta lắm, thì hằng 
chuyền cầu cho ta trước tòa Chúa, và lo cho ta 
được rồi linh hồn. 

44) Hỏi. Các bồn dạo thông công cùng các lính 
hồn ở luyện ngục là thề nào ? 
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Thưa. Là các bồn đạo dừng 0iéc lành phước đức 
cầu €ho các lính hôn ở lửa luyjên ngục ; mà các tỉnh 
hôn ấu. khi đăng lên thiên dàng rồi, thì cùng " cho 
các giáo hữu nữa. : _ 

Các bòn đạo và các linh hồn rong lồn luyện 
ngục thông công cùng nhau thê nầy: Các bồn đạo 
cầu xin bố thí, nhứt là xin lê Misa, mà cầu cùng 
Chúa khấng tha phần phạt, cho các đẳng dặng mau 
ta khỏi nơi khốn khó, mà về chầu cùng Chúa ở trên 
trời. Ấy là việc lành yêu người nhứt hảo. 2° Các 
linh hồn ấy hằng biết ơn kẻ đã cầu cho mình, chẳng 
những đợi lên trời rồi mới lo đền on cho ta, song 
diìu bày giờ đang khi kẻ ấy còn ở trong luyện ngục, 
cũng cầu xin cho ta, phần hồn phần xác, như có 
nhiều tích truyện trong hạnh các thánh đền làm 
chứng sự ấy. 


bó * “ ' ;... 

Các bón đạo côn sống ở đưới 

đầt thông sự lành cho nhau mà 
uiúp đồ nhau thê nào ?: 


45) Hỏi. Các bồn dạo 
còn ở dưới thể gian nầu, 
(hông còng cùng nhau là 
thề nào ? 


Thưa. Lư các bồn (lo Những bòn đạo chẳng mắc tội 


có lòng kính mền Đức 
hủa Tròt cùng thương 
yêu nhau, thì chẳng 
những là lặp công cho 


tình, song lại làm ích | 


cho kẻ khác nữa. 


trọng, có lòng kính mến Chúa 
cùng yêu người, khi làm việc 
lành, chẳng những một nmình 
mình nhờ, song kỏ khác cũng 
đăng nhờ nữa. 


Vì chưng môi một việc lành kẻ nhơn dức làm, 


thì sinh ra ba phần ích lợi nầy : 1° có sức sinh ra 
công nghiệp cho mình được nhờ ở trên trời : công 
ấy mình chia cho kể khác chẳng đặng ; 2° có sức 


xin ơn Chúa, hoặc cho mình hay là cho ké khác ; 
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u % eó sức đền tội. Hai phần ích sau nầy được chia 


"LỆ cho kể khác, nên được phập vào kho chung Hội 
“UỦÌ thánh, mà làm ích cho kể thốn thiếu, Nhưng mà 
[ khi làm việc lành nào chung cho cả và Hội thánh, 
!tuị như khi thầy cả làm lễ. đọc kinh chung Hội thánh, 
lu | làm các phép bí tích, thì eïi và Hội thánh đặng nhờ, 
uy vì Hội thánh dùng tay, dùng miệng thầy cả mà tế 
MÌ lễ, và dưng lời cầu cho các giáo hữu tháy thảy. 
HỆ Nhưng mà mọi kẻ lành chẳng đặng nhờ sự các 
0 | Thánh thông công bằng nhan, vì chính mình Đức 
I( Í Chúa Trời là Đấng phân chia của ấy, nên Chúa 
Ìh [ biết ai làm vièe lành nhiều, ai làm ít; lại người 
LÍ nào thốn thiếu hơn, ai ít thốn thiếu, thì Chúa càn 
u j phân cho công bình. Vày ta phải ra sức làm nhiều 
0Í việc lành, cùng làm vì lòng kính mến Chúa cho 
nhiều, thì Chúa sẽ phản phát nhiều của Hội thánh 
cho fa. 


ll 
N 46) Hỏi. X¿ mắc lòi 
| trong có đăng thông công: 
thề du chàng ? 
Thưa. Những kẻ ấy dầ | 
vÌ mất nghĩa cùng Đức: 
+ lÐ Chúa Tròi thì chẳng 
LẦ_- đăng thông công thô ấu: 
đâu ; song bời còn thuộc. 
Đề Hỏi thánh, thì cậu nhờ 
ĐiệcC lành người nhơn. 
đức cho đăng dn năn trỏ 
lai cùng Đức Chúa Tròi.. 


Những kế mắc tội trọng, có 
đăng nhà: rợi sử lành trone Hội 
thánh chẳng ? 


Những kế ấy bối mất nghĩa 
cùng Đức Chúa Trời, thì như 
| một phần thân thề míc bịnh, 
chẳng nhờ đăng hết mọi sự lành 
trong Hội thánh, như kế có 
nghĩa cùng Chúa; song bỡi vì 
mình: còn thuộc về Hồi (bánh, như 
phần thần thề mắc bịnh dính 
với xáe, thì đăng nhà: 1. lòi kế 
lành cầu xin cho mình ; 3. công 
ơn bỡi lễ Misa giúp mình đặng 


ị „ " % # 

_ in nắn trở lại cùng Chúa. 

'ã Vậy người có đạo đặng ơn nghĩa cùng Chúa cỏ 
phước là dường nào ! vì đăng nhờ mọi công nghiệp 
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Đức Chúa Giêsu, Đức Bà cùng Các thánh, đặng 


thông công với Đức Chúa Trời Ba Ngôi, với chín | 


phầm Thiên thần cùng các thánh Nam Nữ, đặng 
thàn thíeh với Đức Giáo Tông, các (iảm mục, các 
linh mục, các nhà viện tu, quen lớn với hơn 300 
triệu giáo hữu ở khắp thế nầy, cùng nhờ đặng mọi 
sự lành các kẻ ấy. 

Vậy đoạn nầy dạy ta những sự gì ? — Dạy ta 
sáu điều nầy: 1° cám tạ ơn Chúa hằng ngày, vì 
đặng làm con Hội thánh, mà hưởng nhờ mọi của 
thiêng liêng trong Hội thánh ; 2° ra sức giữ nghĩa 
cùng Chúa, và nếu biết mìnl: mắc tội trọng, tức thì 
giục lòng ăn năn tội cách trọn, cùng đi xưng tội ấy 
cho kíp ; 3° có lòng khiêm nhượng. kính nhường, 
thương vêu kẻ khác, xem ta như kẻ vô ích, nhờ 
phần lành kẻ khác bố thí cho mình ; vì vậy mình 
đăng chút gì lành, thì trước mình mang ơn Chúa, 


sau mang ơn kẻ khác chuyền cầu cho mình; nhưng 


mà bối ta chẳng biết ai đã làm ơn trọng cho ta, 
nên ta kính mọi người, kẻo làm mất lòng trúng 
nhằm kẻ làm ơn cho mình chăng; 4° ra sức làm 
nhiều việc lành cho sáng danh Chúa, cùng cho 
đặng giúp kẻ khác, như người ta đã giúp mình 
vậy ; 5" năng cầu nguyện cho Đức Giáo Tông, cho 
Giám mục địa phận, cho cha sở cùng cho các phầm 
trật khác trong Hội thánh, và cho các đẳng linh 
hồn ở lửa luyện tội, cùng năng cầu xin cho nhau : 
6° năng cầu xin cùng Đức Mẹ và các thánh ở 
trên trời. 
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DIỀU THỨ MƯỜI 
TÔI TIN PHÉP THA TÔI 


47) Hỏi. Tôi TIN PHÉP | Điều nầy dạy la tin sự gì” 
THA TỘI, 1g ha“ là làm sao? 

Thưa. Vgh?a là; tốt tín ` ĐÀN Hị Nh HE 

Hỏi thá xi: đớ: nhiều 'Ì lập nhiều phép tha tội, nhút là 
'rông s4 : . Xi dự „ | phép lira tội và phép (ii tội, 
pháp Đức Chúa (rlÈšH đồ | sàng giao cho Hi thánh dùng 
lập, đề mà tha lÒi lo Ed. ( mà tha tội cho ta. 


Dạy ta tín Bức Chúa Giêsn đã 


Vày ta phải xét ba sự nầy : 

1° — Ai dược phép tha tội? — Có một mình 
Đức Chúa Trời đặng tha tội mà thôi, vì khi phạm 
tội, ta làm mất lòng Chúa là Đẳng oai quyền sang 
trọng vô cùng, và tốt lành vô lượng vô biên, thì có 
một mình Người tha đặng, hay là ban cho kẻ khác 
đặng phép tha tội cho ta thay mặt Người mà chó, 
như lời Kinh Thánh rằng: «€ó một mình Tao 
chúc được sô mọi tội lôi mầy, » IsAI, xLI, 25. — 
LUC. v, 21. 

2°" — Đức Chúa Trời đã ban cho ai đắng phép 
tha tội cho người ta thay mặt mình? — Trước khi 
Chúa ra đời, thì Đức Chúa Trời chẳng ban cho ai 
trong đạo cũ đặng phép tha tội cho người ta; mà 
trong đạo mới Đức Chúa Giêsu đã ban phép ấy cho 
Hội thánh Người đã lặp mà thôi, như lời Người 
phán cùng các thánh Tông đỏ, và cho những kẻ nối 
quyền phô thánh ấy rằng: « Đức Chúa Cha sai Tao 
« làm sao, thì Tao cũng sai bay như vậy. — Bay 
‹ hãy chịu lấy Đức Chúa Thánh Thần : hề bay tha 
«tội cho ai, thì nấy dặng: khỏi, mà bay cầm tội ai 
‹ lại, thì nấy còn mắc. » Ấy là một phép rất trọng 
làm cho thầy cả đạo mới trồi xa hơn thầy cả đạo 
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cù, vì các thầy đạo cũ, đầu là hàng tiên trỉ, thì cùng 
chẳng có phép tha tội cho ai. -- Lại là phép rất lớn, 
vì chẳng có tôi nào mà Hội thánh chẳng có phép 
tha. Vậy kẻ tự ý muốn ở ngoài Hội thánh, thì vô 
phước, chẳng trông đặng nhờ ơn thứ tha, vì Đức 
Chúa Giêsu đẩ đề truyền phép tha tội trong Hội 
thành Người đã lập mà thôi. — Song le chẳng phải 
mọi người trong lội thánh có phép tha tội đàu, có 
một mình giảm mục cùng linh mục đặng phép ấy 
mà chớ. | 

| $° — Đức Chúa Giêsu đã lập mấy phép đề mà 
tha tội cho người ta? — Trong những phép Bí tích 
Đức Chúa Giêsu đã lập, thì có hai phép nầy đề mà 
tha tội cho người ta: Một là, phép Rửa lôi đề tha 
tội tò tông, cùng làm cho ta nên con Đức Chúa 
Tròi và con Hội thánh. Ấy là phép Bí tích rất eần 
cho ta đặng rồi linh hồn, cùng là như cữa mà vào 
trong Hội thánh, hầu đặng chịu các phép Bí tích 
kháe. — Hai là. phép Giải tỏi đề tha mọi tôi ta phạm, 
từ khi chịu phép Hửa tội về sau. Ấy là hai phép 
Bí tích tha tội trọng, và làm cho ta đặng nghĩa lại 
cùng Chúa. — Nhược bằng ai chịu chẳng đặng hai 
phép nầy. thì phải giục lòng ăn năn tội cách trọn, 
cùng trớc ao chịu phép ấv. —- Bằng về tội nhẹ, khi 
chịu các phép Bi tích khác, hay là chịu những phép 
Hội thánh đã lập, gọi là Sœeramentdalia, thì cũng 
đặng khỏi, miễn là giụe lòng ăn nắn tội, như khi 
đọc kinh Lạu Cha, kinh Cáo mình, lấy nước thánh 
mà làm dấu thánh giá, bố thí cho kẻ khó khăn, vàn 
vàn. — Còn về phép tha phần phạt tạm phải đên vì 
tội, thì nhứt là có phép Ân tứ đại xá cùng tiều xá. 
Ấy vậy ta phải eám tạ đội ơn và kính mến Đức 
Chúa Giêsu, vì Người biết ta là loài mồng giòn yến 
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đuối, nên đã lập nhiều phép đề mà tha tội cho ta. 
— Vậy khi nào ta nhớ đến mọi tội quái gở ta phạm 
mà lo buồn muốn ngã lòng, thì phải đọc câu nây 
rằng: 7ôi tín phép tha tội — Ta lại phải tôn kính 
các thầy cả, vì quyền phép cao trọng hơn các thầy 
đạo cũ cùng hơn quyền phép vua chúa. — Nhưng 
mà chớ eó ai cậy lòng lành Chúa thương mình thới 
quá, mà dám lần lựa, chẳng kip bỏ tội lỗi đi cho 
chóng, hay là muốn cử làm mất lòng Chúa luôn, 
vì Chúa vốn lòng lành vô cùng mà cũng công bình 
vô cùng. Lại Người đã lập phép nầy mà phá tội, 
chẳng phải cho ta nuôi tội cùng phạm tội thêm 
nữa đâu. 


* 
k »* 


ĐIỊÈU THỨ MƯO! MỘ r 
_'TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI 


48) Hỏi. Tôi TIN XÁC 


LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG - 


LẠI, nghĩa là làm sao ? 


Thưa. Vqghìïa là bao 
nhiều người đà chốt, từ 


lqo thiên lập đĩa cho diễn ` 


làn thế, dều sẽ sống lại 


cũng môi xác cà mình,” 


mà chịu phản vét chụng. 


Nhưng mà cho đặng 
chết, đoạn linh hồn môi 


Điều nầy đạy ta tin những 
sự gì ? 


Biên nìy đạy La tín mọi người 
(a hất thấy đã chết, từ tạo thiên 
lập địa cho đến kẻ chết sau rối 
Long ngày Lận thế, đều sẽ sống 
lại trong xáe eð mình, mà chịu 
thương, hay là chín phạt trone 
ngày phán xét chung. 


sống lại, thì trước phải 
người phải đến trước toà 


Đức Chúa (iêsu mà chịu phán xét riêng, cho nên 
trong điều nầy cïng có lễ mà nói đặng về sự chết, 


J‹ 
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cùng về sự phán xẻt riêng; songø bỡi vì ta đẩ nói về 
hai sự ấy trong Phân thứ nhứi, Đoạn thứ ba, nên ở 
đây la sẽ nói về sự ngày sau mọi người sẽ sống lại 
mà thôi. — Vậy ta sẽ suy ba sự nầy : 1° Tiếng xác 
loài người nghĩa là gì; 2° mọi người ngày sau sẽ 
sống lại (hải chăng; 3" sẽ sống lại thề nào, cỏ giống 
nhĩt nhau thâu thủy chăng. 


Thứ nhứt. — Làm sao các thánh Tông đồ dạu 
phải tín xác loài người ngàu sau sống lại, không 


tối phải xiững ra mọi người ngàu sau sống lai. 
nói phái ng rq m‹ qirỏ gàu ống: lại. 


Người ta có hai phần, là phần hồn, và phần xác: 
linh hồn thì hằng sống, chẳng hề chết mất đặng ; mà 
bỡi linh hồn chết chẳng đặng, thì cũng sống lại 
chẳng đặng; còn phần xác chết đặng, cho nên sống 
lại đăng. Vậy khi ai chết, thì linh hồn kẻ ấy chẳng 
có chết phần xác chết mà thôi, Cho nên các thánh 
Tông đô dạy ta phải tin xác loài người ngày sau 
sống lại, thì có ý nói về phần xéức thịt ta mà thôi ; 
đầu nó bây giờ phải chết, phải huờn về đất, ra tro 
-_mạt, song ta phải tỉn cho vững vàng Đức Chúa Trời 
có phép tắc vô cùng, làm được cho xác cñ ta hiệp 


cùng lĩnh hồn mà sống lại. — Lại tiếng xác loài người * 


là có ý cho ta hiểu về sự sống lại phần xác, chẳng 
phải hiều về sự sống lại thiêng liêng, là bỏ đàng tội 
lôi mà sống lại trong ơn nghĩa cùng Chúa, như có 
quân lạc đạo dạy như vậy; vì chưng chúng nó nói, 
khi nào trong Thánh Kinh có nói về sự sống lại, 
thì phải hiều về sự sống lại thiêng liêng là bỏ tội, 
chẳng phải hiều về sự xác ta ngày sau sống lại đàu. 
Vậy tiếng xác loài người phá sự lầm lạc ấy, cùng 
làm cho ta được tin vững vàng, là rác thị của Íq 
chúc ngày san sẽ sống lạt thái. 
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Thứ hai. — Sự ngàu sau xác mọi người sẽ sống lại 
có phái là đều đích thật chàng 

Sự ấy là đều đích thật rõ ràng, vì là đều thuộc 
về đức tin; nên bằng ai chẳng tin, thì phải kề là kẻ 
lạc đạo, bị vạ dứt phép thông công. Chẳng kề những 
lề Thánh Kinh làm chứng rõ ràng ngày sau mọi 
người sẽ sống lại cùng một xác cũ mình, song sự 
ta thường thấy hằng ngày, cùng lẽ tự nhiên đều 
giảng rao sự ấy nữa. Như mặt trời lặn xuống là 
hình bóng sự chết ; sáng ngày mọc lên thì là ví dụ 
chỉ người ta sống lại. Con sâu kia côi lốt xấu xa, 
mà nên con bướm bướm sắc sở tốt lành, nhắc lại 
cho ta nhớ xác hèn xấu xa sau sẽ sống lại sảng láng 
tốt lành. Hột giống gieo xuống đất, trước nó thúi 
vỏ, sau nó mọc lên cây lớn, trỗ bông trái ngon nøọt, 
chỉ tỏ sự mầu nhiệm nầy nữa. 

Ví bằng ta xét theo lễ tự nhiên, cïng đễ h'ều xác 
ta ngày sau sẽ sống lại. Vốn người ta có hai phần, 
phần hồn và phần xác ; khi chết, thì lĩnh hồn chẳng . 
chết, có một mình phần xác chết mà thôi; vậy nếu 
xác không sống lại, thì linh hồn mất hết một phần 
cần kíp làm cho mình gọi là loài người ta, chẳng 
phải là loài thiên thần : cho nên linh hồn ta đời đời 
chẳng được trọn. Lại khi còn sống, linh hồn dùng 
phần xác mà làm lành hay là làm dữ: song khi 
chết rồi, thì có một mình lính hồn chịu thưởng hay 
là chịu phạt mà thôi; nhơn vì sự ấy xác phải sống 
lại hiệp cùng linh hồn, mà đồng chịu thưởng hay 
là chịu phạt cùng nhau, mới tó lề công bình 
chỉnh trực. 

Lại bởi tội tò tông linh hồn và xác loài người 
ta phải hư mất, cho nên Đức Chúa Giêsu đã ra đời 
mà đền tội cho ta cùng eứu chuộc ta; vậy nếu Đức 
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Chủa Giêsu cứu linh hồn, mà chiing cứu phần xắc 
la nữa, thì việc cứu chuộc ta chẳng đặng trọn, Vì 
vày xác la ngày sau phải sống lại, cho được làm 
chứng Đức Chúa Giêsu đã cứu ta và xác và hồn 
thấy thấy. 

Lại xác kẻ lành là đền thờ Đức Chúa Thánh 
Thần, chọ nên lễ đang nhiên Người cũng phải lo 
giữ lấy đên thờ mình, kẻo hư mất đời đời, như 
Người đã lo mà giữ xác Đức Chúa Giêsu vậy. 

Ông thánh Phaolồ thêm một lẽ khác rất mạnh 
tóm lại mọi lề thảy thấy. Người rằng: «Ví bằng 
‹ ngày sau mọi người chẳng có sống lại, thì Đức 
« Chủa Giêsu chẳng có sống lại làm chỉ. Mà nếu 
«Đức Chúa Giêsu chẳng có sống lại, thì đức tin 
canh em là dối trá, anh em còn mắc tội. » Vậy Đức 
Chúa Giêsu sống lại, chẳng những mà làm chứng 
mình là Đức Chúa Trời thật, có phép cứu ta khối 
tội về phần linh hồn, mà lại cho ta được tin vững 
vàng Người cũng có phép cứu phần xác ta cho khối 
hư nát đời đời, mà cho nó sống lại sáng láng tốt 
lành, như xác mình đã sống lại vày, 

Ấy vậy có nhiều lề giục ta phải tin cho chắc 
chắn hẳn hỏi, mựa chớ khá hồ nghỉ, ngày sau mọi 
người sẽ sống lại cùng một xác eñ mình. Ấy là sự 
đã an ủi các thánh tu hành, và các thánh tử vì đạo 
lấy lòng mạnh mmể, mà häăm mình đền tội và chịu 
khốn khó vì đạo thánh Chúa, hỡi trông ngày sau 
xác mình sẽ sống lại mà chịu thưởng đời đời, 

Thứ ba. — AXáe mọi người, Khi sống lạt có giống 
nhất nhau thâu thâu chăng. 

Hắn thật đầu xác kẻ lành đầu xác kể dữ, sẽ sống 
lại, có đủ mọi phần thân thê như nhau. Song xác 
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kẻ Ì lành và xác kẻ dữ sống lại, khác xa nhau lắm về 
phần thưởng phạt. 

I. — Xác kẻ lành sống lại giồng như xác Đức 
Chúa Giêsu về bốn ơn trọng nầy : 1° chẳng hay chết 
cùng chịu cực khô nữa, một sống hoài mà hưởng 
mọi sự vui vẻ khoái lạc đời dời chẳng cùng; 2° ra 

sáng láng tốt lành quả hơn mặt trời; ð° nhẹ nhàng 

khinh khoái, mau kíp thông thiên đạc địa nội nháy 
mắt; 4° thuần thần, gần giống tính thiêng liêng, 
thông thấu mọi sự cứng mềm, mà mình ¡chẳng phải 
đau đớn, hay là vương lấy sự gì ô uế; lại hằng 
theo linh hồn mà vưng phục mọi đàng. Nhưng mà 
dầu xác kẻ lành được bốn on trọng ấy hết, song 
chẳng đặng phước bằng nhau: hề xác nào càng 
chịu cực khô, càng giống như xác Đức Chủa Giêsu 
chừng nào, thì càng đặng chói lòa sảng lắng cùng 
"hưởng phước nhiều hơn chừng ấy. 

HÍ. — Bằng về xúc kẻ dừ, khi sống lại, thì bị 
bốn sự xấu xa, khốn cực nầy : 1° chẳng hay chết 
nữa cho đặng sống hoài, mà chịu hình khô đời đời ; 
2" đen điu xấu xa quả nữa mò hóng; 3° năng nề 
cùng chịu đủ mọi sự nhuốc hồ đau đớn quá trí 
khôn lường; 4° bị tù hỏa ngục đóng còng một chô, 
chẳng đặng đi đâu đời đòi kiếp kiếp. Nhưng mà 
xác những kẻ dữ chẳng chịu khốn cực bằng nhau, - 
cỏ kẻ chịu nhiều, có kẻ chịu it, mặc đòi thuở còn 
sống đã dùng xác mình, và thân thể nào của mình, 
mà phạm tội nhiều hay là ít. — Vậy ta muốn sống 
lại thể nào, thì rày hãy liệu lấy cho mình, 

Vậy ta hãy nĩng nhở đến sự ngày sau mọi 
người sẽ sống lại, vì sự ấy có sức 1° an ủi ta cho 
bớt sợ chết, cùng lo buồn thới quá, khi thấy kẻ ta 
yêu dấu.qua đời vì trong ngày sau sẽ gặp nhau lại ; 
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2° sự ấy làm cho ta bỏ tội cùng mọi nết xấu ; 3° thêm 
sức cho ta được häm dẹp xác thịt cùng ngũ quan, 
mà lặp công đến tội, lại vui lòng chịu khó vì Chúa, 


cho ngày sau được sống lại sáng lảng tốt lành vui 


vẻ chẳng cùng. 
# 
k * 


DIỀU THỨ MƯỜI HAI 
TỎI TIN HẰNG SỐNG VẬY 


49) Hỏi, TỎI TIN HẮNG 
SÔNG VẬY, nghĩa là làm 
sao 2 

Thưa, ANghìa là, loài 
người ta, khi sống lại 
đoạn, thì lĩnh hồn nà xác | 
kẻ lành sẽ lên Thiên dàng, 
hướng phước pui 0é 0ô | 
cùng ; còn linh hồn 0à. 
tác kẻ dữ, thì sq xuống. 
hóa ngục, chịu phạt khốn. 
nạn đời dòi kiếp kiếp, 


Điều nây dạy ta tin những sự 
gì ? 


lay ta tin bai đều nầy : một là, 
có Thiên đàng là nơi kể lành khi 
chết đoạn sẽ lên mà hưởng phước 
vui vẻ vô cùng, và đến ngày tân 
thế, khi mọi người sống lại rồi, 
thì xác kẻ ấy sẽ hiệp cùng linh 
hôn, mà hướng phước thanh nhàn 
khoái lạc đời đời; — hai là có 
hóa ngục đê phạt linh hồn kế đữ 
khi ra khỏi xác đoạn, và đến ngày 
tàn thế xác nó sẽ sống lại hiệp 
cùng linh hồn, mà chịu phạt cùng 
nhau trong hóa ngục đời đời 
kiếp kiếp. 


Ấy vậy có hai nhà đời đời thuộc về đời sau, 
mồi người trong ta sẽ gặp mội, mặc đòi ta chọn, 
khi còn sống ở đời nầy, là nhà Thiên đảng vui vẻ 
vô cùng, hay là nhà Hóa ngục khốn nạn vô cùng, 
Hai nhà ấy gọi là hai nhà đời đời, vì một phen vào 
đỏ rồi, thì sẽ ở đó luôn luôn, mà hưởng phước 
thanh nhàn, hay là chịu cực khô vò cùng vô tận 
mà chớ. Nhưng mà ở đời sau còn có một nhà khác 
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nữa là l,uyên ngục, song nhà nầy chẳng gọi là nhà 
đời đời, nó sẽ có cho đến ngày phản xét chung, 
rồi chẳng còn nữa, chỉ tồn nhà Thiên đàng cùng 
nhà Hỏa ngục mà thôi. Cho nên nói được điều thứ 
mười hai nây dạy ta tin Í' có Thiên đàng ; 2' có 
Luyện ngục ; 3" có Hỏa ngục. Song bởi vì trong 
điệu nầy các thánh Tông đồ muốn nói về nước 
Thiên đàng cách riêng, là nơi kế lành sống thạt dời 
đời, lại ta cũng đã nói về ba chỗ ấy trong Phần 
thứ nhứt, Đoạn thứ ba, nên ở đây ta một nói thêm 
it đều về nước Thiên đàng mà thôi. Vậy ta sẽ xét 
sáu đều nầy: 1' Tiếng hằng sống vậy, phải hiều sự 
sống nào. 2° Vì ý nào các thánh Tông đồ nói về sự 
sống đời đời trong điều thử mười hai sau rốt làm 
vày. ở° Làm sao gọi phước thanh nhàn vui vẻ vô 
cùng là sự sống đời đời. 4° Phước thanh nhàn chia 
ra làm mấy phần. 5° Mọi người có đặng hưởng 
phước thanh nhàn vui vẻ bằng nhau chăng. 6° Ta 
có phải năng nhớ đến điều thứ mười hai nầy chăng. 


Thứ nhứt. — Tiếng hằng sống 0àu phải 
hiều pề sự sống nào. 


Đầu tiếng hằng sống du, nghĩa là, sống đời dòi, 
cũng hiệu đặng về ma qui cùng các kẻ dữ ở trong 
hỏa ngục, vì chúng nỏ cũng hằng sống mà chịu 
hình khô đời đời mặc lòng, song thường lề Thánh 
Kinh, khi nói về sự sống đời đời, thì hiều về nước 
thiên đàng, về phước thanh nhàn các kẻ lành đặng 
hưởng đời đời ở trên trời. Dầu mà chẳng có ai cắt 
nghĩa đặng phước thanh nhàn ấy là di gì mặc lòng, 
song ta nói đặng: phước ấy tóm lại về đều nầy, là 
ai đến đó, thì đặng hưởng nhờ mọi sự lành vui vẻ 
phí lòng phí dạ đời đời kiếp kiếp. 
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Thứ hai. — Vì j nào các thánh Tỏóng đồ nói 0ề sự 
sống đời đòi trong điều sau rốt làm 0ậu. 


Các thành Tông đồ đề điều nầy sau rốt, vì khi 
xác ta sống lạt hiệp cùng lính hồn mà đặng phước 
trọn rồi, thì chẳng còn trông sự gì nữa, một lo hướng 
phước thanh nhàn trường thọ vô cương mà thôi; 
lại cỏ ý chỉ sự sống đời đời ấy là phần Chúa thưởng 
La, vì đã tín cùng đã nắm giữ các điều trước nầy ; 
sau nữa các thánh Tông đồ có ý đặt phước thanh 
nhàn dời đói trước con mắt, cho ta đặng nhớ luôn, 
mà giụe lòng ta sốt sắng hứng vui làm mọi việc thờ 
phượng Chúa, cùng cam lòng eh†u mọi sự khôn khó, 
vì phần phước thanh nhàn Chủa sắm đề trả công 
cho ta ở trên trời, thì đòi dời chẳng hề khuyết mất. 


Thứ ba. — Làm sao gọi phước thanh nhàn 
là sựt sống đời dòt, 


Gọi như vày cho ta đặng biết, chớ ngờ phước 
thật vui vẻ ở tại chức quờn, của cải và sự sung sướng 
đời tạm nầy; vì những của ấy chóng qua, và chẳng 
làm đặng cho lòng người ta phỉ tình phi dạ, song 
phước thanh nhàn thật ở tại sự đặng hưởng xem 
thấy tỏ tường mặt Đức Chúa Tròi Ba Ngôi, là mạch 
mọi sự lành, cùng là Đấng làm cho ta được sống 
lâu vui vẻ chẳng cùng. 


Thứ bốn.— Phước thanh nhàn chía ra tàm mẫu phân: 


Chia ra làm hai phần: một phần gọi là phần 
cái, phần cần, chính gốc sự thanh nhàn, phần ấy ở 
tại sự kẻ lành ở trên thiên đàng được xem thấy tính 
Đức Chúa Trời tỏ tường, — được kính mến Chúa 
hết lòng hết sức mình, — cùng được vui mừng khoái 
lạc vô cùng, vì thấy mình được hưởng nhờ sự ấy 
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đời đòi, mà chẳng hề sợ mất hay là bớt phần nào: 
phần nầy hằng có vậy luôn chẳng hề thêm bót đặng. 
Còn phần khác gọi là phần thém dơm, hoặc bối vui 
mừng, vì đăng kính chuộng, hay là ngày sau xác 
sẽ hiệp cùng linh hỏn, mà hướng mọi sự vui vẻ 
khoái lạc. Phần nầy thêm dđịng, như khi kẻ có tội 
đặng trở lại, thì Đức Chủa Giêsu nói trên trời các 
thánh thiên thần vui mừng lắm, hay là khi kẻ lành 
ở dưới đất làm việc gì cho sảng danh Chúa, thì các 
thánh ở trên trời thêm lòng mừng rở, mà hát lời 
ngợi khen Chúa, như sách Gương phước nói, khi 
nào thầy cá làm lẻ, thì làm cho các thánh thiên thần 
hỉ hoan khoái lạc. 


Thứ nắm. — Äọi người ở trên thiên đăng có dàng 
hướng phước bằng nhau chàng. 


Không, mọi người sẽ hưởng phước tùy theo 
công mình đã lập khi còn sống; cho nên có kẻ 
hưởng nhiều, có kể hưởng ít. Nhưng vậy mọi người 
đều an thửa phận, chẳng có phân bì, khinh để nhau, 
song mọi người thương yêu nhau, cùng lấy phước 
kẻ khác đặng, như phước mình vậy. Vi dụ nhà kia 
cỏ con đông, ông già may cho mỗi đứa một cái áo. 
Anh cả bối cao lớn, thì phải nhiều vải, nhiều lụa 
hơn; còn thăng út mới biết đi, còn thấp nhỏ, thì ít 
vải lụa hơn; nhưng vậy mọi đứa đều lấy ảo mình 
làm tốt, làm vừa vặn cùng mừng cho nhau, chẳng 
có phân bì nhau, hay là khinh dễ nhau. Anh cä dầu 
có cái áo dài rộng lớn hon, mà chẳng chê em út, 
song lại mừng cho em ủt, cùng khen em út rằng : 
Áo em tốt vừa văn là thê nào ! Em ủi cũng chẳng 
đem lòng phàn bì anh cả, một khen ảo anh mình 
tốt; mà lại nếu phải dồi, thì mình cũng không chịu 
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đòi, vì lớn xùng xình không vừa cho mình, Ví dụ 
mầy cñt nghĩa rõ ràng, dầu các thánh ở trên thiên 
đàng không đặng hưởng vinh phước một bực bằng 
nhau, mà chẳng những khòng phản bì, khinh dề 
nhau, mà vui mừng cho nhau, ai nấy đều đặng an 
thửa phận, vì phần thưởng xứng vừa công mình 
đã lập. 


Thứ sáu. — Ta có phát năng nhớ phần phước 
thanh nhàn ấu chúng. | 


Ta phải năng nhớ, vì sự ấy làm ích cho La lắm, vì 
chưng kẻ hằng tưởng nhở phước lộc vui vẻ vô càng, 
thì sẽ khinh đề mọi sự đời tạm nầy, sẽ cầm mình 
như khách qua đàng, mong mỗi ước Irông mau lối 
mau sáng, đặng về quê thật, mà xem thấy mặt Đức 
Chúa Trời, là Cha mình rất tốt lành vô cùng. Nhưng 
mà bối kẻ ấy hiểu biết tội lôi cùng tính nết xấu ngăn 
cấm mình, không cho hưởng nhờ phước ấy, cho 
nên đem lòng chê ghét tội lỗi, ra sức sửa mình, bỏ 
các nết xấu ; lại chẳng eó sự khó nào mà mình chẳng 
sàn lòng chịu, và chẳng có việc lành nào mà mình 
chẳng vui lòng làm, hầu được chắc hưởng phước 
thanh nhàn vui vẻ vô cùng ấy. Kìa bối đàu các thánh 
tử đạo đi chịu hình khô và chịu chết, mà vui mừng, 
như kẻ đi ăn yến tiệc ? Chẳng qua là vì các thánh 
ấy nhở pbần lnưởng trên nước thiên đàng mà chớ; 
các thánh ấy biết có một sự chết làm cho mình đặng 
hưởng phước ấy tức thì; cho nên ước ao trông giờ 
chết đến cho mau. 

Lại các thành tủ hành, các người lành bởi nhớ 
sự sống đời đời trên nước thiên đàng, cho nên khinh 
dễ sự sống tạm nầy, chẳng sợ thức khuya dậy sớm, 
chẳng sợ làm cực khô cho xác thịt, vui lòng chịu 
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thiên hạ nhạo cười nhiếc nhóc; và ái mộ đi đàng 
nhơn đức, cho mình được chắc phần rồi. 

Ấy vày la có muốn hưởng phước thanh nhàn 
đời đời ấy chắng ? Thì häy nghe lòi Đức Chúa Giêsu 
đạy ta rằng: « Nếu mầy muốn sống đời đời, hãy giữ 
cmọi điều răn... Hãy kỉnh mến Chúa cùng yêu 
cIdười như mình vậy... Hãy học cùng ao là kẻ 
c hiền lành cùng khiêm nhượng thật trong lòng, thì 
« sẽ gặp đặng chốn cho linh hồn mình được nghỉ 
‹ ngơ1 tư tại đời đời. » 
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PHAN PHỤ THEM 
I. — DẠY VỀ PHÉP THÈM SỨC 


1) Hoi. Phép Thêm \ 
sức là đù gì ? 

Thưa. Là phép Đức | 
Chúa iỏst đà Truyền, 
cho ta dùng chịu Đức. 
(2 húa Thánh Thần, cùng | 
dựng đầu dâu mọi ơn 
Người, cho mạnh đạo. 


Phép Thêm sức là phép nào ? 


lức Chúa Thánh Thần xuống 

đầy dầy trong lòng ta, bầu đặng 

tin cio vững vàng, giữ đạo cho 

sốt sing, cùng xưng đạo ra cho 

| mạnh mẽ, đến đôi thà chết, mả 
chẳng thà làm đều gì nghịch cùng 
đao thánh Hức Chúa Trôi, 

I. — Gọi phép nầy là phép Thẻm sức, Sách 
Phần bên Tàu gọi phép nầy là phép Niên Chẩn, 
nghĩa là, làm cho »ừng 0àng, bền chắc. Tiếng ấy 
chỉ rõ phép nầy, cùng y như tiếng Laltinh là 
Confirmadio. Vì phép nầy làm cho ơn nghĩa ta đã 
đăng, khi chịu phép Rửa tội, ra chắc chắn bền bững 
hơn, cùng làm cho ơn nghĩa ấy, là sự sống linh 
hồn ta, càng lớn lên cùng thêm mạnh mể, ra như 
người trắng kiện lực lượng, chẳng còn phải là eon 
nít yếu đuối nữa. 

HI. — Phép Thêm sức có phải là phép Bi tích 
thật chăng? — Phải, vì có bốn đều cần mà nên 
một phép Bi tich: 1° Có đấu nhiệm bề ngoài, là 
Giảm mục đẻ tay trên đầu, và xức dầu cùng đọc 
lời mà làm phép nầy ; 2° Đức Chúa Gi6su đã lập, vì 
Chúa đã lập bảy phép Bi tích, nên cũng lập phép 
nầy nữa, Mà Đức Chúa Giêsu đã lập phép nầy khi 
nào, thì chẳng rõ. Có kế nói Chúa lập ngày thứ năm 
trong tuần thánh ; kẻ khác lại nói Chúa lập sau khi 


Là pbép bí tích Đức Chúa 
(nòšn đã lập, — mà thêm ơn 
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Người sống lại, hiện đến thòi hơi trên các thánh 
Tông đồ mà phán rằng : « Bay hãy chịu lấy Đức 
( Chúa Thánh Thần. » Có một đều chúng ta biết 
chắc là Đức Chúa Giêsu đã lập, cùng đã dạy- các 
thánh Tông đồ phải làm phép nầy thể nào ; vì khi 
các thánh ấy chịu lấy Đức Chúa Thánh Thần đoạn, 
thì đã khỉ sự làm phép nầy, là đề tay trên đầu giáo 
hữu, tức thì kể ấy được Đức Chúa Thánh Thần 
xuống trong lỉnh hồn mình. Vậy nếu Đức Chúa 
Giêsu chẳng lập, cùng chẳng chỉ trước cách làm 
phép nầy, thì các thánh Tông đồ làm phép nầy làm 
sao đặng ? 3° chỉ oà làm ơn thiêng liêng bề trong, 
vì phép nầy thêm ơn Đức Chúa Thánh Thần xuống 
đầy dây trong linh hồn ta, mà giúp ta được nên 
thánh ; 4° phép nầy có luôn trong Hội thánh, từ đầu 
cho đến rày. 
Bây giờ sẽ cắt nghĩa các lời trong cầu thưa 

lrước nầy, 

2) Hỏi. Sao rằng : ÔHO | 
ĐĂNG CHỊU ĐứC (CHÚA 
THÁNH THẦN. 


Tiếng: Cho đăng chịn Đức 
chúa Thánh Thần, chỉ nghĩa 
làm sao ? 


Tiếng ấy chỉ kế chẳng míc tội 


Thưa. Vì kẻ chịu phép 


Thánh Thần uống trong 
lòng, nhìt các thánh Tông 
(lö-.ira. 


ấu, thì đăng Đức Chúa | !\955 


mà chịu phép nầy, thì 
đăng Đức Chúa Thánh Thần 
vuống ban thêm cho mình ơn 
nghĩa thứ hai, như đã ban cho 
eáe thánh Tông đồ thuở trước vậy. 


l.—- Ay vậy tiếng, cho đăng chịu Đức Chúa 


Thánh Thủàn, 


chẳng chỉ ta chịn Đức Chúa Thánh 


Thần xuống, mà ban ơn nghĩa thứ nhút! cho ta, vì 
phép nầy là phép Bi tích kẻ sống chịn, nên phải eó 
ơn nghĩa thứ nhúứt trước dã, phải sạch tội trọng. 


Vậy tiếng cho đăng chùi Đức Chúa Thánh Thần, 
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phải hiều phép Thêm sức ban cho "ta ơn nghĩa thử 
lai, cùng cho ta được đầy đây ơn Đức Chúa Thánh 


Thần, đến đôi nói đặng ta rước Đức Chúa Thánh - 


Thần xuống trong lòng ta một lần nữa. Cũng như 
các thánh Tông đồ, trước đã đặng ơn nghĩa cùng 
Chúa rồi, mà ngày Đức Chúa Thánh Thần lấy 
hình lười lửa bề ngoài ngự xuống trên phô kẻ ấy, 
làm cho các thánh ấy được đầy dầy ơn mới lạ, nên 
cũng nói được ngày ấy các thánh Tông đồ đã chịu 
lấu Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống trong linh 
hồn mình. — Nhưng mà một hai khi phép Thêm 
sức cũng ban đặng ơn nghĩa thứ nhứt, là khi có ai 
mắc tội trọng mà chẳng dè, nếu kể ấy giục lòng ăn 
năn tội ít nữa là cách chẳng trọn, thì cũng đặng 
Đức Chúa Thánh Thần xuống ban cho mình ơn 
nghĩa thứ nhút. 

II. — Tiếng cho đặng chịu Đức Chúa Thánh 
Thần, thì chẳng phải hiểu ta chịu một mình Đức 
Chúa Thánh Thần mà thôi, song cũng phải hiểu ta 
chịu Đức Chúa Cha-và Đức Chúa Con vuối nữa; vì 
chưng trong những việc làm bề ngoài, thì Ba Ngôi 
đồng làm hết, cho nên Ba Ngôi đồng thêm ơn nghĩa 
trong lòng kẻ chịu phép Thêm sức, song nói ta 
chịu Đức Chúa Thánh Thần, vì thường khi nói về 
ơn, về sự kinh mến Đức Chúa Trời, thì nói là việc 
Đức Chúa Thánh Thần làm. _ 

LHI.— Lại tiếng như các thánh Tông đồ xưa, 
chẳng phải hiều rày kể chịu phép Thêm sức, cũng 
đặng chịu mọi dấu cùng mọi ơn bề ngoài, như các 
thánh Tông đồ xưa đã đặng, như chịu hình lưỡi 
lửa; đặng nói các tiếng lạ mọi dân mọi xứ. Song 
phải hiền rằng : Ví bằng ai dọn lòng mình cho sạch 
sẽ sốt sắng như các thánh Tông đồ, thì eñng đặng 


| 
ì 
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Đức Chúa Thánh Thần xuống ơn bề trong cho đầy 
dây lòng mình, như đã xuống trong linh hồn các 
thánh Tông đồ vày. 


5) Hỏi. Vạáu thì khi Ngày ta chịu phép Rửa tội, ta 
| 
| 


' chẳng chịu Bức Chúa Thánh 
Thần rồi sao? Vậy thì phi chịn ' 
phép Thêm sức làm chị nữa ? 


chỉu phép lửa tỏi, ta 
chẳng đăng chùi Đức 
Qhúa Thánh Thần sao 9 

Thưa. Thảật (hì đà — Hẳn thật ngày ta chịu phép 
đăng, nihurngq mà chưa - lửa Lôi, thì có Đức Chúa Thánh 


đăng đầu dâu moi ơn Tần Ngôi thứ Ba với Đức Chúa 
Người C : _ (ha và Đức Chúa Con đến ngự 
Ỉ , 


. trong lòng ta, mà cho ta sinh lại 

-_ làm con Đức Chúa Tròi. Song ta 

_ phải lớn lên, nhơa vì sự ấy ta 
"phải chịu phép Thêm sức cho 
đăng đầy dầy mọi ơn Đức Chúa 
Thánh Thân, giúp ta được mạnh 

¡ sức, mà giữ bực làm con Chúa 
cho đến chết. 

Vốn khi ta chịu phép Rửa tội, thì Đức Chúa 
Thánh Thần đến ban sự sống thiêng liêng là ơn nghĩa 
Chúa, mà cho ta sinh lại làm con Đức Chúa Tròi. 
Song khi ấy linh hồn ta như con nít mới sinh ra, 
còn yếu đuối, khờ khạo, dốt nát; mà ta chẳng phải 
ở vậy luôn, phải lớn lên, phải có sức mạnh, phải 
nên người khôn ngoan trắng kiện. Vậy phép nào 
làm cho ta đặng bấy nhiêu sự ấy? Là phép Thêm 
sức, vì Đức Chúa Thánh Thần đến thêm mọi ơn 
Người, mà làm cho linh hồn ta được lớn về đức tin, 
đức cậy và lòng kính mến Chúa yêu người, lại được 
lòng mạnh mẽ mà làm quàn lính Đức Chúa Giêsu, 
Vày như con nít mới đẻ và người tráng kiện lực 
lượng, đầu có mội tính loài người ta như nhau mặc 
lòng, song khác nhau lắm ; cũng một lẽ ấy dầu kẻ 
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chịu phép Thêm sức, và kẻ chịu phép Hửa tội,đồng 1° 
gọi là người có đạo cả hai mặc lòng, song cũng khác - 
nhau lắm. Bði phép Hửa tội, thì ta đặng sống thiêng ' 
liêng về phần linh hồn; còn phép Thêm sức thì 
làm cho sự sống ấy càng ngày càng lớn lên, càng 1“ 
bền vững, càng mạnh mẽ, đến đổi ta đượe nên quân 1: 
lính Đức Chúa Giêsu, mà đảnh giặc cùng ma qui, ị 


thế gian và xác thịt, hầu được giữ lòng trung tỉn ' 
cùng Vua ta, là Đức Chúa Giêsu cho đến trọn đời, "1 


4) lHHÓI. SqO rằng K ['hép Thêm sức làm cho được ị 
NGườni 9 _ Thần, nghĩa là gì? NÑN 


Thưa. Vì kẻ chịu phép ` 
ấu nên, thì dặng đầu dâu 
bảu ơn Đức Chúa Thánh 
Thần. 


Nghĩa là, phép Thêm sức ban 
xuống nhiều ơn Đức Chúa Thánh 1 
Thân cho ta, hơn là khi chịu 
phép Hứa tôi, nhút là cho ta đăng 
đầy dãy bẩy ơn trọng, gọi là bầy 
ơn Đức Chúa Thánh Thần. 

Khi ta chịu phép Rửa tội, thì Đức Chúa Thánh 
Thần đến mà làm cho linh hồn ta trở nên đền thờ, 
và cung tháảnh Đức Chúa Trời Ba Ngôi ngự ; mà khi 
ta chịu phép Thêm sức; thì Đức Chúa Thánh Thần 
lại đến thêm nhiều on quí trọng, mà trau giỏi nhà 
linh hồn ta, cho ra đẹp để xinh tốt hơn nữa. Vậy 
những kẻ lo đọn mình mà ehiu phép Thêm sử cho 
sốt sắng tử tế, thì: 1° Đặng Đức Chúa Thánh Thần 
thêm chơ mình ơn nghĩa thứ hai chồng trên ơn 
nghĩa thứ nhứt đã đặng, khi chịu phép Rửa tội, bỡi 
đó kẻ ấy được thêm giàu có ơn Chúa bằng hai. 2° Kẻ 
ấy được chịu ơn riêng về phép nầy, là sức mạnh 
(hiệng liêng, mà cho mình lớn lên cùng ra mạnh 
mẽ. 3° Kẻ ấy được chịu dấu thiêng liêng, là lám _ 
quản lính Ð ©Q G, ìn vào linh hồn mình chẳng hề 
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mất, Khi ta chịu phép Hứa tội, thì ta đã chịu dấu 
thiêng liêng làm cón cái Ð C 7T, là bậc rất sang trọng ; 
mà khi ta chịu phép Thêm sức, thì Chúa nhắc ta lên 
bậc người chiến tâm, liều mình chết vì Chúa. 1° Kẻ 
ấy đặng chịu bứuy øœn Đức Chúa Thánh Thần, đề 
giúp mình làm lành lánh dữ cho mạnh mẽ. — Có 
ba ơn soi sáng frí khỏn, cho khỏi mê muội tối tăm, 
cùng khỏi lầm lạc về đàng rồi linh hồn, là ơn thông 
mình sáng láng, œn hiều biết, và ơn biết lo liệu. Còn 
bốn ơn khác đề giip đỡ lòng ta, mà làm việc lành, 
là ơn khôn ngoan, ơn sức mạnh, sự nhơn đức và 
ơn kính sợ Chúa. | 

>) Hỏi. Œn thứ nhút là làm sao ? 

Thưa. (Œn thứ nhúứt là sự khôn ngoan, ldm cho 
la bó mọi sự thế gian, mà gên mến môi Đức Chúa 
Trỏi, cùng mọi sự dẹp Người. 

Vậy ơn nầy giục lòng ta làm ba sự nầy: 1° !vm 
cho la bỏ mọi sựt thể gián, là làm cho ta dứt lòng 
yêu chuộng của cải, quyền chức cùng những sự 
sung sướng xác thịt, vì nó là giống vô ích, chóng 
qua, cùng hay làm hại lĩnh hồn lắm; 2" làm cho ta 
gêu mến một Đức Chúa Trời, là làm cho ta nhìn 
biết, thờ phượng cùng yêu chuộng một mình Đức 
Chúa Trời trên hết mọi sự, nên ta thà chết, thà mất 
mọi của cải, quyền chức, cùng mọi sự vui sướng 
và mạng sống ta, ching thà bỏ Chúa mà theo đàng 
Lội lôi, vì Đức Chúa Trời là mạch mọi sư lành, cùng 
là cội rễ mọi phước thanh nhàn tư tại đời đời: 
S làm cho fa tên chuộng mọi sự đẹp Ú Chúa, là làm 
cho ta ái mộ nắm giữ luật Chúa, siêng năng đọc 
kinh, xem lê, nghe giảng dạy, chịu các phép Bi tích 
cùng làm các việc lành khác. Ây là những việc đẹp 
ý Chúa mọi đàng mà chớ, 


= 
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Vốn chính sự khôn ngoan là suy xét, vì ý nào 
Đức Chúa Trời đã sinh ra ta, và ta phải dùng những 
cách nào, hầu được làm theo ý Chúa cho trọn, Vã 
Đức Chủa Trời sinh ra ta vì một ý nầy, là cho ta 
đặng nhìn biết, kính mến cùng thờ phượng Chúa, 
hầu ngày sau đặng hưởng phước đời đời. Đỏ là 


chính bồn mạt loài người ta. Ấy là chính việc ta - 


phải làm ở đời nầy, là lo cho mình đặng rồi. — 
Đoạn ta phải xét có sự gì ngăn trở ta, kẻo lo việc 
rồi linh hồn mình chăng. Ta liền thấy có một sự 
lội, và những sự hay mở dàng cho ta phạm tội, là 
lòng tham lam của cải, ham hố chức quyền, cùng 
mê sa những sự vui sướng xác thịt: cho nên ta dốc 
lòng chê ghét, từ bỏ các đều ngăn trở ấy. Nhưng 
mà chừa bỏ những sự ngăn trở mà thôi thì chưa đủ, 
lại phải dùng mọi phương thế giúp ta đặng rồi linh 
hồn nữa. Mà những phương thế đó là những sự øì ? 
Là giữ mười điều rắn Đức Chúa Trời, cùng sáu luật 
điều Hội thánh và những việc đấng bậc mình. - 
Ta hãy nhở lại các thánh Tông đồ, và các bồn 
đạo thuở đầu bịn đã được ơn khôn ngoan nầy là 
thể nào, — Trước khi các thánh ấy đặng ơn Đức 
Chúa Thánh Thần, thì mắc nhiều nết xấu: những 
muốn sự phước lộc ở đời nầy, trông ước cho Chúa 


- lập lại nước Isarae, giành nhau làm lớn, muốn ngồi 


hai bên tả hữu Đức Chúa Giêsu, cùng sợ chịu cực 
khô, sỉ nhục, lại trễ nải làm các việc lành, ít ái mộ 
đọc kinh nguyện gầm. Song khi các thánh ấy đã 
chịu on khôn ngoan Đức Chúa Thánh Thần ban 
xuống, thì đã đôi ra lòng khác lắm. Bấy giờ những 
ải mộ việc đời sau, ra sức lập nước thiêng liêng 
Đức Chúa Giêsu khắp mọi nơi, giành nhau mà làm 
kẻ nhỏ mọn, vui mầng khi gặp dịp chịu đòn bọng, 
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ngục hình cùng chịu sĩ nhục vì danh Đức Chúa 
Giêsu ; các thánh ấy thức khuya dậy sớm mà đọc 
kinh nguyện gầm, đi giảng dạy thiên hạ, cùng làm 
phước cho người ta. — Còn các bồn đạo tiên tấn 
ấy cũng được đồi lòng khác xa lắm : các kẻ ấy thuở 
trước mê tham của cải, bấy giờ bán hết mọi của 
mình, đem tiền nộp cho các thánh Tông đồ, đề bố 
thí cho kể thốn thiếu ; vui lòng chịu khó khăn, nắng 
ở trong nhà thờ mà đọc kinh, nghe giảng, xem lề, 
rước Mình Thánh Chúa ; có lòng thương yêu nhau 
một cách lạ, và vùa giúp nhau mọi đàng. Ôi! ơn: 
khôn ngoan là ơn rất trọng là dường nào! — Ta cỏ 
đặng ơn ấy chăng? Sao ta chẳng gắn vó nài xin 
Đức Chúa Trời ban ơn ấy cho ta? 

6 ) Hỏi. Œn thứ hai là làm sao ? 

Thưa. Œn thứ hai là sự thông mình sáng lắng, 
làm cho ta hiều thấu lề mầu nhiêm đạo thánh (Chúa. 

Vậy on nầy làm cho trí ta hiểu biết: 1° Đức 
Chúa Trời Ba Ngôi là Đấng trọn tốt trọn lành đáng 
kính chuộng vô cùng; 2° trời đất cùng mọi sự trong 
thế gian nầy, chẳng phải bổi hư không tình cờ mà 
có, song có Đức Chúa Trời dựng nên, hằng bảo tồn 
xem sóe mọi sự; cho nên hễ sự gì Chúa đề cho ta 
gặp ở đời nầy, thì Chúa có một ý cho sáng danh 
mình, cùng giúp cho ta đặng rỗi mà thôi; 3° lời 
Thánh Kinh đầy những lễ chơn thật, cùng nghĩa lỷ 
cao sâu mầu nhiệm; 1° Chúa đã tó ra lòng thương 
ta quả bội, nên đã sai Con một mình xuống thế chịu 
nạn chịu chết, mà chuộc tội cho cä và loài người 
la; 5° Chúa đã lặp Hội thánh cho mọi người đặng 
nhờ phần rỗi ; 6° Chẳng những ta tỉn những sự mầu 
nhiệm quá khỏi trí ta, song ta cũng lấy làm thật 
những sự đạo thánh đạy. nghịch cùng tính xác thịt 
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và thói hờn thế gian nữa, như : kẻ khó khăn đề ý 
lòng, kẻ ở hiền lành nhịn nhục, kẻ cbịu bỏ vạ cáo 
gian, kẻ chịu gian nan cực khô vì Chúa, kể hầm 
mình đền tội, kẻ chịu thua thẹn sỉ nhục, kể thứ 
tha mọi sự lầm lỗi, kẻ thương kẻ ghét mình, cầu 
nguyện cho kẻ làm khốn mình, vàn vân, ấy là người 
có phước hơn kẻ đặng nhiều của cải, được làm vua 
quan cùng đặng các sự sung sướng ở đời. 

Ta phải gắn vó nài xin Đức Chúa Thánh Thần 
ban ơn thông mỉnh ấy cho ta, vì là ơn rất cần, và 
trọng vọng châu báu lắm,— Ta hãy nhở lại, trước khi 
các thánh Tông đồ chịu ơn thông mỉnh nầy, thì quê 
mùa dốt nát; Đức Chúa Giêsu giảng dạy những lẽ 
tầm thường, mà các thánh ấy không hiểu, cho nên 
nhiều lần Chúa phải quở la, cùng cắt nghĩa đi lại 
nhiều lần cho các kẻ ấy đặng hiệu. Song khi đã chịu 
Đức Chúa Thánh Thần xuống ơn thông mình sáng 
láng đầy đầy lòng mình, thì các thánh ấy thoát chúc 
được minh mân sáng dạ, lấu thông lính Thánh, 
thuộc nói các thứ tiếng, cùng giảng dạy những sự 
cao sâu mầu nhiệm đạo thánh, đến đối các thầy 
tấn sỉ Dbarisêu đều lấy làm lạ mà hỏi nhau rằng: 
c Những người nầy là kẻ dốt nát, mà rày bỡi đâu 
‹ đăng lanh lợi thông mỉnh sáng láng làm vậy 2» — 
Ta cũng thấy được trong hạnh các thánh, những 
thánh trể cùng những thành nữ chẳng ăn họe, mà 
thông suốt các lẽ mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba 
Ngôi, Kinh Thánh, đến đôi các thầy tấn sĩ phải chạy 
đến cùng những kẻ ấy, mà xin giải nghĩa đều kia 


sư nọ cho mình được biết: như ông thánh Giuse. 


Cupertinô, bà thánh Catharinà ở thành Xienna.. 
Z) Hỏi. Œn thứ ba là làm sao 2 
Thưa. Œn thứ ba là biết lo liệu, chọn sự lành nà 
lánh sự ` dù. 
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I. — Ơn biết !oø liêu là ơn rất trọng, vì làm cho 
trí ta được những ích nầy : 1° đặng biết sự gì nên 
làm, hay là phải bỏ đi; 2° khi nào phải nói, hay là 
phải làm thỉnh; 3° ơn ấy giúp ta biết chọn lựa 
những phương nào xứng hạp, cách nào dễ hơn, 
mà giúp ta hay là kẻ khác đặng tấn tới trong dàng 
nhơn đức; 1° ơn ấy lại chỉ cho ta biết, khi nào ơn 
Chúa mở lòng soi sảng ta làm lành lành dữ, còn 
khi nào ma quÏ và xác thịt cùng thế gian xui giục 
ta làm sự nọ, hay là bỏ việc lành kia. Vậy ta thấy 
ơn nầy rất trọng, cùng cần kip cho mọi người được 
làm mọi việc mình cho nên, nhút là cho kẻ làm bề 
trên cai trị kẻ khác là dường nào. 

II. — Những đều nào ngăn trở ơn nầy? — Có 
ba đều ngắn trở: 1° tỉnh hay kiêu ngạo cày tài trí 
cùng sức mình thới quá, chẳng lo cầu nguyện 
cùng bàn hỏi với kẻ thông mình khôn ngoan; 
2° tính cấp phát, vội xét vội làm quá lề, chẳng suy 
đi gầm lại trước đã: hệ xảy đến đều gì trong trí, tức 
thì muốn làm sự ấy ; 3° tính chàm chạp trẻ ni, hay 
giãn ra việc mình biết phải làm cho chóng. 

IHI.— Ta muốn đặng ơn biết lo liệu, phải làm 
những sự gì? -- Phải làm ba sự nầy : 1° Khi nào 
ta mống lòng ước ao làm việc gì, thì chở vội làm, 
hay là khi lòng ta chẳng ưa sự gì, thì chở vội 
chê vội bỏ đi, phải xét đi xét lại việc ấy, có nên 
làm hay là phải bỏ đi. 2° Khi toan làm việc gì, trước 
phải cầu xin Đức Chúa Thánh Thần ban ơn soi 
sáng cho biết, có phải làm chăng, cùng phải dùng 
cách nào mà làm việc ấy cho nên; sau thì phải bàn 
tính với kẻ khôn ngoan nhon đức, xin xét giùm 
việc nọ việc kia với mình. 3° Cả lòng vưng theo ơn 
Đức Chúa Thánh Thần soi sáng; ví bằng phải là 
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việc làm sáng danh Chúa cùng làm ích về phần linh 
hồn, thì mình quyết tra tay mà làm cho đến cùng. 


®) Hói. Œn thứ bốn là làm sao ? 

Thưa. Ơn thứ bốn là sức mạnh, chẳng nẻ chỉu 
mọi sự khó, cho đăng rồi linh hồn. 

Vậy ơn nây 1° thêm sức cho ta được chống trả 
mọi chước ma qui, xáắc thịt, thế gian dô dành ta 
phạm tội mất lòng Chúa; 2° làm cho ta được đầy 
lòng mạnh mẽ, mà giữ đạo, mà làm các việc thờ 
phượng Chúa, chẳng sợ tốn của, nhọc công, mỏi 
mệt, mà làm cho sáng danh Chúa; cïng chẳng kể 
lời người ta chê cười, hay là vì nề, mà bỏ làm việc 
lành phước đức, bỏ xem lễ, xưng tội, chịu Mình 
Thánh Chủa cùng các việc lành khác ; 3° ơn ấy nhứt 
là làm cho ta được lòng vững vàng mạnh m, mà 
xưng đạo thánh Chúa ra trước mặt kẻ bắt đạo, lại 
thà chết mà chẳng thà chối đạo, hay là làm sự gì 
nghịch cùng phép đạo. 

Trước khi các thánh Tông đồ chịu ơn mạnh mẽ 
mày, thì ,yếu duối nhát sợ lắm, nên khi thấy quản 
dữ đến bắt Thầy mình, thì bó Người mà trốn đi; 
lại ông thánh Phêrô sợ tiếng một con đầy tớ gái 
hỏi mình, mà chối Đức Chúa Giêsu, bỏ đạo chắn 
chường. Song đến khi đã chịu Đức Chúa Thánh Thần 
xuống thêm sức cho mình, tức thì đặng mạnh mẽ, 
ra khỏi nhà Tiệc Ly, mà giảng Đức Chúa Giêsu trước 
mặt thiên hạ. Dầu ông thánh Phêrô cùng các thánh 
Tông đồ khác bị bắt bó, bỏ vào ngục, bị tấn khảo, 
cũng chẳng sợ, một vững vàng mà thưa rằng: 
‹ Chúng tôi thà vưng lời Đức Chúa Trời hơn là 
‹vưng lời người ta.» — Lại đã có hơn 1Š triệu 
thánh Tử đạo đều làm chứng ơn sức mạnh Đức 
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Chúa Thánh Thần rất cao trọng. vì làm cho mình 
sẵn lòng chịu các giống hình khô cùng chịu chết, 
mà chẳng thà chối đạo. 


9) Hỏi. Œn thứ năm là làm sao ? 

Thưa. Ơn thứ năm là hay suy biết, mà dùng sự 
đòi nầu cho nên, kẻo lạc dàng lên thiên đàng. 

Œn thông mình sáng láng làm cho ta hiệu biết 
Đức Chúa Trời là ai, còn ơn hưu su biết làm cho 
trí la rõ thấu mọi vật thọ sinh là giống gì, và chỉ 
cho ta biết cách mà dùng mọi sự đời nầy cho nên 
theo ý Chúa sở định, đừng dùng sải ý Chúa, mà lạc 
đàng lên trời Vậy 1° ơn nầy chỉ cho ta biết mọi 
của ở đời nầy, Chúa ban có ý giúp ta đặng rồi linh 
hồn, nghĩa là, giúp ta nhìn biết eùng kính mến Đức 
Chủa Trời, cho nøày sau đặng hưởng phước lrên 
nước thiên đàng. Nó là như thang, như cầu, ta 
dùng mà lên trời, nên ta phải đạp nó dưới chơn 
mình. Vậy nếu ta có của cải nhiều, thì phải lấy 
lòng ròng rãi mà bố thí cho kẻ khó khăn; và làm 
việc lành phước đức khác. 2* Ơn nầy lại dạy ta› 
khi nào Chúa cho ta gặp những sự rủi ro, những 
cơn nghèo nàn, làm bịnh hoạn cùng các sự khốn 
khó khác, thì Chúa có ý tập ta ở nhịn nhục, thuận 
theo ý Chủa mà lập công đền tội, cho ngày sau 
đặng hưởng phước trên nước thiên đàng; chớ có 
phàn nàn kêu trách, mà thêm tội đáng Chúa phạt. 
Hãy soi gương ông Gióp khi đặng giàu cỏ, thì người 
cảm tạ đội ơn Chúa, cùng lo làm phước cho kẻ 
khôn nạn. Mà khi đã ra nghèo cực cùng làm bịnh 
hoạn, thì người cũng cám tạ đội on Chúa, và cam 
lòng chịu mọi sự khó theo ý Chúa định. Người nói 
rằng: «Ví bằng ta chịu lấy mọi sự lành bỡi tay 
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‹ Chúa ban, rày cũng một tay ñy gới cho ta những 
‹ sự cực khô, sao ta chẳng chịu lấy cho vui lòng ? » 
3° Nhưng mà nếu ta muốn cho khỏi sai lầm, thì 
phải noi theo đức tin, phải nương theo lời Thánh 
Kinh, phải cứ theo ý Hội thánh mà xẻt mọi việc, 
chủng nên xét theo ý riêng ta hay là theo thói phép 
thế gian. Lại chẳng những ta ra công học hành cùng 
coi sách, mà lại phải sốt sắng kêu xin Chúa ban ơn 
thông biết ấy cho ta nữa, đặng biết giảng, dạy, làm 
phước, coi sóc linh hồn kể khác cho nên. 


10) Hỏi. Ơn thứ sáu là làm sao 2 
Thưa. (Œ n thứ sáu là sự nhơn đức, lảm cho (a 
hứng 0u đU mộ thờ phượng Chúa. 


Vậy ai muốn nên người nhơn dức, trước phải 
có ơn nghĩa cùng Chúa là sạch tội lrọng; song có 
on nghĩa mà thôi thì chưa dủ, lại phải có lòng hứng 
Du tí mộ thờ phượng Chúa nữa, là hết lòng kính { 
mến Đức Chúa Tròi là Cha rất nhơn từ, cùng thương 
yêu mọi người như mình vày. Nhơn vì sự ấy chính 
göc sự nhơn đức thật 1° ở tại sự hứng oui, là chóng 
vánh cả lòng mà làm việc lành; 2° ở tại sự đi, là 
yêu chuộng việc lành cùng làm hết mọi sự vì lòng 
kinh mến Chúa; 3° ở tại sự mộ, là ham hố, siêng 
năng cùng bền đồ làm mọi việc thờ phượng Chúa 
cho đến chết. 

Ây vậy 1° kể mắc tội trọng, 2° kể làm việc gì, 
hay cỏ ÿỷ cho người ta khen, 3° kẻ quen làm việc 
lành một cách sơ sài biếng nhác, 1° kẻ làm những 
việc theo tính mình tự nhiên ưa hạp, 5° kể chẳng 
dám bỏ một hai việc lành mình quen làm, mà năng 
đành lòng tự ý phạm những lôi nhẹ : nói dối, giận 
hờn, nó? hành, tham lam, phân bì, 6° kể khi vui, 
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thì giữ đạo, làm tiệc lành, khi buồn, khi r mắc gian 
nan, khi bị khô khan lạt lẽo, liền bỏ chẳng còn làm 
các việc lành nữa: bấy nhiêu người ấy chẳng phải 
là người nhơn đức thật đàu. 

11) Hỏi. (Œ n thứ báu là làm sao ? 

Thưa. Œ n thứ báu là sự kính sợ Đức Chúa Tròi, 
làm cho ta lánh mọi sự mất lòng Chúa. 

Vậy 1° ơn nầy làm cho ta kính sợ Chúa hằng 
ở lrước mặt ta, nên ta ra sức giữ mình nết na tề 
chỉnh, lo làm mọi sự cho dẹp lòng Chủa, cùng ăn 
ở khiêm nhượng, hằng hạ mình xuống, xưng mình 
chẳng đáng ở trước mặt Đấng oai quờn sang trọng 
đường ấy. 2° Ơn ấy lại làm cho ta xa lãnh những 
sự mất lòng Chúa, là xa lánh tội lôi cùng tỉnh 
nguội lạnh trề nải. Cho nên ra sức àn cần siêng 
ning sối sắng, mà làm mọi việc bồn phàn mình. 
Hắn thật ơn nầy cần lắm, nên ta phải gắn vỏ nài 
xin Đức Chủa Thánh Thần ban ơn ấy cho ta, vì 
nếu ta hằng kính sợ Đức Chủa Trời, thì ta chẳng 
dám phạm lội, lại siêng nắng sốt sắng mà làm việc 
lành phước đức. Bỏi đó Đức Chúa Giêsu dạy tạ, 
chẳng khá sợ người ta, một phải Kính sợ Đức Chúa 
Trời, là Đăng có phép phạt xác hồn ta trong hỏa 
ngục. Ai giữ như vậy, mới khỉ sự nên kẻ khôn 
ngoan thật mà chớ. 


12) Hỏi. Sao rằng : Tiếng cho mạnh dạo nghĩa 
CHO MẠNH ĐẠO ? là gì? 
„`. “ ll ta “Vệ, bù ” = ` 
Thưa. Vi phép âu làm ˆ Tiếng ấy chỉ ơn riêng thuộc về 
cho ta đăng lòng uừng | phép Thêm sức, là lòng mạnh mẽ 
` ' Fl#.> * nŠ di nộ 7 R. | ha L3 
oàng mà ng đao thánh ` mà năm giữ đức tin cbo bên chặt, 
Chúa ra trước mứt thiên | đến đôi sẵn lòng chịu mọi sự 
_ . Nho „ khó, cùng chịu chết mà siữ đao 
hạ, cho nên thà chịu chết, | ni tán ch den bọc xử Thử 
# 16% Chúa luôn cho đến bơi sau hết, 
chẳng thà bỏ dạo. 
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Vậy 1° ơn riêng phép nầy làm cho ta tin cho 
vững vàng mọi lẽ mầu nhiệm đạo thánh dạy, đến 
đôi dầu có thiên thần nào bỡi trời xuống giẳng đều 
ơì nghịch cùng đức tin, thì ta cũng chẳng hề tin 
theo lời thiên thần ấy. 2° Ơn riêng phép Thêm 
sức làm cho ta dược lỏng mạnh mè chịu khó, mà 
giữ dạo cùng đi dàng nhơn dức, và làm các việc 
thờ phượng Chúa chán chường, chẳng sọ ai chê 
cười nhạo báng cùng bắt bở ta. 3° Nếu có phải 
xưng đạo thánh Chúa ra trước mặt kẻ bắt đạo, thì 
ơn riêng phép Thêm sức, làm cho ta được cang 
đöng, mà xưng đạo ra trước mặt thiên hạ, cùng thà 
chịu các giống hình khô và chịu chết, mà chẳng thà 
chối đạo, phạm ảnh, hay là làm việc gì trái phép 
đạo. Đã có hơn 18 triệu thánh Tử đạo mọi đẳng 
bực, mọi thứ người, đều sẵn lòng đồ máu mình 
ra, mà chẳng thà chối đạo. 


§ HH. — 13) Hỏi. Kẻ chẳng chịu phép Thẻm sức 
có đăng roi lỉnh hồn chăng ? 

Thưa. Đặng : song kẻ khinh, hay là làm biếng 
chẳng muốn chín, thì phạm tỏi, lại mắt những on 
trong bời phép ẩU mà ra. 

Vốn phép Thêm sức ching cần kíp như phép 
Hứa tòi, nên kẻ chẳng chịu được phép nầy mà chết, 
thì cũng đặng rồi linh hồn. Song khi có thế chịu 
được, thì cñng có luật Chúa và Hội thánh buộc kẻ 
đến tuôi khôn phải chịu. Bði đó kẻ có lòng khinh 
dễ phép nầy, hay là kẻ trễ nải chẳng muốn chịu, 
thì mắc tội, cùng mất những ơn trọng bỡi phép 
nầy mà ra, là những ơn mình cần phải cỏ, cho 
được giữ đạo nên, nhứt là trong lúc bắt đạo, hay 
là khi mắc phải hiểm nghèo về đức tin. 
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§ HIL. - 14) Hỏi. Nền Nên chịu phép nấy mấy lần ? 
chịu phép nầu nhiều lần 
chăng ? 

Thưa. Chẳng nên, phát ` 
chịu một lần mà thôi ; 0ì. 
phép ấu in một dấu thiêng 
liêng bào lính hồn chẳng 
hau mất. 


Nên chịu một lần mà thôi, vì 
phép nầy ín đấu thiêng liêng làm 
linh Đức Cuúa Giêsu ở trong 
linh lồn mình, chang hề mất 
| đăng ; bởi đó dầu chịu nên, hay 
| là chẳng nên, thì cũng chịu đặng 
một lần mà thôi, chẳng đặng chịu 
lại nữa. 


§ LV. — 15) Hỏi. 1ï dặng làm phép Thêm sức ? 

Thưa. Thưởng các đãng Giám mục đặng làm 
phép ấu mà thỏi; bằng có lịnh Đức Giáo Tông bạn 
phóp, thì các hàng linh mục cùng làm dũng nữa. 


§ V.— 16) Hỏi. Khi làm phép Thêm sức thì 
Đức Giám mục làm những lề phép nào ? 

Thưa. Người làm bốn sự nâu : một là, dọc lời 
cầu nguyện ; hai là, giơ ta trên đầu; ba là, lắu dầu 
thánh pha thuốc thơm tho, mà xức hình thánh Giá 
trên trán ; bốn là, ða mắt Rẻ chùi phép âu. 

Trong khi làm phép Thêm sức, Giảm mục lam 
bốn lề phép nầy : 1° dọc lời cầu nguyện; 2° gio tay 
trên đầu kẻ cbiu phép Thêm sức; 3° Người lấy ngón 
tay cái chấm trong dầu thánh pha thuốc thơm, đề 
bàn tay trên đầu kẻ chỉu phép Thêm sức, đoạn người 
xức hình thánh Giá trên trắn và đọc rắng: Tao lấy 
« dấu thánh Giá, mà in dấu cho con được làm lính 
« Đức Chúa Giêsu, và Tao lấy dầu thánh phần rồi, mà 
‹ xức làm cho con được mạnh mẽ vững vàng. Nhơn 
‹ danh Cha và Con và Thánh Thần. » Đỏ là chỉnh giò 
(Giám mục làm phép Thêm sức ; 4° Giảm mục vả mặt 
kẻ chịu phép ấy mà rằng: « Bình an cho con. » 
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17) Hỏi. Vì ý nào đức Giám mục đọc lòi 
cầu nguyên 2 

Thưa. Có cầu xin Đức Chúa Thánh Thần 
uống trong lòng Kẻ chịu phép Thêm sức. 

18) Hỏi. Vì Ú nào người gio tau trên dầu ? 

Thưa. Có j cho ta đặng biết Đức Chúa Thánh 
Thân thật ngự đến trong lòng kẻ chịu phép ấu. 


(lắm mục giơ hai tay trên đầu kẻ chịu phép... 


Thêm sức, thì lề phép ấy chỉ sự gì? 1° Chỉ Đức Chúa 
Thánh Thần chịu lấy những kẻ ấy, như người thuộc 
về mình röi; 2' chỉ Đức Chúa Thánh Thần phù hộ 
binh vực kẻ ấy; 3' chỉ Đức Chúa Thánh Thần mở 
tay ra mà ban cho kẻ ấy được đầy dầy bảy on thánh 
Người. Cho nên khi Giám mục giơ tay, cñng một 
khi ấy cầu xin Đức Chúa Thánh Thần tha tội, cùng 
xuống bảy ơn cho đầy lòng những kẻ ấy. Bối đó 
cho nên kẻ chịu phép Thêm sửe, phải giục lòng ăn 
năn tội, và hiệp cùng Giảm mục, mà xin Đức Chúa 
Thánh Thần ngự đến ban cho mình bẩy ơn 
thánh Ngưòi, 


“Hỏi. Như kẻ nào đến chẳng kịp, khi Giảm mục 
đã đề tay lần thứ nhút rồi, thì phải làm sao? 


Thưa. Đức thầy Cardinalê Gousset nói kế ấy . 


còn kịp mà chịu phép Thêm sức, vì chính giờ làm 
phép Thêm sức, là khi Giám mục đề (ay mặt lần 
thứ hai trên đầu, và cũng một khi ấy xức dầu trên 
trần kẻ chịu phép nầy. Nhưng mà mọi người phải 
lo đến cho kịp, khi mới khi sự làm phép Thêm sức, 
kẻo bỏ sót phần nào chăng. Vậy lời thưa trong Sách 
Phần không sách hoạch đủ, vì có hai lần đề tay trên 
đầu, mà nói như có một lần mà thôi. 
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19) Hỏi. Vì ý nào người làuy dâu thành phá 
thuốc thơm tho, mà xtrc hình thánh Giá trên trán ? 

Thưa. Thứ nhứt, oốn dầu hau làm cho sự cứng ra 
mềm, nà hau thấm ra. Vài dàu ấu chỉ phép Thêm 
sức hau làm cho Rẻ cứng cói ra mềm mạt dịu dàng, 
0à pui lòng chịu mọi sự khốn khó. Lại dầu hau thâm 
ra, là chỉ œn Đức Chúa Thánh Thần xuống đầu dâu 
trong lòng kẻ chịu phép ấu. — Thứ hai, thuốc thơm 
tho là chỉ kế chỉu phép, thì phái làm mọi gương 
phước đức, cho thơm danh dạo Chúa. — Thứ ba, 
te trên trán, nghĩa là, kẻ chịu phép ấu chẳng nên 
hồ ngươi xưng đạo thánh Chúa Kirixio. — Thứ bốm: 
tức hình thánh Giá cho td đăng biết, mọt ơn lành 
dặng bởi phép Thêm sức; thì đều bði rất thánh Giá 
cùng sự thương khó Đức (húa Gi¿su mù ra. 

Khi Giảm mục giơ tay cùng cầu nguyện đoạn, thì 
lấy đầu oliva có làm phép và trộn với thuốc thơm 
tô hạp, mà xức hình thánh Giá trên trắn môi người 
chịu phép nầy. Vậy những lễ phép ấy có nghĩa 
sau nầy. 

Thứ nhứt. Vì ý nào Đức Chúa Giêsu dùng đầu 
oliva mà lập phép Thêm sức ? 

Chúa có ý dùng dầu bề ngoài ấy, mà chỉ cùng 
cắt nghĩa những ơn thiêng liêng, Đức Chúa Thánh 
Thần xuống trong lòng kẻ chiu phép Thêm sức. Vậy 
I° như đầu hay làm cho sự cứng ra mềm, thì ơn 
Đức Chúa Thánh Thần eñng làm cho lòng kẻ kiêu 
ngạo, kẻ cứng cỏi, giận dữ, ra khiêm nhượng, mềm 
mỏng, hiền lành, dịu đàng với hết mọi người. Lại 
làm cho ách luật Chúa ra êm ái nhẹ nhàng đề giữ. 
2° Vốn đầu hay thấm cùng tan ra, đề chỉ on Đức 
Chúa Thánh Thần thấm ra đầy dây khắp cả và linh 
hồn la. Có ơn thấm vào frí nhớ, bắt ta nhớ Đức 
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Chúa Trời hằng ở trước mặt, mà kinh sợ Chúa, 
chẳng dâm phạm tội làm mất lòng Người. — Có ơn 
thấm tới trí hiều, làm cho ta thấy mọi sự đều huyền 
hoặc giả trá, có một sự kính mến Đức Chúa Trời 
cùng làm tôi Chúa, là chính sự mình phải yêu 
chuộng trên hết mọi sự thế gian mà chở. Lại làm 
cho irí ta thông hiệu mọi lề mầu nhiệm đạo thánh, 
biết xét đều nào tốt mà làm, đều nào xấu mà xa 
lánh, cùng biết dùng của đời nầy cho nên, mà giúp 
mình đặng rồi linh hồn, — Có ơn thấm tới lòng ta, 
ý muốn ta, mà làm cho ta kính mến một Đức Chúa 
Trời trên hết mọi sự, đem lòng kính sợ Chúa, chẳng 
dám làm đều gøì mất lòng Người, lại sinh lòng hứng 
vui ái mộ làm mọi việc thờ phượng Chúa cho chín 
chắn, cùng quyết lòng chắc chắn mạnh mẽ, thà 
chết mà chẳng thà bỏ đạo, bổ đàng phước đức, hay 
là làm sự gì trải phép đạo. — Thuở xưa những kẻ 
đua vật, thì xứe đầu cùng mình cùng mây, cho đặng 
mạnh mẽ cùng dẻo gân cốt, mà thắng kẻ nghịch 
cùng mình. Ñay Đức Chúa Thánh Thần cũng xức 
đầu. là đồ ơn thánh Người cùng khắp linh hồn, cho 
ta đặng mạnh mể, mà đua vật với ma qui, xác thịt, 
thế gian, là ba oán thù ta. 

Thứ hai. Vì ý nào có trộn thuốc thơm tô hạp 
với dầu thánh ấy? 

Có-ý chỉ kẻ chịu phép Thêm sức phải nực mùi 
thơm tho các việc lành phước đức, cho sảng danh 
Đức Chúa Trời, cùng cho thơm danh dạo Chúa. Lại 
thuốc thơm ấy giữ dầu cho khỏi hư; cũng một lẽ 
ấy các việc lành phước đức giữ lấy mọi ơn Đức 
Chúa Thánh Thần, ta dã đặng, kẻo mất đi, lại làm 
cho hồn xác ta khỏi hư mất đời đời, 
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Thứ ba. Vì ý nào Giảm mục xức hình thánh 
(iá trên trán 2? 

L.— Giảm mục xức trên trắn, là nơi khi ai bị 
xấu hồ sỉ nhục, thì tỏ ra mình mất cỡ hồ thẹn trên 
chô ấy, đẻ chỉ kể chịu phép Thêm sức chẳng nên 
sợ người (a chê cười nhạo báng, mà chẳng dám giữ 
dạo Đức Chúa Trời, cùng làm các việc đạo thánh dạy. 
HH. — Lại xức hình thánh Giá, 1° đề chỉ Đức 
Chúa Giêsu đã lập phép nầy; 2 chỉ các ơn lành kẻ 
chịu phép Thêm sức đặng, đều nhờ sự thương khó 
Chúa chỉu nạn chịu chết trên cày thánh Giá: ä° lại 
chỉ kẻ muốn làm quàn lính Đức Chúa Giêsu, muốn 
giữ lấy các ơn Đức Chúa Thánh Thần, thì phải sản 
lòng vác thánh Giá, phải cam lòng chịu mọi sự khó 
vì Chúa, liều mình đụt pháo xông tên vì Đức Chúa 
(riêsu, là Vua mình, 


20) Hỏi. Vì sưo Đức (Giám mục bd mặt mà rằng : 
Bình an cho con? 

Thưa. Nghĩa là kẻ có dạo hằng phái săn lòng 
mà chịu mọi sự xấu hồ, cùng mọi sự khốn khó 0ì 
(húa Nirixilô thì mới đăng bằng an. 

LỄ phép vả mặt ấy chỉ: 1° Khí giái quân lính 
Đức Chúa Giêsu phải dùng mà thắng trận kẻ nghịch, 
là sự sẵn lòng chịu mọi sự gian nan, sĩ nhục, giơ 
mả mình cho kế đánh vả, như Đức Chúa Giêsu xưa. 
9° Hễ ai sẵn lòng như vậy, thì mới đặng sự bình an 
trong linh hồn, cùng được nếm trước những sự vui 
vẻ khoái lạc thiêng liêng, Chúa dành đề thưởng 
mình ở trên nước thiên đàng. 

Xưa thầy cả Fernandez, là kể đi theo ông thánh 
Phanxicô Xavie, mà giảng đạo cho nước Nhựt Bồn, 
có một lần thầy cả ấy giảng, cắt nghĩa lẽ đạo trước 
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mặt đô hội kẻ ngoại dến nghe ; bấy giờ có một đứa 
phàm hèn đến gần, như muốn nói nhỏ cùng thầy 
ấy sự gì. Thầy ấy trở mặt lại, nó liền khạe giồ trên 
mặt thầy ấy một cải, rồi chạy đi. Thầy cả ấy bằng 
tịnh lấy khăn lau mặt, cùng cứ giảng sốt sẵng,. 
dường như chẳng có sự gì xảy đến vậy. Mọi người 
thấy thầy cä lFernandez nhịn nhục cách lạ, mà chịu 
xấu hồ như vày, thì lấy làm lạ; những kẻ xấu cũng 4 
khen nữa. Khi thầy cả ấy thôi cắt nghĩa, bấy giờ ‡ 
có một người Nhựt Bồn, là danh sư có tiếngthông | 
minh lắm, và hằng chống nghịch cùng đạo thánh 
bấy lâu nay, đến xin học đạo và xin chịu phép Rửa 
lội, vì người ấy suy rằng: Đạo mà dạy cam lòng 
chịu nhuốc hồ thể qy là đạo bỡi trời mà xuống, 
chẳng phải bỡi trí người ta bày đặt đặng đâu, 


"Hỏi. Đoạn Giám mục làm sự gì nữa ? 

Thưa. Khi Giám mục xức dầu thánh, cùng làm 
phép Thêm sức đoạn, thì người day bên bàn thờ, 
mà cầu xin Đức Chúa Thánh Thần gìn giữ những 
ơn trọng Người, cho bền vững trong lòng kế chịu 4 
phép Thêm sức. Đoạn Giám mục trở mặtralàm ‡ 
phép lành cho kẻ chịu phép Thêm sức, cùng dạy | 
đọc một kinh Tìỉn kính, một kinh Lạu Cha, và 3 
một kinh Kính mìầng, mà cảm ơn Đức Chúa Thánh J 
Thần vì phước trọng mình mới chịu. 


š VỊ, — 91) Hỏi. Ai muốn chỉu phép nâu: cho 
nên, phái làm thê nào ? LÍ 
Thưa. Phải dọn linh hồn 0à xúc. 
22) Hỏi. Dọn linh hồn là làm sao 3 { 
Thưa. Mót là, phái thuộc biết những sự chính 
phải tín trong Đạo thánh, cùng những ích bồi pháp - 
ấu mà ra: hai là, phải ở nợi thanh oắng, 0à có lòng Ỉ 
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tin, cậu, kính mến, khiêm nhượng, tróc trông Đức 
Chúa Thúủnh Thần hiện xuống, như các thánh Tông 
đồ xa; ba là, phải cho sạch mọi lội, íL nữa là sạch 
các lột trọng. 

Vày kẻ muốn chịu phép Thêm sức cho nên, thì 
phải làm hai sự nầy : một là dọn mình xa, hai là 
dọn mình gần. ' 

IL.— Đọn mình xa là làm sao ? 1° Phải lo thuộc 
Sách Phần: hiểu biết sự mầu nhiệm một Đức Chúa 
Trời Ba Ngôi, sự Ngôi Hai ra đời chịu nạn chịu 
chết mà chuộc tội cho thiên hạ; phải thuộc kinh 
Lạu Cha, Kính mìầng, Tìn kính cùng các phép Bí 
tích. 2° Nhứt là phải thuộc bồn Thêm sức, hiểu rõ 
ràng phép Bi tích cực trọng nầy, hầu được chịu cho 
nên. 3° Phải năng đọc kinh cầu xin Chúa ban ơn 
cho mình, được chịu phép nầy cho sốt sắng, vì trót 
đời chịu đặng một lần mà thôi. 

II. — Phải dọn mình gần là làm sao? 1° Lấy 
vài ba ngày, bắt chước các thánh Tông đồ mà cấm 
phòng, hồi tàm lại, xét mình, ăn năn tội. 2° Phải lo 
rửa linh hồn mình cho sạch các tội, ít nữa là các 
tội trọng, cho nên giục lòng ăn nắn tội cách trọn, 
hay là lo mà chịu phép Giải tội cho nên. 3° Ñgày 
chịu phép Thêm sức phải năng giụe lòng fin mình _ 
sẽ chịu lấy Đức Chúa Thánh Thần, và Đức Chúa 
Cha cùng Đức Chúa Con đến ngự trong lòng mình ; 
giục lòng trông cáy Đức Chúa Thánh Thần, sẽ 
xuống trong lòng mình; giục lòng kính mến Đức 
Chúa Thánh Thần, là Bạn rất yêu dấu linh hồn 
mình; giụe lòng khiêm nhượng, nhìn biết ta là kẻ 
hèn mọn chẳng đáng chịu phép cực trọng nầy, nhứt 
là vì ta đã phạm tội ghe phen làm cho Đức Chúa 
Thánh Thần phiền muộn, mà ngự ra khỏi lòng ta, 
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nền ta giục lòng io buồn chè ghét mọi tội trên hết 


mọi sự ghét ; sau nữa ta giục lòng rớc ao Đức Chúa 
Thánh Thần ngự xuống trong linh hồn ta. Vã thuỏ 
xưa các thánh Tông đồ cày nhờ Đức Mẹ chuyền cầu 
cho mình chịu lấy Đức Chúa Thánh Thần thể nào, 
nay la cũng gắn vó nài xin Đức Mẹ khấng giúp ta 
được chịu phép nầy cho nên như vậy. — Sau nữa 
khi chịu phép Thêm sức đoạn, phải lo cám ơn Đức 
Chúa Thánh Thần, và dốc lòng từ nầy về sau phải 
ăn ở thê nào cho đăng gìn giữ ơn Đức Chúa Thánh 
Thần bền đô trong lòng ta. 


233) Hỏi. ¿còn mắc tôi Irọng, mà chỉu phép 
nâu có phạm tỏi chẳng 2 

Thưa. Phạm tôi rất trọng, 0ì là phạm sự thúnh. 

Kẻ ấy chẳng đặng ích gì, mà lại thêm một tội 
quái gở, là tội phạm sự thánh. Song kẻ ấy chịu dấu 
thiêng liêng vào trong linh hôn, làm cho mình chẳng 
chịu phép này lại một lần nữa dặng. 

Những kẻ ñy ngày sau ăn năn trở lại, thì có 
được lại những ơn thuộc về phép Thêm sức chăng 3 
—- Gó lề mạnh mà tưởng được lại những ơn thuộc 
về phép nầy, vì chưng nếu chẳng được lại, thì kể 
ấy trót đời phải mất những ơn cần kíp, cho mình 
được ở cho xứng đáng bực người có đạo. Nhơn vì 
sự ấy có lẽ trông cậy Chúa rất nhơn từ, khi thấy kẻ 
äy đã ăn năn đau đớn vì lôi mình, cñng sẽ huờn 
lại bấy nhiêu ơn phép Thêm sức cho kẻ ấy nữa. 


2⁄4) Hỏi. Váy thì ai: 
còn mắc tôi trọng, mà 
muốn chịu phép nâu, | 
phải làm thề nào ? 


Vậy kẻ nào biết mình mắc tội 
trọng, mà muốn chịu phép nầy 
cho nên, thì phải làm sao ? 


- 
kị 
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Thưa. Phát ăn năn | — Phải giục lòng ăn hân tội cách 

cùng xirng lôi HIÊN. trọn, hay là tốt hơn, lo i Bi L2 

tội, hần được khỏi tội cho chúc 
hơn. 


35)Hỏi Đọn tác thề nào ? 

Thưa. Là phới ăn mặc sạch sẽ nết na tề chỉnh, 
bà lôn kinh khiêm nhượng. quì gối trước mặt Đức 
(ám mục mà chía phép âu 


§ VH.— 26) Hỏi. Khi chịu phép Thôm sức 
đoạn, phải làm thề nào 2 

Thưa. Phái guì gối mà đợi Giám mục làm cho 
hoàn tất các lề phép, oà khi ấu dọc một kinh Tìn 
kính, một kính Lạy Cha, pà môi lính mừng; đoan 
lui pề chủ mình trong nhà thờ mà cảm on Chúa 
cùng làm bốn sự nầu: Một là, phải cám on Đức 
(2húa Trời 0ì phước trọng mình mót chữa : hai là, 
phú dìrng mình cho Đúc húa Thánh Thần, mà xin 
goi phù hộ cho đăng theo Ú Người mọi đàng, 
cùng làm những piệc lành cho sáng danh Ngưòit: 
ba là, dốc lòng từ nâu 0ề sau. giữ đạo cho trọn, 


1. í \.* .“ ˆ .. Á. , 
chẳng còn sợ người thể gian cười chè nhạo báng 


cùng bắt bớ ; bốn là, cầu xỉn cùng Đức Chúa Thánh 
Thần hằng ngự trù lòng ta luôn, cho đăng gi những 
ơn trọng ấu cho đến tron đòi. 


277) Hỏi. Giữ những ơn trọng đầ đăng bồi phép 
Thêm sức, có phái là sự cần kíp chăng 9 

Thưa. Thái là sự rất cần kíp øì ba lề nầu : một là, 
ĐÌ những ơn ấu là của rất trọng bong châu báu trên 
hết mọi sự : hai là, khi dầà mất những ơn trọng ấu 
mà muốn cho đăng lại, thì rất khó ; ba là, oì cả bà 
đời ta đăng chịu phép Thêm sức một lần mà thôi, 
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28) Hỏi. - Tập thi phải làm thề nào cho đăng 
giữ. những ơn trọng âu ? 

Thưa. Phải làm ba sự nầu : Thứ nhứt, phải nài 
ein Đức Chúa Thánh Thần gìn gi? những ơn tròng 
ấu trong lòng ta; thứ. hai, hằng năm. đến ngàu 
mình chịu phép Thém sức, thì phải làm mọi hai oiệc 
lành phước đức, mà cám œn Đức Chúa Tròi; thứ 
ba, phái lánh cùng những lội nghịch cùng ơn phép 
Thêm sức. 


29) Hỏi. Tôi nghịch cùng ơn phép Thêm Sức là 
những tột nào ? 

Thưa. Là bốn giống tội nầu : một là, khi nói đến 
sự mầu nhiệm trong đạo thánh Chúa mà chẳng có 
lòng cung kính, hat là nghe kẻ khác nói thề ấu, mà 
chẳng ngăn can ; hai là, hồ ngươi niệc lành, cho nên 
bỏ qua, ha là làm chùng lén; ba là, bỗ chính 0iệc 
bồn phận, pì sợ hoặc có đều gì thiệt hại đến mình 
chăng; bốn là, làm cách nọ thể kia, kếo người ta 
biết mình cỏ đạo. 

"Hỏi. Dốc lòng xa lánh những tội nghịch cùng 
ơn phép Thêm sức mà thôi có đủ cbăng ? 

Thưa. Chẳng đủ, lại phải làm mọi việc buộc 
kẻ làm quân lính Đức Chúa Giêsu phải giữ nữa. 

"Hỏi, Những việc nào buộc kẻ làm quân lính 
Đức Chúa Giêsu phải giữ 

Thưa. KẾ làm quàn lính Đức Chúa Giêsu pẠNI 
giữ bốn sự nầy: 

4° — Phải dút lòng yêu mọi sự thế gian, như 
kẻ đi lính phải bỏ quê hương mình, bố cha mẹ, bả 
con, bạn hữu, phải bỏ nhà cữa, điền viên, thồ 
sản; lại đì đâu, chẳng nên tríu mến chỗ mình ở, 
song phải ăn ở như khách bộ hành, rày đây mai 
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đó, sẵn lòng đi thủ ngữ mọi nơi quan trên sai mình 
đi. Ấy là gương kẻ làm quân lính Đức Chúa Giêsu 
phải học đòi bắt chước. Hê sự gì chẳng thuộc về 
việc rôi linh hồn mình, thì mình chẳng khá dự đến; 
chẳng nên yêu chuộng tríu mến quả lẽ, một dùng 
của đời nầy, như mình chẳng dùng vậy, bắt chước 
ba trắm quân ông Gêđêon, lấy tay bụm nước, mà 
uống; chẳng có cúi xuống uống vục, như loài lục súc. 

2» — Kẻ làm quân lính Đức Chúa Giêsu phải 
ở chỉ tín, nắm giữ mười điều rắn Đức Chúa Tròi, 
sáu luật điều Hội thánh và các việc bồn phận mình. 
Hằng vưng lời Hội thánh, kế bề trên, cha giải tội; 
lại siêng năng lắm việc, lo chùi rửa khí giái, là tài 
năng linh hồn mình cho sạch sẽ mọi tội lôi. 

3° — Kế làm quàn lính Đức Chúa Giêsu phải 
triếu mến Vua mình, quyết lòng đồng sanh đồng tử 
cùng Người, và thà liều mình tử trận, chẳng thà bỏ 
Người mà sang bên giặc. 

4° — Kẻ ấy phải ở cho mạnh mẽ mà giữ đạo 
Chúa, chẳng sợ ai đàm tiếu, chẳng quản gông cùm 
trăng trói, chẳng sợ chịu bắt bớ cùng chẳng sợ chết, 
cho đặng xưng đức tín mình ra trước mặt kẻ bắt 
đạo. Kể nào xưng đạo thánh Chúa ra như vậy, thì 
Đức Chúa Giêsu hứa sẽ nhìn lấy kẻ ấy, cùng khen 
kẻ ấy trước mặt Đức Chúa Cha; song kẻ nào hồ 
ngươi, chẳng dắm xưng mình là đầy tớ Đức Chúa 
Giêsu, chẳng dâm giữ lời Người dạy, thì Ñgười cũng 
sẽ hồ thẹn, chẳng nhìn kể ấy là quàn lính mình 
trước mặt Đức Chúa Cha, một kề nỏ như tôi loàn 
con giặc, đảng chịu phạt đời đời trong hóa ngục 


mìà chở. 
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$ VII. — PHẦN PHỤ THÊM 
VỀ VÚ BỒ ĐỠ ĐẦU 
CÙNG VỀ MỘT ÍT VÍ DỤ CHÍ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN. 
I. — Về Vú Bò dờ đầu cho kẻ chỉu phép Thêm sức 

"Hỏi. Kẻ chịu phép Thêm sức cần phải eó vú 
bð đỡ đầu cho mình chăng ? 

Thưa. I. Cần phải có, vì kẻ chịu phép nầy như 
lính mới điền, nên cần phải có vú bõ, như cựu linh 
đã tùng giặc giã thao lược, mà dạy dỗ cùng luyện 
tập mình, cho biết phải giao chiến thề nào với ma 
qui, xác thịt, thế gian, là ba thù rất dữ. Vì vậy kẻ 
làm. vú bõ phải là người nhơn đữc, thuộc biết lẽ 
đạo cho rõ ràng, hầu làm gương tốt cùng dược dạy 
đô con thiêng liêng mình. 

HH. — Nhược bằng kiếm vủ bö đỡ đầu chẳng 
đặng, thì cũng nên chịu phép Thêm sức. 

"Hỏi. Ai đặng làm vủ bõ đỡ đầu ? 

Thưa. 1° Kế dến tuôi khôn, đã chịu phép hửa 
lội cùng phép Thêm sức rồi. 2° Kẻ ấy phải là người 
kẻ chịu phép Thêm sức chọn, hay là kể cha mẹ 
chọn thế cho mình. 3° Đang khi làm phép Thêm 
sức, vú bố đá đến người mình đỡ đầu, đề tay mặt 
mình trên vai mặt kẻ chịu phép Thêm sức. 4° Môi. 
người phải có một kẻ đổ đầu cho mình mà thôi, 
nam vỏi nam, nữ với nữ. 5° Kế ấy chẳng phải là 
vú bõ đổ đầu Hửa tội cho mình, trừ ra khi có lẽ 
gì riêng. 6° Cha mẹ hay là vọ chồng chẳng nên 
đỡ đầu cho con cái, hay là cho nhau; lại kể ở 
nhà dòng, nhà phước chẳng nên đỡ đầu cho kế ở 
ngoài thế gian, trừ ra khi có lẽ gì riêng. 7° Kẻ bị vạ 
Hội thánh, ké làm gương xấu chán chường, kể đốt 
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nát chẳng thuộc biết lẽ đạo, thì chẳng nên đỡ đầu 
cho kẻ khác. 

“Hỏi. Vú bỗõ đỡ đầu được cho mấy người? 

Thưa. Theo luật chung Hội thánh, thì vú bö đỡ 
đầu được cho một người hay là hai người mà thôi, 
chẳng đặng nhiều hơn nữa, trừ ra khi cỏ lẽ riêng, 
thì giảm mục ban phép cho một người dược đỡ đầu 
cho nhiều: người. 

"Hỏi. Vủ bð đỡ đầu mắc bà con thiêng liêng 
với ai ? 

Thưa. Vú bõ đỡ đầu mắc bà con thiêng liêng 
với kẻ mình đỡ đầu. 

"Hỏi. Vú bõ phải ăn ở với con thiêng liêng 
mình thê nào? 

Thưa. Nếu kẻ ấy không còn cha mẹ, bà con, 
nuôi dưỡng, đạy đồ theo phép đạo, thì vú bố phải 
lo nuôi dưỡng thế lại cha mẹ, và phải lo cho nó 
đặng giữ đạo chín chắn tử tế, 

II. — Về mọi íL pí dụ chỉ Đức (húa Thánh 

Thân cùng những ơn Người bạn xuống 
trong lính hôn ta. 

“Hỏi. Trong Sấm truyền mới có kề lại mấy 
truyện Đức Chúa Thánh Thần lấy hình bề ngoài 
mà tö mình ra cho người ta ? 

Thưa. Có kê lại ba lần Đức Chúa Thánh Thần 
lấy hình bề ngoài, mà tó mình ra cho người ta đặng 
biết tính Người, cùng những ơn Người làm trong 
linh hồn ta: 1' Khi Đức Chúa Giêsu chịu phép ông 
thánh Gioan rửa, thì Đức Chúa Thánh Thần lấy hình 
chìm bò câu mà hiện đến đồ trên đầu Đức Chúa 
Giêsu. 2° Khi Đức Chúa Giêsu tổ mình ra sáng làng 
trên núi Thabôrê, thì Bức Chúa Thánh Thân lấy hình 
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ảng mày mà hiện đến. 3° Ngày lề Ngũ Tuần, Đức 
Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa,mà hiện đến trên 
đầu các thành Tông đồ và những kẻ có mặt ở đó, 
“Hỏi, Vì ý nào Đức Chúa Thánh Thần lấy hình 
chim bò câu mà hiện đến 3 
Thưa. Có ý chỉ những ơn Đức Chúa Thánh 
Thần xuống trong linh hồn ta: 1° Chỉ Đức Chúa 


Thánh Thần như chim bò càu yêu ở nơi sạch sẽ, 


Như xưa khi ông Noe thả chim bò câu đi coi đất 
đã ráo chưa, chim ấy bay ra thấy những thây chết 
trôi lỉnh ghỉnh, chẳng cỏ nơi nào sạch cho mình 
đô chơn, liên bay trở về tàu. Cũng một lẽ ấy bồn 
tính Đức Chúa Thánh Thần, là Đấng sạch sẽ vô 
cùng, thì chẳng có đô đặng trong linh hồn mắc lội 
trọng ô uế xấu xa như thây ma chết vậy. 2' Như 
chim bò câu yêu ở nơi vắng vẻ, cũng một lẽ ấy khi 
Đức Chủa Thánh Thần ngự xuống trong lòng 
ai, thì làm cho kẻ ấy yêu ở nơi tịch mạc vắng vẻ, 
cùng làm cho kẻ ấy nhớ lại mọi tội cñ mình mà lo 
buôn ăn nắn khóc lóc. 3" Như chỉm bò câu vốn tính 
hiên lành, lại hình đẹp để đáng thương; cũng một 
lẽ ấy khi Đức Chúa Thánh Thần ở cùng ai, thì làm 
cho kẻ ấy trở nên hiền lành, thứ tha cho kẻ lầm 
lôi, cùng ở lịch sự, dịu dàng với mọi người, cho 
nên mua đặng lòng người ta. 1+ Lông cảnh chim 
bò càu thường tốt, lại eon mắt trong đầy sự sạch 
sẽ thật thà vô tội, đề chỉ Đức Chúa Thánh Thần 
ngự đến trong lòng ai, thì làm cho kẻ ấy yêu sự 
thanh tịnh sạch sẽ, cùng ở thật thà chơn chất. 

“Hỏi. Vì ý nào Đức Chúa Thánh Thần lấy hình 
ảng mây mà hiện đến? - 

Thưa. Có ý chỉ 1° sự Đức Chúa Thánh Thần ở 
với người ta, vì chưng trong Thánh Kinh, khi Đức 
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Chúa Tròi muốn tổ mình ra ở cách riêng chỗ nào, 
thì hiện đến trong ảng mày. Như Chúa hiện đến 
trong cột mây mà dân đàng cho dàn lsarae, và 
Chúa hiện xuống trong áng mày trên nhà tạm, mà 
chỉ mình ngự đó cách riêng, hầu bỉnh vực đân 
Isarae, và nghe lời kẻ đến cầu xin. Nay Đức Chúa 
Thánh Thần cũng làm như vày trong linh hồn ta, 
Người dân đàng cho ta kẻo lạc đàng lên trời. Người 
ngự trong lòng ta cách riêng, như ở trong nhà tạm 
mà bình vực ta cùng nghe tiếng ta nói khó cầu xin. 
2° Như mây mưa xuống làm cho đất đai trô sinh 
bông trái, cũng một lề ấy Đức Chúa Thánh Thần 
làm cho ta được trô sinh mọi giống bông hoa ý 
lành, cùng trái trắng phước đức. ` 

"Hỏi. Vì ý nào Đức Chúa Thánh Thần lấy hình 
lưỡi lửa mà hiện đến ? 

Thưa. lL. — Đức Chúa Thánh Thần lấy hình 
lười lửa, mà hiện đến cho đặng chỉ bảy ơn thánh 
Người xuống cho đầy dây lòng các thành Tông đồ 
và kẻ chịu phép Thêm sức nên. 1° Như lửa làm cho 
2ò giống cứng cõi, làm cho đồng sắt ra mềm mai, 
cũng một lề ấy Đức Chúa Thánh Thần ban ơn kính 
sợ Chúa, làm cho ta sợ lội, sợ phép công bình Đức 
Chủa Trời, sợ hình khô đời đời Chúa sắm đề dành 
phạt kẻ dữ trong hỏa ngục, mà ăn năn trở lại, 
chẳng còn dám cứng lòng chai đả nữa 2° Như lửa 
làm cho nước đông giá rét châu ra lỏng, cũng một 
lề ấy Đức Chủa Thánh Thần ban ơn hơn đức, làm 
cho ta nên người sốt sắng kính mến Chúa, cùng 
hứng vui ải mộ làm những việc thờ phượng Chúa. 
3° Như lửa làm cho đồ rớt, đồ lông, ra khó ráo, 
0uừng chắc, cũng một lẽ ấy Đức Chúa Thánh Thần 
ban ơn sức mạnh, làm cho ta đặng lòng vững vàng 
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mạnh mẽ, mà chịu mọi sự gian nan cựe khô như 
lửa đốt, cùng được sức mà chống trả ma quỉ, thế 
gian và xác thịt, 1° Như lửa soi sáng, thì Đức Chúa 
Thánh Thần cũng ban ơn fhồng mỉnh sáng láng, làm 
cho ta hiệu thấu mọi lể mầu nhiệm đạo thánh Chúa. 


ð° Như lửa làm cho ấm áp nóng nâu, thì Đức Chúa - 


Thánh Thần cũng ban ơn khôn ngoan, làm cho ta 
khinh dề mọi sự thế gian, mà kinh mến một Đức 
Chủa Trời, cùng làm những sự đẹp ý Người. 6" Như 
lửa hằng cứ chúu thẻm tấn tỏi, cũng một lẽ ấy Đức 
Chúa Thánh Thân ban ơn thông hiền, làm cho ta 
một ngày một biết việc lành mà làm, cùng đều dữ 
mà lãnh, lần lần đuôi những sự mê muội tối tắm 
ra khỏi lòng ta, cho ta hiều biết của nào là của 
thật đắng cho !a yêu chuộng, về của nào là của 
giả trá đáng cho ta phải chê ghét. 7° Như lửa hằng 
thúc tỏi cùng cất ngọn lén cao, cũng một lề ấy Đức 
Chúa Thánh Thần bạn ơn cho ta biết lo liệu, chọn 
làm những việc lành, những đều có ích, những sự 
giúp ta mau lên cho đến tuyệt đảnh đàng trọn lành. 

HÍ. — Đức Chúa Thánh Thần lấy hình iười mà 
hiện đến trên các thánh Tông đồ : 1° Mà chỉ vốn 
lưỡi là phần nhỏ mọn, mà nó là một giống rất dữ, 
không at trị nó đặng, có một mình Đức Chúa Thành 
Thần, là Đức Chủa Trời, trị nó đăng mà thôi. 
2" Đức Chúa Thánh Thần muốn chỉ mình sẽ nên 
lưỡi giúp các thánh Tông đồ đặng nỏi các tiếng lạ, 
cùng giảng dạy những lẽ cao sàu mầu nhiệm vừa 
sức, vừa trí mọi người, đến đôi ai ai nghe các 
thánh Tông đồ giảng, thì cũng hiệu đặng hết. 

"Hỏi. Thánh Kinh lại gọi Đức Chúa Thánh 
Thân làm sao nữa ? 


<Ã Đá Ô(O£ .s.ˆc ix.9%G ®. 


II, — CUỐN LUẬT RIỀNG 


Thưa. Trong Thánh linh và trong kinh Hội 
thánh đọc, như trong kinh (út nguyện và kinh Kính 
nguyén, thì dùng nhiều tên mà gọi Đức Chúa Thành 
Thần, đề chỉ bồn tính Người cùng những ơn Người 
ban xuống cho ta. Như gọi Người là Đấng hay an 
ủi, là Ơn trọng Đức Chúa Cha ban, là Mạch sống 
thường sinh, là Lửa thiêng sốt sắng, là Dầu xức 
linh đơn, là Mạch ơn bảy suối, là Thánh chỉ Đức 
Chúa Cha dùng mà làm phép lạ, cùng chép luật 
taỏi vêu mến trong lòng thiên hạ, là Cha kẻ khó 
khăn, là sự Khóc chúng bì lao, là Thanh lương mọi 
người nóng nảy, là Vui đoàn thế khắp, là sụ Sáng 
lắng suốt tàm thần mọi đấng thế gian... 

Vậy ta phải năng đọc những kinh ấy cho dược 
thêm lòng tin, cày, kính mến Đức Chúa Thánh 
Thần một ngày một hơn. 


————~ ==‹=>t<—t—:'.--——— 
H,. — CUÔN LUẬT RUÈNG NGƯỜI GIÁO HỮ*U 
ÄA) NHỪỮNG VIỆC LÀM HÌNG NGÀY 


1. Thức Dịìy. — Phải thức dậy cho có chừng 
cùng chóng vành; tay làm dấu thánh Giả, miệng 
kêu Gisu, Äarid, (iuse, đoạn quì gối lên mà nguyện 
rằng: Lạu Chúa, tôi cám tạ dọi ơn Chúa, ì đà cho 
lôi dặng nghỉ an đêm naụ : tôi vỉn đảng lòng tôi cùng 
mọt sự tôi sẽ làm, oà sẽ chịu trong ngàu hôm nau cho 
hủa : lôi dốc lòng kính mến Chúa, 0à thà chốt, 
chẳng thà lôi nghĩa cùng Chúa ; lại tỏi có ý hưởng 
nhò' cúc phép ân tứ trong ngàu hòm nau. — Lau Đức 
Mẹ, tôi xin dâng lỉnh hồn bà xúc lôi ở trong lau 
Đức Mẹ, xin coi sóc gìn gi cùng sửa trì lôi luôn. —- 
Hoặc con muốn đọc kinh: Chúng tôi thờ lau ngơi 


— 


—_— 
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khen Chúa, kình bạu Nừ Noờili, thì cũng đặng. — 
Đoạn con đi rửa mặt cho tỉnh tảo mà dọc kinh 
ban mai. 


2. ĐỌC KINH BAN MAI. — Con phải quì gối mà 
đọc kinh ban mai cho sốt sắng khoan thai; đừng 
ngủ gục lo ra cùng ở vô phép. — Nhược bằng mắc 
trở đang việc gì gấp rúc, mà đọc hết các kinh chẳng 
đăng, thì hãy lấy lòng sốt sắng mà đọc những kinh 
nầy: kinh Nhựt một, ba kinh Lạy Chúa tôi, Lạu 
Cha, Kính mầng, Tìn kính, Ấn nản tỏi, Tôi thân 
đức thánh Thiên thần, cùng kinh Lạu Nừ Vương. 


3. XEM LÊ MisA. — Con hãy ra sức cho được 
xem lề mọi ngày, vì là việc lành rất cao trọng, cùng 
làm nhiều ích cho con lắm. Nhược bằng eon xem 
lễ chẳng đặng, thì hãy xem lễ thiêng liêng. Con hãy 
dùng một hai cách xem lễ cho bớt lo ra: hoặc lần 
hột cùng gầm về Năm sự Thương khó Đức Chúa 
Giêsu, hay là theo bốn ý lễ Misa, hoặc theo cách 
có trong sách Nhựt Khóa. 


%. CHUYÊN VIỆC BỒN PHẬN. — Con phải có ý làm 
mọi việc đấng bậc buộc con phải làm, một cách 
siêng năng, chí thú cùng vì lòng kính mến Chủa. 
Lai đang khi làm việc, con hãy năng cầu xin Chúa, 
và xin Đức Mẹ làm phép lành cho con. 


œ. KHI MẮC PHÁI KHÔN NẠN, BUỒN BỤC, RỦI RO. — 
Con hãy xem sự gian nan ấy, như phần thánh giá 
rất chàu báu Cha cả gói cho con chịu mà lập công, 
đền tội và cho đặng nên giống như Đức Chúa Giêsu 
mọi đàng. Con nguyện được thê nầy: kạu Chúa 
nhơn lừ hau thương xót 0ô cùng, tôi xin tầnh lấu 
sự cực nầu, nhự bởi tau Chúa gửi cho tôi, 0à win 
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hiệp làm mọi cùng qtt thương khó Đức Chúa (iôsu, 
cho danh Cha cả Súng; bà cho đăng đền bì lôi tôi đã 
phạm bô hồi oô số. 


— 6, KmI BỊ cÁM DÔ. — Tức thì eon hãy bỏ đi, 
đem trí nhớ đến sự khác, Con hãy nguyện xin cùng 
Chúa rằng: Lạu Chúa, 0ì Năm dấu thánh Chúa, xin 
cứu chữa tôi — Con hãy cầu xin cùng Đức Mẹ 
rằng : Lạu Đức Bà Maria chẳng hề mắc lội tô tông, 
xin cứu lôi cho khỏi fqỤ mã qui. — Lạt Mẹ cực 
khoan cực nhơn, 0ì máu (on Đức Mẹ đà đồ ra 0ì lôi, 
win chữa lấu tôi cùng. — Ví dầu con đã cả lòng sa 
chước cám dỏ, mà phạm tội trọng nào, thì eon phải 
giữ mình, kẻo bối rối cùng ngã lòng ; song con một 
phải hạ mình xuống, nhìn biết con là kẻ yếu đuối 
mọi đàng, và đọc kinh .Ín nữn tói cho sốt sắng, mà 
xin Chúa khẩng thứ tha tội cho con. Đoạn con cứ 
làm việc bồn phận con; chẳng khá xét đi xét lại về 
lội con đã phạm, hoặc Chúa có tha tội cho con 
chăng. — Dầu trong một ngày con sa ngã nhiều lần, 
thì con hãy làm sự ta mới dạy khi nẩãy. Ví bằng có 
lề xưng tội ấy cho kíp, thì con chớ khá lần lựa 
đần dà làm chỉ. 


7. ĐI ĐàÀNG. — Con hãy nguyện rằng: La) 
Chúa cả Ba Ngôi, tin sai thiên thần Raphael dân 
đùng cho tôi đỉ bình an nô sự, 0à đem tôi trở nề cho 
đng mọi sự lành, như đà dem dàng cho ông Tôbia 
aữa. — Con hãy canh giữ con mắt cùng lô tai cho 
nhiệm nhặt. — Khi gặp thầy cả, người nhà viện tu, 
hoặc đi ngan qua nhà thờ, hay là khi gặp dâm xác 
có đạo, phải chào kính. Nhược bằng gặp thầy cả 
đem Mình Thánh Chúa cho kẻ liệt, phải quì gối mà 
kính lạy Đức Chúa Giêsu. 
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S. DÙNG BỮA. — Trước khi ăn cơm, hãy đọc 
kinh nây : 

Lau Chúa, ấu con mắt mỏi người hằng ngửa 
trông xem Chúa, mà đến bữa, thì Chúa lại bạn lương 
thực cho 1ôi tá hưởng nhờ. Nếu Chúa mở ta ra, thi 
moi loài đăng an lành sung túc. Amch. 

Xim Chúa hầu tàm phép lành cho chúng tôi nà của 
ăn nầu, là œn hượng rộng Chúa đã thí ban cho chúng 
tôi đăng hưởng nhờ, Dì công nghiệp Chúa Kiriviô, là 
Chúa chúng (ôi. Amen. 

Khi ăn cơm đoạn, thì phải dọc kinh cảm ơn 
thể nầy: 

Chúng tôi cám đội en Chúa phép tắc bô cùng, 0ì 
moi ơn lành Chúa đà vuống cho chúng lôi ra na; 
nh là những của án Chúa mới ban cho chúng Tôi 
hưởng dùng khi riä, 0ì Chúa là Đăng hằng SỐNJ 
hằng tri dời dời chẳng cùng. Aimen, 

húng tôi lai xin Chúa trả công cho những Kẻ bì 
(anh Chúa mà làm ơn cho chúng lôi, đăng hướng 
phước đời đời. Và cầu lòng lành Chúa hau thương 
wót nô cùng, cho các đẳng lỉnh hồn trong lửa luyên 
ngục đăng nghỉ an trên nước thiên đàng. Amen. 

Đọc SÁCH THIẾNG LIÊNG. — Phải cử thứ tự 
mà đọc sách dạy về lẽ đạo hằng ngày íÌ nhiều ; như 
sách Sấm truyền cũ và Sấm truyền mới; sách Phần ; 
hạnh các Thánh; sách Đánh giặc thiêng liêng, Đần 
vào đàng trọn lành. Tập đi dàng nhơn đức, vân vân... 
Đừng coi Vân Tiên, Túy Kiều cùng những sách xấu, 
sách lạc đạo. 

1Ó. Đi viIÊNG MÌNH THÁNH CHÚA. — Rhi có lễ 
đi đặng. thì con hãy lấy chín mười phút, mà đi 
viếng Đức Chúa Giêsu ngự trong nhà tạm, cùng đọc 
kinh trước tượng ảnh Đức Mẹ. 


[Í, — GUỐN LUẬT HIỆNG c)/2) 
11. LÀN HỘt. — Mọi ngày con hãy ra sức dọc 
chuôi năm mươi ba mà tôn kính Đức Mẹ; ví 
bằng có đọc chung được, thì càng hay. Nhược bằng 
lần hột chẳng đặng, thì it nữa mọi ngày trước khi 
nằm ngủ và khi thức dậy, hãy đọc ba kinh Kinh 
mừng, cùng thêm câu nầy rằng: Lạt Đức Bà Maria 
chẳng hề mắc tội tô tông, xin giữ hồn xác tôi cho oen 
sạch tỏi lôi. 


12. Đọc KiNH Ti. — Phải lo đọc kinh tối cho 
sớm, Đoạn con xét mình về lòng lo, miệng nói, 


- mình làm trót eä và ngày, coi có làm sự gì mất lòng 


Chúa và người ta chăng, rồi con dọc kinh .Ín năn 
lôi. — Lại trước khi nằm ngủ, con hãy lấy nước 
thánh mà rấyv trên giường, và hãy phủ mình trong 
tay Đức Mẹ, cùng thánh Thiên thần giữ mình, xin 
giúp eon đặng nghỉ an. — Con được thầm thĩ cùng 
Chúa cho đến khi eon ngủ. — Hãy dọc ba câu nầy : 

(su, Maria, (Giuse, lôi xin dưng lòng tôi, lĩnh 
hồn tôi cùng sự sống tôi cho ba Đẩng. 

(ri©su, Maria, (riuse, xửn giúp tôi chứng kì lâm tử. 

(icsH, Maria, (Giuse, xin cho tòi đăng chết bình 


an lrong tau ba Đăng. 


(Môi cầu đặng nhờ 100 ngày Tiều xá.) 
B) NHỮNG VIỆC LÀM MỖI TUẦN, MỖI THÍNG, MỖI NẮM 
1. Môi TUẦN. — Ngày thứ hai cầu hồn cho 
các đẳng, nhứt là cho những linh hồn mồ côi. - 


Ngày thứ sáu đi Đàng thánh Giá. — Ngày thứ bẩy 
lần hột Bảy sự Thương khó Đức Bà. — Ngày Chúa 
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nhựt, Lễ cả, tựu đến nhà thờ, mà đọc kinh lần hột 
chung, nghe giảng, xem lễ, nghe dạy sách Phần 
cùng chầu phép lành. 


2. Môi THÁNG.— Xưng tội, rước lễ, nhứt là 
trong ngày thứ sáu đầu tháng, mà kính Trái Tim 
Đức Chúa Giêsu cách riêng, vì Chúa ước ao sự ấy 
lắm, Đoạn đọc kinh Cầu Trải Tim cùng kinh Dưng 
mình. — Ví bằng có cấm phòng tháng được, thì tốt 
lắm. Mà phải làm việc ấy thê nào, hãy coi sách 
Tóm lại dàng nhơn đức trọn lành, Đoan thứ 29. 


% Môi NĂM, -—- Cấm phòng một ít ngày, cùng 
xưng tội chung lại trong một nắm. — l)ọn mình 
xưng tội chịu Tê, ngày lễ Thánh Bồn mạng, ngày 
rước lề Vỡ lòng, hay là ngày chịu phép Thêm sức. 


II. — VỀ ƠN NGHĨA V4 


PHẢN PHỤ THÊM 
VỀ ƠN NGHĨA 
TỰA 
BA THỨ SỰ SỐNG 
—Ð2%e+— 

Vốn loài người ta tự nhiên có hai thứ sự sống, 
một là sự sống phần xác cầng là sự sống giác hồn 
nhàt loài uất, có sức nuôi mình, lớn lên, sinh sản: 
hai là sự sống trí khôn như loài 0ô hình, biết su) 
nghĩ, toan tính lo liệu cùng chủ thong dong, chọn 
St lành sự dữ mặc thích. | 

Ấu là hai thú: sự sống mọi người dưới thế đều 
có cú; Đpầ lại khi Đức Chúa Tròi dựng nên loài 
người thì cũng đà bạn thêm một thứ sự sống khác 
nữa, là sự sống quá tính tự nhiên; song bồi tồ tông 
lôi lời (húa rắn cấm thì mất dì, sau nhờ công ơn 
cứu chuộc, thì người td lại có thề được lại, mà thải 
sịt kể giữ đạo Thiên Chúa thấu đều được sự sống 
thiêng liêng ấu. 

Vậu ai nấu cùng đã hiều biết hai thứ sự sống 
Irưỏc, cùng chịu rằng sự sống trí khôn thì trọng 
hơn sự sống phần xác, 0ì cho dầu mình sức mạnh 
bạo khỏe, nếu thấp trí kém tài chẳng biết dàng lo 
toan, (hì thua thiệt nhiều đàng. Song le sự sống quá 
tính Ilự nhiên Đức Chúa Trời thêm cho Kẻ biết nà mến 
Người, thì càng trọng ọng quí giá hơn bội phần. 
mà 0ì nhiều người chẳng biết hau là chẳng mấu khi 
suy đến, nên ta cắt nghĩa cho tô sự sống thứ ba ấu 
lùừ ơn rất qui báu cùng sinh ích cho ta thề nào. 


Xã Đoài ( Vĩnh, ) 20 Mai 1999. 
L.. Ð, 
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VỀ ỚN NGHĨA 


——ÐP———— 


Hễ sự gì Đức Chúa Trời ban mà giúp ta về đàng 
rôi linh hồn, thì gọi là ơn Đức Chúa Trời. 

Mà ơn Đức Chúa Trời có hai thứ: một thứ 
Người ban lúc nọ dịp kia đề soi trí, giục lòng thêm 
sức giúp ta làm lành lánh dữ, dường bằng đuốc soi 
đêm tối, gió đầy thuyền đi buôi nước đừng. nấy 
nhiều cách, nhiều thế, lại chóng qua hay đồi, vì 
Đức Chúa Trời ban tùy lúc tùy việc tùy đấng bậc 
mọi người. Œn ấy quen gọi là ơn giúp. 

Thứ kia chỉ có một mà thôi, lại chẳng hay qua 
hay đồi, có một khi phạm tội nặng mởi mất mà 
thôi, vì Đức Chúa Trời phú vào mà ở bền đồ trong 


linh hồn nhữ một cơ thề mới, một tài năng riêng - 


có sức làm và hưởng được những sự quá tính tự 
nhiên, nguyên sức loài người chẳng làm sao được. 
Œn ấy quen gọi là œn nghĩa. 


Đây ta chỉ nói về ơn nghĩa mà thôi. 


Vậy ơn nghĩa là một giống qui giá vô ngắn, là 


ơn thiêng liêng rất mầu nhiệm lạ lùng Đức Chúa 
Trời ban xuống mà ở bền đỗ lâu dài trong linh hồn 
la mãi, cùng làm cho ta được nhiều ích trọng vô 
giá, tóm lại trong bốn thứ sau nầy: 


1. — Dược thông công bồn tính Đức Chúa Tròi. 


2 — Được nên lành nên thánh, nên nghĩa thiết 


củng Đức Chúa Tròi. 
s. — Được nên con cái Đức (Chúa: Trời cùng 

đáng ăn phần gia lái Người. 

%4. — Được nên dên thò Chúa ngư, 
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I 

Trước hết ơn nghĩa làm cho ta được thông công 
bồn lính Đức Chúa Trời cách mầu nhiệm lạ lùng. 

Ấy vậy khi Đức Chúa Trời ban ơn nghĩa cho 
ta thì Người thông bồn tính mình cho ta, tuy 
không được trọn, song vốn có thật, nghĩa là Người 
ban cho ta mộ! giống tương tợ mía mai bồn tính 
Người, là ban cho linh hồn ta được tài nắng mới, 
được sức lực mới mà làm các việc tương tự việc 
của Đức Chúa Trời. Vậy việc của Đức Chúa Trời 
nghĩa là việc thuộc riêng về bồn tính Người, 
là biết và mến mình. Cho nên khi nói: được ơn 
nghĩa cùng Đức Chúa Trời là được thông công bồn 
tính Đức Chúa Tròi, thì phải hiều rằng: ơn nghĩa 
làm cho ta được sức mà nhận bíết ouà kính mến Đức 
Chúa Tròi nga, như Đức Chúa Trời biết và mến 
mình vậy. (1) Tuy rằng ta không có thê biết và mến 
Người cho trọn mọi đàng y như Người biết và mến 
mình mặc lòng, song ta cũng được sức xem thấy 
Người nhầãn tiền, mến Người cho toại chí phỉ lòng 
như Người biết và mến mình vậy. 


(1). Cho loài dưới đất biết loài trên, thì phải có tài nàng 
như loài trần mới được, thí dụ cho loài câu được thấu loài 
lục súc thì phải có quan xem : cho loài oật được biết loài người, 
thì phải có tài năng như loài người là phải có trí khôn. Vốn 
trâu bỏ chó mèo cũng có biết ta, song chỉ nghe thấu xác ta bề 
ngoài ảu mà thôi, còn hiệu biết ta là loài thề nào có hồn có 
tác Ð. Ð. thì thật là bất lực. Cũng một lễ ấu tuy rằng ta suụ 
phép tắc thử tự trên trời dưới đất cũng luận được có Đìng 
tạo thành muôn loài, có Đức Chủa Trời trọn tốt trọn lành, 
nhưng mà hiều biết chính mình Đức Ghúa Trời là làm sao, 
thì chỉ có một kẻ có tỉnh Đức Chúa Trời hay là kẻ Đức Chúa 
Trời dã thông bồn tỉnh Người cho một cách nào, đã ban cho 
lài nàng riêng tương tợ của Người là œn nghĩa, mới biết 
được Người cho tô, mới +em thấu Người nhãn tiền được, 
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Nhưng mà chở lầm mà ngờ rằng: lẺ có ơn 
nghĩa thì được biết và mến Đức Chúa Trời cho 
phí lòng phí dạ và xem thấy Người tó tường lúc 
còn sống ở thế gian nầy làm chi; vì chưng cũng 
như phần xác ở đời nầy cho được thấy giống nọ 
vật kia, thì cần phải có quan xem là eon mắt, song 
nếu chỉ eó con mắt mà thôi (hì cïng chưa đủ mà 
thấy được, còn cần phải có sự sáng mặt tròi hay tà 
đèn quốc soi cho mới xem thấu được ; cũng một lễ 
ấy cho được em thấu Đức Chúa Trời tô tròng, cần 
phái có ơn nghĩa là nhữ quan xem thiêng liêng, như 
eon mắt linh hồn, lai phái có sự sáng riêng là sự 
sáng pình hiền soi cho mới xem thấu, mà sự sắng 
ấy đến lúc lên Thiên đàng ta mới được mà thôi. 

Lai các Thánh dạy rằng : cũng như hột giống 
vốn đã chứa lấy cày con ở trong mình sẵn, đến 
khi gieo xuống đất nó mới trô sinh cây cối ngành 
lá, mà hột giống càng dậy càng chắc hon bao 
nhiêu, thì sau sẽ mọc cày càng bậm càng tốt hơn 
bấy nhiêu. Cũng một lẽ ấy, on nghĩa chứa ngầm 
phước thanh nhàn, song đến khi sang đời sau mới 
được hưởng phước trọng ấy, mà đang -lúc ta còn 
sống ở đời này ta càng lo cho được thêm ơn nghĩa 
hơn bao nhiêu, thì ta càng được sức xem thấy Đức 
Chúa Trời mà ngày sau khi ta lên Thiên đàng ta sẽ 
càng được phước thanh nhàn bấy nhiêu. 


" 


Đừng kề phước đời sau, thì ơn nghĩa còn sinh 
nhiều ích trọng cho ta ngay lúc còn sống ở đời nầy. 
Như mới nỏi vừa rồi, ta được nghĩa là được 
thông công bôn tính và sự sáng Đức Chúa Trời, 
nên giống như Người tựa tựa vậy, dược vừa ý đẹp 
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lòng Người, được nên nghĩa thiết cùng Người, cho 
nên quen gọi ơn trọng ấy là ơn nghĩa cùng Chúa. 
Mà được nghĩa cùng Chúa, ấy là được hiệp một 
lòng một ý cùng Người, được mến Người, được 
nên lành nên thánh mà chớ. Ýì vày cũng gọi ơn 
nghĩa thánh, hay là làm cho ta nên thánh, nghĩa là 
tha hết mọi tội trọng trước đã, mới kết hiệp Chúa 
làm vậy được. 

Các thánh Sư cũng lấy ví dụ khối thủy tính 
được sự sáng mặt trời giọi vào mà rằng : như khối 
thủy tỉnh rất trong sạch, khi được sự sáng mặt trời 
giọi qua, thì nó sáng lòa chói lói như mặt trời vậy, 
cũng một lẽ ấy linh hồn kẻ được ơn nghĩa là sự 
sảng Đức Chúa Trời, thì cũng sáng ra và nên mỉa 
tựa hầu như Chúa vậy. 

Vì vậy ta chớ đề lòng dính bén yêu chuộng của 
cải đời nầy cùng chớ lo bề tốt đẹp phần xác làm 
chỉ, vì những sự ấy góp lại làm một mà so với mọt 
chủt ơn nghĩa thành thì ví như bùn doơ sánh cùng 
hột trai đá ngọc vậy, một lo sắm lấy của trọng 
vô giá là ơn nghĩa làm cho linh hồn được sáng láng 
xinh tốt đẹp để trước mặt Đức Chúa Trời mà chớ, 


IHI 


San nữa ơn nghĩa làm cho ta được nhận làm 
con Đức Chúa Tròi, làm em Đức (húa Giosit 0d 
đhược dn phần gia tài Đức Chúa Troòi., 

Vậy kẻ nào chưa có ơn nghĩa thì linh hồn kẻ 
ấy ra như chết trước mặt Đức Chúa Trời, mà đến 
khi dược ơn nghĩa thì như sống lại vậy, vì ơn 
nghĩa vốn là sự sống linh hồn, bỡi chưng khi Đức 
Chúa Trời ban ơn nghĩa thì thông cho ta một phần 
bồn tính Người, một phần sự sống Người, ấy là 
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Người tái sinh ra la một cách mới, nên đấng thượng 
phu ta về phần linh hồn, nên thật Cha ta mà ta nên 
con Người. Song Người chẳng thông sự sống Người 
cho ta một cách như thông cho Con một Người 
là Đức Chúa Giesu, cho nên ta chẳng phải là eon 
tự nhiên Người, chẳng phải là con Người sinh ra 
như Đức Chúa Con đàu, bèn là con Người nhận 
mà thôi. - 

lầu vậy cũng không nên hiệu một nghĩa như 
con nhận con nuôi người thế gian, vì hai đàng khác 
nhau xa lắm. Người thế gian nhận ai làm con thì 
là bề ngoài, kê kẻ ấy làm con vậy mà thôi, còn 
trong mình kẻ ấy thì cứ như thường, chẳng thay 
xương cùng đồi máu, biến dạng cải hình hay là 
thêm đều gì cho ra tốt hơn cách nào sốt. Còn về 
phần Đức Chủa Trời nhận ta làm con Người thì 
làm cho ta hóa ra thể khác trong mình, vì Người 
thông bồn tính Người cho ta cách mầu nhiệm làm 
cho ta nên như người mới, nên tốt lành hon trước 
một cách quí lạ phi thường; vì thể cho nên Đức Chúa 
Trời nhận ai làm con, thì ra như Người lại sinh ra 
lân khác, hầu bằng cha mẹ sinh con ruột mình vậy. 
Bởi đó ông thánh Gioan tông đồ bảo rằng: « Chúng 
_ con hãu xem Đức Chúa Cha dà có lòng uêu dầu ta 
đến đôi nào, 0Ì chưng ta chẳng những được gọi là 
con Đức Chúa Trời mà lạt dược làm con cái Người 
thật. » ( l loan. HIL, 1.) 

Vậy cứ thói thường hề là con thì được phần cơ 
nghiệp của cha, nên kẻ làm con cái Đức Chúa Trời 
chẳng lẽ lại hỏng phần, ấy là lý dương nhiên thì 
làm vậy. Vã lại ơn nghĩa làm cho ta được tài năng 
được sức xem thấy Đức Chúa Trời nhẩn tiền cùng 
mến Người cho trọn vẹn thảo phí tình phí dạ, ấy 
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là ta được hgyớ lãnh phần gia nghiệp Đức Chúa 
Trời, vì chưng sự gì làm cho ai ra giàu có phước 
lộc, ấy là cơ nghiệp của người ấy. Vày chính sự 
làm cho Đức Chúa Trời nên giàu có phú qui ấy là 
chính mình Người toàn thiện toàn nắng, sung túc 
mãn hảo, vượt qua mọi thứ mọi loài, mà bỡi Người 
xem thấy cùng yêu mến mình là nguồn mạch căn 
bồn gồm nơ mọi sự tốt lành làm vậy, thì sự ấy làm 
cho Người được phước lộc thanh nhàn vô cùng. 
Cho nên sự ăn phần gia nghiệp Đức Chúa Trời, 
chẳng qua là được xem thấy Người minh bạch nhãn 
tiền và tríu mến Người cho phí lòng toại chí mà chớ. 

Vậy ta suy ở đời ai được làm con vua cháu 
chúa, thì phước lộc là dường nào, vì được sang 
lrọng thân thế và trông được nối nghiệp cha ông, 
phương chỉ ta được nên con cái Đức Chúa Trời là 
Chủ cả cai trị trời đất, thì càng đáng lấy làm phước 
phận hơn nữa bội phần, vì được vinh vang sang 
trọng hơn mọi vua thế gian, là được quyền ăn phần 
gia nghiệp Đúc Chủa Trời! Kia như người khó 
khăn nào được ông nọ bà kia hứa cho một hai con 
bò, đôi ba miếng đất làm cơ nghiệp, thì dã lấy làm 
mầng rỡ trông mong, không dám làm đều øì có hơi 
bạc ngãi kẻo phải truất mất chăng; phương chỉ ta đã 
được nên con cái Đức Chúa Trời đảng ăn phần cơ 
nghiệp Người thì càng phải lấy làm vui mầng, cùng 
hết tình đội ơn cắm mến lòng rộng rãi Người, lại 
làm hết cách cho ra con thảo tôi ngay hầu đáng 
lãnh phần cơ nghiệp quí báu đường ấy. 


IV 


Œn nghĩa là làm cho ta nên đồn thòc Đức 
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Vậy đã TẠP rằng: bồn tính Đức Chúa Tròi thiêng 
liêng vô hình vô tượng vô lượng vô biên, ở khắp 
mọi nơi, cho nên trong chúng ta cũng như trong 
mọi vật khác, vàn đẩ có Đức Chúa Trời hiện tại 
đó rồi, song khi ta được ơn nghĩa, thì Người còn ở 
với ta, ở trong ta cách khác nữa là Người giao nghĩa 
với ta cho thầm trầm chí thiết mà hòa hiệp cùng 
ta cho chặt chịa bền đô, như lời Người đã phản 
trong linh Thánh rằng: « 7do lẩu sự ở 0ói con cải 
loài người làm 0t thích thỏa chí » (Prov. VINH, 31), 
Nghĩa là Đức Chúa Tròi thích ngự riêng trong linh 
hồn kẻ lành, kế có ơn nghĩa, như vua ngự trong 
lầu son các tỉa vày. 

Mà Đức Chủa Trời ngự đó chẳng phải là như 
tượng đặt trên tòa, ở nhưng nhiên chẳng làm di gì 
sốt đàu, song Người hằng sống hằng làm việc riêng 
Người. Vốn Đức Chúa Trời sống thê nào, làm những 
việc gì, ấy là đều sâu nhiệm vô ngằn, trí ta hiểu 
không thấu, miệng lưỡi phản giải không ra, song 
chính mình Người đã dủ lòng phán dạy ta cùng tô 
sự mầu nhiệm Người ra, thì ta mới biết được chút 
đỉnh như sau nầy, là sự sống Đức Chúa Trời cốt 
lại Người hiệu biết và tríu mến Người cho trọn, mà 
Đức Chúa Trời biết mình ấy là Đức Chúa Cha sinh 
ra Đức Chủa Con; lại Đức Chúa Trời mến mình, 
ấy là Đức Chúa Thánh Thần bối Đức Chúa Cha và 
Đức Chúa Con mà ra. Cho nên Đức Chúa Trời ngự 
trong lòng ta hằng biết và mến mình như vậy, ấy 
là sự mầu nhiệm cả Một Chúa Ba Ngôi hằng cử 
động hoài, hằng xảy ra trọn vẹn trong mình ta mãi. 

Ba Ngôi Đức Chúa Trời ngự trong lòng ta thì. 
chẳng những hằng xem thấy và yêu mến nhau, hằng 
an nhàn khoái lạc làm vậy, mà lại Người hằng cư 


Íl. — VỀ ŒN NGHĨA 2 


xử với ta như Cha rất hay thương mến, như Anh 
rất hay yêu vì, như Bạn rất chỉ tình trung tín, như 
khách quí rất hiên từ êm ái đáng cho ta tràn trọng 
tàng tiến hơn hết mọi sự. 

Lại khi Đúc Chủa Trời ngự vào lòng ta, thì 
chẳng phải là Người vào tay không, bèn là có đem 
đến những đỏ rất qui giá chàu bảu là các nhơn 
đức và eác ơn Đức Chúa Thánh Thần mà trần thiết 
trong linh hồn ta đề thêm xinh tốt đẹp đẽ và giúp 
ta chầu chực thờ lạy Người cho xứng đáng hon, 

Còn Đức Chúa Trời ngự riêng trong linh hồn 
kế có ơn nghĩa, sự ấy xảy ra cách nào, vốn ta không 
hiều được, song có nhiều đều khác ta không hiểu 
mà cũng chịu là có, như linh hồn hiệp với xác thê 
nào, ta có hiệu đâu, song không lẽ chối được. 

Vậy sự Đức Chúa Trời ngự riêng trong linh 
hồn kẻ lành, hay là kẻ lành nên đền thờ Chúa ngự 
thật, thì đã có nhiều lời Sách Thánh, nhứt là lời 
òng thánh Phaolồ (1) lại có nhiều lời truyền khẩu 
dạy tỏ tường phản minh, nên ta chẳng khá hồ nghị, 
một phi tin vững vàng rằng: Nếu ta có sạch lội 
trọng được ơn nghĩa eùng Đức Chúa Trời thì quả 
thật có Một Chúa Ba Ngôi ngự trong mình ta, khác 
nào linh hồn hiệp với xác; quả thật ta hằng được 
bậu bạn với Ba Ngôi Thiên Chúa, hằng được hưởng 
phước trọng hòa hiệp cùng Chúa Ba Ngôi cách mật 
thiết luôn. Mà ta biết chẳng có vua chủa nào vinh 
hiển sang trọng như Người, chẳng có quan thầy 
nào quyền thế thông minh như Người, chẳng có 
bạn hữu nào thiết nghĩa êm ải thanh nhàn vui vẻ 
như Người, vì Người là chính Đấng có lời Kinh 


(1), I Cor, II 16, 17. VI, 19 — II Cor. VI 16. 
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Thành khen Lắng : ‹.Vót khó cùng Người ¡ chẳng / thấy 
cau chua, dn ở 0ói Người chẳng nghe nhàm chún, 


_ Chỉ thầu pui 0é khoái lạc mà thỏi». (Sap. VI, 16), Í 
Vì vậy ta hãy nhớ mà hướng dùng phước trọng 
dường ấy. Ta hãy nhở rằng: Bao lâu ta giữ được - : 
ơn nghĩa, thì chẳng bao giờ ở cô độc một mình, vì Ỉ 
làng có Chúa ở với ta, ở trong la cả ngày cả đêm, | 
mọi giờ mọi khắc, có Chúa ngự thật hiện tại nơi | 
thấm sàảu trong linh hồn ta, có) Chúa Ba Ngôi cực | 
cao cực sang, toàn thiện toàn năng, rất thánh rất 31: 


trọng, hằng hòa hiệp với ta luôn, H 
Mà Đức Chúa Trời làm như vậy, thật là vì một HÌ 
lòng yêu dấu ta mà thôi, Người ngự đến cùng ta | 
mà khấng ở trong mình ta làm vậy, thì cốt làm ơn 
cho ta, cho nên dầu ta không thấy không nghe đi | 
gì mặc lòng, song chắc rằng Người hằng phù hộ _ 
gìn giữ ta, hằng phân phát của qui trọng Người là | 
ơn thánh Người cho ta nhiều thề nhiều cách miễn — {+ 
là ta không làm đêu gì ngăn trở lòng nhơn từ rộng 
rãi Người, như xúc phạm đến Người, ở vô phép vô 
tình với Người hay là œ hờ không lấy ơn Người +1 
làm trọng, vân vàn. | 
Ấy là một ít đều về ơn nghĩa thánh phép ánh 
dạy ta thật phân mỉnh chắc chắn, không lẽ hồ nghỉ 
được; ta biết cùng tin như vậy, lẽ thì phải động 
lòng sốt mến cảm tạ on Chúa thương ta dường ấy, 
cùng chẳng bao giờ đảm quên những ơn phước rất - 
lạ lùng rất trọng vọng ta mang trong mình làm vậy. 
Vốn ta không có thê mà nhỏ đến Chúa, chăm 
đến Chúa cho luôn được, vì môi ngày từ sáng đến 
tối lòng trí ta mắc lo việc nầy sự khác theo bồn 
phận ta, nên một trật ấy ta không nhớ đến Chúa 
cho phân mình dược; dầu vậy thính thoảng đang 
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lúc làm việc ta hãy hồi tàm lại, häy đưa trí lòng ta 
về cung thánh linh hồn ta, mà chầu Đấng Thánh 
trên hết các thánh, là Chủ ta, là Anh ta, là Bạn ta 
đang ngự thật hiện tại ở dó. Dầu một giây cũng kịp 
cũng đủ mà chầu Người, đủ mà kính mến Người, 
đủ mà thầm thĩ than thở rằng: La Chúa tỏi, tỏi tín 
lính Chúa, tỏi thờ lạu yeu mến (húa hết lòng Tỏi. 

Nhưng mà cho đê hồi tàm lại tưởng nhớ Chúa 
như vậy thì tiên vàn ta hãy canh giữ trí khôn, trí 
nhở, quan vẻ lòng muốn và tàm tình ta cho cần 
thận, chớ buông thả ra, đề khi vừa rắnh việc, ta 
liền sẵn sàng mà chầu Khách trọng là Chúa Ba Ngôi 
đang trú ngụ giữa lòng ta, mà thờ lạy, kính mến, 
tạ ơn Người cho xứng, hay là thân thưa nói khó 
cùng Bạn nghĩa thiết linh hồn ta, vì dầu đời nầy 
dầu đời sau được ở cùng Chúa, hầu chuyện với 
Chúa, ấy là phần nhứt mà chớ. 


_¡ 
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Về sự thêm bớt hay là mất ơn nghĩa, thì phải 
biết mấy đều sau nầy : 

Bao làu ta sống ở đời nầy mà giữ mình sạch 
tội trọng, thì ơn nghĩa có thê thêm lên được trong 
linh hồn ta mãi cho đến chết, còn bớt kém hay là 
hao mòn cách nào thì không có thê; dầu những 
tội nhẹ ta phạm hằng ngày tuy rằng làm cho ta kém 
sức về phần linh hồn cùng thiệt hại mất nhiều ơn 
giúp, thì cùng không hệ chỉ đến ơn nghĩa, song có 
phạm một tội trọng thì liên mất ơn nghĩa tức thì, 
mà muốn cho được lại ơn trọng ấy, thì phải chịu 
phép. Giải tội hay là ăn nắn tội cách trọn. 

Ấy vậy hoặc có khi nào ta mắc phải chước cảm 
đồ, hay là mê theo tính xác thịt, mà nga phạm tội 
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trọng, thì chở đề mình nằm trong sự tôi. làm chỉ, 
một hãy chồi dày cho mau, nghĩa là hãy giục lòng 
ăn năn cho thật vì đã phạm đến Chúa trọn tốt trọn 
lành, thì Người sẻ tha ngay cùng ban cho ta lại 
được ơn nghĩa như trước. 


Còn những phương thế ta dùng dược mà thêm 
ơn nghĩa, thì có hai: một là các phép Bí tích, nhút 
là phép kẻ sống, vì là những phép Đức Chúa Giêsu 
đã lặp cốt ban thêm ơn nghĩa cho ta, cho nên ta 
hãy năng chịu các phép ấy, nhứt là phép Mình 
lhiánh Đức Chúa Giêsu; — hai là các việc lành ta 
làm đang lúc sạch tội trọng, ví dầu việc lành nhỏ 
mọn mặc lòng cũng có công trước mặt Đức Chúa 
Trời, mà Người thưởng công ấy như lời Người đã 
hứa, là ban thêm ơn nghĩa cho ta ở đời nầy và 
thêm phước thanh nhàn đời sau nữa, 
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